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IẤï tÍ VÌ TÌ (IlÚt IÍ tt tHÍ NBHÍ, 
lÌ HĂMH PHÚC GA HÁN DÂN 1ˆ 


K[nh thưa Đoàn chủ tịch, 
Thưa các đồng chí đại biều Quốc hội, 


AY mặt Ban chấp hành trung 

ương Đảng cộng sản Việt-nam, 
tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng 
chí đại biều Quốc hội khóa bảy, 
những đại diện ưu tú được nhân dân 
bầu ra trong cuộc Tông tuyền cử 
ngày 26 tháng 4 năm Í196I. 

Quốc hội khóa sáu đã làm xong 
một nhiệm vụ trọng đại là xây dựng 
và thông qua Hiến pháp của nước 
Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
Sư ra đời của Hiến pháp mới là một 
sự kiện lớn, đánh đấu một bước phát 
triền quan trọng của cách mạng nước 
ta. : 
Hiến pháp mới phản ánh toàn bộ 
thành quả cách mạng vĩ đại đã giành 
được đưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
sản Việt-nam, từ Cách mạng “Tháng 
Tám năm 1945 qua hai cuộc kháng 
chiến chống Pháp và chống Mỹ cực kỳ 
gay 6o, gian khồ và thắng lợi hết sức 
vẻ vang. Hiến pháp mới thê chế hóa 
đường lỗi 'của cách mạng Việt-nam 


LÊ - DUÂN , 


trong giai đoạn mới do Đại hội lần 
thứ tư của Đảng đề ra, và là vũ khí 
sắc bén đề toàn dân ta tiếp tục cuộc 
đấu tranh nhằm bảo vệ, cũng cố vững 
chắc độc lập đản tộc và xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội trên Tô 
quốc ta. Đó là Hiến pháp của cả thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
Hiến pháp của chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa của nhàn dân lao 
động nước ta. | | 

Quốc hội khóa bảy có nhiệm vụ 
phát huy đầy đủ vai trò cơ quan 
quyền lực Nhà nước cao nhất của 
nhân dân trong việc cúng cố và hoàn 
thiện chế độ làm chủ tập thê, thi hành 
Hiển pháp mới và đưa những chế 
định của Hiến pháp vào cuộc sống 
hiện thực của xã hội. 


Thưa các đồng chí đại biều Quốc hột, 


ĂM năm của nhiệm kỳ Quốc hội 
khóa sáu là một thời kỷ đặc 
biệt có ÿý nghĩa quan trọng trong quá 


* Diễn văn dọc tại kỳ bọp thứ nhất, Quốc 
bội khóa bảy. 


trình tiến lén của cách mạng Việt- 


Nam, 

Sự kiện nỗi bật nhất trong thời 
gian qua là nhân dân ta dã đánh 
tháng hai cuộc chiến tranh xâm 
lược do bọn bành trướng Trung- 
quốc chủ mưu và trực tiếp gây ra. 
Từ lâu, Bác-kinh đã ôm ấp mưu đồ 
thôn tính Việt-nam và bán đảo Đồng- 
dương, hòng mở đường thực hiện giấc 
mơ bảành trướng và làm bá chủ cả 
Đông Nam châu Á. Điều xấu xa là họ 
đã câu kết với Mỹ, thực hiện mưu đồ 
ấy ngav sau khi đất nước fa vừa ra 
khỏi cuộc kháng chiến chống tên để 
quốc đầu sỏ, rắp tàm đánh quy nhản 
dân ta bằng hai mũi tiến quản chiến 
lược, tử phía nam lên và từ phương 
bắc xuống. 

Họ đã sử dụng tập đoàn Pòn Pốt — 
lêng Xa-ry — Rhiêu Xam-phon ở 
Cam-pu-chin làm đội quân dành thuê, 
gây chiến tranh ở biên giới tày-nam 
nước ta, mưu toan đánh chiếm nhiều 
vũng quan trọng từ lia-Liên đến Fày- 
ninh hỏng tạo cơ hội cbo bọn phản 
động bén trong miễn Nam Việt-nam 
nöi đậy chống phá sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa vừa mới bắt 
đầu. Sau khi cùng bè lũ tay sai thất 
bại ở phia nam, Bắc-kinh đã ngang 
nhiên phát đóng chiến tranh xâm lược 
quy mỏ lớn, đưa 60 vạn quản tiến 
công toàn tuyến biên giới phía bắc 
nước ta, hỏng buộc nhân đânta phải 
khuất phục. 

Như các đồng chỉ đã biết, Đẳng 
và Nhà nước ta đã tim mọi cách giải 
quyết những vấn đề tranh chấp do 
lịch sử đề lại giữa nước ta với Trung- 
quốc thôòng qua con đường thương 
lượng. Song tập đoàn phản dòng 
trong giới cầm quyền Bác-kinh văn 
một mực theo đuôi chính sách thủ 
địch chống Việt-nam. Bàng cuộc chiến 
tranh tôi ác ấyv, họ đã tự vạch mặt là 
kẻ thủ trực tiếp và nguy hiểm của 
nhấn đàn ta, Đồng thời, họ phơi bày 
trước thể giới bản chất cực kỷ hung 
bạo và xão quyệt của chủ nghĩa bành 


trướng và bá quyền Trung-quốc. thế 
lực phản động quốc tế lớn nhất đang 
uy hiếp dộc lặp dân tộc, hòa bình và 
ên định ở Đông-dương và Đông Nam 
châu Á. 

Phát huy sức mạnh vĩ đại của chế 
độ làm chú tập thê xã hội chủ nghĩa 
rà nêu cao truyền thống ® Diên Hồng » 
của dân tộc, nhân đân và quân đội 
anh hủng của chúng ta đã bẻ gãy hai 
mũi tiến quản của địch ở hai đầu đất 
nước, bảo vệ được biên giới thiêng 
liêng của Tô quốc. Đồng thời, chúng 
ta đã làm tròn nhiệm vụ quốc tế giúp 
nhân dân Cam-pu-chia anh em đập 
tan một chế độ diệt chủng dã man 
chưa từng thấy, và cùng với nhân 
đàn hai nước Lào và Cam-pu-chia, 
tạo nên thế chiến lược hiển hoàn vững 
chắc cho cách mạng của ba nước 
Đông-dương. Bằng cuộc chiến đấu và 
chiến thẳng của mình, nhân dân ta đã 
góp phần tăng cường ba dòng thác 
cách mạng của thời đại, công hiến 
xứng đảng vào cuộc đấu tranh của 
nhân đân thể giới chống chủ nghĩa đế 
quốc và phan động quốc tế, vì hòa 
bình, đọc lấp đân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội. 

Thắng lợi của hai cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc là thắng lợi có ý nghĩa 
lịch sử hết sức to lớn. Qua cuộc chiến 
đấu này, nhân đản ta hiều rõ lòng 
dạ phần trắc xấu xa của bọn phản 
động trong giới cầm quyện Bắc-kinh 
và mài sắc tính thần cảnh giác đối 
với chúng, Đồng thời, chúng ta có 
thực tế đề kháng định rằng, dù cho 
Kẻ thù mới có hung hăn và độc ác 
đến đâu, nhân dân ta cũng có đủ lực 
lượng và khả năng đề đánh thắng, 
nếu chúng lại liều lĩnh gày chiến 
tranh xâm lược nước fa một lần nữa. 

Gắn liền với thắng lợi đó là những 
thành tựu có tính chất chiến lược 
trong việc tăng cường tình đoản 
kết chiến đấu giữa nhân dân ta 
với nhân dân các nước anh em 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 
Quan hệ đặc biệt giữa ba nước Đòng- 


dương phát triền lên một giai đoạn 
mới chưa từng có, với các lliệp ước 
hữu nghị hợp tác Việt-nam — Lào và 
Việt-nam — Cam-pu-chia. đã phát huy 
tác dụng to lớn trong việc giữ giu độc 
lắp, an ninh của mỗi nước, và củng 
cố vị trí của chủ nghĩa xã hội ở khu 
vực này của thế giới. 

Việc ký kết và thực hiện Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác Việt-namn — Liên- 
xô, một sự kiện vĩ đại của sự hợp 
lác toàn điện giữa hai nước, đã góp 
phần hết sức quan trọng vào thắng 
lợi của nhân dân ta trong chiến tranh 
giữ nước, đem lại cho chúng ta những 
bảo đảm vững chắc trong sự nghiệp 
xày dựng và bảo vệ Tò quốc xã hội 
chủ nghĩa. Việc nước ta gia nhập Hội 
đồng tương trợ kinh tế và ký kết Hiệp 
ước hữu nghị hợp tác với một số 
nước anh em khác, đánh dấu một bước 
phát triển mới về chất trong quan hệ 
giữa nước ta với cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa. 

Chủng ta đã đập tan những thú 
đoạn xảo quyệt và hèn hạ của Đắc- 
kinh, được sự đồng löa và giúp sức 
của Mỹ, hỏng bao vảy, cô lập và làm 
giảm uy tín nước ta. Công hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam tiếp tục mở rộng 
quan hệ đối ngoại với hâu hết các 
nước trên thể giới, tăng cường vị (trì 
quốc tế của mình, tranh thủ dược sự 
đồng tỉnh và ủng hộ rộng rãi của các 
nước và các đản tộc yêu chuộng độc 
lập, tự do, của tắt cá các lực lượng 
cách mạng, tiền bộ và hỏa bình, 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong cá nước đã thu dược 
những thắng lợi to lớn. Việc sớm 


thực hiện thống nhất nước nhà vẻ mặt 


Nhà nước đã tăng cường sự nhất trí vẻ 
chính trị và tỉnh thần của nhàn đàn ta, 
phát triền sự đoàn kết và thống nhất 
đân tộc lên một giai đoạn mới, dưới 
ngọn cở đóc lập, tự do và chủ nghĩa xã 
hội. Hệ thống chuyênchinh vỏ santrong 
phạm ví cả nước được thiết lập vững 
dàng, và quyền làm chủ tập thê của 
nhân đân lao động bước đầu dược xây 


bước đáng Kê. 


dựng. Trong tình trạng đảo lộn 
nghiêm trọng về kinh tế — xã hội sau 
chiến tranh lâu dài, chúng ta đã giữ 
vững an ninh chính trị và trạt tự, an 
toàn xã hội. Những cuộc *nội loạn” 
và €iắm máu» mà để quốc ÀÍÿ rấp 
tàm chuẩn bị cho thời kỷ hậu chiến 
bằng chính sách Việt-nam hóa chiến 
tranh, đã không xáy ra như chúng 
tiên đoán và mơ tưởng. Đó là thành 
tựu rực rỡ của chính sách đại đoàn 
kết đàn tộc trước sau như mội của 
chế dò núởi. 


Trên mặt trận kinh tế và văn hóa, 
chúng ta đã nhanh chóng khắc phục 
những thiệt hại nặng nề do chiến 
tranh xâm lược của Alÿ và của bọn 
bảnh trướng Bắc-kinh gày ra, kịp thời 
giải quyết nhiều vấn đề kinh tế, xã 
hội cấp bách. Ở miền Nam, giai cấp 
tr sản mại bản đã bị xóa bỏ hẳn; 
công thương nghiệp tư doanh đã 
được cải tạo về cơ bản; hợp tác hóa 
nóng nghiệp đã thủ được kết qua bước 
đầu. Ơ miền Đắc, quan hệ sản xuất 
mới đang được hoàn thiện. Những cơ 
sở kinh tế bị đánh phá về cơ bản đã 
được khỏi phục ; sản xuất trên một số 
mật có phát triền hơn trước. lao động 
xã hội bước đầu được phản bó lại 
trong phạm VÌ tt THƯỚC, THÔI sỐ Vũng 
kinh tẾ mới đã và đang hình thành. 
Hàng triệu người lao động đã được 
sắp xếp việc làm. 

Cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
nền kinh tế đã được tăng Cường một 
Tài sản cố định của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trong 
ngành sản xuất đã tầng thêm E2, 
Trong nòng nghiệp, đã mở thêm một 
triệu héc ta đất canh tác ; tìng diện 
tích gieo trông một triệu tâm ITIƯTƠI 
vạn héc ta, Nông nghiệp được củng 
ứng thêm hơn 20 nghìn máy Kéo các 


loại: 375 khâu làm đất đã được eơ 
giới hóa: Trong cóng nghiệp. năng 


lực sẵn xuất được bồ sung thêm 20 vạn 
ki-lô-oát điện, hai triệu tấn than, 59 
van tấn xí măng. Ngành giao thông 
đã khỏi phục và xây dựng mới gản 


1500 ki-lô-mét đường sắt, 3 800 ki-lô- 
mét đường ô-tò, 4000 mét bến cảng. 
Nhiều công trình công nghiệp đang 
được xây dựng như các. nhà máy 
điện, xi-măng, cơ khí động lực cơ 
khí đóng và sửa chữa tàu thuyền, các 
bến cảng, các xưởng kéo sợi, các nhà 
máy đường, nhà máy giấy... Dó là 
những công trình rất trọng yếu đối 
với nên kinh tế nước ta. Không có 
những công trình như thế, không thê 
nói đến việc tiến lên sản xuất lớn. 


Trong thời kỳ kế hoạch 1981 — 1985,- 


nhiều nhà máy. nhiều cơ sở mới hiện 
đã xây dựng một phần quan trọng sẽ 
đi vào sản xuất. 

Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế 
đạt được những bước phát triền quan 
trọng thè hiện tính ưu việt của chế 
độ mới. Nạn mù chữ ở miền Nam đã 
được xóa bỏ về cơ bản. Số học sinh 
các trường phô thông, đại học, các 
lớp bồ túc văn hóa và các trường đào 
tạo lên đến gần 16 triệu người ; bình 
quần hơn ba người dân có một người 
đi học. Các ngành khoa học, kỷ thuật 
đã giải quyết được một số yêu cầu 
quan trọng phục vụ cho sự nghiệp 
kinh tế và quốc phòng. Việc đẫu 
tranh xóa bỏ văn hóa thực dân mới 
thu được kết quả tốt. Việc thanh toán 
những bệnh tật và tệ nạn xã hội: sản 
phầm của chế độ Mỹ — ngụy. đã đem 
lại cuộc sống mới cho hàng chục vạn 
người Trong chiến đấu bảo vệ Tô 
quốc cũng như trong lao động xây 
dựng xã hội mới, xuất hiện ngày càng 
nhiều những tấm pương lập thề và 
cá nhân tiêu biều cho phong cách và 
đạo đức của con người mới xã hội 
chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, những thành tựu của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, nhất là 
trên lĩnh vực kinh tế, còn thấp so với 
yêu cầu, so với công của đã bỏ ra 
Vấn đề lương thực, thực phầm chưa 
giải quyết được một cách vững chắc. 
Lao động xã hội chưa được sử dụng 


hết. Các mặt năng lượng, nguyên liệu, -„ 


giao thông vận tải đang càng thắng. 


Chẻnh lệch giữa xuất khầu và nhập 
khầu còn lớn. Thị trường và vật giá 
không ôn định. Đời sống của công 


"nhân, viên chức và nông dân những 


vùng bị thiên tai, địch họa có nhiều 


khó khăn. Phong trào thi đua xã hội 


chủ nghĩa, phong cách lao động mới 
chưa đày lùi được những thói quen 
của sản xuất nhỏ, của lối kinh doanh 
cũ. Kỷ luật và pháp luật bị buông 
lỏng. Quyền làm chủ của nhân dân 
lao động ở nhiều nơi bị vi phạm. 

Những khó khăn trên đây trước 
hết do tỉnh trạng yếu kém của nền 
kinh tế nước ta, mà sản xuất nhỏ cỏn 
phô biến, lại bị tàn phá nặng nề bởi 
mấy cuộc chiến tranh liên tiếp và bị 
tỏn thất lớn vì thiên tai dồn dập. 
Năm năm qua, chúng ta đã tiến hành 
chiến tranh giữ nước ngót ba năm, đã 
động viên một phần quan trọng sứe 
người, sức của vào sự nghiệp bảo vệ 
Tô quốc, khiến cho nhiều chỉ tiêu của 
kế hoạch 1976 —= 1980 không thề triền 
khai thực hiện một cách bình thường. 
Kẻ địch lại luôn luôn tìm mọi cách 
phá hoại chúng ta về mọi mặt. 

Song, những khuyết điềm và sai 
sót của các cơ quan Đảng và Nhà nước 
về quản lý kinh tế, quản lý xã hội đã 
làm cho một số khó khăn kéo đài, 
một số mặt mất cân đối có nơi, có lúc 
nặng nề thêm. Do chưa quán triệt 
đầy đủ đường lối của Đảng và chưa 
năm chắc tỉnh hình thực tế nên đã có 
khuyết điềm trong việc tô chức thựưe 
hiện. Nồi lên là những khuyết điềm 
trong kế hoạch hỏa kinh tế và bồ tri 
đầu tư, trong chế độ quản lý kinh tế, 
trong đấu tranh chống tiêu cực. Kế 
hoạch kinh tế chưa thật sự là cương 
lĩnh thứ hai của Đảng ;:cơ cấu đầu tư 
và bố trí sản xuất của nhiều ngành 
chưa hợp lý. Trong quản lý kinh tế, 
chậm xóa bỏ chế độ hành chính quan 
liêu bao cấp, chậm khắc phục tư tưởng 
Ý lại, đề chuyền sang chế độ quản ly 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa‹ Cáo 
biên pháp kinh tế trong quản lý bị 
xem nhẹ, lại không kết hợp chặt chè 


với biện pháp hành chính, biện pháp 
tư tưởng, điều đó khiến cho những 
hiện tượng tiêu cực trong kinh tế 
và đời sống xã hội chậm được khắc 
phục. _ 

Chúng ta nghiêm khắc vạch ra 
những khuyết điềm, sai lầm đề có 
phương hướng sửa chữa đúng dắn. 
ong, đề đánh giá chính xác, cần phải 
đặt tỉnh hình kinh tế gắn liền với cục 
diện chung của cách mạng nước ta 
trong năm năm qua. Bọn bành trướng 
Bắc-kinh muốn làm cho chúng ta suy 
sụp, nhưng chúng ta đã vượt qua 
những thứ thách nghiêm trọng và 
đứng vững. Chúng ta- đã đập tan đòn 
phản kích nguy hiềm của kế thù. 
Chúng ta đã phản đấu vượt bậc và 
không đề xây ra nạn đói. Chẳng 
những thế, đời sống của nhân dàn ở 
nhiều vùng nông thôn đã có sự cải 
thiện đáng kề. Chúng ta đã tăng cường 
được một bước năng lực sản xuất của 
các ngành kinh tế. Chúng ta đã laora 
lực lượng mới về mọi mặt đề vững 
bước tiến lên. Năm năm qua là một 
thời kỷ thẳng lợi rất to lớn. Nhân dân 
ta đã viết thêm một chương oanh liệt 
trong bản anh hùng ca chiến đấu vì 
đọc lập, tự đo của Tô quốc, đã đưa 
cách mạng Việt‹nam phát triền lên 
một thế chiến lược mới, vững chắc 
hơn bất cứ thời kỷ nào trong lịch sử. 
Chưa bao giờ nhàn dân ta có khả 
nàng đôi dào như ngày này đề bảo vệ 
Tô quốc và xày dựng chủ nghĩa xã 
hội. 

Những thành tựu đã đạt được bắt 
nguồn từ sự lãnh đạo vững vàng của 
Đăng cộng sản Việ(-nam, một dẳng 
trung thành vô hạn với Tỏ quốc và 
đản Lộc, với chủ nghĩa Mác — Tl.ẻ-nin 
và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Thê hiện 
lòng tín cay và sự tín nhiệm của 
nhàn dân đổi với Đăng, Hiến pháp 
mới khẳng định Đẳng là lực lượng 
duv nhất lãnh dạo Nhà nước, lãnh 
đạo xã hội, là nhàn tố chủ vếu quyết 
định mọi thắng lợi của cách mạng 
Việt-nam. Trong nghị quyết Đại hội 


toàn quốc lần thứ tư, Đăng đã vạch 
ra dường lỗi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và đường lõi kinh tế đúng đắn 
Thực tiễn cách mạng năm năm qua. 
chứng tỏ Đảng đã nắm bắt kịp những 
diễn biến phức tạp của tỉnh hình, đề 
ra những chủ trương chiến lược kiên 
quyết và sáng suốt, quyết định hướng 
di đúng của cách mạng ở những 
thời điềm nghiêm trọng và khần 
trương, ` 

xhững thành tựu đã đạt được, một 
làn nữa, chứng tỏ phầm chất anh 
hùng và năng lực sáng tạo của nhãn 
đàn và quản đội ta trong chiến đấu 
cũng như trong xây đựng Quốc hội 
chúng ta nhiệt liệt biều dương đồng 
bào cả nước từ bắc đến nam, đồng 
bảo các dàn tộc ít người thuộc các 
tính ở hai đầu biên giới, cùng toàn. 
thề cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang và công an nhân dân, đã đoàn 
kết một lòng, chiến đấu anh dũng, 
lạp công xuất sắc trong hai cuộc chiến 
tranh giữ nước, bảo vệ vững chắc 
vũng đất, vùng trời, vùng biền và các 
hải đảo của Tô quốc, giữ vững an 
ninh chính trị và trật tự, an toàn xã 
hội. 

Quốc hội chúng ta nhiệt liệt biều 
đương tập thê giai cấp công nhân, 
gi1a1 cấp nông dàn và anh chị em trí 
thức, những nhà khoa học, những 
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật đã 
cố gắng bền bí, khắc phục khó khăn, 
phát huy sáng kiến, thu được những 
thành tích quan trọng trong việc khôi 
phục và phát triên sản xuất, bảo đăum 
những như cầu tối thiểu về vật chất 
và văn hóa của đời sống nhân dân. 

Nhân dịp này, chúng ta bày tô lòng 
biệt ơn chân thành và sâu sắc của 
nhân đân ta đối với Liên-xò, người 
động chí, người anh em tin cậy đã 
kịp thời dành cho nhàn dàn ta sự 
giúp đỡ toàn diện nhất, to lớn nhất 
sa CÓ hiệu quá nhất Chúng ta 
bày tỏ lòng biết ơn chân thành và 
sau sắc đổi với nhân dân Lào và nhân 
dân Cam-pu-chia anh cm, những 


người bạn củng chiến hào đã sátcánh 
với chúng ta chống kẻ thù chung và 
hết lòng giúp đỡ nhân dàn ta trong 
quá trình chiến đầu và xảy dựng. 
Chúng ta biết ơn các nước xã hội chủ 
nghĩa khác đã dành cho sự nghiệp 
cách mạng của nhản dân ta sự giúp 
đữờ khẳng khái và to lớn. Chúng ta 


chản thành cảm ơn tất cả bầu bạn. 


trên thế giới đã đem đến cho nhàn 
đản ta sự ủng hộ quốc tế hết sức 
mạnh mẽ và quý báu. 


Thưa các đồng, Chỉ đại biều Quốc hội, 


Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, đất nước ta đã bước 
vào kỷ nguyên mới, ký nguyên cả 
nước hoàn toàn đọc lập, thống nhất 
và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong 
hơn nửa thế kỷ đấu tranh dưới sự 
lãnh đạo của Đăng, nhân dân ta đã 
đành 45 năm vào nhiệm vụ giải phóng 
đản Lộc. Năm nắm qua và từ nay về 
sau, nhiệm vụ lịch sử của cả nước 
ta là ra sức phấn đấu xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước 
từng bước tiến lên trên con đường 
tiến bộ, văn minh. 

Sự nghiệp cách mạng xã hội chñ 
nghĩa của chúng ta đang vấp phải 
chính sách thù dịch của chủ nghĩa 
bành trướng và bá quyền Trung-quốc. 
Hiện nay, Bác-kinh được các thế lực 
hiếu chiến Mỹ phụ họa và tiếp tays 
đang tiến hành một kiêu chiến tranh 
phá hoại toàn diện chống Việt-nam, 
lào và Cam-pu-chia. Chúng gây sức 
ép, khiêu khích, lấn chiếm bằng quản 
sự. Chúng dùng chiến tranh tàm lý, 
chiến tranh gián điệp đề chia rẽ đản 
tộc, phá rối an ninh. Chúng thi hành 
chính sách bao vây kinh tế, đồng thời 

.tiến hành phá hoại sản xuất, gây rồi 
thị trường. Chúng tìm đủ cách vu 
không và nói xấu nước ta trên trường 
quốc tế.Chúng tập hợp những tên phản 
bội và bọn tay sai ở mỗi nước, và lôi 
kéo bọn phản động quốc tế đề chỗng 
phá cách mạng ba nước Đòng-dương. 
Ngày càng trượt đài trên con 


đường phản cách niạng, nhà cảm 
quyên Bác-kinh vẫn ngoạn cố theo 
đuội âm mưu làm suy yếu nước ta 
cũng như hai nước Lào và Cam-pu- 
chia anh em, chuản bị tiến hành 
chiến tranh xăm lược quy mỏ ltn 
nhằm thôn tính cả vùng này. Đất 
nước ta, vì vậy, văn ở trong tình 
thế vừa có hòa bình, vừa có thê xây 
ra chiến tranh. | 

Chúng ta kiên quyết đấu tranh giữ 
vững hòa bình và tranh thủ thời gian 
đẻ xâv dựng chủ nohĩa xã hội. Song, 
lúc nào chúng ta cũng phải sẵn sàng 
đến mức cao nhất đề bảo vệ Tô quốc. 
Đọc lập, tự do vẫn là sự nghiệp hàng 
đầu của nhân dàn ta, là một động 
lực cơ bản và mạnh mẽ của công 
cuộc cách mạng của nước ta. 

Trong một thời gian lịch sử làu 
đài, toàn Đảng. toàn đản, toàn quản 
ta phải tiếp tục tiến hành đồng thời 
hai nhiệm vụ chiến lược : xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
và luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, 
bảo vệ vững chắc T6 quốc xã hội 
chủ nghĩa, quyết làm thất bại 
mọi âm mưu và hành động xâm 
lược của chủ nghĩa bành trướng, 
bá quyền Trung-quốc và các thể 
lực phản động quốc tế, góp phần: 
vào sự nghiệp cách mạng của 
nhân đân thế giới. 

Với tính thần cảnh giác thường 
xuyên đối với bọn phản đọng Bắc- 
kính và các thế lực đế quốc hiếu 
chiến, chúng ta phải động viên những 
cổ gáng mọi mặt của nhàn dân và 
các lực lượng vũ trang, đông thời sử 
đụng tốt nhất sự giúp đỡ của Liên-xỏ 
và các nước khác trong công đồng xã 
hỏi. chủ nghĩa, đề bảo đảm cho đất 
nước luôn luôn có đủ sức mạnh đánh 
thắng kẻ thủ trong Bất cứ tình huống 
nào và trong bất kỷ loại chiến tranh 
nào do chúng gàyv ra. 

Phải tiếp tục xảy dựng các lực 
lượng vũ trang nhàn dàn đủ sức làm 
trụ cột cho nên quốc phòng toàn dân,. 
làm nòng cốt trong chiến tranh nhàn 


đân bảo vệ Tồ quốc. Quân đội nhân 
đản phải tng cường rèn luyện thành 
đòi quân cách mạng hùng mạnh, có ý 
chí quyết thắng không gì lay chuyền 
được, có trình độ chính quy hiện đại 
ngày càng cao,đồng thời phải tham gia 
lo động sản xuất, xây dựng kinh tế 
bằng những phương thức thích hợp. 

Về xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta khẳng định tiếp tục thực 
hiện đường lối chung và đường lối 
kinh tế do Đại hội lần thứ tư của 
Đăng đề ra mà nội dung cơ bản là: 
nắm vững chuyên chính vô sản, tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng. 
xây đựng chế độ làm chủ tập thê về 
mọi mặt, tiến hành công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, tạo lập nền sản 
xuất lớn có cơ cấu công — nông nghiệp 
hiện đại, kết hợp kinh tế trung ương 
và kinh tế địa phương trong một cơ 
cấu kinh tế quốc dân thống nhất ; kết 
hợp kinh tế với quốc phòng. Đường 
lõi đỏ có giá trị cho cả thởi kỷ quá độ 
đưa nước ta từ một nền kinh tế còn 
phô biến là sẵn xuất nhỏ tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội. 


Quán triệt đường lối đó và xuất 
phát từ thực trạng kinh tế hiện nay. 
cần thiết phải vạch ra một chương 
trình kinh tế —xã hội cho những năm 
&' nhằm những mục tiêu sau đây : 

t!— Ôn định và tiến lên cải thiện 
một bước rõ rệt đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân đân, trước hết giải 
quyết vững chắc vấn đề lương thực, 
thực phầm, đáp ứng nhu cầu thiết yếu 
về mặc cho toàn xã hội. 

2— Rhắc phục những mất cân đối 
nghiêm trọng nhất, tạo nguồn tích lũy 
đáng kề từ nội bộ nền kinh tế quốc 
dân, xây dựng có trọng. điềm cơ sở 
vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội. 

3 — Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của 
công cuộc phòng thủ đất nước và giữ 
gin an ninh của nước nhà. 

Tình hình hiện nay chứng tó rằng 
tỉnh trạng chậm phát triền của nông 
nghiệp về sẵn Xuất lương thực, thực 


phầm và cây công nghiệp, về sử 
dụng lao động và đất đai là trở ngại 
chính đổi với việc tuực hiện ba mục 
tiêu nói trên; đồng thời khả năng 
phát triền lớn nhất của kinh tế nước 
La hiện nay cũng chính là trong nông 
nghiệp. Do vậy, trong những năm 80, 
mặt trận hàng đầu của kinh tế là đầ y 
mạnh nông nghiệp thực hiện một 
bước quan trọng việc đưa nông nghiệp 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
[rong mỘội cơ cấu công — nông nghiệp 
hợp lý. Phải tập trung vốn đầu tư, 
tăng cường sự lãnh đạo của Đẳng, cải 
tiến công tác quản lý của Nhà nước 
đề phân bố và sử dụng hầu hết các 
nguồn lo động trong phạm vi cả 
nước, sử dụng đến mức cao nhất 
hàng chục triệu héc ta đất ruộng. đất 
rừng và mặt nước, ứng dụng rộng rãi 
khoa học và kỹ thuật, bảo đảm cho 
nông nghiệp và cả lâm nghiệp. ngư 
nghiệp, làm tròn ba nhiệm vụ cơ 
bản : đáp ứng đủ nhu cầu của xã hội về 
lương thực, thực phẩm, cung ứng 
nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ, và 
sản xuất được một khối lượng hàng 
hóa đồi dào cho xuất khẩu, tạo cơ sở 
vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa nước nhà. Tất cả các ngành kinh 
tế, nhất là công nghiệp, kề cả công 
nghiệp năng, giao thông vận tải, xây 
đựng cơ bản phải lấy việc phát triền 
nông nghiệp làm đối tượng phục vụ 
trước hết của mình. Đề phát triền 
nông nghiệp và cả làm nghiệp, ngư 
nghiệp theo hướng sản xuất lớn, phải 
lấy huyện làm địa bàn tồ chức sẵn 
xuất và phân công lao động sử dụng 
hợp lý đất đai và mở mang ngành 
nghề, tồ chức đời sống vật chất, văn 
hóa của nhân đân và xây dựng nông 
thôn mới 

Đề đạt được những mục tiêu và 
phương hướng nói trên, trong những 
năm trước mắt, phải nắm vữag và 
thực hiện tốt những nhiệm vụ lớn 
như sau: 


1 - Tập trung cao độ lực lượng 
của các ngành, các cấp vào mặt 


trận hàng đầu là nông nghiệp, 


giải quyết một cách ồn định yêu. 


cầu tối thiêu về lương thực, thực 
phầm cho xã hội ; và ra sức phát 
triền hàng tiêu dùng. Bằng các 
biện pháp đồng bộ về tô chức sản 
xuất, về cải tiến quản lý và ứng dụng 
khoa học kỹ thuật, khai thác tốt hơn 
nữa những thuận lợi của nông nghiệp 
nhiệt đới, những khả năng to lớn về 
tăng vụ và thâm canh, về khai hoang, 
phục hóa, đề tăng nhanh sản lượng 


lúa và hoa màu, hình thành các vùng ' 


cây công nghiệp tập trung và đây 
mạnh chăn nuôi. Đi đôi với phát 
triền nông nghiệp, chú ý phát triền 
nghề rừng, nghề cá. 


Coi trọng phát triền công nghiệp 
nhẹ đề sản xuất hàng tiêu dùng bằng 
nguyên liệu trong nước và thông qua 
biện pháp xuất nhập đề tạo thêm 
nguyên liệu, nhằm đáp ứng những 
nhu cầu thiết yếu nhất của nhân dân 
về mặc, học hành, chữa bệnh, đồ 
dùng trong nhà và phương tiện đi lại 
thông thường. Ø 


Bằng công sức của cả Nhà nước 
và nhân dân, cải thiện một bước điều 
kiện ở, nhất là tại thủ đò và các 
thành phố lớn. 


2 — Cổ gắng vượt bậc tăng 
nhanh xuất khầu đề nhập khầu, 
góp phần khắc phục từng bước 
những mất cân đổi hiện nay, đồng 
thời bảo đảm thiết bị và vật tư 
kỹ thuật cho nhu câu ngày càng 
tăng của sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu 
mở rộng xuất khầu nông sản, lâm 
sản, hải sản, khoáng sản và các mặt 
hàng gia công, nâng cao chất lượng 
và tạo những hàng chủ lực có' giá trị 
cao. Đặc biệt làm tốt việc xuất khầu 
sang các nước trong Hội đông tương 
trợ kinh tế theo những hiệp định dã 
ký kết, thu hẹp đần chênh lệch giữa 
xuất khâu và nhập khầu, tiến tới cân 
bằng xuất nhập. Tất cả các ngành, 
các địa phương và cơ sở có nghĩa 


vụ thực hiện chủ chiến 
lược quan trọng này 


3— Xây dựng có trọng điềm 


trương 


một số cơ sở mới và sử dụng tối 


những cơ sở đã có của công 
nghiệp nặng và giao thông vận 
tải, nhằm thúc đầy nông nghiệp, 
công nghiệp nhẹ và xuất khầu, 
chuần bị cho bước phát triền 
mạnh mẽ về sau của nên kinh tế 
quốc dân. Ra sức phát triền điện, 
than, thăm dò đầu khí ; sản xuất thêm 
phân hóa học và những nguyên liệu, 
vật liệu cần thiết và có điều kiện, 
khắc phục dần tình trạng mất cân đổi 
về các mặt này. Sắp xếp lại lực lượng 
cơ khí theo quy hoạch và tăng đầu 
tư, nhất là đầu tư chiều sâu đề bảo 
đảm được nhu cầu sửa chữa, chế 
tạo phụ tùng và công cụ thông 
dụng ; đồng thời nâng cao năng lực cơ 
khí đề đáp ứng từng bước nhu cầu 
trang bị kỹ thuật mới của các ngành 
kinh tế. 

Cải tiến tô chức và quản lý vận tải, 
đầu tư thích đáng đề tìng thêm 
phương tiện và mở rộng các hệ thống 
giao thông. Kết hợp vận tải cơ giới 
với vận tải thô sơ; hết sức chú trọng 
vận tải thủy; tăng nhanh năng lực 
bốc dỡ và rút hàng ở các càng và 
các ga. 

4 — Đầy mạnh. cải tạo xã hội 
chủ nghĩa ở miền Nam và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc, Kết hợp chặt 
chẽ cải tạo với tồ chức lại sản xuất 
và phát triền sẵn xuất. Củng cỐ các 
hợp tác xã và tập đoàn sản xuất trong 
cä nước. Ở miền Nam, xây dựng tập 
đoàn sẵn xuất và hợp tác xã gắn liền 
với điều chỉnh ruộng đất. Nơi chưa 
xây dựng tập đoàn sản xuất hoặc 
hợp tác xã, vẫn phải điều chỉnh 
ruộng đất, làm cho mọi người nông 
dân đều có ruộng cày. Cải tiến các 
chính sách và hình thức khoán, 
khuyến khích nông dân thảm canh, 
tăng năng suất trồng trọt và chăn 
nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 


g 
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thuật, làm ra nhiều sẵn phim: Tiếp 
tục cải tìịo công thương nghiệp tư 
doanh. Sử đụng tốt các thành phần 
kinh tế, củng có và tầng Cường 
thành phản quốc doanh và kinh tẻ 
xã hội chủ nghĩa trong mọi lĩnh 
vực.  - 

5 — Phát 


huy vai trỏ quan 


trọng của khoa học và kỹ thuật,, 


khai thác các khả năng sẵn có và 
tiềm năng của nên kinh tế, 
Khuyến khích các ngành và cơ sỞ 
kinh tế áp dụng tiên bộ Khoa học và 
kỹ thuật, tàng nắng suất lao động, 
nâng cao chất lượng sản phầm. tạo 
nguyên liệu và và1 liệu thayv thế, làm 
ra sản phầm mới. Tỏ chức và đãy 
mạnh phong trào quản chúng phát 
huy sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, 
cúi tiên kỹ thuật. Từng ngành phần 
đầu nắm vững khoa học, kỹ thuật 
của ngành mình, 1ông kết và nắng co 
kinh nghiệm trong sẵn xuất và quan 
lý, đưa các cơ sở đi vào sản xuất eó 
dịnh mức kinh tế — kỹ thuật ngày 
càng tiến bộ. Ban hành chính sách cụ 
thê nhằm động viên các nhà khoa học 
vào việc giải quyết các nhiệm vụ 
thiết thực và cấp bách của nền kinh 
tế. Đầu tư thích đáng vào việc nghiên 
cứu ứng dựng và triển khi Khoa học, 
kỹ thuật. 

6 — Cải tiên quản lý kinh tế và 
phân phối, lưu thông. 1ö chức lại 
nền sản xuất xã hội, khắc phục tình 
trạng phản tán, rời rạc của sản xuất 
nhỏ. hình thành các ngành kính tế kỹ 
thuật, ra sức phát triển kinh tế địa 
phương, đi dòi với xaâv dựng kinh tế 
trung tương, {heo một cơ cầu hợp ÌV, 
chứ trọng đặc biệt xây dựng huyện, 
Kiếp quyết loại bỏ chế độ quan lý 
hành chính quan liêu bao cấp ; chuyển 
mạnh sang phương thức quản lý Kính 
doanh xã: hội chủ nghĩa, thể hiện làm 
chủ tập thể trên ba cấp eơ bạn (CÚ), 
báo đảm sự nhất trí giữa ba lợi ích (2), 
khuyên khích đúng mức người lao 
động. Coi [rong hiệu qua kính tế, năng 
suất lao động, chất lượng sản phảm 
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đi đòi với triệt đề thực hành tiết kiệm. 
Phấn đầu giảm từ 10 đến 155 chỉ phí 
trong mọi hoạt động. nhất là tiết 
kiệm lương thực, xăng dâu, điện, 
than, nguyên liệu, vật liệu... coi đó 
là một chính sách lớn của Nhà nước. 

Cai tiến mạnh mẽ công tác kế 
hoạch hóa, thê hiện đúng đường lối 
kinh tế của Đang, phát huy được mọi 
khả năng, đáp ứng được những nhụ 
cầu hợp lý “Thực hiện đúng nguyên 
tác tập trung đản chủ, xảy dựng chế 
độ kẻ hoạch hóa ba cấp, chú trọng 
kế hoạch của cơ sở và huyện. Trong 
kế hoạch hóa, cần vận dụng các quan 
hệ hàng hóa —tiền tẻ, thưc hiện hịịch 
toán kinh tế. Đi đôi với kế hoạch hóa, 
cần sử dụng và quản lý tốt thị trường 
ngoài kế hoạch. Trong toàn bộ công 
tác quản lý, cần phát huy tác dụng 
của các đòn bảy kinh tế, Kiện toàn 
cơ cấu tö chức quản lý, cải tiền công 
tác cán bọ, sửa đổi và hoàn thiện 
phương pháp còng tác. 

Chân chính thương nghiệp, cai tiến 
tài chính, ngàn hàng, giả ca, tiên 
lương nhằm thúc đây sản xuất phân 
phối hợp lý thủ nhập quốc đân, ồn 
định và cải thiện từng bước đời sống 
của người lao động, Thiết lắp trật tự 
trong phản phối, lưu thông trên cơ sở 
mới, bảo đam cho Nhà nứớc tập 
trung được vật tư và hàng hóa chủ 
Vêu vào ta mình Và nắm vững tiền 
tệ. Mờớ ròng thị trường có tò chức, 
hướng dân và kiếm soát thị trường 
tự do, loại trừ dàu eợ, buôn lậu và 
khắc phục các hiện tượng tiêu cực 
khác. 

7 — Đày mạnh hoạt động văn 
hóa, giáo dục, y tế, xã hội, làm tốt 
hơn nữa việc xây dựng con người 
mới, gia đình văn hóa mới. Giữ 
vững và phát triền sự nghiệp giáo dục 
sút với tỉnh hình từng miền; tích cực 


(1) Đa cấp cơ bản là : cả nước, địa phương 


và cơ sơ. 
+) Ba lợi ích la : lợi ích toan xã hội, lợi ích 
của tập thẻ, lợi ích của từng người lao động, 


thực hiện cải cách giáo dục. Đào tạo 
cán bộ và công nhân lành nghề theo 
quy mỏ và cơ cấu hợp lý, phủ hợp với 
yêu cầu phát triền kinh tế. Sử dụng tốt 
cán bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo 
thêm nhiều cắn bộ quản lý kinh tế. 
Phát triền và nàng cao chất lượng 
các hoạt đóng văn hóa, văn học, nghệ 
thuật, thê đục, thể thao ; tiếp tục đấu 
tranh quét sạch văn hóa phản đòng, 
đồi trụy. Tăng cường công tác phòng 
bệnh, phòng dịch, vệ sinh môi trưởng. 
Khai thác được liệu trong nước, bảo 
đâm sẵn xuất đủ thuốc chữa bệnh 
thông thường. Dày mạnh vận đòng 
sinh đẻ có kế hoạch. Chăm sóc chu 
đáo bà mẹ, trẻ em; làm tốt công tác 
thương bình, xã hội. 


Trong lĩnh vực kinh tế, mối quan 
tâm lớn nhất của Đẳng và Nhà nước 
ta là đầy mạnh sản xuất, ôn định và 
cải thiện từng bước đời sống nhân 
đân. Nghị quyết các hội nghị toàn thê 
Han chấp hành trung ương Đảng, 
nhất là nghị quyết Hội nghị lần thứ 
sáu và lần thú chín, cũng như nghị 
quyết của Bộ chính trị về cải tiến 
phản phối, lưu thông đã được đẻ ra 
nhằm phát huy những nhàn tố mới 
tích cực trong phong trào quản chúng 
và sửa chữa những quyết điềm về 
quản lý kinh tế. Cuộc đấu tranh đề 
thực hiện các nghị quyết đó, đặc biệt 
là việc cải tiến các hình thức khoán 
trong nông nghiệp và công nghiệp. đã 
làm đấy lên khí thế lao động sản xuất 
sôi nồi đưa lại những thành quả 
bước đâu đây hứa hẹn. 

Năm nay, trong điều kiện thời tiết 
bình thưởng, cả nước đã đạt một vụ 
lương thực đông xuân thắng lợi: sản 
lượng lương thực tăng 22 vạn tấn so 
với đòng xuân 1980. Các hợp tác xã 
ájp dụng dúng hình thức khoán sẵn 
phầm đến nhóm lao động và người 
lao động đều đạt kết quả tỐt: năng 

suất và sản lượng lúa tăng lên đáng 
kể, thu nhập của xã viên khá hơn 
hẳn, nghĩa vụ đối với Nhà nước thực 


được củng cố một bước. Trong công 
nghiệp, mặc dù điều kRiện vẻ năng 
lượng và nguyen liệu rất khó khăn, 
một số xí nghiệp bước đầu khác phục 
được chế độ hành chính quan liêu bao 
cấp, đã tỏ ra lính hoạt trong sản xuất, 
kinh đoanh, phát huy được nhiều sắng 
kiến, hoàn thành vượt mức kế hoạch 
Nhà nước, thu nhiều lãi cho ngắn 
sách, cải thiện đời sống cho công nhân 
đúng nguyên tắc phản phối theo lao 
động. 


Việc phát triên sản xuất, ön định 
và cải thiện đời sống đạt kết quả nhiều 
hay ít, nhanh hay chậm, một phần 
quan trọng tùy thuộc vào tỉnh thần 
chủ động, tự gitc, ý thức kỷ luật và 
sự nỏ lực phấn đầu của toàn thề nhàn 
dân ta. Trên đà thuận lợi đã được 
tạo ra, các ngành, các cấp, các đơn vị 
cơ sở hãy ra sức phần đấu khắc phục 
khó khăn, thực hiện bằng được yêu 
cầu của đất nước: với phương tiện, 
vật tư kỹ thuật bằng hoặc ít hơn 
trước, phải sản xuất tốt hơn trước, 
làm ra nhiều của cài hơn trước 
cho xã hội. Môi người lao dòng bãy 
tích cực vươn lên làm người chiến 
sĩ đũng cảm và tài nàng, người chủ 
chuyên cân và sáng suốt trên mặt 
trận sản xuất và phản phối. Chỉ có 
như thế mới thực hiện- được một 
chuyên biến quan trọng của nên kinh 
lẾ quốc đàn, vượt qua được những 
khó khăn hiện nịv, đáp ứng được 
những yêu cầu trước mát, đồng thời 
góp phần đâv mạnh công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa nước nhà. 


Thưa các đồng chỉ đại biều Quốc hội, 


Năm năm qua, sau thất bại của để 
quốc Mỹ ở Việt-nam, ba dòng thác 
cách mạng của thời đại lớn mạnh 
vượt bạc, kết thành một sức mạnh 
tồng hợp vĩ đại làm thay đôi nhanh 
chóng cục điện của thế giới. Cuộc đấu 
tranh. của nhân đản các nước vì hòa 


hiện nhanh gọn, hợp tác xã thật sư - bình, độc lập dân tộc, dàn chủ và chủ 
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nghĩa xã hội không ngừng phát triền 
và giành được nhiều thắng lợi mới 
rắt to lớn. & 


Hòng tìm lối thoát cho khủng hoảng 
kinh tế và giành lại ưu thế đã mắt, 
các thế lực hiếu chiến Mỹ ráo riết tập 
hợp lại lực lượng đề phản kích các 
dòng thác cách mạng, chĩa mũi nhọn 
chủ yếu vào Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa. Trong âm mưu này, 
đế quốc Mỹ tìm được một đồng minh 
mới là chủ nghĩa bành trướng và bá 
quyền Bác-kinh. Sự câu kết giữa bọn 
phản động Trung-quốc với để quốc 
Mỹ là đặc điềm nồi bật của tình hình 
quốc tế hiện nay, đồng thời là nguy 
cơ đc dọa hòa bình và ồn định trên 
thế giới, trước hết là ở Đông Nam 
châu Á và châu Á. 


Nguyên nhân cơ bản gây tình hình 
căng thẳng trên thế giới hiện nay là 
chính sách hiếu chiến và xâm lược của 
đế quốc Mỹ, kẻ đứng đầu các giới đẻ 
quốc quân phiệt và phản động quốc 
tế. Đế quốc Mỹ đang ráo riết tăng 
ngân sách quân sự, đầy mạnh chạy 
đua vũ trang với quy mô chưa 
từng có, đưa tên lửa hạt nhân tầm 
trung bình vào châu Âu, gày không 
khi chiến tranh lạnh và phá hoại hòa 
dịu quốc tế. Chúng đang cùng các thế 
lực đế quốc và phản động khác can 
VN: vào công việc nội bộ của Ba- 
lan, hòng tách Ba-lan ra khỏi hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 


Đặc biệt nghiêm trọng là chính 
quyền Mỹ đang xúc tiến câu kết về 
quân sự với bọn phản động Bác-kinh 
và đang ra sức « chơi con bài Trung- 
quốc *. Chúng tăng cường vũ trang 
cho các chế độ độc tài phản động ở 
Tay Nam Á, ở Trung Mỹ, ra sức 
tiếp tay cho I-xra-en ở Trung Đông, 
cho bọn phân biệt chủng tộc ở Nam 
Phi v.v. chống lại phong trào giải 
phóng đân tộc, đe dọa nên độc lặp 
của nhiều nước không liên kết. 


Nhân dân ta nghiêm khắc lên án 
những âm mưu và hành động hiếu 
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chiến đó của các thế lực đế quốc và 
phản động quốc tế. Chúng ta nhiệt 
liệt hoan nghênh và hoàn toàn ủng 
hộ cương lĩnh hòa bỉnh rất quan 
trọng của Liên-xô do đồng chí L.I. 
Brê-giơ-nép trình bày tại Đại hội lần 
thứ 26 Đẳng cộng sản Liên-xô và 
những đề nghị hòa bình mới đây của 
Liên-xỏ về khu vực vịnh Péc-xích 
và vùng ĐDịa-trung-hải, nhằm "làm 
lành mạnh bầu không khi quốc tế và 
củng cố lòng tín giữa các nước. 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam và toàn thề nhân 
đân Việt-nam nhiệt liệt hưởng ứng 
lời kêu gọi của xô-viết tối cao 
Liên-xô do đồng chỉ LiI. Brế-giơ-nép 
đưa ra nhân dđịp kỷ niệm lần thứ 40 
Ngày nhân đân xô-viết bắt đầu cuộc 
chiến tranh vệ quốc chống phát xít 
Hit-le. Đây là lời kêu gọi cao cả của 
một dân tộc, một đất nước đã hy sinh 
nhiều nhất và cống hiển to lớn nhất 
vì cuộc sống hòa bình của toàn 
nhân loại. Chúng ta tin chắc lời kêu 
gọi khần thiết này sẽ được các dân 
tộc trên thế giới hoan nghênh nhiệt 
liệt và sẽ vang dội sâu xa trong trái 


tím của hàng trăm triệu người trên 


quả đất. 

Hòa binh là điều kiện thiết yếu 
nhất cho sự tön tại của loài người, và 
là thành qui chung của cuộc đấu 
tranh của nhân dân các nước. Bảo vệ 
hòa bình là nhiệm vụ chính trị hàng 
đầu của tất cả các dân tộc. Mọi người 
có lương tri trên thế giới đều nhận 
thức sâu sắc rằng những thành quả 
của hòa bình và hỏa dịu quốc tế phải 
được bảo vệ. Âm mưu đen tối và gíhiêu 
lưu của các giới đẻ quốc hiếu chiến 
và bọn phản động phải bị ngăn chặn 
lại Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam và nhân dân 
Việt-nam quyết ra sức phấn đấu 
vi hỏa bình, an nình và hợp tác 
quốc tế. 

Đảng và Nhà nước ta khẳng định 
tiếp tục thi hành chính sách đối ngoại 
do Đại hộ: lần thứ tư của Đăng vạch 


ra, một chính sách có tính nguyên 
tác, đã được khảo nghiệm trong thực 
tê và được chứng minh là đúng 
đắn. 


Chúng ta làm hết sức minh tăng 
cường hợp tác toàn điện với Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ nghĩa quốc tế vô sản. Chúng ta 
coi sự hợp tác toàn điện với Liên-xô, 
theo Hiệp ước hữu nghị và hợp tác 
Việt-nam — Liên-xô, là hòn đá tẳng 
của đường lối quốc tế và chỉnh sách 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta 
là một vấn đề nguyên tắc xuất phát 
tử bản chất cách mạng của hai Đảng 
Mác — Là-nin và hai Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa cùng chung lý tưởng. Đó 
là một chiến lược cơ bản, lâu dài bảo 
đảm cho thắng lợi của công cuộc bảo 
vệ Tồ quốc và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội của nhân dân ta, cho việc củng 
cố vị trí của chủ nghĩa xã hội trên 
bán đảo Đông-dương. 


Củng cố và tăng cường quan hệ đặc 
biệt giữa nước ta với nước Lào và 
nước Cam-pu-chia anh em, là vấn đề 
sống còn đối với vận mệnh của cả ba 
nước, là bảo đảm vững chắc cho việc 
giữ gìn độc lập và xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, 
đồng thời là nhân tố quan trọng đối 
với hòa bình và ồn định ở Đông Nam 
châu Á Trên tỉnh thần tôn trọng độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ 
của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng 
của nhau, bình đẳng và tin cậy lẫn 
nhau, chúng ta hết lòng hết sức làm 
tròn nghĩa vụ quốc tế đối với hai 
nước anh em; đồng thời cùng hai 
nước hợp tác chặt chẽ trên tất cả các 
linh vực đề phục vụ ngày càng có 
hiệu quả công cuộc xây dựng kinh tế 
_ và củng cố quốc phòng của mỗi nước. 


Chúng ta bày tỏ sự ủng hộ chân 
thành đối với cuộc đầu tranh của 
Đảng công nhân thống nhất Ba-lan, 
của những người cộng sản và nhân 
dân Ba-lan chống lại các thế lực phản 


động nhằm đập tan kế hoạch phẩn 
cách mạng của chúng, bảo vệ thành 
qua cách mạng và những lợi ích sống 
còn của nước Ba-lan xã hội chủ nghĩa. 
Chúng ta khẳng định tỉnh đoàn kết 
mạnh mẽ với những người cộng sản 
và nhàn dàn Ba-lan anh em. Chúng 
ta tin chắc rằng những người cộng 
sản và nhân dân Ba-lan, được sự 
giúp đỡ của Liên-xô và các nước khắc 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, sẽ 
giành được thắng lợi trong cuộc đầu 
tranh khó khăn và phức tạp này. 


Chúng ta kiên quyết ủng hộ nhân 
đân Áp-ga-ni-xtan anh em, với sự 
giúp đỡ của Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, đang đầu tranh 
bảo vệ những thành quả của Cách 
mạng Tháng Tư. Chúng ta ủng hộ cuộc 
đấu tranh chính nghĩa của nhân dân 
a-rập Pa-le-xtin dưới sự lãnh đạo của 
Tồ chức giải phóng Pa-le-xtin PLO, 
chống chủ nghĩa bành trướng I-xra-en, 
nhằm giành những quyền dân tộc cơ 
bản, kề cả việc thành lập một Nhà 
nước riêng của mình 


Nhân dân ta nghiêm khắc lên án 
những cuộc tiến công khiêu khích của 
bọn bành trướng Ï-xra-en chống Xy- 
ri và nhân dân Li-băng, kịch liệt lên 
án việc l-xra-en ném bom lò phán ứng 
hạt nhân của Cộng hòa I-rúc, xem đó 
là một hành động xảm lược trắng 
trợn đang gây nên tỉnh hình hết sức 
nguy hiềm ở Trung Đông. 


Nhân dân ta đánh giá. cao vai trò 
của Ẩn-độ và nhiệt liệt ủng hộ những 
đề nghị của Ẩn-độ và các nước khòng 
liên kết khác nhằm làm dịu tình hình 
quốc tế, góp phần gin giữ hòa bình 
và ồn định ở châu Á và trên thế giới. 


Chúng ta luôn luôn đứng bên cạnh 
nhân đân các nước Cu-ba, Ni-ca-ra- 
goa, Grê-na-da đang đấu tranh chống 
sự đe dọa xâm lược của đế quốc Mỹ. 
Chúng ta hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến 
đấu anh đũng của nhân dân En Xan- 
va-đo đánh đồ chế độ độc tài phát xít 
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và phản đốisư can thiệp của Mỹ. 
Nhân đàn ta bày tó sự đồng tình và 
ủng hộ nhiệt liệt đối với nhân dân 
Na-mi-bi-a anh em và các dân tộc 
khác ở miền Nam chàu Phi đang chiến 
đấu vì độc lập dân tộc, chống ách 
thông trị của bọn phân biệt chủng Lộc 
Nam Phi, 


` 


Chủng ta phản đối việc triệu tập 
cái gọi là “hội nghị quốc tế về Cam- 
pu-chia» theo sự giật dây của nhà 
cầm q:tyên Trung-quốc, được sự đồng 
lõa của thế lực hiếu chiến Mỹ và bọn 
phần động quốc tế, nhằm can thiệp 
vào công việc nội bộ của Cộng hòa 
nhàn dân Cam-pu-chia. Gần dây, ba 
nước Đòng-dương đã nêu ra những 
đề nghị mới nhằm giải quyết những 
văn đề trong quan hệ giữa các nước 
ASEAN và Đông-dương thông qua 
đối thoại và thương lượng trực tiếp. 
Một lần nữa, chúng ta khẳng định 
rằng đó là những biện pháp đúng đắn, 
hoàn toàn phù hợp với lợi ích của các 
nước Đông Nam Á là shòa bình, hữu 
nghị và hợp tác. 


Nhân dân Việt-nam kiên quyết đấu 
tranh làm thất bại mọi âm mưu xâm 
lược, thôn tính của nhà cầm quyền 
Trung-quốc đối với nước ta. Nhưng 
chúng ta không chống nhân đàn 
Trung-quốc, chúng ta đoàn kết với 
những người lloa sinh sống lâu đời 
trên đất nước ta, coi họ như công 
đàn Việt-nam. Giữ vững chính sách 
hữu nghị với nhân dân Trung-quốc, 
chúng ta mong muốn khỏi phục quan 
hệ bình thường giữa hai nước trên 
cơ SỞ các nguyên tác cùng tồn tại hòa 
bình, tòn trọng độc lập, chủ quyền 
của nhau và giải quyết những vấn đề 
tranh chấp bằng con đường thương 
lượng. Song, nhà cầm quyền HBắc- 
kinh đã khước từ mọi đề nghị thương 
lượng của chúng ta, và đang làm cho 
quan hệ giữa hai nước thêm căng 
thẳng. Phía Trung-quốc phải hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về hậu quả của 
tỉnh hình đó. 


4Í 


-eủa chính quyền. Nhà nước 


Thưa các đồng chỉ đại biều Quốc hội, 


Đề thực hiện liiến pháp và phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
đàn lao động, điều có ý nghĩa 
quyết định là phải phấn đấu hoàn 
thiện cơ chế Đăng lãnh đạo, nhân dân 
làm chủ, Nhà nước quản lý. Trước 
mát, phải thực hiện được trong thực 
tiền các hình thức và phương pháp 
hoạt động thích hợp, có hiệu lực, thê 
hiện mối quan hệ đứng dắn giữa Đẳng, 
Nhà nước và nhân đân, tạo ra sức 
mạnh tông hợp của làm chủ tập thê 
trên‹các lĩnh vực và ở tắt cả các cấp. 


Dàng phải nâng cao hơn nữa chất 
lượng lãnh đạo của mình, nhất là 
nâng cao năng lực tồ chức trên mặt 
trận kinh tế. Phải luôn luôn nắm vững 
tỉnh hình sản xuất, đời sống và điển 
biến của phong trào quần chúng, kịp 
thời đểếra và bồ sung các chủ trương, 
chính sách, tăng cường công tác kiềm 
tra, sớm phát hiện những nhân tố 
mới và sửa chữa khuyết điềm. 


Đăng phải chăm lo xây dựng Nhà 
nước, phát huy hiệu lực của bộ máy 
Nhà nước trong việc quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội, kiên quyết khắc phụe 
tỉnh trạng Daàng bao biện công việc 
vững 
manh là biều hiện sự lãnh đạo có hiệu 
lực của Đăng cầm quyền và là một 
bảo đảm cho quyền làm chủ tập thề 
của nhàn đản lao động. 


Sự lãnh đạo của Đảng phải được 
thể hiện bằng hành động của các tô 
chức Đăng, của cán bộ, dẳng viên 
gương mẫu chấp hành những chủ 
trương, chính sách về cái tạo và xâv 
dựng, thực hiện và bảo vệ quyền làm 
chủ tập thể của nhân đản, giữ gìn kỷ 
luật lao động, tòn trọng và thị hành 
pháp luật của Nhà nước. Đảng kiên 
qu vết đấu tranh chống những sự thoái 
hóa trong hàng ngũ của mình và xử 
lỷ nghiêm khác những cán bộ, đẳng 
viên xâm phạm tài sản xã hội chủ 
nghĩa, ăn hối lộ, ức hiếp quần chúng. 


Đề phát huy quyền làm chủ tập thề 
và góp phần đắc lực vào việc xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề, mỗi 
người lao động phải nhận thức sảu 
sắc vai trò và trách nhiệm làm chủ 
của mình, hiều rõ và làm tròn nghĩa 
vụ và quvẻn lợi công đàn đã được 
Hiến pháp quy định. _ _ 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, nhân 
đân lao động thực hiện quyền làm 
chủ tập thẻ chủ yếu bằng Nhà nước, 
đồng thời thông qua các đoàn thê 
cách mạng cũng như qua các hình 
thức tô chức và phương thức công 
tác do tự mình sáng tạo ra, phủ hợp 
với những điều kiện khác nhau của 
các lĩnh vực hoạt động kinh tế và 
đời sống xã hội. Nhân dàn lao dòng 
thực hiện quyền làm chủ tập thề Ở 
cả ba cấp, đặc biệt là làm chủ ở cơ SỜ, 
nơi thuưởờng xuyên diễn ra ba cuộc 
cách mạng, có tác động trực tiếp đến 
đời sông và lợi ích của mỏi công dàn. 

Quyền làm chủ tập thề phải thê 
hiện trong phong trào thí dua sàn 
xuất và tiết kiệm ở nông thôn cũng 
như ở thành phố, ở hợp tác xã cũng 
như (rong các xí nghiệp, công trường. 
Các đoàn thê quần chủng có nhiệm 
vụ động viên, tô chức và nuôi dưỡng 


phong trào cách mạng luôn luôn sôi 


nỏi, liên tục. Các cơ quan Nhà nước 
phải thực hiện cho được một cơ chế 
quản lý khuyến khích mạnh mẽ người 
lao đông hăng hải làm việc, vì lợi ích 
của xã hội, của tập thê xà của chính 
bản thân mình. Về mặt này, những 
kinh nghiệm của các điền hình tiên 
tiền đã cho chúng ta nhiều bài học 
quý. Các cấp. các ngành phải tỏng 
kết và phô biến những bài học ấy, đề 
thúc đây phong trào thí đua xã hội 
chủ nghĩa. 

Nhà nước ta phải thật sự xứng đáng 
là công cụ chủ yếu đề nhân đân lao 
động thực hiện quyền làm chủ, phải 
thật sự là công cụ chủ yếu của chuyên 
chính vỏ sản. Phải bảo đảm cho Quốc 
hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhát, thật sự phát huy vai trò của 


mình trong việc quyết định pháp luật: 
quyết định những vấn đề lớn của quốc 
gia, và giảm sát sự hoạt động của các ˆ 
cơ quan chính quyền cấp trung ương. 
Phải bào đảm cho hội đồng nhàn dàn 
các cấp hoạt động thiết thực, góp 
phần đác lực vào việc xảy dựng địa 
phương về mọi mặt, đúng với vị trí 
là cơ quan quyên lực Nhà nước ở địa 
phương, chịu trách nhiệm trước nhản 
dân địa phương và chính quyền cấp 
trên. Phải bảo đảm cho đại biều của: 
các cơ quan dân cư giữ được mối liên 
hệ đèêu đặn với cử trị, phản ánh được 
những ý kiến và nguyện vọng chính 
đáng của quần chúng, 


Kỷ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 
bày sẽ bầu Chủ tịch và các Phó Chủ 
tịch Quốc hội, Hội đòng XNhà nước, 
Hội đồng Hộ trưởng, Chánh án Tòa 
án nhân đân tối cao, \Qên trưởng 
Viện kiểm sát Nhàn đản tôi cao, 
Hội đồng Quốc phòng, Hỏi đồng Đàn 
Lọc và các ủy ban của Quốc hội, tiieo 
đúng những quv định của Hiến pháp. 
Trong nhiệm kỷ của Quốc hội khóa 
này, phải kiện toàn tô chức, cải tiến 
hoạt động của cơ quan Nhà nước. đặc 
biệt coi trọng kiện toàn các cơ quin 
quan lý kính tế, từ các cơ quan 
tông hợp đến các cơ quan quản lý 
ngành, gản liền với việc xảy dựng cƠ 
cấu kinh tế mới và cơ chế qưản lý mới, 

Phải làm cho bộ máy quản lý kính 
tế gọn nhẹ hơn, năng động hơn, gán 
VỚI Cơ SỜ, phục vụ cơ sở, giầm bớt 
các cäp trung gian, Phải định rõ chức 
nắng nhiệm vụ, cúng cách hoạt động 
cửa các tô chức sản xuất, kinh doanh 
và cáccơ quan quản lý bành chính 


kinh tế. Thực hiện phần còn, 
phản cấp rành rẻ giữa trung tương 
và địa phương, bảo đâm cho bộ 


máy quản lý kinh tế từ trên xuống 
dưới hoạt dòng có nén nếp và hiệu 
qua. Càng với việc xóa bỏ chế độ 
hành chính bao cấp, phải đấu tranh 
bên bí khắc phục bệnh quan liều, 
hống hách, thái độ cửa quyền, gày 


„ phiền hà cho quản chúng. 


- 


Tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa là một yêu cầu cấp thiết đề 
nàng cac hiện lực quản lý của Nhà 
nước, bảo đảm quyền làm chủ tập thê 
của nhàn dân, và làm tròn chức năng 
của chuyên chính vô sản. Diệu dó đòi 
hỏi phải khin trương xây dựng. bồ 
qunøØ, hoàn chỉnh từng bước hệ thông 
pháp luật của Nhà nước ta, nhất là 
hệ thống pháp luật kinh tế, bảo dâm 
phục vụ tốt cho việc triền khai thực 
hiện cáœ nhiệm vụ cơ bản đã được 
vạch ra. Chú ý đào tạo, bỏi dưỡng 
cán bộ pháp lý; kiện toàn và tĩng 
cường các cơ quan chuyên trách vẻ 
công tác pháp luật ; xâv dựng nên nếp 
quản lý xã hội theo pháp luật. Làm 
tốt việc tuyên truyền, giải thích sảu 
rộng lliến pháp và pháp luật trong 
các tầng lớp nhân dân, xày dựng ý 
thức và phong cách sống theo pháp 
luật, tự giác tôn trọng và thi hành 
nghiêm chỉnh pháp luật, 


Đẳng và: Nhà nước phải có biện 
pháp cứng rắn hơn trong cuộc đấu 
tranh chồng các hiện tượng vi phạm 
quyền làm chủ của nhân dân, nghiêm 
trị những cán bộ, nhàn viên có chức 
có quyền làm trái pháp luật. Kiên 
quyết trấn áp bọn phần cách mạng, 
bọn bóc lột không chịu cải tạo. bọn 
lưu manh, ăn cắp, hối lộ, đầu cơ, 
buôn lậu. "Nhà nước phải giữ vững 
kỷ cương xã hội, chống mọi sự 
lơi lòng, phải sứ dụng đầy đủ cả quyền 
lực chính trị và quvền lực kinh tế đề 
ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, 
chấm dứt tỉnh trạng pháp chế không 
nghiêm. 


Thưa các đồng chỉ đại Điều Quốc hội, 


lHiện nay nhàn dàn ta đứng trước 
những nhiệm vụ lịch sử hết sức nặng 
nề. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội vừa triên khai trong cả nước với 
biết bao còóng việc mới mê và phức 
tạp. Bọn bành trướng Bac-kinh vẫn 
theo đuôi những âm mưu xâm lược 
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và thưởng xuyên phá hoại chúng ta. 
Sự nghiệp cách mạng của nhân dân 
ta phải vượt qua nhiều khó khăn, trở 
ngại. 

Song, triền vọng cách mạng nước 
ta rất sáng sủa và tốt đẹp. Chúng ta 
đang đi trên con đường đúng. Chúng 
ta có khả năng dồi dào đề phát triền 
sản xuất, xây dựng kinh tế. Chúng ta 
có lực lượng hùng hậu đề bảo vệ 
vững chắc Tô quốc ta. Chúng ta có 
những đồng minh tin cậy và bầu bạn 
chỉ tình. Năm năm qua, chúng ta đã 
đương đầu với những thử thách cực 
kỷ nghiêm trọng và giành được những 
thắng lợi to lớn. 

Trong thời gian sắp tới, nhất định 
chúng ta sẽ phát huy được thuận lợi. 
khai thác tốt tiềm năng, khắc phục 
được khó khăn trước mắt, tiếp tục 
đưa sự nghiệp cách mạng Việt-nam 
vững vàng tiên bước trên con đường 


độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. - 


không một kẻ thù nào khuất phục 
nồi chúng ta. Không một khó khăn 
nào ngăn nöi bước tiến của nhân dân 
(a. 

Khăầu hiệu hành động của chúng ta 
hiện nay là: « Tất cả vì Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân 
đàn»: Đồng bào các dân tộc anh em 
trong cả nước, công nhân, nông đản. 
trí thức, thanh niên, phụ nữ và các 
lực lượng vũ trang nhân dân, hãy một 
lòng đoàn kết, đem hết tỉnh thần và 
lực lượng, bền bỉ phấn đấu, anh dũng 
tiên lên! Thực hiện Di chúc thiêng 
liêng của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vĩ 
đại, Đăng cộng sản Việt-nam quyết 
một lòng một dạ vì Tô quốc, vì nhân 
dân mà hy sinh chiến đầu, xứng đáng 
với lòng tin cậy của đồng bào cả nước. 

Chúng ta tin tưởng rằng Quốc hội 
khóa bảy sẽ hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ của mình, đoàn kết, động 
viền các tầng lớp nhân dân ta xây 
dựng thành công và bảo vệ vững chắc 
Tô quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa, 
góp phân xứng đảng vào sự nghiệp 
cách mạng của nhân dân thế giới. 


` 
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ịch Hội đồng Nhà nước 
TRƯỜNG - CHINH 


tỊ 


Chủ 


LỜI PHÁT BIỀU (ỦA (HỦ TỊ(H 
HỘI ĐŨNG NHÀ NƯỚC TRƯỜNG - CHÍNH 


Thưa Doàn chủ lịch, 

Thưa cúc dong chí đại biều Quốc 
hội, 

Thay mặt các đồng chí được bầu 
Vào các cơ quan lãnh đạo của Nhà 
nước ta và nhàn danh cá nhân, tôi 
xin chăn thành cảm ơn sự tín nhiệm 
của Quốc thi, Chúng tôi nhận thức 
sâu súc rằng, bảng cuộc bầu cử này, 
các đồng chỉ đại biều Quốc hội đã 
đành cho chúng tôi một vinh dự lớn, 
đồng thời giao phó cho chúng tôi 
những trách nhiệm rất nặng nề. 

Trước hết, đó là trách nhiệm vận 
đụng đường lỗi, chính sách của Đẳng 
cộng sản Việt-nam. xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hỏi và bảo vệ vững 
chac Tô quốc xã hội chủ nghĩa, giữ 
vững trật tự, an nìính ; phát huy quyên 
làm chủ tập thể của nhàn dàn; tăng 
cườn£ÿ@ Nhà nước vẻ mọi mặt, làm 
cho bộ máy Nhà nước có đủ hiệu lực 
quan lý kính tế, quản lý xã hội. 

(Chúng tòi sẽ cố dáng làm cho Quốc 
hỏi và lội đồng nhàn đàn các cấp 
hoạt động thiết thực và có hiệu qua, 
xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà 
nước ở trung ương và địa phương; 
các đại biêu do dàn cử ra Điếp xúc 
thường kỷ“ với cử trị, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của mình, 

Cùng với Quốc hội, chúng tôi địìv 
mạnh giám sát việc thí hành Hiển 
pháp và pháp luật; tiếp tục cụ thê 
hóa Hiến pháp bằng những luật và 
pháp lệnh, tăng cường pháp chế xã 
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hội chủ nghĩa ; xây dựng nề nếp quản 
lý xã hỏi theo pháp luật, giữ vững 
kỷ cương của Nhà nước ; chống mọi 
hành động phạm pháp; chồng quan 
liêu, hách dịch, cửa quyền; chống 
đầu cơ, ăn cấp, hối lộ: chòng địa 
phương chủ nghĩa, cục bộ, bản vị... 

Chúng tôi sẽ ra sức cái tạo và hội 
chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân, xây 
dựng và hoàn thiện quan hệ sẵn xuất 
xã hỏi chủ nghĩa, cải tiến quản lý 
kinh tế, chấm dứt chế độ hành chính 
Lao cấp, thực hiện kinh doanh xã hội 
chú nghĩa, trước mát làm tốt công tác 
phản phối, lưu thông, ồn định và cải 
thiện từng bước đời sống vật chất và 
văn hóa của nhân dàn ta. 

Chúng tôi tín tưởng rằng, với cố 
gàng của bản thân mình, lại được sự 
giám sắt của Quốc hội và sự cộng tác 
của tất cá các đồng chỉ đại biều, 
chúng tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ, 
khong phụ lòng tín cậy của Quốc hội 
và của động bào cả nước. 


Tra các dòng chỉ đại Điều, 


Cách đây 5 năm, ngàyv 2-7-1976, 
cũng tại hội trường Ba-dinh lịch sử 
này, Quốc hội khóa VI đã quvết định 
nước ta lấy tên lÀ nước Công hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam., 

Trong 5 năm qua, Nhà nước ta 
không ngừng được cúng cö ; nhân dân 
ta đã giành được những thắng lợi hết 
sức to lớn trong cuộc chiến đău chống 
bọn bành trưởng Trung-quốc và hè 


Chủ tịch Quốc hội 
NGUYÊN-HỮU-THỌ 


lũ Pôn Pốt — lêng Xa-ry tay sai của 
chúng, bảo vệ Tô quốc thân yêu, giúp 
nhân-dân Cam-pu-chia trừ họa diệt 
chủng; ban hành Hiến pháp mới, 
hoàn thành thống nhất nước nhà về 


mặt Nhà nước; bước đầu xây dựng. 


cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội; tăng cường hữu nghị 
hợp tác về mọi mặt với Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác; 
tăng cường đoàn kết với Lào và Cam- 
pu-clia ; góp phần bảo vệ hỏa bình ở 
-Đông Nam Á và thế giới. 


Dúng như lời đồng chí Lê-Duäần, 
Tông bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt-nam, đã nói 
trong bài diễn văn quan trọng mở 
đầu khóa Quốc hội này : «... nhàn dân 
ta đứng trước những nhiệm vụ lịch 
sử hết sức nặng nề, sự nghiệp cách 
mạng của nhân dân ta phải vượt qua 
nhiều khó khăn, trở ngại. Song triền 
vong cách mạng nước ta rất sáng sủa 
và tốt đẹp». Chúng ta hoàn toàn có 
cơ sở đề khẳng định rằng: dưới sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt-nam, 
với lòng nồng nàn yêu nước và yêu 
chủ nghĩa xã hội, với tỉnh cảm quốc 
tế chủ nghĩa sâu sắc, với truyền thống 
đoàn kết, cần củ, dũng cảm và sáng 
tạo, nhàn dân la nhất định sẽ hoàn 
thành thắng lợi những nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng Việt-nam : 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ vững chắc Tồ quốc thân 
yêu và làm tròn nghĩa vụ quốc tẽ. 


Chúng tôi nguyện hết lỏng hết sức 
phục vụ Tồ quốc, phục vụ nhân dàn, 
hoàn thành những trọng trách mà 
Quốc hội đã giao phó, cùng toàn đàn 
phân đấu thực hiện điều mong muốn 
cuối cùng của Bác Hồ: « Xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, thống 
nhất, độc lập, đàn chủ và giàu mạnh, 
và góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp cách mạng thể giới ® 


Chúng tôi nguyện ra sức góp phần 
vào cuộc đấu tranh của các dân tộc 
và nhân dân toàn thế giới vì những 
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mục tiêu cao cả của thời đại là hòa 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ 
nghĩa xã hội, vi hòa dịu và an ninh 
quốc tế. Trên tỉnh thần đó, chủng ta 
nhiệt liệt hoan ngênh và hoàn toàn 
tán thành lời kêu gọi của Xô viết tối 
cao Liên-xô ngày 23-6-1981 gửi Quốc 
hội và nhân dân ca nước. Đó là một 
văn kiện rất quan trọng nói lên chính 
sách đối ngoại lê-ni-nit của Đẳng và 
Nhà nước Xô viết không ngừng đấu 
tranh làm dịu tỉnh hình quốc tế và 
bảo vệ hòa bình thế giới. Đó là một 
văn kiện phản ánh sâu sắc ý chí của 
các giới Quốc hội, các vị hoạt động 
Nhà nước có trách nhiệm và của hàng 
tỷ người yêu chuộng hòa bỉnh, mong 
muốn dùng đối thoại thay cho đối 
đầu trong tỉnh hình quốc tế căng 
thắng hiện nay do chính sách chạy 
đua vũ trang, can thiệp và xâm lược 
của chủ nghĩa để quốc và phản động 
quốc tế gâv ra. 


Thưa các đồng cht: đạt biều, 


Hiện nay, nhàn dân ta đang mở 
mỘt cuộc thí đua xã hội chủ nghĩa 
lấy thành tích chao mừng Đại hội 
toàn quốc lần thứ V của Đảng. Mong 
rằng các đong chí đại biều, trên 
cương vị công tác của mình, hãy 
hăng hái tham gia và vận động các 
tầng lớp nhân đân tham gia cuộc thị 
đua đó, nhằm thực hiện thắng lợi kế 
hoạch Nhà nước năm 1961, làm đà cho 
cao trào thí đua thực hiện Nghị quyết 
Đại hội sắp tới của Đảng. - 


Nhờ các đồng chí đại biều Quốc 
hội, về các địa phương, chuyền lời 
thăm hỏi ăn cần của chúng tòi đến 
đồng bào và chiến sĩ ca nước. Chúc 
các đồng chỉ đại biêều mạnh khóe và 
thủ được nhiều thành tích xuất sắc 
tronz lao động sản xuất, công tác, 
chiến đấu và học tập, góp phản xứng 
đảng vào sự nghiệp xây dựng một 
nước Việt-nam hòa bình, độc lập, 
thống nhất và xã hội chủ nghĩa. 
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Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng : 
` PHẠM-VĂN-ĐỒNG 


"ni CGoosle 


LỮI PHÁT BIỀU (ỦA CHỦ TỊCH - 
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG PHẠM - VĂN - ĐỒNG 


Thưa Đoàn chủ lịch, 
Thưa các đồng chỉ đại Biều Quốc hội, 


Thay mặt các động chỉ trong lội 
đông bộ trưởng vừa được Quốc hội 
bầu, tôi xin bày tó với các dòng chí 
đại biều Quốc hội lòng biết ơn chân 
thành và sâu sắc của chúng tôi. 


Sự tín nhiệm của các đồng chỉ là 
một sự dđỏi hỏi, một. sự mong đợi 
nghiêm túc và nghiêm khắc, và dó 
cũng là sự đòi bói, sự mong đợi cấp 
bách và thiết tha của nhân đàn nước 
ta trước tỉnh hình hiện nay của đất 
nước và dân tóc, trước nhiệm vụ xây 
đựng và bảo vệ Tỏ quốc xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thân yêu của chúng 
ta. 


Toàn thê Hội đồng bộ trưởng chúng 
tôi và môi một người chúng tôi, với 
tất cá ý thức trách nhiệm và lương 
tâm cách mạng của nình, biều thị ý 
chí phần dấu kiện cường và bền bỉ 
nhằm hoàn thành những chức năng 
và nhiềm vụ theo tính thần và lời vần 
của liiến pháp, theo tỉnh thần và lời 
vàn của luật về tô chức Hội đồng 
bộ trưởng vừa được Quốc hội thông 
qua. 


(Thúng tôi nguyện đem hét nghị lực 
và tài nàng, phát huy những thing 
lợi vĩ đại đã giành được, những thuận 
lợi sẵn có và đang xuất hiện kháp 
mọi nơi và trong mọi lĩnh vưc, nhắm 
Lừng bước khác phục những khó khăn 
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từ các phía, nhất là khic phục những 
chỏ yếu kém của chúng tôi trong 
toàn bộ còng tác quản lý của chúng 
tôi, chủ yếu trong quản lý nền kinh 
tế quốc dàn và trong đời sống của 
nhàn đàn. 

Về thuận lợi, cần làm nội bật thuận 
lợi to lón của nước ta trong quan hệ 
tốt đẹp vẻ mọi mặt với Liên-xô, với, 
hài nước láng giếng Lào và Cam-pu- 
chia, với tất ea các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, trong quan hệ rộng 
rài VỚI cúc nước bầu bạn và nhiều 
nước khác, vì hòa bình và hữu nghị, 
vì đóc lập đản tộc, dân chủ và tiến bộ 
xã hội của nhân dàu thể giới. 

(Chúng tôi chăm lo vận dụng một 
cách sáng tạo và có hiệu quả đường 
lỗi của Đáng mà những nét lớn đã 
được đồng chí Tông bí thư lLê-Duän 
trình bày rước Quốc hội, đó là những 
chủ trương chiến lược soi sảng con 
đường vững chắc tiên lên phát triền 
nén kinh tế quốc dàn hiện nay và 
trong thời gian tới; chúng tôi chăm 
lo có vũ, dòng viên và phát huy mọi 
khí năng về nhiều mặt của các ngành 
và các địa phương cho dến cơ sở, tạo 
thành sức mạnh và thể mạnh tông hợp, 
đỏ cũng là sức mạnh và thế mạnh vô 
củng to lớn và sẽ dược nhàn lên gấp 
bội trong quá trình quyền làm chủ 
tạp thể xã hội chủ nưhĩi của phản 
đân lao động được thể chế hóa dưới 
nhiều hình thức ở mọi cấp và trên 
mọi lĩnh vực. Cần cứ những điều vừa 


trinh bày trên đây, chúng tôi chăm lo 
tăng cường năng lực quản lý của Nhà 
nước. công cụ của chuyên chính vô 
sản, phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch 
của Nhà nước, thề hiện tính ưu việt 
của chế độ xã hội chủ nghĩa bằng 
việc làm thiết thực trong đời sống 
hằng ngày, chính trị, kinh tế và văn 
hóa. | 


Trong toàn bộ công việc của mình, 
chúng tôi ra sức làm đúng lời di chúc 
thiêng liêng của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh 
kính mến, ra sức làm người đầy tớ 
thật trung thành của nhân dân, và có 
làm người đầy tớ thật trung thành, 
thì mới trở nên người đầy tớ đắc lực 
của nhân đản. Đó là điều monØ muốn 
thiết tha và đẹp để nhất của chúng 
tòi. Mọi người chúng ta đều phải 
nhận thức một cách sâu sắc rằng dàn 
tộc Việt-nam ta, nhân dân Lo động 
nước ta, con người Việ(t-namm ta là 
những người rất giàu nhiệt tình cách 
mạng, giàu lỏng dũng cảm, trí thòng 
minh và tài năng sáng tạo, luôn luôn 
sẵn sàng phấn đấu quên mình vì Tô 
quốc và chủ nghĩa xã hội ; đó là những 


người mà lịch sử, lịch sử trước đây 


cũng như lịch sử gần đây là một bản 


trường ca anh hùng bất hú, và ngày 
nay, với sự lớn mạnh của nước Gộng | 


“hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam. SẼ 


làm nên những thắng lợi mà chúng 
ta chưa lường hết được tâm quan 
trọng. 


Nói như vậy tức là xác định một 
lần nữa trách nhiệm nặng nề và cao 
đẹp của chúng tôi, đồng thời nói lên 
niềm phấn khởi và lông tin tưởng 
không bở bến của chúng tôi, của tất 
cả chúng ta, đối với sự nghiệp vinh 
quang của dân tộc Việt-nam ta. 


Nói như vậy cũng tức là yêu cầu 
sự giám sát sáng suốt và chặt chế của 
Quốc hội và các đồng chỉ đại biều 
Quốc hội, những người đại điện của 
nhân đân Việt-nam anh hùng. 

“Tất cả vi TỒ quốc xã hội chủ 
nghĩa, vi hạnh phúc của nhàn đân» 
Chúng ta hãy vững bước tiến lên! 


Một lần nữa. chúng tôi xin cảm ơn 
sự tín nhiệm của Quốc hội. 


23 


Tuyên bố của Quốc hôi nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việtnam hưởng ứng 

Lời kêu gọi của Xô viết tối cao Liên-xô 
ngày 25-6:19§1 gửi Quốc hội và 


nhân dân các nước trên thế giới 


ỚỞI ý thức trách nhiệm 
sâu sắc đối với sự nghiệp 
hòa bỉnh của các dân tộc, 
Quốc hội khóa bảy nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, 
trong phiên họp ngày 4 tháng 7 năm 
981, nhiệt liệt hoan nghênh và hưởng 
ứng Lời kêu gọi ngày 23 tháng 6 năm 
1981 của Xô-viết tối cao Liên-xô gửi 
"— Quốc hội và nhân dân các nước trên 
thế. giới, do Chủ tịch L.I. Brê-giơ-nép 
đưa ra nhân 40 năm ngày phát xít 
Hit-le tiến công Liên-xô. 

Hoàn toàn nhất trí với những đánh 
giá về tỉnh hình quốc tế và nhiệm vụ 
cấp bách bảo vệ hòa bình hiện nay 
được nêu ra trong Lời kêu gọi cao cả 
đó, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam cho rằng nguyên 
nhân cơ bản gây ra tình hình căng 
thẳng hiện nay trên thế giới là chính 
sách hiếu chiến và xâm lược của đế 
quốc Mỹ. Chúng đang ráo riết tăng 
chỉ tiêu quân sĩ đìy mạnh cuộc chạy 
đua vũ trang, xúc tiến kế hoạch triền 
khai tên lứa hạt nhân tầm trung 
bình ở Tây Âu, mưu giành ưu thế về 


dÍ 


c“ứe 


quân sự, làm sống lại bầu không khi 
chiến tranh lạnh và phá hoại hòa địu 
quốc tế. Chúng đang cùng các thế lực 
đế quốc và phản động khác can thiệp 
vào công việc nội bộ của Ba-lan, hòng 
tách Ba-lan khỏi cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa. Chúng tăng cưởng vũ trang 
cho các chế độ phản động ở Tây 
Nam Á, ở Trung Mỹ, ra sức tiếp tay 
cho bọn xâm lược I-xra-en ở Trung: 
Đông, cho bọn phân biệt chúng tộc ở 
Nam Phi, chống lại phong trào giải 
phóng dân tộc, đe dọa hòa bình, an 
ninh, độc lập và chủ quyền dân tộc 
của nhiều nước không liên kết. 

Một đặc điềm nồi bật của tỉnh hình 
quốc tế hiện nay là sự tăng cường 
câu kết giữa Hoa-kỳ và bọn phản 
động Bắc-kinh chống Liên-xô, chống 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, chống 
phong trào cách mạng và phong trào 
hỏa bình thế giới. Với sự đồng löa 
của đế quốc Mỹ, giới cầm quyền phản 
động Trung-quốc đang đìy mạnh 
chính sách bành trướng và bá quyền, 
tiếp tục khiêu khích đe đọa xâm 
lược Việt-nam và Lào, ủng hộ bọn 


diệt chủng Pôn Pốt - lêng Xa-ry, can 
thiệp thô bạo vào công việc nội bộ 
của Cam-pu-chia, thúc ép một số nước 
tham dự cái gọi là * hội nghị quốc tế 
về Cam-pu-chia », tiếp tục phá hoại sự 
nghiệp cách mạng chân chính của 
nhân dân Cam-pu-chia, gây mâu thuẫn 
giữa các nước ASEAN với các nước 
Đông-dương. gây tình hình căng thẳng 
ở Đông Nam Á. 


Trước tỉnh hình đó, Xô viết tối 
cao Liên-xô kêu gọi Quốc hội và nhân 
dân các nước trên thế giới tích cực 
hành động vì hòa bình, an nỉnh và 
hợp tác quốc tế, đồng thời tuyên bố 
không đe dọa ai, không giành ưu thế 
quân sự, không muốn đối đầu với bất 
cử một nước nào, sẵn sảng tiến hành 
ngay các cuộc thương lượng nhằm 
ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang, 
thực hiện giải trừ quân bị, duy trì 
và thúc đầy hòa dịu. Tiếp theo Cương 
lĩnh hòa bình được trình bày tại Đại 
hội lần thứ 26 Đẳng cộng sản Liên-xô, 
Lời kêu gọi của Xô viết tối cao Liên- 
xô thề hiện tinh thần trách nhiệm cao 
của Liên-xô, Nhà nước gồm nhiều dân 
tộc đã hy sinh nhiều nhất, cống hiến 
nhiều nhất cho cuộc sống hòa bình 
của loài người và đang là trụ cột vững 
chắc của hòa bình và cách mạng thế 
giới. : _ 


Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam hoàn toàn ủng hộ Lời 
kêu gọi của Xô viết tối-cao Liên-xở 
và tin tưởng rằng Lời kêu gọi đó sẽ 
dược sự hưởng ứng tích cực của 
Quốc hội các nước, của các giới cầm 
quyền có trách nhiệm trên thế giới 
và sự hoan nghênh nhiệt liệt của cả 
loài người tiến bộ. 


Nhân dân Việt-nam đã chịu đựng 
nhiều hy sinh trong cuộc đấu tranh 
lâu dài chống lại những thế lực đế 
quốc và phản động tàn bạo nhất, vì 
độc lập, tự do và chủ quyền dân tộc. 
VÌ vậy, nhân dân Việt-nam càng hiều 
rõ giá trị của hòa bỉnh và rất thiết 
tha muốn có hòa bình đề xây dựng 
đất nước. Quốc hội nước Cộng hòa xã 


- hội chủ nghĩa Việt-nam và toàn thề 


nhân dân Việt nam nguyện sát 
cánh với Liên-xô, các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, các nước yêu 
chuộng hòa bình và cả loài người 
tiến bộ trong cuộc đấu tranh chống 
chính sách hiếu chiến, xâm lược và 
bành trướng, bá quyền của các thế 
lực đế quốc và phản động quốc tế, vì 
một khu vực Đông Nam Á hòa bình, 
ôn định, hữu nghị và hợp tác, vi nền 
hòa bình chung bền vững trên hành 
tỉnh của chúng ta. 


Hà-nội, ngàu 4 tháng 7 năm 1981 


(QUYẾT TÂM GIÀNH THẮNG LỢI TRÊN 
MẶT TRẬN PHÂN PHỔI LƯU THỦNG 


NIL hình kinh tế và đời sống đòi 
hội cấp bách phải có sự chuuền 
biến mạnh mẽ 0d toan điện [rong các 
hoạt động phản phối lưu thông. Muốn 
tạo sự chuyên biến ấy, cần thực hiện 
tích cực các biện pháp và chính sách 
tương đối đồng bộ trên tất cả các 
lĩnh vực: tài chỉnh, tiên tế, thương 
nghiệp, quản lý thị trường, giá cả, 
tiên lương... theo phương hướng và 
chủ trương mà nghị quyết 26 của Độ 
chính trị đã vạch ra. Nhiệm vụ quan 
trọng nhất là đầy mạnh sản xuất và 
tăng cường nắm nguồn hàng, tạo điều 
kiện đề ôn định đời sóng, ồn định tài 
chính, tiền tệ, giá cá, thị trưởng. Văn 
để mấu chốt trong phản phối lưu 
thòng lúc này là vấn đề gíi cả bà 
tiền lương. 


Giá cá lÀ một phạm trừ kính tế 
mang tính tông hợp cao;¡ nó không 
những chịu sự tíc động của quy luật 
giá trị, mà còn chịu sự tác động của 
nhiều quv luật Kính tế khác, và chịu 
sự tác động của tỉnh hình kinh tế, 
chính trị, xã hội; nó biểu hiện tông 
hợp nhiều môi quan hệ lớn trong nên 
kinh tế. Vì váy, giá cả là một văn 
đề kinh tế phức Lạp nhất, có quan hệ 


26 


ĐỒ - MƯỜI 


đến các lợi ích của các giai cấp và 
cúc tầng lớp nhân dân trong xã hội ; 
nó trở nên đác biệt phức tạp trong 
giai đoạn đầu của thời kỷ quá độ tiễn 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, khi 
nẻn kính tế còn nhiều thành phần, 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
diễn ra gay gát. 

Trong điều kiện chuyên chính vô 
sản, Nhà nước có thể và cần phải sử 
dụng giá cá như một công cụ sác bén, 
có hiệu lực đề quản lý kinh tế quốc 
dàn. Do đó, Nhà nước cân có một 
chính sách giá cả dúũng đắn, thích hợp 
với từng giai đoạn cách mạng và 
phải thay đổi kịp thời theo yêu cầu 
của nhiệm vụ chính trị, kinh tế của 
mỗi giai đoạn cách mạng. — 

Tính đến năm 1961, saư 10 nắm 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây đựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
HĐác, Đăng và Nhà nước ta đã xây 
đựng dược một chỉnh sách giá cả 
tương đổi hợp lý, đả có tác dụng 
kích thích sản xuất phát triền, nắm 
nguồn hàng, làm chủ thị trường, ồn 
định đời sống nhân dân. Nhưng từ 
năm 1965 đến nay, do hoàn cảnh 


chiến tranh, chúng ta không có điều 
kiện ồn định đề tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện hệ thống giá cả. Khuyết 
điềm của chúng ta là trong khi tình 
hinh và nhiệm vụ cách mạng đã có 
những biển đòi cơ bản từ hòa binh, 
chuyền sang chiến tranh, rôi từ 
chiến tranh chuyên sang hòa bình, 
đất nước thống nhất, việc điều chỉnh 
hệ thông giá cả đã không kịp thời. 
l lại “ồn định ® một cách cứng nhắc; 
tuy có điều chỉnh một số giá, nhưng 
việc điều chỉnh có tính chất chắp vá, 
bị động, gày ra những bất hợp lý 
mới. Do đó, hệ thống giá cá hiện này 
bọc lộ nhiều màu thuẫn, nhiều nhược 
điềm, không còn phù hợp và gáy 
nhiều tác động tiêu cực. Giá cả không 
còn dựa trên cơ sở giá trị, vì các căn 
cứ đề xác định giá cả hàng hóa đã 
thay đồi nhiều, chỉ phí sản xuất và 
lưu thông biến động, cúng và cầu mìấi 
cân đối lớn, giá cá trên thị trưởng 
thể giới về những mặt hàng nhập 
khầu tăng nhanh. Hệ thống giá được 
điều chỉnh một cách chắp vá làm cho 
quan hệ tỷ giá giữa giá nông sản và 
giá hàng công nghiệp trở nên không 
hợp ly. Giá cả không còn khả năng 
làm tốt các chức năng tính toán, 
phản phối và dòn bầy. Giá cá không 
hợp lý đã gáy trở ngại cho sản xuất 
và lưu thỏng hàng hóa tiền tệ, làm 
cho ngân sách Nhà nước phải bù lò 
ngày càng nhiều. Nó không còn là 
công cụ sắc bén đề thương nghiệp 
quốc doanh đấu tranh có hiệu lực 
với thị trường *tự do 3®, 


Vì vậy, yêu cầu khách quan của 
nhiệm vụ xảy dựng kinh tế trong 
giai đoạn mới là phải xây đựng lại 
hệ- thống giá cả mới, khác phục tình 
trạng giá cả không bù đáp được chỉ 
phí sản xuất, không bảo đảm doanh 
lợi hợp lý cho đơn vị sản xuất và 
tích lũy cho Nhà nước; xóa bó tình 
trạng giả thấp giả tạo do chính sách 
bù lỏ, bù giá thông qua cơ chế tài 
chỉnh bao cấp đã áp dụng phô biến 
tử trước dến nay, Song dày là một 


công tác lớn có nhiều khỏ khăn 
không thể tiến hành điều chỉnh hàng 
loạt mi cách vội vũ, 


Chúng ta biết rằng giá cá bà liền 
lrợng có quan hệ mật thiết với nhau. 
Với mức tiền lương danh nghĩa nhất 
định, nếu giá cá thay đồi thì tiên lương 
thực tế sẽ thay đổi, mức sống của 
công nhân viên chức sẽ thay đồi theo. 
Vị vậy, khi xem xét vấn đề giá cá, 
đặc biệt là giá bán lẻ hàng tiêu dùng 
là loại giá có quan hệ trực tiếp với 
tiền lương, chúng ta không thê không 
tỉnh tới môi quan hệ giữa giá cả và 
tiên lương. 


Ở nước tì, trong thời gian 195 “ 
1965, quan hệ giữa giá cả và tiền 
lương đã được giải quyết tương dỏi 
thỏa đáng, đời sống của công nhân 
viên chức và các tâne lớp nhân đân 
được cải thiện một bước. quan hệ về 
thu nhập giữa cong nhân và nông dìn 
đã tương đối hợp lý. 


Từ đó đến nay, do chiến tranh và 
hậu quả chiến tranh, nên kinh tế có 
nhiều mặt mất càn đổi, năng suất lao 
động không những không tạng mà 
còn giảm sút, chúng ta chưa có điều 
kiện đề cải tiền tiên lượng và tăng 
lương, hệ thông tiên lương xảy dựng 
từ năm 1960 căn bản không thay đồi, 
tuy tiên lương danh nghĩa có tăng 
lên mọt ÍC Trước yêu cầu bảo đầm 
đời sống cho công nhàn viên chức, 
Nhà nước phải giữ giá bán lẻ hàng 
tiêu dùng, nhất là giá các loại hàng 
thiết yếu cho đời sống, o khó khăn 
về kinh tế, lượng hàng Nhà nước cũng 
cấp theo giá ön định không bảo đâm 
được mức dùng làm cơ sở dẻ tính 
tiền lương. Công nhàn viên chức phải 
dùng tiên lương để mua thêm hàng Ở 
thị trường “tự do» với giá cao hơn 
nhiều so với giá bản lẻ của Nhà nước. 
Quan hệ tương đổi hợp lý được xác 
lập trước đây giữa giá cả và tiên 
lương đã bị phá vỡ, đời sống của 
cóng nhàn viên chức gặp rất nhiều 
kbó khăn. 
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Hiện nay, vấn đề đặt ra là phải 
phản đâu. từng bước xác lập lại mối 
quan. hệ hợp lj giữa giá cả uù tiền 
(ương. Trong tình hình kinh tế còn 
nhiều khó khăn, chúng tá phải tiến 
hành điều chỉnh giá cả, nhưng lại 
chưa có điều kiện cải tiến hệ thống 
tiền lương và tăng lương. VÌ vậy, 
đề bảo đảm đời sống, trong công 
tác giá cả và tiền lương phải có 
những biện pháp thích hợp, phải tính 
đến tác động của giá cả đối với tiền 
lương thực tế, áp dụng mọi biện pháp 
cân thiết đề bảo đảm cho những thay 
đôi về giả cả không những không làm 
giam, mà còn tạo khả năng nàng dần 
từng bước, tiên lương thực: tế, góp 


phần ôn định và cải thiện đời sống ` 


của công nhân viên chức. 


Thực tế đã cho ta thấy, không thề 
ồn định được tỉnh hình kinh tế tài 
chính, thúc đây được sản xuất và 
kinh doanh, đồng thời ồn định được 
đời sống của người lao động, nhất là 
của công nhân viên chức, nếu không 
giải quuết một bước 0oăn (đề giá cả 0à 
tiên lương. 

Do đó Bộ chính trị đã chỉ thị: 
“Hiện nay chưa có đủ điều kiện cải 
cách giá cả, tiền lương. Dựa vào 
phương hướng chính sách của Đảng 
và Nhà nước, lấy kế hoạch làm căn 
cứ chủ yếu, phải nghiên cứu điều 
chỉnh một bước hệ thống giá cả của 
Vhả nước cho phủ hợp với tỉnh hình 
thực tế, rồi dần dần đi đến xác định 
hệ thống giá chính thức; không lấy 
gia thị trường tự do (trong đó có 
những yếu tố đầu cơ phá hoại) làm 
căn cứ đề chỉ đạo giá và các hoạt 
động kinh tế. Phải nắm và chỉ đạo 
hai hệ thống giá : hệ thống giá tương 
đối ồn định do Chính phủ xác định 
và công bố (giá thu mua trong nghĩa 
vụ và giá bán tư liệu sẵn xuất theo 
hợp đồng kinh tế hai chiều, giá bán 
lẻ những mặt hàng thiết yếu...) và 
hệ thống giá vận dụng linh hoạt trong 
hoạt động kinh đoanh của thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã. 
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Đi đòi với việc điều chỉnh một 
bước hệ thống giá, cần phụ cũp lương 
cho công nhân oién chức ; thương 
nghiệp quốc doanb phải bằng mọi 
cách bảo đảm cung vấp các mặt hàng 
thiết yếu; các ngành sản xuất dựa 
theo chính sách của Chính phủ, vận 
dụng đúng đắn các hình thức lương 
khoán, lương sản phảm đề tăng thu 
nhập, phấn đấu bảo đảm tiền lương 
thực tế của công nhân viên chức 
không bị giảm sút và đi dần vào thế 
ôn định ? (1), | 


Phương hướng phấn dấu theo tỉnh 
thần nghị quyết 26 của Bộ chính trị 
đè ra là: «cải cách giá cả và tiền 
lương, tiến tới bó cung cấp, mua bán 
binh thường bằng một giá ». Nhưng 
trước mắt, trong tỉnh hình kinh tế 
chưa ôn định và cung cầu còn mất cân 
đối lớn, nếu tăng giá lên, bán một giá 
đề làm cho cung (tồng quỹ hàng hỏa) 
ngang bằng cầu (tông sức mua), thì 
chỉ mới tạm thởi cân đối trên tồng 
SỐ ; các mặt cân đối trong cơ cấu quỹ 
hàng hóa và trong nhu cầu của các 
đối tượng người tiêu dùng khác nhau 
và những mặt hàng khác nhau không 
phải vì thế mà được giải quyết. Mặc 
dù tòng quỹ hàng hóa bằng tông sức 
mua, nhưng đối với những mặt hàng 
thiết yếu của đời sông (là những mặt 
hàng hiện nay năm trong phạm vi 
cung cấp của Nhà nước) lực lượng 
hàng còn chưa đủ cung cấp, giá cả 
nhất định sẽ còn biến động. Mặt khác, 
trong hoàn cảnh lực lượng hàng hóa -: 
còn thiếu thì những người có nhiều 
tiên (phần nhiều là do làm ăn bất 
chính mà có) sẽ giành mua hết phần 
của những người ít tiền (phần đông 
là công nhân viên chức). Nhà nước 
cũng có thê áp dụng chế độ cung cấp 
theo một giá sát với thị trường « tự 
do". Nhưng làm như vậy, giá Nhà 
nước sẽ tủy thuộc theo giá thị trường 


(1) Chỉ thị của Bệ chính trị ngày 19-.5- 
1981 yẽ tiếp tục thi bành Nghị quyết số 26 
về cải tiến công tác phân phối lưu thông. 


«tự do ® (là giá chịu ảnh hưởng của 
các yếu tố đầu cơ và phá hoại), tiền 
lương sẽ phải tiếp tục tăng lên và số 
tiền mặt sẽ phải tiếp tục tung ra ngày 
cảng nhiều. 

Kinh nghiệm của các nước trải 
qua chiến tranh cho ta thấy, chỉ sau 
thời kỳ khôi phục sẵn xuất, xác lập 
được cân đối cung cầu (do tăng năng 
suất lao động, tăng thu mua, chuìn 
bị lực lượng hàng hóa, vật tư tương 
đối đầy đủ) mới có thê bỏ chế độ cung 
cấp, bỏ tem phiếu, bỏ chế độ hai giá, 
xây dựng hệ thống giá mới cao hơn 
giá cụng cấp, thấp hơn giá kinh doanh 
thương nghiệp, đồng thời cải cách 
tiền lương (nâng lương). . 

Chúng ta biết rằng, khi còn giữ 
chế độ cung cấp thì còn khả năng bị 
lợi dụng, đầu cơ, móc ngoặc, ăn cắp... 
Nhưng trong khi tình hình kinh tế 
chưa ồn định, cung cầu mất cân đối 
gay gắt, chúng ta phải chọn một 
trong hai cái: giữ chế độ cung cấp, 
tức là còn khả năng bị lợi dụng, đầu 
cơ, móc ngoặc, ăn cấp..., và đối phó 
bằng cách kiên quyết chống tiêu cực; 
hoặc là bỏ chế độ cung cấp tức là đề 
cho công nhân viên chức phải mua 
hàng trên thị trưởng (đủ là của quốc 
doanh hay tư doanh) với giá cả biến 
đông và không bảo đảm được đời sống, 

Chúng ta giữ chế độ cung cấp những 
mặt hàng thiết yếu của đời sống công 
nhân, viên chức, nhưng không chấp 
nhận chế độ bao cấp, phải thu hẹp 
điện mặt hàng cung cấp và người 
được cung cấp so với hiện nay. 
Chúng ta có thề tủy theo tỉnh hình 
phát triền sia xuất và tình hinh thị 
trường ở các vùng (nông thôn, thành 


phố) mà quy định diện cung cấp một: 


cách thích hợp; đồng thời, tích cực 
thực hiện các biện pháp chống đầu cơ, 
án cấp..., cải tiến phương thức và tỒ 
chức cung cấp, tách cửa hàng cung 
cấp ra khỏi cửa hàng kinh doanh, 
hình thành một hệ thống riêng, tăng 
cường kiềm tra và quản lý, tăng 
cường kỷ luật Nhà nước. 


í 


Chúng ta cho rằng, trong tình hình 
hiện nay, Đảng và Nhà nước: chủ 
trương điều chỉnh một bước hệ thống 
giá cả đi đôi với việc phụ cấp lương 
cho công nhân viên chức và bảo đảm 
cung cắp các mặt hàng thiết yếu theo 
giá ồn định, nhằm bảo đảm tiền lương 
thực tế của công nhân viên chức khỏi 
bị giảm sút và đi đần vào thế ôn định, 
là một phương hướng đúng đắn, một 
chủ trương hợp lý 


‹ 


Đề thực hiện phương hướng va chủ 
trương giải quyết vấn đề giá cả và 
tiền lương trên đây, cần tiến hành 
đồng bộ và tích cực các chủ trương, 
biện pháp sau đây: 


1 — Cần tiếp tục cải tiến các hoạt 
động trong lĩnh 0pực phân phối lưu 
thông, bảo đảm làm lối nhiệm 0ụ đầu 
mạnh sản xuất, tập trung nguồn hàng 
0¿o tau Nhà nước. 


Kết quả bán lương thực và thu 
mua lương thực và các nông sẵn khác 
ở đồng bằng sông Cửu-long trong 
thởi gian qua nói lên phương thức, 
chính sách giá mua, bán giữa Nhà 
nước và nông dân là thích hợp. Một 
mặt, cần tiếp tục hoàn chỉnh phương 
thức mua, bán và hệ thống giá mới 
đối với lương thực và các nông sản 
khác trên cơ sở xác định quan hệ tỷ 
giá hợp lý giữa hàng công nghiệp và 
hàng nông sản đang từng bước hình 
thành, và nghiên cứu cách vận dụng 
quan hệ tỷ giá mới đối với các sản 
phẩm khác. Mặt khác, cần nghiên 
cứu xây dựng hệ thống giá mua, bán 
hợp lý và ồn định áp dụng trong 
quar. hệ mua, bán với hợp tác xã và 
tập đoàn sản xuất nông nghiệp. 

“ Ở miền Bắc và các tỉnh khu 5.cũ, 
trong vụ chiêm xuân này, cần giữ giá 
chỉ đạo mua, bán trong nghĩa vụ 
theo hợp đồng hai chiểu mà Nhà nước 
ký kết với các hợp tác xã nông nghiệp. 
đồng thời đây mạnh việc mua, bắn 
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theo giá thỏa thuận (hoặc trao đổi 
bằng hiện vật theo quan hệ tý giá 
hợp lý) đối với phần sản phim nông 
nghiệp mua ngoài nghĩa vụ. Mặt khác. 
cần nghiên cứu điều chỉnh từng bước 
hệ thống giá chỉ đạo mứt và bán cho 
phù hợp với điều kiện thực tế hiện 
nay, trên cơ sở một quan hệ tý giả 
hợp lý hơn giữa hàng còng nghiệp và 
hàng nòng sản. Đối với nghề cá và 
tác ngành nghề tiêu công nghiệp và 
thủ công nghiệp, Nhà nước cần nghiên 
cứu sứa lại giá mua, bản cho phú 
hợp với quan hệ giá cả mới hình 
thành trong công nghiệp và nông 
nghiệp. 

Thực hiện nghiêm chỉnh các quyết 
định 35 — ClP, 26 — CP và 6 — CP của 
Hội đồng chính phủ, đề tập trung 
nguồn hàng do khu vực kính tế quốc 
doitnh sản xuất vào tay Nhà nước, 
các xí nghiệp phải giao nộp hết sản 
phẩm thuộc cá 3 phần kế hoạch cho 
thương nghiệp quốc doanh, không đề 
tình trạng từng xí nghiệp, từng ngành, 
từng địa phương tự tiện giữ lại một 
phần sẵn phầm đề trao đòi *nhiều 
chiều »%®, phản phối nội bộ. Xhà nước 
cũng phải nắm+ tuyệt đại bộ phản 
nguôn hàng trong khu vực tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp. 

23_-TQuán TỦ tốt thị trường. 

Kinh nghiêm thực tế cho thấy, 
muốn quản lý tốt thị trường, Nhà 
nước phát văn dụng đồng bộ và toàn 
diện eđ bà biên pháp: kính tế, hành 
chính Đà giáo dục, trong đó biện pháp 
kinh tế là chủ yếu. Thời gian qua, 
trong công tác quản lý thị trường, 
biện pháp kính tế chưa làm tốt, 
Thương nghiệp quốc đoïnhh và hợp tác 
xi mua bán còn lúng túng trong 
phương thức kinh đoanh, chưa thoát 
khỏi tỉnh trạng “bành chính — quan 


+ › ` 
liêu, bao cấp», chưa mở rộng hoạt 


động kinh doanh và phục vụ trên cả 
ba khâu: thủ mua, bán buôn, bán lẻ 
và dịch vụ, chưa thị hành mạnh mẹ 
và linh hoạt chính sách hai giá, do 
đỏ chưa đấu tranh có hiệu quả với 
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thị trưởng # tự đo », Mặt khác, chúng 
ta cũng chưa kếi hợp thạt chặt chế 
biện pháp kinh tế với các biện pháp 
hành chính và giáo dục ; chưa trừng 
trị Kịp thời những hành dòng đầu cơ 
buôn lậu và phá hoại kính tế ; chúng 
ta cũng chưa giáo dục tốt cho quần 
chúng đề họ cùng với Nhà nước dấu 
tranh ngăn chặn các hành động đầu 
eơ, buòn lậu, phá hoại kinh tế..., quản 
lý tốt thị trưởng, bảo vệ trật tự an 
ninh xã hội, | 

Trong thời gian tới. đo yêu cầu 
dày mạnh sản xuất, làm chủ thị 
trường, ồn dịnh đời sống nhân dâu, 
ồn định giá cả, tài chính, tiền tệ, Nhà 
nước cần kiên quyết thị hành: các 
biện pháp quán lỤ thị trường nghiêm 
ngại: công bố lệnh cấm tư nhân mua 
bán trên thị trưởng một số mặt hàng 
Nhà nước thống nhất quản lý như : 
vàng, nưoại tệ, xăng dầu, phân bón, 
thuốc trừ sâu, thuốc lá..., và miột SỐ 
mặt hàng nhập khâu có tính chất xa 
xỉ như: thuốc lá và bỉìa, rượu nước 
ngoài. Người nào vi phạm lênh này 
phái bị xử lý theo pháp luật và hàng 
hóa bị tịch thu. Ai kinh doanh phải 
nhất loạt đăng KÝ giá, niêm yết giá. 
Cần kiềm soát chặt chẽ việc kính 
doanh trên thị trưởng mọi sự vì 
phạm quy định của Nhà nước về quản 
lý thị trường như : kinh doanh không 
đang Ký, bán quá giá niềm vẾ(, v.V. 
đều phải xử lý thật nghiêm, Kết hợp 
hoạt động của lực lượng công an kính 
tế với việc phát động quản chúng Ở 
eơ sở đề tiền hành điều tra, phát 
hiện và frửững trị bọn đu cơ buôn 
làu, chủ ý trừng trị bọn buôn bán qua 
các đường biên giới, bọn ăn cắp, hồi 
lộ, phá hoại kinh tế. 


Đì đòi với biện pháp hành chỉnh, 
cần khần trương mở rồng thương 
nghiệp tả hỏi chủ nghĩa trên tất cả 
cac lĩnh vực thú mua, bán buôn, bán 
lẻ, dịch vụ để nắm phần lớn bán buông. 
chỉ phối bán lẻ, làm chủ thị trưởng. 
Phát triển thính mạng lưới mậu 
địch quốc doanh, hợp (tác xã mua 


bán đề phục vụ tốt việc mua sắm 
hàng hỏa của nhân đản và cùng cấp 


bàng hóa cho cán bộ, công nhân, 
viên chức và chiếm lĩnh thị trường. 


Hinh thành ngay mạng lưới thủ mua 
gắn với mạng lưới cung ứng vật tư 
hàng hóa (xăng đầu, phân bón...), 
ma ng lưới ngân hàng đề vừa phục vụ 
tỐt yêu cầu sản xuất và thu mua, vừa 
thuản tiện cho việc mua bán của nhân 
dân. Các ngành ở trung tương và 
chính quyền địa phương cần chủ động 
tìm mọi biện pháp tăng cường lực 
lượng hàng hóa; nắm chắc nguồn 
hàng trong khu vực quốc doanh, hợp 
tác xã, cá thề, trong sản xuất và trong 
hệ thống thương nghiệp, đề có nguồn 
hàng đày mạnh bán ra, đấu tranh 
kéo giá thị trưởng *tự do» xuống, 
không đề cho giá cả thị trường đột 
biến lên cao. 


.‹+— Thực hiện lốt Uiệc phán phối hàrtgJ 
hóa. š 

Trong tỉnh hình hàng hóa còn Ít, 
việc phân phối hàng hóa là một khâu 
rất quan trọng bảo đảm thực hiện 
tốt các chủ trương chính sách của 
Đẳng và Nhà nước về phân phối và 
tiêu dùng, Cần có quan điềm chỉnh 
sách đúng đắn trong phân- phối hàng 
hóa. 

Do đó, chính sách phân phối hàng 
hóa hiện nay phải thề hiện đầy dủ 
các nguyên tắc sau đây: 

— Hậu phương phải lo cho tiền 
tuyển, Nhà nước và nhân dân phải 
chăm sóc các lực lượng vũ trang. 

— Tạp trung lương thực và thực 
phầm cho thành phố, khu công nghiệp 
và đành phần thích đáng hàng công 
nghiệp đề phân phối cho nòng thôn, 
kết hợp với chính sách thủ mua. 

— Phải chăm sóc đúng mức trẻ em, 
người bệnh. 

— Quan tân nhiều hơn đến như cầu 
của sản xuất và đời sống của đòng 
bào miền núi, thề hiện rõ chính sách 
đân tộc của Đảng. 


— Cả nước phải lo cho thủ đô. 


4—Quan lý giá cả. 

Vi giá cá là biều hiện tập trưng 
của nhiều chính sách, liên quan đến 
nhiều môi quan hệ trong nền kinh tế 
như : quan hệ giữa tích lũy và tiêu 
dùng, giữa nông nghiệp và công 
nghiệp, giữa công nhân và nòng đân..., 
cho nên khi dịnh giá, phải tính toán 
nhiều mặt, thận trọng, Không tùy 
tiện. Cân sửa đồi ngà hệ thống giá 
{hú mua, giá bán buôn vật tư, giá bán 
buôn xỉ nghiệp, giá bán buôn công 
nghiệp, nhằm khuyến khích sản xuất, 
giải quyết hợp lý ba lợi ích kinh tế, 
tập trung nguồn hàng và nguồn tiền 
ào tay Nhà nước. Sửa đổi giá bán lẻ 
đề xóa bó những khoản bù lò không 
hợp lý trong ngàn sách, nhưng việo 
sửa đồi giú này phái làm từng bước, 
thân trọng và có chính sách phân 
biệt đối với từng loại hàng. Mở rộng 
việc thực hiện chính sách bán hai giá 
với điều kiện báo dám cúng cấp 
những mặt hàng thiết yếu cho công 
nhân, viên chức và nhân dán theo 
giá ồn định và có lực lượng đề có thề 
bán bình thường, đấu tranh có hiệu 
lực với giá ca thị trường. 


— Bủo dám liền lương (hực tế cho 
công nhàn 0iên chức. 

Trên cơ sở làm tốt việc tập trung 
nguồn hàng và tiền vào tay Nhà nước, 
quản lý tốt phân phối, thị trường và 
giá cá, Nhà nước có đHiếu kiện báo in 
giữ. 0pững tiền lương thực té 0à đời 
sống của công nhản piềen chức bảng 
cách bảo đảm cũng cấp theo định 
tượng những mặt hàng thiết yếu của 
đời sống công nhân viên chức như: 


lương thực, - thịt, cá, nước chăn 
đường, chất dối, mì chính, vải, xã 


phòng, rau, muối: và báo đảm phân 
phối cho công nhân viên chức những 
miặt hàng theo phương thức thích hợp 
như : phụ tùng xe đạp (xích, líp, săn, 
lốp). chiếu cói, vải nhựa đi mừa, 
quạt bàn loại nhỏ, ruột PRIONG, chè 
uống. 

Mát khác, Nhà nước mở rộng hình 
thức lương khoản, lương sản ph úm, 
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phụ cấp lương do giả hàng biến động, 
trong đó có một số mặt hàng do Nhà 
nước điều chỉnh giá lên. 


Đề bảo đảm cung cấp các mặt hàng 
thiết yếu theo định lượng và theo giá 
chỉ đạo của Nhà nước cho công nhân 
và viên chức, các ngành nội thương, 
lương thực cần đây mạnh thu mua, 
điều động lực lượng hàng hóa, cải 
tiến phương thức phân phối hàng 
hóa, thực hiện tiêu chuần, chế độ 
cung cấp những mặt hàng nói trên 
ngày càng tiến bộ; ngành tài chính, 
nội thương và Tồng công đoàn chịu 
trách nhiệm xây dựng chế độ phương 
thức cung cấp, kiềm soát chặt chẽ, 
bảo đảm cho người được cung cấp 
mua được hàng hóa. 


Phối hợp với Tông công đoàn, Bộ 
lao động chỉ đạo chặt chẽ việc thực 
hiện quyết định 26 — CP của Hội đồng 
chính phủ về lương khoán, lương 
sản phầm, hướng dẫn xây dựng và 
áp dụng đơn giá mới trên cơ sỞ 
lương chính được phụ cấp thêm. Sau 
khi có đơn giá mới, phải uốn nắn và 
sửa đổi tất cả những việc làm lệch 
lạc, vượt quá quy định chung, ngăn 
chặn việc tủy tiện xây dựng và vận 
dụng đơn giá, định mức trong lương 
khoán và lương sản phim. 


6 — Quản lý thông nhất tài chính, 
liên tệ. 


Đi đôi với các biện pháp nỏi trên. 
Nhà nước cần tăng cường các biện 
pháp quan lỦ thống nhất tài chính tiền 
tệ, tăng thu (bao gồm thu quốc doanh 
và thu thuế trong khu vực tập thê và 
cá thẻ) và tiết kiệm chỉ, nhất là chỉ 
xàv dựng cơ bàn, chỉ quốc phòng, 
chỉ hành chính, tăng cường tính thống 
nhất da kụ luạt Nhà nước về: tài 
chính, về phát hành tiền, về giá cả và 
tiền lương. Cần tập trung đầy đủ 
nguồn thu của ngân sách Nhà nước 
Và nguồn thu tiên mặt, đồng thời 
triệt đề tiết kiệm chỉ, đề có tiên thu 
mua, trả lương, báo đảm cùng cấp 
theo cơ chế giá, lương mới, thực hiện 
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cán đối thu chỉ ngân sách, cán đối 
thu chỉ tiền rất. Cần chấn chỉnh việc 


quản lý và điều hòa lưu thông tiền 


tệ, mở rộng việc thanh toán không 
dùng tiền mặt, cải tiến tô chức và 
công tác nhận và trả tiền tiết kiệm. 
Mặt khác, Nhà nước nghiên cứu sửa 
đồi các chính sách, chế độ tài chính. 
nhằm cải tiến và tăng cường quản lý 
tài chính xí nghiệp theo phương thức 
kinh doanh hạch toán kinh tế; cải 
tiến việc phân cấp quản lý tài chính, 
trên nguyên tắc tập trung đân chủ mà 
mở rộng quyền tự chủ về tài chỉnh 
của địa phương và cơ sở. Đồng thời, 
Nhà nước cải tiến cÁc hoạt động 
ngân hàng, làm cho ngân hàng vừa 
là cơ quan quản lý về tín dụng, tiền 
tệ, thanh toán của Nhà nước, vừa là 
một tô chức kinh doanh hạch toán 
toàn ngành, một mặt chịu trách nhiệm 
thống nhất quản lý phát hành tiền, 
mặt khác chịu trách nhiệm hoàn toàn 
về hiệu quá của việc phân phối và 
sử dụng vốn ngân hàng, vẽ lỏ lãi 
kinh doanh. Ngàn hàng Nhà nước cần 
mở rộng hoạt động tín dụng trên 
nguyên tác bảo đảm hiệu qua kinh 
tê, vốn bỏ ra cho +vav phải bảo đảm 
thủ nợ đúng hạn, có vốn có lãi; cùng 
với các XỈ nghiệp, cơ quan xem xét 
và định lại mức tòn quý tiền mặt cho 
hợp lý, tập trung nguồn vốn vào 
ngân hàng, nhưng không đề gảy trở 
ngại cho sản xuất, kinh doanh ; mỡ 
rộng việc thanh toán bằng chuyển 
khoản qua ngàn hàng ¡ mở rộng mạng 
lưới ngân hàng, vận động gửi tiền 
tiết kiệm, kịp thời tập trunz nguồn 
thu. đáp trng yêu cầu chỉ và phục 
vụ tốt khách hàng. 


* 


(húng ta đang thực hiện những 
nhiệm vụ kinh tế năm 1981 trong 
điều kiện những mất cân đối về hiện 
vật và tài chính trong nên kinh tế 
chưa dược khắc phục. Vì vậy, cần 
nắm vững những quan điềm, chủ 


trương, biện pháp mà Đẳng và Nhà 
aước đã nêu ra, thực hiện đúng tính 
thần chỉ thị của Bộ chính trị là: 

“Mọi hoạt động phân' phối lưu 
thông phải lấy việc phục vụ và thúc 
đầy sản xuất, phục vụ đời sống của 
nhàn đân làm mục tiêu hàng đầu. 

Phải sửa đồi các chính sách, chế 
độ và phương thức phân phối lưu 
thông theo hướng: khuyến khích sẵn 
xuất, bảo đảm không ngừng phát triền 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
đi đôi với sử dụng và quản lý tốt các 
thành phần kinh tế khác; phải tiếp 
tục khắc phục lỗi quản lý hành chinh— 
quan liêu và bao cấp, thực hiện 
nguyên tắc tập trung dân chủ, mở 
ròng quyền tự chủ tài chính và hoại 
động kinh doanh cho địa phương và 
cơ sở ; đồng thời kiên quyết đấu tranh 
chóng chủ nghĩa phân tán, tùy tiện, 
kịp thời ngăn chặn tỉnh trạng vô tô 
chức, vô kỷ luật. 

Phải kết hợp đúng đắn ba loại biện 
pháp, trong đó biện pháp kinh tế là 
cơ bản, đồng thời phải sử dụng mạnh 
niề biện pháp hành chính ; chống đầu 
cơ buôn lậu, chống những hiện tượng 
tiêu cực trong xã hội, lập lại trật tự 
trong nền kinh tế và trên thị trường, 
phải tăng cưởng giáo dục tư tưởng, 
làm cho mọi người nhận rõ hơn nữa 
tỉnh hình và nhiệm vụ, tích cực sản 


xuất, công tác, cần kiệm xảy dựng 
đất nước, cảnh giác với mọi Âm mưu 
thâm độc của địch s. 


Đề giành được thắng lợi trong cuộc 
đấu tranh trên mặt trận phản phối 
lưu thông, phải đầy mạnh được sản 


xuất, Nhà nước nắm được hàng, tiền, 


giá cả 0à thị trường. Nếu không nắm 
được hàng thì mọi ý định tốt đẹp đề 
cải thiện tình hình đều không có hiệu 
quả; đồng thời nếu không quản lý 
được thị trường, không chống được 
nạn đầu cơ, buôn lậu hiện đang làm 
rỗi loạn kinh tế, thị trưởng, thi Nhà 
nước không thực hiện được các chủ 
trương chính sách đúng đắn về phân 
phối lưu thông, phát triền sản xuất, 
và nhất là không giải quyết được 
vấn đề giá cả và tiền lương hiện nay. 

Cuộc đấu tranh lần này là một thử 
thách đối với năng lực tổ chức của 
Nhà nước chuyên chính vô sản. Phải 
khắc phục được những khó khăn biện 
nay, đưa kinh tế và đời sống lên, lập 
lại trật tự kinh tế : đó là điều mong đợi 
của mọi người. Điều quyết định tháng 
lợi của cuộc đấu tranh này là đội ngũ 
chiến đấu phải thống nhất Ú chí pả 
hành động, chủ động tiến công, tiến 
còng liên tục, cho đến thắng lợi hoàn 
toàn, không được hoài nghi, vì hoài 
nghị sẽ dẫn tới vô trách nhiệm và: 
thất bai | 


43 


z 


6l NĂM BẤU TRANH VÀ THẮNG li 


X. LÚP-XAN-GCÔM-BÔ 


Ủy oién trung ương Đảng nhân dân cách mạng Móng-cồ 
Phú chủ tịch Hội dồng bộ trưởng 
nước Cọòng hòa nhân đân Mỏng cồ 


ĂM 1921, nhân đân Mông-cỗ đưới 
sự lãnh đạo của đội tiền phong 

từng trải của mình — Đảng nhân dân 
cách mạng Môòng-cổ, được sự viện 
trợ dây tính thần quốc tế chủ nghĩa 
của nước mà giai cấp vô sản đã thắng 
lợi — lien-xô vĩ đại, đã giành được 
thắng lợi rong cuộc Cách mạng nhân 
dân. Từ đó đến này đã sáu chục năm. 
Cuộc cách mạng đó thắng lợi vào 
buổi bạn mài của kỷ nguyên mới mở 
đầu bằng Cách mạng Tháng Mười vĩ 
đại đã mở ra cho nước Mông-eô 
phong kiến lạc hậu con đường quá 
độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
bó qua giải đoạn phát triển tư bản 


chủ nghĩa. Đây là bước ngoặt trong 


lịch sử của nhân dân chúng tôi. 

Nước Àlông-cô trước Cách mạng là 
một nước phong kiến lạc hậu, nghề 
chăn nuôi dư mục chiếm tru thế trong 
nên kinh tế Mông-eô. Trong nước 
không có công nghiệp, nhân dân chưa 
hệ biết gì về văn mình. : 


BỊ ách thực dần Mãn-ehâu Trung- 


quốc đẻ nặng (rong suốt hai trăm 
năm, nhàn dàn Mông-cồ đã đấu tranh 
ngoạn cường đề giành lại độc lấp dân 
tộc. Các cường quốc để quốc chủ 


1% 


nghĩa cảu kết với bọn phong kiến 
đề cướp bỏe nhàn dân 


3au thắng lợi của Cách mạng nhân 
dân, Đăng chúng tôi đã thi hành hàng 
loạt biện pháp quan trọng nhằm củng 
có những thành quả của cuộc Cách 
mạng nhân dân chống đế quốc và 
chống phong kiến và mở đầu sự 
nghiệp phát triên kinh tế và văn hóa 
MỚI. 

Đẳng chúng tôi, toàn thề nhân dân 
chúng tôi đánh giá cao sự viện trợ 
vô tư của Liên-xô vĩ đại. Sự viện trợ 
và ủng hộ đó đã dóng vai trò quyết 
định trong sự nghiệp xây dựng cuộc 
sóng mới của nhân dân Mông-cö. 


(cuộc gặp gỡ giữa D. Xu-khê Ba-to, 
người sáng lập Đăng và Nhà nước 
chúng tôi, với Lê-nin vì đại và việc 
ký lHiệp định đầu tiên giữa Mông-cồ 
và Liên-xỏ ngày 5-II-1921 đặt nền 
móng đầu tiên cho quan hệ hữu nghị 
giữa hai nước chúng tôi. Trong khi 
cụ thể hóa con đường phát triền phi 
tư bản chủ nghĩa và củng cố những 
thành quá của cuộc Cách mạng nhân 
đàn. V.I, ILê-nin đã đặc biệt nêu rõ vai 
trò sãnh đạo và tầm quan trọng của 


- 


Đẳng nhàn dân cách mạng Mông-cỒ, 
của Chính phủ nhân dân trong tiến 
trình của sự chuyên biến lịch sử đó. 


Trong nhiều tác phìm của mình, 
V.I.Lê-nin đã xác định những phương 
hướng cơ bản, những con đường thiết 
lập ở Mông-cồ những hình thức đề 
xây dựng nền kinh tế mời như hợp 
tác hóa, công nghiệp hóa, việc hình 
thành giai cấp công nhân, phát triền 
và củng cố toàn điện các hình thức 
mới phi tư bản chủ nghĩa của nèn 
kinh tế và trên cơ sở đó phát triền 
từng bước nên kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. 

Đại hội thứ HĨI của Đăng nhân dân 
cách mạng Mông-cô họp năm 1921 đã 
vạch ra đường lõi chung của Dảng 
về con đường phát triền phi tư bán 
chủ nghĩa của Mông-cồ. 


Trong những năm đầu của Cách 
mạng nhân đản, Đăng và Nhà nước 
đã thi hành nhiều biện pháp nhằm 
xóa bỏ chế độ nòng nô và nhiều thứ 
thuế phong kiến, nhằm thủ tiêu bộ 
máy Nhà nước cũ và xây dựng bộ 
máy Nhà nước mới. Tất cả các biện 
pháp đó đã giáng một đòn mạnh mẽ 
vào nền kinh tế của giai cấp phong 
kiến. 

Tất cả các khoản nợ mà Chính phủ 
phong kiến cũ vay của bọn con buôn 
và bọn cho vay nặng lãi nước ngoài, 
đều bị hủy bó. 


Đầu những năm 20, đã lập hợp tác 
xã tiêu dùng Mông-cồ. đồng thời, với 
sự viện trợ của Liên-xô, chúng tỏi đã 
lập Ngân hàng công — thương nghiệp 
và tiến hành cải cách tiên tệ. Song 
song với những biện pháp đó, chúng 
tôi đã quốc hữu hóa các xí nghiệp 
công nghiệp nhỏ hiện hành và được 
Liên-xô giúp đỡ, đã lập một xí nghiệp 


giặt len, các nhà máy chế biến lông - 


gia súc và sản xuất xà phòng. 
Trong những năm 30, chúng tôi đã 
lập hợp tác xã thủ công nghiệp, điều 
này góp phần vào việc tạo ra những 
yếu !Õ Kä hội chủ nghĩa trong nền 


"kiến 


kinh tế Mông-cồô. Đẳng đã chủ ý 
nhiều đến việc dạy chữ quốc ngữ cho 
nhân đân, việc đặt nền móng cho hệ 
thống giáo dục, xây dựng những 
trung tâm khoa học và văn hóa đầu - 


tiên. 


Thanh toán ảnh hưởng của tôn 
giáo đối với quần chúng động đảo là 
một trong những văn đề hết sức phức 
tạp. Trong lĩnh vực này, Đảng đã 
thí hành một chính sách linh hoạt 
Song nhất quán. 


Công nghiệp, vận tải, thông tín, 
trúc tiếp tục phát triền/ và 
đến cuối những năm 30 sản xuất của 
những ngành này chiếm 24 tồng sản 
phầm xã hội. : 


Trong những nắm 40, các cơ sở 
kinh tế quốc doanh và hợp tác xã đã 
được phát triền rộng rãi, thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa được cúng 
cố. Đến thời kỷ đó, các cơ sở kinh tế 
quôc doanh và hợp tác xã chiếm 
302 qui quốc gia, 405 tông sản phầm 
xã hội. 

Đại hội thứ X của Đảng nhàn dân 
cách mạng Mông-cô họp năm 1940 
đã tông kết giai đoạn dàn chủ của 
Cách mạng nhân đân và xác định 
đường lỗi xây đựng cơ sở của chủ 
nghĩa xã hội ở Mông-cỏ. 


Thắng lợi lịch sử của nhân dân 
Liên-xô trong chiến tranh thế giới 
thứ hai, việc trên 10 nước châu Âu 
và châu Á gia nhập gia đình xã hội. 
chủ nghĩa và sự ra đời của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới đã 
tạo ra những điều kiện thuận lợi đề 
dầy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây 
đựng chủ nghĩa xã hội ở nước Công 
bòa nhân dân Mông-cồ. 

Việc hoàn thành thắng lợi sự nghiệp 
hợp tác hóa xã bội chủ nghĩa nền 
nông nghiệp vào cuối những năm 50 
đã trở thành một sự kiện lịch sứ có 
tầm quan trọng ngàng với cuộc Cách 
mạng nhàn dân. Nhờ vậy, quan hệ 
sẵn xuất xã lhiội chủ nghĩa đã giành 
được thắng lợi trong tất cả các lĩnh 


vực kinh tế quốc dân, thời kỷ quá độ 
từ chế độ phong kiến, bỏ qua: chủ 
nghĩa tư bản, lên chủ nghĩa xã hội 
đã kết thúc, và nước Cộng hòa nhân 
dân Mông-cồ đã bước vào giai đoạn 
phát triền mới của mình — giai đơạn 
hoàn thành xây đựng chủ nghĩa xã hội. 


Nhờ chính sách sáng suốt của Đẳng 
nhằm xây dựng thành công xã hội 
mới, trong một thời gian lịch "sử 
ngắn, nước Mông-cồ đã hoàn thành 
việc chuyền tử những quan hệ tiền tư 
bản chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội, 
đó là sự thề hiện trong thực tế học 
thuyết của Lê-nin về khả năng của 
các nước trước đây lạc hậu, tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bắn chủ nghĩa. 


| Ở mỗi giai đoạn phát triền của nước 
Mông-cồ xã hội chủ nghĩa, Đẳng chúng 
tôi đã củng cố bằng mọi biên pháp 
trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống 
xã hội tỉnh hữu nghị và sự hợp tắc anh 
em với nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên — Liên-xô và được Liên-XÔ viện 
trợ và ủng hộ một cách toàn diện. 


Sự hợp tác giữa Mông-cồ và Liên- 
xô ngày càng phát triền, và mang 
tính chất hợp tác có hệ thống và liên 
kết theo kế hoạch,quá trình hai nước 
xích lại gần nhau trong tất cả các 
lĩnh vực đời sống xã hội đang phát 
triỀền một cách mạnh mẽ. Kinh nghiệm 
phát triền của các nước. xã hội chủ 
nghĩa, đặc biệt kinh nghiệm phát 
triền phi tư bản chủ nghĩa của nước 
Cộng hòa nhân dân Mông-cò là một 
bằng chứng về con đường thực tế 
nhất đề đạt được sự tiến bộ kinh tế 
và xã hội. | | 

60 năm là một thời gian chưa bằng 
cuộc đời một thế hệ, nhưng trong 
thời gian đó nước Cộng hòa nhàn đàn 
Mông-cö đã có thể hoàn thành quá 
trình tiến tử chế dộ phong kiến lên 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giải đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. 

Đại hôi thứ XVIHI vữa rồi của Dáng 
nhân dân Cách mạng Mông-cồ đã xác 
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nhận rằng đưới sự lãnh đạo sắng suối 
của Đảng và với sự viện trợ quốc tế 
chủ nghĩa và theo tỉnh thần anh em 
của Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, nhân dân Mông- 
cỗ đã giành được những thành tựu to 
lớn trong việc hoàn thành công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
minh. : 

Nền công nghiệp của nước Cộng 
hòa nhân dân Mông-cồ đang phát 
triền có kết quả, nền nông nghiệp 
tiếp tục phát triền theo chiều sấu. 
Các ngành công nghiệp: nhiên liệu — 
năng lượng, khai khoáng và sản xuất 
vật liệu xây dựng đang phát triền với 
nhịp độ nhanh ; trong đó có Liên 
hiệp xi nghiệp làm giàu quặng * Éc- 
đê-nết » qui mô to lớn do Liên-xô và 
Mông-cô cùng xây dựng- 

Cương lĩnh của Đẳng nhân đân 
cách mạng Mông-cồ, được Đại hội thứ 
XV thông qua, đã đề ra nhiệm vụ 
biến Mông-cồŠ thành nước công — 
nông nghiệp. Tại Đại hội thứ XVIHI 
của Đăng nhân dân cách mạng 
Mông-cồ, đồng chỉ lu. Xê-đen-ban đã. 
nêu lên những sự việc cụ thề đề chứng 
minh rằng những nhiệm vụ đó đang 
được thực hiện một cách có kết quả 
và rút ra một kết luận lý luận quan 
trọng: việc đầy mạnh hơn nữa quả 
trình công nghiệp hóa theo chiều rộng 
và chiều sâu rốt cuộc SẼ đưa đến 
hoàn thành việc xây đựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
ở nước Cộng hỏa nhân đâần Mông-cỏ, 
điều đó sẽ bảo đảm những điều kiện 
cần thiết đề từng bước dưa Mông-cồ 
tiến vào giai đoạn lịch sử hoàn thành 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghia 
phát triền. | 

Nhờ eó những biện pháp mà Đẳng 
đã thông qua. tỷ trọng của nền công 
nghiệp xã hội chủ nghĩa đã được 
năng cao, cơ cấu ngành của nền kinh 
tế quốc dân đang được hoàn thiện. 
Trong thời kỳ 1910 — 1980, tồng sản 
phầm quốc dân đã tăng gấp ¡1,4 lần. 
thu nhập quốc dân tăng gấp 9 lần. 


vốn cố định của nền kinh tế quốc dân 
tăng gấp gần 15 lần. Trong thời gian 
20 năm gần đây, vốn cố định của nền 
kinh tế quốc dân tăng gấp 6 lần, 
trong đỏ vốn cố định trong sản xuất 
tăng gấp 5,5 lần, tông số vốn đầu tư 
tăng gấp 5,4 lần. Nếu năm 1965, công 
nghiệp sẵn xuất 395 tồng sản phầm 
ròng của nông nghiệp và công nghiệp, 
thi hiện nay nó sản xuất 66%. 


Trong thời gian kế hoạch 5 năm 
thử sáu, tông sản lượng công nghiệp 
tăng gấp 1,5 lần, vốn cố định trong 
sản xuất tăng gấp 2,2 lần. Công 
nghiệp mỏ được phát triền ưu tiên, 
năm 1980 sản lượng tăng gấp 6 lần 
so với năm 1975. 


Công nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng cơ bản, giao thông vận tải 
ngày càng phát triền, đem lại 61X 
tồng sản phầm xã hội, 46% thu nhập 
quốc dân. 


Trong 60 năm phát triền của nước 
Mông-cồ xã hội chủ nghĩa, cơ cấu xã 
hội — giai cấp đã có những sự thay 
đồi sâu sắc về chất lượng. Hiện nay 
xã hội chúng tôi gồm giai cấp công 
nhần, giai cấp nông dân xã viên hợp 
tác xã và tầng lớp trí thức lao động. 
Giai cấp công nhân đã lớn lên về số 
lượng.“uy tín và vai trò được nâng 
cao, đó là lực lượng lãnh đạo xã hội. 
Năm 1971, công nhân, viên chức và 
gia đình họ chiếm 61,7 tông số dân. 


Nông nghiệp, một ngành kinh tế 
cực kỷ quan trọng đang phát triền có 
kết quả. ` z 

Các liên hiệp nông nghiệp, nông 
trưởng quốc doanh được củng cố về 
tö chức và kinh tế, vốn sẵn xuất cố 
định tăng lên. Tông số vốn cố định 
của nông nghiệp tăng gấp 13 lần 
(không kề súc vật) so với năm 1960. 

Việc phát triền theo chiều sâu 
ngành trồng trọt đồng thời với việc 
hoàn thiện các phương pháp và biện 
pháp trong ngành chăn nuôi, một 
ngành truyền thống của nền kinh tế 
Mông-cỏ. đã cho phép sẳn xuất và 


bảo đảm lương thực cho đất nước. 

Đảng và Chính phủ đã thi hành 
nhiều biện pháp nhằm xóa bỏ nạn mù 
chữ, thu hút quần chúng nông dân 
đông đảo tích cực tham gia xây dựng 
xã hội mới, nhờ vậy nước chúng tôi 
đã thực hiện được cuộc cách mạng 
văn hóa, và nhân dân Mông-cồ đã đạt 
được những thành tựu to lớn trong 
việc xây dựng nền văn hóa mới, xã 
hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ Cách 
mạng nhân dân, lần đầu tiên hệ thống 
giáo dục nhân dân được xây dựng. 


Ngày nay, ở nước chúng tôi, cứ 4 
người thi có 1 người đi học trong một 
loại trường nào đó. Được Đảng thường 
xuyên quan tâm cải tiến sự nghiệp 
bảo vệ sức khỏe của nhân dân, trong 
những năm dưới chính quyền nhân 
dân, hệ thống Nhà nước bảo vệ sức 
khỏe đã hình thành, nhân dân được 
chữa bệnh không mất tiền. Hiện nay, 
cứ 10 000 người-xdân thì có 22 y, bác sĩ 
và 107 giường bệnh. 


Sự phát triền mạnh mẽ của nền văn 
hóa có hình thức dân tộc và nội dung 
xã hội chủ nghĩa đã trở thành nhân 
tố bảo đảm sự hình thành và phát 
triền toàn điện về tỉnh thần của nhân 
dân Mông-cồ. Mông-cô đang phát triên 
có kết quả nền kinh tế mới và nền 
văn hóa mới tiến bộ, hình thành giới 
trí thức mới của nhân dân. 


Dược sự viện trợ và ủng hộ của 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, nước chúng tôi đang xây 
đựng thắng lợi cơ sở vật chất kỹ thuật 
cúa chủ nghĩa xã hội, đang phát triền 
và cứng cố không ngừng lực lượng 
sản xuất xã hội ở thành thị và nông 
thôn. 

Đảng chúng tôi đề ra những nhiệm 
vụ mới to lớn trong kế hoạch 5 năm 
mới nhằm tiếp tục phát triền kinh tế 
và xã hội, nâng cao đời sống của 
nhân dân. : 

Những nhiệm vụ đó đã được vạch 
ra trong dự thảo kế hoạch «Những 
phương hướng cơ bản phát triền kinh 
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tế quốc đân và văn hóa của nước Cộng 
hòa nhân dàn Mông-cô trong thờ: 
gian 5 năm 1981 — 1985 ®, dự thảo kế 
hoạch đã được Đại hội thứ XVIII của 
Đăng nhàn dân cách mạng Mông-cồ 
nhất trí thông qua. 


Trong kế hoạch 5 năm mới, tông 
sản phầm xã hội sẽ tăng 41 — 1ã, 
thu nhập quốc dàn tĩng 38 — 415, 
vốn đầu tư tăng 25—265%, năng suất 
lao động xã hội tăng 2i — 26%, trong 
đó 2 phần 3 số tăng thu nhập quöc 
đân là do năng suất lao động tăng. 


Quá trình công nghiệp hóa ngày 
càng phát triên theo chiều sâu bằng 
con đường phát triền theo chiều sâu 
nền công nghiệp trong kế hoạch 5 năm 
mới. Đến năm 1985, tông sản phầm 
công nghiệp sẽ tăng 52—58Ã so với 
năm 1980. 

Đảng chúng tôi coi nhiệm vụ chủ 
yếu về phát triền công nghiệp trong 
kế hoạch 5 năm mới là tiếp tục củng 
cố cơ sở vật chất kỹ thuật của nó, bảo 
đảm không ngừng tăng sản lượng 
bằng con đường cải tiến tô chức sản 
xuất. 

Vốn đầu tư cơ bản dành cho củng 
cỗ cơ sở sản xuất của nông nghiệp sẽ 
tăng 30X so với kế hoạch 5 năm 
trước, còn chỉ tiêu trung bình của sản 
lượng nông nghiệp trong kế hoạch 5 
năm mới sẽ tăng 22 — 262. 


Tông số vốn đầu tư cho nông nghiệp 


sẽ tăng 30 so với kế hoạch 5 năm - 


trước, tông sản lượng trung bình 
hàng năm của nòng nghiệp trong kế 
hoạch 5 năm mới sẽ tăng 22 — 262. 

Không ngừng nàng cao mức sống 
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của nhân dân là mục đích cao nhất 
của Đẳng chúng tôi. Trong kế hoạch 
5 năm mới thu nhập thực tế tỉnh theo 
đầu người sẽ tăng 10 — 12%, tiền lương 
của công nhân viên chức sẽ tăng 4— 
6%, thu nhập bằng tiền của các thành 
viên thuộc các liên hiệp nông nghiệp 
sẽ tăng 20 — 2324. Kế hoạch 5 năm 
mới phải giải quyết những nhiệm vụ 
quan trọng và to lớn nhằm cải thiện 
điều kiện ở và phục vụ sinh hoạt của 
nhân dân lao động. l 
Những nhiệm vụ cực kỷ quan trọng 
của kế hoạch 5 năm mới là gắn chặt 
khoa học với sản xuất trong việc giải 
quyết những vấn đề nóng hồi xuất 
hiện trong quá trình xây dựng về xã 
hội — kinh tế, hoàn thiện công nghệ 
sản xuất, ứng dụng các kiến nghị khoa 
học vào sản xuất.' ` 
Nước chúng tôi đi vào con đường 
mới phát triền lịch sử của mình cách 
đây 60 năm, đã xóa bỗ được tình trạng 
lạc hậu trước đây, đã bảo vệ được 
nền độc lập và đang phát triền mạnh 
mẽ nền kinh tế và văn hóa trên cơ 


_ sở vật chất kỹ thuật ngày càng được 


nàng cao nhờ sự viện trợ vô tư của 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
trước hết là của Liên-xô, chỗ dựa 
đáng tin cậy của nhân dàn Mông-cồ. 

Nhân dàn Xiông-cö tự hào một cách 
chính đáng là đã làm chủ Nhà nước 
của mình, được hưởng những thành 
quả của nén đân chủ xã hội chủ nghĩa 
và được sống trong hạnh phúc. Nhân 
đàn Mông-ecö lạc quan nhìn về tương 
lai, sẽ tiếp tục tiên bước một cách 
vững chắc trên con đường xảy dựng 
chủ nguïa xã hội. 


NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA 
CHÍNH SÁCH GIÁ HIỆN NAY 


Giáo sr ĐOÀN-TRỌNG-TRUYẾN 


IÁ cả có vị trÍ quan trọng trong 
nền kinh tế và trong hệ thống 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nó 
làm chức năng tỉnh toán giá trị, đo 
lưởng mứt hao phí lao động xã hội. 
Với chức năng này, giá cả trở thành 
công cụ không thề thiếu êủa công tác 
kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân, 


Trong hệ thống quản lý kinh tế: 
giá cả là một công cụ có hiệu lực và 
nhạy bén đề tồ chức các mối quan hệ 
kinh tế thông qua việc phát huy chức 
năng phân phối thu nhập quốc dân 
và chức năng đòn bầy kinh tế. 

Trong chủ nghĩa xã hội, lợi ích 
toàn xã hội, lợi ích tập thê và lợi ích 
cả nhân người lao động xét về cơ bản, 
làu dài là thống nhất với nhau, nhưng 
cũng có những mặt mâu thuẫn cục bộ, 
tạm thời cần được giải quyết một cách 
đúng đắn. Hệ thống giá cả phải bảo 
đam kết hợp tốt các loại lợi ích đó. 

Trong thời kỳ quá độ, đo còn tồn 
. tại mâu thuần giữa các thành phần 
kinh tế khác nhau (thành phần xã hội 
chủ nghĩa và các thành phần không xã 
hội chủ nghĩa), cho' nên giá cả có tác 
dụng giải quyết các mâu thuẫn ấy, 
bảo đảm thắng lợi của chủ nghĩa xã 
bội trong cuộc đấu tranh giữa hai con 


đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 


.chủ nghĩa. 


Việc cải tiến chính sách và hệ 
thống giá cả hiện nay phải đặi trong 
khuôn khồ cải tiến quản lý kinh tế, xâu 
dựng hệ thống quản lụ kinh tế mới, 
quán triệt đường lối xây dựng và phát 
triên kinh tế của Đảng. Phải đứng 
trên quan điềm toàn diện, đồng bộ 
đặt vấn đề giá cả trong tòng thê của 
nên kinh tế quốc dân, lấy kế hoạch 
hóa làrn trung tâm, thê hiện đúng đắn 
ba lợi ích kinh tế, kết hợp chặt chẽ 
đòn bầy giá cả với các công cụ kinh 
tế khác đề tác động đồng bộ đến nền 
kinh tế quốc dân theo những phương 
hướng, mục tiêu mà Đảng và Nhà 
nước đã vạch ra. 


* 


Hệ thống giá cả Nhà nước trước 
đây vốn chưa hoànchỉnh và có nhiều 
chỗ chưa hợp lý. Trong l5 năm qua, 
đo hoàn cảnh có chiến tranh kéo dài, 
ta phải giữ hệ thông giá ít điều chỉnh. 
Từ đó đến nay, và nhất là từ khi 
miền Nam được giải phóng, đất nước 
thống nhất, những điều kiện kinh tế 
và xã hội — cơ sở khách quan của hệ 
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thống giá — đã có nhiều biến đồi trên 
một số mặt chủ yếu: 

¡ — Ghi phí sẵn xuất và chỉ phí lưu 
thông hàng hóa thay đôi theo hướng 
làm cho giá trị hàng hóa tăng lên: 
sản xuất nông nghiệp đi vào thảm 
canh tăng vụ,.không những phải đầu 
tư thêm lao động, mà còn phải tĩng 
thêm phản bón, xăng dầu, nhất là ở 
đồng bằng sông Cửu-long; diện tích 
canh tác mở rộng thêm ở những vùng 
đất mới, ít màu mỡ hơn, chỉ phí 
ban đầu cao hơn; việc khai thác gỗ 
và các làm sản khác phải đi dần vào 
rừng sảu, chỉ phí vận xuất tăng, lại 
phải chăm lo việc bảo vệ rừng, tròng 
lại rừng mới bảo đảm có nguồn đề 
khai thác về sau; điều kiện khai thác 
nhiều loại khoáng sản không còn đễ 
đàng như trước; nhiều hàng thuộc 
công nghiệp địa phương và tiêu công 
nghiệp phải chuyền sang sẵn xuất theo 
thủ công, bằng nguồn nguyên liệu 
thav thế, hoặc phế thải, cho nên chỉ 
phí chế biến tốn kém hơn ; do thiết bị, 
máy móc bị hư hỏng, thiếu đồng bộ, 
do năng lượng, nguyên liệu thiếu, và 
đo quản lỷ kém, giá thành những sản 
phầm công nghiệp quan trọng và giao 
thông vận tải đều tăng lên nhiều so 
với thời kỳ 1960 — 1965, và có cái còn 
cao hơn cả thời kỳ 1975—1976. Giá trị 
hàng hóa có xu hướng tăng trên đầy 
phán ánh những điều kiện khách quan 
của sản xuất, kính doanh hiện nay 
khó hơn trước; nhưng một phần 
quan trọng khác là nguyên nhân chủ 
quan về kế hoạch hóa, tô chức và 
quan lý, 


2 — (Giả vật tư trên thị trường quốc 
tế đã tàng cao từ năm 19/0 đến này, 
nhưng làu nay nhờ Liên-xô giữ giá hình 
thành cho ta,cho nên chúng (ta văn giữ 
được ôn định giá bán buôn vật tư theo 
mưứcrätthẩpva Nhà nước phải bù lölớn, 
Nếu tính theo giá thị trường thế giới 
và theo tỷ giá kết toán mới đúng thực 
tế thì giá vòn vật tư nhập khu tàng 
nhiều lìn. Trong điều kiện nìng suạt 
Ì¿@ đọng trong nước và hiệu qua của 


t0 


việc sử dụng những vật tư nhập khầu 
chưa có gì thay đồi, tất yếu là giá 
bán buôn vật tư, giá thành sẵn xuất 
nhiều loại sản phảm công nghiệp và 
nông nghiệp đều tăng lên, 


3 ~ Quan hệ tỷ giá giữa giá nòng 
sản và giá hàng công nghiệp trở nên 
bất hợp lý. Trong nhiều năm qua, do 
yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
Nhà nước đã nhiều lần tăng giá thu 
mua nông sản nhưng lại vẫn giữ ồn 
định giá bán tư liệu sẵn xuất nòng 
nghiệp và hàng tiêu dùng thiết yếu. 
Từ đó dẫn đến quan hệ tỷ giá quá 
bất hợp lý giữa hàng công nghiệp và 
hàng nòng sản (lkg urẻ = lkg thóc; 
1 lit đầu đièden = 0,§kg thóc, 1m vải 
phin = 1kg thóc...). Tình hình đó đã 
gầy nhiều khó khăn cho việc cần đối 
ngân sách, tiên tệ, đến việc giải quyết 
mối quan hệ giữa công nghiệp và 
nông nghiệp, giữa đời sống công nhàn 
và nông dân, không phù hợp với yêu 
cầu khách quan của sự phát triền nền 
kinh tế trong giai đoạn đầu của thời 
ky quá độ. 


4—Số lượng tiền đưa vào lưu 
thông ngày càng nhiều, trong khi sản 
xuất phát triền chậm, hàng hóa thiểu, 
sức mua của đồng tiền bị giảm. Yếu 
tố này tác động lớn đến sự hình thành 
giá và mức giá cụ thê, nhưng vừa qua 
chưa được tính đến, khiến cho giá 
chỉ đạo của Nhà nước trở nên quá 
thấp một cách giả tạo. 


_ Trong những điều kiện đã thay 
đöi nói trên, «hệ thống giá Nhà nước 
không còn phù hợp và gây nhiều tác 
động tiêu cực. Giá cả không còn dựa 
trên cơ sở giá trị.., quan hệ tỷ giá 
giữa giá nông sản và giá hàng công 
nghiệp trở nén bất hợp lý. Giá cả 
không còn khả năng làm tốt chức 
năng tính toán, phản phối và dòn 
hủ Me. 


Là phạm trủ kinh tế, giá cả hình 
thành trên những điều kiện kinh 
tế — xA hội nhất định và chịu 
sự chỉ phối của những quy luật 


kinh tế khách quan. ŸY¡ vậy, mỗi khi 
những điều kiện kinh tế — xã hội 
biến đồi, hệ thống giá cần phải có 
những điều chỉnh phù hợp. thì mới 
phát huy được tắc dụng của các chức 
năng của giá cả đề phục vụ được tốt 
nhất các nhiệm vụ kinh tế chính trị 
của Đẳng và Nhà nước đã đề ra. 


= 


Giá cả không có mục đích « tự thân?, 


Giá cả nhằm phục vụ những mục tiêu. 


kinh tế và chính trị của Đảng và Nhà 
nước đã đè ra cho từng thời kỳ. Trong 
thởi gian trước mắt, việc cải tiến 
chính sách và hệ thống giá phải 
nhằm những mực tiêu chủ yếu sau: 


1 — Kích thích và phục vụ sản tuấi 
phát triền mạnh mẽ, trọng tàm là 


sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 


hàng tiêu dùng (bao gồm cả tiều công 
nghiệp và thủ còng nghiệp), và hàng 
xuất khầu Muốn vậy, giá cả phải bảo 
đảm bù đáp được chỉ phí sản xuất và 
có mức lãi thỏa đáng cho các đơn vị 
sản xuất; không những có tác dụng 
khuyến khích ở những nơi thuận lợi 
mà phải khuyến khích được sản xuất 
ở những nơi điều kiện khó khăn, 
năng suất còn thấp, nhưng xã hội 
đang cần. 

2— Góp phân ồn định và từng 
bước cãi thiện đời sống của nhàn dân 
lao đông, cấp bách nhất là giữ cho 
tiền lương thực tế của công nhân, 
viên chức không bị giảm sút hơn nữa, 
bảo đảm thu nhập hợp lý cho nôn§ 
dân, ngư dân, thợ thủ công. đề họ 
phấn khởi sản xuất. 


Mặt khác, giá cả phải góp phản 
thực hiện việc phân phối lại thu nhập 
quốc dân giữa các tầng lớp dân cư 
trong phạm vi toàn xã hội, điều tiết 
lại thu nhập bất hợp lý của những 
kế làm ăn bất chỉnh (đầu cơ, buôn 
lậu...)- 


4— Góp phần ồn định nền lải chính 
quốc gia, giảm bớt những bù lỗ khỏòng 


hợp lý, góp phần tích lũy cho Nhà 
nước, cẳng cố sức mua của đồng tiền. 
Chỉ có phát triền sản xuất và nâng 
cao hiệu quả kinh tế trong sẵn xuất 
và kinh doanh, thì những sự tính 
toán về điều chỉnh giá bản với Ý 
dịnh tăng tích lũy cho xã hội, tăng thu 
cho ngân sách Nhà nước mới có cơ 
sở. VI lẽ đó, giá cả trước hết phải 
thúc đầy, khuyến khích được hàng 
triệu người lao động phẫn khởi sản 
xuất, tăng hiệu quả kinh tế, tạo cơ SỞ 
đề tăng tích lũy và tăng thu cho ngân 
sách. 

Trên cơ sở sẵn xuất phát triền, giá 
câ có vai trò lớn trong việc giải quyết 
thỏa đáng mối quan hệ giữa tich lũy 
và tiêu dùng, tập trung nguồn tích lũy 
xào Nhà nước và cân đối ngàn sách. 
Vì thế, cấp thiết phải điều chính giá 
bán buôn vật tư, xây dựng lại giá 
bán buôn xỉ nghiệp và giá bán buôn 
công nghiệp, phủ hợp với điều kiện 
sản xuất, kinh đoanh hiện tại. Phải 
gắn chặt đòn bây giả bán buôn với 
chế độ thu quốc doanh, chẽ độ phân 
phối lợi nhuận thành một cơ chế 
kinh.tế có hiệu lực đối với các xí 
nghiệp, nhằm hướng hoạt động của 
các xí nghiệp đi vào việc tăng năng 
suất lao động, cải tiến quản lý đẻ hạ 
giú thành, trên cƠ sở đó mà thực hiện 
đúng dẫn sự kết hợp ba lợi ích: toàn 
xã hội, tập thê xí nghiệp, và cá nhân 
người lao đọng: 


4 — Phục vụ việc cải tạo tđ hội chủ 
nghĩa. thông qua chính sách giá mà 
góp phần củng có và tầnổ cường lực 
lượng kinh tế xã hội chủ nghĩa (quốc 
doanh và hợp tác xã) trong lĩnh vực 
sản xuất cũng như trong lĩnh vực 
phản phối, lưu thông, vận dụng tỷ 
giá ưu đãi, có phân biệt giữa các hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất với nông 
dân cá thề đề giúp sức cho các tô 
chức kinh tế tập thê phát triền sản 
xuất và cải thiện đời sống cho xã viên, 
củng cố quan hệ sản xuất mới. Vận 
dụng cơ chế giả sinh hoạt trong thu. 
mua cũng như trong bản ra đề giúp 


4] 


sức cho thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa tập trung được nguồn hàng, 
mở rộng mạng lưới kinh doanh và 
phục vụ, từng bước làm. chủ thị 
trường, phát huy tác dụng lãnh đạo 
và cải tạo thị trường « tự do ». 


»— Góp phần xóa bỏ lối quản lý 
hành chính quan liêu — bao cấp, thực 
hiện phương thức kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Là một yếu tố quan trọng 
của hệ thống quản lý kinh tế, giá cả 
phải được điều chỉnh, xây dựng đồng 
bộ (tử giá bán buôn vật tư đến giá 
bán buôn xí nghiệp, giá bán buôn 
công nghiệp); phải - kết hợp chặt chẽ 
giá cả với các đòn bầy kinh tế khác 
như lợi nhuận, tiên lương, tiền 
thưởng, tín dụng... đê phát huy hiệu 
lực của hệ thống đòn bầy kinh tế, đề 
thực hiện phương thức kinh doanh 
mới theo chế độ hạch toán kinh tế. 


* 


Việc điều chỉnh giả cả phải dựa 
trên những nguyên tắc và căn cử chủ 
uếu sau đây : 


1 — Giải quuết đúng đẳn 0uấn đề giả 
cả trong quan hệ thống nhãt giữa gia 
trị 0d giá trị sử dụng. 

Giá cả là biều hiện bằng tiền của 
giá trị hàng hóa. V.I. Lê-nin đã khẳng 
định ®giá trị là quy luật của giá cả ®, 
Giá cả là biều hiện của giá trị bằng 
tiền, mà thực thê của giá trị chính là 
lượng lao động xã hội cần thiết đề 
tạo ra giá trị sử dụng. 

Giá trị sử dụng và giá trị là hai 
mặt của hàng hóa. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, giá trị sử dụng trở thành mục 
địch của sản xuất hàng hóa và do đó 
cũng là mục đích của giá cả. Mối quan 
hệ giữa giá trị sử dụng và giá trị là 
mối quan hệ giữa mục dích và phương 
tiện, chúng thống nhất với nhau. Vì 
vậy, giá cả xã hội chủ nghĩa cũng là 
phương tiện nhằm đạt mục đích của 
nên sản xuất xã hội là tạo ra nhiều 
của cñi vật chất với chỉ phí íL nhất 
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nhằm thöa mãn các nhu cầu ngày càng 
tăng lên của xã hội và của con 


_người. | 


Giá cả phải bù đấp được chi phí 
sản xuất và lưu thông theø những 
định mức tiêu hao lao động và tiêu 
hao vật tư chặt chẽ nhưng sát thực 
tế của từng loại hàng ; đối với sản 
xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, khai 


„khoáng, giá cả phải bù đắp chi phí 


theo điều kiện tự nhiên của từng 
vùng, điều kiện đày mạnh việc thăm 
canh thay cho quảng canh, điều kiện 
khai thác khoáng sản, lâm sản có xu 
hướng ngày càng khó khăn, tốn kém 
hơn, v.v. 


Trong khi chăm lo khuyến khích 
việc sản xuất trong những điều kiện 
khó khăn, vẫn phải luôn luôn khác 
phục tình trạng “làm ăn với bất cứ 
giá nào », không tính toán hiệu quả. 
kinh tế, lợi dụng việc buông lỏng 
hạch toán kinh tế đề đầy chỉ phi sản 
xuất tăng lên giả tạo, làm bình phong. 
che đậy mọi sự tham ô, lãng phí vật 
tư và tiền vốn của Nhà nước, thu lợi 
riêng cho đơn vị minh, dẫn đến phá 
giá đồng tiền. Mặt khác, đối với nước 
ta trong nhiều năm tới, phải bằng 
mọi cách tạo cho được một lượng giá 
trị sử dụng lớn thông qua việc sử 
dụng hết-lực lượng lao động đồi dào: 
đang còn thiếu công ăn việc làm và 
sử dụng tốt các năng lực sẵn có về 
tài nguyên thiên nhiên, đất đai. rừng, 
biên, khoáng sản, v.v. Giá cả phải 
góp phần thu hút được thêm sức lao 
động vào sin xuất ở những nơi điều 
kiện sản xuất khó khăn hơn, nàng 
suất lao động có thê thấp hơn do lao 
động thủ công, chỉ phí sản xuất có 
thê cao hơn, nhưng năng suất lao 
động xã hội của 25 triệu lao động có 
việc làm sẽ tạo ra tông sản phầm xã 


_ hội lớn hơn. 


—# Tính dẽn giá cả của thị trường 
thế giới. 

Phân công lao động quốc tế giữa 
các nước ngày càng sâu rộng, quan 


hệ kinh tế quốc tế ngày càng chặt chẽ 
là xu thế phát triền trong thời đại 
ngày nay. Trong điều kiện đó, giá cả 
trở thành tiêu chuần rất quan trọng, 
phản ánh quan hệ về lợi Ích của các 
nước tham gia vào hệ thống kinh tế 
thế giới. 

Sự biến động giá cả trên thị trường 
thế giỏi có ảnh hưởng trực tiếp đến 
giá cả của nước ta. Tính đến sự biến 
động của giá thị trường thế giới 
là một tất yếu khách quan. Hơn nữa 
đó là yêu cầu của việc tính toán hiệu 
quả kinh tế của việc xuất khầu và 
nhập khẩu. 


Trong nhiều năm qua, do quan hệ 
kinh tế của nước ta với thế giới (mà 
trước hết và cbủ yếu là đối với Liên- 
xô) được thực hiện thông qua hệ 
thống giá hình thành, cho nên chúng 
ta tạm thời tránh được tác động (tiêu 
cực của sự biến đệng giá trên thị 
trường thế giới. Nhưng đồng thời do 
những thiếu sót của chúng ta, điều đó 
cũng làm cho hệ thống giá trong nước 
ta thấp một cách giả tạo, không phản 
ánh đúng tiêu chuần hiệu quả kinh tế 
của quan hệ trao đồi quốc tế, và gây 
nên-lãng phí trong nước. Vi vậy, việc 
điều chỉnh giá vật tư nhập khâu trở 
nên cấp bách. Giá bán buôn hàng 
nhập phải được tính toán trên cơ sở 
giá nhập mới trong thời gian 1981 — 
1985 với tỷ giá kết toán mới, và mức 
giá bán buôn nói chung là tăng lên 
khá cao. Đây là một tác động rất lớn 
đối với nền kinh tế, cho nên cần phải 
tính toán đúng đắn và kỹ lưỡng các 
yếu tố hỉnh thành giá cả (giá nhập 
khầu bằng ngoại tệ, tỷ giá kết hối, 
mức doanh lợi trong giá bản buôn 
hàng nhập khầu và giá bán buôn xi 
nghiệp, mức thụ quốc doanh và các 
khoản thu khác vào ngản sách Nhà 
nước...). 


j— Phù hợp uới sức mua của đồng 
tiền. 

Giá cả, một mặt chịu tác động của 
các nhân tố định lượng của giá trị 


hàng hóa, mặt khác chịu tác động" 
của bản thân giá trị tiền tệ. Khi sức 
mua của đògg tiền bị giảm thì giá cả 
tăng, đó là điều không tránh khỏi. 
Một trong những thiếu sót của công 
tác giá vừa qua là chậm điều chỉnh. 
giả cho thích ứng với sự giảm sút 
sức mua của đồng tiền, không kịp 
thời chủ động điều chỉnh giá thích 
hợp đề bù đắp chỉ phí sản xuất (nhàt 
là loại sản phầm do nông dân, ngư 
dân, thợ thủ công sản xuất mà những 
người này phải sống một phần bằng 
giá thị trường «tự đo), cũng như 
không kịp thời điều chỉnh giá de 
điều tiết cung-cầu đã mất cân đối 
nặng do lượng tiên phát hành thêm. 


Việc điều chỉnh giá phải được tính 
toán cho phủ hợp với sức mua của 
đồng tiền, không phải dựa trên tiêu 
chuän sức mua của đồng tiền trên thị 
trường « tự do ? mà là trên thị trường 
xã hội; mặt khác, phải trên cơ sở 
điều hòa lưu thông tiền tệ, quản lý 
chặt chẽ tiền mặt, sử dụng công cụ 
tiên tệ có hiệu quả, khuyến khích 
phát triền sản xuất, tăng cường nắm 
nguồn hàng trong tay Nhà nước, tăng 
cường quản lý thị trường mà củng 
cố giá trị đồng tiền, ồn định giá cả. 


4 — Giải quuết đúng đẳn các quan hệ 
trong nèn kinh tế quốc dân, trước hết 
là quan hệ giữa công nghiệp Uà nông 
nghiệp, thề hiện trong tỦ giá giữa hàng 
công nghiệp 0à hàng `nông sản. 


Vấn đề tỷ giá luôn luôn là một 
trong những văn đề cơ bản của công 
tác kế hoạch hóa giá cả. Quan hệ tỷ 
giá hợp lý phản ánh được quan hệ tỷ 
lệ về hao phí lao động xã hội đề sản 
xuất ra các hàng hóa của các bên 
tham gia trao đôi. Đồng thời, giả cả 
từng thứ hàng có thề tách rời trong 
một phạm vi nhất định giá trị hàng 
hóa, do đó quan hệ tỷ giá cũng có thê 
tách rời quan hệ tỷ lệ các chỉ phí sản 
xuất nói trên. Thông qua sự vàn 
dụng khả năng tách rời đó, Nhà nước 
có thề thực hiện các chính sách khuyến 


khích hay hạn chế sẵn xuất, tiêu đùng 
đổi với các sản phảm khác nhau. 

“Trong việc điều chỉnh quan hệ tỷ 
-giá giữa hàng nông sản và hàng công 
nghiệp trong giai đoạn trước 
mắt, cần giải quyết các vấn đề sau 
xây : 

+ Hiện nay, tỷ giá này bị thu hẹp 
quá bất hợp lý, ảnh hưởng đến nhiều 
mối quan hệ kinh tế, cho nên cần 
thiết phải mỡ rộng ra. Trong việc mở 
rộng quan hệ Lỷ giá này, cần tiến hành 
thận trọng, có căn cứ kinh tế. Tiêu 
chun hàng đầu phải tính đến khi xác 
định tỷ giá này là người sản xuất 
phải có lợi, làm cho nông dân yên 
tâm, phần khởi sản xuất, đồng thời 
Nhà nước có tích lũy hợp lý. 

+ Hiệu quả kính tế đem lại khi 
sử dụng tư liệu sản xuất nông nghiệp 
ở mỗi vùng, với mỗi phương thức canh 
tác, thảm chỉ môi vụ có khác nhau; 
vỉ Vậy, căn quy định tỷ giá khác 
nhau cho từng vùng thậm chí từng 
vụ khác nhau, và có tính đến các chỉ 
phí khai hoang, hoặc đi vào thâm 
canh tăng vụ một cách phô biến, 


+ Nhà nước sử dụng tÝ giá khác 
nhau có phân biệt nòng đàn tập thê 
hóa (hợp tác xã, tập đoàn sản xuất) 
với nỏnø đán cá thể nhắm giúp vào 
việc củng cố và phát triền quan hệ 
san xuất mới ở nông thôn, 

+ Không nên xem quan hệ tỷ giá 
nói {rên là cái Øøỉ bật dị bất địch, mà 
phải thường xuyên xem xét, điều 
chính cho phủ hợp với đặc điềm phát 
triển kinh tế trong từng thời kỷ 
nhật định. 

ð — (Giai quyết thỏa đảng mỗi quan 
hệ qiữa giá ca Đớứi tiền lương, giữa bảo 
đam đời sống 0đ tăng tích tñũu cho Nha 
HIƯỨC. l 

Giá củ (nhất là giá bán lễ hàng 
tiều dùng) và tiên lượng có quan hệ 
mnàt thiết với nhau, Với mức tiền 
lương đanh nghĩa đã được quy dịnh, 
nẻu điá cá thay đôi thì tiền lương 
thực tẾ Và mức sống của người ăn 
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lương sẽ thay đồi. Vì vậy, khi xem 
xét điều chỉnh giá bán lễ hàng tiêu 
đùng không thÈ không tính đến quan 
hệ gắn bó giữa giá cả và tiền lương. 


Trong tình hình hiện nay, một yêu 
cầu cấp bách là phải giữ vững đời 
sống công nhân, viên chức, không đề 
giầm sút, và có phần cải thiện. Song 
việc giải quyết tiền lương và đời 
sSõng trong điều kiện hàng hóa còn 
thiếu, áp lực tiền tệ trong lưu thông 
rất lớn, thu nhập giữa các tảng lớp 
nhân dàn quá khác nhau, đòi hỏi 
phải lựa chọn biện pháp giải quyết 
có hiệu quả. Nếu chỉ giải quvết quan 
hệ cung — cầu đơn thuản về mặt giá 
trị bàng cách tăng giá tất cả hàng hóa 
theo sát thị trường đề bán bình 
thường và trên cơ sở đó tăng tiền 
lương tương ứng, thì nhất định giá 
thị trường sẽ tăng vọt, công nhân, 
căn bộ với tiên Hhrơng vừa được tăng 
thẻem sẽ không mua được hàng và 
nhất định đời sống của họ và cả nền 
kinh tế sẽ gặp khó khăn lớn hơn. 


Vi vậv biện pháp đúng đắn hơn 
cả là: 


+ Đảo đảm cùng cấp theo giá òn 
định một số hàng thiết yêu theo dịnh 
Ilrợng, đo Nhà nước quy định cho cán 
bò, công nhàn, Thương nghiệp có hệ 
thòng cung cấp riêng đề bảo đảm các 
mặt hàng cùng cấp, ngàn sách Nhà 
nước bù lỏ cho thương nghiệp. 


+ Tạng thu nhập cho công nhân: 
viên chức bảng cách tạo thêm việc 
làm, cii tiến cách trả lương, (lương 
khoản, lương sản phim) và chế độ 
tiên thưởng... 


+ Phụ cấp lương do giá sinh hoạt 
tin, 


Đối với những hàng không phải 
thuộc nhủ cầu thiết yếu của đời sống, 
thì Nhà nước áp dụng chỉnh sách bán 
bình thường, nhằm đấu tranh. thị 
trưởng, điều tiết cung — cầu và thú 
nhập, đề bù lô cho những hàng thiết 
yếu bán theo giá thắp. 


Trong khi điều chỉnh giá mua đề 
phát triền sẵn xuất, giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa giá bán lẻ và 
tiền lương, phải đồng thời giải quyết 
đúng mối quan hệ giữa tích lũy uà 
tiêu dùng, bảo đảm cho nèn kinh tế 
phát triền vững chắc, tạo điều kiện 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Chính sách giả phải bảo đảm 
cho xí nghiệp, hợp tác xã làm ăn binh 
thường có lãi, và Nhà nước có tích 
lũy. Giá mua nông sản quy định theo 
vùng phải có tính đến việc tập trung 
một phần địa tô chênh lệch vào tay 
Nhà nước, ở những vùng có điều kiện 
thiên nhiên ưu đãi. Điều chỉnh giá dè 
xóa bỏ những việc bù lỗ bất hợp lý 
không có nghĩa là mọi hàng hóa dêu 
phải có lãi như nhau, dều phải bảo 
đảm giá cả phản ánh dúng giá trị. 
Nếu chỉ đạo giá ca theo nguyên tác 
đó thì về thực chất là biến giá cả 
thành một công cụ tính toán đơn 
thuần, mất hết tác dụng công cụ phân 
phối và chính sách đón bảy, không 
giải quyết đúng các mối quan hệ, mà 
cũng không thề giải quyết được vấn 
đề tiền lương và đời sống của công 
nhân viên chức. Ngược lại, phải trên 
cơ sở vận dụng cơ chế giá cả có thê 
tách rời giá trị đối với từng loại 
hàng mà thực hiện các chính sách 
của Đảng và Nhà nước; có mặt hàng 
bán thấp hơn giá trị, cũng có những 
mặt hàng bán cao hơn giá trị theo 
quy luật tông giá cả bằng tông giá 
trị của tất cả hàng hóa. 


6 — Giải quuếit đúng môi quan hệ 
giữa kế hoạch hóa Đà sửữ dụng quan hệ 
thị trường, giữa giú chỉ đạo của Nha 
nước 0à giú thị trường * tự (lo 2. 

Cơ cấu thị trường nước ta hiện nay 
gom hai loại: thị trường có kế hoạch 
và thị trường không có kế hoạch; 
cũng từ đó có hai hệ thống giá chịu 
sự chỉ phối của hai loại quy luật, Hhú 
bộ phản thị trường này lại nàm trong 
một thể thống nhất, không biệt lập 


nhau mà tác động lăn nhau, thể hiện” 


rõ rệt và nhạy bén trên lĩnh vực giá 


cả. Vi vậy, trong công tác chỉ đạo giá 
cả, cần lấu iệc kế hoạch hỏa làm 
chính, tức là giá cả phải hình thành 
một cách có kế hoạch theo những yêu 
cầu của đường lối, chính sách của 
Đảng. Cần tránh hai khuynh hướng 
không đúng : 


+ Thứ nhất, xem giá thị trường “tự 
đo ® là cái tiêu chuẩn phần ánh dúng 
đắn giá trị xã hội của hàng hóa và 
do đó là tiêu chuaàn của mọi cuộc điều 
chỉnh giá cá. - — 


+ Thứ hai xem hệ thống giá cả 
Nhà nước là duy nhất, không tính 
đến sự tồn tại khách quan của giá cả 
trên thị trường không có tô chức, 
không chủ động sử dụng giá chỉ đạo 
tác động vào sự hình thành và vàn 
động của giá cả trên thị trường “tự 
do 3®, hướng nó phát triên cùng quỹ 
đạo và phụ thuộc vào giá chỉ đạo. 


Vi vậy, hơn bất cứ thời kỷ nào 
trước đảy, trong tỉnh hình hiện nay, 
việc chỉ đạo giá cả phải Hãy giá chỉ 
đạo của Nhà nước làm căn cứ, văn 
dụng đúng đắn hai hệ thống giả: giá 
tương đối ön định do Nhà nước quy 
định và giá linh hoạt*, nhằm đấu 
tranh thị trường, điêu hòa cung — 
cầu, phấn đấu ön định giá trên thị 
trường «tự do 3, 


* 


Căn cứ vào tỉnh hình hiện nay và 
các mục tiêu mà giá cả phải phục vụ, 
phương hướng chính sách giá 
cả trong thời gian tới là € Điều chỉnh 
giá cá đề kích thích sản xuất, nhất là 
sìn xuất nông nghiệp; tiến tới cải 
cách toàn bộ hệ thông giá Nhà nước 
theo hướng làm cho giá phần ảnh đầy 
đủ hơn các chỉ phí hợp lý về sàn 
xuất và lưu thônzg, bảo đảm cho, 
người sản xuất có lợi nhuận thỏa 
đáng: gia phái phù hợp, với sức mua 
của đòng tiền, và có tính đến giả hàng 
nhập của thị trường thể giới; xóa bó 
những bủ lỗ bất hợp lý của Nhà nước - 


- 
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và chấm đứt tình trạng xí nghiệp sẵn 
xuat, kinh doanh bị lỗ vốn do giá 
sai...» (Nghị quyết số 26 NQ/TƯ ngày 
33-6-1980 của Rộ chính trị). Phương 
hưởng trước mắt là : «Điều chỉnh 
dừng bước. hệ thống giá Nhà nước cho 
phù hợp uới tình hình thực tế, dân dần 
đi dén xác định hệ thống giá mới ; 
khong lấy giá thị trường «tự do? 
(trong đó có những yếu tố đầu cơ phá 
hoại) làm căn cứ đề chỉ đạo giá và 
các hoạt động kinh tế ; nđm 0à chỉ 
đạo hai hệ thống giá : hệ thống giá 
tương đối ön định do Nhà nước xác 
định và công bố (giá thu mua trong 
nghĩa vụ và giá bán tư liệu sản xuất 
theo hợp đồng kinh tế hai chiều, giá 
bán lẻ những mặt hàng thiết yếu...) và 
hệ thống giá vận dụng linh hoạt trong 
hoạt động kinh doanh của Nhà nước 
và hợp tác xã ® (Chỉ thị 109 ngày 19-5- 
1981 của Bộ chính trị). 

Đề thực hiện tốt phương hướng và 
nhiệm vụ giá cả nêu trên, cần nắm 
vững phương chảm của chính sách giá 
trong thời gian tới là: qđiều chỉnh 
từng bước, ồn dịnh từng phần, đấu 
tranh giữ giá 0a kéo dần giá thị trường 
qiựữ đo» xuống, dân dần đi đến rúc 
định hệ thống giá mới. Xây dựng một 
hệ thống giá mới có căn cứ kinh tế, 
phan ánh được giá trị của hàng hóa, 
làm cho hệ thống giá thực hiện được 
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chức năng là một công cụ quản lý 
kinh tế có hiệu lực... là đòi hỏi rất 
cấp bách của nhiệm vụ phát triên 
kinh tế trong kế hoạch Nhà nước 
1981 — 1985 và cũng là mục tiêu của 
công tác giá trong thời gian tới. 
Nhưng trong tình hình kinh tế chưa 
ồn định, quan hệ cung — cầu, tiền — 
hàng còn chưa cân đối, thị trường 


_ đang biến động, thì những căn cử 


hình thành giá cũng đang chuyên 
động. Vì vậy không thề xảy dựng 
được ngay một hệ thống giá mới hợp 
lý và ồn định, mà phải trải qua một 
quá trình điều chỉnh từng bước. Di đôi 


_ với việc điều chỉnh giá, phải ồn dịnh 


từng phần giá cả và đấu tranh làm 
chủ thị trường tự do». Qua nhiều 
lần điều chỉnh như vậy mà góp phản 
làm cho nền kinh tế phát triên được 
ônđịnh và cân đối hơn, tức cũng là 
tạo tiền đẻ đề xác định những cơ sở 
đúng đắn cho sự hình thành hệ thống 
giá mới hợp lý và ồn định. Đó là cả 
một cuộc đấu tranh gian khô đề cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội. phát triền sản xuất, ồn 
định tình hình kinh tế và đời sống, 
từng bước xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật, chấn chỉnh và cải tiến quan 
lý, tăng cường nên chuyên chính vô 
sản và chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa của chúng ta. 


(UAN HỆ BIỆN CHỨN(- GIỮA NHÂN TỔ 
DÂN TỘ( VÀ NHÂN Tố qUốC TẾ ° 


Thưa các đồng chỉ uà các bạn thân 
mến, 


Chúng tôi rất vui mừng phấn khơi 
được tham dự cuộc Hội nghị lý luận 
khoa học quốc tế do tạp chí “Những 
vấn đề hỏa bỉnh và chủ nghĩa xã hội » 
phối hợp với Trung ương Đảng công 
nhân xã hội chủ nghĩa Hung-ga-ri tô 
chức. Thay mặt những người làm còng 
tác lý luận của Đảng cộng sản Việt- 
nam, chúng tôi xin gửi đến các đông 
chí lời chào mừng nhiệt liệt nhất. Xin 
gửi đến các đồng chí lHiung-ga-ri, 
những người chủ nhà mến khách của 
chúng tới, lời cám ơn sàu sắc nhất, 


Thưa các đồng chỉ 0uà các bạn thân 
mến, | 


Là người con của một dân tộc bị 
chủ nghĩa đế quốc áp bức và dày xẻo 
117 năm, dựa vào sự đoàn kết quốc tế 
của các nước xã hội chủ nghĩa, của 
phong trào cộng sản và công nhân, 
của phong trào giải phóng dàn tộc 
đề đấu tranh giành lại chủ quyền 


~ 


HỒNG - CHƯƠNG 


dân tộc, chúng tôi rất quan tâm đến 
dề tài mà những người tô chức hội 
nghị đã đề ra: « Phép biện chứng của 
dàn tộc và quốc tế trong phong trào 
cộng sản và công nhân quốc tế ». Đề 
tài này làm cho chúng tòi hứng thú 
vì nó có liên quan đến công tác lý 
luận và công tác thực tiễn của Đảng 
chúng tôi. Soi sáng đề tài này về mặt 
lý luận sẽ giúp cho chúng tôi làm công 
tác thực tiền được tốt hơn. Chúng tôi 
tin chắc rằng qua sự trao đôi ý kiến 
trong cuộc hội nghị lý luận khoa học 
này, chúng tôi sẽ học tập được nhiều 
điều bồ ích, 

Dưới đây chúng tôi xin trình bày 
một số kinh nghiệm của cách mạng 
Việtnam có liên quan đến đề lài 
® Phép biện chứng của dân Lộc và quốc 
tế trong phong trào cộng sản và công „ 
nhân quốc tế ?, 


® Bài phát biều tại Hội nghị lý luận khoa. 
học quốc tế do Tạp chí « Những vấn dề hòa 
bình và chủ nghía xã hội ° phối hợp với 
Trung ương Đảng công nhân xã bội chủ nghĩa 
Hung-ga-ri tô chức tại Ba-la-tôn phôn- dơ-va từ 
ngày 5 đến ngày 7-5-1981. 
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Thưa các đồng chí Đà các bạn thân 
nến, 


Những người cộng sản Việt-nam 
chúng tôi hầu hết đã trải qua con 
đường mà đồng chí Hồ-Chíi-Alinh, 
người sáng lập và rèn luyện Đảng 
cộng sản Việt-nam đã đi, tức là con 
đường từ chủ nghĩa yêu nước đến 
chủ nghĩa cộng sản. Lúc đầu, chúng 
tôi, những người Việt-nam yêu nước, 
chưa biết đến chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. Là những người mất nước, chúng 
tôi đi tìm con đường cứu nước. Trải 
qua nhiều thất bại và đau khô, chúng 
tôi đến được với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Chúng tôi tỉm thấy ở chủ 
nghĩa đó một lý luận khoa học, một 
vũ khi sắc bén đề đấu tranh chống kẻ 
thủ xâm lược giải phóng đất nước. 
Chúng tôi cũng tìm thấy ở đó phương 
hướng dê xây dựng đất nước chúng 
tôi sau khi giải phóng khỏi ách thống 
trị của nước ngoài. Trải qua đấu 
tranh cách mạng, vừa nghiên cứu 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, vừa làm 
công tác thực tiễn, chúng tôi hiều 
được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
được các dân tộc bị áp bức và những 
người lao động trên thể giới khỏi ích 
nô lệ. Nhờ tiếp thu được chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, cách mạng Việt-nam có 
được đường lối đúng dắn và có triền 
vọng giành thắng lợi. Tháng lợi của 
cách mạng Việt-nam chính là thắng 
lợi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin trên 
đất nước chúng tôi. 


Nếu ở các nước tư bản chủ nghĩa 
phương Tây, đúng cộng sản ra đời 
trên cơ sở kết hợp chủ nghĩa Mác — 
lLê-nin với phong trào công nhân, thì 
ở Việt-naam Đảng cộng sản dược 
thành lập trên cơ sở kết hợp chủ 
aphia Mác — Lê-nin với phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước. 
Chính vì thế Đảng cộng sản Việt-nam 
không chỉ có cơ sở ở các thành thị 
và các khu công nghiệp là nơi tập 
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trung giai cấp công nhân, mà còn có 
cơ sở ở khắp vùng nông thỏn rộng 
lớn, nơi không có giai cấp công nhân 
mà chỉ có nông dân và các tầng lớp 
nhân dân yêu nước khác. Điều đó 
bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đăng 
bao trùm lên toàn bộ đất nước chúng 
tôi. Đảng cũng đã thu hút vào hàng 
ngũ của minh những phần tử ưu tú 
trong tầng lớp trí thức yêu nước. 
Ngay từ đầu Đảng xuất hiện với 
tư cách là lãnh tụ của phong trào 
yêu nước giương cao ngọn cờ dân 
tộc và ngọn cờ chủ nghĩa xã hội. 
Đảng là đội tiên phong của giai cấp 
công nhân theo chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin được nhân đân Việt-nam công 
nhận là người lãnh đạo sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, là đội tiên phong của 
cả dân tộc. Do thành phần xuất thân 
từ giai cấp công nhân trong Đảng 
chúng tôi ít, Đảng chúng tôi đặc biệt 
coi trọng việc giáo dục về chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và lập trưởng 
giai cấp vô sản cho cán b2, đẳng 
viên. 


Hoạt động trong hoàn cảnh một 
nước thuộc địa, Đảng chúng tôi nắm 
vững mối quan hệ khăng khit giữa 
thuộc địa và chính quốc *, Đồng chỉ 
Hö-Chí-Minh đã ví chủ nghĩa đế quốc 
như con đỉa có hai vòi, một vòi hút 
máu của giai cấp vô sản ở chính quốc, 
một vòi hút máu của giai cấp vô sản 
ở thuộc địa, Người cũng ví cách mạng 
vô san như con chỉm có hai cánh, 
một cánh là cách mạng giải phóng 
đân tộc ở thuộc địa, một cảnh là cách 
mạng vô sản ở chính quốc. Mối quan 
hệ giữa cách mạng vô sản ở *chính 
quốc ® và cách mạng giải phóng dân 
tộc ở thuộc địa là mối quan hệ ủng 
hộ lăn nhau. Sự ủng hộ của giai cấp 
vô sản ở “chinh quốc * có tác động 
tích cực đối với cách mạng ở thuộc 
địa. Cách mạng giải phóng dân tộc ởỞ 
thuộc địa cũng tác động ngược trở 
lại đối với cách mạng vô sản ở #chính 
quốc". Trong khi đặt cách mạng ở 
thuộc địa trong mối quan hệ mậi thiết 


với cách mạng ở «chinh quốc Ð, Đẳng 
chúng tôi cho rằng cách mạng ở thuộc 
địa không nên bị động trông chờ 
thắng lợi của cách mạng ở “chính 
quốc» Đảng chúng tôi nhấn mạnh 
(tính chủ động của cách mạng giải 
phóng dân tộc ở thuộc địa và khẳng 
định rằng trong thời đại ngày nay, 
với những điều kiện thuận lợi nhất 
định, cách mạng giải phóng dân tộc 
có thề thắng lợi trước ở thuộc địa và 
trở thành một sự ủng hộ và cô vũ to 
lớn đối với cách mạng vô sản ở 
« chính quốc ®, Đồng chí Hồ-Chi-Minh 
đã từng nói các thuộc địa, nơi 
cung cấp lương thực và binh linh cho 
các nước để quốc, có tầm quan trọng 
rất lớn đối với sự tồn tại của chủ 
nghĩa đế quốc: «nếu chúng ta muốn 
đánh bại các nước đế quốc, thì trước 
hết chúng ta phải tước hết thuộc địa 
của chúng đị®.. 


Các dân tộc ở thuộc địa đều có 
chung một kể thù là chủ nghĩa đế quốc 
cần đoàn kết cùng nhau đề chống lại 
kẻ thù chung đó đề giành lại độc lập 
đân tộc. Kẻ thù của.dân tóc bị áp bức 
ở thuộc địa cũng là kẻ thù của giai 
cấp công nhân và nhân đàn lao động 
ở chính quốc”. Các dân tộc bị áp 
bức ở thuộc địa và giai cấp công 
nhân, nhân dân lao động ở «chính 
quốc » phải đoàn kết lại đề đánh đồ kể 
thù chung đó. Song muốn giành được 
độc lập, tự do, mỗi dân tộc bị áp bức 
ở thuộc địa không được ý lại tròng 
chờ thắng lợi của cách mạng vô sản 
ở #chính quốc ® đem lại sự giải phóng 
cho minh, mà phai trông cày trước 
hết vào lực lượng của bản thân 
mình, phải' tự mình giải phóng cho 
mình. 

Đảng chúng tôi cho rằng trong thời 
đại ngày nay chỉ có đi theo ccn 
đường cách mạng vô sản thì cách 
mạng giải phóng dân tộc mới phát 
triên đúng theo xu thế khách quan của 
lịch sử, mới giành được thắng lợi 
chắc chắn. Đồng chí Hö-Chí-Minh viết : 
Muốn cửu nước và giải phóng dàn 


tộc, không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vô sản ®, Dảng 
chúng tôi cho rằng chỉ có chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới 
đem lại độc lập thật sự và hoàn toàn 
cho mỏi đân tộc, mới bảo đảm cho 
các đân tộc bị áp bức vĩnh viễn thoát 
khỏi mọi ách nô dịch và có được cuộc 
sống âm no hạnh phúc. Cách mạng 
giải phóng dân tóc là một bộ phận 
khăng khít của cách mạng vô sản 
trên phạm vi toàn thế giới ; cách mạng 
giải phóng dân tộc phải phát triền 
thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì 


_mới giành được thắng lợi hoàn toàn. 


Đảng chúng tôi cho rằng giữa giải 
phóng dân tộc và giải phóng xã hội có 
mối quan hệ mật thiết. 


Dáng chúng tôi luôn luôn khẳng 
định rằng cách mạng giải phóng dân 
Lộc ở Việt-nam phải do giai cấp công 
nhân lãnh đạo. Ơ một nước thuộc 
địa, nòng dân chiếm tỷ lệ rất cao 
trong dân cư, Đẳng chúng tôi đặc 
biệt coi trọng việc vận động nóng 
đân và xây dựng liên minh công nông ; 
song Đăng chúng tôi cho răng nông - 
đân phải có sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân thì mới phát huy được khả 
năng cách mạng to lớn của mình liên 
minh công nông phải do giai cấp công 
nhânlãnh đạo thì cách mạng mới thắng 
lợi được. Ngay từ năm 1925, đồng chí 
Hö-Chíỉ-Minh đã nhấn mạnh điệu đó. 
Tại điển đàn Hội nghị Quốc tế nông 
đân năm 1925, đồng chỉ HIô-Chi-Alinh 
đã nói: « Trong thời đại ngày nay, chỉ 
có giai cấp công nhân là giai cấp 
độc nhất và duy nhất có sứ mệnh 
lịch sử lãnh đạo cách mạng đến thăng 
lợi cuối cùng, bằng cách liên mình 
với nông đân. Những trào lưu cơ hội 
chủ nghĩa, phỉnh ninh nòng đàn, coi 
nông đàn là iực lượng chủ yếu, là 
động lực duy nhất của cách mạng, là 
đội ngũ cách mạng nhất, chỉ dẫn tới 
chủ nghĩa phiêu lưu, chủ nghĩa cực 
đoan vô chỉnh phủ và đi tới chỗ phản 
bội chủ nghĩa Lê-nin mà thôi ». Đăng 
chúng tôi bác bỏ quan điềm của những 


(9 


người theo chủ nghĩa Mao cườaøg điệu 
vai trò của nông dàn, phủ nhàn vai 
trò lãnh đạo của giai cấp công nhân 
trong cách mạng. 

Đảng chúng tôi chủ trương xây 
dựng và tăng cường đoàn kết quốc tế, 
Dòng chí Hồ-Chi-Minh nói: Bốn 
phương vô sản đều là anh em ®. Chúng 
tôi chủ trương tĩng cường đoàn kết 
trong phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế 
vô sản. Đoàn kết với Liên-xô, thành 
quả vĩ đại của Cách mạng tháng 
Mười, nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên, trụ cột của hòa bình, chỗ dựa 
vững chắc của cách mạng thế giới là 
biều hiện quan trọng của chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi 
luôn luôn chăm lo tăng cường 
đoàn kết với Liên-xô. Chúng tôi tăng 
cường đoàn kết với Lào và Cam-pu- 
chia, với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, đoàn kết với các đẳng 
cộng sản và công nhân anh em, đoàn 


kết với các dân tộc đấu tranh cho độc . 


lập, tự do. Chúng tôi chủ trương đoàn 
két với các nước trong phong trào 
không liên kết ; đoàn kết với nhân 
dân yêu chuộng hỏa bình và công lý 
trên thế giới. Đoàn kết quốc tế vửa 
đề tranh thủ sự đồng tình ủng hộ giúp 
đỡ của các lực lượng cách mạng và 
tiên bộ trên thế giới đối với cách 
mạng Việt-nam; vừa đề góp phần 
tích cực của nhân dân Việt-nam vào 
cuộc đấu tranh của nhân dân thế 
giới vì hỏa bình, độc lập dân tộc, 
dàn chủ và chủ nghĩa xã hội. 
. — Doàn kết quốc tế không những cần 

thiết cho sự nghiệp đấu tranh giành 
chính quyền. tiến hành chiến tranh 
giải phóng đánh đuồi quân xâm lược 
nước ngoài, giành độc lập tự do và 
thống nhất Tô quốc, mà còn rất cần 
thiết cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa của chúng tôi. 

Trong thời đại ngày nay, về mặt 
kinh tế, giữa các nước có mối quan 
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Tập. 


hệ rất mật thiết. Không mọt đân tộc 
nào có thể sống tách biệt khỏi eác dân 
tộc khác như lIô-bin-xơn Cờ-ruy-đô-ê 
sông một mình trên hòn đảo. Về mịtt 
kinh tế, đoàn kết và hợp tác quốc tế 
là một điều kiện quan: trọng đề xảy 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
trong một nước, nhất là các nước 
thuộc địa mới giảnh được độc 


Về mặt kinh tế, mỗi chủ nghĩa đế 
quốc, bao gồm « chính quốc » và thuộc 
địa, là một đơn Vị, (rong đó mỗi 
thuộc địa là một bộ. phận cấu thành 
và là bộ phận phụ thuộc. Sau khi 
được giải phóng, nước thuộc địa gặp 
rất nhiều khó khăn về kinh tế vì nó 
không thề tìm thấy trong bản thân 
nó sự cân đối về các mặt như cân đối 
giữa công nghiệp vả nông nghiệp. giữa 
công nghiệp nặng và công nghiệp 
nhẹ, giữa khu vực sản xuất tư liệu 
sản xuất và khu vực sản xuất tư liệu 
tiêu dùng, giữa sản xuất và lưu thông 
phân phối,.. Chỉ có thông qua sự 
đoàn kết và hợp tác với Liên-xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, nó 
mới có thề tạo ra đần dần sự cân đối 
đó. Và chỉ có thông qua sự đoàn kết 
và hợp tác quốc tế đó, nó mới có 
thẻ từng bước xây đựng nền kinh tế 
đọc lập tự chủ, làm cơ sở cho nền 
độc lập về chính trị đã giành 
được. : 


Lê-nin đã dạy rằng các nước thuộc 
địa sau khi thoát khỏi ách thống trị 
của chủ nghĩa đế quốc, có thề dựa 
Vào sự giúp đỡ của các nước chuyên 
chính vô sản thành công trước đề 
tiền lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai 
đoạn phát triên chủ nghĩa tư bản. 
Tuản theo lời dạy đó của Lê-nin, sau 
khi giảnh được độc lập và thống nhất, 
Việt nam đã ký Hiệp ước hữu nghị 
và hợp tác với Liên-xô, đã gia nhập 
Hội dong tương trợ kinh tế, đã thực 
hiện sự liên minh và hợp tác toàn 
điện với Liên-xò và các nước xã hội 
chủ nghĩa chân chính khác. Những 


biện pháp đúng dắn đỏ có tác dụng 
tích cực bảo đảm cho nhàn dân chúng 
tỏi xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
đất nước mình, 


Việt-nam trước đảy là một thuộc 
địa của chủ nghĩa đế quốc, kinh tế 
lạc hậu, sản xuất nhỏ là chủ yếu. 
Ngày trước, Tô quốc chúng tôi chỉ là 
một cái mỏ lớn cung cấp các thứ 
quặng cho nền công nghiệp của 
«chinh quốc P và là một cái chợ lớn 
đè tiêu thụ hàng công nghiệp của 
chỉnh quốc. Sau ngày giải phóng, nền 
kinh tế của nước chúng tôi mất cân đối 
nghiêm trọng. Chúng tôi gặp nhiều 
khó khăn trong việc khôi phục và 
phát triền kinh tế.. Chỉ có liên minh 
và hợp tác toàn diện với Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa 
chân chính, chúng tôi mới xâv 
dựng thành công nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa trên đất nước chúng 
tôi. 


Một mặt, đảng chúng tôi vạch rõ 
cho cán bộ, đẳng viên và nhàn đàn 
thấy rằng trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội chúng tôi cần phải 
tĩng cường đoàn kết và hợp tác toàn 
diện với Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, phải tích cực tham 
gia sự phân công và hợp tác quốc tế 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa. Mặt 
khác, đẳng chúng tôi nhắc nhở cán bộ, 
đảng viên và nhân dân phải phát huy 
đến mức cao nhất sự cố gắng của bắn 
thân đề xây dựng đất nước, không 
được Ÿ lại trông chờ sự viện 
trợ của các nước anh em. Đảng chúng 
tôi vạch rõ cho mọi người thấy rằng 
trong hoàn cảnh quốc tế hiện naụ, “hệ 
thống các nước +ä hội chủ nghĩa tồn 
tại oà phái triền không ngừng, mỗi 
dân lộc sau khi thoát khỏi ách áp bức, 
bóc lột, 0uà giảnh được quụuền làm 
chủ đất nước, 0ới sự cõ gắng của 
bản thân, có thề xrâu dựng thành 
cóng chủ nghĩa xã hột trên đãi nước 
của nìình. 


- Thưa các đồng chỉ uà các bạn thân 
mề n, 


Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực 
phản động trên thế giới đang câu kết 
với nhau đề chống lại các lực lượng 
cách mạng. Sự đoàn kết quốc tế của 
các lực lượng cách mạng là điều kiện 
tất yếu đề chiến thắng chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực phản động. 

Ngày nay các dân tộc đang thức 
tỉnh. Chủ nghĩa yêu nước là động 
lực mạnh mẽ của cách mạng trong 
mỗi nước. 


Nắm vững quan hệ biện chứng giữa 
nhân tố dân tộc và nhân tố quốc tế, 
chúng ta sẽ làm tốt công tác tuyên 
truyền cách mạng, thúc đầy cuộc đấu 
tranh của nhân dân các nước, đầy 
lùi từng bước các thế lực đế quốc và 
phản động, giành thắng lợi từng bước 
cho cách mạng, tiến lên giành thắng 
lời hoàn toàn, tích cực thúc đầy sự 
quá độ của thế giới từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Việc tuyên truyền rộng rãi các quan 
điềm của Mác, Ăng-ghen và Lê-nin 
về vấn đề dân tộc và quốc tế lúc này 
là rất cần thiết. Công tác này đòi 
hỏi phải đấu tranh kiên quyết chống 
chủ nghĩa dân tộc tư sản và chủ nghĩa 
cơ hội các loại. Một trong những thứ 
chủ nghĩa cơ hội nguy hiềm hiện 
nay là chủ nghĩa Mao. Chủ nghĩa Mao 
là chủ nghĩa dân tộc tư sản tệ hại 
nhất. Nấp dưới chiêu bài chủ nghĩa 
Mác — Lẻ-nin, nó là một thứ chủ 
nghĩa sô vanh phản động. Chủ nghĩa 
Mao là chủ nghĩa bành trướng đại 
đân tộc và bá quyền nước lớn. Tham 
vọng của nó là thực hiện bá quyền 
của Trung-quốc ở Đông Á và trên 
toàn thế giới. Nó câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc 
Mỹ và các thế lực phản động khác 
chống cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
chống phong trào cộng sản và công 
nhân, chống phong trào giải phóng 
dân tộc. Mang mặt nạ cộng sản nó là 
thứ chủ nghĩa chống cộng xấu xa 


5 


nhất. Bệ mặt thật của chủ nghĩa 
Mao dã bộc lộ hoàn toàn khi tập đoàn 
cảm quyên theo chủ nghĩa lao Ở 
Bảc-kinh đem 60 vạn quân tiến hành 
cuộc chiến tranh xâm lược nước Cộng 
bòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, một 
nước vừa giành được đọc lập sau hơn 
một thế kỹ bị chủ nghĩa đế quốc thống 
trị, và sau hơn 30 năm kháng chiến 
chống chủ nghĩa đế quốc, dang xày 
đựng chủ nghĩa xã hội trên đống đồ 
nát của chiến tranh, 


Tập đoàn cầm quyền theo chủ 
nghĩa Mao ở Dác-kinh tự nguyện 
làm đòi xung kích phản cách mạng 
chòng Liên-xỏ mà nó vụ không là 
dại bá ®, Nó hò hét dạv “bài học 
thứ hai» cho Việt-nam mà nó vu 
không là «tiều bá ø, Nó tuyên truyền 
ký thị dân Lộc. Nó kích động những 
tỉnh cam dàn tộc thấp hèn nhất trong 
thản đàn Trung-quốc hòng kích động 
nhân dàn Trung-quốc chông Lièen-Xxỏ, 
chống Việt-nam, chống Cu-ba và các 
nước xã hội chủ nghĩa chân chính 
khác, Nó tuyên truyền chia rẽ các dân 
tộc ở Đông-dương và Đông Nam Ắ 
hỏng thúc đầy đản tộc này chống lại 
đản tộc khác dê nó hưởng lợi. Nó 
thực hiện chính sách *lấp lỗ trống » 
ở Đông Nam Á trong khi chủ nghĩa 
để quốc đang từng bước bị đầy ra 
khỏi khu vực này. 


Cách đây mấy chục năm đế quốc 
Nhật đưa ra kế hoạch Đại Đông Á 
nhằm thôn tính các nước Đông Á. 
Sau khí để quốc Nhật bị đánh bại 
trong chiến tranh thế giới thứ hai, 
kế hoạch Đại Đông Á của Xhật tan 
thành mày khói, Ngày nay tập đoàn 
cảm quyền theo chủ nghĩa Xlao ở 
Bắc-kinh mưu toan thực hiện kế 
hoạch Đại Đoung Á của Trunø-quốc 
hỏng thiết lạp bá quyền của Trung- 
quốc ở Đông Á, Di theo vết xe đã đồ 
của để quốc Nhật, chủ nghĩa bảnh 
trưởng bác quyền Trung-quốc nhất 
định cũng sẽ thất bại thâm hại như 
tiền bối của nó mà thôi, 


Thưa các đồng chí uà các bạn thân 
mến, 


Sau hơn 30 năm kháng chiến chống 
đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ, nhàn 
đân Việt-nam không có nguyện vọng 
nào khác hơn là được sống trong hòa 
bình đề xây dựng lại đất nước, khôi 
phục và phát triển kinh tế, cải thiện 
đời sống, mở rộng quan hệ với các 
đàn lộc trên thế giới. Nhưng tập 
đoàn căm quyền theo chủ nghĩa Alao 
ở ác-kinh coi một nước Việt¬»nam 
thống nhất, xã hội chủ nghĩa, có 
đường lối đọc lập tự chủ, đoàn kết 
quốc tế trong sáng là trở ngại lớn 
nhất đối với mưu đò bành trưởng?, 
bá quyền của nó xuống khu vực 
Đồng Nam Á. Nó mượn tay bọn Pôn 
lót —lèêng Xa-ry làm công cụ xàm 
lược gày chiến tranh ở biên giới tày- 
nam Việt-nam và huy động 69 vạn 
quân tiến công xâm lược miễn ác 
Việt-nam. Nhưng bọn bành trướng và 
bá: quyền Trung-quốc đã thất bại 
nhục nhã. Quản và đàn Việt-nam giữ 
vững chủ quyền và lãnh thô toàn vẹn 
của Tò quốc, đã dày lùi cuộc tiến 
công xâm lược của bọn phản động 
Trung-quốc, đòng thời giúp nhàn 
đân Cam-pu-chia đánh đỗ chế độ diệt 
chủng Pôn Pốt — lênữg Xa-ry, mở ra 
mỘt giai đoạn mới trong quan hệ 
đoàn kết chiến đấu Việt-nam — Lào — 
Cain-pu-chia. 


Không cam chịu thất bại, bọn phản 
động trong giới cảm quyền Trung- 
quốc đang ráo riết chuần bị cho Việt- 
nam “bài học thứ hai». Chúng lôi 
kéo các nước đế quốc và bọn phan 


động các nước bao vàv kính tế ba 


nước Việt-nam, Lào và Cam-pu-ehia. 
Chúng tiến hành phá hoại ở nội địa 
Việt-nam, Lào, Cam-pu-chia. bằng 
nhiều cách: chiến tranh phá hoại 
kinh tế, chiến tranh gián điệp, chiên 
(ranh tâm lý, liiện nàav chúng đang 
chiếm đóng một số hòn đảo của nước 
chúng tỏi và nhiều nơi ở phía Bắc 
nước chúng tòi sát biện giới. Chúng 


tập trung quân sát biên giới phia Bác 
nước chúng tôi, thường xuyên khiêu 
khích, gây xung đột quản sự. Chúng 
công khai hô hào bạo loạn phản cách 
mạng lật đồ Ban lãnh đạo của Đảng 
và Nhà nước chúng tôi. 


Trước nguy cơ xâm lược của Trung- 
quốc, ngày nay nhân dân Việt-nam 
đang đứng trước những nhiệm vụ 
mới rất nặng nề và rất vẻ vang. Đất 
nước chúng tôi tuy có hòa bình, 
nhưng phải luôn luôn chuần bị chống 
chiến tranh xâm lược của bọn phản 
động trong giới cầm quyền Bắc-kinh. 
Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng toàn 
đàn và toàn quân Việt-nam chúng tôi 
phải thưởng xuyên cảnh giác và nỗ 
lực phi thường đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa của chính 
mình. 


Trong cuộc chiến đấu chông chủ 
nghĩa đế quốc và chống chủ nghĩa 
bành trướng bá quyền Trung-quốc 


cũng như trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, chủng tòi luôn 
luôn được sự đồng tình, ủng hộ và 
giúp đỡ của các nước anh em và các 
Đẳng anh em trong hệ thống xã hội 
chu nghĩa và trong phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế, Chúng tôi 
mãi mãi biết ơn sâu sắc về sự đồng 
tỉnh ủng hộ và giúp đỡ quý báu đó. 


Thưa các đồng chỉ Đả các bạn thân 
mến, 


+ Chủ nghĩa Mác — Lê-nin là vô địch 
Nắm vững quan điềm của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vẻ quan hệ biện chứng 
giữa nhàn tố dân tộc và nhân tố 
quốc tế, nhất định chúng ta sẽ làm 
tốt công tác của chúng ta, đưa sự 
nghiệp cách mạng của chúng ta tiến 
lên thu được thắng lợi ngày cảng to 
lớn hơn nữa. 


Xin cảm ơn các đồng chí và các 
bạn. 


nh) 


Sinh hoạt tư tưởng 


«PHÁN». 


HÁN, cphán truyền", «phán 
bảo ®, « phán xử », œ phản xét » là 
những tử ngày xưa dùng đề chỉ ý kiến 
của vua chúa, của quan tòa, hoặc của 
các đấng bề trên ban ra, truyền xuống 
cho các bầy tôi, cho bàn dân thiên hạ. 
Trong đời sống của những người dân 
bình thường người ta Ít dùng những 
từ đó. Nói cách khác, chỉ có vua 
quan, những kẻ có quyền, có thế, có 
thái độ kẻ cả: mới hay phán và thích 
phán. - 


Nhưng gần đây trong chúng ta có 
một số người thích # phán ®, và do đó 
mà từ «phán ® xuất biện với tần số 
tương đối cao. Nó được dùng với ý 
nghĩa châm biếm khá sâu sắc. 


Xin nẻu một số ví dụ : 


Có cán bộ phụ trách, với chức năng 
chỉ đạo trực tiếp của mình, đáng lẽ 
phải đưa ra được những ý kiến chỉ 
đạo cụ thê, thiết thực, phải lăn lộn 
trong công tác thực tế, đi sâu nắm 
chắc vấn đề, tô chức thực hiện bằng 
được các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
thì anh ta lại chỉ “phán » một cách 
rất chung chung. Dường như trách 
nhiệm của anh ta chỉ là ®*phán”?; 
« phán "xong là anh ta hết trách 
nhiệm ! Nhiều khi vì không nắm được 
vấn đề hoặc vì «lực bất tòng tàm » 
anh ta chỉ đưa ra được “mấy đường 
tơ * chung chung, vô bộ. Nhiều người 
đã rỉ tai nhau : « Nếu cứ « phán » suông 
nhu thế thì ai chả «phán» được ». 


S1 


Và cái càảu «thủ trưởng phán» mấy 
đường tơ» đã trở thành khá phô 
biến ở một số cơ quan, đơn vị đề giều 
những cán bộ làm việc kiều như vậy. 


_ Cũng có những đồng chỉ khi nói 
thì hay, thì đúng. Chẳng hạn như: 


qChúng ta phải gương mẫu trước 


quần chúng, phải miệng nói tay làm, 
phải sống cho trong sạch, không được 
tham ô, ăn cắp của công, phải giữ 
gìn kỷ luật của Đẳng, phải đồng cam 
cộng khồ với quần chúng, phải... 
Đúng quá ! Nhưng khô một nỗi là bản 
thân người phát ra những lời vàng 
ngọc đó lại không làm đúng như lời 
mỉnh nói, nhiều khi nói một đường 
làm một nẻo, thành thử những lời nói 
hay ho của họ chẳng có ý nghĩa gi, 
và người ta đánh giá (ông ấy chỉ 


qphán» là giỏi ®, 


Một số đồng chỉ khác không chín 
chắn, thận trọng khi phát ngôn. là 
người «cầm cân nầy mực »ở đơn vị, 
trước một sự việc, một hiện tượng, 


nhất là những sự việc, hiện tượng 


mới và phức tạp, đáng lý phải xem 
xét cụ thể, tìm hiều kỹ càng rồi hãy cớ 
ý kiến, đồng chí đó lại vội vã œphán» 
ngay: Có những việc hệ trọng như 
nhận xét cán bộ, đánh giá tình hình 
công tác... đồng chí đó cũng kết luận 


ˆ một cách vòi vàng, thiếu sự cân nhắc, 


thận trọng cần thiết. Hoặc giả khi về 
nghiên cứu, xem xét thực tế ở một 
địa phương, vừa mới chàn ướt chân 


ráo, chưa hiều hết tình hình cụ thề ở 
đó thế nào (và có trường hợp cũng 
không phải là trách nhiệm của mình 
nữa), đã vội đưa ra những ý kiến 
* quan trọng ®, có khi rất « bạo phôi». 
Nhiều người thường gọi những đồng 
chí này là những anh « phán ầu ?, 


_ Như vậy, trước hết # phán » là một 
hiện tượng thường thấy ở một số cán 
bộ có chức có quyền. Tuy nó có những 
biều hiện, những hình vẻ khác nhau 


nhưng chung quy đều là biều hiện của - 


thứ tư tưởng chủ quan, của thái độ 
bề trên, có khi pha lẫn cả sự non 
kém về kiến thức, trình độ hoặc về 
phương pháp tư tưởng. Cứ đề ý quan 
sát mà xem, những người thích «phán? 
thường là những người thích đứng 
cao hơn người khác một cái đầu, thích 
tỏ ra ta đây là « cỡ này cỡ nọ ®, thích 
lên giọng “dạy bảo » người khác. Họ 
thưởng nghĩ rằng ý kiến của mình 
bao giờ cũng là chân lý, là «khuôn 
vàng thước ngọc », và lầm tưởng rằng 
do có chức có quyền, họ nói thế nào 
thì quần chúng và cấp dưới cũng phải 
nghe. Họ không nhớ rằng chính vì 
họ là người giữ cương vị phụ trách, 
cho nên mỗi lời phát ra của họ càng 
phải chín chắn, thận trọng. Nếu 
không chịu khó nghiên cứu, đi sâu 
vào thực tiễn, lắng nghe ý kiến quần 
chúng, tìm hiều công việc kỹ càng, 
chỉ bằng vào những kiến thức và 
kinh nghiệm ít ỏi, cũ kỹ của mình đề 
mà * phán » thì chẳng giải quyết được 
vấn đề, thậm chí còn gây ra những 
tác hại không nhỏ. Có khi chỉ vì một 
lời ephán» sai, một câu kết luận hồ đồ 
mà ảnh hưởng tới cả một phong trào, 
công việc trở thành rối rắm, cán bộ 
tốt bị hiều thành xấu, việc đáng khen 
trở thành đáng chê, hoặc ngược lại. 
Vị dụ: đã có trưởng hợp trên cùng 
một cánh đồng, hôm qua anh cán bộ 
tỉnh về thăm bảo phải trồng đậu 
tương, hôm nay chị cán bộ huyện về 
bảo phải trồng khoai lang, hôm sau 
nữa một anh vụ trưởng ở trung ương 
về lại bảo phải tròng thứ khác.. 


-- 


Nhiều lời «phán» quá, không còn 
biết lối nào mà lần !, 


Đó là chưa kề đối với bản thân 
người *®“phán?, nếu cứ «phán » theo 
những kiêu như vậy thì uy tín của 
họ sẽ còn ðì ? Hoặc nếu lời nói không 
đi đôi với việc làm, nói một. đường 
làm một nẻo thị họ còn thuyết phục: 
được ai? 


Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ những 
người có chức có quyền mới * phán ». 
Trong thực tế còn có không ít những 
người tuy chẳng có chức tước gì 
nhưng cũng thích phán» ra phết 
đấy. Trước những khó khăn, tiêu cực 
trong kinh tế và đời sống hiện nay 
họ cũng ra dáng œ quan tòa », lự xếp 
minh lên trên hoặc đứng ngoài cuộc 
đề phán xét một cách rất chủ quan, 
tủy tiện. Họ chê bai hết việc này đến 
việc nọ, bắt bẻ hết lý này đến lẽ khác, 
dường như họ chẳng có trách nhiệm 
gì, trong khi trên thực tế chính bản 
thân họ cũng là một sức ÿ, là một 
trong những người làm sai, làm bậy. 
Thậm chí có người phủ nhận cả 
đường lối; chủ trương đúng đán của 
Đẳng, nói năng lung tung, cứ như là. 
trên đời này chỉ có một mình anh ta 


là sáng suốt, là tài giỏi ; anh ta là trung - 


tâm của lẽ phải; là cái rốn của chân 
lý () Nhiều khi chẳng hiều biết tý gi 
anh ta cũng «phán»; mới nghe đồn 
hoặc mới biết phong thanh, chưa rõ 
thực hư thế nào đã * phán»; « phán » 
bừa bãi, vô trách nhiệm. Có khi vô 
tỉnh tự biến mình thành cái loa phát 
ngôn, cái đài tiếp âm cho bọn chiến 

tranh tâm lý mà không biết. 


Ấy thế mà những người như vậy 
cứ ngộ nhận rằng mình « phán " như 
vậy là có «dũng khí đầu tranh?! 
Họ không hiều rằng đó chính là một 
biều hiện của tính vô tÖö chức, rất xa 
lạ với tỉnh thần xây dựng của những 
người có ý thức làm chủ. 


Nói chung, những người “phán » vô 
tò chức này là những người vừa kém 
tỉnh thần trách nhiệm, vừa ¡inắc bệnh 


G 


chủ quan khi phát ngôn. Họ nhìn nhận 
sự việc, đánh giá tỉnh hình một cách 
phiên diện, đơn giản. Biết ít nhưng 
lại muôn tổ ra thành thạo, chưa nắm 
hoặc nắm chưa đầy đủ vấn đề đã vội 
® phán ®, #® Phán » không kịp suy nghĩ, 
không cần biết có đúng sự thật hay 
không. 


Tục ngữ ta có câu: #“Biết thì thưa 
thốt, không biết thì dựa cột mà nghe ». 


Có thề đó cũng là một tác phong cần. 


thiết cho công tác của cán bộ, đảng 
viên chúng ta. Nó giúp cho chúng ta 
chín chắn hơn, thận trọng hơn và 
cũng thề hiện sự tôn trọng cần thiết 
của chúng ta đói với người khác. 
Đương nhiên, ta Rhông nhầm lẩn 
cho rằng mọi ý kiến nhận xét, phê 
binh, chỉ đạo kịp thời đều là vội vã, 
là đáng trách. Không, trong thực tế 
có rãt nhiều đồng chí do hiều biết 
rông, từng trải nhiều, giàu kinh 
nghiệm, cho nên trước những vấn đề 
gay căn, phức tạp, thường có được 
ngay những ý kiến sắc sảo, kịp thời, 
những quyết định dứt khoát và dúng 
đân. Điều đó là hoàn toàn cần thiết. 
Chúng ta rất quý mến và: tràn trọng 


những cán bộ như thế, cách làm như 
thế. : 

(húng ta cũng không máy móc nghĩ 
ràng chỉ những ai quen với lĩnh vực 
nào, làm giỏi việc nào mới có quyền 
được phát biều ý kiến về những việc 
ấy. Trải lại, Dẳng ta luôn luôn yêu 
cầu mọi cán bộ, đảng viên phải nêu 
cao ý chỉ cách mạng, đũng khí đấu 
tranh, làm việc hết sức minh và phát 
biều thẳng thắn những ý kiến xây 
dựng của mình, không quá «thận 
trọng » đến mức thu mình lại. không 
đám phê bình, đấu tranh. 

Vấn đề quan trọng ở đây là khi 
đưa ra một ý kiến, một nhận xét, một 


lời khuyên... chúng ta cần các định 


đầu đủ trách nhiệm của mình, à` phải 
cỏ phương pháp đúng. Tức là phải cỏ 
nghiên cứu, có suy nghỉ, có cân nhắc 
thận trọng, nói đúng chỗ, dúng lúc; 
suy tính đầy đủ đến tác dụng, hiệu 
quả và hậu quả lời nói của mình, 
không “€phán” vội và nhất là không 
® phán » bừa, «phán? ầu. Cương vị 
càng cao, trách nhiệm càng lớn lại 
càng phải thận trọng. 
TRỌNG-NGHĨA 


Truy ầm thống tạp chỉ của Đẳng ta 


Tạp chí CỌNG SẲN ‹ 
— sế đầu tiên 
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ldm cho nền tì tưởng Đà cách hành động trong đảng được nhứt thống. ® 

Trong hoàn cảnh đầu tranh gian khồ 0à ác liệt trước đâu, tạp chí của 
Đảng tq xuãit bản không được đều kù 0à liên tục. Đã nhiều lần tạp chí của Đảng 
phải đồi lên cho thích hợp uới chiến lược 0à sách lược cách mạng của Đảng 
(rO'g các thời kỳ. 

đặc dù gặp rất nhiều khó khăn. Đảng †a cũng cố gắng xuất bản lạp chỉ 
đề lưyem truyền chủ nghĩa Mác — Lêe-nin 0à tường lối chỉnh sách của Đảng. 

` h@n dịp chuần bị liến tới Đại hội thứ V của Đảng, chúng tôi xin trân 
tro7 giới thiệu oới bạn đọc tạp chí Cọng sản số đầu tiến dới Lời nói đầu, 
C10 Đới pại Cân phải mỡ rộng việc tự chỉ trích trong Đảng, mội [rong 
những Đài dã được đũng Irong sö đó. 
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NĂM THỦ NHẤT | Ngày 1 tháng 2 
số Ì _— 1931 


CONG SẲN 


LỚỜI NÓI ĐẦU 


Phong trào cách mạng ở Đông-dương đã nồi lên cao; những cuộc 
tranh đấu cách mạng của quần chúng công nông càng ngày càng kịch liệt 
và thêm sâu lan rộng. Từ bắc chí nam khắp xứ Đông-đương những 
cuộc đình công, mét tỉnh, thị oai chống đế quốc Pháp, địa chủ và quan làng 
xảy ra luôn tiếp. Cái cơ sở đè nén, bóc lột của đế quốc và địa chủ đã bị lay 
chuyền cho nên chánh phủ đế quốc hết sức tiêu diệt Đẳng cọng sản Đông- 
dương và phá hoại phong trào cách mạng của công nông. 


Tình hình cách mạng trong xứ một ngày một tăng thêm, số quần chúng 
ra tranh đấu càng ngày càng đông đúc. Nhưng đảng của chúng ta thì đương 
còn ấu trĩ, chưa đầy 1 tuôi. Đương lúc sơ khai mà lại gặp lúc rất nhiều 
- công việc, cho nên sự lãnh đạo của Đảng chưa được hoàn toàn. Các cấp đẳng 
bộ và các đảng viên chưa có kinh nghiệm cách mạng, thường suy xét tình 
hình không đúng, làm những điều sai lầm không hợp với chánh sách của 
Đảng. Vả lại từ khi có thời cuộc cách mạng lớn xảy ra ở Đông-dương cho 
tới nay đã hơn nửa năm trời rồi, những việc rất quan trọng cho phong trào 
cách mạng toàn xử Đông-dương xảy ra rất nhiều, các xu hướng biệt phái và 
hoạt đầu cũng mọc lên không Ít. Vậy mà đẳng của chúng ta chưa có mội cái 
cơ quan đề giải quyết những vấn đề ấy và đề tuyên truyền giải thích cái 
chánh sách đúng của đảng. Đó là một đều khuyết điềm rất lớn trong công 
tác hằng ngày của chúng ta. Hiện nay công việc đảng đã bắt đầu chỉnh đốn 
lại, tạp chí “*Cọng sản? xuất bản đề lấp chỗ khuyết điềm ấy lại. Mục đích 
chánh của tạp chí “Cọng sản» là cốt đề giải thích chánh sách của Quốc tế 
cọng sản và của đảng chúng ta, kịch liệt công kích những tư tưởng sai lầm, 
những xu hướng hoạt đầu và biệt phái, đề làm cho nền tư tưởng và cách 
hành động trong đảng được nhứt thống. Tạp chí *“Cọng sản » sẽ thâu góp các 
đều kinh nghiệm trong sự tranh đấu và lãnh đạo tranh đấu của các đảng 
viên và các đảng bộ ở Đông-dương và những sự kinh nghiệm tranh đấu 
của các đảng anh em trong toàn thế giới đề làm cho đẳng chúng ta mau phát 
triên. Tạp chí Cọng sản là cái chỗ chung cho các đảng viên thảo luận hết 
thầy mọi vấn đề quan trọng cho phong trào cách mạng Đông-dương và toàn 
thế giới. Tạp chí ®“Cọng sản" cũng là chỗ đăng các bài nghiên cứu về tình 
hinh chánh trị, kinh tế trong xứ và trong toàn thế giới đề góp tài liệu cho 
đẳng dự định kế hoạch tranh đấu. Sau bộ tạp chí e«Cọng sản ? cũng là cái chỗ 
chung cho các đẳng viên tự chỉ trích những đều sai lầm, khuyết điểm trong 
công tác hằng ngày của đẳng. phát biều ra những v kiến mới mẻ đề cùng 
nhau đi theo con đường chánh trị dũng. 


Bây giờ chánh là lúc đẳng đương dự bị khai đảng đại hội, những công 
việc đã kề ra trên lại cần phải làm một cách rất náo nhiệt. Bởi vậy hết thầy 
đẳng viên đều phải hăng hái tham gia vào công tác của tạp chí « Cọng sản *; 
phải thường phát biều ý kiến, góp kinh nghiệm và thảo luận các vấn đề quan. 
trọng, tự chỉ trích v.v. Nhiệm vụ của tạp chí *“Cọng sản P rất nặng nề và quan 
trọng. Nếu mỗi đảng viên không gắng sức gánh vác một phần thì nhiệm vụ 
ấy, tạp chí “Cọng sản » không thề làm trọn được. 


Một đều mà các đẳng viên nên đề ý là tạp chí *Cọng sản» cốt đề dùng 
cho đảng viên chớ không phải là một cái cơ quan tuyên truyền trong quần 
chúng | 

Cọng sản 


(ẦM PHẢI MỬ RỘNG VIỆC TỰ CHỈ TRÍẾN TRÚNG BẲNC 


Nhận lỗi của mình, tìm nguyên nhân đều làm lỗi ấu, xét 
tình thế đã qgâu ra lỗi ấu, chăm chỉ kiếm cách đề sửa lôi ấu 
là cái chứng cớ rằng đó là một đảng đúng đẳng, đó là làm 
tròn phần sự; đó là giáo dục Đà huãn luyện cho giai cấp 0à 
quần chúng. 


( Lê- ninh) 


HONG trào quần chúng càng ngày càng sôi nồi, cuộc tranh đấu của „ 

quần chúng công nông càng ngày càng lan rộng, trách nhiệm của 

_ Đảng càng ngày càng nhiều, nếu không mở rộng sự tự chỉ trích ở. 

trong đẳng thì không làm sao mà làm được trọn nhiệm. vụ to tát 

trong lúc bây giờ nghĩa là làm trọn cái nhiệm vụ (hư phục quảng đại quần 
chúng. Một ít đồng chỉ tưởng rằng: « Khẩu hiệu tự chỉ trích là một vật làm 
cho rung động tới các cơ quan chỉ đạo, hoặc cho rằng đẳng mình mới sinh 
trưởng, nên không mở rộng sự tự chỉ trích, vì nó làm cho quần chúng không, 
hiểu mà phân vân. » Những quan niệm đó rất sai. Không những là sai mà trái 
hẳn với sự thiệt. Lịch sử đẳng cọng sản Nga đã chỉ cho chúng ta rằng: tự 
chỉ trích làm cho việc chỉ đạo của đẳng càng mạnh thêm mà thực hiện các 
nhiệm vụ to tát của giai cấp vô sản. Nếu không có sự tự chỉ trieh thì có đâu 
đẳng cọng sản Nga thành được một đảng mạnh như sắt, có đâu đảng cọng 
sản Đức thành một đẳng thâu phục rất đông quần chúng thợ thuyền. Lấy một 
cái thi dụ rất gần là đẳng cọng sản lloa-kỷ. Nếu đẳng cọng sản lloa-kỳ hồi 
năm ngoái mà không mớ rộng sự tự chỉ trích, không kịch liệt đánh đồ những 
xu hướng sai lầm trong đẳng, không chỉnh đốn những cách thực hành thì có 
đâu mà năm nay đẳng thu phục được nhiều quần chúng. Lấy một cái thí dụ 
rất xa là hồi đẳng Bôn-sơ-vích mới thành lập, nếu trong mấy năm đẳng mới 
thành lập mà [.ê-ninh không chỉ trích những đều sai lâm trong đẳng, nếu . 
đẳng không mở rộng sự tư chỉ trích thì đảng Bôn-sơ-vích có đâu trở nên 
mạnh mẽ như ngày nay. 


Ngọn lửa tự chỉ trích bôn-sơ-vich càng làm cho đẳng cọng sản càng mạnh 
mẽ. Tự chỉ trích là một phần khăng khít trong nền dân chủ ở trong đẳng, nếu 
không có tự chỉ trích thì nền dân chủ (démocratie) trong đẳng không sống 
được. Đồng chí Ma-nun-xit-ki thay mặt cho Quốc tế cọng sản trong kỳ hội 
thường vụ của Quốc tế cọng sản thanh niên có nói rằng: «Dẫu trong lúc. 
bình thường hay trong lúc làn sóng cách mạng dội lên, từ đẳng cọng sản đã 
thực hiện vô sản chuyên chánh cho đến đảng tranh đấu đề lập vô sản chuyên 
chánh, không có một đảng nào bỏ qua sự tự chỉ trích được Chỉ có tự chỉ 
trích thì mới có thề huấn luyện những người cán sự trong đẳng. Nếu không 
lấy muôn ngàn cách kinh nghiệm trong cuộc thế giới công nhân vận động 
mà chỉ trích gắt những lỗi của ban chỉ đạo và của mình thì biết lấy phương 
pháp gì mà kéo những lớp rộng trong giai cấp thợ thuyền, lấy gì mà dạy cho 
họ thi hành theo một cái chiến lược đúng ? s. Tự chỉ trích là mội phần trong các 
điều nghị quuết của kỳ hội thường ð»ụ thứ mười của Quốc tế cọng sản. Nếu không 
có tự chỉ trích thì không thề nào thi hành những đều nghị quyết đó được...; 
nhưng mà phải khôn khéo thị hành tự chỉ trích theo cách bôn-sơ-uích ». Sự tự 
chỉ trích thiệt Bôn-sơ-vích là lấy quyền lợi của giai cấp vô sản làm cao trọng 
hơn hết; sự tự chỉ trích thiệt bôn-sơ-vich là cốt đề cho đẳng kiên cố và 
bền vững: sự tự chỉ trích thiệt bôn-sơ-vích là chỉ trích những đều sai lầm 
về chánh trị đề sửa đồi lại cho công việc thực hành được hoàn thiện mỹ mãn 
hơn. Sự tự chỉ trích cần phải có những điều kiện: một là ít những lời tuyên 
bố về tự chỉ trích, mà chỉ trích những điều thiếu thốn và những điều sai 
lầm nhiều lên; hai là thi hành tự chỉ trích phải có phương pháp nghĩa là 
ban Trung ương của đảng phải bày ra tự chỉ trích, phải phát triền sự tự 
chỶ trích ra và phải lãnh đạo về việc thực biện những đều đã chỉ trích, nếu 
không như vậy thì sự tự chỉ trích không có Ích gì và không có phương pháp 
gì: ba là từ hạ cấp đến thượng cấp, ai nấy phải có phần trách nhiệm về 
chánh trị đề đẳng có thề chất văn người nhận trách nhiệm về những lẽ thất 
bại và ai nấy phải chống hẳn cách bạn bè kiếm cách che đậy cho nhau; 
bõn là phải hết sức tình nguyện chữa lỗi của mình. Nếu theo những điều kiện 
đó, sự tự chỉ trích mới thật bôn-sơ-vích. Sự tự chỉ trích thật bôn-sơ-vích là 
một việc rất cần cho đảng ta bây giờ. Nếu không mở sự tự chỉ trích trong 
đảng thi biết lấy gì mà rõ những điều lầm lỗi từ xưa đến nay; nếu không 
có tự chỉ trích thi biết kiếm phương kế gì mà chữa những đều lầm lỗi ấy. 
Đảng của chúng ta là đảng của vô sẵn giai cấp cách mạng cho nên chúng ta 
không sợ mà không nói những sự sai lắm của chúng ta. Lê-ninh nói rằng: 
® đẳng cọng sản hơn các đẳng khác mà không bao giờ tiêu hủy là đẳng cọng 
sản biết chỉ trích những lầm lỗi của mình và sửa đồi những đều lầm lỗi ®, 
Các đồng chí trong khi chỉ trích phải cần chú ý rằng: tự chỉ trích thiệt bôn- 
$ơ-Đic h thì mới giúp đảng hóa nên bón-sơ-Đích được, chỉ có chỉ trích một cách 
thiệt bôn-sơ-vích thì mới giáo dục và huấn luyện giai cấp vô sản và quần 
chúng lao động được. Mở sư tự chỉ trích theo cách bôn-sơ-vích là một điều 
kiện cho đảng ta thực hiện những nhiệm vụ thâu phục quảng đại quần chúng 
- công nông đề dự bị cuộc cách mạng. Sự tự chỉ trích là một sự cần. Muốn cho 
những đều sai lầm lỗi lạc về trước thành ra những bài học chung cho hết 
thây đãng viên đề mau sửa đôi thì những đều tự chỉ trích phải đăng vào 
tạp chí này. Bởi vậy các đồng chí phải đặc biệt chú ý về vấn đề ấy và viết 
vào tạp chí Cọng sản. 


Cọng sản” 


Mấy ouấn đề 


_ VĂN HC PHƯỚNG TÂY HIỆN ĐẠI 


RONG văn học phương Tây 
hiện đại có những khuynh 


Z công khai phục vụ mưu 
đồ chính trị, kinh tế của 
giai cấp tư sản đế quốc, có cả những 
khuynh hướng tiến bộ, mác xit. Lại 
có những khuynh hướng thực chất 
là tư sản, nhưng lại đường như là * ở 
giữa ”, lưu hành khá rộng rãi, làm nên 
hình sắc nồi nhất, đễ nhận ra nhất 
của văn học tư sản phương Tây hiện 
nay. Bài này chỉ nói tới những khuynh 
hướng, đúng hơn là một số vấn đề 
thuộc những khuvnh hướng thứ ba 
đó, 


I— VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA 
VĂN HỌC VÀ HIỆN THỰC 


Đối với chúng ta, những người theo 
chủ nghĩa Mác — L.ê-nin, văn đề quan 
hệ giữa văn học và hiện thực, một vấn 
đề cơ bản có tỉnh chất phương pháp 
luận. đã được giải quvết về cơ bản: 
một nghệ sĩ chân chính bao giờ cũng 
thừa nhận có một hiện thực khách 
quan và cố gắng phản án" chân thật 
niện thực khách quan ấy. Nhưng các 


hướng lạc bậu, phản động,. 


NGUYÊN-CHÍ-TÌNH 


nhà văn tư sản phương Tây (1) lại 
có một quan niệm hoàn toàn khác. 
Theo họ văn học cũng nói lên một 
hiện thực, nhưng đó là hiện thực của 
văn học, cái hiện thực của văn bọc - 
đó là của chủ quan nhà văn và chỉ 
của chủ quan nhà văn mà thôi. Thế 
giới văn học chính là cái thế giới đề 
cho khối óc và con tim của nhà văn 
tung hoành, bất chấp mọi: hiện thực 
tự nhiên và xã hội. Nhà tiều thuyết 
Pháp A-lanh Rô-bơ Gơ-ri-e (Alin 
Robbe Grillet) cho rằng: đối với thế 
giới của cuộc sống quanh mình cỏ thê 
cam giác được, nhà văn không my 
may quan tâm ; đối với thế giới truyền 
thống được lịch sử đề lại, nhà văn 
phải đấu tranh gạt bỏ ; cuối cùng, chỉ 
còn thế giới huyền thoại nảy sinh 
trong tri tưởng tượng của chủ quan 
nhà văn, đấy mới là hiện thực đích 
thực của văn học... Nhưng trí tưởng 
tượng đó ra đời và hình thành như 
thế mào, trong hoàn cảnh nào, bị chỉ 
phối bởi những điều kiện gì của cuộc 
sống xã hội trong đó nhà văn tön tại 
như một thành viên không the lần đi 


(I).Từ đây, xin gọi tất là nhà văn phương 
Tay. văn học phương Tây (N. C. T) 


6] 


đàu được, thì A-lanh Rô-bơ Gơ-ri-ê 
và các nhà văn phương Tây không 
nói đến. Họ bảo rằng trước khi cầm 
bút thì trước mặt họ vẫn là con số 
không không lò, một khoảng trời 
« chân không ? chẳng vướng vắt bóng 
dáng một mảnh đời thực nào, từ 
. những sự kiện vang động xã hội cho 
đến cả những kỷ niệm cỏn con của 
đĩ văng. thế rồi tất cả tựa như bỗng 
dưng bật lêp từ sự vận động tỉnh 
thần chủ quan của họ, tất cả ủùa ra, 
đồ xuống trang giấy, thành chữ nghĩa, 
thành tác phầm, thành cái thế giới 
hiện thực.của riêng văn học, một hiện 
thực .tự mình đầy đủ với mình, tự 
mình giải thích cho mình, không đếm 
xỉa đến bất cứ một quy luật khách 
quan nào của tồn tại. Họ tự cho mình 
hoàn toàn không có trách nhiệm phải 
trả lời cho một ai đó muốn hỏi họ, khi 
chỉ ra những sự khác biệt lắm lúc đến 
quái gở giữa những điều họ viết 
ra và hiện thực sở sở của cuộc 
sống. 


Để dàng nhận thấy cái quan niệm 
% hiện thực chủ quan ? này trong văn 
học trong những năm gần đây, dù nó 
được tô vẽ công phu, đội những cái 
tên bóng bảy « thế giới của văn học 
thiêng liêng». *hiện thực sáng tạo 
của nghệ thuật ® v.v. vẫn là cùng một 


dòng với chủ nghĩa duy tâm chủ quan - 


trong triết học từ lâu đã đồ rụi trước 
sức tiến công của triết học mức 
xÍt. 


Gần lưu ý rằng quan niệm trên đày 
thường gán liên với thái độ đè bíu 
của các nhà văn phương Tây đối với 
chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa. 
Bị lên án là bỏ rơi hiện thực khách 
qunn, họ lại ra sức chứng mình ngav 
trên bình điện lý luận — di nhiên là 
uỗng công vô ích — rằng chủ nghĩa 
hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng không 
có khả năng phản ánh hiện thực chân 
chính, nó chỉ là một khái niệm gán 
ghép, thậm chí không có Ý nghĩa văn 
hoc † 
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l— VỀ CHỨC NĂNG CỦA VĂN 
HỌC—MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN 
HỌC VÀ CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI 


Trước tiên, phải kề đến quan niệm 


. qquay' lưng với mọi quan niệm ®, 


nhưng cũng vẫn là một thứ quan niệm. 
Người ta cho rằng văn học là một 
không gian hoàn toàn độc lập, gọi là 


“Không gian văn học» (les- 
pace littéraire, theo chữ của Mô-ri-xơ 
Blăng-sô (Maurice Hlanchot. Cái 


không gian đó không dính dáng gì 
đến chính' trị, xã hội Văn học và 
chính trị tựa như bai tỉnh cầu cách 
xa nhau đến mức không có một. chút 
sức hút nào đối với nhau. Văn học 
tồn tại từ lâu, tự minh đầy đủ với 
minh, trước khi vấn đề quan hệ giữa 
văn học và chỉnh trị, xã hội được đặt 
ra một cách khiên cưỡng bởi những 
kẻ chẳng hiều gì về văn học. Nhà văn 
Clò-đơ Xi-mông (Claude Simon), khi 
được hỏi về mối quan hệ này, đã trả 
lời cụt lủn : « Tôi không hiều câu hỏi 
đó ?®. Từ quan niệm ấy, các nhà văn 
phương Tây cho rằng không nên gán 
cho văn học bất cứ vai trò, chức năng 
chính trị hay xã hội gì cả; văn học - 
chỉ có một chức năng duy nhất là: 
nó lại tìm về bản thân nó; nhà văn 
không nên bận tâm vì những vấn đề 
hay thực trạng chính trị, xã hội ngay 
cả trên mảnh đất nhà văn đang sống. 


Rhốn thay, quan niệm «vô trách 
nhiệm ® đó lại không được cuộc sống 
thực tế chấp nhận. Những sự kiện 
chính trị, xã hội của phương Tây, 
của cả thế giới cứ tác động đến mọi 
số phận con người, chỉ phối miếng 
cơm tấm áo của nhà văn. Các thủ 
lĩnh chính quyền các nước phương 
Tây cũng chẳng tôn trọng gì lời hứa 
rắt trang trọng của họ rằng họ sẽ 
không can thiệp vào lao động sáng 
tạo của các nhà văn. Những hoạt động 
chính trị, xã hội tự nó đòi hỏi câu 
trả lời của văn học. 

Hơn ba mươi năm trước, Giăng 
Pôn Xác-tơ-rờ (Jean Paul Sartre) viết 


tập tiều luận nồi tiếng «Văn học là 


gì ?,tuyên bố thẳng thắn rằng văn 
học phải phục vụ chính trị, xã hội, 
nhà văn phải đấu tranh cho những 
lý tưởng chỉnh trị, xã hội một cách có 
ý thức, bằng vũ khí nghệ thuật của 
mình. Đối với Xác-tơ-rơ, việc nhà 
văn thực tế tham gia các hoạt động 
chính trị, xã hội không những là điều 
có thề, mà còn là cần thiết cho sự đào 
luyện con người nhà văn đề làm tròn 
trách nhiệm văn học. Đồng thời Xác- 
tơ-rơ lại đòi hỏi nhà văn phải được 
độc lập hoàn toàn, tự do tuyệt đối, 
nghĩa là sống, tư duy và sáng tạo 
nghệ thuật không gắn bó với bất cứ 
một chủ nghĩa hay thiết chế chính 
trị nào. Theo Xác-tơ-rơ, không tự 
xưng là cánh tả » hay «cánh hữu 9%, 
nhà văn, trong từng trường hợp cụ 
thề, có thề tán thành phe này hay 
phái kia, hoặc giả chẳng tán thành 
ai cả. Tất nhiên, sự đòi hỏi tự do 
mang tính siêu hình này đã dẫn đến 
những mâu thuẫn có tính chất bi kịch 
trong đời sống tịnh thần của những 


nhà văn như Xác-ftơ-rơ, nhưng đủ - 


sao cái quan niệm adấn thân» xã 
hội và chính trị của Xác-tơ-rơ cũng 
có những yếu. tố tiến bộ, và từ đó 
Xác-tơ-rơ đã có được những hành 
động văn học và xã hội tích cực rõ 
rệt. 

Một số nhà văn thửa nhận mối 
quan hệ không thề tránh khỏi giữa 
văn học và chính trị, xã hội, thừa nhận 


rằng nhà văn phải có chính kiến, có. 


thái độ chỉnh trị, xã hội của mình, 
nhưng mặt khác, họ lại chủ trương 
nhà văn không nên trực tiếp tham 
gia hoạt động chính trị và xã hội. 
Theo họ, làm như thế sẽ có hại cho 
bản thân lao động sáng tạo của nhà 
văn, một thứ lao động tế nhị cần được 
bảo vệ một cách toàn vẹn nhất, trách 
nhiệm xã hội hay chính trị của nhà 
văn chỉ ở trong phạm vi hoạt động 
văn học mà thôi. 


Lại có những nhà văn đưa ra quan 
piệm con người đôi», coi đó là 


một quan niệm đặc trưng của thời 
đại mới: hai binh diện, binh diện 
chính trị, xã hội và binh điện văn 
học, tồn tại song song trong một 
cuộc đời nhà văn; hai cơn người, 
con người chính trị, xã hội và con 
người văn học, tòn tại song song 
trong một con người nhà văn. Giữa 
hai bình diện ấy và hai con người Ấy, 
không phải bao giờ cũng có sự 


tượng ứng theo kiều lô gích học. Nhà 


văn có thề tham gia hoạt động xã 
hội, chính trị, hay hơn thế nữa là 
đảng viên của một đảng chính trị, 
chấp hành nghiêm túc những nhiệm 


- vụ chính trị cụ thề mà đẳng giao cho, 


nhưng khi viết văn, làm thơ thì những 
điều nhà văn viết ra lại có thề cho 
người đọc thấy một thái độ chính 


- trị và xã hội khác hẳn, bởi vi khi ấy 


con người thứ hai trong «con người ` 
đôi » của nhà văn làm việc độc lập ; 
con người nghệ sĩ đang sáng tạo nghệ 
thuật. Có thê vừa là nhà văn vừa là 
đẳng viên của một đẳng chính trị, 
nhưng không bao giờ là nhà văn =— 
đẳng viên() ˆ 


Một số nhà văn phương Tây mặc 
nhiên công nhận sự thâm nhập của 
chính trị vào văn học nhưng lại cho 
rằng văn học không nên trực tiếp nói 
đến chính trị, không nên đưa ra sự 
nhìn nhận đối với những quan niệm 
hay hiện tượng chính trị. Theo họ, 
văn học làm chính trị bằng cách 
không nói đến chính trị: « Quyền lực 
của lời nói đó ở sự im lặng» Hu-be 
Gioăng (Hubert Juin). Tiến thêm bước 
nữa, có những người như Mác-quy-dơ 
(Mareuse) tuyên bố rằng tiêm lực 
chính trị của một tác phầm văn học 
lại duy nhất ở giá trị thăm mỹ của 
tác phầm đó, cái thảm mỹ mà mọi 
người cá thề cảm thụ được không cần 
đến lời lẽ chính trị. Nói theo Mác- 
quy-dơ, trong văn học chính là « kích 
thước thầm mỹ » sẽ làm nên sức mạnh 
chính trị. Quan niệm này mở đường 
cho việc chạy theo một thứ thầm mỹ 
chung chung, thuän túy. 


Vấn đề mối quan hệ giữa văn học 
và chính trị, xã hội quả là đang được 
diễn giải rất đa dạng và phức tạp Ở 
các nhà văn phương Tây, song nét 
chủ đạo vẫn là sự quay lưng với trách 
nhiệm chính trị và xã hội cụ thề. 


_HH— NHỮNG KHUYNH HƯỚNG 
HIỆN ĐẠI ĐÀNG CHÚ Ý 


Từ những vấn đề cơ bản nói trên 
của văn học phương Tây, trong sáng 
tác và nghiên cứu văn học đã nảy 
sinh một loạt khuynh hướng hiện đại. 

Chủ nghĩa cấu trúc đã một thời ồn 
ào trong văn học phương Tây. Đó là 
khuynh hướng nghiên cứu và lý giải 
tác phầm văn học chỉ dựa trên cấu 
trúc nội tại của tác phảm mà thôi. 
Người nghiên cứu, do đó không cần 
biết đến tác giá, không cân biết đến 
hoàn cảnh lịch sử và mọi điều kiện 
khách quan của sự ra đời tác phầm, 
chỉ cần đào sâu vào bản thân văn bản 
tác phảm, làm những công việc có 
tính chất toán học như thống kè số 
- tượng lượt dùng một từ nào đó trong 
tác phầm, một loại hành động nào 
đó của nhân vật, v.v. rồi lử đấy rút 
ra những kết luận văn học. Tìm hiều 
cấn trúc nội tại của tác phảm văn học, 
nhin nhận nó như một tòn tại khách 
quan, điều đó là cần thiết; nhưng 
tách rởi tác phầm văn học ra khỏi 
tác giả và hoàn cảnh lịch sử khách 
quan cụ thê thì còn gì là tính khoa 
học của một công" trình nghiên cứu 
văn học ? Ấy thế mà chủ nghĩa cấu 
trúc có tham vọng thay thế chủ nghĩa 
Mác f Tuy tham vọng ấy ngày nay đã 
tỏ ra là viền vông, song đấu vết nó 
đề lại trên các công trình nghiên cứu 
văn học chưa mất đi và ở phương 
Tây nhiều còng trình theo tỉnh thân 
phương pháp luận của chủ nghĩa cấu 
trúc vẫn tiếp tục ra đời. 

& Tiều thuyết mới» mà có người coi 
như một trưởng phái văn học, là một 
khuynh hướng đã một thời dược dư 
luận chủ ÿ và gây nên nhiều cuộc bản 


ĐỀ 


cñi. Các nhà #tiều thuyết mới "tuyên 
bố sự cáo chung của thề loại tiều 
thuyết truyền thống. Trong etiều 
thuyết mới » không còn có cốt chuyện, 
không còn có nhân vật như người ta 
vẫn-quan niệm trước đây. Diễn biến 
sự việc cũng không còn được trình 
bà y theo trật tự thời gian bình thưởng. 
Ngôn ngữ cũng không theo những 
quy phạm ngôn ngữ đã có mà nhiều 
khi trở thành trò áo thuật... 

Thế là một loạt vấn đề được đặt ra: 

Ở thời đại ngày nay, thề loại tiều 
thuyết vẫn giữ nguyên những quy 
phạm, cốt cách đã hoàn cÌïnh từ thế 
kỷ trước ? Nên quan niệm thế nào là 
cốt chuyện, là nhân vật ? Trong số 
những hình thức kỹ thuật của «tiều 
thuyết mới?® như #dòng tâm tư », 
* thời gian đồng hiện ®, # thời gian tâm 
lý®, và cả sự phá vỡ quy phạm ngôn 
ngữ truyền thống nữa. những ơi đáng 
suy nghĩ và có thề khai thác được ? 
Có điều là những biều hiện mới la 
của ®“tiều thuyết mới? nhiều khi 
không có được một nguồn gốc it nhiều 
hợp lý nào, cho nên ngay ở phương 
Tây cũng khó mà chỉnh phục được 
công chúng. # Tiều thuyết mới ® vị vậy 
ráãt Ít người đọc, và đề tiếp cận người 
đọc, nó thường cần có sự lý giải của 
bản thân các nhà « tiêu thuyết mới?. 


Đề cao 0ai trò của cúi Đô thức trong 
Đãït học, Vô thức là một hoạt động 
tâm thần không cảm giác được, là 
hình thái hoạt động của bộ não ở bên 
ngoài ý thức của chủ thê tuy gắn 
liên với cả quá trình xử lý phức tạp 
vẻ thông tin trong những điều kiện 
nhất dịnh. Những năm vừa qua, vấn 
đề vô thức trong và ngoài lĩnh vực 
văn học càng được bàn đến nhiều 
hơn, nhất là khi có những người tự 
xưng là s Phrớt (PFreud) mới * ra sức 
diễn giải quan điềm của mình. Nồi 
lên khuynh hướng đề cao một chiều 
vai trỏ của cái vô thức ; có những 
công trình nghiên cứu nhằm chứng 
mình tác phàm chủ yếu là kết quả 
hoạt động của cõi vỏ thức, vô thức 


của tác giả và của văn bản. Có những 
sáng tác văn học trong đó mọi sự 
việc, mọi hành động đều bắt nguồn 
từ cái vô thức của nhân vật. Thế là 
qua văn học, người ta đã làm chỉm 
đi cái phần ý thức của con người vốn 
găn liền với hoàn sảnh lịch sử, tác 
động xã hội, mà lại dùng cái vô 
thức đề lý giải mọi hiện tượng của 
cuộc sống. Làm như thế mà một số 
người theo chủ nghĩa “®Phrớt mới z 
lại tuyên bố rằng họ không hề đối lập 
với chủ nghĩa Mác, họ chỉ bồ sung cho 
chủ nghĩa Mác, họ đang đào sâu vào 
cái khía cạnh « con người » của cuỘc 
sống nói chung và văn học nói riêng, 
cái khía cạnh mà Các ÀAlác, vì quả 
chuyên tâm về những vấn đề chính 
trị, kinh tế, đã không có điều kiện đẻ 
cập đúng mức! Thật ra, trong hoạt 
động văn học, không thề bỏ qua vai 
trỏ của cái vỏ thức, nhưng đề cao cái 
vô thức như những người theo chủ 
nghĩa «œPhrớt mới» đang làm là 
tuyên truyền chủ nghĩa thần bí,là đánh 
lạc hướng việc nhận thức cuộc sống. 


Vấn đề số phận con người đặc biệt 
nỏi lên trong các tác phầm văn học 
phương Tây từ những năm sau chiến 
tranh thế giới thứ hai. Có thề nói từ 
bấy đến nay văn học phương Tây là 
tiếng kêu bí đát của số phận con 
người, một con người đau khồ, chán 
chưởng và tuyệt vọng. Nhiều nhà 
văn phương Tày trở thành thần tượng 
một thời, chỉ vì đã đánh trúng tàm 
trạng tối tăm đó của lớp người đọc 
đã chứng kiến chiến tranh tàn khốc. 
Những năm gần dây, người ta khoe 
xã hội phương Tày đã bước tới trình 
đó xã hội tiêu thụ, trong đó vấn đề 
đặt ra cho con người không phải là 
nỗ lực sản xuất hay phân phối của 
cải, mà là tiêu thụ những của cải sản 
xuất ra quá ư sung mãn. Cử lý mà 
suy thi thế là hậu quả của chiến tranh 
đã được khắc phục, b¡ kịch số phận 
con người gắn liền với đói nghèo lạc 
hậu đã chấm đứt, và văn học khi nói 
tới số phận con người hẳn là phải lạc 
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quan, tươi sáng. Nhưng sự thật lại 
không phải như vậy. Trong vàn học, 
màu sắc của nhân tâm không tươi 
tắn hơn chút nào, tiếng nói của nhân 
tình không trong trẻo hơn chút nào, 
số phận con người vẫn bị đát lạ 
thường: tai họa đủ hình đủ vẻ làm 
tan nát mọi ước mơ, kề cả ước mơ 
được sống những ngày yên ồn ; nhân. 
vật quằn quại trong trỏ đánh đố dai 
dẳng của số phận, vì vậy mà nhiều 
nhân vật đã tự nguyện kết thúc cuộc 
đời không chút nuối tiếc. 


Đáng chú ý là trước tình trạng số 
phận con người thê hiện trong văn 
học như thế, các nhà văn phương Tày 
không hề có sự lý giải thỏa đáng, 
thậm chí không có sự lý giải nào cả. 
Tiếng kêu số phận, lắm lúc nghe xé 
ruột, vẫn chỉ là tiếng kêu trời. Nỗi 
cay đắng của con người thời đại công 
nghiệp phát triền vẫn nhuộm màu 
định mệnh. Cả những sự kiện có tầm 
lịch sử, xã hội lớn lao gắn liền với 
bản chất của các cơ chế chính trị cũng 
bị các tác giả phương Tây thu về bình 
điện những số phận cá nhân. Chẳng 
hạn một cuộc chiến tranh trong đó 
chính nghĩa, phi nghĩa đã rõ ràng 
cũng chỉ còn là cuộc phiêu lưu và 
đụng độ của những số phận cá nhân ; 
kẻ phạm tội có ý thức cũng như nạn 
nhân khốn khô của nó, tất cả đều là 
những *số phận? đáng thương! Một 
số nhà văn 'phương Tây, như muốn 
vạch ra lối thoát cho số phận con 
người ngày nay, lại tìm về thiên 
nhiên và quá khứ, họ lên án toàn bộ 
nền văn minh hiện đại, lên án thời 
gian phản bội đã kéo con người rời xa 
sự binh yên và những nguòn vui 
nguyên thủy. Có người viết rất văn 
vẻ rằng : “Chúng ta dã tử bó những 
cánh rừng có cuộc sống bộ lạc: Chúng 
ta đã xây dựng những thành phố và đi 
cùng trái đất. Nhưng chúng ta không 
sung sướng. Và giờ đây luôn luôn ñ¡n 
ảnh trong ta cái lòng nhớ nhúng tìm 
lại cội nguôn nơi đất mẹ, ở đây đang 
vươn lên sức mạnh của cây rừng ®, 


\“VĂN HỌC VẢ CÁCH MẠNG 
KHOA HỌC KỸ THUẬT 


Cách mạng khoa học kỹ thuật đã 
tác động đến toàn bộ xã bội phương 
Tây, kè cả văn học và nhà văn. 

Phương tiện khoa học kỹ thuật 
hiện đại cho phép phô biến các tác 
phầm văn học rộng rãi hơn trước rất 
nhiều; thu vào đĩa hát, đọc trên đài 
phát thanh, *diễn? trên vô tuyến 
truyền hình. Có những lớp « nhà văn? 
chuvên viết cho những hình thức phồ 
biến của kỹ thuật hiện đại. Đông đảo 
người đọc ® tiếp thu » văn học chỉ đề 
giết thì giờ. Loại sách bỏ túi, ở mũi 
nước phương Tây hằng năm phát 
hành hàng trăm triệu bản, dễ mua, 
dễ mang, đọc rồi có thê vứt đi. Không 
it thề loại mới ra đời: « Tiêu thuyết 
trên làn sóng»; «tiêu thuyết điện 
ảnh ®, gqtiều thuyết ảnh ”, v.v. Có lỗi 
viết câu văn cụt lủn, gọi là văn 
chương của «thời đại tốc độ »s. Có 
người dựng những bài văn, những 
quyền sách hoàn toàn bằng cách chấp 
nối những câu trích của các nhà văn 
khác, từ cô điền đến hiện đại, và 
tuyên bố: «Nếu trong khoa học kỹ 
thuật, việc sử dụng lại một phát minh 
của người nào đó hoàn toàn không 
bị lên án, thi trong văn học, lặp lại 
một câu văn, một đoạn văn đã ra đời, 
với một văn cảnh mới, cũng là điều 
rất tự nhiên ®. 

Có điều là tất cả những hiện tượng 
trên đây về bình thức và thề loại, 
đều không thoát ra ngoài quy luật 
chạy theo lợi nhuận trong xã hội tư 
bàn chủ nghĩa phương Tây, nảy nở 
hay lụi tàn thường là do những yêu 
cầu thương mại. 

Đáng chú ý hơn trong mỗi quan hệ 
giữa văn học và cách mạng khoa học 
kỳ thuật là nội dung phản ánh của văn 
học. Ở đây không phải chỉ là phần ánh 
dời sống con người có những tiện 
nghỉ tuyệt vời của khoa học kỹ thuật 


hiện đại, hay những câu chuyện máy: 


móc thuy thế con người nghe như 
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huyền thoại. Điều chủ yếu là văn học 
biều hiện sự nhìn nhận của nhà văn 
đối với tiền đồ của xã hội loài người, 
của từng con người và nhÌn on người 
trong sự phát triền vũ bão của khoa 
học kỹ thuật như thế nào ? Theo đà 
phát triền của khoa học kỹ thuật, 
nhân cách và nhân tỉnh sẽ ra sao, con 
người sẽ đối xử với nhau ra sao ? v.v. 
Đáng buồn là các nhà văn phương 
lây thường vẽ lên một bức tranh 
đen tối, đầy những cảnh cáo đau xót 
cho hiện tại và những dự đoán bị đát 
cho tương lai. Trong các tác phầm 
của họ, nhất là tiêu thuyết hư cấu và 
viễn tưởng, con người với tư cách là 
con người cứ bị tha hóa đi theo sự 
tiến lên của khoa học kỹ thuật, ngập 
ngụa trong tiêu thụ vật chất, nhưng 
ngày càng nghèo nàn, méo mỏ về tâm 
hönñ, đi đến đoạn tuyệt với những 
4ruyên thống đạo đức và văn' hóa 
tốt đẹp nhất. Trong các tác phầm của 
họ, loài người sử dụng những phương 
tiện hiện đại khủng khiếp, lăn xả vào 
những cuộc chém giết lăn nhau, cuối 
cùng sẽ tiêu diệt chính mình và tiêu 
diệt mặt đất từng ghỉ dấu bao thành 
quả lao động của mình. Ơ đảy nữa, ta 
cũng thầy các nhà văn phương Tây 
khi đưa ra những nhận xét và tiên 
đoán đen tối nhất, vẫn không hề có 
một sự lý giải nào. Không một ai động 
đèn vấn đề cơ bản về cơ chế xã hội: 
đề giải đáp câu hỏi: *SVậy thì khoa 
học kỹ thuật ở trong tay ai?», 


* 


Những khuynh hướng dường như 
là “ở giữa» trong văn học tư sản 
phương Tày nói trên thật nhiều hình 
nhiều vẻ và biển dạng không ngừng, 
như muốn đi tìm một lối thoát cho 
Cuộc sống của con người trong xã hội 
phương Tây. Nhưng lối thoát không ở 
về phía giai cấp tư sản, mà loay hoa v: 
mãi “Sở giữa» thi vẫn không ra khỏi 
vòng luaän quản, chán chưởng, bế 
tác. 


Bình luận 


"THẮNG LỢI LỚN 


của lực lượng dân chủ ở Phíp 


IÊN tiếp trong hai tháng 5 và 6 

vừa qua, các lực lượng dân chủ 

ở Pháp đã giành được những thắng 
lợi lớn. 


Trong cuộc bầu cử tồng thống ngày 
10-5-1981, ông Phrăng-xoa Mi-tơ-răng, 
thủ lĩnh của Đảng xã hội Pháp, đã 
trúng cử với 52,29% số phiếu bầu và 
trở thành tông thống thứ 21 của nước 
Pháp với. nhiệm kỳ bảy năm. Ông Gi- 
xca Đe-xtanh, lãnh tụ Đăng liên minh 
dân chủ Pháp, tông thống hết nhiệm 
kỷ ra ứng cử lại, chỉ được 47,71 số 
phiếu bầu và đã bị đánh bại. Chức vụ 
tồng thống ở nước Pháp đã tuột khói 
tay các thủ lĩnh của các đảng cánh 
hữu và đã rơi vào tay thủ lĩnh của 
một đẳng cánh tải! _ 


Trong các cuộc bầu cử đại biều 
Quốc hội trong hai ngày 14-6 và 2I- 
6-1981, các đẳng cánh hữu ở Pháp 


cũng bị thất bại thảm hại: chỉ giành. 


được khoảng 150 ghế và trở thành 
phái thiều số trong Quốc hội Pháp. 
Các đảng cánh tả (bao gồm Đẳng xã 
hội, Đẳng cộng sản và một số đảng 
khác) đã thu được thắng lợi lớn: 
giành được hơn 330 ghế và trở thành 
phái đa số áp đảo trong Quốc hội 
491 ghế của nước Pháp. 


Trong cuộc bầu cử Tông thống: các 
lá phiếu của các cử tri cộng sản Pháp 
đã góp phần quyết định vào thắng 
lợi của ông Phrăng-xoa Mi-tơ-răng. 
Trong cuộc bầu cử Quốc hội, các lá 
phiếu của các cử tri cộng ˆsản lại góp 
phần quan trọng vào việc tạo ra một 
đa số mới ở Quốc hội Pháp. 

Ngay sau ngày bầu cử Quốc hội, 
các đại biêu của Đảng cộng sản và 
Đảng xã hội đã họp với nhau và ra 
tuyên bố chung bày tỏ «quyết tâm 
đìy tới đường lối mới mà các nam 
nữ công dàn Pháp đã chọn” bảng 
cách bỏ phiếu cho cánh tả. Hai dàng 
cam kết «thực hiện sự thay đồi bảng 
con đường dân chủ ». Sự thay đòi đó 
đặc biệt bao gồm những biện pháp 


“mới về công lý xã hội và nàng cao 


thủ nhập cho những người thiệt thòi 
nhất. Hai đẳng thỏa thuận về việc mở 
rộng khu vực quốc doanh. Trong 
tuyên bố chung, hai đảng nêu lén sự 
cần thiết phải thảo ra một kế hoạch 
hai năm khôi phục kinh tế để tạo 
điều kiện cho sự phát triền mới về 
kinh tế và chống thất nghiệp có hiệu 
quả. Hai đăng tuyên bố ủng hộ một 
chính sách làm giảm bớt bất công xã 
hội. Hai đảng cũng thỏa thuận «sẽ 
hành động đề bảo đảm và mở rộng 
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quyền tự do, phát triền quyền của 


người lao động và dân chủ hóa đời - 


sống đất nước ®. 


Vẽ mặt quốc tế, hai đảng cam kết 
ủng hộ hành động quốc tế của nước 
Pháp '* vi hỏa bình và giải trừ quân 
bị đần từng bước nhằm giải tán dòng 
thời các khói quân sự”. Hai đẳng cũng 
bày tỏ *tỉnh đoàn kết với các đân tộc 
thế giới thứ ba đang đấu tranh. như 
ở Xan-va-đo và Ni-ca-ra-goa, Vì sự 
nghiệp giải phóng dân tộc, vì sự phát 
triên tự do dân chủ xã hội của 
mình ». Hai đẳng tuyên bố lấy những 
điểm đã nhất trí làm cơ sở ở mọi lĩnh 
vực. đồng thời khẳng định tính thần 
của môi bên duy trì cá tỉnh riêng và 
các lập trường cơ bản của mình. 


Đương nhiên, ở các nước tư bản, 
thường có mọt khoảng cách giữa 
các cương lĩnh và việc thực hiện các 
cương lĩnh đó. Mặc dù vậy, việc 
Đảng cộng sản và Đăng xã hội Pháp 
đi đến được một sự thỏa thuận về 
những hành động chung nhẫm tạo ra 
sư thav đôi ở nước Pháp cũng có thê 
là một sự bất đầu chuyển biến theo 
chiều hướng mới. 


Sau ngàv bầu cử Quốc hội, Tông 
thông Ali-tơ-răng giao cho ông Pị-e 
Mfô-roa trách nhiệm đứng ra lập chính 
phủ mới. Ngày 23-6-1981 chính phủ 
mới đã được thành lập gồm i1 bộ 
trường, trong đó có 4 bộ trưởng là 
đại diện của Đảng cộng sản Pháp. 
Đồng chỉ Sáe-lơ Phi-téc-man, ủy viên 
Hộ chính trị, bí thư Trung ương Đăng, 
giữ chức Hộ trưởng Giap thông vận 
tải; đồng chỉ Giác Ra-lit, Bộ trưởng 
Y tế; đông chỉ A-ni-xe lo-po, Bộ 
trưởng Phục vụ đân sự và cải cách 
hành chính; đồng chí Mác-xen lìi-gu, 
Bộ trưởng Dạy nghề. 


Sau 34 năm bị gạt ra khỏi Chính 
phủ, những người cộng sản Pháp lại 
trở lại tham gia Chính phủ Pháp. Sư 
kiện này đánh đấu một sự chuyền 
biến mới trong tỉnh hình nước Pháp 
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theo hướng có lợi cho các lực lượng 
hòa binh và dân chủ. : 
Các lực lượng dân chủ ở Pháp 
giành thắng lợi lớn trong tỉnh hình 
chủ nghĩa tư bản Pháp ngày càng 
lún sâu vào cuộc tông khủng hoảng. 
Thời kỷ tạm thời öòn định và phát 
triền của chủ nghĩa tư bản Pháp sau 
chiến tranh đã qua đi và không bao 
giờ trở lại. Dược Mỹ trả công khá 
hậu hï trong «chiến tranh bàn thỉu » 
ở Việt-nam, đế quốc Pháp đã thu 
được một số đô la khá lớn đề trang 
bị lại kỹ thuật mới cho nền kinh tế 
Pháp. Nhờ đó nước Pháp tư bản đã 
có được một thời kỷ phỏn vinh và 
tương đối ồn định. Nước Pháp già 
côi đã được «trẻ hóa *“ một phản. 
Tuy vậy, thời kỷ vàng son đó không 
kéo dài được lâu. Mấy năm gần đây 
nên kinh tế Pháp bị chững lại và suv 
thoái. Lạm phát phi nước đại với ty 
lệ mưởi ba phần trăm. Thất nghiệp 
lên đến corr số khủng khiếp: hai triệu 
người! lơn lỗ vạn hộ nông đân bị 
phá sẵn. Hàng loạt xí nghiệp loại vừa 
và nhỏ phải đóng cửa. Các ngành 
công nghiệp thép, than, đóng tàu, 
máy công cụ, hàng đệt,... phải thu 
hẹp hoạt động. Hiệng năm 19§0 cán 


- cân buôn bán hụt tới 80 tỷ phrăng. 


Sự cạnh tranh của Nhật-bản, Cộng 
hòa liên bang Đức, Mỹ,... làm cho nòn 
kinh tế Pháặp càng thêm lao đao. 
Những mâu thuẫn cơ bản của chế độ 
tư bản chủ nghĩa ở nước Pháp ngày 
càng sầu sắc. 


Trong các vấn đề hóc búa mà nước 
Pháp tư bản đang gặp phải, thất 


_ nghiệp là vấn đề quan trọng có ảnh 


hưởng trực tiếp đến kết quả của các 
cuộc bầu cử. Những người lao động 
Pháp không thề chịu đựng mãi các 
nhà cầm quyền đã đảy họ vào cảnh 
không có việc làm đề kiếm sống và 
nuỏi sống gia đình họ. Trong cuộc 
bầu cử lần này, tuôi đi bầu được hạ 
thắp tử 21 xuống 18 tuôi. Số cử trí 
thanh niên tăng lên rất nhiều, trong 
đó có những người mới bước vào đời 


đã lâm vào cảnh không có công ăn 
việc làm. Số cử tri trẻ tuổi này đã làm 
tăng thêm lực lượng của những người 
đòi hỏi phải có sự thay đồi và đã góp 
phần quan trọng vào việc làm biến 
đồi lực lượng đối sánh giữa cánh tả 
và cảnh hữu trong các cuộc vận động 
bầu cử ở-Pháp. 

Kết quả của các cuộc bầu cử ở 
Pháp nói lên tâm trạng chán ghét và 
thất vọng của phần đông các cử tri 


Pháp đối với chế độ tư bản chủ nghĩa. 


ở Pháp. Nó cũng nói lên sự bất lực 
của giai cấp đại tư bản Pháp trong 
việc giải quyết các vấn đề đặt ra 
trước nước Pháp. Nó bộc lộ những 
mâu thuẫn và chia rẽ trong cánh hữu 
đại điện của giai cấp đại tư bản Pháp. 

Ông Mi-tơ-răng ra tranh cử chức 
vụ tông thống Pháp với danh nghĩa 
là lãnh tụ của Đẳng xã hội Pháp. 
Mặc dù chứa đựng nhiều điềm tiêu 
cực. cương lĩnh tranh cử của ông Mi- 
tơ-răng và Đảng xã hội ở một mức 
độ nào đó đáp ứng được nguyện 
vọng của đa số cử tri Pháp mong 
muốn có một sự thay đôi. 

Thắng lợi của cánh tả trong các 
cuộc bầu cử ở Pháp chứng tỏ đa số 
các cử tri Pháp đang thức tỉnh. 
Thắng lợi đó là kết quả sự đoàn kết 


của các lực lượng cánh tả nhằm đấu 


tranh cho sự thay đồi. 

Một nguyên nhân quan trọng đưa 
đến thẳng lợi của lực lượng cánh tả 
trong các cuộc bầu cử là sách lược 
linh hoạt của Dảng cộng sẵn Pháp 
trong các cuộc vận động bầu cử. Ai 
cũng biết trong vòng đầu bầu cử tông 
thống, ông Mi-tơ-răng chỉ được 25,813 
số phiếu, ông Đe-xtanh được 28,31% 
số phiếu; nhưng qua vòng hai ông 
Mi-tơ-răng được 52,29% số phiếu, ông 
Đe-xtanh được 47,/71X số phiếu. Do 
đâu mà cỏ sự thay đồi đột ngột đó ? 
Đó là nhờ những lá phiếu của bốn 
triệu rưởi cử tri cộng sản. Đẳng cộng 
sản Pháp đã kêu gọi bỏ phiếu cho ông 
Mi-tơ-răng trong vòng hai nhắm đánh 
bại cánh hữu và tạo điều kiện thành 


lập một chính phủ cánh tả đề thực 
hiện sự thay đôi. Bốn triệu rưởi cử 


-_ tri bổ phiếu cho Đảng cộng sản trong 


vỏng một, qua vòng hai đã dồn phiếu 
cho thủ lĩnh Đẳng xã hội, do đó, góp 
phần quyết định vào việc đưa ông 
Mi-tơ-răng vào điện E-li-dêẻ. 


Trong cuộc bầu cử Quốc hội, sách 
lược linh hoạt của Đảng cộng sản 
Pháp đã có tác dụng quyết định đánh 
bại các đảng phái cánh hữu ở Quốc 


- hội và trong cả nước. Các cử trí cộng 


sản, bằng cách đồn phiếu cho các ứng 
cử viên của Đảng xã hội trong vòng 
hai, đã giúp cho Đảng xã hội giành 
được 283 ghế, tăng thêm 170 ghế so 
với SỐ ghể của đảng đó trong Quốc 
hội khóa trước. Điều này vừa thê hiện 
bước tiến lớn của Đảng xã hôi, vừa 
nói lên sự bất công của chế độ bầu 
cử ở Pháp: với 38% số phiếu bầu.- 
Đảng xã hội đã giành được 60X số 
ghế trong Quốc hội ! Đảng cộng sản 
chỉ được 441 ghế trong Quốc hội mới; 
điều này không phù hợp với uy tín 
thật sự của Dẳng cộng sản trong nhân 


- đân Pháp: theo đúng tỷ lệ phiếu bầu 


(165) thì lẽ ra Dàng cộng sản phải được 
gấp đôi số đại bieu Quốc hội. Trong 
cuộc vận động bầu cử vừa qua, Đẳng 
cộng sản Pháp phải đương đầu với 
các lực lượng cánh hữu có những 
phương tiện thông tin đại chúng 
không lò. Mặt khác, Đảng lại phải đối- 
phó với khuynh hướng xã hội dân chủ 
cỏn có nhiều ảnh hưởng trong các 
tầng lớp trung gian ở Pháp. Mặc dù 
mất nửa số ghế so với số ghế trong 
Quốc hội khóa trước, Đẳng cộng sản 
Pháp vẫn giữ một vai trỏ quan trọng 
trong đời sống chính trị của nước 
Pháp. Đảng đã giữ vai trò cần thiết 
không thê thiếu trong việc đánh bại 
cánh hữu. Việc các ứng cử viên cộng 
sản rút lui trong vòng hai đề dòn 
phiếu cho các ứng cử viên xã hội ở 
tất cả các khu vực mà Đăng xã hội 
đứng đầu đã cho phép Đăng xã hội 
giành được thắng lợi lớn trong cuộc 
bầu cứ Quốc hội. 


Kết quả của các cuộc bầu cử đã 
đem lại một tỉnh hình mới ở nước 
Pháp: đã có một đa số cánh tả, rất 
rõ rệt ở trong nước và rộng lớn hơn 
nữa ở Quốc hội. Như thế là đã có 
điều kiện đề thực hiện những cam 
kết đã được đưa ra trong cuộc vận 
động bầu cử, những cam kết trong 
các lĩnh vực kinh tế và xã hội, cũng 
như trong lĩnh vực dân chủ, độc lập 
đân tộc và giải trừ quản bị. 


Việc thực hiện một chính sách mới:› 
theo đúng những lời hứa hẹn mà òng 
Mi-tơ-răng đã đưa ra trong cuộc vận 
động bầu cử, chắc chắn sẽ vấp phải 
sức kháng cự của giới chủ và của 
cánh hữu. Vì vậy, sự đoàn kết và hợp 
tác của các lực lượng cánh tả là điều 
cần thiết đề thực hiện một sự thay 
đổi theo hướng mà cảnh tả mong 
muốn. Chính vi vậy, tông thống Mi- 
tơ-răng đã mời các đại diện của Đảng 
cộng sản tham gia Chính phủ mới. 
Dù muốn dù không, ông Àli-tơ-răng 
và Đẳng xã hội không thê không đếm 
xỉia đến nguyện vọng của đa số cử tri 
Pháp là những người đã bỏ phiểu 
cho họ và đưa họ lên cầm quyên. 

Sự thay đồi mà các đảng cánh tả ở 
Pháp đang ra sức phấn đấu đề thực 
hiện chỉ hạn chế trong khung khô 
hiến pháp và luật pháp tư sản của 
nước Pháp tư bản chủ nghĩa. Về cơ 
bản, nó không đụng chạm tới cơ cấu 
của chế độ xã hội hiện thời ở nước 
Pháp. Mặc dù vậy, nếu được thực 
hiện, nó sẽ đem lại mọt phần quyền 
lợi cho giai cấp công nhàn và nhàn 
đản lao động Pháp, hạn chế một phần 


sr áp bức và bóc lột của tư bản lũng . 


đoạn Pháp, củng cố nên độc lập dân 
tộc của nước Pháp, giam bớt một 
- phần sự lệ thuộc của nước Pháp vào 
nước ngoài. 


Cánh hữu ở Pháp không cam chịu 
thất bại. Với những phương tiện 
không lồ mà nó có trong tay, nó đang 
tìm cách ngăn cần và chống phả mọi 
sự thay đồi có hại cho tư bản lũng 
đoạn. Chỉnh vì vậy cuộc đâu tranh 
cho sự thay đồi cũng đồng thời là 
cuộc đấu tranh chống phái hữu và tư 
bản lũng đoạn mà nó đại diện. Có 
đựa vào toàn bộ lực lượng của cánh 
lả, có dựa vào đa số cử tri đã bỏ 
phiếu cho cánh tả, thì cuộc đấu tranh 
đó mới thu được kết quả. › 


Các thế lực phản động quốc tế, 
nhất là đế quốc Mỹ, đang tỏ ra hẳn 
học trước việc cánh tả lên cầm quyền 
ở Pháp. Chúng đang ra sức ngăn cẳn 
và chống phá mọi sự thay đồi ở Pháp 
theo hướng hòa bình và dân chủ. 
Liệu các nhà cầm quyền mới ở nước 
Pháp có cưỡng lại nồi sức ép của các 
thế lực để quốc nước ngoài hay không? 

Nước Pháp đang ở trong cảnh bế 
tắc. Nhàn dân Pháp đòi hỏi phải có 
sự thay đồi. Trong chương trình 
tranh cử của mình, ông Mi-tơ-răng 
và Đảng xã hội hứa hẹn sẽ thực hiện 


. một sự thay đôi. Chính vì vậy đa số 


cử tri Pháp đã bỏ phiếu cho ông Mi- 
tơ-răng và Đăng xã hội. 

Ngày nav ông Mi-tơ-răng đã trở 
thành Tông thống của nước Pháp. 
Đăng xã hội đã chiếm được đa số trong 
Quốc hội Pháp. Afột chính phủ mà hầu 
hết thành viên là người của Đăng xã 
hội đã được thành lập. Ông Mi-tơ-răng 
và Đăng xã hội đã có điều kiện thuận 
lợi đề thực hiện chương trình mà họ 
đã công bố trong thời gian vận động 
bầu cứ. Vấn đề được đặt ra là liệu 
ông Mi-tơ-rang và Đẳng xã hội có giữ 
đúng những lời hứa hẹn của mình 
trong thời gian vàn động bầu cử hay 
không 2. 
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JIE 3ŸAH — Bce so HMñ COUIH8IHCTHueCKOl PONHHbI, CHACTbfØ HAp01a. 
HO MO — /Ho6ösewcd noðe/tbl Ha pOHT€ pACIDGJ@I€HH1 H TOBA- 
pooũpaitenus. C, JIýƒBGAHIT'OMBO — 60 aeT ốopbỐn H TpHyMÓ@aä. /]OAIT 
(OIII' dWEIH — OcHoBHbie IDOỐ.I€MHI ïO/INHTHKH II€H B H8CTOWIHI€G BDêMS. 
XOHI' TbhOHI — HnaneKTHECKA41 CBW3b HALHOI3/IbIOTO H HHT€DHA- 
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REVIEW OF COMMUNISM N` 7 —- 1981 ¬. 


LÊ-DU ÄN — AII for the socialisat fatherland and the people*s happiness. ĐỔ- 
MƯỜI — Resolved to win on the front of distribuftion and circulation. 
C. LUVSANGOMBO —Sixty years of struggle and victory ĐOẢN-TRONG- 
TRUYỀN -— Fundamental problems of the present price poliey. HỒNG- 
. CHƯƠNG — The dialectical relationship betwecn the national and the inter- 
national factors  Our Party's tradition in the publication of reviews. 
NGUYỄÊN-CHÍ-TÌNH — Some problems of modern Western litecrature. Com-, 
.mentary — Great victory of the demoecratic forces in Francc. 


REVUE DU COMMUNISME N_ 7z - 1981 


LÊ-DU ÂN — Tout pour la Patrie socialiste et le bonheur du peuple. ĐÓ- 
MƯỜI — Résolus à remporter đes succẻs sur le front đe la đistribution et de 1a 
circulation des marchandises. C. LUVSANGOM BO — 60 annéecs de lutte et de 
victoires. ĐOẢN-TRỌNG-TRUYỀN — Les problèmes fondamentaux de notre 
actuelle politique des prix. HỒNG-CHƯƠNG — Le rapport dialeetique cntre le 
facteur national et le facteur international # L.es traditions đe la revue đe 
notre Parti. NGUYÉÊN-CHÍ-TÌNH — Quelques problẻmes đe la littérature oeci- 
dentale contemporaine. Commentaire — La grandc vietoire des forces 
đémocratiques en France. 


REVISTA DEL COMUNISMO N'° 7 - 19081 


LÊ-DU ÂN — Todo por la patria socialista y por la felicidad del pucblo. ĐÔ- 
MƯỜI — Optimizar con resolución la distribución y cireulaeión đe mereanecías. 
€. LUVYSANGOMBO ~ 60 anos de luchas y victorias. ĐOÄN-TRONG-TRUYỂN — 
Los problemas fundamentalešs de la actual politiea de precio. HỎNG: 
HƯƠNG ~— Relación dialéctica entre el factor nacional y el ínternaeional. 
W La tradición periodistica de nucstro Partido. NGUYÊN-CHÍ-TÌNH — 
Algunos problemas de la literatura oceidental contemporánea, Comentario -— 
La pran victoria de las fuerzas đemocráticas en Pranecia. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN _ TRỤ SỞ BỘ BIÊN TẬP : 
Số ? I1. Nguyễn-Thượng-Hiền, Hà-nộ! 


1981 Dây nói : 52061, 52062 


NĂM THỦ XXVI 07) TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG TRÚỦ 


TẠI MIỀN NAM : 


40. Trần-Cao-Vân, T.P. Hồ-Chi-AMinh 


Dây nói : 22040, 25768 


MỤC LỤC 


1LÉ-DU ẦN — Tất cả vì Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, vi hạnh phúc của 
nhân dân - 


Lời phát biều của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường-Chỉnh 
Lời phát biều của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm-Văn-Đồng 
Tuyên bố của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 


ĐỎ-MƯỜI — Quyết tâm giành thẳng lợi trên mặt trận phân phối lưu 
thông 


X. LÚP-XAN GÓAf-BÔ — 60 năm đấu tranh và thẳng lợi 


ĐÓ.ÌN-THRỌNG-T RUY ÊN — Những vấn đề cơ bản của chính sách giá 


hiện nay 


HỒYG-CHƯƠNG - Quan hệ biện chứng giữa nhân tố dân tộc và nhân 
tố quốc tế : 


Sinh hoạt tư tưởng ® THQAXG-NGHIĨA\ — « Phản? 
Truyền thống tạp chí của Đăng ta 
NGUYỀN-CHI-TÌNH — Máy vấn đề văn học phương Tây hiện đại 


Bình luận — Thắng lợi to lớn của lực lượng dân chủ ở Pháp 
e 
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Tìm đọc : 


LỄ - DIUẨN 


— Chủ nghĩa Lê-nin và cách mạng 
Việt-nam 


— Xứng đáng hơn nữa là thành phố 
mang tên Bác Hồ vĩ đại 


* 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẢNG CỘNG SÀN VIỆT-NAAA 


8.I96lI 


FA/I^#”:=^Ar \ ¬=x Ñ Ã B ) | Ể 
la rÀ me. FY\/ _ ề L ' X7 Ả 
|)igiftlzed Dv *S S5“ 7€ 7®⁄/Í© 


~^.. 


TÌA ÁN NHÂN DÂN 


VÀ VIỆC THỊ HÀNH 


HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT 


ẲNG éường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa là một yêu cầu cấp thiết 
của cách mạng đề nâng cao hiệu Iực 
quản lý của Nhà nước và bảo đảm 
quyên làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động. Là cơ quan có nhiệm vụ 
lao vệ pháp chế xã hội chủ 
nghĩa, Tòa án nhân dân phải 
phát huy vai trò của mình trong 
việ đấu tranh đề phòng ngửa và 
chống những tội phạm và những việc 
làm trải pháp luật, pháp chế. 


Nguyên nhân của những tội 
phạm oà những oiệc làm trái 
pháp luật. 


Trong thời kỳ quá độ tiên lên chủ 


nghĩa xã hội, Dáng và Nhà nước ta 
nhải tích cực đấu tranh đề phòng ngửa 
và chống những tội phạm và những 
việ làm trái pháp luật, vì đó là 
những hiện tượng tiêu cực gây tác 
hại về nhiều mặt: chính trị, kinh tế 
và xã hội, thậm chỉ có khi còn gây 
nguy hại lớn cho nền an ninh của Tô 
quốc. 


PHAM-HƯNG 
Chánh dan Tòa dán nhân đám tối cao 


=. 


Từ khi cả nước bắt đầu quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, Tòa án nhân dân 
đã cùng với các ngành khác đạt được 
những thành tích to lớn trong việc 
bảo vệ an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội. Mặc dù vậy, tình hình 
tội phạm và vi phạm pháp luật chưa 
được loại trừ một cách căn bản và 
còn trầm trọng. Đó là vì ở cả hai 
miền, mặc dù cách mạng đã thắng 
lợi, những những thế lực phản cách 
mạng vẫn không cam tâm chịu thất 
bại, chúng vẫn tìm cách chống phá 
cách mạng, lật đồ chính quyền nhân 
dân. Chúng gồm những tên tay sai 
của bọn để quốc và bọn bành trướng 
Trung-quốc, một số phần tử trong 
ngụy quân và ngụy quyền trước kia 
hoặc trong các giai cấp bóc lột không 
chịu cải tạo và những phản tử khác 
chống chủ nghĩa xã hội. 


Hơn nữa nước ta tử sản xuất nhỗ 
tiên lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
phải trải qua một quá trình lâu dài 
cải tạo nền sẵn xuất nhỏ. Mà những 
người sản xuất nhố và giai cấp tiều 


tư sản thì mang nặng tư tưởng tự do 
tản mạn và cá nhàn chủ nghĩa. 


Trong khi đó, ở miền Nam giai cấp 
tư sản, chủ yếu là tư sản thương 
nghiệp, có quan hệ rất sàu rộng với 
những người sản xuất nhỏ, lối kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa và những 
tình hưởng của nó đang là một trở 
ngại lớn cho việc quản lý kinh tế và 
xã hội. Chủ nghĩa thực đàn mới của 
Mỹ đề lại trong xã hội những lớp 
người như: bọn lưu manh chuyên 
nghề giết người, cướp của, bọn ebụui 
đời », hàng loạt thanh niên hư hỏng 
khác, v v. 


Những kẻ làm ăn phi pháp lợi dụng 
tình hình khó khăn của đất nước gày 
thiệt hại lớn cho Nhà nước, làm rồi 
loạn thị trưởng và làm cho đời sống 


của nhân dân khó khăn thêm. Bên. 


cạnh đó có một số người không giữ 


được phầm chất, đã làm những việc 


trái pháp luật. 


Trong việc quản lý kinh tế và xã 
hội, chúng ta cỏn thiếu kinh nghiệm 
và có nhiều khuyết điềm; việc quản 
lý kinh tế và xã hội thiếu chặt chẽ; 
các chính sách và chế độ về kinh tế 
và xã hội của ta mang nặng tính chất 
hành chính bao cấp tạo nhiều kẽ hở 
cho boạt động phi pháp; pháp chế xã 
hội chủ nghĩa chưa hoàn chỉnh ; công 
tác tuyên truyền giáo dục pháp luật 
chưa được coi trọng ; việc xử lý những 
tội phạm và những việc làm trái 
pháp luật nhiều khi chưa nghiêm 
minh, v.v. 


Do vậy, cuộc đấu tranh đề phòng 
ngửa và chống những tội phạm và 
những việc làm trái pháp luật trong 
xã hội ta còn là một cuộc đấu tranh 
lầu đài và phức tạp. Cuộc đấu tranh 
đó không thê tách rời với việc cải tạo 
kinh tế và xã hội, việc xây dựng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa và xây 
đựng con người mới xã hội chủ nghĩa, 
việc XÂV dựng và hoàn chỉnh chế độ 
quản lý của Nhà nước, 


t‹ 


Có người cho rằng. tình hình tôi 
phạm và những việc làm trải pháp 
luật hiện nay là hậu qui tất nhiên 
của những khó khăn trong đời söng 
nhân đàn ; chừng nào kinh tế còn khó 
khăn thì không thê đấu tranh có hiệu 
quả chống những hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội được. Nghĩ như vậy là 
không đúng. Đương nhiên, đời sống 
khó khăn là môi trưởng thuận lợi cho 
những hiện tượng tiêu cực phát triền. 
Song đó không phải là nguyên nhân 
gày nên những hiện tượng tiêu cực. 
Trong thực tế, khi đời sống còn cỏ 
nhiều khó khăn, đại đa số nhân dân 
ta văn chấp hành nghiêm chỉnh những 
chính sách lớn của Đẳng và Nhà nước. 
Quả thật có một số người làm trái 
pháp luật, nhưng những kẻ phạm tỏi 
nghiêm trọng thì lại không phải là vị 
đời sống của chúng có khó khăn mà 
trái lại, chủng là những kẻ đã biến 
chất, sa đọa, muốn hưởng lạc và làm 
giàu bằng con đường tội lỗi. Bởi vậy, 
chúng ta cần xác định dứt khoát rắng, 
trong bất cử hoàn cảnh nào, mọi công 
dàn đều phải nghiêm chỉnh chấp hành 
pháp luật, và bất cứ hành động phạm 
pháp nào cũng đều phải được xử ly 
nghiêm minh. Quan điềm cho rằng 
những tôi phạm và những việc làm 
trái pháp luật là những hiện tượng 
không thê tránh được, đo đó cần được 
chiếu cố, là một quan diềm rất sai 
lầm vì nó làm cho việc đấu tranh 
chống những mặt tiêu cực trong xa 
hội bị lơi lỏng, và như vậy thì cũng 
không thề xây dựng được kinh tế và 
cũng không thê làm cho đời sống nhàn 
dân bớt khó khăn. 


Trong năm qua, nhờ việc thực hiện 
những nghị quyết của Đẳng về cải 
tiến phân phối lưu thông, đồng thời 
đo nhiều nơi làm tốt việc kết hợp 
ba lợi ích, người lao động phấn khơi 
và sản xuất đang chuyên biến tốt, 
Nơi nào tạo được sự chuyen biến tốt 
vẻ kinh tế và có những biện pháp 
tích crre bảo vệ trị an, thi ở đó những 
hiện tượng tiêu cực trong kinh tế 


giảm dần và trật tự xã hội cũng tốt 
hơn. Rõ ràng, cuộc đấu tranh đề 
phòng ngửa và chống những tội 
phạm và những việc làm trái pháp 
luật hoàn toàn có khả năng đạt được 
kết quả tốt, 


Ý ai trò của Tòa ún nhân 
dân trong oiệc thì hành Hiến 
pháp sà pháp luật. 

Pháp luật và Tòa án nhân dân phải 
là công cụ của nhân dân lao động đề 


đấu tranh ' chống những tiêu cực 
trong xã hội, cải tạo xã hội cũ và 


xây dựng xã hội mới. Lê-nin đã chỉ - 


rõ rằng, trong điều kiện của chuyên 
chính vô sản, còn cần phải có trấn 
áp và cường chế và nếu tưởng rằng 
chỉ giáo dục và động viên là có thề 
giải quyết được những mặt tiêu cực 
trong xã bội thi là một sự «không 
tướng ». Và Người đã chỉ rõ rằng, 
trong thời kỷ hòa bỉnh xâv dựng, 
Tòa án nhân dân phải là «sự biều 
hiện điền hình ® của sự trấn áp và 
cường chế vỉ, trong thời kỷ này; 
nhàn dân lao động không dùng lực 
lượng vũ trang của mình đề trấn áp 
bọn phản cách mạng mà “đùng Tòa án 
đề trấn áp chúng. Đồng thời việc 
cường chế cũng cần thiết đối với 
những người trong nhân dân không tự 
giác tuân theo pháp luật. Tuy nhiên, 
Le-nm cũng lại chỉ rõ rằng, khác 
hẳn với các tòa án tư sẵn, các tòa án 
của chuyên chính vô sản còn có một 
nhiệm vụ quan trọng nữa là *giáo 
dục kỷ luật» vì việc trừng trị những 
kẻ phạm tội cũng là đề giáo dục họ 
và qua việc xét xử, Tòa án nhàn 
dân cũng giáo dục nhân dân về 
ý thức tuân theo pháp luật và 
quy tắc sinh hoạt xã hội. Trong thời 
gian qua một trong những nguyên 
nhân của việc xử lý chưa nghiêm 
minh một số tội phạm và việc làm 
trái pháp luật là vị chúng ta đã coi 
nhẹ việc cưỡng chế, không có quan 
điềm đúng về tác dụng giáo dục của 


^ 


việc xét xử của Tòa án, tách rời việc 
giáo dục với cưỡng chế, không thấy 
rằng cưỡng chế cũng là một biện pháp 
giáo dục cần thiết đối với những 
người không tự giác tuân theo pháp 
luật, đề nêu cao kỷ luật của xã hội 
mới. 

- Tòa ản nhân dân phải là một công 
cụ sắc bén của chuyên chính vô sản, 
cho nên phải thực hiện đúng đắn 
chính sách trừng trị bọn phản cách 
mạng là: nghiêm trị bọn chủ mưu, 
bọn cầm đầu, bọn thủ ác; bọn ngoan 
cố chõng lại cách mạng. Còn đối với 
những tội hình sự thường, thì nghiêm 
trị bọn lưu manh chuyên nghiệp, bọn 
tái phạm, bọn phạm lội có tồ chức, 
bọn cầm đầu, lợt dụng chức 0ụ. quuên 
hạn đề phạm tội, bọn gâu thiệt hại 
nặng. Trong tình hình hiện nay, yêu 
cầu của cách mạng là phải trừng trị 
thẳng tay bọn phản cách mạng hiện 
hành, bọn phản quốc, trừng trị địch 
đáng bọn ăn cắp tài sẵn xã hội chủ 
nghĩa, bọn đầu cơ, buôn lậu và bọn 
lưu manh chuyên nghiệp. Ngoài ra, 
những việc phạm pháp của cán bộ 
nhân viên Nhà nước thường gày tác 
hại rất lớn, cho nên Tòa ấn nhàn dàn 
cần phải trừng trị đích đáng những 
kẻ tham öò, móc ngoặc với những 
phần tử xấu lạm dụng chức quyền đề 
tuòn vật tư, hàng hóa của Nhà nước 
ra thị trường «tự do», ăn hối lộ và 
ức hiếp quần chúng. 


Từ trước tới nay, người ta thường 
nỏi nhiều đến việc Tòa ân nhân dân 
trừng trị những tội phạm, nhưng 
chưa thấy được việc Tòa án giải quyết 
những việc tranh chấp về dân sự 
xay ra rất nhiều trên tất cả các lĩnh 
vực của đời sống xã hội có quan hệ 
đến việc bảo vệ chế độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa, bão đảm những việc giao 
địch về kinh tế và dịch vụ trong xã 
hội được thực hiện nghiêm chỉnh, bảo 
vệ quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
báo vệ lợi ích của Nhà nước, của 
tập thề và quyền lợi chính đáng của 
công đân, góp phần xây dựng và bảo 


vệ những quan hệ xã hội đúng đắn 
và lành mạnh, đặc biệt là quan hệ 
gia định. Ìliện nay, do quan niệm 
lệch lạc nói trên đã có không Ít 
trưởng hợp lợi ích của Nhà nước 
hoặc của tập thê bị xâm phạm nhưng 
các cơ quan quản lý vẫn không chú 
ý bảo vệ và ngược lại, cũng không ít 
những trường hợp các cơ quan có 
trách nhiệm không chú ý đảâv đủ 
việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
công dân. Quan niệm đó thê hiện phô 
biến nhất và nghiêm trọng nhất ở 
chỗ không quán triệt nguyên tắc 
mọi công dán đều bình đẳng trước 


pháp luật, đã có nhiều trường hợp. 


nề nang, cảm tỉnh, «chiếu cố » thành 
tích trước kia của người vi phạm 
pháp luật, sợ mất ảnh hưởng của cơ 
quan, sợ mất thành tích thi đua của 
đơn vị hoặc địa phương, mà không 
xử lý hoặc xử lý không đúng mức đối 
với những việc làm trải pháp luật, 
có khi cả đối với những trường hợp 
phạm tội của cán bộ. Cho nên đề 
khắc phục tỉnh trạng đó, Hiến pháp 
mới ngoài việc nhắc lại nguyên tắc 
quan trọng nói trên, còn quy định 
rõ * Afọi hành động xâm phạm lợi ích 
của Xhủ nước, của tập thề 0à quuền 
tợi chính đáng của công dân đều phải 
được rử lú theo pháp luật » CDiều 127) 
và « Người bị thiệt hại có quuên được 
bồi thường (Điều 3). 


Quán triệt phương châm đấu tranh 
chống và loại trử tiêu cực trong xã 
hội ta, Tòa án nhân dân triền khai 
hoạt động của mình trên hai hướng : 
thứ nhất là thông qua xét xử bịt 
những sơ hở của cơ quan Nhà nước, 
bởi vỉ những sơ hở dó thường là 
những diều kiện khách quan làm cho 
tội phạm và những việc làm trái pháp 
luật dễ phát sinh và phát triền. Tòa 
án nhân dân cố “gắng trong quá trình 
xét xử rút ra những nguvên nhàn và 
điều kiện đã gây ra những tội phạm 
hoặc những việc làm trái pháp luật 
đề yêu cầu các cơ quan có trách 
nhiệm sửa chữa. Những yêu cầu đó 


của Tòa án góp phần nâng cao cÔng 
tác quản lý kinh tế và xã hội của 
Nhà nước ta, bảo vệ quyền lợi chính 
đáng của công dân. Thứ hai, Tỏa án 
nhân dân hướng một bộ phận hoat 
động của mình vào việc xây dựng 
các tồ chức xét xử —hòa giải ở cơ 
sở. Kinh nghiệm đã cho thấy rö rằng. 
việc giải quyết kịp thời những việc 
xich mích, tranh chấp nhỏ trong nhàn 
dân là rất cần thiết đề tránh việc 
nhỏ có thê trở thành mâu thuẫn sàu 
sắc gây nên những việc kiện tụng keo 
dài hoặc những vụ án hình sự. Vì 
vậy, từ năm 1963, ở cơ sở đã tô chức 
những tồ hỏa giải nhân dân, ở những 
nơi các tồ hòa giải hoạt động tốt, số 
việc kiện tụng và tội phạm mà Tòa 
án phải xét xử, giảm đi. Dựa vào 
kinh nghiệm đó, Hiến pháp đã quy 
định : SỞ cơ sở, thành lập các tồ clức 
thích hợp của nhân dân đề giải quuết 
những uiệc 0L phạm pháp luật Đà traith 
chấp nhỏ trong nhân dân, theo qug 
định của pháp luật *(Diều 128). Nếu 
thành lập được các tồ chức thích hợp 
và xác định rõ nhiệm vụ của các Ủy 
ban nhân dân, đoàn thề nhân đàn và 
Tòa án nhân dân trong việc xây dựng. 
bồi dưỡng và quản lý các tỒ chức 
đó thì sẽ thu hút được nhân dán 
tham gia quản lý công việc Nhà nước, 
công việc xã hội, và mọi người sẽ 
nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 


Bảo đảm cho oiệc xết xử 
được chính xác sà kịp thời. 


Trong công tác xét xử những vụ 
án hinh sự, nếu đề lọt kẻ gian hoặc xử 
phạt chúng không đúng mức thì những 
phần tử nguy hiềm sẽ có thề tiếp tục 
hoạt động phạm tội; nhưng nếu xử 
oan người vô tội thì lại là xâm phạm 
nghiêm trọng đến sinh mệnh chỉnh 


.trị, tự đo, đanh dự của họ và nhiều 


khi còn ảnh hưởng cả đến gia dình 
họ; sai lầm đó dù có được sửa chữa 
cũng không thề lấy gì đền bù được. 
Còn xét xử sai về dân sư thì không 


_., 


bảo đảm được tài sản của Nhà nước. 
của tập thề và những quyền lợi chính 
đáng của công dân. 

Đề bảo đảm cho Tòa án nhân dân 
thật sự là cơ quan công lý, trước tiên 
chúng ta phải có một đội ngũ thầm 
phán có đủ năng lực và phẩm chất 
đề thực hiện nhiệm vụ. Người thầm 
phán trước hết phải là người tuyệt 
đồi trung thành với Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa, với cách mạng, đứng vững 
trên lập trường của giai cấp công 
nhân và nắm chắc quan điềm, đường 
lối chính sách của Đảng và Nhà 
nước, có kinh nghiệm xã hội, gương 
mẫu về mọi mặt và có tỉnh thần kiên 
quyết đấu tranh đề bảo vệ các chính 
sách của Đảng và Nhà nước. Thầm 
phán còn phải có kiến thức về văn 
hóa và pháp lý. Nếu không nắm được 
lý luận, những nguyên tác và những 
chế định pháp lý thì trình độ của 
thăm phán sẽ rất hạn chế. Họ có thề 
có kinh nghiệm về giải quyết một số 
loại án nhất định nhưng nếu gặp 
những vụ án khó, phức tạp thì sẽ bị 
lúng túng. 


Thực hiện quyền làm chủ tập thê 
của nhân đân lao động đối với công 
tác xét xử, các hội thầm nhân dân 
được tham gia việc xét xử tại các 
Tòa án nhân dân và ngang quyền với 
thầm phán. Sự tham gia của các hội 
thần nhân đân sẽ giúp cbo việc xét 
xử được chỉnh xác vì họ là những 
ngưởi rất sát với sản xuất và sinh 
hoạt của nhân dân; ngoài ra, sau 
khi xét xử, các hội thảm nhân dân 
cón có thề phô biến rộng rãi bản án 
trong nhân đân đề phát huy tác đụng 
giáo dục của Tòa án. Nói chung. hiện 
nay, các hội thầm nhân đân đã phát 
huv được tắc dụng, tuy nhiên cũng 
cỏn những hội - thầm nhân đân chưa 
tích cực thu xếp công tác đề tham gia 
xét xử. và một số cơ quan cũng chưa 
tao điều kiện cho hội thầm nhân dân 
tham gia xét xử. Mặt khác, đo trình độ 
hạn chế và cũng đo thầm phán chưa 
thật sự chú ý giúp đỡ, một số hôi 


thầm nhân đân chưa phát huy vai trò 
của mình trong công việc xét xử. 
Công an, Viện kiểm sát nhân dân 
và Tòa án nhân dân đcéu làm mỘột 
nhiệm vụ chung là đấu tranh đề phòng 
ngửa và chống những tội phạm và 
những việc làm trái pháp luật, nhưng 
mỗi cơ quan có chức năng khác nhau : 
Công an điều tra. Viện kiểm sát nhân 
đàn kiềm sát điều tra, phê chuần truy 
tố và kiềm sát xét xử, còn Tòa án 
nhân dân thi xét xử Cả ba cơ quan 
đều phải thực hiện yêu cầu chung 
trong việc đấu tranh chống tội phạm ˆ 
là: xử lý đúng pháp luật đối với 
những kẻ phạm tội. Đề bảo đảm yêu 
cầu đó, pháp luật đã quy định những 
thủ tục tố tụng Uề điều tra, bắt giam. 
khám xét, truy tố, xét xử, thì: hành 
án. Trong những thủ tục này, chức 
năng và quan hệ công tác giữa ba 
ngành, cũng như những quyền và 
nghĩa vụ của công dân, đã được quy 


‹định chặt chẽ. Vi vậy, mỗi ngành đều 


phải thực hiện nghiêm chỉnh những 
thủ tục tố tụng đó; nếu coi thường 
những quy định về thủ tục tố tụng. 
coi đó chỉ là vấn đề hình thức, thì 
khuyết điềm này thường dắn đến 
những tác hại như : bắt giam, khám 
nhà trái phép, điều tra và xét xử chậm, 
xử lý không nghiêm minh v.v. Ba 
ngành phải phối hợp công tác đề thực 
hiện nhiệm vụ chung, nhưng trong 
khi phối hợp văn phải thực hiện đúng 
chức năng của mỗi ngành và nhất là 
không được xuê xoa đối với những 
việc làm trái pháp luật của nhau. 


Trong khi điều tra. truv tố và xét 
xử các vụ án, các cơ quan công an, 
Viện kiềm sát nhân dân và Tòa án 
nhân dân đều phải bảo đảm quyền 
bào chữa của bị cáo vì bị cáo có được 
trình bày những chứng cứ và lý lẽ 
có thề chứng nìinh rằng họ bị oan 
hoặc chỉ eó trách nhiệm trong chứng 
mực nhất định thì việc xét xử mới 
khách quan và chính xác. Quyên bào 
chữa của bị cáo đã được quy định 
trong Hiến pháp mới và cản - được 


sẻ 
U 


bảo đảm bằng những quyền của bị cáo 
là: được biết là mình bị khởi tố về 
tội gì :; được giải thích về quyên bào 
chữa trước khi hỏi cung; được trình 
bày những chứng cứ và những lời 
thỉnh cầu; được tống đạt bản cáo 
trạng; được tự bào chữa hoặc -nhờ 
luật sư hoặc người bào chữa nhân 
dân bào chữa ; được nói lời cuối cùng 
trước khi Tòa án nghị án. Dưới chế 
độ ta, người bào chữa góp phần bảo 
vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa vì họ 
giúp cho Tòa án xem xét vụ án dược 
đầy đủ và ép dụng pháp luật dược 
chính xác. Do đó, họ phải làm việc 
một cách tận tình nhưng không được 
phép bóp méo sự thật hoặc dùng 
những thủ đoạn bất hợp pháp đề giúp 
cho kẻ có tội trốn tránh pháp luật. 
Mớm cung. truy cung, ép cung, không 
lắng nghe lời bào chữa, đó là những 
điều cần phải ngăn ngừa, vì đó là 
những việc xâm phạm đến quyền bào 
chữa của bị cáo và làm cho việc xử 
tý không chính xác. 


Việc điều tra, truy tố chính xác thi 
việc xét xử của Tòa án nhân đản sẽ 
thuận lợi. Tuy nhiên, nếu từ đó mà 
lại cho rằng Tòa án nhân dân chỉ làm 
nhiệm vụ « hợp pháp hóa » những kết 
luận của cơ quan Công an hoặc của Viện 
kiềm sát nhân dân thì là không thấy 
được vai trò của Tòa án nhân dân, 
vì với chức năng xét xử, Tòa án nhàn 
đản phải qua phiên tòa mà xác mình 
lại mọi tỉnh tiết của vụ án và chỉ 
được phép dựa vào kết qua của phiên 
tòa mà quyết định bản án. Tòa án 
không bị ràng buộc bởi ý kiến của 
cơ quan Còng an hoặc của Viện kiếm 
sát nhân đàn mà chỉ căn cứ vào sự 
thật khách quan và pháp luật mà 
quyết định. Vi vậy, công táœ phiên 
tòa là hoạt động tập trung nhất của 
Tòa án nhân đân và nếu coi việc mỬ 
phiên tòa chỉ là hình thức là không 
thấy đúng vai trỏ và nhiệm vụ của 
Tòa án nhàn dân. 

Đề bảo đảm cho Tòa án nhân đàn 
thực hiện được đầy đủ nhiệm vụ, 


6 


liên pháp đã quy định: *Xhi tét xử, 
thầm phán 0à hội: thầm nhân dàn đóc 
lập bà chỉ tuân theo pháp luật Y (Diều 
131). Quy định này rất cần thiết vì nó 
xác định rõ trách nhiệm của thầm phán 
và hội thầm nhân dân là phải thí hành 
đúng pháp luật mà không được đề 
cho bất cứ ảnh hưởng nào bèn ngoài 
chỉ phối. Alặt khác, Nhà nước cũng 
cấm bất kỳ tôchứe hoặc cá nhân nào 


. can thiệp đề làm cho các thìm phán 


và hội thầm nhân dân xét xử không 


. đúng pháp luật. Hội thìầm nhân đàn 


ngang quyền với thầm phán, và "Tỏa 
án nhân dân quyết định theo đa số, 
cho nên thầm phán không được áp 
đặt ý kiến của minh cho hội thầm 
nhân dân. 

Hiến pháp đã xác định sự lãnh dụạo 
của Đăng cộng sản Việi-nam đồi với 
Nhà nước, cho nên nếu nghĩ rằng 
* Khi xét xử, thầm phán và hội thầm 
nhân đân độc lập và chỉ tuân theo 
pháp luật* là Đảng không được và 
không nên lãnh đạo công tác của Tòa 
án nhân dân, thì là sai. Trái lại, phải 
khẳng định rằng chỉ có đặt dưới sự 
lãnh dạo của Đảng thì Tòa án nhản 
4đlân mới thực hiện được tốt nhiệm 
vụ của mình. Đảng ta có nhiệm vụ 
tăng cường Nhà nước và phát huy 
vai trỏ của Nhà nước, cho nền Đẳng 
phải quan tầm lãnh dạo các Tòa án 
nhàn đản về đường lối, chính sách 
xét xứ. bồi đưỡng cán bộ Tòa án vé 
quan điềm, lập trường, hướng còng 
tác của Tòa án phục vụ những nhiệm 
vụ chính trị, xây dựng các Tòa án 
nhàn đân về mặt tô chức, bố trí những 
cán bộ có đủ năng lực và đạo đức 
làm thầm phán, và thông qua các tô 
chức của Đẳng và của các đoàn thẻ 
nhàn dân mà kiềm tra công tác của 
Tòa ân nhân dàn. Đảng không làm 
thay Nhà nước cho nên các thầm phán 
và hội thầm nhân dàn bao giờ cũng 
phải thực hiện tốt nhiệm vụ của minh. 
Điều lệ của Đảng đã quy định rằng 
mọi đẳng viên và tô chức của Đẳng 


(Xem tiếp trang !5) 


— 


Chức năng lập pháp và 


PHAN-TRUNG.LÝ 


giám sát của uốc hội 


ể 


HONG hệ thống các cơ 
quan Nhà nước ở nước ta, 
Quốc hội được Hiến pháp 
xác định là “cơ quan 
quyền lực Nhà nước cao nhắt ?®, là eơ 
quan thê hiện ý chỉ tập trung, thề 
hiện quyền làm chủ tập thè xã hội 
chủ nghĩa của nhàn dàn. 


Chúng ta cần tăng cường hoạt 
động của Quốc hội đề Quốc hội làm 
tròn những chức năng, nhiệm Yụ được 
giao, trước hết là thực hiện tốt chức 
năng lập pháp và giám sát tối cao 
việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật. 


Lập pháp là chức năng 
quan trọng của Quốc hội, 

Trong xã.hội ta, Quốc hội nói riêng 
và các cơ quan Nhà nước nói chung 
là công cụ của giai cắp công nhân và 
nhàn dân lao động, nhiệm vụ chủ yếu 
của Quốc hội là thê chế hóa bằng pháp 
luật Nhà nước đường lõi chính sách 
của Đảng nhằm bảo đảm cho đường 
lối chính sách đó được đưa vào cuộc 
sống, được toàn thê cán bộ và nhân 
dân triệt đề chấp hành. 

Lập pháp là một chức năng rất 
quan trọng, vì chỉ có lập pháp mới 
biến ý chí của nhân dân thành pháp 
luật. Mặt khác, Lê-nin đã nói : « Ý chí, 
nếu là ý chí của Nhà nước cần được 
thề hiện bằng" luật do chính quyền 
quy định, khác đi thi chữ «ý chí s chỉ 
là một âm thanh trồng rồng làm rung 
chuyên không khí mà thòi » (1). 


Lập pháp là khâu đầu tiên tạo điều 
kiện đề *Nhà nước quản lý xã hội 
theo pháp luật và không ngừng tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ” như 
Điều 12 của Hiến pháp đã quy định. 

Lập pháp là hình thức xây dựng 
pháp luật quan trọng hàng đầu ở nước 
ta. Thực chất của lập pháp là cụ thê 
hóa những điều đã được quy định 
trong Hiến pnháp thành luật. Tất 
nhiên, không phải tất cả những gì 
được Hiến pháp nêu ra đều được biến 
thành những luật riêng. Chức năng 
lập pháp của Quốc hội chỉ cho phép 
cụ thể hóa những quy định có tính 
chất chung nhất, quan trọng nhất của 
Hiến pháp thành những văn bản luật 
có hiệu lực pháp lý cao nhất (sau 
Hiến pháp). Vì vậy, yêu cầu của chức 
năng lập pháp đặt ra cho Quốc hội 
trách nhiệm rất nặng nề : tất cả những 
quy định chính của Nhà nước điều 
chỉnh các quan hệ xã hội nhằm «tĩng 
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
làm cho mọi hoạt dòng của các cơ 
quan Nhà nước đi vào quy chế chặt 
chẽ, thật sự tôn trọng quyền làm chủ 
tập thê và bảo đảm quyền lợi của 
nhàn đân. đồng thời đòi hỏi mọi công 
đân làm tròn nghĩa vụ và tuân theo 
pháp luật” @Ø) đều phải đượe thẻ chế 
hóa bằng luật. l 


(1) V.I, Lã-nin: Toàn 04p (bản tiếng Nga), 
Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, tập 22. tr. 3 0, 

(2) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nxb Sự thật, Ha-nội, l277, 
tr. 68, ' : 


Thực hiện chức năng lập pháp của 
ninh, Quốc hội ta đã thông qua nhiều 
luật quan trọng, góp phần không nhỏ 
vào việc lăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa. Nhưng nhìn chung, cúc 
luật đã được thông qua và ban hành 
chưa đáp ứng kịp vêu cầu cửa cuộc 
sống. Trong xã hội ta, vẫn còn hiện 
tượng như sau: nhiều vấn đề lẽ ra 
phải được quy định trong tuật thì 
quới chỉ được quy định trong những 
văn bản dưới luật, do đó hiệu lực 
.pháp lý chưa cao, tính cưỡng chế của 
pháp luật chưa phát huy được hết. 


Hiện nay, cuộc đấu tranh xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Nhà nước 
ta phải khần trương xây dựng hệ 
thống luật hoàn chỉnh; sửa đôi, bồ 
sung những chế độ, thề lệ không còn 
phủ hợp với tình hình mới của cách 
:tmạng. 

Đề đưa việc xây dựng luật vào nền 
nếp, trước mắt cần cớ kế hoạch cụ 
thẻ xây đựng luật và bồ sung luật, 
nêu rõ hướng xây dựng pháp luật chủ 
yếu trong một thời gian nhất định, 
-quy định danh mục những đự thảo 
luật cần chuần bị, cơ quan có trách 
nhiệm chuần bị và thời hạn thông qua. 


Trong những năm tới, bên cạnh 
việc thông qua những luật về tô 
chức hoạt động của các cơ quan Nhà 
nước, cần xúc tiến chuän bị và thông 
qua gấp những luật nhằm bảo đảm 
và phát huy quyền làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa của nhân dân; 
những luật cần thiết trong lĩnh vực 
quản lý kính tế và tăng cường các 
hoạt động kính tế. Ơ đây, cần đặc 
biệt chú ý đến việc xây dựng luật 
điều chỉnh các quan hệ nảy sinh trong 
cỏng tác kế hoạch hóa nền kinh tế 
quốc đân. Đề góp phần làm cho kế 
hoạch Nhà nước thật sự là cương 
linh thứ hai của Đảng», bên cạnh 
việc Quốc hội ban hành kế hoạch Nhà 
nước dưới hình thức đạo luật, cần 
phải cấp bách xây dựng luật về kế 
hoạch hóa nên kinh tế quốc dân. Chỉ 


có luật (chứ không phải những văn 
bản đưới luật như hiện nay) gồm 
những quy phạm cơ bản ồn định và 
đồng bộ. mang tính chất nguyên tắc 
mới có đủ hiệu lực pháp lý cần thiết 
đẻ đưa kế hoạch hóa vào nền nếp, đề 
chế độ trách nhiệm thực hiện kẽ 
hoạch Nhà nước được triệt đề tòn 
trọng, 

Ngoài ra, thực tế còn đòi hỏi trong 
một thời gian ngắn, công tác lập pháp 
phải đáp ứng được yêu cầu có các 
luật cần thiết, điều chỉnh quan hệ xã 
hội ở các lĩnh vựươ của cuộc sống. 

Công tác lập pháp của Quốc hội 
cảng quan trọng, yêu cầu thực hiện 
chức năng lập pháp của Quốc hội 
càng nặng nề sau khi Quốc hội thông 
qua Hiến pháp mới. 


Chức năng giám sát của 
Quốc hội. 


Nếu như lập pháp nhằm biến ý chỉ 
Nhà nước thành luật thì giám sắt là 
khâu rất quan trọng nhằm bảo đảm 
cho ý chí 'đó, sau khi đã hình thành 
luật, được thực hiện trong cuộc sống. 
Hiến pháp đã giao cho Quốc hội chức 
năng quan trọng đó.  - 

Chức năng giám sát của Quốc hội 
bắt nguồn từ quyền làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa của nhân đân. Tầm 
quan trọng và tính chất của chức 
năng giám sát của Quốc hội do tính 
chất của chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa quy định. Ở nước ta 
«Quốc hội là cơ quan đại biều cao 
nhất của nhân đân» (Điều 82 của 
Hiến pháp), thay mặt nhân dân thực 
hiện quyền lực Nhà nước; Quốc hội 
bầu và bãi miễn những cơ quan và 
những người lãnh đạo cao nhất của 
bộ má4 Nhà nước. Các cơ quan này 
chịu trách nhiệm và báo cáo trước 
Quốc hội 

Công tác giám sát của Quốc hội là 
bộ phận quan trọng trong hệ thống 
hoàn chỉnh kiêm tra, thanh tra và 
giám sát của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. 


Quốc hội giám sát toàn bộ hoạt 
động của các cơ quan Nhà nước nhằm 
làm cho Hiến pháp và pháp luật được 
triệt đề thi hành. Việc giám sát của, 
Quốc hội là sự phối hợp giữa cơ quan 
giảm sát và cơ quan bị `giám sát đề 
củng nhau góp sức thực hiện nghiữm 
chỉnh chủ trương đường lỗi của Đảng, 
nguyện vọng chỉnh đáng của nhân dân. 


Sự giảm sát của Quốc hội nhằm làm 
cho các cơ quan Nhà nước thực hiện 
đúng chức năng, nhiệm vụ đä được 
quy định và phát huy hết vai trỏ và 
hiệu lực của minh. 


Sự giảm sát của Quốc hội đối với 
các cơ quan Nhà nước được thẻ hiện 
rõ nhất tại các kỳ họp của Quốc hội. 
Ở đây, Quốc hội nghe các cơ quan 
báo cáo công tác, thảo luận và tỏ 
thái độ đối với các báo cáo đó. Những 
vấn đề được Quốc hội đặc biệt chú ý 
là: đường lối chỉnh sách của Đẳng 
được đưa vào cuộc sống như thế 
nào, các cơ quan Đảng và Nhà nước 
tôn trọng và phát huy quyên làm chủ 
tập thề của nhân dân ra sao. 


Giữa hai kỷ họp của Quốc hội, 
chức năng giám sát được llội đồng 
Nhà nước thực hiện. 


Quốc hội thực hiện chức năng giám 
sát của minh thông qua Hội đồng đản 
tộc và các ủy ban thưởng trực của 


Quốc hội. Các ủy ban này hoạt động 


theo quyền hạn và nhiệm vụ mà 
Quốc hội giao cho. Các ủy bạn thường 
trực của Quốc hội khóng có chức 
năng giám sát độc lập: trong từng 
lĩnh vực cụ thề các ủy ban thường 
trực của Quốc hội giúp Quốc hội thực 
hiện quyền giám sát. Thực tế đã chỉ 


ra rằng: hình thức hoạt động của 


các ủy ban thường trực của Quốc 
hội là hinh thức hoạt động không thẻ 
thiếu, phong phủ và liên tục của Quốc 
hội. 

Tiiện nay, Quốc hội tà chưa thành 
lập nhiều ủy ban thường trực. Nội 
dung hoạt động và tính thiết thực 


trong hoạt động của các ủy ban chưa: 
phải đã hết vấn đề đề bàn; nhưng: 
nhìn chưng, các ủy ban thường trực: 
của Quốc hội dã cố gắng giúp Quốc 
hội thực hiện quyền giám sát của 
mình, Bước chuyên biến quan trọng: 
tronzø hoạt động của các ủy ban là 
bước chuyền tử sinh hoạt theo những: 
vấn đề chung sang sinh hoạt theo 
chuyên đề, kết hợp giảm sát. qua 
báo cáo với việc đi khảo sát và 
nghiên cứu thực tế. Nhờ bước chuyen 
này mà các vấn đề đưa ra được 
nghiên cứu sàu hơn, sát hơn và tập 
trung hơn. Các kiến nghị nẻu lên có 
cơ sở thiết thực hơn và có hiệu lực 


“hơn. 


Sự giám sát của Quốc hội còn được: 
thực hiện nhờ hoạt động của bản 
thản mỗi đại biều Quốc hội. Hình 
thức quan trọng nhất trong hoạt động 
của đại biêu Quốc hội là sử dụng tốt 
quyền chất văn của minh. Quyền chất 
vấn của đại biều Quốc hội và nhiệm 
vụ của các cơ quan Nhà nước phải 
trả lời chất vấn đã được quy định 
trong liin pháp và Luật tồ chức: 
Quốc hội. Nghiêm túc thực hiện 
những quy định đó là thiết thực góp 
phần cải tiến công tác quản lý Nhà. 
nước và xã hội. 


Chức năng giám sát của Quốc hội. 
có tầm quan trọng đặc biệt, Chích 
vi vậy mà Quốc hội đã lập ra Ủy 
bạn pháp luật đề trực tiếp giúp mình 
thực hiện chức năng giám pháp sát 
việc tuân theo Hiến và pháp luật. 


Đề việc giám sát của Quốc hội có 
kết quả thiết thực, trong từng thời 
gian nhất định, tùy theo nội dung các 
nghị quyết của Đảng, Quốc hội và 
Hội đồng Nhà nước định ra kế hoạch 
giám sát cụ thể, đề ra yêu cầu, trọng 
tâm, trọng điềm giám sát trong từng 
thời gian và định ra chế độ trách 
nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối 
với việc thực hiện các nghị quyết mà. 
Quốc hội đưa ra trong quả trình 
giám sát, 


Hà 


XÂY DỰNG VỐN RỪNG KINH TẾ 


TÂP TRUNG ỔN ĐỊNH 


ỚN 20 năm qua chúng 
ta đã có nhiều cố găng 
trong việc quản lý, bảo 
vệ rừng, gây trồng rừng 
mới và khai thác hàng 
chục triệu mét khối gỗ và nhiều loại 
lâm sản, đặc sản khác đáp ứng nhu 
câu của công cuộc xây dựng đất nước 
và xuất khiu. Tốc độ tròng rừng phát 
triền khá nhanh, chất lượng rừng 
tröng ngày càng tiến bộ. Qua kiêm kê 
rừng, trong vòng 20 năm (1961 — 1979) 
miễn Bắc đã trồng được 7l vạn hée ta 
rừng (điện tích thành rừng tính đến 
năm 1979 hiện còn khoảng 31 vạn 
héc ta), riêng trong kế hoạch 5 năm 
thứ hai (1976 — 1980) cá nước đã 
trong được hơn 50 vạn hécta Chỉnh 
quản 10 vạn hécta/năm). Đặc biệt 
phong trào nhân dàn trồng cây theo 
lời kêu gọi của lHIiö Chủ tịch đã đem 
lại những kết quả to lớn và thiết 
thực. 


Tuy nhiên trong quá trình xây dựng 
và bảo vệ rừng, chúng ta không 
tránh khỏi khuyết điềm. Quy luật túi 
sản xuất tài nguyên rừng đỏi hỏi việc 
khai thắc, sử dụng phải gắn liền với 
việc bảo vệ và xây dựng vốn rừng. Ơ 
nước ta, khả năng sẵn xuất tự nhiên 
của rừng mỗi năm vào khoảng 12 = 


10 


PHAN-XUÂN-ĐỢT 


15 triệu mét khối, nhưng thực tê khai 
thác, sử dụng mỗi năm đã lên tới 25~ 
J0 triệu mét khối gỗ tròn và gỗ củi 
(trong đó Nhà nước khai thắc theo 


"kế hoạch là 5 triệu mét khối ; nhân 


đân, cơ quan, đơn vị bộ đội khai thác 
20 — 35 triệu mét khối/năm). Việc lấy 
ra một khối lượng lâm sản lớn gấp 
hai lần khối lượng lâm sản sẵn xuất 
tự nhiên của rừng cùng với tỉnh trang 
quản lý lỏng lẻo, đốt rừng làm nương 
rầy, khai thác lạc hậu (chặt cây tốt, 
đề lại cây xấu)... đữ..phá hoại hàng 
chục vạn héc ta rừng, làm cho rừng 
mất khủ năng tái sinh hồi phục, vốn 
rừng bị giam sút một cách nghiêm 
trọng. ảnh hưởng đến môi trường và 
sự cân bằng sinh thái. 

Chúng ta đang đứng trước hai con 
đường, một là cứ tiếp tục làm ăn theo 
lối cũ đề röi dân đến chỗ rừng tàn 
kiệt thêm và chẳng bao lâu nữa sẽ 
lâm vào tình thế khó khăn hơn về 
cung cấp lâm sản và môi trường sinh 
thái; hai là ngay từ bây giờ phải 
kiên quyết chuyền mạnh theo hướng 
phát triền nghề rừng một cách toản 
diện với nhiệm vụ trọng tâm là xâu 
đựng lại nốn rừng kinh tế lập trưng 
ồn định và khai thác có kế hoạch 
nhằm chủ động tạo ra nguồn nguyên 


'lệu lớn đáp ứng nhu cầu sẵn xuất,” 


Lêu dùng và xuất khầu. Tất nhiên 
chủng ta sẽ lựa chọn con đường xảy 


dựng vốn rừng kinh tế tập trung ồn. 


định. - 


l — SỰ TẤT YẾU PHẢI XÂY 


DỰNG VỐN RỪNG KINH TẾ TẬP 
TRUNG ÔN ĐỊNH. 


X4 dựng 0ốn rừng kinh lế lập 
Irung ồn định là xâu dựng những uùng 
rừng nguyên liệu có diện tích đủ lớn, có 
trữ lượng 0à sản lượng lớn, tạptrung, 
cỏ năng suãt tăng trưởng cao, chu kỳ 
sản xuất ngắn, sản phầm tương dối 
đồng nhất uề quụ cách chất lượng, 
thuận tiện cho 0uiệc khai thác ðaà chế 

_biến công nghiệp. Nói cách khác là 


xây dựng những khu rừng cỏ năng 


suãi tồng hợp cao, có hiệu quả kinh 
doanh lớn. Vốn rừng đỏ, sau khi quy 
hoạch, điều chỉnh lại sự phân bố tự 
nhiên, tỷ lệ tán che và kết cấu cây 
trồng hợp lý, phải tiến tới ôn định về 
ranh giới, điệu tích, khối lượng, chất 
lượng, năng suất, nhằm bảo đảm cung 
cấp sản phầm lâu dài, liên tục vàn 


định theo kế hoạch của nền kinh tế 


quốc dân, đồng thời luôn đuy trì và 
phát huy được các mặt tác dụng khác 
của rừng. 

Đãi rừng vừa là đối tượng lao 
động vừa là tư liệu sản xuất, là vốn 
cơ bản nhất đề tạo nên tài nguyên 
rửng và sản phầm lâm nghiệp, cho 
nên nói xây dựng vốn rừng kinh tế 
tập trung ồn định cũng có nghĩa là 
phải râu dựng uốn đãi ồn định cả về 
diện tích và độ phì, bởi vì độ phì của 
đất rừng là yếu tố quyết định năng 
suất rừng, đồng thời phản ánh trình 
độ thâm canh sử dụng đất, sử dụng 
rừng. Xây dựng vốn rừng kinh tế lập 
trung ồn định trước hết phải xuất 
phát tử yêu cầu bố trí một cơ cấu cây 
tröng hợp lý, thực hiện thảm canh, bồi 
dưỡng đất đề rừng luôn luôn có năng 
suất và sản lượng cao, đồng thời tạo 
nên hoàn cảnh sinh thái ôn định. Tình 


trạng kinh đoanh sử dụng rững theo 
lối khai thác tàn kiệt làm suy thoái 
độ màu mỡ của đất dẫn đến hậu quả 

kinh tế ngược lại.  ~ | _ 


Rừng của ta có thuận lợi là, sinh 
trưởng nhanh, sinh khối lớn, nhưng 
năng suất gỗ tròn thực tế lại rất thấp 
(trung bình chỉ đạt 2 mét khối/ha/năm), 
sản lượng gỗ hàng hóa không nhiều 
mà lại phân tán, phần lớn ở nủi cao, 
sườn dốc, việc khai thác có nhiều 
khó khăn. Có nơi muốn lấy ra một 
mét khối gỗ phải đầu tư 600—700 đồng 
cho chỉ phí mở đường. Hiện nay chúng 
_ta khai thác mỗi năm khoảng 2 triệu 
mét khối gỗ tròn nhưng phải triền 
khai trên hàng triệu héc ta, vì năng 
suất gỗ/héc ta chỉ được 3—5 mét khối. 
Nếu xây dựng được những khu rừng 
kinh tế có sản lượng trung bình 100— 
200 mét khối/ha thi chỉ cần một điện 
tích vốn rừng khoảng 10 vạn héc ta 
(có chu kỷ sắn xuất 10 — 12 năm} 
cũng có thề thu được † — 2 triệu mét 
khối gỗ/năm. Dự tính trong 10— lỗ năm 
tới (mức tiêu dùng gỗ bình quân 
theo đầu người 0,5 mét khối mỗi năm) 
cả nước cần có 35 — 40 triệu mét 
khối/năm (trong đó gỗ nguyên liệu 
giấy và sợi đệt thường chiếm 20—25%, 
gỗ dán, lạng 30 — 40%, gỗ xẻ 35—40X, 
gỗ ép !0X). Đó là chưa tính đến các 
nhu cầu khác về than củi, tre nứa, đặc 
sản, được liệu... Riêng về củi đốt của 
nhân dân, mỗi năm cần đến hàng chục 
triệu mét khối. Hiện nay và trong một 
thời gian dài nữa than, củi vẫn giữ 
vị trí chủ yếu trong thành phần chất 
đốt của nhân dân. Nhiều nước đang 
phát triền cũng rất coi trọng nguồn 
năng lượng tái sinh này từ rừng: điềư 
chế và trồng những loại cây mọc 
nhanh đề đáp ứng yêu cầu cắp bách 
về than củi trong đời sống hằng ngày. 
Mặt khác việc chế biến theo phương 
pháp công nghiệp chẳng những đòi 
hỏi cung cấp số lượng lớn và ôn định 
gỗ và các làm sẵn khúc mà còn đỏi 
hỏi nghiêm khúc về quy cách, chất 
lượng. Do đó, chỉ trên cơ sở chủ 


-động cải tạo các rừng tự nhiên, trồng 
mới những rừng kinh tế bằng những 


biện pháp kỹ thuật và quản lý có. 


hiệu quả thì mới tạo ra được nguồn 
nguyên liệu đáp ứng vêu cầu sản 
xuất, tiêu đùng và xuất khẩu. 

Việc xây dựng vốn rừng kinh tế 
tập trung ồn định còn tạo điều ,kiện 
4ê quản lý, bảo vệ rừng được thuận 
lợi, gắn công tác tái sinh, trồng rừng 
với khai thác và chế biến, gắn cơ sở 
chế biến với nguồn nguyên liệu, Ôn 
định lâu dài địa bàn sản xuất, và cũng 
từ đó hình thành những liên hợp làm — 
nông — công nghiệp hoàn chính với các 
kết cấu kinh tế hạ tầng phục vụ sản 
xuất và đời sống của lao động nghề 
từng và nhân dân sinh sống gản rừng. 

Tóm lại, xây dựng vốn rừng kinh 
tế tập trung ồn định là con đường tất 
yếu của quá trình xây dựng và phát 
triền nghề rừng từ sản xuất nhỏ lên 
sin xuất lớn, tử sử dụng rừng chủ 
yếu dựa vào tự nhiên đến chủ động 
xây dựng lại rừng trên cơ sở vận 
dụng dùng đắn các quy luật sinh thái 
và quy luật sinh vật học nhằm đạt 
tới những mục tiêu kinh tế tối ưu, 
phát huy vị trí xứng đáng của nghề 
rừng đối với sự nghiệp xây dựng 
kinh tế và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa. 


ll— NỘI DỤNG XÂY. DỰNG 
VỐN RỪNG KINH TẾ TẬP TRUNG 
ÔN ĐỊNH 


Xây dựng vốn rừng kinh tế tập 
trung ön định trước hết là xây dựng 
rửng có năng suất và sản lượng cao, 
có hiệu quả kinh tế lớn, là làm cho 
mỏi đơn vị diện tích, môi thành phần 
kết cấu nên vốn rừng đèu phát huy 
được giá trị kinh tế. Nói cách khác 
đó là công tác tô chức lại rừng cả về 
hình thức lắn nội dung, sắp xếp lại 
cơ cấu rừng hợp lý đề đạt tới mục 
tiêu kinh tế (òi ưu và có tác dụng 
phòng hộ tốt nhất. Do đó nội dung 
xây dựng vốn rừng kinh tế tập trung 
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ồn định được thề hiện trước hết ở cơ 
cấu vốn rừng: 

~ Vốn rừng kính tế được điều chế 
tử rững tự nhiên. 

— Vốn rửng nhân tạo, cải tạo, 
trồng lại trên nền rừng tự nhiên hoặc 
trồng mới trên đất chưa có rứng. 

— Vốn rừng nguyên liệu, rừng 
nhiên liệu tập trung của địa phương 
và vườn cây gia dụng của tập thề hợp 
tác xã và nhân dân... 

Ba bộ phận cấu thành vốn rừng 
kinh tế trên đày được xây dựng lâu 
đài và ồn định trên những vùng kinh 
tế lâm nghiệp thuộc trách nhiệm quản 
lý kinh doanh của các đơn vị lâm 
nghiệp quốc doanh, tập thề và nhân 
dàn và được kết hợp chặt chẽ trên 
địa bàn huyện. 

Một cơ cấu vốn rừng hợp lý trước 
hết, trước mắt cũng như lâu đài, phải 
đáp ứng được những nhu cầu về lảm 
sản trong nước và xuất khầu. 

a) Loại rừng tự nhiên có trữ tượng 
giàu và trung bình ở nước ta hiện nay 
tuy không nhiều, song nó có vị trí 
đặc biệt quan trọng trong xuất khảu. 
Do đó việc khai thác có kế hoạch vốn 
rùng tự nhiên đề tạo ra một khối 
lượng lớn về làm sản xuất khầu cũng 
như việc tác động đề tái sinh, trồng 
nhanh nhằm phát huy hơn nữa ưu 
thế của vốn rừng tự nhiên nằm trong 
chiến lược kinh tế chung của cả nước. 
€ đây cần giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa khai thác và cải tạo, phát triền 
vốn rừng. Rhông vì khuvết điểm của 
sự khai thác cũ, lạc hậu, gây tồn hại 
đén rừng mà hạn chế việc đặt mạnh 
vấn đề khai thác. Khai thác lâm sản 
với ý nghĩa khoa học đúng đấn đã 
bao göm sự cải tạo và phát triền vốn 
rừng. lo đó tư tưởng chỉ đạo cơ bản 
đề xây dựng vốn rừng tự nhiên trong 
những năm tới là, đi đôi với đầy 
manh khai thác đề xuất khñu, cần áp 
dụng mạnh mẽ các biện pháp kinh 
tế — kỹ thuật đề biến những vốn 
rửng tự nhiên thành vốn rưng kinh 
tế tập trung ồn định. 


bì Vấn. rừng nhân tạo được xây 
dựng trên cơ sở cải tạo rửng tự nhiên 
đã bị nghèo kiệt hoặc trồng mới trên 
địa bàn đất trống và đồi trọc. Nói 
chung việc cải tạo, tròng lại rừng mới 
tà biện pháp tích cực, chủ động và có 
hiệu quả nhất đề tạo ra nguồn nguyên 
liệu theo yêu cầu công trphiệp. Xu 
hướng chúng của nghề rừng hiện đại, 
khi mà trình độ chế biến, sử dụng gỗ 
đã được nânế cao, là phải hướng chủ 
yếu vào việc cải tạo rừng tự nhiên 
đ¿ trong lại những loài cây mọc 
nhanh, có độ cứng và đường kính 
trung bình, năng suất cao, vỏng quay 
ngàn. Với loại cây trồng này, nếu 
tích cực đầu tư thâm canh thì có khả 
năng đạt sản lượng tử 200 đến 400 mét 
khối/hécta, với lượng tăng trưởng 
hằng năm từ 20 đến 40 m /ha. Ở nước 
ta, nếu đầu tư đúng mức, chúng ta 
toàn toàn có khả năng tạo được vốn 
rửng có năng suất tương tự. 

Trồng rửng trên địa bàn đất trống, 
đồi trọc là một vấn đề hết sức khó 
khăn và tốn kém nhiều (vì phải dùng 
nhiều biện pháp, trước hết là phải 
cải tạo đất trước khi trồng). Cho nên 
trong những năm đầu cần đầu tư tập 
trung đề dứt điềm tròng lại rừng 
kinh tế ở những vùng có yêu cầu cấp 
bách (cả kinh tế và mỏi sinh) và nơi 
có điều kiện giao thông tương đối 
thuận lợi, chẳng hạn vùng cát ven 
biền, những vùng đồi quy hoạch nhằm 
cung cấp gỗ và củi đun cho thành 
phố. thị trấn và khu công nghiệp... 


_ Một cơ cấu vốn rừng nhân tạo hợp 
lý phải được thề hiện bảng cơ cấu 
sản phầm bao gồm: gỗ lớn xây dựng 
cơ bản, gỗ dán, gỗ lạng và gỗ nhỏ 
phục vụ sản xuất giấy, sợi, điêm, bút 
chỉ, trụ mỏ và các loại than củi. Đặc 
biệt chủ trọng các loại gỗ quý và đặc 
sản có thế mạnh xuất khầu như nhựa 
thông, quế, hồi, cánh kiến, ba kích... 
Xây dựng cơ cẫu rừng hợp lý giữa 
cây lá kim và cây lá rộng, giữa cây 
thu hoạch 'chu kỷ đài và cây thu 
hoạch chu kỷ ngắn, nhằm tạo ra 


_gte củi trên mỗi 


nguồn nguyên liệu vừa thỏa mãn yêu 
cầu ngày càng tăng nhanh của nền 
công nghiệp, vừa tạo nên hệ sinh 
thái bền vững cho mỗi vùng khí hậu. 

©ìỌ Vốn tcửng nguyên liệu, nhiên 
liệu của tập thề và vốn cây gia dụng 
của nhân dân, cơ quan, trường học 
có vị trí rất quan trọng, nó góp phần 
hoàn chỉnh cơ cấu vốn rừng kinh tẽ 
chung của cả nước. Đề thực hiện cân 
đối nhu cầu lâm sản, trước hết là cân 
đối nhu cầu gỗ trên từng địa bàn 
huyện, cần thông qua công tác giao 
đất giao rừng. xúc tiến quy hoạch 
đề gây tròng những rừng nguyên 


. liệu và rửng gia dụng trên từng xã, 


hợp tác xã, nông trưởng, cơ quan, 
trưởng học... Cơ cấu cây trồng chủ vếu 
göm cây mọc nhanh, chu kỳ ngắn, có 
sản lượng gỗ củi lớn. Phát huy nguồn 
giống và kinh nghiệm sẵn có của địa 
phương đề gây trồng rừng đặc sản 
thích hợp với mỗi vùng. 


Ở đồng bằng tuy đất đồi bãi không 
nhiều, nhưng kinh nghiệm 20 năm 
trồng cây gây rừng chỉ rõ nếu làm 
tốt việc quy hoạch trồng cây theo 
hướng kết hợp nòng — làm nghiệp. 
thủy lợi, giao thông và tận dụng đất 
quanh nhà, bờ vùng, bở thửa thì 
chúng ta có thề xây dựng được vốn 
rừng, vỏn cây rất phong phú và đa 
dạng, hiệu quả kinh tế rất lớn. Nhiều 
huyện, nhiều hợp tác xã ở đồng bằng. 
vùng.ven biền đã có những cách làm 
phong phú và sáng tạo đề tạo ra 
aguồn nguyên liệu cho công nghiệp, 


- tiều công nghiệp, thủ công nghiệp ở 


địa phương và hằng năm có thêm 
nhiều gỗ, củi đáp ứng yêu cầu tại 
chỗ của nhân dân. Theo cách làm đó. 
nếu mỗi huyện trồng mỗi năm khoảng 
2 triệu cây phân tán thì cũng sẽ có 
sản lượng gỗ tương đương 1000 héc ta 
rừng. Nơi trồng cây theo bở ruộng 
đề chắn gió, hằng năm cũng sẽ thu 
hoạch từ 1 đến 2 mét khối gỗ, 2 đến $ 
héc ta canh tác má 
không hề ảnh hưởng đến diện tích sẵn 
xuất nông nghiệp. 
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lI — NHỮNG BIỆN PHÁP CƠ 
BẢN.BÈ XÂY DỰNG VỐN RỪNG 
KINH TẾ TẬP TRUNG ÖN BỊNH 


1 — Ddàu tư lheo chiều sảu là 
phương pháp cơ bản đề đạt tới mục 
tiêu xây dựng vốn rừng kinh tế tập 
trung ön định. Rừng kinh tế đồng 
nghĩa với rừng cao sản, thuần nhất 
và có điều kiện thuận lợi đề quản lý, 
nuỏi đưỡng, khai thác đạt năng suất 
cao, giá thành hạ. Hừng đó phải được 
thàm canh, do đó * phải coi việc đầu 
tư tròng rừng như đầu tư xây dựng 
mỏ mới, phải tiến tới «làm rừng như 
làu vườn» (1). Theo hướng đỏ thì 
việc đầu tư tập trung đề sớm hình 
thành những vùng nguyên liệu có 
giả trị kinh tế cao phải gắn liền với 
thâm canh trên từng đơn vị diện tích 
và từng loại cây cụ thể. Trước hết 
dành ưu tiên "cho những rừng góỏ lớn 
xuất khẩu, rừng nguyên liệu cho công 
nghiệp giấy và sợi dệt, rừng nguyên 
Hện đặc sản có giá trị xuất khẩu lớn 
như nhựa thông, quế, hồi, cánh kiến... 
Muốn vậy, trước hết phải điều tra 
đánh giá lại toàn bộ tài nguyên bao 
gồm trữ lượng, phầm chất rừng và 
tiềm năng đất đai, trên cơ sở đó mà 
tiến hành quy hoạch và lập kế hoạch 
cải tạo và xây dựng vốn rừng toàn 
diện, vững chắc phù hợp với năng 
lực và điều kiện thực tế của nước ta. 

2 — Thực hiện sự kết hợp lâm — 
nông nghiệp là biện pháp thảm canh 
và là phương thức kinh doanh hợp 
lý. Trước đây do sự tách rời giữa 
nóng nghiệp và lâm nghiệp, ở miền 
nủi và trung du thường điễn ra sự 
tranh chấp giữa đất rừng và đất trong 
cay lương thực. Kết quá là rừng bị 
phá nghiêm trong mà sản xuất lương 
thực vẫn không tăng lén, đất đai bị 
rửa trỏi Xói mòn do thiếu rừng phòng 
họ. Thực hiện «kết hợp chặt chẽ 
lam nghiệp với nóng nghiệp và còng 
nahiệp chế biến ngay trong từng hợp 
tác xã, nông trường, làm trường trên 
từng huyện, từng vùng Ở miền núi, 
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trung du và bở biền 2) chẳng những 
giải quyết được mâu thuần nói trén 
mà còn tạo nên sự gắn bỏ giữa sản 
xuất làm nghiệp với nông nghiệp và 
công nghiệp chế biến trên địa bản 
huyện. Sự kết hợp đó có thề thực 
hiện trên mặt bằng và theo tầng tán 
cày rừng nhằm triệt đề lợi dụng tiềm 
năng đất đai, khí hậu và tạo nên sự 
hài hòa về mặt sinh thái. Thực tiễn 
cho thấy trên đất rừng cải tạo, -két 
hợp tròng cày lương thực trong 2—" 
vụ đầu và tròng xen trong vải năm 
sau, văn có thê đạt được năng suất 
bình quản từ 0,7 đến 1 tấn lương thực 
(quy thóc)/héc ta. Trong các loại cây 
đặc sản, được liệu, nấm hương, mộc 
nhĩ... hoặc quy vùng chăn nuôi dưới 
rừng đều có khả năng phát triền tốt 
và có giá trị thu nhập cao trên đơn 
vị điện tích. Vấn đề quan trọng là 
khi áp dụng ở mỗi vùng, mỗi địa 
phương, phải tìm ra một hình thức 
và phương pháp kết hợp đúng đắn. 
có hiệu quả ; xây dựng mô hình nông— 
lâm nghiệp kết hợp là phương hưởng 
quan trọng đề phát triền vốn rừng. 


3— Cả nước ta cỏ 275 huyện có 
rừng (trong đó 180 huyện có điện 
tích từ ! vạn hécta rừng trở lên). 
Do đó tăng cưởng xây dựng lâm 
nghiệp cấp huyện là yêu cầu hết sức 
quan trọng trong quản lý kinh đoanh, 
bảo vệ rừng. 

Chúng ta chủ trương cải tiến 
một số chính sách đòn bầy kinh tế 
nhằm tạo điều kiện cho huyện 
vươn lên hoàn thành tốt chức năng 
quản lý lâm nòng nghiệp hay nông— 
lâm nghiệp. Văn đề quan trọng là 
nguồn vỡn xây dựng vốn rừng. Từ 
trước đến nay, nguồn vốn đó chủ 
yếu do Nhà nước cấp thông qua vốn 
xây dựng cơ bản. Từ nay bằng cách 
“lăy rừng nuôi rừng®, thực hiện 


(I Lê¿-Duân: Đáo Nhàón đón ngày 22¬7~- 
1976. 
(2) Nghị quyết Hội nghị thứ 2 của 
Ban chấp banh trung ương Đáng. 


chính sách thu tiền bán cây đứng 
thay cho chính sách thuế lâm sản đề tái 
tạo rừng, chúng ta sẽ khắc phục đần 
tỉnh trạng bao cấp, tiến tới hạch toán 
toàn ngành, thực hiện tiết kiệm nghiêm 


ngặt trong khai thác, đồng thời có. 
thêm nguồn vốn đành cho ngàn sách - 


huyện. 


Thực hiện chính sách giao đất giao. 


rừng là thực hiện quyền làm chủ 
tập thê của nhân dàn lao động trong 
việc quản lý, bảo vệ và xây dựng vốn 
rừng. Thông qua chính sách đó, Nhà 
nước khuyến khích hợp tác xã 
đầy mạnh việc khai thác theo kế 
hoạch và quy hoạch, hoàn thành tốt 
việc giao nộp sản phầm chỉnh cho 
Nhà nước, còn sản phầm phụ và cây 
lương thực, cây đặc sản thu được do 
tận dụng đất rừng đề làm thì tập thề 
và xã viên được quyền sử dụng. Nhà 


nước khuyến khích hợp tác xã xây 
dựng vốn rừng tự cỏ thông qua khai 
thác lâm sản trên đất rừng cải tạo, 
tròng lại (theo quy hoạch của Nhà 
nước), đồng thời mở rộng phạm ví 
cho hợp tác xã vay vốn đề xây dựng 
vốn rửng. 


Lao động nghề rửng vắt và nặng 
nhọc, người công nhàn, xã viên làm 
việc trong điều kiện hết sức khó khăn 
gian khô, trong lúc đó giá gỗ và giá 
tròng rừng quá thấp làm cho các lâm 
trường, hợp tác xã luôn bị thua lỏ. 
Do đó, trong thời gian trước mắt 
cần cải tiến một cách cơ bản hệ 
thống giá cả làm sản, bảo đảm bù 
đấp hao phí vật chất, hao phí sức 
lao động và có lãi, nhằm tạo nên khí 
thể hăng hái phấn khởi trong lao 
động sản xuất lâm nghiệp. 


Tòa án nhân dân và việc thí hành... 


(Tiếp theo trung 6) 


đều phải chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật. Vì vậy, bất cứ đăng viên 
hoặc †ö chức nào của Đẳng, dùng bất 
kỷ hinh thức nào buộc các thám phán 
và hỏi thim nhân đản xét xử sai pháp 
luật là vi phạm kỷ luật của Đẳng, 


Hiện nay, các Tòa án nhân đán 
đang cố gáng phát huy tác dụng của 


_. 


mình, nhưng cũng còn có nhiều hạn 
chế vì pháp luật có những mặt chưa 
hoàn chỉnh, trình độ nghiệp vụ 
của cán bộ chưa cao, tồ chức chưa 
được tăng cường đúng mức và chưa 
hoàn chỉnh... Đó là những vấn đề sẽ - 
được giải quyết dần dân dưới sự 
lãnh đạo của Đăng đề Tỏa án nhân 
đán thật sự phát huy được vai trô 
của mình. 
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Về vấn đề ba lợi ích : 
LỢI Í(H (ỦA XÃ HỘI, LỢI ÍCH (ỦA 
— TẬP THỂ VÀ LỢI ÍCH CỦA CÁ NHÂN 


RONG chủ nghĩa xã hội có sự 

thống nhất của ba lợi ích: lợi 

ích của xã hội, lợi ích của tập the và 
lợi ích của cá. nhân, 


Lợi ích của zä hội không phải là 
con số cộng đơn thuần những lợi ích 
cá nhân. Các Múc đã nói xã hội là 
«sản phầm của sự tác động lản nhau 
giữa người với người » (l), xã hội là 
một cộng đồng những cá nhản gắn bó 
với nhau bằng những quan hệ về 
nhiều mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, 
rã hội do quan hệ sở hữu quyết định. 


Xã hội xã hội chủ nghĩa là cộng 
đồng những cá nhân gắn bó với nhau 
bàng quan hệ làm chủ tập thê, dựa 
trên chế độ công hữu về tư liệu sàn 
xuất. Œ đây, lợi ích của xã hội là 
không ngừng củng cố và phát triền 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
không ngừng mở rộng và phát triển 
sản xuất theo yêu cảu.,ecủa quy luật 
kinh tế cơ bản là: “Thỏa mãn ngàu 
cảng tốt hơn nhủ cầu 0ật chải Dd Đàn 
hóa 0ậ9d cảng lăng của toàn Tủ hội, 
bảng cách không ngừng phát triền Đỏ 
hoàn thiện sản xuấi, trên cơ sở chế độ 
tảm chủ lập thề 0à một nền khoa học 
kí† thuat hiện đợi s (2). 


J'ể 


LŨ 


PHẠM-THÀNH 


Củ nhân dưới chủ nghĩa xã hội 
không phải là những cá nhân hoạt 
động riêng rẽ, người nọ tách người kia 
và đối lập với xã hội như dưởi chế 
độ tư hữu, mà là những con người 
găn bỏ với nhau và gắn bó với xã 
hội bởi chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất. 

Lợi ích của cá nhân là ở chỗ được 
tham gia làm chủ tư liệu sản xuất, 
được quyền sử dụng tư liệu sản xuất 
đó phù hợp với năng lực của mình, 
được tham gia quản lý trong quá 
trình sản xuất và được hưởng thành 
quả của sản xuất tập thề theo mức độ 
công hiện của mình. 

(á nhàn gần bỏ uởi xả hội bằng tồ 
chức, khỏng phúi một cách trực tiếp 
mà thông qua những khảu trung gian 
của tmHÓI hệ thống tò chức. Trong sản 
xuất, đỏ là những đơn vị kinh tế, ở 
đó môi cá nhân gán bỏ oới những cá 
nhân khác thành mọt lập thề có tô 
chức, được giao những nhiệm vụ, 


(1) C. Mác —EF. Ăng-phen: Tuyền tép, 
Nrb Sự thật. Hà-nột, 1970, tập ÌÌ, tr. 510. 

(2) Nghị quyct Đại hội đại biều toàn qucc 
lăn tứ j, Nxb Sự thạt, Hà-nội 1977, 
tr. 24, . 


chức năng nhất định. Vị vậy bên 
cạnh lợi ích của xã hội và lợi ích 
của cá nhân, có lợi ích của tập 


thê. Hợi ích của tập thê là: 
mở rộng và phảt triền năng lực 


sản xuất của đơn vị, cúng cố và hoàn 
thiện quan hệ tö chức và hợp tác 
trong đơn vị nhằm làm cho tập thê 
đơn vị thành một sức sẵn xuất tập 
thề có hiệu quả cao, cải thiện những 
điều kiện làm việc và sinh hoạt của 
tập thề, tạo điều kiện cho tập thê 


hoàn thành tốt nhiệm. vụ sẵn xuất. 


của mình. 


Quan niệm 0ẻ ba tợi ích như trên 
i¿ do Dị trí khách quan của bú mặt : 
+ử hội, tđp thề 0à cá nhân trong quan 
lệ sản xuất +ã hội chủ nghĩa quuếi 
định. Chỉ có xác định ba lợi ích phù 
hợp với vị trí khách quan của ba mặt 
như vậy mới có thề giải quyết đúng 
_ đắn mối quan hệ giữa ba lợi ích. 

Mọt khi được xác định như vậy. ba 
lợi ích rõ ràng là nhất trí. Sự nhất 
trí đó biều biện trên các mặt sau 
đây: 

Äfót fd, chúng là điều kiện của nhau. 

Lợi ích của +ä hội nhất trí Uới lợi 
tch của tập thề bởi vi: quan hệ sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa được cúng cð 
tạo điều kiện cho từng đơn vị sản 
xuất được củng cõ vẽ tö chức và quản 
Lý, khiến từng đơn vị hoạt động lành 
tmaanh đúng chế độ, chính sách. Lực 
lượng sản xuất xã hội và sản xuất xã 
hội phát triền tạo điều kiện cho từng 
đơn vị được cung cấp đầy đủ vốn, 
vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng. 


Của cải xã hội tăng lên đem lại cho: 


từng đơn vị khả năng cải thiện điều 
kiện làm việc và sinh boạt của tập 
thề công nhân trong đơn vị. Lợi ích 
của 1ä lội cũng nhữi trí ớt lợi ích của 
cá nhân bởi vị, khi những lợi ích của 
xã hội như đã nói ở trên được bảo 
đảm, thị quyền của cá nhân tham gia 
Làm chú, sử dụng tư liệu sản xuất 
được bảo đảm, mỗi cá nhân không bị 
đe dọa rơi vào cánh bị bóc lột, cảnh 
thiítt nghiệp, mỗi cá nhân có địa bàn 


hoạt động đẻ phát huy năng lực, sở 
trường của mình, có điều kiện đề 
được thỏa mãn nhu cầu của minh. 

Lợi ích của tập thà là nhất trí oởi 
lợi ích của xã hỏi. bởi vì, tập thề 
đơn vị phát triển được sản xuất sẽ 
đóng góp ngày càng nhiều sẵn phầm 
cho xã hội, đơn vị được củng cố về tồ 
chức và quản lý sẽ góp phần làm 
cho quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa được củng cố, phúc lợi tập thề 
được nâng cao góp phần vào việc 
nâng cao phúc lợi chung của xã hội 
và làm giảm nhẹ gánh nặng của xã 
hội. Lợi ích của tập thề cũng nhàt 
trí Đới lợi ích của cá nhân bởi vì sản 
xuất của tập thề phát triền, tỏ chức 
và quản lý của tập thể tốt là điều 
kiên đề cá nhân phát huy được khả 
năng lao động của mình; điều kiện 
làm việc của đơn vị được cải thiện 
tạo điều kiện cho cá nhân lao động 
tốt hơn; phúc lợi tập thê được nâng 
cao góp phần cho cá nhân cải thiện 
sinh hoạt của mình. 


Lợi ích của cá nhân cũng nhất tri 
bởi lợi ích của xã hội oà của tập thà 
bởi vì, khi quyền lao động của cá 
nhân được bảo đám, năng lực của cá 
nhân được phát huv thì cá nhân sẽ 
góp phần tạo ra nhiều của cải cho xã 
hội, làm giàu thêm cho tập thê; khi 
lao động của cá nhân được bù đấp 
tRích đáng (phù hợp với yêu cầu của 
quy luật phân phối theo lao động) thị 
cả nhân càng thêm phấn khởi lao 
động, càng lao động một cách sáng 
tạo đề góp phần phát triền sản xuất 
xã hội, : 


Hai fd, chúng tác động qua lại với 
nhau, như những khâu độc lập trong 
một thề thống nhất. 


Quan hệ giữa ba lợi ích là quan hệ 
nhất trí, không phải vì ba lợi ích là 
một, mà chính vì ba lợi ích đó là 
khác nhau, ở những vị trí khác nhau, 
nhưng lại có mỗi quan hệ tác động 
qua lại với nhau, làm chỗ dựa cho 
nhau. 


Vị trí của lợi ích xã hội được quyết 
định bởi sự tồn tại của chế độ công 
hữu về tư liệu sẵn xuất. Chế độ này 
làm cho đợi ích xã hội giữ 0uai trò chủ 
đạo. Lợi ích xã hội không phải là 
tông số số học của lợi ích tập thê và 
lợi ích cá nhân, mà là lợi ích tông 
hợp, lợi ích của toàn xã hội xét trong 
tông thề của nó Nó chỉ phối mọi 
quan hệ lợi ích. C. Mác nói: « Chỉ có 
trong thê cộng đòng mới có thê có tự 
do cá nhàn ® (3). Diễn dịch sang ngôn 
ngữ kinh tế, ta có thể nói «œ chỉ có bảo 
đảm lợi ích xã hội mới thực biện 
được lợi ích cá nhân”. Hồ Chủ tịch 
đã nói: *Trong chế độ xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là chế 
độ do nhân dân lao động làm chủ, thi 
mỗi người là một bộ phận của tập 
thề, giữ một vị trí nhất định, và đóng 


góp một phần công lao trong xã hội. ' 


Cho nên lợi ¡ch cá nhân là nằm trong 
lợi ích của tập thể, là một bộ phận 
của lợi ích tập thề. Lợi ích chung của 
tập thề được bảo đầm thì lợi ích riêng 
của cá nhân mới có điều kiện đề được 
thỏa mãn » (1). Quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa không được củng cố, 
sản xuất không phát triền, của cải xã 
hội không tăng lén thì những lợi ích 
của cá nhân như việc làm, nhụ cầu 
sinh hoạt không thẻ được bảo đảm, 
các đơn vị sản xuất không có điều 
kiện phát triên sẵn xuất, kinh doanh. 


Vị trí của lợi ích tập the được quyết 
dịnh bởi tính tắt yếu của tập thề 0ê 
mặt tò chức, lợi ích tập thê không 
phải là lợi ích của từng tập thê đơn 
vị tách rời nhau như những phường 
hỏi, cũng không phải là lợi ích của 
một đơn vị số học góp phần vào lợi 
¡ích xã hội như một dại lượng cộng 
vào cái chung của xã hội. Đỏ là tợi 
Ích củu mội tế bảo của kinh tế Tả hột. 
Lợi ích tập thê được bảo đảm sẽ có 
tác động về nhiều mặt đối với lợi ích 
xã nội, góp phần tăng lợi ích xã hội 
cả vẻ lượng và về chất. Lợi ¡ch tập 
thề cũng không phải là số cộng của 
lợi ích cá nhàn hoặc của những bộ 


lễ. 


-© 


phận lợi ích cá nhân. Lợi ích lập thê 
là lợi ích cả đơn vị xét trong tông 
thẻ của nó, do đó không thê phản: 
chía. Mỗi cá nhân được hưởng lợi ích 
tập thề không phải với tỉnh cách là 
kẻ được cbia phần trong lợi ích tập- 
the mà là với tính cách là một thành 
viên của tập thề, được tham dự vào 
lợi ích tập the. 

Vị trí của lợi ích cá nhàn được 
quyết định bởi ơởị trí của cá nhán 
trong xã hội. Theo quan điềm của các 
nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, giải phóng xã hội xét đến cùng 
là đề giải phóng cá nhân. Mục dích 
của chủ nghĩa cộng sản là xây dựng 
một xã hội trong đó mỗi cá nhân thỏa 
mãn được ngày càng đầy đủ nhu cầu 
của mình và do đó được phát triền 
tự đo và toàn điện. Vị vậy lợi ích của 
cá nhân là mục đích cuỗi càng của sản 
cuãi. Lợi ích của cá nhân không phải 
là lợi ích từng người riêng rẽ, xét 
tách rời xã hội và tập thề như dưới 
chế độ tư hữu, cũng không phải là 
lợi ¡ch của từng đơn vị số học cộng 
vào lợi ích xã hội. Mỗi cá nhàn là 
một đơn vị, nhưng là một đơn vị gắn 
bó với tập thê và xã hội bằng những 
quan hệ xã hội phong phú. Lợi ích 
của cá nhân được bảo đảm, thì những 
quan hệ xã hội ấy sẽ được củng có, 
tăng cường, phát triền, lợi ích của 
xã hội và lợi ích của tập thề cũng 
được phát huy. Bởi vì trong trường 
hợp đó, cá nhân càng gắn bó Uởới lập 
lhe trong cúc quan hệ kinh lế, chính 
trị, ăn hóa, + hội. Cá nhần tự thây 
mình là người chủ thật sự, sẽ dốc 
sức ra làm việc cho tập thê, cho xã 
hội. Bằng cách đó sẽ thực hiện được 
dự kiến của C. Mác và F. Ăng-ghcn: 
«Sự phát triền tự do của mỗi người 
là điều kiện cho sự phát triên tự do 
của tất cá mọi người ® 5). 

(3)C. Mác —FƑ. Ăng-ghen: Hệ tư tưởng 
Đức, Nxb Sự thật, tlà-nội, 1962, tr, 89, 


(4) Hồ-Chí-Minh: Tuyền to, Nxb Sự 
thật, Ha-nội, 1980, tập lÌ, tr. 105. 
(5) €. Mác — E. Ăng-ghen : Tuuền l4p, 


Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, tập Ì, tr. 51. 


Thực hiện ba lợi ích là cụ thề hóa 
việc phát huy quyền làm chủ của 
nhân đân lao động trong cả nước, ở 
từng địa phương, Ở cơ sở, là kết hợp 
sông đồng làm chủ và từng người 
làm chủ. 

Ba tà, chúng thống nhất với nhau 
ở chỗ mỗi một mặt trong ba mặt xã 
hội, tập thề và cá nhàn đều mang cả 
ba lợi ích. 

Xã hội trực tiếp mang lợi ích của 
+ä hội. Nhưng với chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất thì những lợi ích 
của xã hội cũng là lợi ích của tập thề 
và của cá nhân. Đó không phải là 
những lợi ích trực tiếp của tập thê 
và của cá nhân nhưng là những lợi 
Ích md tập thề ouà cá nhàn dự phản 
(hông qua những môi giới trung gian. 
Sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất 
là thuộc lợi ích trực tiếp của xã hội, 
đó là lợi ích xã hội. Nhưng thông qua 
việc giao tư liệu sản xuất cho tập thê 
và cá nhân sử dụng, xã hội chuyên 
lợi ích của minh thành lợi ích của tập 
thề và của cá nhân. Xã hội nắm sở 
hữu về tư liệu sản xuất không phải 
chỉ vì lợi ích xã hội mà còn vì lợi ích 
của tập thề và của cá nhân. Như vậy 
xã hội mang cả ba lợi ích, mang cả 
lợi ích của xã hội, lợi ích của tập thê 
và lợi ích của cá nhân. 

Tóp thề trực tiếp mung lợi ích của 
lập thề. Những lợi ích của tập thề xét 
như một tế bào của xã hội cũng là 
lợi ích của xã hội. Lợi ích của tập thề 
xét về phương diện là tập thê những 
cá nhân được tồ chức lại cũng là lợi 
{ch của từng cá nhân. Sự phát triền 
sản xuất của tập thề bằng cách sử dụng 
tất cả tiềm năng của đơn vị chẳng hạn 
không chỉ là lợi ích của tập thề mà 
cũng là lợi ích của xã hội và cũng là 
lợi ích của cá nhân. Tập thề trực tiếp 
mang lợi ích “của tập thề, đồng thời 
thông qua những khâu trung gian cũng 
mang cả lợi ích của xã hội và lợi ích 
của cá nhân. Thông qua việc giao nộp 
sẵn phầm cho xã hội, tập thề thực 
hiện lợi ích của xã hội ; thông qua 


việc trích lập quỹ khen thưởng và 
tăng quỹ lương, tập thê thực hiện lợi 
ích của cá nhân; thông qua việc phát 
triền sản xuất, tập thê bảo đảm công 
ăn việc làm cho cả nhân. Như vậy tập 
thề mang cả ba lợi ích: lợi ích của 
tập the, lợi ích của xã hội và lợi ích 
của cá nhân. 

Cd nhân trực tiếp mang lợi ích của 
cả nhân, nhưng lợi ích cá nhân với 
tính cách là thành viên của tập thê vả 
xã hội luôn luôn bao hàm lợi ích của 
xã hội và của tập thê. Ngay cả việc 
thỏa mãn nhu cầu cá nhản mới thoạt 
nhìn tựa hồ chỉ liên quan đến lợi ích 
cá nhân, nhưng thật ra cũng chính là 
vì lợi ích xã hội. Nhu cầu sinh hoạt 
cá nhân được thỏa mãn thì sức lao 
động của cá nhân được hồi phục và 
bòi dưỡng. Sức lao động ấy là một bộ 
phận của lao động tập thề và lao động 
xã hội. Cho nên lợi ích của người láo 
động ở đây cũng là lợi ích của xã hội 
và của tập thề. Có điều đó: là lợi ích 
được thực hiện thông qua khâu trung 
gian là sự thực hiện lợi ích của người 
lao động. Như vậy cá nhân cũng 
mang cả ba lợi ích: lợi ích của cá 
nhàn, lợi ích của tập thề và lợi ích 
của xã hội. 


* 


Sự thống nhất của ba lợi ích như 
đã trình bày ở trên là một đặc điềm 
cơ bản của chế độ làm chủ tập thề. 
Nhưng sự thống nhất của chúng 
không loại trử mà còn bao hàm màu 
thuẫn. 


Nhu cầu của xã hội là không 
ngừng củng cố quan hệ sản xuất và 
phát triền sản xuất đề thỏa mãn những 
nhu cầu vật chất và tỉnh thần không 
ngừng tăng lên của xã hội và của các 
thành viên của nó. Đây là nhu cầu 
của cả cộng đồng rộng lớn xét trong 
tông thề của nó. Nhu cầu này không 
phải bao giờ cũng nhất trí với nhu 
cầu của tập thề và nhu cầu của cá 
nhân. Xuất phát từ nhu cầu riêng 
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của mình, xã hội thường phải quan 
tâm chủ yếu đến lợi ích toàn cục, lợi 
ích cơ bản và lợi ích lâu dài của toàn 
xã hội. Do đé có khả năng xảy ra 
máu thuẫn giữa lợi Ích của xã hội. xéi 
trong toàn bộ 0ởit lợi ích trước mi của 
lập thê uà của cá nhàn. Màu thuẫn 
này có khi diễn ra gay gái, nhất là 
trong trường hợp xã hội không có 
biện pháp điều chỉnh đúng đắn đề 
bảo đảm sự thống nhất khách quan 
của ba lợi ích. 


Như cầu của tập thề là phát huy 
hết năng lực của mình về các mặt tồ 
chức quản lý, vật tư, vốn đề phát 
triền sẵn xuất của đơn vị theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao. Nhưng 
những nhu cầu ấy của tập thề không 
phải bao giờ cũng phù hợp với lợi ích 
của xã hội. Bởi vi xuất phát từ nhu 
cầu riêng, có khi mỗi đơn vị chỉ theo 
đuôi những lợi ích nhỏ hẹp của đơn 
vị mà làm thiệt hại đến lợi ích chung. 
Những nhu cầu của tập thề không 
phải bao giờ cũng phù hợp với lợi 
ích cá nhân. Bởi vi, xuất phát từ nhu 
cầu của tập thê, có khi đơn vị phải 
yêu cầu cá nhân tăng cường độ lao 
động, thu hẹp nhân lực ở khâu này 
đề tăng cường nhân lực ở khâu khác, 
khiến cá nhân người lao động không 
kịp thích ứng, hoặc tạo ra sự mất cân 
đối giữa quỹ phát triền sản xuất, quỹ 
phúc lợi, và quỹ khen thưởng. Mâu 
thuẫn giữa lợi ích tập thề và lợi ích 
xã hội có thề trở nên gay gắt khi tập 
thề rơi vào khuynh hướng cục bộ, 
bản vị theo lối phường hội. Mâu thuẫn 
giữa lợi ích tập thề với lợi ích cá 
nhân có thề trở nên gay gắt khi lãnh 
đạo đơn vị có khuynh hướng nóng 
vội, chạy theo những tính toán chủ 
quan. , 


Nhu cầu của cá nhân là ăn. mặc, ở, 
sức khỏe, học tập, đi lại, giải trí, hoạt 
động văn hóa và điều kiện không thê 
thiếu đề thỏa mãn những nhu cầu này 
là lao động với tính cách là phương 
tiện đề sinh sống. Xét về phương điện 
từng cá nhân thị đây là những nhu 
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cầu thuần túy cá nhân. Những nhu cầu 
này không phải bao giờ cũng phù hợp 
với lợi ¡ch của xã hội và của tập thê. 
Đặc biệt là khi nhu cầu về đời sống 
của cá nhàn vượt quá khả năng cung 
cấp của xã hội, vượt quá mức công 
hiến của cá nhân cho tập thề và cho 
xã hội, khi lao động của cả nhân 
không đáp ứng được yêu cầu của xã 
hội và của tập thê, không tương xứng 
với sự đãi ngộ của xã hội và của tập 
thể, — khi đó lợi ích cá nhân sẽ mâu 
thuẫn gay gắt với lợi ích của tập thề 
và của xã hội. 

Sự thống nhất giữa ba lợi ích là 
khuunh hướng tãi yẽu khach quan, là 
quU luật hhách quan của nền kinh lẽ 
+ả hội chủ nghĩa. Nhưng sự thống nhấi 
ấu hhóng phải là tự động mà được thực 
hiện thông qua hoạt động quản lý của 
Nhà nước — người tiêu biều cho toàn 
xã hội — nhằm khắc phục những mâu 
thuần nói trên. 

Một khi sự thống nhất ấy được 

bảo đảm, thì nền kinh tế xã hội phát 
triền lành mạnh. Trong trường hợp 
ngược lại, sự phát triền kinh tế sẽ bị 
cần trở, nền kinh tế có thề giảm chân 
tại chỗ hoặc thụt lùi, thậm chỉ bị phả 
hoại. - 
Sự thống nhất giữa ba lợi ích thường 
bị 0L phạm khi một trong ba lợi ích 
được thồi phồng quú đáng làm thiệt 
hại đến hai lợi ích khía. Trong thực 
tiến đã xảy ra cả hai trường hợp 
trái ngược nhau: hoặc là quá 
chú trọng lợi ích xã hội mà coi 
nhẹ lợi ích của tập thề và lợi ích 
của người lao động như trong 
thu mua, động viên nghĩa vụ, v.v. 
hoặc là nặng về lợi ¡ch của cá nhân 
và tập thê như những lệch lạc của 
một số xi nghiệp trong việc thực hiện 
kế hoạch tự làm và kế hoạch sản 
phầm phụ, v.v. Cả hai trường hợp 
này đều dẫn tới chỗ phá hoại sự thống 
nhất của ba lợi ích, đo đó cũng làm 
tồn hại đến cả ba lợi ích và cuối cùng 
làm triệt tiêu mất động cơ của sự 
phát triển kinh tế. 


Thực tiễn cho thấy rõ, quá chủ 
trọng đến lợi ích Nhà nước, làm 
thiệt hai lợi ích cá nhân thì mâu thuẫn 
giữa lợi ích Nhà nước với lợi ích của 
tập thể và cá nhân sẽ trở nên gay 
gặt dẫn tới chỗ cá nhân và tập thê 
mất hứng thú sản xuất và cuối cùng 
Nhà nước cũng không thực hiện được 
lợi ích của mình. Bằng chứng eu thê 
là khi định giá thu. mua thấp 
tưởng là có' lợi cho Nhà nước, 
nhưng rốt cuộc Nhà nước không mua 
được. 

Thực tiễn cũng cho thấy rõ khi quá 
chú trọng lợi ích của cá nhân và lợi 
_Ích của tập thề thì mặc đủ trước mắt cá 
nhân và tập thề có thu được chút lợi 
thiên cận nào đấy, nhưng do lợi ích 
của Nhà nước bị vi phạm, cho nên điều 
kiện sản xuất chung của xã hội không 
được cải thiện, thậm chí còn suy yếu 
đi, làm thiệt hại cho lợi ích của tập 
thề và của cá nhân. 

Sự thống nhất giữa ba lợi ích được 
bảo đảm sẽ tạo ra một động lực tồng 
hợp thúc đầy sức sản xuất phát triền. 
Thực hiện được sự thống nhất của 
ba lợi ích có nghĩa là thực hiện được 
nguyên tắc cái gì có lợi cho xã hội 


thi cũng có lợi cho cá nhân và tập thề 


và ngược lại ¬ 
Lợi ích của xã hội được bảo đảm 
có nghĩa là những điều kiện thuận 
lợi cho sự phát triển nền kinh tế 
` chung của xã hội đã xuất hiện. Dó là 
nguồn sức mạnh to lớn nhất thúc đa 
nền sản xuất của toàn xã hội phát triền. 
Đó là bảo đảm cho lợi ích tập thê và 
lợi ích cá nhân được thỏa mãn ngày 
càng đầy đủ hơn. Lợi ích của tập thê 
và của cá nhân được bảo đảm làm 
cho từng tập thê và từng cá nhân 
thêm hứng thú sản xuất, thêm gắn bó 
với xã hội trong mọi quan hệ. Điều 
đó tạo nên một động lực to lớn biêu 


hiện ở nhiệt tình lao động, ở tỉnh sáng 
tạo trong lao động, ở sự phối hợp và 
hợp tác nhịp nhàng trong lao động, ở 
phong trào thi đua của tập thê. Đó là - 
động lực trực tiếp thúc đầu sản xuất 
phái triền từ cơ sở. 

Động lực được hình thành trên 
phạm vi xã hội, ở từng cơ sở kinh tế 
và ở từng cá nhân tác động qua lại 


. với nhau tạo nên động lực của sự làm 


chủ lập thề ở tất cả các mặi : cá nhân, 
tập thề òà xã hội. Thông qua việc 
thực hiện được lợi ích của mình, gắn 
với lợi ích tập thề và lợi ích xã hội, 
mỗi cá nhân mới thật sự là người làm 
chủ, uới ý thức đầu đủ uề quuền lợi 0d. 
nghĩa 0ụ của người làm chủ : làm chủ 
trong hoạt động lao động sáng tạo 
của minh, làm chủ trong quản lý ở 
cơ sở và làm chủ trong việc thực hiện 
nghĩa vụ đối với xã hội. Mỗi tập thê 
cũng vậy, trở nên cố kết trong vai 
trò người làm chủ thật sự ở cơ sở Uới 
U thức mình là mội bộ phận làm chủ 
của cộng đồng +ä hội. Xã hội cũng âu, 
thông qua Nhà nước, làm chủ toàn bộ 
sinh hoạt của mình, không phải 0ì lợi 
ích củamộit cộng đồng chung chung trừu 


tượng mã của một cộng đồng xã hội kết 


hợp được hỏi hòa lợi ích toàn +ả hội 
Uới lợi ích của từng tập thề uà từng cá 
nhân. Chính vì vậy, đồng chí Lê-Duần 
đã chỉ rõ: « Trong chế độ làm chủ tập 
the, lợi ích toàn xã hội, lợi ích từng 
tập thể và lợi ích của từng người lao 
động là nhất trí. Sự nhất trí giữa ba 
lợi ích đó, một đặc điểm cơ bản của 
chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa, là một động lực rất quan trọng 
đề xảy dựng xã hội mới, phát triền 
kinh tế, đây mạnh sản xuất » (6). 


(6) Lê-Duần : Hiến pháp mới, hiến pháp của 
chế đệ làm chủ tập thè xã hội chủ Hệ tiệt 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1960, tr. 12. 


Tính khoa học của hình thức khoán mới 
trong hợp tác xã nông nghiệp 


Nšr nồi bật của hình thức khoán 

mới trong hợp tác xã nông 
nghiệp là tạo ra động lực mạnh mẽ 
của phong trào lao động sản xuất. 


Động lực đó phát sinh trực tiếp từ, 


sự kích thích lợi ích cá nhân, nhưng 
nguồn gốc phát sinh ra động lực đó 
thì không hải từ những hoạt động 
riêng rẽ của cá nhân mà bắt nguồn 
từ những quanhệ mới trong lao động 
tập thề. Vi vậy, việc phân tích những 


quan hệ mới đó là cần thiết đề hiều rõ : 


thực chất của khoán mới. 


¡ - TỪ KHOÁN. VIỆC BỀN 
KHOÁN SẲN PHẨM 


Hình thức khoán mới gọi là khoán 
sản phầm thường được phân biệt với 
hình thức khoán cũ là khoán việc. 
Vậy trong hình thức khoán mới, có 
khoán việc không, và nếu vẫn duy 
trì khoán việc thì tại sao lại biến 
thành khoán sản phẩm ? 

Trước hết, khoán mới cũng như 
khoán cũ đéu thực hiện chế độ a ba 
khoán * của hợp tác xã đối với đội 
sản xuất cơ bản. “Ba khoán » cho 
đội (khoán sản lượng, chỉ phi vật 
chất, công điềm) là một hình thức 
“khoán sẵn phầm cho tập thề. 

Rhoán uiệc cho nhóm hoặc cá nhân 
là cách tô chức lao động trong đội 
sin xuất đề thực hiện đba khoán? 
của đội sản xuất. Hình thức khoán 
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_ việc dựa trên định mức và trả công 


theo khối lượng công việc hoàn thành, 
kèm theo thưởng, phạt, gđn hao phi 
lao động cá nhân Uuới kết quả công 
Diệc 0à mức hưởng thụ, do đó có tác 


dụng khuyến khích lao động. Tuy 


nhiên, hình thức khoán việc đã 
không được thực hiện đúng, và 
thật ra -cũng không phải dễ 


dàng thực hiện trong điều kiện 
sản xuất nông nghiệp phân tân, 
lao động chủ yếu là thủ công, trình 
độ quản lý còn thấp kém. Vi vậy, 
chỉ một số ít hợp tác xã tiên tiến mới 
làm được tốt ; ở đó tính ưu việt của 
lao động tập thề được phát huy chính: 
là dựa trên chế độ khoán việc. 


Đương nhiên, hình thức khoán việc 
vốn mang nhược điềm của nó là chỉ 
gián liếp gắn hao phí lao động có 
nhân 0ởi sản phầm cuối cùng. Điều 
đó xảy ra là do có sự phân công 
chuyên môn hóa lao động theo từng 
khâu; môi loại lao động gắn với 
từng khâu nhất định, còn sản phầm 
cuối cùng lại do kết quả lao động của 
tất cả các khâu trong dây chuyền 
sản xuất tạo ra. Trong điều kiện đó, 
nếu một chiều nhấn mạnh tồ chức 
đội chuyên như thực tế đã diễn ra, 
làm yếu vai trỏ đội sẵn xuất cơ bản, 
không bảo đảm hợp tác lao động thì 
những người lao động ở các khâu sẽ 
hoàn toàn tách rời nhau, người làm 
việc ở khâu nào chỉ biết khâu ấy và 


nảy ra tâm lý « chạy theo công điềm ›, 
không ai quan tâm đến sản phầm 
cuối cùng. Mặt khác, hình thức khoán 
việc vốn dựa trên thước đo lao động 
là ngày công, nếu định mức lao động 
và trả công không hợp lý thì sẽ dẫn 
đến tỉnh trạng «rong công phóng 
điềm », phát sinh tỉnh phường hội 
trong lao động tập thê và chủ nghĩa 
binh quân trong lao độngvà phânphối. 

Trong tình hình đó, hình thức 
khoán cho gia đình đã xuất hiện một 
cách tự phát. Hình thức này còn gọi 
là *khoán hộ ®, do gắn trực tiếp hao 
phí lao động và lợi ích cá nhân với 
sản phầm cuối cùng cho nên có tác 
đụng kich thích sản xuất khá mạnh. 
Nhưng vi không dựa trên định mức 
khoán chặt chẽ, lại giao khoán toàn 
bộ các khâu của quá trình sản xuất 
cho gia đình đắm nhiệm, do đó dẫn 
đến xóa bỏ sự phân công chuyên món 
hóa trong đội sản xuất. Trong trường 
hợp đó, sản xuất trở thành phân tán, 
vô tô chức ; quan hệ sản xuất tập thề 
bị suy yếu. 

Khoán sản phầm đến nhóm tao động 
øả người lao động, theo chỉ thị số 100 
của Ban bí thư Trung ương Đảng, là 
hình thức khoán mới dựa {rên cơ sở 
tỒng kết kinh nghiệm và sáng kiến 
của các địa phương. vận dụng 
kiến thức khoa học về tô chức lao 
động và trả công nhằm cải tiến và 
hoàn thiện chế độ khoán. 

Đặc điềm của cơ chế khoán mới là 
kết hợp khoản oiệc 0uởi khoán sản lượng 
trên đơno| diện tích đề giao khoán đến 
từng người lao động hoặc nhóm lao 


động. Cách khoán đó đã tạo nên những - 


quan hệ mới trong cơ chế khoán : 


Một là — Nếu trước đây, khoán 
việc chỉ tạo ra mối liên hệ gián tiếp 
giữa hao phí lao động cá nhàn với sẵn 
phầm cuối cùng, thì nay sự kết hợp 
khoán sản lượng với khoán việc cho 
nhóm hoặc cá nhân đã tạo ra mối 
(ieên hệ trực tiếp giữa hao phí lao động 
'yới sản phàm cuối cùng. Người nhận 
khoán bày giờ không chỉ quan tâm 


đến khối lượng công việc phải hoàn 
thành, mà còn phải lo bảo đảm thu 
hoạch được một khối lượng sản phầm 
nhất định trên diện tích rưộng đất đã 
nhận khoán. Đề bảo „đảm thực hiện 
được mức sản lượng khoán, người 
lao động phải tính toán mức hao phí 
-lao động, không chỉ chú ý đến số 
lượng lao động mà còn đặc biệt quan 
tâm đến chất lượng lao động. Sự thống 
nhất trực tiếp giữa hao phí lao động 
(cả số lượng và chất lượng) và hiệu 
quả cuối cùng của lao động được 
thiết lập ngay trong quá trình lao 
động của ngưởi nhận khoán. 


Hai tà — Trong khoán mới, việc 
trả công vẫn căn cứ vào khối lượng 
công việc khoán và trả bằng một số 
ngày công nhất định. Nhưng thu nhập 
theo ngày công thì không chỉ phụ 
thuộc vào việc hoàn thành khối lượng 
công việc khoản mà còn phụ thuộc 
vào việc thực hiện sản lượng khoán, 
do đó thu nhập theo ngày công có 
thề tăng lên hoặc giảm xuống tùy theo 
mức đạt sản lượng. Nếu mức sản 
lượng bị hụt, đo đó phải bù, thị thu 
nhập theo ngày công giảm xuống. Điều 
đó có ý nghĩa như là hình thức phạt, 
nó thề hiện trách nhiệm vật chất của 
người lao động đối với kết quả sản 
xuất cuối cùng. Nếu vượt mức sản 
lượng khoán thi người lao động được 
hưởng phần sản lượng vượt, điều này 
có ý nghĩa như là hình thức thưởng. 
Ngoài ra, phần vượt mức sản lượng 
khoán còn là kết quả việc đầu tư bồ 
sung của người nhận khoán. 


Trước đây, hình thức thưởng, phạt 
vốn gắn liền với khoán việc thì bây 
giờ tách ra và gản Uới khoản sản 
tượng. Phần thu nhập của người lao 
động theo ngày công có ý nghĩa như 
phần tiền công cơ bản bảo đảm tái sản 
xuất sức lao động. do đó có tác dụng 
khuyến khich người lao động yên 
tâm sản xuất: còn phần vượt hay hụt 
sản lượng khoán có tác dụng kích 
thích người lao động phần đấu tăng 
năng suất lao động, đề bảo đảm phản 
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thu nhập cơ bản và có thêm thu nhập 
bồ sung. : 
Bu tà — Đề khoản sản phầm đến 
nhóm và người lao động và thực hiện 
trả công như đã phân tích trên đây, 
tất yếu phải tính toán cụ thề tìm ra 
các định mức cụ thề sát đúng trên từng 
thửa ruộng khác nhau làm căn cử cho 
hợp đồng giao khoán và nhận khoán. 


Dựa trên cơ sở định mức đó, có 
thê xác định được tương đối chính 
xác ngàự công và trị giá mỗi ngàu công 
làm thước đo hao phí lao động và 
phân phối theo lao động. Chỉ với 
thước đo ấy mới có thê tiến hành 
khoán sản phầm một cách đúng đắn. 
định rõ nghĩa vụ và lợi ích của cá 
nhàn, kết hợp hài hòa lợi ích của tập 
thê và lợi ích của cá nhân, khắc phục 
chủ nghĩa bình quân trong lao đệng 
và phân phối. 

Bốn là — Định mức và thước đo 
lao động (ngày công) được xác định 
sát đúng là cơ sở đề tiến hành phân 
. eông lao động, giao khoản ruộng đất 
một cách có kế hoạch, phù hợp với 
_ khả năng lao động của từng người, 
từng gia đình, làm cho từng thửa 
ruộng và việc canh tác: trên từng thửa 
đều có người chịu trách nhiệm. Dựa 
trên định mức hợp lý đề tiến hành 
giao khoán cho người lao động, sẽ 
tránh được tình trạng phân tán, 
manh mún ruộng đất do giao khoán 
ruộng dất kiều bình quân (có gân, có 
xa, có xấu, có tốt) gây ra. Việc gắn 
lao động với ruộng đất đến từng 
người, từng thửa; cho phép phát huy 
tính chủ động, sáng iqo của người lao 
động trong quá trình sản xuất và bảo 
đảm hiệu quả của sản xuất nông 
nghiệp. 

Với những đặc điềm trên đây, 
khoán mới mang tỉnh chất khoán sản 
phầm. Nó phân biệt với khoán cũ, 
nhưng không phủ nhận khoán việc 
mà trái lại đòi hỏi và tạo điều 
kiện hoàn thiện phương pháp 
khoán việc làm cơ sở cho khoán 
sản phầm. Nếu trong khoán mới 
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không coi trọng tính toán định mức 
cụ thề và xác định đúng đắn thước 
đo lao động là ngày công thì khoán 
mới dễ rơi vào chủ nghĩa hình thức, 


vẫn không khắc phục được chủ nghĩa 


bình quân trong lao động và phân 
phối. Mặt khác, khoán mới áp dụng 
phương thức khoán cho cá nhân và 
gia đình nhưng không giống như 
« khoán hộ » trước đây. Nếu nghĩ rằng 
khoản mới chỉ là hợp pháp hóa 
“khoản chui », miễn sao tạo ra được 
sự kích thích lợi ích cá nhân, không 
định mức lao động đúng đắn và 
chuyên môn hóa lao động thì sẽ phát 
sinh tỉnh trạng tự phát phân tán. 


Khoán mới thề hiện sự vận dụng 
một cách sáng tạo chế độ khoán sản 
phầm vào trong nông nghiệp, tạo ra, 
sự quan lâm pề lợi ích oật chất của 
người lao động đối 0ới thành qua lao 
động chung ðà phát huy tình thản 
trách nhiệm, tính chủ động, sáng tqo 
của mỗi người trong lao động chung. 
do đó phát huụ sức mạnh của lao 
động tập thê, biến thành động lực 
mạnh mẽ trong lao động sản xuất và 
hoàn thiện một bước quan bệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp. 


II — TÔ CHỨC LAO BỘNG HỢP 

TÁC DỰA TRÊN SỰ PHẦN CÔNG 

ĐỀ KHOÁN SẲN PHẨM CUỐI 
CÙNG 


Quá trình lao động nông nghiệp 
bao Øöm nhiều công việc chia thành 
các khâu khác nhau và chỉ khi nào 
kết thúc quá trinh sản xuất thì sản 
phầm mới mang hình thái cuối củng. 
Nhưng sản phầm cuối cùng lại không 
phải là kết quả của riêng khâu cuối 
cùng mà là kết quả của tất cả các 
khâu của quá trinh laođộng Vì vậy, 
nếu khoán sản phầm chỉ thực, hiện Ở 
một khâu, đù là khâu cuối cùng như 
khâu thu hoạch, thì đó vẫn chỉ là 
khoán việc. Trái lại, nếu giao khoán 
toàn bộ các khâu đề gắn với sản 


phảm cuối cùng thì người lao động 
phải đảm nhiệm toàn bộ quá trình 
sản xuất, và sẽ xóa bỏ các đội chuyên 
khâu, làm phân tán sản xuất. 


Vậy làm thế nào đề có thề khoán 
sản phần cuối cùng cho nhóm và 
người lao động mà không rơi vào 
tỉnh trạng tự phát phân tán ? 
— Trong quá trình lao động nông 
nghiệp, có những khâu lao động được 
trang bị kỹ thuật cao hơn đòi hồi 
phải chuyên môn hóa lao động, tô 
chức thành các đội, !ồ chuuên trên 
quy mô hợp tác xã hoặc đội sản xuất. 
Trong ngành trồng trọt, đó là các 
khâu sản xuất giống. cày bừa đất, 
tưởi tiêu nước, chế biến phân bón, 
trừ sâu bệnh... Trong ngành chăn 


nuôi là sẵn xuất giống, thức ăn cho- 


chần nuôi và thú y... Những khâu này 
tiêu biều cho trình độ trang bị kỹ 
thuật của lao động nông nghiệp, trực 
tiếp gắn uởi cơ sở Uật chất — kỹ thuật 
xưa hợp tác xã và hệ thống kỹ thuật 
°huyên môn của Nhà nước (trại giống, 
lạm máy kéo, công ty thủy nôòng...). 
Vai trỏ của những khâu này quyết 


lao động của các đội, tồ chuyên 
thuộc «ö khâu P(hì thực hiện khoản 
khối lượng công oiệc theo định mức, 
gắn với sản phầm cuối cùng bắng 
hương, phại theo mức độ thực hiện 
sẵn lượng khoán mà các tồ, đội đó 
phục vụ. 

Cách phân chia quá trình lao động 
và thực hiện khoán như trên tạo 
thành cơ cấu phản công kiều công 
trường thủ công, trong đó lao động 
thuộc «3 khâu» giao khoán cho cá 
nhân (gia đình) hoặc nhóm chịu sự 
chỉ phối của «5 khâu ? và kế tiếp công 
việc của ®*5 khâu»; còn lao động 
thuộc « 5 khâu ? của các đội, tô chuyên, 
thực hiện hợp đồng với *3 khâu» 
và chịu sự kiềm tra của *3 khâu ». 
Các khâu trong hai hệ thống đó kết 
hợp với nhau theo nguyên tắc hợp 
lác dựa trên sự phân công, làm 
cho các loại công việc khác nhau 
được thực hiện, hoăc kế tục nhau 
khiến cho “kết quả lao động của 
người này hoặc nhóm này là khởi 
điểm lao động của người kia hoặc 
nhóm kia ®; hoặc tiến hành đồng thời 


với nhau và bồ sung cho nhau làm 
cho toàn bộ lao động thuộc các khâu 
ăn khớp với nhau trong một quá 
trình lao động thống nhất. Trong cơ 
cấu phản còng đó, lao động thuộc 
«3 khâu *Plà một bộ phận của lao 
động tập thề và sản phầm cuối cùng 
là kết quả của toàn bộ lao động 
tập thê. 


Như vậy, khoán sản phầm cuổi 
cùng không xóa bỏ sự phân công 
chuyên mòn hóa, trải lại nó lấy việc 
phản công chuyên môn hóa lao động 
làm tiền đề. Bằng cách đó, khoán sản 
phìm cuối cùng được thực hiện, đồng 
thời cơ cấu phản công lao động trở 
nên hợp lý, phù hợp với trình độ kỳ 
thuật nông nghiệp trong giai đoạn 
hiện này. 

Vì lẽ đó, cho nên khí tiến hành 
khoán sản phầm, không thề chỉ một 
chiều nghỉ đến việc giao khoán e3 
khâu » cho người lao động, mà trước 


định trình độ tập trung sản xuất và 
kỳ thưật sản xuất, 
Trực tiếp gắn với sản phầm cuối 
cùng và giai đoạn hình thành sản 
phầm Cui củng là các khâu: gieo 
cày, chamm bón, thu hoạch : trong chăn 
nuôi là các khâu nuôi dưỡng súc vật. 
Trong ngzành trông trọt hiện nay, 
những khu này chủ vẻu dựa trên 
tông cặ thủ công thô sơ. Ở các khâu 
này, kỳ Taïänng lao động cá nhàn và sự 
chu đáo của eá nhân có ý nghĩa quyết 
định đối với hiệu quả cuối cùng 
của quả trình sản xuất. Vì vày các 
khâu này cạn được phân công theo 
cả nhân (ơtq đình), hoặc nhóm nhỏ, 
và trực tiếp gáđn øới ruộng đãi. 
Khoản sản phầm cuối cùng cho 
nhóm hoặc cá nhân cớ thề áp 
dụng đối với 3 khâu — g!co cấy, chăm 
bón, thu hoạch — bằng cách khoán 
sản phầm theo định mức trên diện 
tích ruộng đất nhất định. Còn đối với 
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hết phải hoàn thiện cơ cấu phân công 


lao động, chăm lo kiện toàn cúc đội, 
tồ chuuen, đi đôi với tồ chức các nhóm 
hoặc gia đình nhận khoán; đồng thời 
áp dụng tốt chế độ khoán đối với cả 
«3 khâu? và %5 khâu? bằng cách 
khoán khác nhau nhưng đều gần với 
sản phầm cuối cùng. Nếu coi nhẹ việc 
quản lý và thực hiện khoán đối với 
đội, tồ chuyên thuộc “5 khâu? thì 
không thê sử dụng tốt cơ sở vật chất 
kỹ thuật và tạo điều kiện cho lao 
động và quản lý lao động thuộc “3 
khâu ?, Trong trường hợp đó, dễ dẫn 
-_ đến tình trạng khoán trắng. Đương 
nhiên, ở những hợp tác xã mà các đội, 
tồ chuyên còn yếu, thì lúc đầu có thề 
giao khoán cho gia đỉnh đảm nhiệm 
thêm một số công việc ngoài « 3 khâu », 
song cần có sự điều hành thống nhấtvà 
kiem tra chặt chẽ, đồng thời cần nhanh 
chóng xây dựng các đội, tô chuyên 
bảo đẫm cho việc khoán sản phầm 
cuỗi cùng theo «3khâu?* dựa trên 
cơ cấu phân công và hợp tác lao động. 
II — KHOÁN SẲN PHẨM CHO 
NHÓM LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI 
LAO ĐỘNG 

Khoán sản phầm cho nhóm. lao 

động là khoán cho /ập hề, còn khoán 


sản phầm cho người lao động là 


khoán cho cá nhân nà gia đình. 
Trong điều kiện sản xuất nông 
nghiệp đã đạt tới trình độ tập trung 
sản xuất cao và được trang bị kỹ thuật 
hiện đại, thì hình thức khoản sản phầm 
cho lập thề là phù hợp. Hình thức tô 
chức thích hợp đề thực hiện khoán sản 
phầm cho tập thê là !ồ sản xuất cố 
định. Tuy nhiên, trong điều kiện sản 
xuất nông nghiệp của ta hiện nay nếu 
tò chức thành các nhóm sản xuất cố 
định đề đảm nhiệm tất cả các khâu 
sản xuất thì sẽ phải chia nhỏ đội sản 
xuất cơ bản và xóa bỏ các đơn vị 
chuyên khâu, do đó làm cho sản xuất 
trở nên phân tân. Vì vậy, có thê tô 
chức các nhóm nhỏ trong đội sản 
xuất cơ bản đề thực hiện khoán sản 
phẩm cuối cùng đối với *3 khâu ®. 
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Trong tỉnh hình chung hiện nay. 
khoán sản phầm cho cá nhân là hình 


thức phô biến. Tuy nhiên, không nên 


coi đó là hình thức duy nhất mà cần 
căn cứ vào trình độ tập trung sản xuất 
đối với từng loại cây trồng và gia súc, 
và trình độ quản lý của hợp tác xã mà 
áp dụng hình thức khoán sản phầm 
cuối cùng cho nhóm lao động. đồng 
thời chuần bị kinh nghiệm cho bước 
phát triền mới sau này khi chuyền 
sang lấy hình thức khoán sản phầm 
cho tập thê là chính. 


Khoán sản phầm cho người lao động 
là phân công cho cá nhân đề thực hiện 
khoán sản phầm cuối cùng theo %3 
khâu ». Song khi việc khoán sản phầm 
cho người lao động được đặtra thì tất 
yếu gắn liền với lao động gia đình. 


Đặc điềm của việc khoán sản phầm 
trong nông nghiệp là giao ruộng đất 
cho người nhận khoán. Sau khi nhận 
khoán, người lao động tồ chức lao 
động gia đình đề tiến hành canh tác 
trên ruộng đất đó. Tình hình diễn ra 
một cách tự nhiên, làm cho khoản sản 
phầm trở thành khoán gia công cho 
gia đình. Tác dụng của lao động gia 
công vượt ra ngoài phạm vi của khoán 
sản phim, do thu hút được nguồn 
vốn của người lao động đưa vào sẵn 
xuất. Trong nòng nghiệp. việc đầu tư 
vốn của người nhận khoán không 
chỉ giới hạn trong việc sắm sửa công 
cụ, mà điều quan trọng hơn là đầu 
tư thêm lao động 0uà phân bón vào 
việc cải tạo đất, làm tăng độ màu mỡ 


`và nâng cao trỉnh độ thâm canh tạo 


ra năng suất ruộng đất cao hơn, do 
đó thu được phần địa tô chênh lệch II 
phụ thêm thề hiện ở phần sản lượng 
vượt định mức khoán. Điều nảy có ý 
nghĩa rất quan trong khi lực lượng 
kinh tế của hợp tác xä còn non yếu 
chưa đủ sức khai thác hết tiềm lực 
của ruộng đất và lao động. Thực tiễn 
cho thấy rằng trong khoán mới, tịc 
dụng của khoán sản phẩm kết hợp 
với tác dụng gia công đã đem lại hiệu 
quả to lớn, khỏng chỉ phát huy tiềm 


lực lao động mà cả tiềm lực ruộng 
đất, do đó đã làm tăng khối lượng 
lương thực lên mức đáng kề. 


Khoán sản phầm cho người lao 
động mang hình thái tao động gia 
đình, nhưng đó không phải là lao 
động cá thề. Người lao động trước 
sau vẫn nằm trong guồng máy phân 
công của tập thể, vẫn là một thành 
piên của sức lao động tập thề. Điều 
mới mẻ do tác dụng của khoán mới 
và phân công mới đẻ ra là ở chỗ sức 
lao động tập thề lại biều hiện ra dưới 
hình thức lao động cá nhân. Điều 
đó vấp phải quan niệm cũ lâu nay 
coi lao động tập thề đồng nghĩa với 
lao động tập đoàn, cho,lao động cá 
nhàn là lao động cá thề, tư hữu. 
Quan niệm của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin coi lao động tập thề là biều hiện 
của sự kết hợp hữu cơ những sức lao 
động cá nhân thành sức lao động 


tập thề, trong đó mỗi cá nhân là một 


khí quan của lao động tập thê đồng 
thởi là đại biều cho sức lao động tập 
thề. Sức lao động tập thề vừa biều 
hiện ra như một sức lao động thống 
nhất, vừa biều hiện ra bằng hoạt 
động của mỗi cá nhân, có sự hài 
hòa giữa tập thề và cá nhân, vừa 
phát huy sức mạnh của lao động tập 
thẻ, vừa phát huy sức sáng tạo của 
mỗi cá nhân. 


Trong hình thức khoán sản phầm 
đến người lao động, người nhận 
khoản là cá nhân xã viên. Nhưng khi 
nhận khoán thi những cá nhân xã viên 
trong một gia đỉnh cùng với lao động 
phụ của gia đình hợp lại thành sức lao 
động chung trên quy mô gia đình. 
Tính chất hợp tác của lao động tập 
thê không vì thế mà biến đồi, có thav 
đồi chỉ là về hỉnh thức và quy mò 
của sự hợp tác. 


Tuy nhiên, hợp tác lao động gia 
đình không đơn thuần chỉ có quan hệ 
tặp thê mà còn có quan hệ huyết thống, 
một mặt lắm cho phân công lao động 


khi 


. thực 


gia đình tiến hành được thuận lợi, 


song mặt khác dễ bị ảnh hưởng của 
lề thối cũ và hoàn cảnh của gia đỉnh 
trực tiếp chỉ phối. Mỗi gia đỉnh trong 
đấm nhiệm việc tô chức và 
điều khiên lao động gia đình đề thực 
hiện khoán sản phầm, eần được sự 
kiểm tra và giúp đỡ sát sao, bảo đẫm 
thực hiện đúng kế hoạch và quy trinh 
sản xuất tập thề, tránh tình trạng 
làm ăn tùy tiện, hoặc do gặp khó 
khăn mà làm ăn thua kém. Ngoài 
ra, lao động gia đình không chỉ 
hiện khoán sản phàm tử 
kinh tế tập thề, mà còn làm trên 
* đất 52 », kinh lế phụ của gia đình ra 
giên. Vì vậy vấn đề kế hoạch hóa lao 
động gia đình cân được đặt ra, đề 
vừa bảo đảm làm tốt phần nhận 
khoán của hợp tác xã, vừa làm tốt 
kinh tế phụ của gia đình xã viên, bảo 
đảm sự nhất trí giữa lợi ích của gia 
đình xã viên với lợi ích của hợp tác 
xã và lợi ích của Nhà nước. 

Như vậy, hợp tác xã thông qua ˆ 
chế độ khoán sản phầm cho cá nhân. 
xã viên mà gắn gia đình xã viên với 
hợp tác xã, làm cho công tác quản Ïý 
của hợp tắc xã và đội sản xuất không 
chỉ bó hẹp trong phạm vi nội bộ, mà 
TmỞ rộng ravà đi sâu vào từng gia đình. 
Giữa hợp tác xã và gia đình xã viên 
có mối quan hệ mới, trong đó mỗi gia . 
đình xã viên tồn tại như một tế bào 
của lao động tập thê, đồng thời là 
thành phần kinh tế bồ sung cho kinh 
tế hợp tác xã. Đó là một hình thái 
mới của phân công lao đông nông 
nghiệp — #*kết hợp phân công, công 
trường thủ công với phân phối lao 
động gia công * — đặc trưng của giai 
đoạn công trường thủ công. 

Cơ chế khoán và cơ cấu phân công 
như đã trình bày trên đây là những 
hình thức quá độ đưa nông nghiệp từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, là mắt xích chủ yếu của 
quá trình xã hội hóa lao động nòng 
nghiệp trong giai đoạn hiện nav. 


XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP CÔNG — NÔNG NGHIỆP 
(HÈ TRẦN-PHÚ 


ÙNG chè chuyên canh và 
tập trung lớn nhất của 
tỉnh Hoàng-liên-sơn gồm 
có Ý nông trường quốc 
đoanh và 85 hợp tác xã có tròng chè, 
bảo đảm nguyên liệu cho 3 xí nghiệp 
chế biến chè (đã xây dựng ở vùng 
này với tỏng công suất là 69 tan 
nguyên liệu chè tươi một ngày) hoạt 
động theo kế hoạch hiện nay và tiến 
tới báo đảm cúng cấp đủ nguyên liệu 
cho các nhà máy chè chạy hết công 
suất máy móc (hiện nay mới đáp 
ứng được 705 công suất). Bên cạnh 
những cơ sở sản xuất nguyên liệu 
lớn như các nông trường quốc doanh 
trồng chè, có các hợp tác xã vệ tính 
trồng chè. Tuy vậy, nếu cứ đề cho 
vùng nguyên liệu tập trung lớn này 
bị xé lẻ thành nhiều địa bàn hoạt 
động độc lập của từng xí nghiệp chế 
biến chẻ như những năm trước đây, 
thị hoạt động sản xuất và chế biến 
chè gặp không ít trở ngại, gây lãng 
“phí và làm giảm hiệu quả kinh tế. 

Ơ đây, dịa bàn chuyên canh chè 
năm trên một vùng lãnh thô tập trung, 
có những mối quan hệ chặt chẽ giữa 
hai khâu sản xuất nguyên liệu (trồng 
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NGUYÊN-KIM-PHONG 


chè) và chế biến chè. Việc liên hiệp 
hóa sản xuất trồng chè và chế biến 
chè ở đây sẽ tạo điều kiện đầy nhanh 
quả trình tập trung và chuyên môn 
hóa sản xuất trong ngành chè, xóa 
bỏ từng bước sự chồng chéo trong 
phân công quản lý sản xuất giữa 
trung ương và địa phương, giữa các 
ngành và cơ quan cùng quản lý một 
loại hình nguyên liệu và sản phầm; 
tạo điều kiện cho cả hai khâu sản 
xuất nguyên liệu và chế biến chè phát 
triên thuận lợi và có kết quả tốt ; tập 
trung đầu tư khoa học — kỹ thuật, 
tiền vốn có hiệu quả vào việc phát 
triền các công trình trọng điềm về 


trồng trọt và chế biến chè; trên cơ : 


sở đó, có thẻ xác định một phương án 
sản xuất và quản lý thích hợp đối 
với từng giai đoạn của quá trình sản 
xuất, xác định quy hoạch tông thề 
ngắn hạn và dài hạn cho cả vùng chè 
tập trung lớn. Có như vậy, mới có 
điều kiện thực tế hạ chỉ phí sẵn xuất 
và hạ giá thành sản phảm chè, bảo 
đảm sản xuất kinh doanh có lãi, phản 
anh hiệu quả của toàn bộ chu trình 
sản xuất từ khâu tạo ra nguyên liệu 
đến khi có sản phầm cuối cùng. 


Thống nhất quy hoạch và kế 
hoạch sản xuất nguyên liệu, 


Sau khi thành lập, Xi nghiệp liên 
hợp công — nông nghiệp chè Trần- 
Phú đã xúc tiến việc nghiên cửu quy 
hoạch lại vùng chè cho phủ hợp với 
nhiệm vụ sản xuất mới, bảo đảm ồn 
định nguyên liệu cho chế biến. Xí 
nghiệp liên hợp đã kiềm kê, đánh 
giúá và phân loại toàn bộ diện tích, 
tính toán lại mật độ cây, sản lượng 
và năng suất chè bình quân của toàn 
xí nghiệp liên hợp và của từng đơn 
vị; dựa vào số liệu về năng suất và 
sản lượng chè thu hái theo từng thời 
điềm của các vụ chè, rút ra quy 
luật phát triền của cây chè ở các 
nỏng trường giúp cho việc- chỉ đạo 
tiến độ thu hái. 


Đối với các khu vực kinh tế tập 
the, xỉ nghiệp liên hợp bắt đầu xem 
xét lại toàn bộ diện tích, năng suất và 
sản lượng chè của các hợp tác xã 
trong vùng cũng như khả năng mở 
rộng điện tích chè mới đề đưa vào 
quy hoạch tồng thề vùng nguyên liệu 
chung trong địa bàn hoạt động của xí 
nghiệp liên hợp. Tiến hành phân loại 
các khu vực nguyên liệu này làm cơ 
sở cho việc xác định hướng đầu tự 
vật chất — kỹ thuật nhằm tăng năng 
suất và sản lượng chè theo phương 
châm thâm canh toàn diện và cải tạo 
các vườn chè tập thề. 


Trên cơ sở quy hoạch lại vùng 
nguyên liệu, xí nghiệp liên hợp bước 
đầu xác định các phương án sản xuất 
và phương án sản phầm cho các đơn 
vị sản xuất thông qua việc giao kế 
hoạch về tiến độ của vự sản xuất 
chính và điều chỉnh mức sản xuất 
một vài loại hình sản phầm cho phủ 
hợp với đặc trưng sản xuất của các 
đơn vị. 


Trong điều kiện sản xuất phân tán 
và tách rời nhau (xi nghiệp nào biết 
xí nghiệp ấy, nông trưởng nào biết 
nông trường ấy) như trước đây, chúng 


ta không có điều kiện sử dụng hết 
năng lực sản xuất, tạo ra nhiều sản 
phầm. Việc liên hiệp hóa sản xuất 
đã tạo điều kiện tập trung hóa sản 
xuất, làm cho cả hai khâu sản xuất 
và chế biến đều đạt hiệu quả kinh 
tế cao, dẫn đến có sự thay đồi 
về chất trong hoạt động kinh doanh 
sản xuất của xí nghiệp liên hợp. 

Nắm chắc tình hình diễn biến sẵn 
xuất nguyên liệu ở các nông trường 
trong từng thời điềm cụ thề bằng 
thông tin kinh tế định kỳ, xí nghiệp 
liên hợp đã cứ cán bộ điều độ sản 
xuất và cán bộ kỹ thuật trực tiếp nắu 
tỉnh hình và chỉ đạo kế hoạch sản 
xuất nguyên liệu ở nông trường trọng 
điểm, điều hòa nguyên liệu, vật tư kỹ 
thuật, phương tiện vận chuyền, bảo 
đảm mức sản xuất ôn định cho các 
nông trường trong tửng thời kỳ kế 
hoạch. Với cách làm như thế và căn 
cứ vào đặc điềm thời-vụ của nghề chè, 
xỉ nghiệp liên hợp đã chỉ đạo các 
nông trường thực hiện kế hoạch được 
phân bố và kế hoạch tiến đò. 


Do tập trung hóa sản xuất, công 
tác cung ứng vật tư được tồ chức 
lại phục vụ sát và kịp thời cho nhu 
cầu sản xuất của các nông trường. 

Việc đầu tư kỹ thuật cho thâm 
canh chè được tiến hành trên cơ sở 
dự đoán khả năng tiếp tục phát triền 
và cho búp của cây chè, bảo đảm cho 
sản lượng theo kế hoạch. Việc chỉ đạo 
thu hái chè bằng các biện pháp kỹ - 
thuật bảo đảm cơ cấu nguyên liệu - 
cũng góp phần tăng sản lượng nguyên 
liệu trong vụ thu hái. Việc chỉ đụo 
ứng dụng quy trình kỹ thuật một cách 
tập trung và lĩnh hoạt trong đầu tư 
thâm canh chè bước đầu bảo đảm 
tiến độ cung cấp nguyên liệu cho cơ 
sở chế biến. | 


Thống nhất sản xuất nguyên 
liệu và chế biển, 

Việc thống nhất lại hai khâu sản 
xuất nguyên liệu và chế biến che 
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trong một xí nghiệp liên hợp đã tạo 
điều kiện chuyền mối quan hệ mang 
tính chất hợp. tác "trước đây 
thành sự liên kết chặt chẽ giữa sản 
xưất nguyên liệu và chế biến dưới sự 
chỉ đạo thống nhất của một trung tâm. 
Dây không phải là một hình thức tồ 
chức kinh tế *gán ghép * cũng không 
phải là một quan hệ kinh tế giả tạo 
có tính chất hình thức bề ngoài được 
lập ra đề dung hòa các mâu thuẫn 
giữa người sản xuất và người chế biến 
chè. Trái lại nó là kết quả tất yếu của 
sự phát triên lực lượng sản xuất đến 
«độ» đòi hỏi phải có một hình thức 


"mới hoàn chỉnh hơn trong quan hệ 


sản xuất. 


Tô chức lại sản xuất thành một liên 
hiệp sản xuất — chế biến chè, xí 
nghiệp liên hợp có cơ hội phấn đấu 
đạt những tiêu thức trong sản xuất và 
có điều kiện thực hiện những biện 
pháp tồ chức và quản lý mới mà 
trước đây không thề thực hiện được, 
phát huy tính tích cực, chủ động 
sáng tạo của các đơn vị thành viên 
trong khi tiến hành sản xuất. 


Xí nghiệp liên hợp là người chịu 
-trách nhiệm trước Nhà nước về kết 
quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 
pháp lệnh, là người chủ đầu tư, lo 
vốn, đảm nhiệm việc giao dịch với 
các cơ quan có liên quan, bảo đảm 
việc thực hiện kế hoạch sản xuất của 
toàn xỉ nghiệp liên hợp. Trong công 
tác kế hoạch, các đơn vị thành viên 
lo chỉ đạo sản xuất ở cơ sở mình phụ 
trách. XÍ nghiệp liên hợp nắm việc 
điều độ sẵn xuất và chỉ đạo các đơn 
vị thành viên đóng góp sức lực của 
mình vào việc thực hiện kế hoạch sản 
xuất chung của toàn xí nghiệp. Như 
vậy xí nghiệp liên hợp là người bảo 
đảm sự liên kết giữa các đơn vị thành 
viên trong quá trình sản xuất. Một 
hinh thức mới trong quan hệ sản xuất 
đã được xác lập trên cơ sở những 
liên kết chặt chẽ giữa sẳn xuất nguyên 
liệu và chế biến. Nhờ đó, mà tỉnh 
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trạng mất cân đối. trong sản xuất đã 
được khắc phục ; và kết quả sản xuất - 
ở đây là sự tông hòa hữu cơ các kết 
quả hoạt động của tất cả thành viên 
trong xí nghiệp liên hợp. 


Chính nhờ tồ chức lại sản xuất như 
vậy mà chúng tôi có điều kiện phát 
huy thế mạnh của từng đơn vị nhằm 
phục vụ cho mục đích kinh doanh 
sản xuất của toàn xí nghiệp liên hợp. 
Việc tồ chức lại sản xuất như vậy còn 
tạo điều kiện cho các đơn vị thành 
viên phát huy tỉnh chủ động sáng tạo 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của minh, đặc biệt trong việc tập 
trung giải quyết những khâu vếu 
trong quá trình sản xuất kinh doanh 
của từng đơn vị thành viên và của 


. toàn xí nghiệp liên hợp. 


Trên cơ sở kế hoạch được giao. các 
đơn vị thành viên có thề chủ động: 
tìm mọi cách nâng cao năng lực sản 
xuất, khai thác mọi tiềm năng của 
mình đề phấn dấu thực hiện tốt kế 
hoạch chung. 


Các thành viên là nông trưởng quốc 
doanh trồng chè, được xí nghiệp liên 
hợp giúp đỡ trong sản xuất, uốn nắn 
những lệch lạc trong khâu thu hái, 
giao nhận sản phầm theo yêu cầu chế 
biến, đề các nông trường có biện 
pháp chỉ đạo kỹ thuật chăm sóc, thu 
hái nguyên liệu đạt các tiêu chuần 
phẩm cấp. Ví dụ: phát hiện khả năng 
sinh trưởng của cây chè trong mùa. 
chè chính vụ, xí nghiệp liên hợp chỉ 
đạo cho nông trường trồng chè Trần- 
Phú đồi kế hoạch giao đầu năm bằng 


"kể hoạch chỉ đạo tiến độ thu bái chè 


trong quý III. Với kế hoạch tiến độ 
này, nông trưởng đã sản xuất được 
1150 tấn chè búp tươi (kế hoạch giao 
là 1050 tấn). Nông trường này với 
điện tích gản 600 héc ta chè kinh 
doanh trước đây chưa năm nào nộp 
quá 2700 tấn chè búp tươi. Năm 1980, 
tham gia xí nghiệp liên hợp, nông 
trường đã ồn định tồ chức, cải tiến 
bộ máy quản lý, giảm số ban từ l1 


xuống còn 6, đưa 26 cán bộ nhân viên 
hành chính xuống trực tiếp tham gia 
sản xuất, tiến hành trả lương khoán 
sản phần/› tăng cường công tác kế 
hoạch và hạch toán kinh tế, đưa sản 
lượng chè búp tươi lên 2900 tấn, bảo 
đảm chất lượng nguyên liệu chế biến 
chè đen xuất khầu. Nông trường quốc 
doanh trồng chè Âu-lâu kinh doanh 
cây chè 10 năm qua, sản lượng năm 
cao nhất chỉ đạt 380 tấn chè búp tươi 
trên 280 héc ta chè kinh doanh. Sau 
khi tham gia xi nghiệp liên hợp, nông 
trưởng này (vốn là, đơn vị sản 
xuất kém ở tỉnh Hoàng-liên-sơn) đã 
được giúp đỡ đưa các hoạt động 
sản xuất kinh doanh vào nền nếp, ồn 
định tổ chức và đời sống cho cán bộ 
còng nhân viên chức, cho nên đã đưa 
sản lượng thu hái chè búp tươi quý 
TỶ năm 1980 lên 367 tấn (bằng sản 
lượng cả năm 1979). Các nông trưởng 
quốc doanh trồng chè Nghĩa-lộ và 
Liên-sơn, mặc đủ gặp rất nhiều khó 
khăn do thiên tai gây nên, vẫn phấn 
đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất 
kinh doanh chủ yếu trong năm 1980 
do có sự nhạy bén của xí nghiệp liên 
hợp tron công tác kế hoạch và cân 
đối lại năng lực sẵn xuất của các đơn 
vị thành viên này. 


„Các nhà máy chẻ trong xí nghiệp 
liên hợp cũng đều có chuyên biến rõ 
rệt theo hướng đi lên. Nhà máy chè 
Trần-Phú là đơn vị thành viên đầu 
đàn, lớn nhất, đảm nhiệm chế biến 
1300/2200 tấn chè xuất khầu của xí 
nghiệp liên hợp. Năm 1980 tham gia 
xi nghiệp liên hợp công —nông nghiệp 
chè Trằn-Phú, nhà máy đã tồ chức 
lại hệ thống quản lý mới gồm 10 
người và ba ban (điều độ sản xuất, 
nông vụ, kỹ thuật). Nhà máy thực 
hiện chế độ trả lương khoán sản 
phầm có thưởng theo công đoạn, 
thưởng vượt mức, thưởng đột xuất 
hoàn thành kế hoạch trong từng thời 


điềm, tồ chức bữa ăn trưa không phải” 


trả tiền, thưởng ngày công và giờ 


công cao, kết hợp với việc giáo dục ý 
thức làm chủ tập thề cho công nhân 
viên chức. Trong đây chuyền công 
nghệ, nhà máy tổ chức ôn luyện và 
học quy trình công nghệ cho còng 
nhân lỗ ngày trước khi bắt tay vào 
mỗi vụ sản xuất, xét các định mức 
kinh tế — kỹ thuật cho sát với đặc 
điềm của rguyên liệu chè miền núi, 
cải tiến guy trình công nghệ phù hợp 


- với đặc tiềm thời vụ, tồ chức hợp lý 


việc giao nhận, vận chuyền cân đo hai 
đầu, phạt bằng kinh tế đối với những 
khâu vượt quá tỷ lệ hao hụt chè 
tươi trong vận chuyên và chế biến, 
giữ vững kỷ luật lao động trong nhà 
máy- Do đó, nhà máy đã hoàn thành 
vượt mức kế hoạch chế biến chè đen 
xuất khầu và còn tồ chức chế biến 
được hơn 30 tấn chè phồ thông phục 
vụ tiêu dùng trong nước, góp phần 
quyết định vào việc hoàn thành kế 
hoạch năm 1980: của toàn xí nghiệp 
liên hợp. Nhà máy chè Nghĩa-lộ (công 
suất 13,5 tấn chè búp tươi mỗi ngày) 
cũng được tô chức lại với một bộ 
máy quản lý chỉ gồm có 6 người vẫn 
điều hành tốt sản xuất và đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chế biến chè. 
Nhà máy chè Yên-bái đã nâng công 
suất chế biến từ 13 tấn lên 2l tấn 
chè búp tươi mỗi ngày, năm 1980 đã 
được xi nghiệp liên hợp giúp đỡ tô 
chức lại sản xuất, từ đơn vị kém 
vươn lên thành khá, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ sản xuất, chế biến tăng hơn 
năm trước 150 tấn chè đen xuất khảu. 
Xưởng cơ khi trung tâm của xí nghiệp 
liên hợp đã khôi phục, tận dụng 
được nhiều thiết bị, máy móc cũ, 
bước đầu cung cấp được thiết bị, máy 
móc và phương tiện phục vụ sản 
xuất cho các đơn vị thành viên. 


Thực tế hoạt động của các đơn vị 
thành viên chứng tỏ rằng xí nghiệp _ 
liên hợp công—nông nghiệp chè Trằn- 
Phú không hề hạn chế, mà trái lại đã 
phát huy có kết quả tính chủ động 
sáng tạo của các đơn vị đồ trong sản 
xuất kinh doanh 


di 


Cải thiện quan hệ với các hợp 
tác xã vệ tỉnh trông chè và tham 
gia xây dựng kinh tế, văn hóa 
địa phương. 

liiện nay, ngoài vùng nguyên liệu 
của mình (mới bảo đảm được 505% 
nguyên liệu cho chế biến), xi nghiệp 
liên hợp công —nông nghiệp chẻ 
Trân-Phú còn phải dựa vào hàng chục 
hợp tác xã trồng chè làm vệ tỉnh cung 
cấp nguyên liệu cho mình. Mối quan 
hệ giữa xí nghiệp liên hợp với các 
hợp tác xã trồng chè ở đây thề hiện 
một cách cụ thề và trực tiếp nhất 
quan hệ kính tế giữa Nhà nước và 
tập thề. Giải quyết tốt mối quan hệ 
này cũng tức là giải quyết tốt mối 
- quan hệ liên minh công nông. 

Xí nghiệp liên hợp đã tích cực giúp 
đỡ các hợp tác xã thực hiện thâm 
canh chè. Thông qua hợp đồng, xi 
nghiệp hiên hợp đã đầu tư cho các hợp 
tác xã trông chè những vật tư như 
phân bón, thuốc trừ sâu và bình 
phun, dao đốn chè...; tồ chức các lớp 
huấn luyện ngắn hạn về kỹ thuật 
chăm sóc và thu hái chè cho cán bộ 
và xã viên hợp tác xã; cử cán bộ kỹ 
thuật giúp hợp tác xã trong việc thư 
hải và chăm sóc chè; thường xuyên 
mở hội nghị bản về hợp đồng nguyên 
liệu với các hợp tác xã; động viên khen 
thưởng kịp thời những tập thề và cả 
nhân có nhiều thành tích trong việc 
hoàn thành kế hoạch giao nộp chè 
búp tươi cho xí nghiệp liên hợp. Năm 
1980, xi nghiệp liên hợp đã trích 8000 
đồng thưởng che các hợp tác xã đã 
hoàn thành kế koạch giao nộp nguyên 
liệu và thưởng 1000 đồng cho các cán 
bộ có thành tích giúp hợp tác xã phát 
triền trồng chè... Nhờ vậy, năm 1980, 
các hợp tác xã tròng chè trong vùng 
đã cung cấp cho xí nghiệp liên hợp 
4:00 tấn chè búp tươi, đặc biệt các hợp 
tác xã trồng chè ở huyện Văn-chấn đã 
cung cấp nhiều hơn năm ngoái 600 tấn. 


Xí nghiệp liên hợp còng — nòng 
nghiệp chè Trân- Phú là một xi nghiệp 
của Nhà nước trung ương đã tham gia 
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vào việc phát triền kinh tế — văn hỏa 
của địa phương, đóng góp với địa 
phương những kinh nghiệm hoạt động 
sản xuất kinh doanh theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, cùng với 
địa phương tiến hành tô chức lại sẳản 
xuất ngành chè ở vùng này, xây dựng 
những cơ sở sản xuất và chẽ biến 
theo nội dung kinh tế — kỹ thuật 
thống nhất, trong đó xí nghiệp liên 
hợp đóng vai trò là một đơn vị đầu 
đàn. Năm 1980, xí nghiệp liên hợp đã 
phấn đấu hoàn thành vượt mức kế 
hoạch Nhà nước giao và đã nộp §0% 
phản tích lũy với hơn lÌ triệu 
đồng vào ngân sách địa phương đề 
tăng thêm năng lực và trách nhiệm 
của địa phương đối với việc phát 
triển cày chè. Xí nghiệp liên hợp 
cũng đã góp phần xây dựng một số 
đường giao thông ở địa phương, xây 
dựng các công trình phúc lợi công 
cộng trị giá hàng trăm nghìn đồng, góp 
phần cải thiện thêm một bước đời 
sống văn hóa — xã hội ở địa phương. 


Những vấn đề cần phải giải quyết. 


Xí nghiệp liên hợp công — nòng 
nghiệp chè Trần-Phú mới được thành 
lập hơn một năm, đang trong quá 
trình củng cố và hoàn thiện. 


Hiệu quả hoạt động của xi nghiệp 
liên hợp hiện nay đang còn có nhiều 
hạn chế vì chưa có một bộ máy quản 
lý và những nhân viên nghiệp vụ phủ 
hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục 
đích sản xuất kinh doanh của loại 
hình kinh tế liên hợp. Bộ máy tồ chức 
quản lý mới hiện nay chưa phải đã 
thích nghi được ngay với phương 
thức quản lý của xỉ nghiệp liên hợp 
do những ảnh hưởng của tập quán 
làm việc cũ chưa được khắc phục, 
thiểu những phương tiện tối thiều 
(như phương tiện giao thông, thông 
tin kinh tế...) đề mỗi thành viên trong 
xí nghiệp liên hợp có thê thật sự phát 
huy tính chủ động sáng tạo trong 
chỉ đạo sản xuất và quản lý nghiệp 
vụ. Tất cả các phòng ban của xi 


nghiệp Hiên hợp đều thiếu cán bộ giỏi, 
biên chế tö chức chưa ồn định và cơ 
cấu bộ máy còn thiểu một số bộ phận 
nghiệp vụ cần thiết. Vi là một tô chức 
kính tế — kỷ thuật mới được thành 
lập, công tác tô chức còn nhiều lúng 
túng, chưa eó kinh nghiệm, ngay cả 
điều lệ của xí nghiệp liên hợp cũng 
chưa được ban hành. : 

Đề cho hoạt động của xí nghiệp hiên 
hợp công — nông nghiệp chè Trần- Phú 
thề hiện được tính hiệu quả của 


một phương thức quản lý mới, 
điều đầu tiên phải thực hiện là 
đồi mới công tác kế hoạch hóa. 


AMọt là, cần phân định dứt khoát 
những vùng nguyên liệu dành cho 
xí nghiệp liên hợp, bảo đảm cơ sở 
pháp lý cho nó có một địa bàn nguyên 
liệu cung cấp ôn định cho hoạt động 
chế biến. Hai là, bảo đầm những cần 
đối lớn làm cơ sở cho xỉ nghiệp liên 
'hợp hoạt động, tránh không gày đảo 
dộn trong quá trỉnh thực hiện kể hoạch. 
Các cơ quan có thám quyền cần dựa 
trên những khả năng hiện thực của xi 
nghiệp liên hợp đề giao số kiềm tra, 
không nên giao quá cao mà lại không 
can đối vật từ như các năm qua, bảo 
đảm tính dân chủ và tính khoa học 
trong công tác kế hoạch. ~ 


Muốn dưa hoạt động thóng tín kinh 
tế, hạch toán tập trung thống nhất 
và hạch toán nội bộ xí nghiệp và cúc 
đơn vị thành viên đi vào nền nếp, 
cũng như muốn phát huy hiệu lực của 
công tác chỉ huy sản xuất, cần củng cố 
ngay hệ thống thông tin từ xí nghiệp 
liên hợp đến các đơn vị thành viên. 

Vấn đề mấu chốt trong hoạt động 
của xí nghiệp liên hợp công — nông 
nghiệp chè Trần -Phú hiện nay là vấn 
đề thâm canh chè. Chè ở các nông 
trưởng trồng nhiều chè nhất của xi 
nghiệp liên hợp đã bước vào năm 
(thứ 21 (sang giai đoạn cuối của chu 
trình phát triên), lâu nay mức độ 
thâm canh rất hạn chế, giống chè 
không đồng đều, năng suât và sản 
lượng thấp. Ở các nông trường có 


chẻ ít tuôi hơn. vấn đề thâm canh 
cày chè cũng không được chú trọng, 
chè mất khoảng hoặc chết nhiều. Đối 
với khu vực chè tập thê thuộc phạm 
vị cũng cấp nguyên liệu chu xi nghiệp 
liên hợp chè đang ở giai đoạn sung 
sức, nhưng việc đầu tư thảm canh còn 
thấp xa so với yêu cầu kinh tế — kỹ 
thuật. Một số chính sách (như chính 
sách lương thực) đối với người trồng 
chè ở đây chưa thỏa đảng, đôi khi gây 
tác dụng tiêu cực làm cho người trông 
chè chạy đi trồng lúa và hoa màu 
hoặc đi làm nghề khác, chè bị bỏ có, 
đề già không hái, làm giảm năng suất 
hoặc không thu được sản lượng. Trong 
tỉnh hình như vậy, nếu cử lao vào mở 
rộng điện tích tròng mới một cách 
tràn lan, không đâu tư thàm canh 
cho các vườn chè đã có, thì tác hại sẽ 
còn lớn hơn nhiều. Bởi vậy, cần đặt 
mạnh vấn đề thâm canh trên các điện 
tích chè hiện có, cải tạo các vườa 
chè đã bỏ làu hoặc mật độ cây tróng 
quá thấp đề nàng cao nàng suất và 
sản lượng các vườn chè lên một cách 
đồng đẻu; đồng thời chủ trọng mở 
rộng có mức độ diện tích tròng mới 
ở những khu vực Nhà nước đã chính 
thức quy hoạch mà chưa sử dụng hết 
và tiền hành đảu tư thầm canh nữưay 
tử đầu đề có năng suất cao, sản lượng 


- nhiều, cung cấp nguyên liệu ôn định 


cho chế biển. Ơ vùng chuyên canh 
chè, Nhà nước cần bảo đảm cung cấp 
lương thực cho các hợp tác xã trồng 
chè và giao vật tư trực tiếp cho xí 
nghiệp liên hợp đề thực hiện hợp đông 
hai chiều với hợp tác xã. Giá cả đối 
với nguyên liệu (chè búp tươi) và sản 
phim chế biến (chè đen xuất khẩu) „ 
cần được giải quyết thóa đáng, phủ 
hợp với từng vùng cụ thê đề khuyến 
khích người sản xuất. 


Ngoài ra, Nhà nước cần quan tâm 
trang bị cho xí nghiệp hiên hợp những 
cơ sở vật chất cần thiết nhằm đây 
mạnh sản xuất, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao cho hoạt động của loại 
hình kinh tế liên hợp mới này. 
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BƯỚC ĐI tÍA (ẢI CÁCH GIÁO ĐỊt 


Ne=" quvết của Bộ chỉnh trị Trung 

ương Đảng về cải cách giáo dục 
ký ngày I1Í tháng 1 năm 1979 được cói 
như là cương lĩnh về đào tạo lớp 
pgười mới, xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Nghị quyết đã đê ra một nhiệm vụ 
có tính chiến lược cho cả một giai 
đoạn lịch sử đài, mà chúng ta phải 
bắt tay thực hiện ngay từ bây giờ đề 
có thê hoàn thành trong vòng 20 năm 
tới. 

Đưới ánh sáng của nghị quyết này, 
trong hai năm qua, công tác giáo dục 
ở cơ sở đũ có những chuyên biến tốt, 
hay ít ra cũng tránh được nguy cơ sút 
kém hơn trước đo những khó khăn 
đột xuất về kinh tế gây nên. 

Những thành tựu đó là kết quả của 
sự tăng cường lãnh đạo giáo dục của 
các cấp Đảng và chính quyền ở nhiều 
địa phương. lầu hết các tỉnh ủy, 
thành ủy đã nghiên cứu nghị quyết 
của Bộ chính trị. Hai phần ba tỉnh, 
thành đã mở hội nghị cán bộ, đã ra 
nghị quyết của tỉnh ủy, thành ủy về 
giáo dục nhằm thực hiện một bước 
chủ trương?;;hung. Có tỉnh như 
Thái-bình đã tô chức phô biến nghị 
quyết về cải cách giáo dục đến tận 
đang bộ xã. Ngành giáo dục đã tô 
chức thao luận trong tất cả giáo viên. 
Nhiễu trường học đã giúp cấp ủy 
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NGUYỄN-TRƯỜNG-KHOA 


Là 


Đảng tuyên truyền nghị quyết này ra 
nhân dân. Các địa phương đã tập trung 
sức vào mấy việc: tăng cường giáo 
dục đạo đức cách mạng trong các 
trường học ; cải thiện đời sống của 
giáo viên; vận động nhân đân tu bồ 
và bảo vệ trưởng sở; bồ túc văn hóa 
cho cán bộ chủ chốt và thanh niên ưu 
tú. 

Không những các cấp ủy Đảng ở 
nhiều nơi nhận thức ra vấn đề và 
đang tăng cường lãnh đạo công tác 
giáo dục, mà các đoàn thề nhân dân 
cũng nhân dịp này góp phần thiết 
thực vào việc giáo dục thế hệ trẻ. Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh tăng 
cường cuộc vận động xây dựng các 
tập thề lớp xã hội chủ nghĩa và các 
chỉ đội thiếu niên vững mạnh trong 
các trường học. llội liên hiệp phụ nữ 
Việt-nam cũng xúc tiến phong trào 
xây dựng gia đình kiều mẫu văn hóa 
mới, và đang đúc kết kinh nghiệm 
mẹ hiền nuôi dạy con ngoan theo 5 
điều Bác Hồ dạy». Tồng công đoàn 
Việt-nam cũng ra chỉ thị cho các cấp 
vận động đoàn viên hưởng ứng giáo 
dục con em. Một số bộ đã cải tiến 
tö chức quản lý đào tạo lao động kỹ 
thuật trong ngành và đặt vấn đề cũng 
cố các trường chuyên nghiệp của 
ngành theo hướng cải cách giáo dục. 


Công tác giáo dục tuy đang bị 
những điều kiện khách quan chỉ phối 
như thiếu trường sở và thiết bị dạy 
học, khả năng giáo dục còn thấp của 
nhiều giáo viên, đời sống còn có khó 
khăn ở nhiều địa phương, những biều 
hiện tiêu cực tồn tại trong xã hội, v.v, 
song một số mặt thuận lợi đang được 
phát huy mạnh mẽ : sự trưởng thành 
trong lănh đạo và quán lý đối với sự 
nghiệp giáo dục, một đội ngũ cán bộ 
giáo dục có kinh nghiệm, những tiến 
bộ treng phong trào nhân dân xây 
dựng giáo dục, sự giúp đỡ của các 
nước anh em, 

Thực tiễn triền khai cải cách giáo 
dục trong hơn hai năm qua đã cho 
thấy bước đi thích hợp của công cuộc 
cải cách giáo dục là : 


— Chuyền hệ thống giáo dục cũ 
sang hệ thống giáo dục mới với 


chương trình học cải cách từng bước . 


vững chắc, có trọng điềm, không ồ ạt 
phiêu lưu. 


~ Thực hiện ngay những chủ 
trương, những quan điềm có thề thực 
hiện được, nhất là những chủ trương 
quyết định sự chuyên hướng về giáo 
dục trong toản xã hội. 

~ Vận động nhân dân, dưới sự 
lãnh đạo của các đảng bộ, thị đua 
cải tiến công tác giáo dục ở địa 
phương và chuần bị những điều kiện 
thiết yếu cho các trường học tiếp nhận 
chương trình học mới. 


Việc chuyền sang hệ thống giáo dục 
mới nhất định phải tạo ra chất lượng 
giáo dục cao hơn. Trường phồ thông 
10 năm ở miền Bắc và trường phô 
thông 12 năm ở miền Nam sẽ được 
thay thế bằng một. hệ thống giúo dục 
phồ thông mới gồm có 12 năm và được 
chia làm hai bậc: bậc phò thông cơ 
sở 9 năm (trẻ em được nhận vào học 
tử 6 tuồi) và bậc phồ thông trung học 
3 năm. Học sinh tốt nghiệp bậc phổ 
thông cơ sở có thề tiếp tục học lên 
bậc phô thông trung học hoặc có thề 
được đào tạo nghề nghiệp. Học sinh 


tốt nghiệp bậc phô thông trưng học 
có thê học lên đại học hoặc có thề 
được đào tạo nghề nghiệp. Bởi vì hệ 
thống giáo dục mới 12 năm có tính 
chất phổ thông, lao động, kỹ thuật tòng 
hợp uà có hướng nghiệp, cho nên sau 
khi học xong mỗi bậc học, học sinh 
không những tiếp thụ được một nền 
học vấn và giáo dục phô thông cơ bản 
chung mà còn có thề đi ngay vào lao 
động sản xuất, hoặc có thề phát huy 
cao hơn nữa sở trường và năng khiếu 
của mình. Như vậy là mục tiêu đào. 
tạo của trưởng phô thông mới đần - 
dần thoát khỏi những quy định quá 
chung chung về một mẫu người phát 
triền toàn điện. Tử đó, chương trình - 
học không đi theo khuynh hướng quá 
chú trọng đến hình thức hóa tư duy, 
mà coi trọng cả thực hành, kết hợp 
kiến thức khoa học cô điền với kiến 
thức khoa học hiện đại, dưới ánh sáng 
của khoa học hiện đại. Chương trình 
đành thời gian cần thiết cho giáo dục 
lao động và thực hành kỹ thuật (bậc 
phô thông cơ sở: 15% và bậc phò 
thông trung học: 17). Chương trình 
học cũng tính đến những yêu cầu về 
giáo dục nghệ thuật, về thẻ đục, thề 
thao, về luyện tập quân sự, về hoạt 
động xã hội... Chương trình còn đành 
phần cơ động cho việc phát huy sở 
trường, cho việc tìm hiều địa phương. 


Giữa hệ thống giáo dục phồ thông 
và các hệ thống giáo dục khác, mỗi 
quan hệ về chức năng và về chất 
lượng được nghiên cứu chặt chẽ hơn. 
Hệ thống giáo dục mầm non chuần bị 
cho trẻ em ð tuổi những kỹ năng cần 
thiết đề đi vào học tập. Hệ thống dqg, 
nghề kế tục ngay hệ thống phô thông, 
có trách nhiệm hoàn thành đào tạo 
người lao động mới. Hệ thống phô 
thông chuẩn bị cho học sinh có ý thức 
và có kỹ năng lao động, dề đi vào 
học nghề, mà vẫn không quên chuiìn 
bị cho các em có khả năng học lên, 
nên rất coi trọng giáo dục kinh 
nghiệm tự học, coi trọng dạy tiếng 


- nước ngoài như Thột còng cụ giao tế 


J9 


và tự học, Một bộ phản nhỏ có học 
lực khá còn được học thêm qua các 
môn tự chọn, sẵn sàng đi sâu vào 
từng khoa học hay nghệ thuật. 


Cho đến nay, chương trình học của 
trưởng phô thông mói đã hoàn thành 
sau bao năm làm thực nghiệm từng 
phán và đã được nhiều giáo viên giỏi, 
nhiều nhà khoa học góp ý. Nhưng 
việc triền khai cũng phải tiến hành 
dè đặt, vì cần có những điều kiện 
tương ứng thì mới thực hiện được 
chất lượng mong muốn. Hội đồng bộ 
trưởng đã xác định nhiệm vụ chuyền 
sang hệ thống giáo dục phô thông mới 
ngay từ năm học 1981 — 1952, song 
phải làm từng bước, có trọng điềm, 
cho đến năm học 1983 —= 1981 mới 
hoàn thành chuyền các lớp 1 sang 
chương trình học mới. Và - cứ thế 
cuốn chiếu mỗi năm chuyền một lớp, 
9 năm sau mới có được trường phô 
thông cơ sở theo hệ thống mới. Trong 
khi đó, cũng chọn thời điềm thích 
hợp chuyền các lớp trường phồ thông 
trunơ học. Như thế là ít ra đến năm 
học 1991 — 1992 tất cả các trường phô 
thông trong nước mới chuyền sang hệ 
thống mới. Quá trình đó tuy hơi kéo 
dài nhưng vững chắc, đề chúng ta có 
thời gian bòi đường giáo viên, xây 
đựng cơ sở vật chất, có đủ giấy in 
sách giáo khoa... 


* 


Trong một thời gian dài chuyên 
đần từng bước chắc chắn, vừa khoa 
học vừa cách mạng, sang hệ thống 
giáo dục mới, có những mặt công tác 
có thê và cần phải thực hiện ngay từ 
bây giờ, theo phương hướng cài cách 
giáo dục. l 


MộọI la, phạt động cuộc Uận động 
lũng cường giáo dục đạo đực cách 
mạng trong các trường học. Cuộc vận 
động lấy nội dụng chủ vếu là Năm 
điều Bác Hồ đạy: Yêu TÔ quốc, yêu 
đồng bào; học tập tôt, lao động tốt; 
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đoàn kết tốt, kỷ luật tôt; giữ gìn vệ 
sinh thật tốt ; khiêm tốn, thật thà, đũng 
cảm® Trong mấy năm tới, cố gắng 
tao ra mộ(. sự tiến bộ rõ rệt về tỉnh 
thần học tập và tỉnh thần trách nhiệm 
trong giảng dạy, về trật tự kỷ luật, 
về lễ phép và nếp sống văn minh 
trong các trưởng học. Nhiều trường 
học ở nước ta, phần trải qua chiến 
tranh, phần chịu ảnh hưởng của 
những xáo trộn xã hội sau ngày giải 
phóng miền Nam, đã buông lỏng nền 
nếp kỷ luật, trường sở nhếch nhác, 
hoạt động của nhà trường tùy tiện. 
Vì thế, trước hết cần đưa nhà trường 
vào nên nếp trên cơ sở nâng cao đạo 
đức của thầy và trò, xác lập lại mối 
quan hệ đúng đắn giữa thầy và trò, 
giữa nhân dân và trường: học... Cỏ 
như thế mới có khả năng tiếp nhận 
nội dung giáo dục mới. 


Hat là; cải cách chế độ thị ở trường 
phồ thỏng Đà chế độ tuuền sinh uào 
đại học 0uà trung học chuuên nghiệp. 
Lâu nay, chế độ thi và chế độ tuyền 
sinh rất bãt hợp lý và không bảo đảm 
mục tiêu đào tạo. Nhà trường muốn 
đào tạo những người phát triền toàn 
điện, những người lao động, nhưng 
khi thí hay tuyền chỉ căn cứ vào kết 
qua thí viết vài ba môn học. Do đó, 
có sửa đôi ngay chế độ thi ở trưởng 
phô thông theo hướng kết hợp việc 
đánh giá kết quả học tập và rên 
luyện thường xuyên trong năm học, 
trong bậc học với việc đánh giá qua 
các kỷ thi tốt nghiệp, chuyện cấp hay 
tuyển chọn vào các lớp năng khiếu, các 
trường đại học và trung học chuyên 
nghiệp thì mới bảo đảm cho học sinh 
phần đấu học tập theo mục tiêu đào 
tạo. Nếu chưa đôi mới được nội dung, 
giáo dục, nhưng sửa đươc cách thức 
dánh giá chất lượng giáo dục, thì 
cũng khắc phục được nhiều biêu biện 
tieu cực trong việc học tập, như xu 
hướng học lệch, học tủ. học sách vỡ. 

Ba là, tồ chức hướng nghiệp trong 
Ilrường phò thông 0à sử dụng hợp lủ 
học sinh tối nghiệp phồ thong. Hiện 


nay, hằng năm ở nước ta có đến trên 
40 vạn học sinh học hết cấp ÏI và 10 
vạn học sinh học hết cấp III phô thông 
không có chỗ học lên trong các trường 
chính quy, song cũng không được 
chuần bị sẵn sàng đi vào lao động 
san xuất. Tình hinh đó sinh ra hai 
hậu quả xã hội đáng lo ngại : một số 
đông thanh niên có văn hóa không 
biết làm gì, hoặc không có việc làm ; 
một số khác có việc làm thì lại không 
được sử dụng đúng với trình độ văn 
hóa của họ. Từ đó, họ đẻ sinh ra bất 
mãn; số còn ít tuồi lại rơi vào 
«khoảng trống sư phạm». tức là 
không được ai giáo dục. Đấy là một 
vấn đề xã hội cấp bách; nó ảnh 
hưởng đến ý chí phấn đấu học tập 
của những học sinh đang còn ngồi 


trên ghế nhà trường. Cũng có những. 


địa phương, những trường học, những 
xí nghiệp nhận thức ra vấn đề này, 
đã chủ động bồi dưỡng cho học sinh 
phồ thông về kỹ thuật, sau đó sử 
dụng họ vào những khâu lao động cần 
đến kiến thức văn hóa; có nơi còn có 
ý đồ đào tạo những học sinh phồ 
thông tốt thành lực lượng kế cận, 
đồi mới đội ngũ cán bộ cốt cán ở địa 
phương. Đã đến lúc phải đặt vấn đề 
này thành trách nhiệm của Nhà nước 
và của xã hội và đưa nó vào chế độ 
giảo dục chính thức. 


Bốn là, cải. cách công tác đảo tạo 
°sủ bồi dưỡng giáo viên phò thông. 
Người giáo viên đóng vai trò chính 
trong việc bảo đảm chất lượng giáo 
dục và phô cập giáo dục. Chuần bị về 
giáo viên phải đi trước sự thực hiện 
chương trình học mới. Nhưng tiếc 
rằng đến nay, vấn đè này chưa dược 
giải quyết tốt. Quá nửa số giáo viên 
trưởng phô thông cơ sở chưa đạt tiêu 
chuân đào tạo; một tỷ lệ đáng kề 
không thê bòi dưỡng lên được vì 
trinh độ văn hóa và tư tưởng quá yếu. 
Đó là kết quả của một thời kỳ phát 
triền giáo dục nhanh nhưng đầu tư 
vào việc đào tạo giáo viên không 
thieh đáng ; ở miền Nam thì đây là 


một hậu quả lịch sử không thê tránh 
khỏi. Vấn đề xây dựng đội ngũ giáo 
viên vừa là một vấn đề then chốt của 
sự nghiệp giáo dục, vừa là một vấn 
đẻ cấp bách. 


Trong lúc chuần bị cải cách việc 
đào tạo trong các trường sư phạm 
mới, thì trước mắt phải lo nâng cao 
đời sống của giáo viên, ra sức bồi 
dưỡng giáo viên về nghiệp vụ, ciỄn 
chỉnh lại đội ngũ, chuyền những 
người không có khả năng sư phạm 
sang công tác khác... Về mặt này, sự 
quan tâm của các cấp Đảng và chính 


quyền địa phương rất cần thiết. Không 


Ít địa phương đã biết chăm lo đến 
giáo viên, cải thiện đời sống của giáo 
viên và của gia đình giáo viên, đề 
cao vai trò xã hội của giáo viên, phát 
huy truyền thống tôn thầy trọng đạo 
trong nhân dân. Những biện pháp ấy 
đã góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục 


Năm tà, tồ chức lại 0uuệc nhân đân 
tham gia xâu dựng giáo dục. Nhân 


sđân ta vốn có truyền thống hiếu học, 


đã trực tiếp xây dựng giáo dục, có. 
nơi góp đến 9 phần 10 chỉ phí cho 
giáo dục ; hơn nữa còn biết phối hợp 
với nhà trường giáo dục con em, tạo 
ra môi trường xã hội thuận lợi cho 
sự hình thành con người mới. Nhưng 
cho đến nay tồ chức còn rời rạc, chỉ 
thu hẹp trong phạm vi cha mẹ học 
sinh hay một số người “hằng tàm, 
hằng sản». Cần có một tô chức của 
quần chúng rộng rãi, đại diện cho 
toàn xã hội tham gia công tác này. 
Hội đồng bộ trưởng đã quyết định 
thành lập, bên cạnh Uy ban nhàn dân 
các cấp, Hội đồng giảo dục với nhiệm 
vụ góp ý kiến với chính quyền địa 
phương về các vấn đề giáo dục và 
động viên, sử dụng lực lượng xã hội 
phát triên sự nghiệp giáo dục theo 
hướng củi cách giáo dục, 

Hội đồng giáo dục sẽ gỏm có đại 
diện đảng bộ và chính quyền địa 


(Xem tiếp trang 44) 
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“VẤN ĐỂ THEN CHỐT (ỦA TÔ CHỨC THỰC TIẾN 
TRONG (ÁCH MẠNG XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


[ TR 


ÂNG cao năng lực tồ chức thực 
tiễn đang là văn đề rất cấp bách 
của Đảng và Nhà nước ta. 
— Trước đây, ở nước Nga xô viết, sau 
khi vạch ra chính sách kinh tế mới, Lê- 
nin đã đặt nhiệm vụ tô chức thực tiền 
lên hàng đâu. Người chủ 
chuyền hướng trọng tâm còng tác của 
Nhà nước xô viết “tử việc soạn thảo 
các sắc lệnh và mệnh lệnh sang việc 
lựa chọn người và kiêm tra sự 
thực hiện » (1). Người khẳng định : 
« liện nay đó là then chót: nẻu không 
thể thì tất cá mọi mệnh lệnh và quyết 
định sẽ chỉ là mớ giấv lòn ®Ð ©). 

Bài học lớn rút ra từ sự chỉ địo 
của Lê-nin là, khi đường lõi chính sách 
đã được xác định, mục tiêu và nhiệm 
vụ đã được thông qua, thì trọng tàm 
của sự lãnh đạo phải được đặt vào 
việc lựa chọn người và kiêm tra việc 
chấp hành, qua những công tác then 
chốt đó mà tỏ chức thực hiện đường 
lối chính sách, biến đường lối chính 
sách thành hiện thực. 


bí 


9 
Vấn đề lựa chọn người — tức là 


phân công, sắp xếp, điều động, 
đề bạt, thay thế... cán bộ — có vị 
đã 


trương. 


_ Mát-xcơ.va, 1978, tập 44, tra 


TRÂN-NCỌC-THƯ 


trí đặc biệt trọng vếu trong hàng 
loạt khâu của tô chức thực tiên: từ 
việc ra quyết định cụ thề, đến tô chức 
bộ máy, quy định lẻ lõi làm việc, 
kiểm tra, tông kết sự thực hiện... Nói 
tô chức quyết định việc thực hiện 
đường lối chính sách, nhưng suu cho 
càng, thì cán bộ— và do đó, công tác 
cán bộ, việc lựa chọn cán bộ, có ý 
nghĩa quyết định nhất. 


Nói về lựa chọn cán bộ, Lê-nin đã 
đạy : phải * tiến hành bằng cách nào 
đề việc đảm nhiệm công tác luôn luồn 
nàm trong tav những cán bộ hoàn 
toàn am hiệu công việc chuyên môn 
và bảo đảm thắng lợi cho công tác P1). 
Bảo dàm tháng lợi cho công tác, là 
nguyên tặc cơ bàn trong việc lựa chọn, 
phản còng, điều động, đề bạt, thay 
thế... cán bộ. Mục đích duy nhất của 
công tác cần bộ là nhằm đầy mạnh sự 
nghiệp cách mạng. Vị vậy, phải căn 
cứ vào đói hỏi của cách mạng đối với 
từng tö chức mà lựa chọn, sắp xếp 
củn bộ, sao cho có lợi nhất cho việc 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 


_(1), (2) V.]I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, 
44o và 450. 
(3) Sách dã dân, tập 4ì, tr. 349, ~ 


tồ chức đó, chứ không phải vì người 
mà đặt việc, vì người mà đặt ra tô 
chức. _ | | 

Khẳng định lựa chọn cán bộ phải 
nhằm bảo đảm thắng lợi cho công tác 
côn có nghĩa là phải có quan điềm 
đúng trong nhận xét cán bọ, đồng 
thởi phải thống nhất về yêu cầu cần 
thiết đối với từng loại cán bộ, trên cơ 
sở đó mà giải quyết từng trường hợp 
cụ thề, nhằm tạo ra sự thích ứng, sự 
ngang lầm của năng lực cán bộ với 
nhiệm vụ công tác được giao. 

Căn bộ, đủ ở cấp nào, ngành nào, 
trước hết, phải trung Lhành 0ới đường 
lõi cách mạng của Đảng. Đó là yêu cầu 
hàng đầu, không chỉ đối với cán bộ 
lnh đạo của Đảng, mà cả đối với 
mọi đăng viên và mọi cán bộ cách 
mạng khác. | ï 

Sư trunø thành với đường lối phải 
được biều hiện ở việc thấu suốt, hoàn 
toàn tỉn tưởng, và phấn đấu đến củng 
cho thắng lợi của đường lối 


Khó khăn là sự thử thách đối với 
lòng trung thành. Trước những khó 
khăn mà cách mạng gặp phải, người 
trung thành không lạc phương hướng 
suy nghĩ, không máy may hoài nghỉ, 
dao động, ngược lại, luôn luôn vững 
tin vào đường lối, vào thăng lợi của 
cách mạng, càng nêu cao vai trò tiên 
phong trong đấu tranh bảo vệ và thực 
hiện đường lối. Chỉ có dựa vào những 
cán bộ luòn luôn vững vàng, kiên 
định về đường lối, lựa chọn và sử 
dụng một cách xứng đáng những cán 
bộ như thế, Đẳng mới có thề biến 
đường lõi, chính sách của mình thành 
hiện thực. 


ĐÐe tô chức thực hiện thắng lợi 
đường lõi, chính sách của Đảng, cán 
bộ phải rất thành thạo công 0iệc, tinh 
thông nghề nghiệp mà mình phụ trách. 
Sự trung thành với đường lối là hoàn 
toàn -cần thiết nhưng chưa đủ đề cán 
bộ hoàn thành được nhiệm vụ. Không 
nên nhấn mạnh sự trung thành đến 
mức cho rằng vấn đề đó quyết định 


toàn bộ kết quả của những nỗ lực tồ 
chức thực hiện. Lêẻ-nin đã khẳng định : 
« Không có sự tận tụy nào, không có 
ry tín nào của đẳng có thê thay thế 
được điều cơ bản trong trường hợp 
này, đó là : sự hiều biết công. việc »(4). 

Trước đây, trong cách mạng dân 
tộc dân chủ, Đảng cũng cần những 
cán bộ thành thạo trong việc thực 
hiện nhiệm vụ. Đến cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, điều đó càng nồi lên 
thành vấn đề cơ bản, bức thiết, đến 
mức độ hầu như trở thành vấn đề 
chủ yếu quyết định thắng lợi của 
mọi công tác. Vi tiến hành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa là tiến hành cuộc 
đấu tranh gay gắt, phức tạp mà nội 
dung chủ yếu không phải là «phá hủy», 
là *lật đỏ», mà là kết hợp cải tạo 
với xây dựng trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Vi quản lý xã hội 
xã hội chủ nghĩa là quản lý một xã 
hội có tô chức, bao gồm rất nhiều 
ngành tỉnh tế và phức tạp mà nếu 
không nắm quy luật hoạt động, 
phương pháp quản lý, kỹ thuật... thi 
không the đem lại hiệu quả. Lúc này, 
khòng thê giành thắng lợi bằng sự 
lãnh đạo chính trị chung chung, bảng 
lối động viên nhiệt tỉnh cách mạng 
chung chung. Phải lựa chọn những 
cán bộ am hiều công việc, hiều về 
quản lý, hiều về kỹ thuật, hiểu về các 
vấn đề có liên quan đến công tác chỉ 
đạo thực hiện, làm sao cho sự hiểu 
biết đó phù hợp với nhiệm vụ được 
giao, bằng cách đó, và phải bằng 
cách đó, mà thúc đầy việc thực hiện 
mọi nhiệm vụ của cách mạng. 

Từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân chuyên sang cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, Đảng ta không thề có ngay 
một đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chỉ 
đạo thành thạo trên mọi lĩnh vực 
hoạt động. Lê-nin đã nói: mỘt giai 
cấp không phải cbỉ vì là giai cấp 
tiên tiến mà trở thành có khả năng 


(4) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát- 
xcơ-va, 197Õ, tập 45,tr. 509, - 
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quản lý ngay tức khác được. Có ra 
sức học tập, cố găng vươn lên mới 
có thê thành thạo trong quản lý được. 
Sau khi vạch ra chính sách kinh tế 
mới, Lê-nin kêu gọi toàn Đẳng: hãy 
học tập buôn bán! Người chủ trương 
«thay đồi những đẳng viên cộng sản 
không nghiêm túc học tập việc quản 
lý» (5). Ngày nay, đi sâu vào lĩnh 
vực công tác mà mình phụ trách, ra 
sức học tập -học quản lý, học kỹ 
thuật, học ở trưởng lớp, học trong 
kinh nghiệm thực tiễn... — là con đường 
đề mỗi chúng ta trở thành người am 
hiều công việc. 

Cùng không nên quên rằng: trải 
qua những năm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở miền Bắc trước đây, và 
từ sau khi miền Nam được giải phóng, 
Đảng và Nhà nước ta đã đào tạo 
được một số khá đông cán bộ khoa 
học kỳ thuật, cán bộ quản lý. Đó là 
lực lượng nắm được những tri thức 
cần thiết trong việc quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội. Sử đụng cho đúng số 
cán bộ này, bồi dựỡng những hiều 
biết cân thiết khác, lựa chọn và mạnh 
đạn đưa họ lên những chức vụ lãnh 


đạo và chi đạo, kết hợp cán bộ lãnh: 


đạo với cán bộ quản lý, cán bộ khoa 
học và kỳ thuật, sẽ nhanh chóng tạo 
ra những lực lượng cán bộ tỉnh thông 
công việc, khắc phục tình trạng chỉ 
đạo chung chung, hoặc những lệch 
lạc trong chỉ đạo do thiếu hiều biết — 
cả hai đang là những trở ngại trong 
tồ chức thực tiễn của chúng ta. 


Đối với cần bộ lãnh đạo và chỉ đạo, ˆ 


tronø thời kỳ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, đề boàn thành nhiệm vụ của 
mình, ngoài sự trung thành với đường 
lối của Đẳng và tỉnh thông nghề 
nghiệp, còn phải là những người fö 
chức giỏi. 

[,â-nin đã nói, những nhiệm vụ của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa không 
thề giải quyết được bằng lõi *dũng 
cảm xông vào», kđột kích xung 
phong» mà phải bằng công tác tö 
chức kiên trì, tỉ mí. Vì vậy, cán bộ 


40 


lãnh đạo và chỉ đạo ngày nay phải 
có tài về tÔ chức — mnột yêu cầu cơ 
bản trọng chất lượng cán bộ, mà nếu 
thiếu thi không thề đem lại thẳng lợi 
cho công tác. 


. .„ Mẫu mực của người cân bộ lĩnh 


đạo trong cách mang xã hội chủ nghĩa 
đã được Lê-nin nêu ra khi phân tích 
về Xvéc-đlốp — nhà hoạt động xuết 
sắc của Đảng và Nhà nước xô viết. 
Lê-nin gọi Xvéc-dlốp là “người có tài 
tồ chức tuyệt điệu», người «có tài 
năng đặc biệt về tồỒ chức», người 
qđãä rèn luyện được,cho mình một 
năng khiếu thực tiễn đặc sắc, một tài 
năng lỗi lạc về tồ chức và một uy 
tín không thề chối cãi được »... (6). 
Quan niệm của Lê-nin là hết sức rõ 
ràng: tài mà Đảng đòi bỏi ở cân bộ 
lãnh đạo và chỉ đạo trong thời kỷ 
cách mạng xã hội chủ nghĩa là fdí 0š 
tồ chức. Và thật là chí lý khi Người 
gọi cán bộ lãnh đạo và chỉ đạa là 
« nhà tồ chức », là «cán bộ tồ chức », 
và Người kiên quyết chống thói quen 
cũ của cán bộ là thói quen *hầu như 
chỉ biết làm cồ động ». 


Thế nào là người cán bộ có năng 
lực tô chức? Đứng trước môi quyết 
định của Đẳng và Nhà nước, vấn đề 
đặt ra không phải chỉ là quán triệt, 
là động viên tư tưởng chung chung..., 
mà trọng yếu hơn là tồ chức, là tỉnh 
toán một cách khoa học, cân đối 
những yếu tố của tồ chức, phối bợp 
một cách nhịp nhàng các lực lượng, 
và kết hợp một cách hài hòa các khâu 
của quá trinh tồ chức thực hiện. Điều 
đó đòi hỏi phải nắm khoa học và 
nghệ thuật quản lý, phải nắm chỉnh 
sách và thực hiện tốt các chính sách, 
phải nắm và tồ chức tốt bộ máy, làm 
lôt công tác cán bộ và kiềm tra sự 
thực hiện. Điều đó đòi hỏi phải có 
tính thân thảo vải, luôn luôn năng 


(5) V.I. Lá-nin: Toàn tứp, Nxb Tiến-bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978. tập 44, tr. 452. 

(6) Xem V.I]. Lê-nin: * Diễn văn truy điệu 
Xvéc-dlốp » Toàn tập, Nxb Tiếp -bè, Mát-scơ- 
va, I077, tập 39, tr. 9L—98, 


động. linh hoạt, sáng tạo, vì những 
mục tiêu của cách mạng... Điều đó 
đòi hỏi phải kết hợp tầm nhìn chiến 
lược, sự kiên trì những mục tiêu cơ 
bản, với việc tranh thủ giành những 
thắng lợi cụ thề, trước mắt. Ở đây, 
không cần những lời lẽ *hoa mỹ », 
sự phô trương, hình thức, mà cần đầu 
óc tồ chức, tỉnh kế hoạch, tính thiết 
thực, thực tế, luôn luôn quan tàm tới 
hiệu quả của công việc, v.v. Phải biết 
phát hiện những cán bộ như thế, và 
chỉ khi nào dựa vững chắc vào những 
cản bộ có năng, lực tồ chức như thế 
(hi công việc của cách mạng.mới phát 
triền mạnh mẽ được. 


Cán bộ lãnh đạo và chỉ đạo, đề 
hoàn thành được nhiệm vụ, lại phải 
biết đoàn kết các cán bộ (cùng cấp và 
đưới cấp) chung quanh mình; phải 
luôn luôn sâu sát cơ sở, gắn bó mật 
thiết ới quần chúng, biết oận động 
quần chúng. Không thề gọi là một 
cản bộ lãnh đạo — đúng với nghĩa của 
tử đó — nếu trong công tác không 
đoàn kết, quy tụ, và lôi cuốn được 
quần chúng hành động theo mình. 


Lê-nin thường nhắc nhở: 
điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền 
và lãnh đạo cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, nguy cơ đáng sợ đối với Đẳng 
là bệnh quan liêu, xa rời thực tế, xa 
rởi quần chúng. Đối với một cán bộ, 
nếu sống xa rời cuộc sống của nhân 
đàn, sống kiều *qưan cách mạng », 
làm việc kiều bàn giấy, Ít xuống cơ 
sở, chim ngập trong giấy tờ, trong 
hội họp... sẽ không tránh khỏi sa vào 
chủ quan, không nắm được thực tế, 
không nắm được công việc và do đó 
sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ 
để thoái hóa, biến chất. 


Vị vậy, trong việc lựa chọn người 
chấp hành, cần loại bỏ những người 
mang nặng bệnh quan liêu mệnh lệnh. 
hống hách, những phần tử thoái 
hóa... ; thật sự dựa vào những cán bộ 
“sống sâu» trong nhân dân. hiều 
biết tàm trạng quần chúng. những 
nguyện vọng thật sự của họ. luôn 


trong. 


luôn phấn dấu củng cố mối liên hệ 
với quần chúng, chăm lo lợi ích thiết 
thực của quần chúng, và do đó, được 
quần chúng tin cậy, ủng hộ. 

Lựa chọn người chấp hành là công 
việc khó khăn, phức tạp. Nhận thức 
đúng,loại bỏ những quan điềm sai lệch, 
là điều kiện của việc lựa chọn, sắp xếp 
cán bộ chính xác. Nếu ở mọi ngành, 
mọi cấp, sự lựa chọn, bố trí cán bộ 
đạt tới chỗ, việc lãnh đạo và chỉ đạo 
được giao phó cho những cán bộ kiện 
định đường lối cách mạng của Đẳng, có 
những hiều biết cần thiết về công việc 
của mình và liên quan tới mình, thành 
thạo trong công việc đang phụ trách, 
thật sự có tài về tô chức, có bản lĩnh 
tháo vát trong thực tiến, lại sâu sát 
cơ sở, gắn bó mật thiết với quần 


chúng đông đảo — không phân biệt 


tuổi tác, bằng cấp, thành tích của quá 
khứ.... — thì đó là một trong những 
yếu tố bảo đảm thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội. 


* 


Nhiệm vụ râng cao năng lực tồ 
chức thực tiễn đòi hỏi, cùng với việc 
lựa chọn người chấp hành đúng. phải 
tăng cường và cải tiến mạnh mẽ công 
tác kiềm tra sự thực hiện. 

Kiềm tra sự thực hiện là công táe 
găn liền một cách tất yếu với lãnh 
đạo. Không thề quan niệm lãnh đạo 
chỉ là vạch ra đường lối chính sách, 
chủ trương và biện pháp thực hiện, 
là tô chức bộ máy và sắp xếp cán bộ..., 
còn kiêm tra sự thực hiện lại là công 
tác thuộc loại khác, tách rời khỏi 
lãnh đạo, và chỉ có ý nghĩa thuần túv 
thừa hành. Đại hội toàn quốc lần thứ 
IV của Đảng đã khẳng định: * Không 
kiểm tra coi như không lãnh đạo ? (7). 

Chúng ta đều biết Lê-nin đã nêu 
tấm gương kiệt xuất về người lãnh 


(7) Háo cáo chính trị cùa Han chấp hành 
trung tương Đảng tại Đạt hái đại biều toờn 
quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1977. 
tr. 193. - 
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.đạo. Chỉnh Người, với cương vị người 
lãnh đạo, đã nêu bật vị trí của công 
tác kiêm tra, luôn luôn fự mình tiên 
hành kiềm tra, và yêu cầu tất cả cán 
bộ khác của Đảng và Nhà nước quan 
tàm đến kiềm tra sự thực hiện như 
Người. Trong những bức thư gửi 
Txi-u-ru-pa, Phó chủ tịch Hội đồng 


bộ trưởng dàn ủy nước Nga về 
việc cải tÔ công việc của bộ máy ° 
Nhà nước xô viết, khi đất nước 


chuyền sang hỏa bình xây dựng 
kinh tế, Lê-nin đã yêu cầu Txi-u-ru- 
pa “phải tập trung vào việc kiểm tra 
sự thực hiện, vào việc đấu tranh 
chống chủ nghĩa quan liêu và bệnh 
giấy tờ”. Người khẳng định nhiệm 
vụ chủ yếu và nhiệm vụ chính " kúa 
Txi-u-ru-pa là «kiềm tra việc thực 
hiện, kiềm tra xem cái gì diễn ra trong 
thực tế®. Người lại yêu cầu Txi-u- 
ru-pa * bỏ đến 9/10 thời gian? vào việc 
tìm người và kiêm tra công việc, vì 
«tìm người, kiêm tra công việc — tất 
eä là ở đó» (8). Tư tưởng của Lê-nin 
thật là dứt khoát: không kiềm tra -sự 
thực hiện, không theo dõi, đôn đốc, 
cứ «ngập đầu? trong hội họp, trong 
giấy tờ, cứ tin ở những sắc lệnh và 
mệnh lệnh, thì mọi công việc sẽ « bê 
trế», ®lỏng lẻo » — cũng có nghĩa là 
« đang tự treo cö mình một cách vô 
y thức ». 


Kiềm tra là một trong các nội dung 
chủ yếu của công tác lãnh đạo. Giải 
thích thế nào là nhiệm vụ lãnh đạo 
thực sự », Lê-nin đã nói: đó là ® không 
nên “tự mình " làm etấtcả ®, làm quá 
sức mà vẫn không kịp, làm một lúc cả 
hàng hai chục việc mà không được một 
việc nào ra trò, mà phải kiềm tra 
công việc của hàng chục, hàng trăm 
người phụ giúp, tô chức kiềm tra công 
việc của họ từ đưới lên, nghĩa là tô 
chức sự kiêm tra của quần chúng chân 
chỉnh ® @). 

Kiểm tra giúp cho người lãnh đạo 
xem xét những chủ trương do mình 
đè ra đúng sai thế nào, từ đó điều 
chỉnh, bồ sung hoặc cụ thê hóa chủ 
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* 


trương ban đầu, làm cho hiệu lực của 
sự lãnh đạo không ngừng được nàng 
cao, tránh được tình trạng chủ quan 
trong lãnh đạo và chỉ đạo. 


Qua kiêm tra, người lãnh đạo biết 
chủ trương đề ra được thực hiện dén 
đâu, đo đó mà đôn đốc, uốn nắn, giúp 
đỡ sự thực hiện. Kiêềm tra tạo ra nhịp 
độ khan trương, tích cực trong công 
tác ở những đơn vị chấp hành, bìo 
đảm cho việc chấp hành được thuận 
lợi, khắc phục kịp thời những khó 
khăn, ngăn ngửa kịp thời những lệch 
lạc... 


Kiềm tra là biện pháp hết sức hiệu 
nghiệm đề chống bệnh quan liêu. Bản 
thân người lãnh đạo thường xuyên 
kiềm tra cấp đưới, việc đó tự nó đã 
nói lên mình đã thoát ra khỏi « vũng 
lầy quan liêu chủ nghĩa dơ bần» 
([ê-nin), hơn nữa, đó là cách đề 
khòng ngừng làm “giảm con số các 
ông quan» (Lê-nin), một yêu cầu của 
xảy dựng Đảng và Nhà nước cách 
mạng. l 


Kiềm tra lại có tác dụng lớn đối 
với việc lựa chọn đúng người chấp 
hành. Không phải không có ý nghĩa 
khi Lê-nin gắn hai việc: lựa chọn 
người và kiềm tra sự thực hiện thành 
vấn đề mấu chốt của tö chức thực 
tiễn. Cũng không phải không có ý 
nghĩa khi Lê-nin nói một cách tách 
bạch: * Kiềm tra nhân 0iên cộng tác 
Uà kiềm tra oiệc chấp hành thực lễ 
công tác *(10). Vấn đề cần lưu ý ở đây 
là: phải qua kiềm tra thực tế mà 
nắm thực chất chất lượng của cán bò. 
Không bằng kiềm tra thực tế thi 
không thề nào phát hiện nồi những 
cán bộ tốt, những người có năng lực 
thái sự nhưng chưa được sử dụng 
một cách xứng đáng. Mặt khác, không 


(8) Xem V.I. Lâ-nin : Những bức thư gửi 
Txi-u-ru-pa s Toàn tp, Nxb Tiến-bộ, Mát- 
xcơ-va, Ì978, tập 44, tr. 445—452. 

(9) Sách đã dẫn, tập 43, tr 293. 

(10) Sách đã dắn, tập 45, tr. 19. 


bằng kiềnrPtra thực tế thì cũng không 
thề nào phát hiện nồi đề xử lý đúng 
hoặc loại bỏ những cán bộ xấu, những 
phần tử cơ hội, ba hoa, giả dõi... 
luônluôn được mệnh danh là người 
qcách rmìạng nhiệt tình». «có lý 
luận”, v.v 


Như vậy, kiềm tra sự thực hiện là 
một công tác lớn, cơ bản của người 
lãnh đạo, là khâu *then chốt ? của (ö 
chức thực tiễn. Nó hông phải chỉ là 
công tác của một cơ quan chuyên 
môn nhtr Ban kiềm tra, Ban thanh 
tra... chẳng hạn. Nó không phải chỉ 
nhằm phái hiện và xử lý những vụ 
vi phạm pháp luật, kỷ luật... Ý ngliĩa 
chủ yếu của nó là bảo đảm sự thống 
nhi giữœ quụết định 0à 0iệc chấp hành, 
bảo đảm Trọi quuếi định đều phai được 
thực hiệ n mội cách chu đúo, đồng thời 
MỊN đứmn hiệu quả của những quušt định 

ĐO. 

Lầu nay, trong lãnh đạo và chỉ 
đạo, hường có tỉnh hỉnh là chỉ chú 
trọongđến việc ra nghị quyết và phồ 
biến nghị quyết. Nghị quyết chưa 
được thực hiện, đã ra nphị quyết 
HIẾP. ĐÓ không phải là cách làm tốt, 
Phải khác phục tình trạng đó bằng 
läng Cườ ra công lúc kiềm tra. 


: Làm thế nào đề công tác kiềm tra 
at được hiệu quả mong muốn ? 


Điều thước tiên cần nhấn mạnh là 
côn§ tác kiềm tra phải do người lãnh 
đạo dÍCh £ hân tiền hành hoặc tồ chức. 
Không nên coi nhẹ chút nào việc 
tăng “ườngg sức mạnh của các cơ quan 
kiếm tra, thanh tra chuyên môn. 
Nhưng, cCỉu cho các cơ quan chuyên 
móP dược tăng cường đến đâu, cũng 
không thay thế được điều chủ yếu là: 
NEWEƠI cắn bộ lãnh đạo phải tự mình 
vn hành kiềm tra. Chỉ có uv tín, 
nÄn§ lực -và quyền lực của người 
Vãnh đạo mới có thề bảo đảm hiệu 
qua Cao nhất cho các cuộc kiềm tra; 
đồng thời chính công tác kiềm tra 
lại giúp cho người lãnh đạo nắm được 
thực chất mọi công việc. 


Người lãnh đạo và chỉ đạo đích 
thân tiến hành kiềm tra, song rất cần 
thu lút quần chúng tham gia đông tao. 
Chỉ khi nào có đông đảo quần chúng 
tham gia kiếm tra, thì người lãnh đạo 
mới nắm được đảy dủ tỉnh hỉnh. 
Quản chúng cũng sẽ nêu ra những 
sảng kiến nhằm thúc đầy -việc chấp 
hành các chủ trương, chính sách một 
cách triệt đề. Quân chúng tham gia 
kiệm tra giám sát, sẽ góp phần quan 
trọng vào việc ngăn ngửa những việc 
làm sai trái. Được sự kiêm tra giảm 
sát của quần chúng, mọi việc làm sai 
trải sớm muộn sẽ bị phát giác... Rõ 
ràng là, lôi cuốn được đông đảo quần 
chúng tham gia kiềm tra, !ồ chức 
được các hoạt động kiềm tra thường 
Tuyên của công nhàn, của nhân dân, 
là phương hướng đúng đắn đề nâng 
cao hiệu quả của công tác kiềm tra. 


Việc tô chức quần chúng tham gia 
kiêm tra tất yếu gắn với việc cóng 
khai hóa sự kiềm tra. Đương nhiên, 
có những cuộc kiêm tra không thê 
tiến hành công khai, nhưng nhìn 
chung, việc công khai hóa công tác 
kiem tra có tác dụng quan trọng đối 
với kết quả công tác kiềm tra. Sự 
công khai hóa công tác kiêm tra tự 
nó giúp vào việc lôi cuốn quản chúng 
nhân dàn đông đào tham gia giải 
quyết những vấn đề quan hệ tới cuộc 
sống của chỉnh họ, hơn nữa, tới lợi 
ích chung của cách mạng. Sự công 
khai hóa tự nó lại tạo ra baàu không 
khí không khoan nhượng đói với mọi 
việc làm sai trái, do đó, thúc đây 
việc sửa chữa những sai lầm khiryết 
điểm và ngăn ngừa những sai lâm 
tương tự. 

Cân chống khuynh hướng muốn 
giấu kin nội dung các cuộc kiêm tra, 
nhất là muốn giấu kín những sai lầm 
khuyết điểm — điều mà Lê-nin coi là 
®đại đột » là hết sức sai vẻ nguyên 
tắc». Sự giấu kín đó chỉ có nghĩa là 
hạn chế sự tham gia của quần chúng 
đối với còng việc cách mạng, là dụng 
túng những sai lầm, khuyết điểm. 


4) 


Riềm tra phải được tiến hành 
lường xuuên, bao quái tất cả mọi 
ngành, mọi cấp, đối Uới tất cả mọi lĩnh 
0uực hoạt động của Đăng và Nhà nước. 
Tất nhiên, khi có những yêu cầu cần 
thiết, lãnh đạo vẫn cần tô chức những 
cuộc kiêm tra tập trung, nhưng đó 
không phải là điều chủ yếu. Điều chủ 
yếu là tồ chức công tác kiềm tra sao 
cho hỉnh thành được sự kiềm tra 
thường xuyên, đều đặn, đối với mọi 
cấp, mọi ngành, mọi đơn vị sản xuất 
cũng như lưu thông phân phối, kinh 
tế cũng như văn hóa, chính trị... 
Không nên chờ đợi ở đâu đó phát 
sinh qvấn đè rồi mới kiềm tra, vì 
như vậy về thực chất là đã tách kiềm 
tra với lãnh đạo, buông lỏng lãnh đạo, 
đặt lãnh đạo vào tình trạng bị động. 
Nếu lãnh đạo mà không kiềm tra 
thường xuyên, đều đặn, rộng khắp thì 
sớm hay muộn—ngay ở những đơn vị 
tiên tiến—cũng sẽ xuất hiện sự trì trệ, 


tiêu cực, những cán bộ tốt eũng có thề 
dần dần mất đi phảm chất tốt đẹp 
của mình. 


* 


Hiện nay, khi mà những vấn đề cơ 
bản của đường lối cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đã được xác định đúng và 
ngày càng hoàn chỉnh, cụ thê hóa, 
thì vấn đề nâng cào năng lực tô chức 
thực tiễn, năng lực quản lý kinh tế, 
quản lý xã hội của Đảng và Nhà nước 
ta càng trở nên vô cùng bức thiết. 


Lựa chọn cán bộ và kiềm tra sự thực 
hiện không phải là toàn bộ nội dung 
của công tác tồ chức thực tiễn, mà là 
những khâu trọng uếu, mãu chốt của 
công tác đó ; nếu không làm tốt những 
khâu này thì không: một nỗ lực nào 
của chúng ta có thề đưa đến thành 
cỏng. 


————————————--_BSB___BsBỐ_____ 


Bước đi của cải cách giáo dục 


(Tiếp theo trang 37) 


phương, đại diện các ngành giáo dục, 
một số ngành kinh tế, văn hóa, đại 
điện các đoàn thẻ nhân dân và một số 
C€ơ SỞ Sản xuất quan trọng, một vài 
cá nhàn am hiều và quan tàảm đến 
công tác giáo dục. 


: : 


Qua hai năm triển khai cải cách 


giao dục, một sự nghiệp cách mạng 
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to lớn và phức tạp, chúng ta đã tìm 
ra được con đường chuyền đường lỗi 
chủ trương của Đảng về giáo dục 
thành hiện thực trong một tình hình 
có nhiều khó khăn. Đó là con đường 
tiến bước vững chắc, vừa khoa 
học vừa cách mạng, kết hợp trước 
mắt với lâu dài, kết hợp Nhà nước 
với nhân dân, vừa nghiên cứu khoa 
học nghiêm túc, vừa thực hiện ngay 
những điều có thề thực hiện được- 


PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT 
(ÔNG TÁC PHÁT THỂ ĐẲNG VIÊN VẢO CUỐI NĂM I9ðI 


HẤP hành nghị quyết Đại hội đại 
biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng. từ năm 1980, lần đầu tiên trong 
lịch sử của Đảng, Đảng ta tiến hành 
việc phát thể đẳng viên. Chỉ thị số 83 
của Ban bí thư trung ương Dẳng về 
việc phát thể đẳng viên đã chỉ rõ: 
s Việc phái thẻ đẳng viên là một công 
lác quan trọng, có ý nghĩa giáo dục 
chính trị sâu sắc đề nâng cao hơn nữa 
ý thức. Đẳng, tỉnh thần phán đấu 
cách mạng, ý thức tỏ chức kỷ luật 
vả đoàn kết nội bộ ;thúc đầy thực 
hiện cuộc «vận động xây dựng Đảng 
vững mạnh và trong sạch »; đưa còng 
tác quản lý đảng viên vào nên nếp, 
ngàn ngửa kẻ dịch, phần tử xâu chui 
vào Đảng?P. Với ý nghĩa đó, việc 
phát thể đảng viên vừa nhằm nàng 
cao chất lượng đảng viên, nảng cao 
phầm chất, tư cách đẳng viên, đưa 
những người không đủ tư cách đảng 
viên ra khỏi Đảng, vừa nhằm củng 
cố, kiện toàn các tô chức cơ sở Đẳng, 


góp phản tích cực vào việc xảy dựng. 


Đẳng trong sạch và vững mạnh. 
Đợt phát thẻ đảng viên đầu tiên 


được tiến hành vào dịp kỷ niệm lần 


thứ 50 ngày thành lập Đảng (3-2-1980). 
Tính đến nay, Đảng ta đã tiến hành 
sáu đợi phát thẻ đẳng viên. 65Ã số 
tö chức cơ sở Đảng và hơn 66% tông 
số đảng viên đã vinh dự được nhận 
thẻ đẳng viên. 

Ở những nơi đã phát thẻ Đẳng, tất 
cả các đẳng viên từ cán bộ cao cấp 


đến đẳng viên thường đều đã tự phê 
bình trước chỉ bộ Đảng theo những 
yêu cầu về tư cách đảng viên, về 
nhiệm vụ đẳng viên và mười điềm 
nêu trong chỉ thị số 72 của Ban bí 
thư trung ương Đẳng. Các chỉ bộ đã 
bỏ phiếu kín xác định những đẳng 
viên đủ tư cách xứng đáng được 
nhận thể Đảng, những đẳng viên 
có khuyết điềm, có văn đề chưa rõ, 
cần hoãn lại đề giáo dục, tìm hiểu 
thêm, hoặc không đủ tư cách dáng 
viên phải đưa ra khỏi Đẳng. 


Nhìn chung, những đợt phát thể 
đảng viên vừa qua đã đạt những 
kết quả quan trọng. Qua đấu tranh 
phê bình tự phê bình, xác định tư 
cách đảng viên trong chỉ bộ kết hợp 
với những ý kiến nhận xét, phê bình 
của quần chúng, các đẳng viên đã 
nâng cao thêm một bước ý thức Đẳng. 
ý thức tồ chức, kỷ luật và tỉnh thần 
phấn đẫu cách mạng. Những cán bọ, 
đăng viên mắc sai lầm khuyết điểm 
trong công tác, trong việc chấp hành 
các chủ trương, chính sách của Đăng 
và Nhà nước, trong thái độ đói xử 
với quần chúng cũng như những sai 
lầm, khuyết điềm về mặt sinh hoạt, 
được sự kiềm tra, giáo dục của chỉ bộ, 
đã thấy được trách nhiệm của minh, 
tự đấu tranh với bản thân đề sửa chữa 
khuyết điềm. Những người không đủ 


- tư cách đẳng viên được đưa ra khỏi 


Đảng với tính thần chỉ đạo tích cực 
hơn trước. nhiều tồ chức Đảng, 


- 


.~ 
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những hiện tượng tiêu cực được khắc 
phục một bước đáng kê. Những việc 
làm đó đã góp phản quan trọng vào 
việc củng cố và làm trong sạch hơn 
các tô chức Đảng, các cơ quan Nhà 
nước và các đoàn thê quần chúng, 
nhất là ở co sở. Sự đoàn kết trong 
Dảng được tăng cường. Công tác phát 
thẻ đảng viên đã góp phần thúc đầy 
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
trước mắt của các cơ sở, đã khắc 
phục một bước quan trọng tính trạng 
lỏng lẻo trong công tác quản lý đẳng 
viên, đưa sinh hoạt của các chỉ bộ đi 
đản vào nén nếp... 


Tuy vậy, trong những đợt phát thẻ 
đảng viên vừa qua, ở nơi này nơi 
khác cũng có những khuyết điềm. 
Vấn đề có ý nghĩa' quyết định trong 
công tác phát thẻ đảng viên là xác 
định đúng tư cách đảng viên. Nhưng 
ở một số cơ sở Đảng, cán bộ, đảng 
viên chưa thật quán triệt tỉnh thần 
chỉ thị của Trung ương Đảng về việc 
phát thể đảng viên, chưa nắm vững 
những yêu cầu về tư cách đảng viên, 
về nhiệm vụ đảng viên, hoặc do có 
quan hệ gia đình, họ hàng, thàn quen, 
nê nang, xuê xoa cho nhau hoặc đo 
tư tưởng ®dễ người dễ ta», đã hạ 
thấp yêu cầu về tư cách đẳng viên. 
Có những trường hợp đáng lẽ phải đề 
lại giáo dục thêm một thời gian 
nhưng tô chức Đẳng vẫn quyết định 
phát thẻ Đăng. Thậm chí có những 
người đáng lẽ phải đưa ra khỏi Đăng 
cũng được nhận thẻ đảng viên. Việc 
đưa những người không đủ tư cách 
đẳng viên ra khỏi Đảng tuy có được 
chủ ý hơn trước nhưng văn chưa kiên 
quyết và còn chậm, Nhiều đảng bộ đã 
sử dụng hinh thức hoãn phát thẻ đẳng 
viên một thời gian đề không đưa ra 
khỏi Đảng những người không đủ tư 
cách đăng viên. ŒƠ nhiều nơi có hiện 
tượng e dè, nề. nang đối với những 
cán bộ có chức có quyền. Mặt khác 
cũng có hiện tượng truy chủ, tìm cách 
đưa ra khói Đẳng những người hay 
thẳng thắn đấu tranh hoặc không « ăn 
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cánh ?®. Nhiều cấp ủy chỉ mới tập 
trung củng cố một số tồ chức cơ sở 
Đảng chuần bị cho việc phát thể Đảng, 
chưa có kế hoạch, biện pháp củng cố 
các tồ chức cơ sở khác. Sự chỉ đạo 
của nhiều cấp ủy Đảng đối với công 
tác phát thẻ đẳng viên gần đây có 
phần lơi lỏng, không được chặt chẽ 
như các đợt đầu. Nhiều nơi chưa gắn 
công tác phát thẻ đảng viên với 
phong trào sản xuất, bảo vệ an nỉnh, 
chống các hiện tượng tiêu cực..., chưa 
gắn công tác xây dựng Đảng với 
phong trào cách mạng của quần 
chúng. 

Đề làm tốt việc phát thể đẳng viên 
trong những đợt. tới, chúng ta cần 
chú ý khác phục những khuyết điềm 


- nói trên, dòng thời cần nắm vững 


vêu œầu của công tác phát thể dáng 
viên hiện nay. Nghị quyết hội nghị 
thứ 9 của Ban chấp hành trung ương 
Đảng đã quyết định: *®Phải hoàn 
thành công tác phát thể đẳng viên 
vào cuối năm 1981». Bộ chính trị 
trung ương Đẳng cũng đã chỉ rõ : ® Từ 
nay đến cuối năm 19S1, cần tập 
trung chỉ đạo tốt công tác phát thẻ 
đẳng viên gắn với cúng cỗ chỉ bộ. 
Phải coi đày là biện pháp quan trọng 
đề củng cõ Đảng, vừa giáo dục đảng 
viên, thanh lọc đội ngũ Đảng, vừa. 
thúc địìy nhiệm vụ trước mắt. Phải 
củng cỗ Đảng đề phát thẻ đảng viên, 
nhưng cũng phải lấy việc phát thẻ 
đẳng viên đề củng cố Đảng ®. 

Công tác phát thể đẳng viên hiện 
nav phải quản triệt đầy đủ tỉnh thần 
chỉ đạo trên đày của Trung ương 
Đăng, một mặt bảo dâm kết thúc việc 
phát thẻ đăng viên vào cuối năm 1981, 
không đè kéo dài, mặt khác phải 
bảo đảm chất lượng, không được hạ 
thấp vêu cầu về tư `cách đảng viên. 


* 
Thực tiễn những cơ sở đã phát thể 


đẳng viên cho thấy, muốn làm lốt 
việc phát thẻ đăng viên, các cấp ủy 


Đảng phải rất coi trọng lãnh đạo cả 
công tác tư trởng và công tác tô 
chức. Trước hết, cần làm cho mọi 
đảng viên nhận rõ vinh dự và trách 
nhiệm của mình, quyết tâm làm tròn 
nhiệm vụ đối với công tác phát thẻ 
đăng viên, ngăn ngừa những biều 


hiện tiêu cực. Mỗi cán bộ, mỗi đẳng - 


viên đều phải nắm vững nguyên tắc 
đã nêu trong chỉ thị của Ban bí thư 
trung ương Đảng là : “thẻ đảng viên 
chỉ phát cho đảng viên có đủ tư cách 
đảng viên và làm tròn nhiệm vụ đẳng 
viên như Điều lệ Đảng quy định và 
chỉ thị số 72của Ban bí thư đã chỉ rõ ?. 
Đề bảo đảm nguyên tắc ấy, khâu quan 
trọng có tỉnh chất quyết định là các 
chi bộ phải tiến hành nghiêm túc 
việc xác định đúng và bảo đảm chặt 
chẽ tư cách đảng viên. 

Cần hiều rằng, đối với một đẳng 
mác xit — lê ni nít chân chính, việc 
xúc định đúng tư cách đẳng viên và 
bảo đảm chặt chẽ tư cách đảng viên 
bao giờ cũng là một yêu cầu có tính 
nguyên tắc. Trong quá trình xây dựng 
đảng vô sản kiều mới ở nước Nga, 
Lê-nn đã đấu tranh không khoan 
nhượng chống mọi khuynh hướng 
muön hạ thấp vai trò, tư cách người 
đẳng viên cộng sản. Lê-nin nhấn 
mạnh: “Nhiệm vụ của chúng ta là 
bảo vệ tính vững chác, tính kiên 
định, tính trong sạch của Đăng. 
Chúng ta phải cố gắng làm cho danh 
hiện và ý nghĩa của dảng viên ngày 
. cảng cao hơn lên mãi » (1). 

Trong quá trình xảy dựng Đẳng, 
Đang ta đã vận dụng một cách sáng 
tạo những nguyên lý của Lê-nin về 
xây dựng đảng kiều mới của giai 
cấp công nhàn vào hoàn cảnh cụ 
thề của nước ta đề định ra những 
chủ trương, biện pháp đúng đắn về 
xay đựng đội ngũ đúng viên nói 
chung cũng như những yêu cầu về tư 
cách đảng viên nói riêng. Trong Điều 
lệ của Đảng, chương Đảng 0iên bao 
giờ cũng là chương đầu tiên và là 
một trong những chương quan trọng 


nhất. Qua mỗi lần Đại hội đại biều 
toàn quốc, Dáng ta lại bồ sung, nâng 
cao những điều kiện về kết nạp người 
vào Đảng, cũng như những yêu cầu 
vẻ tư cách đăng viên, về nhiệm vụ 
đẳng viên, cho phù hợp với yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng trong giai 
đoạn mới, với những bước trưởng 
thành mới của Đăng. Sau Đại hội toàn 
quốc, Dáng lại tiếp tục ra những chỉ 
thị, nghị quyết về công tác đẳng viên 
nhằm giữ gin phầm chất, tư cách 
đẳng viên, giữ gìn sự vững mạnh và 
trong sạch của Đảng. Đại hội thứ IV 
của Đảng đã chỉ ra năm yêu cầu về tư 
cách đăng viên và năm nhiệm vụ của 
đảng viên trong giai đoạn hiện nay. 


Đề làm tốt việc xác định tư cách 
đẳng viên. cùng với việc giáo dục ý 
nghĩa của công tác nạv, điều hết 
sức quan trọng là các chỉ bệ, đẳng 
bộ cơ sở cần làm cho tất cả đẳng 
viên nắm vững những yêu cầu về ( 
cách đẳng viên, về nhiệm vụ đảng 
viên, nắm vững những hướng dân, 
quy dịnh của Trung ương Đảng và 
Ban tô chức trung ương về phản loại 
đẳng viên dủ tư cách hoặc không đủ 
tư cách đảng viên. 


Căn cử vào những quy định đỏ và 
nhiệm vụ, chức trách được giao, 
từng đẳng viên tự phê bình trước 
chỉ bộ và tự xác định mình có đủ tư 
cách đăng viên hay không đề chỉ bệ 
xem xét và quyết định. Chị bộ khi 
xem xét tư cách đảng viên, cần căn 
cứ vào hành động cụ thề của từng 
người, phản tích đây đủ ưu điểm, 
khuyết điềm, xét kỹ mặt nào là chủ 
yếu và phải vận đụng những yêu cầu 
về tư cách đúng viên cho phủ hợp 
với từng trường hợp cụ thẻ. Vừa qua, 
Ban bí thư trung ương làng đã có 
thông trí quy định cụ thể việc xác 
định tư cách dàng viên đối với 
những đảng viên già yếu, ốm đau, 


- (1) V.l. Lê~nïn : Toàn tập. Nrb Sự thật, Hà. 


nội. 1962, tập 6, tr. 537, 
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đẳng viên là cán bộ, công nhân về 
hưu, bộ đội phục viên, đảng viên 
nữ, đẳng viên ở vùng mới giải phóng. 
đảng viên người dân tộc miền núi, 
vùng biên giới, đẳng viên còn vướng 
mắc về lịch sử chính trị. Các tô chức 
co sở Đẳng cần nghiên cứu nắm vững 
và thực hiện đúng những quy định ấy. 

Đề việc xác định tư cách đẳng viên 
được đúng đắn, cùng với việc tiến 
hành tự phê binh và phê bình nghiẻm 
túc trong nội bộ Đẳng, cần tô chức 
tốt việc lấy ý kiến nhận xét, phê bình 
của quần chúng. Trên thực tế, nhiều 
ý kiến phê binh, nhàn xét của quần 
chúng dã giúp cho tô chức Đẳng hiều 
biết đẳng viên một cách đầy đủ hơn, 
vẽ ưu diễm cũng như về sai lãm, 
khuyết điềm. Cần khắc phục những 
khuynh hướng không đúng như không 
coi trọng ý kiến của quần chúng, chỉ 
tồ chức lấy ý kiến của quần chúng 
một cách chiều lệ, hoặc «tuyệt đối 
hóa ® ý kiến của quần chúng, không 
chú ý thầm tra xác minh lại, nhất là 
đối với những ý kiến quan trọng, 
những văn đè phức tạp. 

Kinh nghiệm những nơi phát thẻ 
đẳng viên vừa qua cho thấy, việc quản 
chúng bó phiếu kín tín nhiệm dàng 
viên cũng như việc chỉ bộ bỏ phiếu 
kín xác định tư cách đảng viên của 
từng đảng viên là hình thức dàn chủ 
nhất, cách làm thích hợp nhất trong 
việc xem xét tư.cách đảng viên. Song 
điều quan trọng trước hết là các cấp 
ủy Đăng, tô chức cơ sở Đăng cần giáo 
dục đảng viên đề cao trách nhiệm 
trước Đảng, có tình cảm cách mạng 
trong sáng, chí công vô tư, không vì 
những động cơ cá nhân mà châm 
chước, hạ thấp yêu cầu, bỏ phiếu xác 
nhận tư cách đẳng viên cho cả những 
người không đủ tư cách đáng viên, 
hoặc thành kiến, ebới lông tìm vết ®, 
gạt bỏ những đẳng viên trung thực 
hay thẳng thắn đấu tranh hoặc không 
căn cánh®ra khỏi Đẳng. 

Việc đưa những người không dủ 
tư cách đảng viên ra khói Đăng cần 
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được tiếu hành một cách kiên quyết 
theo đúng tư tưởng chỉ đạo của Trung 
ương. Đây là một yêu cầu có tỉnh quy 
luật trong quá trình xây dựng Đảng 
nhằm thanh lọc đẳng viên, giữ gìn sự 
trong sạch, vững mạnh của Đảng và 
cũng là một yêu cầu của công tác phát 
thể đảng viên. Có kiên quyết đưa 
những người không đủ tư cách đảng 
viên rakhỏi Đảng mới đầy mạnh được 
việc đấu tranh khắc phục những hiện 
tượng không lành mạnh trong nội bộ. 
mới củng cõ, kiện toàn được các tô 
chức cơ sở Đảng, nâng cao sức chiến 
đấu của Đăng, tăng cường sự đoàn kết 
nhất trí nội bộ, tăng thêm lòng tín 
tướng của cán bộ. đẳng viên và quần 
chúng đối với Đáng. Các chỉ bộ, đảng 
bộ cơ sở không được dùng hình thức 
boãn phát thé đẳng viên một thời 
gian với dụng ý đề không đưa ra khỏi 
Đảng những người không đủ tư cách 
đảng viên. 

Mặt khác, không được hoăn phát 
thẻ đẳng viên một cách tràn lan. Việc 
hoãn phát thẻ đẳng viên chỉ áp dụng 
đối với đảng viên bị thi hành kỷ luật 
lưu Đẳng và đảng viên thật sự có sai 
lầm, sau khi kiêm điềm, chỉ bộ xét 
thấy cân phải có thời gian đề xem xét 
việc sửa chữa khuyết điềm và chỉ 
hoãn trong thời gian sáu tháng. Đến 
đợt sau, tồ chức cơ sở Đẳng phải xem 
xét giải quyết dứt khoát, không được 
coi việc hoăn phát thẻ đẳng viên như 
một hình thức kỷ luật của Đảng. 


Đối với củn bộ, đảng viên bị tố 
giác, các cấp có trách nhiệm cần điều 
tra, xác minh và kết luận sớm. 


Đối với đảng viên là cán bộ do 
đảng ủy cấp trên quản lý, nếu phải 
tạm hoïän nhận thể Đăng thì do huyện 
ủy, quận ủy, thị ủy quvết định. nêu 
thấy không dủ tư cách được nhận thể 
đảng viên thì bảo cáo lên cấp ủy 
quản lý cán bộ đó quyết định 

Đến hết năm 1951, nẻu còn đẳng 
viên nào do Không phấn đấu, rèn luyên 
nen chưa đủ tiêu chuần đề nhận thẻ 


đẳng viên thì tồ chức Đẳng xóa tên 
trong danh sách đảng viên. 


Một rong những yêu cầu của công 
tác phát thể đẳng viên là gắn việc 
phát thẻ đẳng viên với việc củng eõ 
chi bộ: củng cố chỉ bộ đề phát thẻ 
đẳng viên, lấy việc phát thẻ đẳng viên 
đề củng cố chỉ bộ, thúc đầy việc thực 
hiện cuộc « vận động xây dựng Đẳng 
vững mạnh và trong sạch ». Trên thực 
tế, một tô chức cơ sở Đảng yếu kém, 
nội bộ thiếu đoàn kết nhất trí sẽ không 
_ thề bảo đẫm làm tốt việc phát thẻ 
đăng viên cũng như một tồ chức cơ 
sở đã được phát thẻ đảng viên nhưng 
nếu khóng chú trọng củng cố, kiện 
toàn sẽ có thê trở thành yếu kém. 
YÌ vậy, các cấp ủy Đảng cần tập trung 
cố 6316 vào việc củng cố mọi tô chức 
cơ sử Dăng bảo đảm có đủ điều kiện 
được nhận thể đẳng viên, đöng thời 


chú trọng củng cố cả những nơi đã. 


tiến hành phát thẻ đảng viên. 


Khâu trung tâm trong việc củng cố 
Su Dẳng yếu kém là kiện toàn và 
NẺU thô - các đảng ủy, chỉ ủy. Vai 
Đã nh đạo và sức chiến đấu của 

"NỞ cơ sở thề hiện Jrước hết ở 
đ$ếp lực lãnh đạo, chỉ đạo của các 
195 HUY, chỉ ủy. Cần kiên quyết đưa 
. khỏi đẳng ủy, chỉ ủy những đẳng 
viên, kè cá đẳng viên là cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt, phạm sai lầm về phầm 
chất, đạo đức hoặc trình độ, năng lực 
lãnh đạo quá kém, không đảm đương 
ni nhiệm vụ ;thay nợay vào đó 
những đẳng viên đủ tiêu chuần cấp ủy 
theo được đảng bộ và nhân dân tín 
nhiệm. Những cơ sở không có ngay 
cán bộ đề thay thế thì cấp ủy cấp 
trên tần cử cán bộ tốt, có năng lực 
Y€ BI những chức vụ lãnh đạo chủ 
liệt một thời gian đề củng cố cơ sở, 
ADÊ phong trào. Đồng thời cần 
X : óc nâng cao chất lượng sinh 
_ tủa chi bộ, chỉ ủy, đảng ủy, 
nyảm tửng bước nâng cao chất lượng 


lĩnh đạo và sức chiến đấu của tồ chức 
làng. _ 


Cùng với việc kiện toàn đẳng ủy, 
chỉ ủy, cũng cố tổ chức Đáng, cần 
đồng thời củng cố, kiện toàn các tổ 
chức chính quyền, đoàn thề quần 
chúng và các tô chức sản xuất, kinh 
tế, như hợp tác xã, tập đoàn sản 
xuất, v.v... tạo điều kiện cho mọi 
hoạt động ở cơ sở được tiến hành 
đồng đều, thuận lợi dưới sự lãnh đạo 
thống nhất của đẳng ủy, chỉ ủy. 


Việc xây dựng, củng cố các tô chức 
cơ sở Đảng vững mạnh, trong sạch là 
nhiệm vụ quẩn trọng thường xuyên 
của các cấp ủy Đảng. Sau khi đã hoàn 
thành công tác phát thẻ đăng viên, 
Đẳng ta vẫn phải tiếp tục và thường 
xuyên chăm lo công việc äy. Đề hoàn 
thành công tác phát thể đẳng viên 
vào cuối năm nay, trước mắt các cấp 
ủy cần tập trung phấn đấu bảo đảm 
các tò chức cơ sở Đảng có đủ điều 
kiện được phát thẻ đáng viên và làm 
tốt công tác phát thẻ đẳng viên. Những 
điều kiện của một tô chức cơ sở Đăng 
được phát thể đẳng viên là ; đẳng Ủy, 
chỉ ủy được kiện toàn, có tỉnh thần 
kiên quyết phấn đấu thực hiện thắng 
lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ sở; 
là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy cấp 
trên đề nhận xét, phần loại đảng viên 
được đúng đắn; nội bộ đảng bộ 
đoàn kết, có tỉnh thần tự phê bình và 
phê bình, cố gắng sửa chữa những 
khuyết điềm ; có số lớn đẳng viên có 
đủ tư cách được nhận thẻ đẳng viên, 


Trong một đẳng bộ cơ sở, chỉ bộ 
nào có đủ điều kiện được phát thẻ 
đẳng viên thì người có đủ tư cách 
đảng viên của chỉ bộ đó được nhận 
thẻ đẳng viên, không chờ củng cố 
xong tất cả các chỉ bộ rồi mới phát 
thể chung cho toàn đảng bộ. 


Đối với những tô chức cơ sở Đẳng 
quá kém nát, cấp ủy cấp trên có thể 
đề nghị giải tán, theo đúng quv định 
trong Điều lệ Đăng. Những đẳng viên 
được đẳng ủy cấp trên cho đăng ký - 
lại là đăng viên và được nhận thẻ 


(Xem tiếp trang 59) 


49 


Truyền thống tạp chỉ của Đảng ta 


gi: À đền tận. Sa> >+ * výyế 
~... *eveeog29299 vã kế vn 


tên | : dế | 
Nhân _ SỐ Nang ° ÿENI 


s”: + : 


Ty ec| đưa kh z ¬ v Ẫ 
: ẳ 4 : kê» 2.Ã bi ng K S4 vưc Ề „ Ntuê ẩ " 
tt, ta tts Tà -Š W 31-1 "- đt thế ác 
Tin 2v. XỀx 62, hủ Mó-ri tết “9© ....ấ: #44 ;Ÿ bi .) 
bà được khaà . 9a” xu ng sán, .^ểxG, - sua 
%@X&% 9/23 và + ¬AS š gas «ae. Tơ xetf 4 


& + có": _ 
TT 


4< 2 vs: s ‹{ -; 
........... c2 TNEDS 2-2 ^^ 2S« 24352. 2<. Ÿ2 


TẠP GHÍ CỌNG SẢÁN NĂM 1933 


90 


Bigilssdlby CGoosle 


D.- 


x4. 


: - sua + "nhì _" aị d4. đ£t1 pgệt W; 
*e, _ tr h h `" Sang tp 

Tỷ Biẫy : đnN nhữn | Hà 

' e1 SẢ xhguết 4 vỈ _¡ " : 


` 2A Về "xen nh —. 


Ậ ch # t 
dá6i xã ` C thay Xv! ụ s, Ẳ -a-f _ 
k- ck ề đa lân. s phê : độn *- Lân ướ 


cổ s4 : sà lạt Hàu lÃ6sam 
Š >.ken6, Š „gấi “ai. „1X. LÁ x‡e@£vykSS§-+ tiện 1 
H 


Sà.... "` SN Tẻ- „>#NĐÀ, ềassã ai Xi VẢ 


⁄*% 3 
. s7 % ¬ bó “. 
gek ĐuÊ lông náo lễ iấ: du để, ly: Bgyee. Ẩn 


à: 


vết ® | ` x&Ñ -. v. ..ˆ 
« ỳ s*: ki by, "ề VÀ &L Xe¿ lu ¬ #'? £ `4 > CO TƯ NG ca) 


ý 


`... 


+ 


s45 34) k% gề X#jÂ 6. ` vài MờQ; duàu ¿ Khô + ểnt so&:, 
⁄ % “ 


`... Š. `... XuờnG 2N NHÀ S° Boy huy ‹k.vỆ Ì 


.. 


` 
“1...1... 


„”Ộ oẺˆn AC SnY Kh Y1 Ïỹ†{£—T}.hH** 9 mm SA Y0 Sim ke Vina S c°keefAAMOE cực 


TẠP CHÍ CỌNG SẢN NĂM 1931 


BÃI 


toizesliiy CGoosle 


+ Ệ ? 


ST n0 96. 4207920602400 occjjnn. 


TẠP CHÍ CỌNG SẲẢN NĂM 193ã 


Digitized by CGoosle 


Hỏi! nghị thành lập Đẳng cộng sản 

Việ-nam họp ngày 3 tháng 2 
năm I0 ở Cửu-long. gần Hương 
cảng (Trung-quốc), dưới sự chủ 
lọa của đồng chí Nguyễn -Ái-Quốc. 
đại diện của Quốc tế cộng sản, có ý 
nghĩa như một Đại hội Đẳng. 

Hội nghị thứ nhất của Ban chấp 
hành trung ương Đảng, do đồng chí 
Nguyễn-Äi-Quốc chủ trì,họp vào tháng 
I0 năm 1930 tại Hương-cảng, đã thảo 
luận và thông qua Luận cương cách 
mụ ng lư sản dân quyền (tức cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân) do đồng 
chí Trần-Phú khởi thảo; thông qua 
Aghị quuẽ! uỳ tÌnh hình hiện tạLở Đông- 
dương 0à nhiệm uụ cần kíp của Đảng : 
quyết định đồi ten Đảng là Đảng công 
Mà Đồng-dương ; bầu Ban chấp hành 
Irung ương chính thức và cử đồng 
chỉ Trần-Phú làm Tồng bí thư của 
Đang. Đồng thời hội nghị đã quyết 
định triệu tập Đại hội Đẳng. 

Sau Hội nghị này, cao trào cách 
mạng Đông-dương bị đế quốc Pháp 
_ bố đẫm máu, Ban chấp hành 
TUN§ ƯƠNE và nhiều tồ chức cơ sở 
của Đẳng bị phá vỡ; do đó, Đại hội 
Đảng chữa họp được, _ 

Năm 1934, Ban lãnh đạo của Đảng ở 
nhấp NBOài được thành lập với nhiệm 
th tớ nhất các tò chức Đảng đã 
hồi nà, dựng lại ở trong nước, phục 
SH: "§ cơ sở bị địch phá vỡ và 
nàn h6 những cơ sở mới. đào tạo 

và chuần bị Đại hội Đẳng. 
h ca năm 1935, chúng tôi được Xứ 
7 'rung-kỳ cử làm đại bieu đi dự 


những ngày đi dự 
thứ nhất của Đảng 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ nhất của 
Đảng. Đoàn chúng tôi gồm có đồng 
chí Chắc-Kế (tức Võ-Nguyên-Hiến) và 
tôi là đại biều chính thức ; ngoải ra, 
còn hai đồng chí nữa là đại biều dự 
khuyết, trong đó có một đồng chí 
kiêm nhiệm vụ đưa đường cho đoản. 


Vừa mừng vừa lo, chúng tôi ra đi 
tử Phủ-Diễn hướng về biên giới phía 
tây, vượt qua đồn La-trọng rồi sang 
đất nước Lào đến Thà-khẹc, Pac-hin- 
bun... Sau đó, chúng tôi lại vượt sông 
sang đất Xiêm (Thái-lan) đến Thà-u- 
thên, rồi đi lên U-đon. Trên chặng 
đường này, đoàn chúng tôi phải cuốc 
bộ mất 10 ngày, cải trang làm người 
đi phu đề che mắt bọn mật thám... Từ 
U-đon trở đi, cải trang làm nhà tư 
sản lHioa kiều đi du lịch, chúng tôi 
đáp ô tô đến Kho-rat, mất một ngày 
tròn mới đến nơi ; röi từ Kho-rat xuôi 
Băng-cốc, chúng tôi đi bằng xe lửa 
mất một ngày một đêm. Từ Băng-cốc 
sang Hương-cẳng (Trung-quốc), chúng 
tôi đi bằng tầu biền, lênh đênh trên 
sóng nước ð ngày 5 đêm... 


Đề chuần bị cho đoàn chúng tôi 
đi dự Đại hội được thuận lợi, Đảng bộ 
Xiêm lúc đó đóng ở U-đon đã lo cho 
chúng tôi đầy đủ giấy tờ xuất nhập 
cảnh. vé xe vé tầu, áo quần cải trang 
và tiên Xiêm, tiên Trung-hoa đân quốc 


“đề chỉ tiêu dọc đường. Môi người 


trong đoàn chúng tòi được trang bị 
hai bộ âu phục và được phát từ 100 
đến 150 đồng làm lộ phi. 

Vào khoảng nửa cuối tháng 3 năm 
1935, đoàn chúng tôi đến Hương-cảng. 


SN, 


Đày là một thành phố lớn, một tô 
giới thuộc Anh, Ban trù bị Đại hội 
lúc đầu dự định họp Đại hội tại đây, 
vi Iương-cẳng là nơi đông đàn cư, 
người đi lại tấp nập, các đại biều 
của ta dễ trà trộn, trảnh được sự 
theo đõi của địch... 


Đến địa điềm họp Đại hội, chúng 
tôi đã thấy dông đủ đại biêu của, các 
đoàn khác. Đoàn đại biều Bác-kỳ gồm 
có 3 người : đồng chí Nông, đồng chỉ 
Hoàng và một đồng chí nữ mà chúng 
tôi không rõ tên; dòng chí này bị ốm 
không dự Đại hội được. Đoàn đại 
biêu Nam-kỷ có 3 người. Đoàn 
đại biều Lào có một đồng chí tên là 


Xỏ_ Ban lãnh đạo của Đáng ở nước. 


ngoài gỏm có đòng chí lilà-lIuy- Fập, 
đồng chí Phùng-Chi-Kiên và một động 
chỉ nữa mà tôi không rõ tên (1) 


Việc chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành. 
Các đoàn đại biều đã đến đủ, đang 
chờ sư có mặt đại diện của Quốc tế 
cộng sản là đỏng chí Nguyễn-Á¡-Quốc 
và người phụ trách Ban lãnh đạo của 
Đảng ở nước ngoài là đồng chí Lê- 
Hỏng-Phong, 


Giữa lúc các đoàn đại biêu đang 
chở ngày khai mạc Đại hội, thì một 
việc đáng tiếc xay ra: tên H. C., người 
chịu trách nhiệm việc ăn ở của các 
đại biêu, có hành động sai làm, sợ bị 
thì hành kỷ luật, bỏ địa điềm trốn đi. 

Đè phòng những bất trắc có thê 
xay ra. Đan lãnh đạo của Đẳng Ởở nước 
ngoài đã kịp thời quyết định thay 
đồi địa điểm họp Đại hội. Các đoàn 
đại biêu phải nhanh chóng phản tán 
nhỏ, cải trang làm những người di 
đánh bạc, di chuyển ngay sang Ma- 
cao, một tò giới thuộc Bỏo-dào-nha, 
một thành phố nồi tiếng là nơi đánh 


bạc, cách Hương-cdng khoảng hai 


tiếng đồng hồ đi bằng tầu thủy. 

( hủng tòi đến một khách sạn sang 
trọng ớ thành phố Ma-cao có hai tầng. 
Tầng dưới là các cửa hàng buôn bán 
hoa qua. Trước cửa khách sạn là một 
cái sản rộng dùng làm nơi triển lầm 
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thi ảnh và đề đua ngựa, đua chó, đua 
khi... 

Đại hội họp ở tầng hai khánh sạn 
này, có hai phòng rộng khoảng 40m”, 
có cửa thỏng nhau. 

Hai ngày sau khi chúng tôi chuyền 
đến Mia-cao thì Đại hội khai mạc, vì 
không thề chờ đồng chí Nguyễn-Ái¡- 
Quốc và đồng chí Lê-Hồng-Phong lâu 
hơn nữa. 

Trong suốt thời gian Đại hội làm 
việc, tất cả các đại bieu phải chấp hành 
nghiêm chỉnh nội quy bảo mật phòng 
gian: không một ai được đi lại tự do 
ra khói phòng ở và phòng làm việc ; 
phải giữ bí mật, lời nói phải thận 
trọng, không nói to; ăn, nghỉ, tắm 
rửa tại nơi đã quy định ; việc giao dịch 
với bên ngoài .và việc mua sắm đã có 
người chịu trách: nhiệm... 

Hàng ngày, tuy hai bữa cơm ăn đủ 
no, nhưng thức ăn thì chỉ có canh lá 
lốt nãn với đầu cá khô (ở Ma-eao, 
người ta thưởng dùng đầu cá biên 
khô đề nuôi súc vật); chỉ có bữa liên 
hoạn mừng thành công của Đại hội 
mới có món thịt. Ban đêm, hai ba đại 
biểu phải ngủ chung một giường; có 
đồng chí phải nằm trên sàn, 

Tuy .điều 


kiện ăn ở gian khỏ 


như vậy và tỉnh thần rất căng thẳng, 


(1) Theo lời một đại biều khác đá từng dự 


Đại hội kề lại thì nhứng đồng chí sau đây đá 
dự Đại hội thứ nhất của Đảng, 

~ Hà-Huy- Tạo. tức Nhỏ. đại diện Đan lãnh 
đạo Đăng ở nước ngoài. . 

— Phùng-Chí-Kiên. tức Lý, đại diện Đao 
lánb đạo Đảng ở nước ngoài. 

— Ngô- Tuân. tức Ba-Đốc, đại biều Trung- 
kỳ. | 

— Vá-Nguyên-Hiến. tức Chắt-Kế. đại biều 
Trung-Èỳ, 

~ Vá-Văn- Ngôn, tức Xù. đại biều Nam-kỳ. 

~ Nguyễn-Chánh-Nhì. tức Ba-Tây. đại biểu 
Nam-kỳ 

- Nguyễn-Văn-Xô. tức Lào, đại biều lào. 

- Ngö-Văn- Anh, tức Tăng « bạc đầu s. 

¬ Hăm. 

— in. 

Xứ đồng chí Lương. tức Mài. đại biều Bắc- 
kỷ. bị ốm không dự Đại hội được. Hai đạt 
biu Đắc.kỳ là Hoàng Đình-Rong và Đùi- 
Bảo-Văn ra đến nơi thì Đại hội đã bế mạc- 


nhưng các đại biều dự Đại hội đều 
phấn khởi, hăng hái, làm việc rất 
khần trương không kề ngày đêm. 


Theo văn kiện Đẳng, Đại hội họp 
từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 
1935, Chúng tôi nhớ thời gian làm việc 
chỉnh thức của Đại hội là 3 ngày; 
một ngày nghỉ và tồ chức liên hoan 
mừng Đại hội thành công; sau đó, 
các đại biều còn dự lớp học về tỉnh 
hình và nhiệm vụ trước mắt của Dẳng, 
thời gian học khoảng 3 ngày nữa.- 


Dự Đại hội có 15 đại biều chính 
thức và dự khuyết, thay mặt cho 
toàn thể đẳng viên ở ba nước Đông- 
dương. 


Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị 
của Ban lãnh đạo của Đảng Ở nước 
ngoài và các báo cáo của đại biêu các 
Xứ ủy. Các văn kiện của Đại hội đã 
chuẩn bị trước và đánh máy sẵn. Nội 
dung các văn kiện đề ra ba nhiệm vụ 
chủ yếu trước mắt của Đảng là cúng 
cố và phát triên Đảng, tranh thủ đông 
đảo quần chúng và chống chiến tranh 
đế quốc, ủng hộ Liên-xô... Đại hội nêu 
lên nhiều vấn đe thảo luận, đặc biệt 
là vấn .đề thành lập Mặt trận phản 
đế. Về vấn đẻ nảy, có. ý kiến cho 
rằng nếu đã tỏ chức công hội, nông 
hội và các tồ chức quần chúng khúc 
thì không cần thành lập Mặt trận 
phản đế nữa. Cũng có nhiều ý kiến 
khác cho rằng. Yuy đã có các tô chức 
quần chúng rồi, nhưng không thề 
không thành lập Mặt trận phản đề, vì 
chỉ có tö chức này mới tập hợp được 
mọi lực lượng yêu nước chống đế 
quốc Pháp và bọn tay sai. Không khí 
tranh luận trong Đại hội có lúc rất 
sôi nồi. Sau cùng Dại hội đã nhất trí 
hoàn toàn về việc thành lập Mặt trận 
phần đế... 


Đại hội đã thông qua nghị quuết 
chỉnh (trị nói về tỉnh hình và nhiệm 
vụ trước mắt của Đảng, các nghị 
quyết về công nhân bận động, nông 
đân 0uộn động. thanh niên oận động, 
phu nữ uận động, nghị quyết 0uề công 


⁄ 


tác trong các dân lộc thiều số, pề công 
tác phản đề liên minh, pề uận động 
bình lính, 0ề đội lự bệ, 0è cứu tế đỏ. 
Đại hội đã thông qua Bản Tuuên ngôn 
của Đảng, Điều lệ Đảng và Điều lệ các 
tô chức quần chúng. Đại hội đã bầu 
ra Ban chấp hành trung ương. 


Đại hội đã gửi thư lên Ban chấp 
hành Quốc tế cộng sản, đồng thời gửi 
thư đến một số đảng anh em như 
Đảng cộng sản (bôn-sê-vich) Liên-xô, 
Đẳng cộng sản Pháp, Đảng cộng sản 
Xiêm, Đẳng cộng sản An-độ... 


Sau khi Đại hội bẽ mạc, chúng tôi 
thay đồi hướng và con đường đã đi, 
theo tuyến dường Ma-cao — Long- 
chàu — Cao-bảng, đề về nước. Ban 
chấp hành trung ương Đẳng giao cho 
các đồng chí trưởng đoàn chịu trách 
nhiệm bảo vệ những văn kiện chính 
thức và chủ yếu của Đại hội. Đồng 
chí trưởng đoàn của đoàn chúng tôi 
giấu kín những văn kiện đó bằng 
cách khâu vào dưới đũng quần lót 
của mình, mang về nước được trót 
lọt... ' 

Một thiệt thời cho Đại hội đại biều 
toàn quốc thứ I của Đăng là sự vắng 
mặt của đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc và 
đồng chí Lẻ-Hồng-Phong; Dại hội lại 
họp trước Đại hội thứ VII của Quốc 
tế cộng sản. Do đó, Đại hội có thiểu 
sót là không thấy rõ nguy cơ của chủ 
nghĩa phát xít và chiến tranh trên 


. thế giới không thấy rõ những khả 


năng mới đề phát động cao trào đấu 
tranh chống phát xít, chống chiến 
tranh, đòi hòa bình, tự đo, cơm áo. 
Tuy nhiên, Đại hội đã làm tăng thêm 
lòng tín tưởng của đảng viên và nhân 
đân đối với Đang ; khôi phục sự thống 
nhất hệ thống tò chức của Dảng, 
thống nhất phong trào cách mạng 
dưới sự.-lãnh đạo của Ban chấp hành 
trung ương; và chuần bị lực lượng 
tiến lên cao trào mới. 


BA-ĐỐC kề 
THỂ.TẬP ghi 
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NHỮNG THÀNH TỰU MỚI (ỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
PHÁT TRIỀM Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ ĐỨC 


ỘNG hòa dân chủ Đức không chỉ 


là một trong mười nước công 
nghiệp phát triền nhất thế giới, một 
nhân tố quan trọng của hòa bình và 
an ninh ở châu Âu và trên thế giới, 


mà còn là một biều hiện rực rỡ 0uề“ 


những gì mà chủ nghĩa +ä hội, đặc 
biệt trong giai đoạn phát triền của nó, 
có thề đem lại cho những người lao 
động. «Tất cả vì hạnh phúc của 
người lao động ® — đó không chỉ là 
đường lối có tính nguyên tắc của 
Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất 
Đức, mà còn là thực tế sinh động đang 
điển ra hằng ngày ở Cộng hòa dân 
chủ Đức. 


» năm qua, bất chấp những khó 
khăn không nhỏ do sự chống phá của 
bọn đế quốc và phản động quốc tế 
cũng như do tỉnh hình giá nguyên liệu 
trên thị trường thế giới tăng vọt gây 
ra, nhờ lao động bền bỉ của nhân dân 
trong nước và nhờ sự hợp tác, liên 
kết kinh tế với Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, Cộng hòa dàn 
chủ Đức tiếp tục thu được những kết 
quả đắng kề trên con đường xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triền. 
Tông thu nhập quốc dân trong thời 
gian đó đạt 812,5 tỉ mác, tăng 23,1% 
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so với 5 năm trước. Cũng như trong 
kế hoạch 5 năm 1971 — 1975 là kế 
hoạch 5 năm mở đầu cho thời kỳ xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phái 
triên ở Cộng hỏa dân chủ Đức, mức 
tăng thu nhập quốc dân trong kế 
hoạch 5 năm vừa qua hầu như dựa 
vào mức tăng năng suất lao động và 
hiệu suất công tác trong tất cả các 
ngành. Có được điều đó, chính là nhờ 
5 năm qua, nền kinh tế Còng hòa dân 


chủ Đức tiếp tục phát triền theo bề 


sâu, một đặc trưng nồi bật ctta thời 
kỳ xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triền, khác với thời kỳ trước đó 
là thời kỷ kinh tế chủ vếu phát triền 
theo bề rộng. | 


Trong điều kiện một nước còn§g 
nghiệp phát triền cao nhưng nghèo 
nguyên liệu và thiếu nhàn lực như 
Cộng hòa dân chủ Đức, thì nhân tô 
có ý nghĩa quyết định đối với việc 
tiếp tục phát triền theo bề sâu, là việc 
đầy nhanh tiến bộ về khoa -học kỳ 
thuật, là việc sử dụng ngày càng rộng 
rãi những thành tựu mới nhất của 
khoa học kỹ thuật. Năm aãm qua. 
Còng hòa dân chủ Đức đặc biệt chủ 
trọng công tác khoa học kỹ thuật, việc 
đôi mới và hiện đại hóa các mây móc. 


thiết bị trong các ngành sản xuất, đặc 
biệt trong công nghiệp. Vốn dành 
cho công tác phát triền khoa học kỹ 
thuật trong 5 năm 1976 — 1980 là 32,3 
tỉ mác, so với 25 tỉ mác trong 5 năm 
¡971 — 1975. Việc tự động hóa sản xuất 
đã tiến thêm một bước đáng kè: mức 
tự động hóa sản xuất năm 1970 là 
33%, năm 1975 là 425%, năm 1950 là 
49%. Kết quả của những biện pháp 
nói trên là năng suất lao động ~ cài 
mà Lê-nin nói là có ÿ nghĩa quyết 
định đối với thắng lợi hoàn toàn và 
triệt đề của một chế độ xã hội mới — 
đã không ngừng tăng lên. Nếu năm 
1970 đề sản xuất một khối lượng sản 
phầm công nghiệp trị giá 1000 mác 
phải mất 23 giờ lao động, thì năm 
1975 chỉ mất 15 giờ, năm 1979 chỉ mất 
l5 giờ. 


Nhờ năng suất lao động tăng 
nhanh và do đó, thu nhập quốc dân 
được nâng cao, Đảng và Nhà nước 
Cộng hòa dàn chủ Đức đã có thêm điều 
kiện vật chất đề nâng cao hơn nữa 
mức sống của nhân dân, thê hiện cụ 
thề hơn nữa bản chất nhân đạo sảu 
sắc của chủ nghĩa xã hội với tư cách 
là hình thái kinh tế — xã hội cao hơn 
chủ nghĩz tư bản. Như chúng ta đều 
biết, những vấn đề xã hội mà bát cứ 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa nào sau 
khi ra đời cũng phải giải quyết là vấn 
đề bảo đảm công ăn việc làm, vấn đề 
thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của 
nhân dân lao động về ăn, mặc, ở, đi 
lại, học hành, chữa bệnh... Nước Cộng 
hỏa đân chủ Đức ra đời năm 1919, chỉ 
trong một thời gian không lâu sau, 
vào những năm 950 và 60, những vấn 
đề trên đã được giải quyết về đại 
thề. Đầu những năm 70, khi bước 
vào thời ky xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triền, nhân dân lao 
động Cộng hòa dân chủ Đức đã có 
mức sống khá cao. Nám 19:0, thu 
nhập quốc dân bỉnh quản theo đầu 
người là 6374 mác, gấp gần 5,4 lăn so 
với năm. 1949. Nhờ vậy, Đại hội thứ 


VIHI Đảng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức họp năm 1971, khi bắt đầu 
thời kỷ xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triền ở Cộng hòa dân chủ 
Đức, đã có thề chính thức đề ra 
chương trình giải quyết vấn đề nhà 
ở cho toàn thề nhân dân lao động, 
coi đó là một nhiệm vụ trọng tàm 
trong chính sách xã hội của Đẳng 
trong thời kỳ mới. Chương trình ấy 
dự kiến tới năm 1990 sẽ giải quyết 
xong vấn đề nhà ở. ð năm qua việc 
xây dựng và hiện đại hóa nhà ở đã 
được thực hiện vượt mức: chỉ tiêu 
kế hoạch đề ra là 750000 căn hộ thì 
thực tế đã đạt 813000 căn hộ. Như 
vậy, chỉ trong 10 năm thực biện 
chương trình giải quyết vấn đề nhà ở 
do Đại hội thứ VIII của Đăng đề ra, 
đã có 4,25 triệu người được cái thiện 
điều kiện ở, sống trong những căn hộ 
mới đầy đủ tiện nghi. — - 


Thu nhập thực tế củacôngnhân,viên 
chức mỗi năm một tăng. Trong khi giá 
cả ôn định, lương trung bình hằng 
tháng của công nhân, viên chức trong 
ø năm qua đã tạng liên tục như sau: 
năm 1976 — 920 mác, năm 1977 — 917 
mắc, năm 1978 — 977 mác, năm 19/9— 
1006 mác, năm 1980 — 1030 mác. Nếu 
tỉnh gộp cả những khoản trợ cấp và 
phúc lợi xã hội do Nhà nước và các 
xí nghiệp đài thọ mà công nhân, viên 
chức được hưởng, thì thu nhập thực - 
tế binh quản theo đầu người trong 
xã hội nă¡im 1980 lến tới 9500 mác. Xlức 
tiêu dùng theo đầu người về một SỐ 
thực phẩm chủ yếu đã đạt tới con số 
đăng kế: năm T979 môi người bình 
quân tiêu thụ 88,6 ki lô gam thịt, 95,7 
lít sữa, 281 quả trứng. Tỷ lệ các gia 
đình có hàng tiêu dùng cấp cao như 
như máy thu hình, tủ lạnh, máy giát, 
ô tô cũng tăng lên không ngừng. 

_ Không chỉ mức sống vật chất, mà 
mức sống văn hóa của nhân dân lao 
động cũng ngày càng cao. Nếu tỷ lệ 
những người lao động được đào tạo 


RXi 


Năm Máy thu hình | Tủ lạnh Máy giặt Ô tô 
1970 69% 56% 54% 16% 
1975 82% 85% 73% 26% 
1980 90% 99% 825 37% 


chính quy, có bằng cấp, tử công nhân 
kỹ thuật trở lên, năm 1975 là 70,7% 
thì năm 1980 đã lên tới 80,2%. Những 
con số và sự việc kề trên cho thấy, 
đường lõi thống nhất chính sách kinh 
. tế 0à chính sách xã hội do Đại hội thứ 
VIII Đảng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức đề ra đã được tiếp tục thực 
hiện thẳng lợi trong 5 năm qua : mỗi 
bước tiến trong lĩnh vực kinh tế, thật 
sự dẫn tới một bước tiến trong lĩnh 
vực xã hội, cải thiện hơn nữa đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
đân. Đường lối ấy giờ đây đã thật sự 
trở thành nói dung chủ gẽều của công 
cuộc +âu dựng chủ nghĩa +zä hội phát 
triền, là con đường tăng cường sức 
mạnh, nâng cao tính ồn định của chủ 
nghĩa xã hội ở Cộng hòa dân chủ 
Đức. 


Trên cơ sở hoàn thành thắng lợi 
kế hoạch ã năm 1976 — 1980, Cộng 
hỏa dân chủ Đức đã bước vào thực 
hiện kế hoạch 5 năm mới. Những chỉ 
tiêu của kế hoạêh 5 năm 1981 — 1985 
do Đại hội thứ X Đảng xã bội chủ 
nghĩa thống nhất Đức vừa thông qua, 
thật khích lệ lỏng người. Trong Š 
năm tới, tòng thu nhập quốc dân sẽ 
đạt trên 1000 tỉ mác, tăng khoảng 
28% — 30X so với 5 năm qua. Mức 
tăng ấy của thu nhập quốc dân sẽ dựa 
vào mức tăng năng suất lao động 
tương ứng. Những biện pháp cần 
thiết cũng đã được vạch ra. Đó là tiếp 
tục đầy mạnh hơn nữa việc phát triền 
kinh tế theo bề sâu, là đầy nhanh 
hơn nữa nhịp độ ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật mà trọng tâm là 
phát triền và ứng dụng kỹ thuật vi 
điện tử, người máy công nghiệp, 


- 


tăng cưởng tự động hóa sản xuất. 
Hiện nay, Cộng hòa dân chủ Đức đã 
có 320 người: máy công nghiệp, dự 
kiến tới năm 19%5 sẽ có thêm 9000 
người máy nữa. SỐ người máy này 
có khả năng thay thế cho 30000 công 
nhân. 


Năng suất lao động tăng thêm, thu 
nhập quốc đàn tăng thêm, đó là điều 
kiện thuận lợi đề Đảng và Nhà nước 
Cộng hòa dân chủ Đức cải thiện hơn 
nữa đời sống của những người lao 
động. Trong kế hoạch 5 năm mới 
(1981 — 1985) sẽ có thêm khoảng 
930000 — 950000 căn hộ được xây 
dựng và hiện đại hóa, cải thiện điều 
kiện ở cho khoảng 2,8 triệu người. 
một chỉ tiêu chưa từng có trong bất 
cứ thời kỳ kế hoạch 5 năm nào trước 
đây ở Cộng hỏa dân chủ Đức. Thu 
nhập thực tế theo đầu người trong 5 
năm tới. dự kiến sẽ tăng khoảng 
21% — 23%. 


Dúng như đồng chí Ê-rích Hô-nếch- 
cơ, Tông bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đảng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Đức, đã nói tại Đại hội thứ X: 
® Khi chúng ta xem xét những gì đã 
được tạo ra ở nước Cộng hòa dân chủ 
Đức trong hơn 30 năm qua, nhất lạ 
trong những năm 70, chúng ta có đủ 
mọi lý do đề tin tưởng nhìn về tương 
lai... chủ nghĩa xã hội là chế độ xã 
hội duy nhất đem lại phồn vinh, tự 
do, phầm giá cho con người®, Và 
cũng chính vì thế, chúng ta dễ hiều 
vì sao phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, 
hợp lý hóa sản xuất đã diễn ra sôi nồi, 
liên tục hết năm này qua năm khác ở 


Cộng hòa đàn chủ Đức. Đặc biệt 
trong những tháng qua, đề chào mứng 
Đại hội thứ X Đảng xã hội chủ nghĩa 
thống nhất Đức, đã xuất hiện những 
hoạt động sáng tạo, những sáng kiến 
e6 tính chất nhân dân chưa từng thấy 
trong lị^h sử Cộng hỏa dân chủ Đức 
nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức kế hoạch năm 198Í trong bất cứ 
tình huống nào. Đấy chính là biều 
hiện cụ thê của lỏng tin ngày cảng 
tăng của giai cấp công nhân, nòng dân 
tập thê, trí thức xã hội chủ nghĩa và 
các tầng lớp lao động khác đối với 


đường lõi chính sách của Đẳng xã hội 
chủ nghĩa thống nhất Đức mà giờ đây 
họ coi như của chính mình. Đấy cũng 
chinh là nhân tố sẽ bảo đảm cho Cộng 
hòa dân chủ Đức thực hiện thắng lợi 
kế hoạch 5 năm 1981 ~ 1995, tiếp tục 
tiến lên trên con đường xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triền, góp 
phân tăng cường sức mạnh mọi mặt 
của công đồng xã hội chủ nghĩa, góp 
phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh 
vì hòa bình, độc lập đân tộc, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội của nhân dân thế 


giới. 


, 


Phấn đấu hoàn thành tốt công tác... 


(Tiếp theo trang $9) 


đẳng viên thì được giới thiệu đề tham - 


gia sinh heat Đẳng tại một tô chức 
Đăng ở gần đó, hoặc lập chỉ bộ mới. 


Việc xem xét tô chức cơ sở Đảng, 
tư cách đảng viên và xử lý đảng viên 
phải thật sự dựa vào quần chúng. 
nghiên cứu kỹ ý kiến của đẳng viên 
và quần chúng, kết hợp chặt chẽ với 
việc đấu tranh chống các hiện tượng 
tiêu cực. Cấp°ủy cấp trên cần tăng 
cường kiềm tra. chỉ đạo cụ thê công 
tác phát thẻ đảng viên ở các tỏ chức 
cơ sở trọng điềm và những nơi xét 
thấy có vấn đề phức tạp, uốn nắn kịp 
thời các khuynh hướng lệch lạc. 


_Đề bảo đảm hoàn thành tốt công 
tác phát thẻ đẳng viên đúng thời hạn 
quy định các cấp ủy- Đảng cần cải 
tiến và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 
đạo, bảo đảm kết hợp chặt chẽ việc 


-cỦng cố cơ sở Đảng, phát thẻ đẳng 


viên với việc thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị của địa phương và cơ sở ; 
khắc phục tỉnh trang chỉ lo công việc 
trước mắt, buông lơi công tác cúng 
cố Đảng, phát thẻ đảng viên, hoặc 
ngược lại. Mặt khác, cần ,tăng cường 
cán bộ có kính nghiệm về công tác 
xây dựng Đảng cho các Ban tò chức, 
Ủy ban kiềm tra của các quận ủy, 
huyện ủy đề tập trung làm tốt việc 
phát thẻ đẳng viên trong năm 1981. 


* 


Công tác phát thẻ đảng viên là 
một trong những cóng tác rất quan 
trọng của Đăng ta hiện nay. Chúng ta 
cần tập trung sức cố gắng hoàn thành 
tốt công tác phát thẻ đẳng viên vào 
cuối năm 1981, lấy thành tích đó chào 
mừng Đại hội lần thứ V của Đẳng. 
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GIA TỐC VIỆT-NAM 
TRÚNG ĐÀ XUÔNG ĐẾC| — ”Ẻ”7" 
tỦA HUA-KỲ 


rù khi nhậm chức tồng thống của nước Mỹ, trong hơn nửa năm qua, Rô-nan 

Ri-gân từng nhiều lần nhắc đến Việt-nam. Trong điễn văn đọc tại buồi lễ 
nhậm chức sáng 20-i-1981 ông ta tưởng nhớ đến những người Mỹ từng bỏ 
mình tại « hàng trăm đồng lúa và rừng rậm ở một nơi gọi là Việt nam® và 
ca ngợi không chút ngượng ngùủng rằng những lính Mỹ xâm lược ấy đã hy 
sinh cho nền tự do của nước Mỹ! Ri-gân còn gắn huân chương cho lính Mỹ 
từng lập «chiến công » tội ác ở Việt-nam rồi huênh hoang rằng: * cuộc chiến 
đấu của người Mỹ ở Việt-nam là những trang vẻ vang nhất trong lịch sử Hoa- 
kỳ ». Ri-gân cả quyết: đối với nhiệm kỷ tông thống mới bắt đầu, hội chứng 
Việt-nam đã hoàn toàn chấm dứt; nước Mỹ đã bước hẳn sang một thời kỳ 
mới : thời kỷ sau của thời kỳ Sau Việt-nam. 

Cần vạch rõ: vi sao tồng thống thứ 40 của nước Mỹ muốn kết thúc hẳn 
thời kỳ Sau Việt-nam của nước Mỹ? Vị sao đó chỉ là một ý muốn hoàn 
toàn chủ quan thiếu cơ sở thực tế, một ảo tưởng ? 


Thế nào là „hội chứng Việt-nam >. 


Không còn nghỉ ngờ gì nữa, cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam thất 
bại hoàn toàn là chương bi thảm nhất trong toàn bộ lịch sử hai trầm năm của 
Hợp chúng quốc Hoa-kỳ. 

Báo chí Mỹ, các nhân vật có quyền uy nhất trong chính giới Mỹ đều công 
khai nhận định như vậy. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về 
thất bại hoàn toàn của chủ nghĩa để quốc Mỹ trên chiến trường Việt-nam. 


Đỏ trước hết là thất bại ho¿n toàn ðề quản sự. Cả một bộ máy chiến 
tranh không lò được huy động gồm không quản, hải quân, lục quân, linh 
thủy đánh bộ, với hơn 2 triệu 30 vạn lượt người tham gia chiến đấu cùng 
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với hơn l triệu quân ngụy và hai chục vạn quân chư hầu, chỉ đề chuốc 
lấy thất bại. Tất cả những phát minh mới nhất của Mỹ về vũ khí, kỹ thuật, 
trang bị (trừ tên lửa tầm xa và vũ khí hạt nhân) đều được huy động vào 
chiến trường. Tất cả các chiến thuật *“tân kỷ » đều đưa ra thi thố, từ trực 
thăng vận, thiết xa vận, bom rải thảm bằng pháo đài bay B52,°phong loa - 
bằng rải thủy lôi dày đặc... đều được sử dụng rộng rãi. Những tướng lĩnh, 
nhà chiến lược quân sự, nhà sáng chế phát minh quân sự tài giỏi nhất của 
nước Mỹ đều được tận dụng nhằm giành lấy phần thắng, nhưng chỉ nhận 
được phần thua cay đắng. Thất bại quân sự của Mỹ là thất bại triệt đề hiếm 
có trong một cuộc chiến tranh : quân Mỹ phải cuốn cờ lủi thủi rút về nước, 
minh đầy thương tích: chiến tranh kết thúc bằng cuộc tháo chạy hối hả và 
nhục nhã bằng máy bay lên thắng của viên đại sứ Mỹ (thực chất là toàn 
quyền Mỹ) cùng những tên tai to mặt lớn nhất của bộ máy chỉ huy chiến 
tranh xâm lược, chỉ vừa kịp đề thoát thân, khỏi bị quân cách mạng tóm cô. 
Ơ Việt-nam, về quân sự, Mỹ đã thua sạch túi. 


Thất bại quân sự kéo theo thất bại nặng nề nhất uề kinh tế, tài chính của 
nước Mỹ. Cái thùng không đáy của chiến tranh xâm lược Việt-nam đã nuốt 
chửng mất trên 600 tỷ đô la tài nguyên của nước Mỹ (có nhà kinh tế Mỹ đưa 
ra con số lên đến 910 tỷ), góp phần quan trọng tạo nên cuộc suy thoái kinh 


tế trầm trọng nhất, cuộc khủng hoảng bi đát nhất của đồng đô la trong những 
năm 79. 3 


Thãi bại 0ề ngoại giao của Mỹ cũng không kém phần bị đát. Tên thực 
dân mới hành động tàn bạo còn vượt quá cả những tên đế quốc thực dân cũ 
hung hãn nhất. Cả một mặt trận đoàn kết với Việt-nam rộng lớn bao gồm 
các lục địa sớm được hình thành trên thực tế, vạch mặt chỉ tên đế quốc Mỹ 
là tên tội phạm chiến tranh xâm lược đã man nhất bị cả loài người lên án và 
phi nhồ. Những đồng minh chủ yếu của À1ÿ từ chối không trực tiếp tham gia 
cuộc chiến tranh bản thỉu này, còn lợi dụng sự sa lầy của Mỹ đề vươn lên 
'eanh tranh với Mỹ về kinh tế và buôn bán. 


Từ những thất bại trên đây dẫn đến hiiễ nủ thất bai chính trí bì thảm 
nhất mà nước Mỹ chưa từng gặp phải. Đó là cả một xã hội rạn nứt, tan vỡ 
ra từng mảnh; là cuộc khủng hoảng lòng tin của đòng đảo nhân dân Mỹ đối 
với tồng thống Mỹ, chính phủ Mỹ, đối với quân đội Mỹ; đó là mâu thuẫn gay 
gắt giữa quốc hội Mỹ và tông thống Mỹ, dẫn đến cái mà báo Mỹ gọi là cuộc 
khủng hoảng về thề chế ; đó là những đợt sóng ngầm dâng lên trong lòng xã 
hội Mỹ, một bộ phận nhân dân Mỹ bắt đầu nhận ra qua tội ác của chính 
quyền Mỹ ở Việt-nam rằng chế độ xã hội Mỹ không còn gì đáng hấp dẫn nữa, 
phải đấu tranh đề tạo nên một nước Mỹ khác, một nước Mỹ mang bản chất 
tốt đẹp, cao quý, công bằng ở trong nước và hòa bình, hữu nghị với nhân 
dân các nước khác; chính bộ phận người Mỹ này đã bắt đầu nói đến cuộc 
khủng hoảng về chế độ chính trị của nước Mỹ bắt đầu từ cuộc chiến tranh ở 
Việt-nam. Ï 


Hội chứng Việt-nam là gì? Có thề nói hội chứng Việt-nam là một tâm 
trạng hình thành trong nhân dân Mỹ, trong chính giới Mỹ không thê tính đến 
hoặc không thề chấp nhận một cuộc phiêu lưu quản sự mới, một cuộc chiến 
tranh xâm lược mới nữa tương tự như cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam. 
Đỏn đau nhớ đời. Vấp ngã đau ắt phải run chân. “Kinh cùng chỉ điều ®, con 
chim hút chết đo tên bắn luôn sợ những cây cong. Đó là trạng thái tính 
thần — thần kinh — tâm lý và sinh lý tất yếu hợp quy luật. 
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Cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam của đế quốc Mỹ kéo dài gần 28 năm 
với hậu qua như một tai họa quốc.gia cực lớn, in đậm dấu ấn trên mọi mặt 
của đời sống xã hội Mỹ, do đó «hội chứng Việt-nam ? tất nhiên phải là một 
trạng thái kéo dài, kéo rất dài. Có những nhà chiến lược Mỹ nhận dịnh rằng 
quân đội Mỹ đã mất đứt hẳn một thế hệ binh lính và sĩ quan của thời kỷ 
chiến Iranh Việt-nam; những căn bệnh mất lòng tin của họ ở vũ khí, kỹ 
` thuật và chiến thuật Mỹ, mất lòng tin ở chỉ huy, ở chính quyền Mỹ sẽ còn 
đai dẳng hàng chục năm nữa. Họ cho rằng hơn 2 triệu sĩ quan và binh lính 
Mỹ phải quay về liếm những vết thương sâu hoắm về tỉnh thần và thê chất, 


những vết thương ấy vẫn còn rÍ mấu và phải đến đầu thế kỹ sau mới cỏ thề 
thành sẹo được. 


Bằng nỗ lực chủ quan, chính quyền Mỹ chỉ có thề rút ngắn bớt “cơn 
choáng Việt-nam», *hội chứng Việt-nam » bằng cách nghiêm chỉnh rút ra 
những kinh nghiệm và bài học cần thiết và sắn tay áo giải quyết từng bước 
những hậu quả khủng khiếp mà cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam đã gây 
nên trên đất Mỹ. Thế nhưng xem ra Rô-nan Ri-gân không làm theo hướng ấy. 
Ngược lại, ông ta đang khoét sâu thêm những vết thương chưa kín miệng, 
láo- xược khiêu khích lương tri của nhân dân Mỹ đã thức tỉnh qua cuộc chiến 
tranh tội ác của bốn đời tông thống Mỹ ở Việt-nam và còn dự tính kéo nước 
Mỹ vào những cuộc phiêu lưu quân sự mới. Thất bại khủng khiếp của đế 
quốc Mỹ ở Việt-nam vẫn còn nguyên giá trị đề răn đe những cái đầu hiếu 
chiến nóng bóng nhất trong Nhà trắng. 


Thế phát triền mới của ba dòng thác cách mạng, 


Bọn trùm tài phiệt Mỹ và người đại lý số một của chúng là tồng thống 


Mỹ có nhiều lý do đề mà hốt hoảng, đề mà mong muốn chấm dứt sớm *hội 
chứng Việt-nam "®. 


Đó là vị trong thời kỷ Sau Việt-nam, Hoa-kỳ vấp phải một loạt thất bại 
nặng nề mơi. Tận dụng sự suy yếu toàn diện của nước Mỹ đứng đầu chủ 
nghĩa đế quốc quốc tế, ba dòng thác cách mạng của thời đại đã đây mạnh 
_ cuộc tiếu đông trên khắp các địa bàn chiến lược. Hàng loạt nước thuộc địa 
của đế quốc Bồ-đào-nha ở châu Phi giành được độc lập trọn vẹn. Cách mạng 
Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia tăng cường đoàn kết, xững bước tiến lên. 
làm thất bại hoàn toàn mọi mưu đồ của bọn để quốc và bành trướng, nỗi lên 
thành nhân tố céch mạng vững chắc, ngăn chặn có hiệu quả mọi cuộc xâm 
lược và bành †rướng vào khu vực Đòng Nam Á, mở ra triên vọng hòa bình, 
ồn định và hợp tác trong toàn vùng. Ở Nam Á, Áp-ga-ni-xtan dũng cảm 
đương đầu với bọn tay sai của Oa-sinh-tơn, Bắc-kinh và Ix-la-ma-bát (Pa- 
ki-xtan), tín cậw ở tỉnh thần hào hiệp của nhân đân và quân đội Liên-xô láng 
giềng, kiên quyết bảo vệ nền đọc lập, tự đo của đất nước, đồng thời dứt 
khoát lựa chọn con đường phát triền xã hội chủ nghĩa, làm thay đồi hẳn bộ 
mặt chính trị của địa bản chiến lược này. Ở Trung Đỏng, chế độ Pa-lê-vi tay 
sai đắc lực nhất của Mỹ ở I-ran bị nhàn đản nồi dậy quật đồ trước đôi mắt 
giàn dữ và bất lực của Oa-sinh-tơn. Ờ vùng phía nam chàu Phi, chế độ mới 
ở Dim-ba-bu-ê được thành lập sau khi chế độ phản biệt chủng tộc ở đồ bị 
thủ tiêu, đẫn đến thời kỳ khủng hoảng đến mức hiềm nghèo của Nam Phi, 
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đỉnh lũy phân biệt chủng tộc cuối cùng, chư hầu quan trọng nhất của Oa- 
ginh-tơn, nguồn cung cấp nguyên liệu chiến lược trọng yếu nhất của Mỹ trên 
lục địa chàu Phi. Ơ châu Mỹ la tỉnh nhân dân Ni-ca-ra-goa hiên ngang vùng 
đậy quật nhào chế độ đẫm máu Xô-mô-xa tay sai Mỹ, khởi đầu một thời kỳ 
tiến công mới trên lục địa Trung Äfÿ và Nam Mỹ. Cuộc đấu tranh liên lan 

` mạnh sang Xan-va-đo, rồi Goa-tê-ma-la, lan cả tới Vê-nê-du-ê-la, Chi-lê.. 
trước sự lo sợ hốt hoảng của Oa-sinh-tơn. - 


Chúng ta không bao giờ coi` chiến công hiền hách đánh bại đế quốc ÀÍÿ 
trên chiến trường Việt-nam là chiến công riêng của chúng ta. Chiến công lịch 
sử mang sâu sắc tính thời đại ấy là chiến công chung của cao trào cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và cao trào giải phóng dân tộc tàn thế giới, của cả ba dòng 
thác cách mạng trên thế giới. Chính cuộc chiến đấu bền bỉ và thông minh 
của Việt-nam được cả loài người tiến bộ hết lòng ủng hộ đởãă tạo nên gia tốc 
đầy nhanh thêm gấp bội đà tụt dốc của chủ nghĩa đế quốc Mỹ đang ở giữa 
cuộc tổng khủng hoảng toàn diện. Gia tốc ấy được cuộc đấu tranh của các 
lực lượng cách mạng trên thế giới thúc mạnh thêm trong thời kỳ Sau Việt- 
nam của đế quốc Mỹ. 


Vì sao chúng thâm thù Liên-xô, Cu-ba, 
Việt-nam... đến thế ? 


~. 


Chính quyền Ri-gân tổ ra đặc biệt cay cú đối với Liên-xô, Cu-ba và 
Việt-nam, mà họ vu khống là “dẫn đầu các cuộc khủng bố quốc tế trên quy 
mô toàn thế giới ®; là «phá hoại trật tự trên hành tỉnh này 3. Địích thân tông 
thống Mỹ Rô-nan Ri-gân cũng như bộ trưởng ngoại giao A-lếch-xan-đơ Hai- 
gơ. bộ trưởng quốc phòng Uyen-bơ-gơ... đều giở giọng đe đọa rất thô bạo và 
lão xược đối với Liên-xô, Cu-ba, Việt-nam... 

Liên-xô từng hết lòng ủng hộ và giúp đỡ mạnh mẽ về mọi mặt sự nghiệp 
chống Mỹ, cửu nước của Việt-nam. Cu-ba luôn luôn cô vũ Việt-nam với tất 
cả phiệt tình cách mạng sôi sục. Trong thắng lợi chung mà ba dòng thảc cách 
mạng giành được trên chiến trường Việt-nam, cùng với cuộc chiến đấu trực 
tiếp rực lửa anh hùng của nhân dân và quân đội ta, phần đóng góp của 
Liên-xô, Cu-ba, của các nước xã hội chủ nghĩa anh em là hết sức to lớn, 


Thêm nữa, đúng vào lúc đế quốc Mỹ sa lầy kéo đài ở Việt-nam, Liên-xô 
vĩ đại đã tận dụng thời cơ tăng cường lực lượng kinh tế và quân sự của 
mình, xóa bồ hẳn ưu thế quân sự của Hoa-kỳ trên những mặt chủ yếu nhất, 
về lực lượng tên lửa vượt đại châu, tên lửa chiến trường, tàu ngầm nguyên 
tử, tàu chiến các loại, cũng như về vũ khi thông thường chủ yếu như pháo 
binh và xe tăng. Khoảng cách về kinh tế giữa Mỹ và Liên-xô cũng được thu 
-hẹp lại một cách rõ rệt và vững chắc trong thời gian này, Khi đế quốc Mỹ 
'thua hoàn toàn ở Việt-nam, chúng giật mình hoảng sợ đứng trước một Liên 
bang xô viết hùng mạnh hơn hẳn trước, xứng đáng là trụ cột vững chắc của 
hòa bình và cách mạng trên hành tỉnh này, 


Trong thời kỷ Sau Việt-nam của Hoa-kỳ, tận dụng thời cơ mới do chiến 
công lịch sử ở Việt-nam tạo nên, trước sự suy yếu về mọi mặt của đế quốc 
Mỹ, Liên-xô, Cu-ba, Việt-nam cùng phối hợp với những lực lượng năng dộng 
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nhất trong ba dòng thác cách mạng đã đầy cuộc đấu tranh phát triền lên một 
bước mới, giành thêm nhiều thắng lợi to lớn. Đó là những thắng lợi mới rất 
quan trọng ở Việt-nam, Lào và Cam-pu-chỉa trong 6 năm qua. Đó là những 
thắng lợi rất to lớn trên lục địa châu Phi; hàng loạt nước vùng dậy, được 
Liên-xô, Cu-ba trực tiếp giúp đỡ mạnh mẽ và đầy hiệu quả về chính trị, quân 
sự và kinh tế, gắn bó chặt chẽ phong trào giải phóng dân tộc. với cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, kết hợp lòng yêu nước với chủ nghĩa xã hội khoa học, tạo 
nên cả một hệ thống các nước đã hoặc đang lựa chọn con đường phát triền 
xã hội chủ nghĩa đầy sức trẻ. Nhìn bộ mặt châu Phi hoàn toàn đồi mới trong. 
5,6 năm qua, bọn điều hâu ở Oa-sinh-tơn căm uất đến phát điên lên vì trên 
đà phát triền mới. lục địa giàu tài nguyên chiến lược này có nguy cơ tuột 
hẳn khỏi nanh vuốt của bọn chúng, thúc đầy thêm đà tụt dốc của nước Mỹ 
đế quốc chủ nghĩa trong thời kỳ Sau Việt-nam. Bọn chúng càng thêm bực tức 
khi thấy ở vùng biền Ca-ri-bê, Lình thế Cu-ba cách mạng đơn độc vì bị bao 
vây đã chấm dứt. Grê-na-đa độc lập đảo nhỏ chí lớn, hiên ngang tuyên bố gắn 
bó máu thịt với cách mạng Cu-ba, đi theo xu thế của thời đại, đặt quan hệ 
thân thiết với Liên-xô. Nước Ni-ca-ra-goa cách mạng chào đời củng với Cu- 
ba và Grè-na-đa tạo nên thế kiềng ba chân vững chãi ngay trước mũi của 
tên đế quốc Hoa-kỳ cay cú mà bất lực. Cách mạng Ni-ca-ra-goa công khai 
tuyên bố gắn bó với đất nước của Lê-nin, khẳng định tỉnh yêu quý rất 
mực đối với Phi-đen, ôm vào lòng mình « Việtnam nghỉn lần anh hùng °, 
được Hội đồng hòa bình thế giới tặng giải thưởng cao quý mang tên Chủ 
tịch Hồ-Chí-Minh càng làm cho bọn diều hảu Hoa-kỳ tức điên lên và sợ hãi. 
.Ni-ca-ra-goa mở ra cửa đột phá cho một loạt cuộc cách mạng triệt đề trên 
đất liền châu Mỹ. Mỹ đứng trước một nguy cơ mới cực lớn ở ngay trong một 
vùng vốn là cái sân sau nhà của chúng. 


Khi kẻ thù ghét cay ghét đáng chúng ta, điều đó chỉ chứng tỏ chúng ta 
đang đi đúng con đường cần đi. Chúng nó đang ghét cay ghét đắng Liên-xô, 
Cu-ba, Việt-nam... chính là vì trong thời gian qua, chúng ta đã tận dụng thời 
cơ mới, giương cao lá cờ chính nghĩa của hòa bình, độc lập dân tộc, chủ 
nghĩa xã hội, lá cở về vang của chủ nghĩa quốc tế vô sản đảy cách mạng phát 
triền mạnh, thúc thêm đà tụt dốc của tên đế quốc đầu sỏ. Sau gia tốc Việt- 
nam, đế quốc Mỹ bắt đầu nhận thức được số.phân tất yếu diệt vong của 
chúng và chúng rắp tâm phần kích đề tòn tai... : 


Bì kịch của bọn hiếu chiến, 


Trong năm bầu cử tông thống Mỹ 1950, bọn trùm tài phiệt Mỹ phê phán 
rất mạnh đường lối và chinh sách của Gim-mi Ca-tơ, cho rằng Ca-tơ quả nhu 
-. nhược và yếu đuối, hầu như không phản ứng gì trước những thách thức vừa 
qua ở Trung Đông, ở I-ran, ở vùng biền Ca-ri-bê, ở Ni-ca-ra-goa, ở châu Phi, 
ở Nam Á, ở Đông Nam Á. Họ chỉ rõ Ca-tơ đã mắc căn bệnh *hội chứng 
Việt-Nam * quá nặng nề, do đó đã bỏ mặc các đồng minh của Mỹ, không có 
gan đưa quán Mỹ đến cứu nguy cho tên vua Pa-lê-vi, cho tên độc tài Xô-mò- 
xa, hoặc cho tên phản bội A-min. 


Chính trào lưu mang tỉnh thần phản kích, phục thù hiếu chiến cực đoan 
của giới tài phiệt Mỹ đã đưa Ri-gân vào Nhà trắng. Hi-gân tuyên bố mạnh 
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mẽ rằng «hội chứng Việt-nam » tronø chính phủ Mỹ không còn nữa, rằng Mỳ 
sẵn sàng dùng sức mạnh, sẵn sàng đưa lực lượng vũ trang Mỹ đi hành động 
ở bất cứ nơi nào Mỹ cho là cần thiết. Thật ra dù Ri-gân có cố lên gân và 
nỏi cứng, nói mạnh ra sao thì “hội chứng Việt“nam » vẫn còn sờ sờ ra đó. 
Trạng thái tỉnh thần nầy trọng chỉnh giới Mỹ, trong xã hội Mỹ vẫn tồn tại 
một cách khách quan, ngoài ý muốn của tồng thống Mỹ. Dưới dây là những 
sự việc hiền nhiên. 


Vừa qua Ủy ban đối ngoại của quốc hội Mỹ đã ra tuyên bố bác bỏ chủ 
trương đưa quân chiến đấu Mỹ vào Xan-va-đo ; thái độ này là tiêu biều của 
cái gọi là “hội chứng Việt-nam °®. Các ông nghị Mỹ vạch rõ Ri-gân đang tỉnh 
chuyện lắp lại những bước đi rất tai hại của Ken-nơ-đi và Giôn-xơn ở Việt- 
nam hồi trước. Đưa quá nhiều cõ vấn quân sự Mỹ, vũ khí hiện đại Mỹ vào; 
thế là phải đưa tiếp quân chiến đấu Mỹ vào đề bảo vệ những cố vấn và tũ 


khi ấy ; khi quân chiến đấu Mỹ bị tiến công, lại phải đưa thêm quân chiến 


đấu vào liên tục, cứ thế diễn ra tỉnh thế «khát nước?® không sao kìm hãm 
được nữa ! Và thế là hình thành cuộc chiến tranh ngày cảng có quy mô lớn, 
thành tai họa quốc gia ! Đã qua hẳn rồi, và không bao giờ trở lại nữa thời kỳ 
trước Việt-nam, thời kỳ mà ý của tồng thống được coi là ý của thượng đế, 
tông thống không thề phạm sai lầm... Quốc hội Mỹ hiện nay vẫn tự coi mình 
có trách nhiệm sớm ngăn chặn, ngay từ trong trứng, những bước phiêu lưu 
mới của Lồng thống Mỹ ; «hội chứng Việt-nam ? của các ông nghị Mỹ vẫn còn 
tỏ ra rất sâu đậm. 


Đông đảo nhân dân Mỹ quyết không thề đề cho Ri-gân dễ dàng lao vào. 


những hành động chiến tranh mới ở nước ngoài. Gần đây họ đã hành động. 
Thanh niên Mỹ xông vào Lầu năm góc lên án ngân sách quân sự tăng vọt 
của Ri-gân. Họ kéo đến trước Nhà trắng thét lớn: không được đưa linh Mỹ_- 
vào Xan-va-đol Cùng với phát đạn của một thanh niên Mỹ bắn vào lá phôi 
trái của tồng thống Mỹ ngay trong một trăm ngày đầu tiên văn được gọi là 
« thời kỳ tha thứ », ethời kỳ trăng mật » giữa nhân dân và tông thống Mỹ, 
những cuộc đấu tranh ấy là lời cảnh cáo đanh thép của dư luận Mỹ quyết 
không đề Ri-gân kéo nước Mỹ vào một bãi lầy kiều Việt-nam nữa. *Hội 
chứng Việt-nam » trong xã hội Mỹ rõ ràng là còn rất sâu. 


Những hậu quả tai hại đối với binh lính Mỹ thua trận ở Việt-nam vẫn 
_ eằn rõ nét. Gần đây báo Mỹ đã đưa ra những nhận định bi đát: lính Mỹ ở 


chiến trường Việt-nam trở về cho đến nay vẫn tỏ ra ngày càng vô kỷ luật, 


mất lòng tin ở chỉ huy, ở chính phủ Mỹ, ở chiến thuật và vũ khí Mỹ, tỷ lệ 
phạm pháp, gây tội ác, dùng bạo lực trong xã hội của họ tăng lên quá 
mức báo động. Hàng vạn sĩ quan và binh lính Mỹ bị day dứt bởi mặc 
cảm tội lỗi * ở Việt-nam và bế tắc trong cuộc sống đã tự sát. Linh Mỹ và 
gia đình, bố mẹ, vợ con họ rất khó lòng chấp nhận một cuộc chiến tranh can 
thiệp mới nữa ở nước ngoài... Chính những lời tuyên bố hiếu chiến, cực 
đoan của Ri-gân đang làm trỗi dậy cái «hội chứng Việt-nam ø vẫn còn dai 


dẳng trong lòng nước Mỹ. 

Ngay từ sau thất bại triệt đề của đế quốc Mỹ ở Việt-nam- ngày 30-4-1975, 
các nhà chiến lược Mỹ nhận xét rất xác đáng rằng: người Mỹ đã rút khỏi 
Việt-nam, nhưng vấn đề Việt-nam, chất men thất bại ở Việt-nam và những 
bậu quả của thất bại lịch sử ấy sẽ còn lâu, rất lâu mới rút khỏi nước Mỹ. 
Ri-gân chẳng thề xóa bỏ những nhân tố ấy. Còn lâu nước Mỹ mới thoát khỏi 


(Xem tiếp trang 70) 


bai 


Bình luận 


NẤC THANG N€UY HIỀM (ỦA SỰ 
(ÂU KẾT MỸ — TRUNG - QUỐC 


AU ba ngày công cán tại 
Bắc-kinh vào giữa tháng 
6-1981, Hãây-gơ, bộ trưởng 
ngoại giao Mỹ đã tuyên 
bố rằng chuyến đi đó « có tính chất xây 
dựng khác thường, có ý nghĩa khác 
thường và thành cổng khác thường ». 
Một vài hành động trong khuôn khồ 
« khác. thường» đó là việc Hây-gơ 
cho biết chỉnh quyền Ri-gân đã hứa 
sẽ bán * vũ khi tiến công P cho Trung- 


quốc, và ngày 18-6-1951, nhà đươngt 


cục Oa-sinh-tơn thừa nhận một tin do 
hãng truyền hình Mỹ NBC đưa ra: 
từ năm 179, Bắc-kinh đã đồng ý cho 
Mỹ đặt ở vùng đông-bắc Trung-quốc 
hai tram ra đa bí mật đề theo đõi các 
cuộc phóng tên lửa của Liên-xô. Bắc- 
kinh và Oa-sinh-tơn cho rằng đã đến 
lúc họ không cần che giấu một số 
việc trước đây được xem là «tuyệt 
mật » trong quan hệ câu*kết du đòi 
bên về quân sự. - 


Kết thục chuyến thăm Trung- 
quốc từ 8 đến 20-7-1981, Brê-din-xki, 
cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới 
chính quyền Ca-tơ, tuyên bố tại Bắc- 
kinh ngày 19-7-1981 rằng tỉnh hình 
thế giới lúc này đòi hỏi phải có một 
“liên minh phòng thủ giữa Mỹ, 
Trung-quốc, Nhật-bản và Tây Âu" 
và hiện nay đã diễn ra « một sự liên 
kết trên thực tế giữa Mỹ, Trung-quốc, 
Nhật-bản và Tây Âu». 
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Tiếp đón long trọng và nồng nhiệt 
Hảày-gơ và Brê-din-xki, Đặng-Tiều- 
Bình và một số nhân vật khác ở 
Trung-nam-hải không ngớt đưa ra 
những luận điệu chống Liên-xô, Việt- 
nam và cách mạng thế giới nhằm 
khẳng định với Mỹ quyết tâm của 
Trung-quốc đứng vững trên vị tri 
xung kích phản cách mạng. 

qBước phát triền mới» của quan 
hệ Trung — Mỹ được đánh dấu bằng 
một số sự kiện trên đây. Oa-sinh-tơn 


lần đầu tiên công khai chính thức xác 


định tính chất của mối quan hệ này 
Ngày 16-7-1981, tại một tiêu ban thuộc 
Hạ nghị viện Mỹ, Hôn-rích, trợ lý bộ 
trưởng ngoại giao Mỹ đã tuyên bố : 
« Quan hệ của chúng ta với Trung- 
quốc dựa trên tiên dề Trung-quốc - 
không phải là thủ mà là nước bạn 
đang phát triền, tuy không phải là 
đồng mình nhưng cùng có chung 
những lợi ích chiến lược quan trọng 
với chúng ta ». 

Như vậy, chỉnh quyền Ri-gàn xóa 
bỏ quy chế coi Trung-quốc là thuộc 
khối®vô viết» nghĩa là coi Trun g-quốc 
là ekẻ thù». Ngược lại, trong khi 
vẫn coi Liên-xô là kẻ thù, Mỳ đã 
chính thức *ban» cho Trung-quốc 
quy chế *nước không liên kết hữu 
nghị”, với dụng ý sẵn sàng đưa 
Trung-quốc vào hàng ngũ những nước 
đồng minh với Mỹ trong tương lai. 


Nêu lên khoảng cách đó, Oa-sinh-tơn 
thúc đây Bắc-kinh phải khin trương 
đi những bước mới" nữa trên cả 
linh vực đối nội lẫn đối ngoại nhằm 
đạt đủ những tiêu chuìn một nước 
đồng minh của Mỹ, thúc đây quá 
trình chuyền Trung-quốc sang quỹ 
đạo «thế giới tư bản?. 


Từ năm 1972 đến nay, giới cầm 
quyền Bác-kinh đã không ngớt 
thuyết phục Oa-sinh-tơn về « tấm lòng 
thành ? của minh trong cố gắng cải 

- thiện quan hệ Trung — Mỹ». Đó là 
cchủ trương chiến lược cơ bản, nhất 
quán và lâu dài?" của Mao cũng như 
của những thế tử của Mao, đù xảy ra 
những thay đồi như thế nào về nhân 
sự tại Trung-nam-hải. Về vấn đề này, 
tờ báo Pháp Thế giới số ra ngày 27- 
6-1991 đã viết: «Nếu các phà lãnh 
đạo Trung-quốc là chân thành thi 
chnh là khi họ khẳng định rằng 
chỉnh sách hòa hợp của họ với Mỹ có 
tính chết cơ bản và thường xuyên. 
Bởi vậy, họ tiến những bước không 
lồ theo hướng ấy, thậm chí còn tìm 
kiếm một sự hợp tác quản sự mà họ 
không thề hình dung được cách đây 
vài năm y, 


: Ở vào địa vị kẻ tim kiếm», kẻ 
cầu cạnh, tuy bề ngoài tập đoàn 
phản động trong 6iới cầm quyen 
Bằc-kinh còn tổ ra «uốn éo » này kia 
về tvấn đè Đài-loan » với những 
người bạn Mỹ của họ, nhưng Đặng- 
Tiều-Bình đã không che giấu sự hí 
ứng trước quy chế chỉnh thức e nước 
bạn » của Mỹ mà Ri-gân đã ban cho, 


Đón trước tâm lý háo hức của 
Đặng-Tiều-Bình và phe lũ trước sự 
Việc đó, Oa-sinh-tơn đã đưa ra những 
nghĩa vụ buộc Bắc-kinh phải thực 

lên nhằm cột chặt hơn nữa giới cảm 
quyền Trung-quốc vào quỹ đạo của 


Chủ nghĩa đế quốc. Theo llôn-rích, 


những nghĩa vụ đó là : 


— Trung-quốc phải là lực lượng bồ 
Sung cho Mỹ nhằm tăng cường « nền an 
mình của Mỹ, Nhật-bản, Nam Triều- 


tiên và các nước ASEAN ». Diều đó sẻ 
tạo cho Mỹ khả năng “giành được 
những điều lợi rât tích cực cả trong 
so sánh lực lượng của ASISAN lân so 
sánh lực lượng toàn cầu »®. 


— Trung-quốe không được có hành 
động gì làm đảo lộn «tình hình căng 
thẳng giảm đến mức thấp nhất từ 
xưa đến nay tại eo biên Đài-loan 3. 


— Trung-quốc phải ủng hộ * các cỗ 
gắng toàn cầu và khu vực của Mỹ 
nhằm tăng cường thể bố trí và cơ 
cấu liên minh của Mỹ» nhằm chòng 
Liên-xô, Việt-nam, Cu-ba... 

— Trong thế giới thứ ba, chính 
sách của Trung-quốc phải là nhàn tố 
«bồ sung thường xuyên»ch2 chính 
sách của Àlÿ. 

Với bắn chất phản trắc và phản 
động điên cuồng, tập đoàn phản dòng 
Bác-kinh đã và đang thực hiện những 
yêu cầu của Mỹ. Tuy nhiên, tron§ 
bốn điều nói trên, thì điều nói về 
Đài-loan là có lắt léo một chút trong 
việc thực hiện. Bề nuoài, Hắc-kinh 
luôn luôn nói về «hòa bình thống 
nhất Đài-loan", và thỉnh thoáng 
công kích Mỹ khá đữ dội về vấn đề 
này. Thật ra đó chỉ là đề lừa bịp dư 
luận trong nước. Về thực chất, trên 
vấn đề Đài-loan, Đặng và phe lũ đã 
bán rễ lợi Ích đân tộc của nhàn dàn 
Trung-quốc. Chúng đã tuyến bố 
không ngượng ngùng rằng: « Chúng 
tôi tin rằng, nếu hai bên cùng xuất 
phát từ chiến lược toàn cầu... thì 
mọi khó khăn đều có thê vượt qua 
được » (Hoàng-Hoa, bộ trưởng ngoại 
giao Trung-quốc nói ngày 14-6-1981). 

Trong khuôn khô « bước phát triên 
mới » trong quan hệ Trung — Mỹ, tất 
nhiên Oa-sinh-tơn không - quên nêu 
lên «tiền công » mà Mỹ sẵn sảng trả 
cho Trung-quốc, điều mà Bằc-kinh 
đang mong ngóng. 

Từ năm 1979 đến nay, Mỹ đã ký 
kết với Trung-quốc một số hiệp định 
thương mại, trong đó có hiệp dịrh 
về “tối huệ quốc °. Một số ủy ban 


6? 


kinh tế, thương mại và khoa học hỗn 
hợp Trung — AÍÿ đã được thành lập 
và họp đều kỳ để phối hợp sự hợp 
tác của hai bên trong các lĩnh vực 
đó. Trung-quốc đã có được tư cách 
đề vay tiên của Ngân hàng tin dụng 
Bộ nông nghiệp Mỹ, Ngân hàng xuất 
nhập khầu Mỹ cũng như của Công ty 
bảo. hiểm đâu tư tư nhân ở nước 
ngoài của Mỹ,v.v Đây chẳng qua là 
những biện pháp mà Oa-sinh-tơn thi 
hành nhằm tạo những điều kiện thuận 
lợi cho việc xuất khäu hàng hóa Mỹ 
sang thị trường Trung-quốc. Trong 
ba tháng đâu năm 1981, Trung-quốc 
đã trở thành thị trường xuất khầu 
lớn thứ ba của Mỹ tại châu Á sau 
Nhat-bẳản và Nam Triều-tiên và là 
thị trưởng nòng phầm lớn thứ ba 
của Mỹ trên thế giới. Đối với giới 
-cầm quyền Bắc-kinh vốn hy vọng dựa 
vào đồng đô la đề thực hiện *bốn 
hiện đại hóa » thì đây vẫn là những 
miếng mồi có tính hấp dẫn nhất định. 
Tuy nhiên, đôi mắt của Bắc-kinh chủ 
yếu vẫn nhìn chằm chặp vào cảnh cửa 
kho vũ khí hiện đại của Mỹ. Rõ ràng 
là cái cánh cửa này đang được chú 
SAM hé mở dần dần, từ việc bán cho 
Bác-kinh những trang bị «hai công 
dụng » đến việc hứa bán một số « vũ 
khí tiến công?. Ngày 22-7-1981, đại 
sứ mới của Mỹ tại Trung-quốc là Ác- 
tơ Hum-men đã nói trước Ủy ban đối 
ngoại Thượng nghị viện Mỹ rằng: 
® Mỹ sẽ bán cho Trung-quốc xe tăng và 
vũ khí chống máy bay ». Hum-men cho 
rắng: “Các liên hệ về quân sự giữa 
Mỹ và Trung-quốc là sự phát triền lô 
gích trong các quan hệ ngày càng 
cải thiện giữa hai nước ». 


Ở đây, Oa-sinh-tơn đã *đị guốc 
trong bụng ® Bác-kinh, đo chính xác 
cơn khát vũ khí của Bác-kinh, cho 
nên thực hiện chính sách * nhỏ giọt ›. 
Vừa kich thích cuöng vọng của Báắc- 
kinh trong lĩnh vực này, Oa-sinh-tơn 
lai cho kèm theo ngay những hạn chẽ. 
Chính quyền Hi-gan tuyên bố rằng 
Trung-quốc có thê đưa ra những đề 
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nghị mua của các nguồn thương mại 
Mỹ bất cứ mặt hàng nào trong danh 
sách các mặt hàng quân cụ của Mẹ, 
trong đó có các loại vũ khí, nhưng 
Mỹ lại hoàn toàn không cam kết sẽ 
tán thành các đề nghị đó, mà chỉ cam 
kết sẽ xem xét những¬^ đề nghị đó 
trong từng trưởng hợp mội, như Mỹ 
thưởng vận làm đối với những nước 
được Mỹ đặt trong quy chế * nước 
bạn bè » (chứ không phải «nước đồng 
minh *). Thế là, trước mắt Bắc-kinh 
con đường dẫn đến kho vũ khí biện 
đại Mỹ còn có một số trạm gác, và 
Oa-sinh-tơn cũng đã giơ cho Bắc- 
kinh thấy «giấy chứng chỉ? đề Bắc- 
kinh lọt qua những trạm gác đó. Đây 
chính là cái phương thức «hợp tác 
Trung — ÀÍÿ » mà Brê-din-xki đã nêu 
lên và đòi Bác-kinh phải khần trương, 
tích cực vươn lên hơn nữa: từ *liên 
kết chiến lược trên thực tế ? hiện nay 
sớm chuyền sang aliên minh phòng 
thủ Mỹ — Trung-quốc — Nhật-bản — 
Tây Âu», hay nói trắng ra là liên 
minh quân sự Mỹ — Trung-quốc — 
Nhật-bản — Tây Âu. Afÿ cho rằng một 
khie«NATO phương Đông ?® do Mỹ 
cầm đầu được thành lập»sẽ cùng khối 
NATO hiện na hình thành hai gọng 
kìm chiến lược ở phương Đông uà 
phương Tâu, tạo thêm điều kiện cho 
A0 giành « ưu thế quận sự toàn cầu ®. 
mục liêu cơ bản mà chính quuền Ftt- 
gản đang theo đuồi 0à tìm cách thực 
hiện trong những năm còn lạt của thế 
kủ thứ XX. 


Những tính toán trên đây chứng 
tỏ rằng những kẻ «chơi con bài 
Trung-quốc » tại (Oa-sinh-tơn đang 
tìm cách từng bước cột chặt Trung- 
quốc vào cô xe chiến tranh của Mỹ, 
dùng những ràng buộc trong lĩnh vực 
đối ngoại tác động đến tỉnh hình nội 


. bộ Trung-quốc, thúc đầy quá trinh 


« biến chất » của xã hội Trung-quốc, 
và từ những biến đồi trong nội bỏ 
Trung-quốc, đầy Bắc-kinh hung hăng 
hơn nữa trong vai trò tên linh xung 
kich của chủ nghĩa đế quốc, nhằm 


Ló 


chống Liên-xô, chống Việt-nam, chống 
ba dòng thác cách mạng trên thế giới. 
Đây là nội dung mưu đồ của Mỹ nhằm 
«chuyền hóa » Trung-quốc hơn nữa 
sang mặt đối lập, thực hiện “diễn 
biến hòa bình?" mà *bước phát 
triền mới" hiện nay là tiền đề. 
Chính vì thế, một số giới quan sát 
thởi cuộc quốc tế cho rằng quyết 
định của chính quyền Ri-gân bán « vũ 
khi tiến công » cho Trung-quốc đánh 
dấu một bước ngoặt * về chất » trong 
quan hệ Trung — Àlÿ. 

Từ chủ trương thâm hiềm trên đây, 
chính quyền Ri-gân đang đặt cược 
vào «lá bài Đặng-Tiêu-Bình 3 đại diện 
cho những thế lực cực kỷ phản động 
trong giới cầm quyền Bắc-kinh, giúp 
đỡ cho tập đoàn Đặng tiến đến độc 
chiếm quyền thống trị tạt Trung- 
nam-hải, lấy đó làm đòn bày đầy 
Trung-quốc sang hắn quỳ đạo của chủ 
' nghĩa đế quốc. 

Trong khi đó, tập đoàn Đặng-Tiều- 
Bình say mê theo đuôi những tham 
vọng bành trướng và bá quyền, đang 
lao theo những miếng mồi mà AÍÿ đưa 
ra nhử họ và tỏ ra sẵn sàng đóng vai 
trỏ lực lượng bồ sung phục vụ cho 
chiến lược toàn cầu của Mỹ. Trong 
bối cảnh trên đây, «bước phát triên 


mới » trong mối quan hệ Trung — Mỹ 


là mỗi nguy cơ ngày càng nghiêm 
trọng đối với hỏa bình và an ninh ở 
Đông Nam châu Á và trên toàn thế 
giới, cũng như đối với vận mệnh của 
chính nhân dân Trung-quốc. 

Chính quuần Fìi-gân đang * chơi con 
bài Trung-quốc s trong khuôn khô 
chiến lược «giành lại ưu thế quản 
sự ® của ÄXíj trên phạm UL toàn cầu 
Bác-kinh đang cúi rạp mình trước 
chú SAM *bái lĩnh » địa vị quy chế 
« tiều đệ », nhằm thực hiện tham vọng 
bành trướng, bá quyền trước hết đối 
với những nước mà Bắc-kinh xem là 
« chư hầu * của đế quốc Trung-hoa cũ. 
Cả Mỹ và Trung-quốc đang tỏ ra rất 
hung hăng trong việc « phối hợp chính 
sách ® và “hành động song song 


. chống Liên-xô, chống Việt-nam, điều 


đó thê hiện nồi bật trong những cái 
mà chúng gọi là «vấp đề Cam-pu- 
chia P, “vấn đề Áp-ga-ni-xtan ®, v.v. 
Thế nhưng, cả đế quốc Mỹ lắn Trung- 
quốc đều đang lâm vào cuộc “khủng 
hoảng toàn diện» mà chưa biết lúc 
nào có thê thoát ra khối được. Mặt 
khác, ngay trong giới cầm quyền Oa- 
sinh-tơn cũng đang tranh luận khá 
gay gắt về “mức độ? chơi con bài 
Trung-quốc ». Một số người cho rằng 
đây là «chơi con đao hai lưỡi ®, một 
ngày nào đó sẽ nguy hiềm cä cho 
chính người «cầm dao?®. Những kẻ 
mang máu phục thủ của thời kỷ Sau 
Việtnam như Hây-gơ, Brê-din-xki, 
những kẻ đại diện cho các tô hợp 
còng nghiệp — quàn sự Mỹ... là hăng 
say nhất trong chiến lược câu kết 
Mỹ — Trung về quân sự. Đồng thời, 
dư luận thế giới cũng có nhiều phản 
ứng kbác nhau đối với bước leo thang 
mới của hai thế lực phán động lớn 
nhất này. Tại châu Á, khi được tin 
Oa-sinh-tơn quyết định bán * vũ khí 
tiên công» cho Trung-quốc, nhiều 
nước thuộc khối ASIBSAN đã tổ ra xôn 
xao, lo au, xem đấy là «một cú điểng 
người», “một quyết định rất đàng 
tiếc, thậm chí nơu xuân?®, chứng tỏ 
q«Mỹ xem nhẹ nguy cơ bành trướng 
của Trungø-quốc ở Đông Nam Á, nơi 
mà tham vọng của Trung-quốc có 
tỉnh chất lịch sử”, v.v. Tại Trung- 
quốc, bề ngoài tập đoàn Đặng-Tieu- 


_ Binh có vẻ thắng thế trên sân khấu 


chính trị Trung-nam-hải. Nhưng thế 
lực chống lại Đặng vẫn tỏ ra khá 
mạnh và có nhiều lực lượng hậu 
thuần tại các địa phương. Cuộc đầu 
đá nội bộ tại Trung-nam-hải văn gay 
gắt, trong khi tình hình kinh tế Trung- 
quốc ngày càng lún sâu trong cảnh 
hón loạn, khốn quản. Trong nhân dân 
Trung-quốc, những người quan tàm. 
đến vận mệnh của đất nước Trung- 
quốc, của cách mạng Trung-quốc tãt 
không thê cứ mãi khoanh tay ngồi 
yên nhìn tập đoàn Đặng đry đất nước 
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này xuống vĩc thẩm, hậu quả tất yếu 
của cái gọi là “sự hợp tác Trung —= 
Mỹ. 

Như vậy, «bước phát triền mới? 
trong quan hệ Trung — Mỹ mà thực 
chất là sự tăng cường câu kết giữa 
Oa-sinh-tơn và Bắc-kinh theo hướng 
tiến đến việc thiết lập một * liên mỉnh 
tay tư?: «Mỹ — Trung-quốce — Nhật- 
bản — Tây Âu» theo lời của Brê-din- 


bình và an ninh trên thế giới nói 
chung, và khu vực Đông-dương và 
Đông Nam châu Á nói riêng. Nhưng 
đó là sự câu kết trong thế yếu, đầy 
khó khăn và mâu thuẫn. Chắc chắn 
nó không thề ngăn chặn được xu thế 
phát triền tất yếu của lịch sử, không 
thề ngăn chặn được thế tiến công vũ 
bão ngày càng phát triền của ba đòng 
thác cách mạng trên thế giới ngày 


xki, đang là nguy cơ đe dọa nền hòa nay. 


La -c 
Gia tốc Việt-nam... 
(Tiếp theo trang 65) 


*hội chứng Việt-nam ». Ác giả, ác báo. Đó là lẽ công bằng thường tình. Trong 
trường hợp này, «hội chứng Việt-nam » dai dẳng còn là một hiện tượng hợp 
quy luật, một kết luận rút'ra từ phương pháp phân tích khoa học. Hai mươi 
năm chất chồng tội ác, hai mươi năm chất chồng thất bại. Bãi lầy Việt-nam 
vẫn cởn quá mới; hậu quả thất bại Việt-nam vẫn còn rành rành. Đó văn là 
một tấm gương tày liếp đề răn đe rất nghiêm khắc những cái đầu hiếu chiến 
đang bốc lửa. Ri-gân và những cận thần trong Nhà trắng nuốn quên hẳn 
thất bại ở Việt-nam đi, đầy hẳn vào đi vãng-xa xăm cái chương lịch sử bi 
thẩm ấy, thế nhưng chính ông ta không sao quên được; ông ta cứ phải nhắc 
đến Việt-nam hàng chục lần ! Cũng có thê nói chính tồng thống Mỹ thứ 40 là 
người bị ám ảnh nặng nề bởi cuộc đụng đầu lịch sử ấy. Vì cố quên đà càng 
thêm nhớ kỹ. Đây là một bỉ kịch của đương kim tồng thống Mỹ. 


* 


Bọn trùm hiếu chiến Mỹ đang lao vào cơn sốt vũ trang. Chúng đầy mạnh 
chay đua vũ trang đến mức kỷ lục. Chúng ném những tài nguyện không lồ 
của nhân dân Mỹ vào mồm con quái vật bộ máy chiến tranh xâm iược. Như 
tờ báo Pháp Xgười quan sát mới nhận xét : mỗi ngày cầm quyền của Ri-gân 
là một ngày Thiên chúa giáng sinh béo bở cho những tên triệu phú Mỹ 
chuyên sản xuất vũ kBi. Chính quvền Ri-gân còn giờ trò chiến tranh tâm lý, 
giơ nắm đấm vũ phu đề hù đọa hỏng làm nhụt chí cuộc đấu tranh của các dân 
tóc . Thế nhưng thế xuống dốc của để quỏc ÄXÍÿ trong thời kỷ Sau Việt-nam 
là rõ ràng. Thắng lợi lịch sử của loài người tiến bộ giành được ở Việt-nam 
đã tạo nên một gia tốc đầy nhanh đà lao xuống đốc của tên không lồ đế quỏc. 
Cái gia tốc ấy đã được thúc nhanh thêm trong hơn 6 năm qua, bởi những 
cuộc tiên công mới đây hiệu lực của ba dòng thác cách mạng trên khắp các 
địa bàn chiến lược. 

Vừa giữ vững hỏa bình thể giới, vừa đầy mạnh cuộc đấu hanh cách 
mạng băng những biện pháp thích hợp, các lực lượng cách mạng hùng hậu 
trên hành tỉnh chúng ta tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, quyết làm 
thất bại mọi âm mưu của bọn để quốc và phản dộng, giành thêm nhiều thắng 
lợi to lớn mới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, vì 
tương lai rực rỡ của cả loài người trên hành tỉnh tươi đẹp này. 
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control functions of the National Assembly. PHAN-XUÂN-ĐỢT — Building a 
concentrated and stable forest capital. PHAM-THANH — Ôn the subjeet of the 
three interests: that of soeiety, that of the collective, and that of the indivi- 
dual. HỒNG-GIAO— The scientifie charaeter of the new contract quotas in farm- 
¡ng cooperatives. /@GUY ÊN-T RƯỜNG-KHOAT—Stepsin the reform of edueation. 
LE-VI — New achievements of advaneed soeialism in the German Democratie 
Republic. THẢNH-TÍN — The Vietnamese accelerating factor in the đecline 
oƒ the USA. Commentary # NHU ẬN-VŨ — A dangerous step in US-Chinese 
collusion. 


— 
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de la loi. PHAN-TRUNG-LÝ — Les fonetions législatives ct de contrôle de 
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trabajo a destajo en las cooperativas agricolas. XGUYÉN-TRƯỜNG-RHOA -— 
_ lvas etapas đe la reforma de la ensenanza. //-V/ƒ — Los nuevos logros đel 
soecialismo đesarrollado en la República Demoerática Alemana.7H.INH-TÍNT— 
Vict-nam, factor.de aceleraeiỏn de la erisis nor(eamericana .‹Comentario 
MHU ÂN-VŨ — Un cscalón peligroso en là convineneia norteamerieano-echina. 
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HIẾN PHÁP 
CỦA NHÂN DÂN CHIẾN THẮNG š 


TRƯỜNG -CHINH 


Ủụ oiên Bộ chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước 


nước Cộng hòa xã hội 


chủ nghĩa Việt - nam 


ĂM nay là năm đặc biệt trong * kết và xác định những thành quả đấu 


đời sống của Việt-nam. Đất nước 
đã bước vào năm đặc biệt đó với 
bản lIiến pháp ghi nhận những thành 
quả chính trị xã hội của nhân dàn 
lao động trong công cuộc xây dựng 
chủ. nghĩa xã hội. Theo đạo luật cơ 
bản mới đã tồ chức cuộc bầu cử Quốc 
hội của nước Cộng hòa, Quốc hội đã 
thông qua một số luật cụ thề hóa 
những điều khoản của Hiến pháp, 
bảo đảm việc thực hiện đầy đủ những 
điều khoản ấy trong thực tế. Hiển 
pháp mới đang có hiệu lực. Nó đã 
trở thành nhân tố ồn định trong đời 
sống của xã hội Việt-nam, nguồn thúc 
đảy mạnh mẽ sự phát triên xã hội 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
Quốc hội Việt nam đã nhất trí 
thòng qua Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam ngày 
19-12-1980. Kế thừa và phát triền Hiến 
pháp năm 1916 và Hiến pháp nầm 
1959 của nước Việt-nam đàn chủ công 
hòa, Hiến pháp nước Công hòa xã 
hôi chủ nghĩa Việt-nam là Hiến pháp 
của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội trong phạm vỉ cả nước. Nó tông 


*® Bài viết cho tạp chí 


tranh cách mạng của nhân dân Việt- 
nam trong nửa thế ký qua, thê hiện 
ý chí và nguyện vọng của nhân dân 
Việt-nam, bảo đảm bước phát triền 
rực rỡ của xã hội Việt-nam trong 
thời gian tới. Nó quy định chế độ 
chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam, quyền và nghĩa vụ cơ bản 
của công dân Việt-nam, cơ cấu tô 
chức và nguyên tắc hoạt động của 
các cơ quan Nhà nước. 


Dưới đây chúng tòi xin giới thiệu 
một số nét cơ bản của Hiến pháp 
mới Việt-nam. 

Mục đích cách mạng của giai cấp 
công nhân là xóa bỏ chế độ người 
bóc lột người, xóa bỏ mọi hình thức 
áp bức giai cấp và dân tộc ; thực hiện 


một xã hội công bằng, tự do và hạnh 


phúc : xã hội cộng sản. Đó là điều mà 
các nhà kinh điền của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin đã từng nhấn mạnh. 


« Những vã: đẻ hàa 
bình và chủ nghĩa xã hội °, 


Chỉ có giai cấp công nhân giành 
được chính quyền, nắm chính quyền 
Nhà nước, trở thành giai cấp lãnh 
đạo toàn bộ xã hội thì mới cải tạo 
xã hội chủ nghĩa được nền kinh tế 
quốc dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 


«Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam là Nhà nước chuyên 
chỉnh vô sẵn ›» (1. 


Giành thắng lợi trong cuộc đấu 
tranh cách mạng, giai cấp công nhân 
Việt-nam giải phóng cho toàn thề 
nhân dân lao động Việt-nam khỏi 
mọi áp bức, bóc lột. Cho nên, Nhà 
nước chuyên chính vô sản Việt-nam 
đại diện cho quyền lợi cơ bản và 
lâu đài của toàn dân Việt-nam và Ở 
Việt-nam chính quyền là của dân, do 
đân và vì dân. Trong chuyên chính 
vô sản; không phải chỉ có giai cấp vô 
sản cầm quyền. Liên minh công nông 
là nền tảng của chuyên chính vô sản. 
Ở Việt-nam, giai cấp công nhân, giai 
cẤp nông đân (nôn;: dân tập thề và 
- nông dân cá: thÈ), tr¡ thức xã hội chủ 
nghĩa và các tầng lớp nhân dân lao 
động khác đều được bầu đại biều 
của mình vào Quốc hội và Hội đồng 
nhân đân các cấp. 


SỞ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam, tất cả quyền lực 
thuộc về nhân dân. 

« Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà 
nước thông qua Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp do nhân dàn bầu 
ra và chịu trách nhiệm trước nhân 
dân » (2). 


Theo chúng tôi, chuyên chỉnh vô 
sản với quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động không mâu thuẫn 
nhau. Càng tăng cường chuyên chính 
vô sản càng phải phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dàn lao 
động. Và làm như thế thì vưa kiên 
quyết trấn áp bọn phản cách mạng, 
các thế lực chống đối chủ nghĩa xã 
hội, vừa phát huy nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, tránh quan liêu, độc đoán. 


Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ 
IV của Đảng cộng sẳn Việt-nam năm 
1976 đã nêu vấn đề về mối quan hệ giữa 
Đẳng, nhân đân và Nhà nước. Nay 
những mối quan hệ ấy được thề chế 
hóa trong Hiến pháp mới. 


Về vai trò lãnh đạo của Đẳng cộng 
sản Việt-nam, Hiến pháp mới nói rồ:: 
4 Đẳng cộng sản Việt-nam, đội tiên 
phong và bộ tham mưu chiến đấu của 
giai cấp công nhân Việt-nam, được 
vũ trang bằng học thuyết Mác — Lẻ- 
nin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo 
Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân 
tố chủ yếu quyết dịnh mọi thẳng lợi 
của cách mạng Việt-nam ®. 


Và vai trò của nhân dân lao động 
trong đời sống chính trị của đất nước, 
Hiễn pháp ghi : « Ở nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam, người làm 


chủ tập thề là nhân dân lao động bao 


gòm giai cấp công nhân, giai cấp 
nông dân tập thề, tầng lớp trí thức 
xã hội chủ nghĩa và những người lao 
động khác, mà nòng cốt là liên minh. 
công nông, do giai cấp công nhân 
lãnh đạo »@). Nhân dân lao động làm 
chủ xã hội chủ yếu bằng Nhà nước, 
thực hiện quyền của minh thông qua 
Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà 
nước cao nhất, và thông qua 
Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan 


- quyền lực Nhà nước ở địa phương. 


Nhân dân lao động còn làm chủ tập 
thề bằng các đoàn thề nhân dân, . các 
tồ chức xã hội, như Công đoàn, Đoàn 


thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ và 


các đoàn thề khác thành viên của Mặt 
trân Tô quốc Việt-nam. Nhân đân lao 
động cũng làm chủ trực tiếp Ở các cơ 
sở như xi nghiệp, hợp tắc xã, cơ 
quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhàn 
dàn, khu dân cư,v.v. tham gia công 


(1) Hiến pháp nước Cậng bòa x& bội chả 
nghĩa Việt-nam, Điều 2, : 

(2) Như rên, Điều 6, 

(3) Như trên, Điều 3. 


việc của Nhà nước và vn hội ngay tại 
những nơi đó. 

Về vấn đề Nhà nước quản lý, toàn 
bộ liiến pháp nói lên trách nhiệm 
năng nề của Nhà nước trong việc 
quản lý kinh tế, quản lý xã hội. 

Nhà nước chịu trách nhiệm trước 
nhân dân trên vấn đề quản lý nước 


Việt-nam về mọi mặt : chính trị, kinh. 


tế. văn hóa, xã hội, quốc phòng,v.v. 
Chính phủ chịu trách nhiệm trước 
nhân đân về việc tồ chức và chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch Nhà nước, về đời 
sống kinh tế và văn hóa của nhân 
dân, về tồ chức việc bảo vệ Tô quốc 
và giữ gin trật tự, an toàn xã hội, 
về việc bảo đảm các quyền và nghĩa 
vụ co bản của công dân. 

Ba vấn đề trên đây (Đảng lãnh 
đạo, nhân dân làm chủ và Nhà nước 
quản lý) quan hệ khăng khít với nhau 
và đó chính là nội dung của nền dán 
chủ rä hội chủ nghĩa của nước Việt- 
nam trong giai đoạn hiện tại. 

Đề hiều đầy đủ hơn các điều kiện 
mà Hiến pháp Việt-nam được thông 
qua, cần nhìn lại một giai đoạn lịch 
sử ngắn. | 

Dưới chế độ thực dân Pháp, nước 
Việt-nam bị chia cắt làm ba bộ phận 
goi là ba «kỳ: Bắc-kỷ, Trung-kỳ, 
Nam-kt. Ba *kỳ ? đó hợp với Lào và 
Cam-pu-chia thành xứ *Đông-dương 
thuộc Pháp» hay là «Đông Pháp ». 
Tên nước Việt-nam bị xóa bỏ hẳn trên 
bản đồ thế giới. 


Cách mạng tháng Tám (1915) thành 
công, nước Việt-ham được thống nhất 
sau gần một thế kỷ bị chia cắt. Nhưng 
thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt- 
nam một lần nữa. Nước Việt-nam bị 
cha lầm hai vùng: vùng quân đội 
Pháp chiếm đóng và vùng tự do. 

Sau chiến thắng vĩ đại Điện-biên- 
phủ (1954), nước Việt-nam lại bị cắt 
làm hai phần với hai chế độ chính trị 
khác nhau: Việt-nam dân chủ cộng 
hỏa ở miền Bắc với chế độ dân chủ 
nhân dân, và Cộng hòa Việt-nam ở 


miền Nam với chế độ thực dân mới. 
của đế quốc Mỹ và ngụy quyền tay 
sai của Mỹ. 

Trong điều kiện ấy, nhân dân Việt- 
nam, dưới sự lãnh đạo của.Đảng cộng 
sản, đã đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, đồng thời tiếp tục 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dàn ở miền Nam, giải phóng bộ phận 
đó của đất nước khỏi sự thống trị 
của bọn đế quốc Mỹ và tay sai. 


Từ ngày giải phóng Sài-gòn năm 
1975, chính quyền cách níạng của nhân 
đân được thiết lập ở khắp miền Nam. 
Nước Việt-nam thống nhất về mặt 
Nhà nước trên cơ sở độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. 


Vẫn đề đặt ra cho Đảng cộng sản 
Việt-nam lúc đó là phải thống nhất 
nước Nhà về moi mặt'° chỉnh trị, 
hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội. 
Cho nên, một mặt, phải kiên quyết 
xóa bỏ ngụy quân, ngụy quyền, đồng 
thời xóa bỏ mọi hình thức kinh tế và 
mọi tàn đư văn hóa của chủ nghĩa 
thực đân mới ở miền Nam ; mặt khác, 
phải mau chóng đưa miền Nam đi 
vào con đường cách mạng xã hội chủ 
nghĩa như miền Bắc, ra sức cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội ở miền Nam. 


Tỉnh hình kinh tế ở Việt-nam lúc 
này còn đa dạng. Ở miền Bắc, chủ 
nghĩa xã hội đã giành được thắng lợi 
cơ bản, khu vực kinh tế xã hội chủ 
nghĩa (bao gồm kinh tế quốc doanh 
và kinh tế tập thẻ) đã chiếm 88,4% 
tông sản phảm xã hội và 81,1ÃX thu 
nhập quốc dân. Phần còn lại là của 
những nông dân cá thề nhỏ ;khu vực 
kinh tế tư bẵn chủ nghĩa tư doanh đã 
được cải tạo hoàn toàn. Còn miền 
Nam mới đi những bước đầu tiên trên 
con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, 

Nhiệm vụ cách mạng Việt-nam sau 
ngày giải phóng miền Nam (30-4-197ã) 
là tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và hoàn thành cải tạo xã hội chủ 


nghĩa ở miền Bắc, đồng thời tiến hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miềm 
Nam. : 

Như thể là, tuy trình độ cải tạo xã 
hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dàn 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội có 
chênh lệch nhau, nhưng thực tế từ 
ngày giải phóng miền Nam cả hai 
miền đều ở trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam là vũ khi sắc bén 
của nhân dân Vi@t-nam trong cuôc 
đấu tranh giành thắng lợi hoàn toàn 
cho chủ nghĩa xã hội trong phạm vi 
cả nước. 

Muốn giành thắng lợi đứt khoát, cả 
nước Việt-nam đều phải tiến hành 
đồng thời ba cuộc eách mạng: cách 
mạng về quạn hệ sản xuất, cách mạng 
về khoa học — kỹ thuật, cách niạng 
vẻ tư tưởng và văn hóa. Đó là nội 
dung cơ bản của cách mạng +ã hội 
chủ nghĩa ở Việt-nam hiện nay. 
Phương thức sẵn xuất xã hội chủ 
nghĩa nảy sinh và phát triển trong 
ca nước, ý thức tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa nảy nở và càng ngày càng chiếm 
ưu thế tuyệt đối trong đời sống tính 
thần của xã hội 

Kinh nghiệm hàng nghìn năm của 
nhàn đản Việt-nam là xây dựng Tò 
quốc phải gắn liền với bảo vệ Tỏ quốc 


Tử ngày nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa thành lập và sau đó là Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam ra đời, 
nhân dàn Việt-nam đã buộc phải chiến 
đấu khốc liệt chống chủ nghĩa để 
quốc, Bốn cuộc chiến tranh đã liên 
tiếp nỏ ra: hai cuộc chiến tranh giải 
phóng dàn tộc chống để quốc Pháp 
và chống đế quốc MỸ, và hai cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tô quốc chống bè 
lũ diệt chủng Pòn Đốt — lêng Xa-ry 
và trực tiếp chống bọn bành trướng 
và bá quyền Bắc-kinh. 


Trong tỉnh hình hiện nay, bảo vệ - 


Tò quốc Việt-nam là bảo vệ một tiền 
đồn vững chắc của chủ nghĩa xã hội 


ở Dông Nam châu Á chống chủ nghĩa 
đế quốc hiếu chiến đứng đầu là đế 
qñốc Mỹ và chống bọn bành trướng 
và bá quyền Trung-quốc vẫn lãm: le 
xảm lược Việt-nam, dùng Việt-nam 
làm bàn đạp hỏng thôn tính toàn bộ 
Đông Nam châu Á. Trong khi chiến 
đấu vì quyền lợi sống còn của đân 
tộc minh, nhàn đân Việt Nam đồng 
thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối 
với hòa bình và cách mạng trên thế 
giới Nhân đân Việt-nam chẳng những 
bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thồ của mình, mà còn có 


. nhiệm vụ góp phần phát triền và tăng 


cường hệ thống thế giới của chủ 
nghĩa. xã hội, đồng thời góp phần 
làm tan rã hoàn toàn hệ thống thuộc 
dịa của chủ nghĩa đế quốc. Ở Việt- 
nam, +4 dự nụ chủ nghĩa xã hội kết hợp 
chặt chẽ uới bảo Đệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa được đặt ra trên cơ sở thực 
tế chính trị — lịch sử đó. 


Hiến pháp nước Cộng hòa xã hỏi 
chủ nghĩa Việt-nam nói : 

°SNước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa 
Việt-nam xây dựng nên quốc phòng 
toàn đân, toàn điện và hiện đai trên 
cơ sở kết hợp xây đựng TÔ quốc 
với bảo vê Tô quốc, kết hơp sức 
mạnh của lực lượng vũ trang nhân 
dân với sức, mạnh của toàn dân, 
kết hợp sức mạnh truyền thống đoan 
kết đân tộc chống ngoại xâm với sức 
maịnh của chế độ xã hội chủ nghĩa® (4). 

Thật vậy Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam vừa phải chăm 
lo xây dựng chủ nghĩa xã hội, không 
ngừng phát triền kinh tế và vần hóa, 
cái thiện đời sống vật chất và tính 
thần của nhân dàn; vừa phải chăm 
lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân dân với ba thứ 
quản: bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân tự vệ; chöng 
bọn để quốc xâm lược và bọn bành 
trướng và bá quyền nước lớn Trung- 


(†) Hiến pháp nước Cộng hèa xã hội chỉ 
nghĩa Việt nam, Đieu 50, 


quốc, điệt trừ nội loạn: bảo vệ độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lĩnh thồ, 
giữ vững trật tự, an ninh của mình. 


Theo liiện pháp mới, công đàn có 
các quyền rộng rãi trong mọi lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 
trong đời sống công cộng cũng như 
trong sinh hoạt gia đình. Những người 


_lao động chân tay và lao động trí 


óc, phụ nữ, và nam giới, người giả, 
thanh niên, thiếu niên và nhỉ đồng, 
thương bình, gia đình liệt sĩ, cá 
nhân và gia đình có công với cách 
mạng, người tàn (ẬI, người neo 
đơn. (rẻ mồ côi không nơi nương tựa, 
tất cả đều tìm thấy trong Hiến pháp 
những quy định về các quyền cơ bản 
mà mình được hưởng, các điều ưu đãi 
mà Nhà nước và xã hội dành cho 
mỉnh. 


Bên cạnh những quyền, Hiển pháp 
quy định những nghĩa Vụ cơ bản của 
công đản ; đặt lên hàng đầu các nghĩa 
vụ công đàn phải trung thành với Tô 


- quốc, bảo vệ Tö quốc. lao động. tuân 


` 


theo Hiến pháp, pháp luật và các 


_ quy tắc của cuộc sống công cộng, tôn 


trọng và bảo vệ tài sản xã hội chủ 


nghĩa. 


Những quy định trong Hiển pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 


“nam về các quyền và nghĩa vụ cơ 


bản của công dân thê hiện quan điềm 
giải quyết mối quan hệ giữa xã họi 
và ca nhân trên nguyên tác « kết hợp 
hài hòa những yêu cầu của cuộc sống 
xã hội với tự đó chân chính của Cá 
nhân, bảo đảm sự nhất trí về lợi ích 
giữa Nhà nước, tập thề và cá nhân 
theo nguyên tắc mỗi người vỉ mọi 
người, mọi người vi mỗi người » (ð). 


Tinh thần cơ bản thấu suốt mối 
quan hệ nói trên là quyên của công dân 
không tách rời nghĩa uụ của công dân, 
công dân có quyền thì phải có nghĩa 
vụ, ngược lại làm nghĩa vụ đi liền 
với hưởng các quyền được Nhà nước 
bảo đảm. 


Trong thời kỳ quá độ, đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh giữa cái tiến bộ 
và cái lạc hậu cỏn diễn ra gay g0, 
phức tạp. Đề phòng ngửa việc lợi 
dụng các quyền công đân xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước và của nhân 
dân, Hiến nháp quy định : « Không ai 
được lợi dụng các quyền tự đo dân. 
chủ đề xâm phạm.lợi ích của Nhà 
nước và của nhân dân ® (6` 


Chúng tôi coi việc nâng cao mức 
sơng vật chất và văn hóa của nhân 
đân là một trong những điều kiện 
đồ hinh thành con người mới, đề 
bảo đảm sự phát triền cân đối và toàn 
điện của từng người. Hiến pháp bảo 
đảm cho công đân một cuộc sống ngày 
càng đầy đủ về vật chất, phong phú 
về tỉnh thần, cao đẹp về phầm chất. 
Điều đó hoàn toàn khác với cải gọi 
là «xã hội tiêu thụ? mà những nhà 
xã hội học và triết gia tư sản thường 
tuyên truyền. 


Toàn bộ Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam toát ra 
tình thần yêu nước nồng nản của nhân 
dàn Việt-nam, tỉnh thần đoàn kết 


- chống ngoại xâm của nhân dàn Việt- 


nam qua các thời kỷ của lịch sử 
đàn tộc. 


Hiến pháp nhắn mạnh : « Nhà nước 
phát huy tỉnh thần yêu nước và chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng của nhân 
dàn ® (7). Nghĩa vụ thiêng liêng của 
mọi công dân là phải trung thành với 
Tö quốc và bảo vệ Tỏ quốc. « Phản 
bội Tô quốc là tôi năng nhất đối với 
dân tộc » (8) 


Mặt khác, Hiến pháp cũng thề hiện 
lính thăn quốc tế pồ sản, chính sách 
đối ngoại đúng đắn và nghĩa vụ quốc 
tế cao cả eủa nhàn dân Việt-nam. 


(5) Hiến pháp nước Cộng bòa xã hội chủ 
nghĩa Việt.nam. Điều 51. 

(6) Như trén. Điều 67. 

(7) Như trên, Điều 52. 

(8) Như trên, Điều 76. 


c5 


Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam ghi rõ: 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam tăng cường tình hữu nghị 
-anh em, tình đoàn kết chiến đấu và 
quan hệ hợp tác về mọi mặt với Liên- 
xô, Lào, Cam-pu-chia và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản; bảo vệ và phát triên 
quan hệ hữu nghị với các nước láng 
gìiềng; đoàn kết với nhàn dân các 
nước đang đấu tranh vì độc lập dân 
tộc và tiến bộ xã hội ; thực hiện chính 
sách cùng tồn tại hòa bình giữa các 
nước có chế độ chính trị và xã hội 
khác nhau trên cơ sở tôn trọng độc 
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thô 
của nhau, không can thiệp vào công 
việc nội bộ của nhau, bình đẳng và 
các bên cùng eó lợi; tích cực ủng hộ 
và góp phần vào cuộc đấu tranh của 
nhân dân thế giới chống chủ nghĩa 
đế quốc, chủ nghĩa thực đàn cũ và 
mới, ehl nghĩa bá quyền, chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc, vì hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa 
xñ hội ® | 

Những điều quy định rõ ràng, dứt 
khoát trên đây về chính sách đối 
ngoại của Nhà nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam chỉ rõ là vô căn 
cứ những luận điệu vu khống, xuyên 


tạc của lập đoàn phản động trong 
giới cầm quyên Trung-quốc về cái 
gọi là «chủ nghĩa tiều bá của Việt- 
nam? cũng như về cái gọi là « liên 
bang Đông-dương?, trong đó Việt- 
nam năm bá quyền. 


Dê làm cho Hiến pháp trở thành 
hiện thực trong đời sống xã hội, còn 
phải làm nhiều công việc rất quan 
trọng. Nhà nước phải cụ thề hóa Hiến 
pháp mới bằng những luật cần thiết 
đề thi hành Hiến pháp. Phải làm cho 
cán bộ và nhân dân hiều rõ những 
điều khoản của Hiến pháp, đề mọi 
công dân đều tử giác, tự nguyện thi 
hành. Đấu tranh đề thi hành Hiến 
pháp là một cuộc đấu tranh còn khó 


“khăn gấp nghìn lần so với việc xây 


dựng liliến pháp. Song, vỉ nội dung 
của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam hợp với quy luật 
phát triền của xã hội ở nước chúng 
tôi và hợp với quyền lợi và nguyện 
vọng sâu xa của toàn đàn Việt-nam. 
cho nên, mặc dù khó khăn, phức tạp. 
chúng tôi tin chắc rằng Hiến pháp 
mới của nước chúng tôi nhất định sẽ 
được thực hiện. Với việc thực hiện 
Hiến pháp mới, nhân dân Việt-nam 
sẽ có thêm tự do và hạnh phúc và xây 
đựng thành công một nước Việt-nam 
hòa bình, độc lập, thống nhất và xã 
hội chủ nghĩa. 


TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THỦ V CỦA ĐẢNG 


TIỀN HÀNH TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ (ÁC (ẤP 


PT hành ghị quyết Hội nghị thứ 9 

của Ban chấp hành trung ương 
Đảng về việc triệu tập Đại hội đại 
biều toàn quốc thứ V của Đảng, hiện 
nay Đảng ta đang khần trương và 
tích cực chuẩn bị về mọi mặt đề tiến 
tới Đại hội Đẳng. 


Đối với các đẳng bộ địa phương và 
cơ sở, một yêu cầu hết sức quan 
trọng đề thiết thực góp phần chuần 
bị cho Đại hội toàn quốc của Đảng 
là tiến hành tốt Đại hội đẳng bộ cấp 
mình và lựa chọn những đại biều xứng 
đáng đi dự Đại hội đẳng bộ cấp trên 
hoặc Đại hội toàn quốc của Đảng. 

Trước hết, cần hiều những yêu cầu 
đặt ra đối với Đại hội toàn quốc thứ 
Ý của Đảng, trên cơ sở đó mà có 
hướng suy nghĩ và chuần bị, nhằm 
phấn đấu cho Đại hội đẳng bộ các cấp 
đạt kết quả tốt nhất. 

Đại hội thứ Y của Đẳng được triệu 
tập trong hoàn cảnh toàn Đẳng, toàn 
đân và toàn quân ta đã nỗ lực phần 
đấu thực hiện nghị quyết Đại hội thứ 
1Ý của Đảng, chiến đấu anh dũng, 
lao động cần cù, vượt qua nhiều khó 
khăn, thử thách và đã giành được 
những thắng lợi to lớn trên nhiều 
mặt. 


"Bên cạnh những thành tích nôi bật 


đánh thắng hai cuộc chiến tranh , 


xâm lược do tập đoàn cầm quyền 
phản động Trung-quốc gây ra, tiếp 
tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với hai 


nước anh em Lào và Cam-pu-chia, 
đặc biệt là đã ủng hộ và giúp đỡ sư 
nghiệp cứu nước của nhân dân Cam- 
pu-chia giành được thắng lợi hoàn 
toàn, chúng ta cũng đã đạt được 


những thành tựu to lớn trong công 


cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Hệ thống 
chuyên chỉnh vô sản trong cả nước 
được thiết lập vững vàng. Quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động 
bước đầu được xây dựng. Chúng ta 
đã nhanh chóng khắc phục những 
thiệt hại nặng nề do chiến tranh xâm 
lược của ÀfÍÿ và của bọn bành trưởng 
Bác-kinh gày ra, kịp thời giải quyết 
nhiều vấn đề kinh tế, xã hội cấp bách. 
Cơ sở vạt chất và kỹ thuật của nền 
kinh tế đã được tăng cường một 
bước đáng kề. Trong nông nghiệp . 
cũng như trong công nghiệp, mặc đù 
gặp nhiều khó khăn, sản xuất trên 
một số mặt có tiến bộ và phát triền 
hơn trước. Sự nghiệp văn hóa, giáo 
dục, y tế đạt được những bước phát 
triền quan trọng thề hiện tính ưn việt 
của chế độ mới. Gần đây, những nhân 
tố tích cực, những điền hình tiên tiến 
trong phong trào lao động sản xuất 
đã tạo ra những hiệu quả kinh tế 


_ thiết thực ở nhiều nơi và đang hứa 


hẹn những kết quả lớn hơn. Về đối 
ngoại, chúng ta đã đạt được những 
thành tựu cỏ tính chất chiến lược 
trong việc tăng cường tình đoàn kết 
chiến đấu giữa nhân dàn ta với nhân 


đân các nước anh em trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. 


Tuy nhiên, những thành tựu của 
chúng ta trong công cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, nhất là trên lĩnh 
vực kinh tế, còn thấp so với yêu cầu, 
so với công của đã bỏ ra. Bên cạnh 
những thành tựu đã đạt được, chúng 
ta cũng có những khuyết điềm và 
nhược điềm về vận dụng đường lối 
của Đảng, về kế hoạch hóa nền kinh 


tế quốc dân, về quản lý kinh tế, về, 


công tác phân phối lưu thông, về chỉ 
đạo thực hiện và về bố trí tô chức, 
cán bộ như thư của Ban chấp hành 
trung tương Đảng gửi các cấp ủy 
Đảng và toàn the cán bộ, đảng viên 
Về việc triệu tập Đại hội thứ Y đã 
chỉ rõ. 


Chúng ta khòng chỉ đứng trước 
những nhiệm vụ nặng nề của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội mà 
còn phải luôn luôn nâng cao cảnh 
giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tô 
quốc. Bọn bành trướng Bác-kinh câu 
kết với đế quốc Mỹ vẫn theo đuồi 
những âm mưu xâm lược nước ta và 
thưởng xuyên tiến hành những hành 
động phá hoại nước ta về mọi mặt. 
Lất nước ta văn đang ở trong tình thế 
vừa có hòa bình, vừa có thể xây ra 
chiến tranh. | 


Đại hội toàn quốc là cơ quan lãnh 
đạo cao nhất của Đăng, là sự kiện 
nồi bạt trong đời sống của Đẳng và 
cũng là sự kiện chính trị rất quan 
trọng, có quan hệ thiết thân đến mọi 
tảng lớp nhìn dân 


Đại hội toàn quốc thứ V của Đẳng 
phải tập trung được trí tuệ của toàn 
Đảng, toàn dàn nhằm cụ thê hóa hơn 
nữa đường lõi cách mạng xã hỏi chủ 
nghĩa của Đảng, phát huy những ưu 


diểm và nhàn lố tích cực, chí ra 
phương hướng và những biện 


pháp khác phục khó khăn, sửa chữa „ 


khuyết điểm, tạo ra trong thời kỳ kế 
hoạch 5 năm 1981 — 1985 và những 
năm tiếp theo một bươợc chuyên biến 


quan trọng (trong sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững 
chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa và 
tiếp tục làm trỏn nhiệm vụ quốc tế. 


Đại hội đẳng bộ các cấp lần này 
nhằm mục địch chuân bị thật tốt cho 
Đại bội toàn quốc thứ V của Đảng và 
bảo đảm tô chức tốt việc thực hiện 
nghị quyết của Đại hội Đảng Do đó, 
việc tiến hành đại hội đẳng bộ các 
cấp lần này hướng vào những yêu cầu 
sau đây: 

— Đề cao t¡nh thần trách nhiệm, 
mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ 
của đảng viên, bảo đảm cho đẳng 
viên và các đại biều tham gia thảo 
luân các vấn đề do Trung ương Đảng 
và cấp ủy đề ra một cách thiết 


" thực, đóng góp phân tích cực cua 


mình vào việc quyết định các vấn đẻ 
chung của toàn Đảng và của môi 
đăng bộ. | 

— Qua việc nghiên cửu, thảo luận 
các dẻ cương do Trung ương Đảng 
đưa xuống và liên hệ với tỉnh hình 
thực tế của địa phương, đơn vị, mà 
nâng cao một bước nhận thức về 
đường lối, quan điềm, chủ trương, 
chinh sách của Đăng Trên cơ sở đó. 
mỏi cấp ủy, môi đồng chí có trách 
nhiệm suy nghĩ, nghiên cứu, chuẳần bị 
tốt đề án của cấp ủy Đẳng sẽ đưa ra 
Đại hội đăng bộ. 


~ Cử được những đại biều thật sự 
xứng đáng, có đủ tiêu chuần, đi dự 
đại hội đang bộ cấp trên hoặc Đại 
hội đại biều toàn quốc ; đông 
thời kiện toàn được cấp ủy Đảng 
thật sự có chất lượng theo đúng quy 
định xà hướng dắn của Trung ương. 


Trên cơ sở bảo đảm tốt các yêu 
cầu trên đây, đại hội đẳng bộ các cắp 
góp phần tạo ra sự nhất trí cao ở Đại 
hội đại biêu toàn quốc, tăng cưởng 
sự đoàn kết thống nhất trong toàn 
Đáng cũng như ở mỗi đẳng bộ, lạo 
thêm điều kiện thuận lợi cho việc tỒ 
chức thực hiện thắng lợi nghị quyết 
của Đại hội đại biều toàn quốc. 


Sau Đại hội thử V của Đảng, quán 
triệt một cách sâu sắc nghị quyết của 
Đại hội, các cấp ủy Đẳng sẽ kiềm điềm 
việc đề ra và chỉ đạo thực hiện các 
nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp công 
tác tử đại hội đảng bộ lần trước, chỉ 
ra những ưu điềm, tiến hành tự phẻ 
bình và phê bình nghiêm túc về những 
khuyết điềm của đẳng bộ và của cấp 
ủy Đảng, hoàn chỉnh đề án đã chuần 
bị đề trình đại hội đẳng bộ, bảo đảm 
cho các quyết định của đại hội đăng 
bô có tính tích cực, có căn cứ thực tế 
và vững chắc. : 

Đại hội đẳng bộ các cấp lần này 
được tò=chức thành hai đợt: 

— Đợt 1 thảo luận những văn kiện 
do Trung ương Đảng đưa xuống và 
cử đại biều đi dự đại hội đẳng bộ 
cấp trên hoặc Đại hội đại biều toàn 
quốc. 

— Đợt 2 sẽ tiến hành sau Đại hội 
đại biều toàn quốc đề kiêm điềm việc 
thi hành nghị quyết của đại hội đẳng 
bộ lần trước, quán triệt và thảo luận 
việc thi hành nghị quyết của Dại hội 
toàn quốc thứ V, quyết định nhiệm 
vụ mới của đẳng bộ trong thời kỷ kế 
hoạch 5 năm 1981 — 1985, chủ yếu là 
trong nhiệm kỳ của cấp ủy Đẳng; bầu 
cử ban chấp hành mới ở những nơi 
đã hết nhiệm kỳ hoặc gần hết nhiệm 
kỳ. Ở những nơi khác, nếu đại hội 
đẳng bộ xét thấy cần thiết thì có thê 
bàu cử bồ sung hoặc thay đôi một số 
cấp ủy viên, đề kiện toàn cấp ủy. 


Dối với những nơi tuy đã hết nhiệm 
kỳ của cấp ủy Đảng, trong Đại hội 
đẳng bộ đợt l cũng chỉ tiến hành 
việc thảo luận những vấn đẻ do 
Trung ương đưa xuống đề chuần bị 
cho Đại hội toàn quốc, còn việc bàn 
định nhiệm vụ, mục tiêu, biện pháp 
phấn đấu của đảng bộ trong nhiệm 
kỷ tới và bầu cử cấp ủy Đảng, thì 
đơi sau Đại hội toàn quốc của Đẳng 
sẽ tiến hành. 


Đợt 1, bát đầu tiến hành đại hội từ 
cơ sở trở lên, Đợt 2, tiến hành dại 


hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trước, sau đó tiếp 
tục tiến hành đại hội đảng bộ cấp 
huyện, quản và cơ sở. Sau Đại hội 
thứ V của Đảng, Ban bí thư sẽ hướng 
dẫn cụ thể nội dung và cách tiến 
hành đợt 2 của đại hội đảng bộ các 
cấp. 


Việc bầu cử đại biều đi dự đại hội 
đẳng bộ cấp trên và Đại hội dại biều 
toàn quốc phải được tiến hành thật 
chu đáo, bảo đảm chặt chẽ tiêu chuẳn 
đại biều. 


Các đại biều phải là đẳng viên ưu 
tứ, tuyệt đối trung thành với Đăng, 
vừa có phảm chất tỐt vừa có năng 
lực. Đặc biệt phải có lập trường chính 
trị kiên định vững vàng, hoàn toàn 
nhất trí và thật sự thông suốt đường 
lối* quan điềm của Đẳng về đối nội 
cũng như đối ngoại. Phải tiêu biểu 
cho tỉnh thần phấn đấu cách mạng và 
trí tuệ của đăng bộ, có kiến thức và 
kinh nghiệm thực tế trên lĩnh vực 
hoạt động của mình, có khá năng đóng 
góp thật sự vào các vân đề bàn dịnh 
ở đại hội. 


“ Đề tập trung được trí tuệ của Đảng 
vào việc thảo luận và quyết định các 
văn đẻ của Đại họi, trong các đại 
biều đi dự Đại hội toàn quốc thứ V 
của Dắng phải có nhiều đồng chí là 
cán bộ cao cắp và cán bộ trung cắp 
hoạt động ở các cơ quan lãnh, đạo 
của Đẳng, các ban, các ngành quan 
trọng và các đoàn thê ở cấp trung 
ương, cấp tính, thành phố : dòng thời 
eó tỷ lệ thích đáng các đồng chí hoạt 
động ở các huyện, các viện nghiên 
cứu vẽ kinh tế, khoa học — kỹ thuật, 
các eơ sở sẵn xuất, kinh doanh và sự 
nghiệp. 


Chú trọng lựa chọn các đồng chí có 
nàng lực quản lý kinh tế, khoa học 
kỹ thuật, chú ý thích đáng các anh - 
Hùng, chiến sĩ thi đua ưu tú ở các đơn 
vị sản xuất, kính doanh và các lực 
lượng vũ trang. 


Các đoàn đại biều, nhất là của các 
tỉnh, thành phố cần tăng số đại biều 
là công nhân, có tỷ lệ thích đáng đại 
biều là cán bộ nữ, cán bộ người đân 
tộc thiều số ở các địa phương có đồng 
bào đân tộc thiêu số. 


Về số lượng đại biều, các cấp ủy 
Đảng thi hành theo chỉ thị hướng dẫn 
của Ban bí thư Trung ương Dẳng. 


Đề tiến tới đại hội đăng bộ các 
cấp và Đại hội toàn quốc thứ V của 
Đẳng, các cấp ủy Đảng, trước hết là 
các tỉnh ủy, thành ủy và đẳng ủy trực 
thuộc trung ương cần kiềm điềm đề 
thực hiện tốt thư của Ban chấp hành 
trung ương Đảng gửi các cấp về việc 
triệu tập Đại hội đại biêu toàn quốc. 


Trên cơ sở quán triệt các nghị 
quyết, chỉ thị gần đây của Trung ương 
Đăng và của Bộ chính trị, như ghi 
quyết Hội nghị thứ 6, thứ 9 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng, các nghị 
quyết của Bộ chính trị vẻ công tác 
phân phối lưu thông, về công tác tô 
chức, nghị quyết của Ban bí thư 
Trung ương Đảng về những nhiệm 
vụ trước mắt của công tác tự tưởng..., 
_ các cấp ủy Đảng cần thúc đầy phong 
trào thi đua thực hiện thẳng lợi kế 
hoạch Nhà nước năm 1951, phần đấu 
hoàn thành tốt công tác phát thẻ 
đẳng viên gắn liền với việc củng cố 
tô chức cơ sở Đăng, nhất là những cơ 
sở vếu kém; kiện toàn tô chức, cải 
tiến chế độ làm việc. Bố trí đúng đội 
ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp, các 
ngành, xây dựng quy hoạch cán bộ 
kết hợp với chuin bị cho bầu cử cấp 
ủy Đăng trong năm 1962. 


Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc 
trung ương vừa hướng dăn, chỉ đạo 
việc tiến hành đại hội đẳng bộ cơ sở 
và đại hội đẳng bộ cấp huyện, vừa 
chuẩn bị đợt 2 của Đại hội đẳng bộ 
cấp tỉnh, thành một cách lích cực. 
Nhiệm vụ trung tâm của Đăng ta hiện 
nav là lãnh đạo kinh tế: việc tăng 
` cường sự lãnh đạo của Đẳng, chăm lo 
xây dựng Đảng là nhàn tố quyết 
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định mọi thắng lợi của cách mạng 
Vì vậy, điều cơ bản trong việc chuần 
bị đợt hai của đại hội đảng bộ các 


.cấp là phải coi trọng việc tÔng kết 


tỉnh hình thực tế, nhất là về lãnh 
đạo kinh tế và công tác xây đựng 
Đăng của địa phương, của đơn vị 
trong nhiệm kỷ, rút ra những bài 
học kinh nghiệm về xây dựng và 
thực hiện kế hoạch Nhà nước, các 
biện pháp về tô chức và quản lý kinh 
tế, những kinh nghiệm về công tác tư 
tưởng và công tác tô chức nhằm bảo 
đảm chất lượng của cúc đề án và của 
các quyết định ở đại hội đảng bộ lần 
này. : 

Các cấp ủy Đảng cần tiến hành 
đại hội với tỉnh thần khần trương, 
thiết thực, làm việc thật sự, trảnh 
hình thức, lãng phí. Việc lấy -ý kiến 
quan chúng phải được tiến hành với 
tính thần thật sự tôn trọng quần 
chúng: cần lắng nghe ý kiến của quần 
chúng, nêu các vấn đề cho quần 
chúng thảo luận và đóng góp ý kiến, 
tồng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý 
kiến của quần chúng một cách chu 
đáo, đưa vào đại hội đẳng bộ cơ sở 
và đại hội các cấp đề thảo luận và 
quyết. định. 


Các ban, các ngành ở trung ương 
căn cứ vào đề cương báo cáo của 
Trung ương Dảng tại Đại hội đại biều 
toàn quốc thứ V, chuần bị các vấn 
đề thuộc trách nhiệm của ban mình, 
ngành mình đề góp ý kiến với các 
tỉnh ủy, thành ủy về những vấn đề 
quan trọng trong công tác của từng 
ngành mà đại hội đẳng bộ địa phương 
cần chú ý xem xét và giải quyết. 


Hiện nay, bên cạnh những thuận 
lợi cơ bản, sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta đang còn không ít khó 
khăn ; kẻ địch đang tìm mọi cách phá 
hoại những thành quả cách mạng của 
nước ta, khoét sâu các khuyết điềm 
của ta hòng kích động quần chúng và 
chia rẽ nội bộ ta. Các cấp ủy Đảng 


(Xem tiếp trang 59) 


Ä NIỆM LẦN THỦ 90 NGÀY THÀNH LẬP ĐĂNG CỘNG SẲN BUN-GA-RI 


MtÔI SA0 TRÊN BỈNH BU-DỨ-LÚT-tIA ` 


` 


CHÊ-Ô-RƠ-CHI I-Ô-RƠ-ĐA-NỐP . 


Ùụ oán dự khuuết Bộ chính trị Ban chãp hành lrung ương 
Đảng công sản Bun-ga-ri, Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng 


ĐA 90 năm trôi qua kề tử ngày 
thành -lập Đảng cộng sản Bun- 
ga-ri. Đối với sự kiện trọng đại này, 
ngày nay tôi vẫn còn nhớ ngôi nhà 
lưu niệm trên đỉnh núi Bu-dơ-lút-gia 
cỏ kính, đài kỷ niệm với ngôi sao 
năm cánh, soi sáng cả một thời đại. 
Bất cứ người cộng sản Bun-ga-ri nào, 
bất cứ người dân Bun-ga-ri nào đang 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, đều 
mang trong trái tim mình ngôi sao 
chân lý cộng sản chủ nghĩa đó. 
Ngày 2-8-1891, đưới cây sồi cồ thụ 
nồi tiếng trên đỉnh núi Bu-dơ-lút-gia 
lịch sử, những người xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên của Bun-ga-ri đoàn kết chung 
quanh Đi-mi-tơ-ri Bla-gò-ép, đã thành 
lập Đẳng của mình. Đảng đã thông 
qua Cương lĩnh đầu tiên và công khai 
tuyên bố Đẳng là đảng của giai cấp 
công nhân, «Đẳng bao gồm những 
đại biều giác ngộ nhất của giai cấp 
vô sản?, là “đội tiền phong của 
phong trào công nhân ?, và mục tiêu 
cuối cùng của Đảng là thực hiện cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, « biến mọi tư 
liệu sản xuất... thành sở hữu xã hội ?. 
Cũng đã thông qua cả điều lệ quy 
định những nguyên tắc tò chức, tư 


cách đảng viên và kỷ luật trong Đảng. 
Đẳng mác xít cách mạng của giai cấp 
công nhân Bun-ga-ri đã ra đời tại Bu- 
dơ-lút-gia như vậy đó. 

Những năm sau này đã khẳng định 
tính chất giai cấp trước sau như một 
của Đảng, sự gần gũi và lòng tin của 
Đẳng đối với lợi ích của giai cấp vô 
sắn và học thuyết của chủ nghĩa Mác. 
Đảng đã lớn lên về số lượng, được 
cũng cố về tư tưởng và tồ chức, loại 
bỏ khỏi hàng ngũ mình những phần 
tử xét lại và cơ hội chủ nghĩa (thàng 
7-1903) và tự khẳng định là đội tiền 
phong chiến đấu của những người vô 
sản. 

Cần nhấn mạnh những công lao 
vô giá của người đầu tiên xây dựng 
Đảng chúng tôi là Đi-mi-tơ-ri Bla-gỏ- 
ép› người thường được gọi bằng cái 
tên nôm na là Cụ — một trong những 
nhà mác xit có học vấn cao nhất của 
thời đại, nhà lý luận nồi tiếng, nhà 
tồ chức không mệt mỏi, nhà hoạt động 
có uy tín của phong trào công nhàn 
xã hội chủ nghĩa. Bla-gô-ép đã đào 


(*) Bài viết cho Tạp chí Cộng sản (Việt- 


nam). 


11 


(ạo cả một lớp xuất sắc các nhà cách 
mạng quên mình, trong sáng. Người 
đã làm việc và phấn đấu cho việc xây 
dựng Đáng như một Đảng vô sản về 
cơ câu và hệ tư tưởng. Người bảo vệ 
kiên quyết và có căn cứ tính chất giai 
cấp của Đẳng, bảo vệ lý luận mác 
xÍt về cách mạng và chuyên chính vô 
sản trước sự tiến còng của bọn xét 
lại vào bản chất cách mạng của Đăng, 
Bla-gô-ép và toàn Đang không sa vào 
những luận điệu yêu nước giả h›iệu 
và sò vành của những nhà hoạt động 
trong Quốc tế thứ hai, và trong những 
năm khó khăn đã biết khéo léo bảo 
vệ tư tưởng trong sáng của những 
nguyên tác cộng sản chủ nghĩa Ngay 
từ những năm đầu tiên Khi mới ra 
đời, Đảng đã tuyên bố rõ ràng rằng 
mình là ® một bộ phận của phong trào 
xã hội dân chủ toàn thế giới», rằng 
tình đoàn kết anh em của những 
người công nhàn là điều kiện căn 
thiết, bảo đảm cho họ chiến thắng bọn 
tư bàn. 


Ngay từ khi mới thành lập và trong 
mọi giai đoạn phát triền của mình, 
Đảng chúng tôi trước sau như một 
kiên quyết bảo vệ những nguyên tắc 
và sự thống nhất của chủ nghĩa quốc 
tế vô sản. Đại biều cho lợi ích giai 
cấp sâu sắc của những người công 
nhàn và lao đông lun-ga-ri, Đăng 
đồng thởi Ủng hộ những cuộc đấu 
tranh của các tầng lớp bị bóc lột 
chong ách tư bản chủ nghĩa. lắng 
chúng tỏi luôn luôn là đội quân đăng 
lin cáyv và vững vàng của phong trảo 
công sản và công nhàn quốc tế. Đẳng 
chúng Lôi là một trong những đăng 
đáu tiên đã nhiệt liệt ủng hộ sáng 
kiến của Vla-di-mia I-lích lê-nin về 
việc thành lạp Quốc tế mới, Quốc tế 
cộng sản (Quốc tẻ thứ ba). Đẳng của 
những người cộng sản Bun-ga-ri đã 
tham gia Quốc tê thứ ba với Ý thức 
không bị chia rẽ, đoàn kết nhất trí, 
làm giàu thêm cho tò chức đó bằng 
kinh nghiệm cách mạng phong phú 
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_của mình, bằng những bài học của chủ 


nghĩa Lê-nirn. 

Chính là Đẳng của những người xã 
hội chủ nghĩa Bun-ga-ri, do Bla-gô-ép 
lãnh đạo, đã khéo léo biến thành sức 
mạnh thực tế, có tồ chức, những mơ 
ước của các bậc vĩ nhân thời Phục 
hưng ở Bun-ga-ri muốn xây dựng một 
nên công hòa trong sáng và thiêng 
liêng, một “chủ nghĩa cộng sản tươi 
đẹp duy nhất». Sự xuất hiện của 
Đẳng, sự củng cố của Đăng, những 
thắng lợt của Đăng, đã thê hiện những 
lý tưởng và khát vọng của nhàn dàn. 
Nước Bun-ga-ri trong năm RỶÝ niệm 
1300 năm tön tại của mình, đã thừa 
hưởng thực tế này Trong số những 
biều hiện cao nhất — nằm trong số 
13 ngày kỷ niệm lớn — ngày 2 tháng 
Tâm còn được ghỉ là Ngày Tăng. 
Ngày hội nhân đàn diễn ra trong cả 
nước ấy đã gợi lại cho mọi người nhớ 
tới Bu-dơ-lút-gia, đã ngợi ca những 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa phát xit, và đã trở 
thành bản tông kết của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực, thành biều tượng của 
cái nhìn lạc quan vào tương lai cộng 
sản chủ nghĩa. 


Đang đã vượt qua con đường khó 
khăn nhưng anh đũng đề đi tới thẳng 
lợi của toàn dân, Đảng đã phân khởi 
đón mừng Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Alười vĩ đại. Là một 
đẳng mác xit kiên định, Đáng không 
hề do dự trong việc học tập và nắm 
vững những bài học của chủ nghĩa 
[.ê-nin và vận dụng hợp lý vào điều 
kiện cụ thề của đất nước chúng tôi. 
Đồi tên thành Đăng công sản Bun-ga- 
ri vào năm 1919, Đảng đã đứng ở 
tuyến đầu trong cao trào cách mạng 
của nhàn dân. Đưới sự lãnh đạo của 
Đăng vào tháng 9 năm 1923 đã nồ ra 
cuộc khởi nưhĩa chống phát xít đầu 
tiên trên thế giới. Trong các cuộc đấu 
tranh bãi công, trong ngọn lửa của 
cuộc khởi nghĩa, trong hoàn cảnh hoạt 
động hợp pháp hay không hợp pháp, 
bị truy nã hay bị cảm hoạt động, 


Đẳng vẫn tiếp tục tích lũy kinh 
nghiệm cách mạng và chuần bị cho 
trận chiến đầu thắng lợi. Nhiều người 
con của Đăng — những chiến sĩ cách 
mạng đã trải qua thử thách — đã ngã 
KXuống hởi viên đạn quàn thù. Trên 
vị trí của họ ngày càng có nhiều chiến 
Sĩ mới tiếp nhận cuộc chạy đua tiếp 
Sức đẫm máu nhưng quang vinh trong 
cuộc đấu tranh, _ 
Đăng đã đào tạo những cán bộ 
lành đạo đũng cảm và sáng suốt. Việc 
vũ trang lại về tư tưởng của Đẳng 
trên cơ sở chủ nghĩa Lê-nin, bắt đầu 


ngay dưới sự lãnh đạo của Dla-go-ép, - 


đà tiếp tục phát triên và hoàn thiện 
trong những năm đầy khó khăn. 
Đồng chí Tỏ-đo. Gip-cốp đã nói: 
« Hạnh phúc lớn lao đối với Đẳng và 
nhân dân ta là sau khi Đi-mi-Lơ-ri 
Bla-gô-ép mất, đứng đầu Đảng ta là 
người học trò và bạn chiến đấu của 
Người — lãnh tụ bất tử của chúng ta, 
(hê-ô-rơ-ghi Đi-mi-tơ-rốp... Tên tuôi 
Ghê-ô-rơ-ghi Đi-mi-tơ-rốp vĩnh viên 
gắn liền với sự trưởng thành mọi mặt 
của Đảng ta như một Dảng kiều mới, 
kiều Lê-nin, với thắng lợi về chính 
trị và tinh thần đối với chủ nghĩa 
phát xít Hít-le... và thắng lợi của cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày 
Chín tháng Chín ›. | 
Về thắng lợi chính trị và tỉnh thần 
đầu tiên đối với chủ nghĩa phát xít 
Hít-le, như đồng ' chí Tỏ-do Gíp-eõp 
đã nói, đó là tháng lọi trong sào 
“buyệt kẻ thù, trước phiên tòa nồi 
tiếng ở Lai-xích. Tại cuộc xử án này, 
bọn phát xÍt đã nặn ra những chứng 
cớ giả hòng làm mất uy tín và buộc 
tội chủ nghĩa cộng sản, nhưng chính 
bọn chúng lại sa vào ghế bị cáo. Tử 
kể bị buộc tội, Ghê-ô-rb-ghi Đi-mi-tơ- 
rốp đã biến thành người buộc tội. 
Người lớn tiếng “dẫn chứng » từng 
điềm từng điềm trước tòa án phát xi1, 
bào chữa không phải cho mình, mà 
cho những quan điềm cộng sản của 
mình, cho nhân dân Bun-ga-ri và giai 
cấp công nhân của Người. 


, 


Dược bầu làm Töng bí thư của Quốc 
tế cộng sản nøav sau vụ án Lai-xích, 
Ghê-ô-rơ-ghi Di-mi-tơ-rốp đã phát 
triển và luận cứ tại Dại hội thứ 7 của 
Qưốc tế cộng sản đường lối đoàn kết 
mọi lực lượng dàn chủ và chống phát 
xít trong Mặt trận thống nhất đề 
chống lại cuộc tiến công của chủ nghĩa 
phát xít và bọn phần động. Đối với 
Đăng chúng tôi, việc nắm vững đường 
lỗi này có tảm quan trọng đặc biệt. 
Đường lối đó đã chứng mỉnh tính chất 
cấp bách và sức sống của cuộc đấu 
tranh vũ trang chống phát xít trong 
giai đoạn 1911 — 1911. Đăng đã giương 
cao những khiu hiệu thích hợp nhất, 
tìm ra những hình thức và phương 
pháp công tác nhằm thu hút các tầng 
lớp nhàn dàn rộng rãi vào phong 
trào chong phát xít, Trong giai đoạn 
1941 — 1911 phương hướng chính của 
cuộc đấu tranh vũ trang là kết hợp 
nhiệm vụ đàn tộc với nhiệm vụ quốc 
tế. Phương hưởng đỏ đã đáp ứng 
những nguyện vọng của mọi người 
yêu nước Bun-gi-ri muốn cứu nước 
nhà khỏi tai họa dân tộc, đồng thời 
làm tròn nghĩa vụ quốc tế là đứng về 
phía Liên-xò trong cuộc chiến đấu 
chống chú nghĩa phát xít Hit-le. Chính 
trong thời gian này Mặt trận Tô quốc 
đã được xây dựng. Dưới ngọn cờ của 
Mặt trận, hàng nghìn người Yêu nước 
Bun-ga-ri đã tham gia những trần 
chiến đấu đảm máu chống kẻ thù. 
ông lao lịch sử của Đẳng trong lúc 
khó khăn này là ở chỗ Đăng đã không 
maất hy vọng ở tương lai. Đứng ở vị 
trí hàng đầu của cuộc kháng chiến 
chống phát xít trong cuộc đấu tranh 
cho một chế độ đân chủ và các quyền 
tự do dàn chủ, Đăng đã chuẩn bị cho 
quần chúng không chỉ lật đö chế độ 
độc tài phản nhàn dàn, mà còn xóa 
bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa. Đan lãnh 
đao của Đẳng đã áp dụng sáng tạo 
nguyên tắc của Lê-nin cho răng muốn 
giải quyết những nhiệm vụ dàn chủ 
trong quá trình cách mạng thì cần 


phải tạo ra những điều kiện thuận lợi 
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cho bước thay đồi xã hội tận gốc, 
cho thắng lợi của cuộc cách mạng xã 
bội chủ nghĩa. 

Điều nói trên còn xác định tính 
chất của thắng lợi ngày 9 tháng Chím 
năm 1944 của chúng tôi. Giành được 
đưới sự lãnh đạo của Đẳng, với sự 
giúp đỡ có tính chất quyết định của 
quân đội xô viết, thắng lợi này tự nó 
đã tạo ra những điều kiện thuận lợi 
cho các cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 
Thắng lợi đó đã mở đầu cho cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Bun- 
ga-ri. Những cuộc đấu tranh giai cấp 
lâu đài của giai cấp vô sản, của đội 
tiền phong giác ngộ và tò chức của 
nó, của các lực lượng và phong trào 
đân chủ, của nhân dàn cho tự dơ và 
chính nghĩa đã kết thúc thắng lợi. 
Ngày 9 tháng Chín năm 1944 đã trở 
thành ngày sinh của tự do, của nước 
Bun-ga-ri mới xã hội chủ nghĩa. 


Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 


ngày 9 tháng Chín đã mở ra con 
_ đường cho việc thê hiện toàn diện 
sức mạnh và phầm chất của giai cấp 
công phân, cho việc thề hiện chức 
năng lãnh đạo của đội tiền phong của 
nó — Đảng của những người cộng sản 
Bun-ga-ri. Những kinh nghiệm và 
quy luật của Cách mạng Tháng Mười 
đã được vận dụng một cách sáng tạo. 
Đảng đã tìm ra những hình thức độc 
đáo cho sự phát triền của nên chuyên 
chỉnh vô sản thông qua chế độ dân 
chủ nhân dân. Trung thành với những 
di huấn của Lê-nin, những người 
công sản Bun-ga-ri đã thực hiện thắng 
lợi những hình thức này của chuyên 
chỉnh vô sẵn, trên cơ sở lập trường 
giai cấp, với những nguyên tắc của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nimm, và sự liên 
mình với quần chúng nhàn dân đông 
đảo. Trong những nàm đầu tiên này, 
những năm cớ tính chất quyết định, 
những nầm anh hùng và sáng tạo, 
Đảng đã đoàn kết mọi lực lượng tiến 
bộ, dẫn đát quần chúng nhân dân 
đông đảo đi vào củng cổ chính quyền 
của Mặt trận Tô quốc, xóa bỏ những 
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tàn đư của chủ nghĩa phát xít và thủ 
tiêu cơ sở kinh tế của chủ nghĩa tư 
bản, khôi phục các quyền và tự do 
của công dàn. Chế độ sở hữu của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa được củng cố. 
còn sự kiềm tra của công nhân đã có 
ý nghĩa quyết định đối với việc hạn 
chế những hoạt động của hình thức 
kinh doanh tư bản tư nhân đang còn 
tồn tại. Việc quốc hữu hóa các xí 
nghiệp công nghiệp và ngân hàng 
được tiến hành triệt đề, Đã có cơ sở 
kinh tế vững chắc cho việc phát triền 
xã hội xã hội chủ nghĩa, trong đó 
giai cấp vô sản là người chủ đuy nhất 
đối với mọi của cải. Sự việc đó, cùng 
với việc hợp tác hóa nhanh chóng 
các nông hệ và xây dựng các 
hợp tác xã nông nghiệp đã có ý nghĩa 
lịch sử đối với việc củng cỗ các quan 
hệ xã hội xã họi chủ nghĩa, đối với 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội nói 
chung. 

Một đặc điềm rất quan trọng của 
công tác Đảng là mỗi quan hệ với các 
tầng lớp nhàn đân khác nhau: với 
công nhân, nông dân và trí thức. 
Quan điềm này đã được các bậc tiền 
bối chỉ rõ và nó đã đưa lại rất nhiều 
thắng lợi trong việc thực hiện những 
công việc khó khăn hằng ngày ở giai 
đoạn này. Thắng lợi của Mặt trận Tồ 
quốc trong các cuộc bầu cử đầu tiên 
năm 19415, việc tuyên bố Bun-ga-ri là 
nước cộng hòa thông qua lời hiệu 
triệu toàn dân tham gia cuộc đấu 
tranh nhằm khắc phục những trì trệ 
về kinh tế, đã khẳng định khả năng 
của Đảng trong việc lãnh đạo đất 
nước, trong việc sử dụng ngay cả 


- những hình thức của chế độ đân chủ 


đại nghị cho việc củng cố nền chuyên 
chính vô sản. 


Đại hội thứ V của Đẳng cộng sản 
Bun-ga-ri họp năm 1948 có ý nghĩa 
lịch sử to lớn. Trong báo cáo lịch sử 
trinh bày tại Đại hội, G6. Đi-mi-tơ-rỐốp 
bất tử đã nhấn mạnh đường lõi chung 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 
xác định hình thức và con đường 


nhằm phát triền cơ sở vật chất — kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội ở nông 
thôn và thành thị, nhằm thực hiện 
cách mạng văn hóa ở Bun-ga-ri. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quần 
chúng nhân dân chỉ trong một thời 
gian ngắn đã đạt được những thành 
tựu rực rỡ. Nước Bun-ga-ri lạc hậu 


về mọi mặt đã nhanh chóng phát: triền. 


nền công nghiệp nặng riêng của mình ; 


số lượng hợp tác xã nông nghiệp đã - 


không ngừng tăng; nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa được củng cõ; dời 
sống của người lao động được cái 
thiện ; những thiếu sót do tệ sùng bái 
cá nhân được khắc phục thẳng lợi. 

Giai đoạn có tính chất bước ngoặt 

trong $sỰ phát triền của Đảng công 
sản Bun-ga-ri và của đất nước là Hội 
nghị toàn thê lịch sử của Ban chấp 
hành-trung ương Đảng họp vào tháng 
Tư năm 1956. Báo cáo do đồng chí Tô- 
đo Gip-cốp trình bày tại hội nghị này 
là một biềù hiện rực rỡ của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin sáng tạo. iội nghị đã 
khôi phục lại những nguyên tắc lãnh 
đạo của Lê-nin và những tiêu chuẩn 
của Lê-nin về sinh hoạt Đẳng, hướng 
Đăng vào công tác xây dựng nhằm 
phát triền xã hội xã hội chủ nghĩa một 
cách nhanh chóng, phù hợp với những 
quy luật khách quan. Đường lối tháng 
Tư Ca Đẳng được hình thành như 
đường lỗi chung của Đăng trong điều 
kiện hoàn thành bước quá độ từ chủ 
nghĩa tr bản lên chủ nghĩa xã hội, 
trORG điều kiện chủ nghĩa xã hội 
thẳng lợi và đấu tranh nhằm xây 
dựng zãä hội xã hội chủ nghĩa phát 
triên. Đường lối tháng Tư lê-ni-nit đã 
được xác lập như một phương pháp 
sinh hoạt và hoạt động của Đảng, như 
mỘt sự tiếp tục sáng tạo những truyền 
thống và phầm chất tốt đẹp nhất của 
thời kỳ Bla-gô-ép và thời kỳ Đi-mi- 
tơ-rốp. 

Hội nghị toàn thề tháng Tư năm 
Bhng của Ban chấp hảnh trung ương 
Đẳng Cộng sản Hun-ga-ri có ý nghĩa 
nhiền mặt và vô củng lớn lao. ĐiỀm 


chính trong các nghị quyết của hội 
nghị lịch sử này là sự thề hiện một 
cách rực rỡ sự trưởng thành về chỉnh 
trị và lý luận của Đảng, đó là cơ sở 
cho mọi sáng kiến và thắng lợi của 
chủ nghĩa Mác — Lê-ninŠsáng tạo. 
Đảng của Bla-gô-ép và Đi-mi-tơ-rốp 
đã kiên quyết bác bỏ quan điềm biệt 
phái, giáo điều và chủ nghĩa chủ 
quan mà đặc trưng là tệ sùng bái cá 
nhân, và khẳng định tinh thần sáng 
tạo. Tỉnh thần sáng tạo này là ở sự 
hỏa nhịp với các nghị quyết của các 
đại hội của Đảng cộng sản Liên-xô, 
với các văn kiện của các hội nghị 
của phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế, với lý luận và thực 
tiền của quá trình cách mạng thế 
giới. Đẳng chúng tôi có đầy đủ cơ 
sở đề tự hào rằng, bằng việc thực 
hiện triệt đề đường lối tháng Tư lẻ- 
ni-nít, đã góp phần xứng đáng của 
mình vào việc phát triền lý luận và 
thực tiễn cách mạng, vào lý luận và 
thực tiễn của công cuộc xây đựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triền. 


Nếu như trong suốt thời gian tồn 
tại, Đảng đã luôn luôn đề cao những 
bậc tiền bối của mình về những sự 
nghiệp lớn lao mà Đăng đã kịp thời 
nắm bắt lấy, thì trong giai đoạn hiện 
nay Đảng lại đã sản sinh ra nhà chiến 
lược và nhà kiến trúc, nhà sáng tạo 
và nhà cô vũ đường lối tháng Tư lê- 
ni-nít đầv sức sống là đồng chí Tô- 
đo Giíp-cốp. Khi đánh giá 25 năm xây 
dựng theo đường lõi tháng Tư ở 
nước Bun-ga-ri xã hội chủ nghĩa, 
chúng tôi đương nhiên gắn ý nghĩa 
to lớn của các nghị quyết nỏi tiếng 
của Hội nghị toàn thề tháng Tư với 
tên đồng chí Tô-đo Gip-cốp. Là hiện 
thân của những giá trị tốt đẹp nhất 
của người cách mạng, của người công 
sản, nhà lãnh đạo cao nhất của Đang 
và Nhà nước chúng tôi đã 30 năm 
nay là tấm gương sáng về nhà hoạt 
động kiều Lê-nin: đó là nhà đöi mới 
và nhà sáng tạo với trí sáng suối và 
chí khí cách mạng cao, nhà lý luận và 
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nhà tồ chức xuất sắc, nhà hoạt động 
trước sau như một cho tỉnh hữu nghị 
Bun-ga-ri — Liên-xô, nhà hoạt động 
nỏi tiếng và được kính trọng của 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, người kế tục xứnz đảng sự 
nghiệp vĩ đại của Đi-mi-tơ-ri Bla-gò- 
ép và Ghê-ô-rơ-ghi Đi-mi-tơ-rốp. 

Việc thực hiện triệt đê đường lỗi 
tháng Tư đã dẫn đến thắng lợi hoàn 
toàn của quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, đến giai đoạn xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa, xây đựng chủ nghĩa 
xã hội chín mnuồi. 

Không có và không thẻ có bằng 
chứng nào thuyết phục hơn về sức 
sống của đường lõi tháng Tư lế-ni- 
nit ngoài những kết quả đạt được 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Những kết quả dó đã thật sự 
chứng mình cho sự tiến bộ toàn diện 
trên Tô quốc đôi mới của chúng tôi. 
Với nhịp độ phát triền kinh tế — xã 
hội trung bình hằng năm là 8,1, Dun- 
øga-ri được XẾp vào một trong những 
vị trí thứ nhất ở châu Âu và trên thế 
giới. Trong thời kỷ 25 năm thực hiện 
dường lối (tháng Tư, vốn sản xuất cơ 
bản trong nước đã tăng 8 


xây dựng tìng Š làn. Là mọt 
nước nghèo nàn và lạc hàu trước 
đây, với san xuất nòng nghiệp là chủ 
Yêu, ngày nay BPuún-ga-ri đã sản xuất 
được những sản phẩm của ngành điện 
tử, chế tạo máy, hóa chảt, đã có một 
cơ sở công nghiệp hiện dại quy mô 


lớn, có nén nòng nghiệp lớn và nền - 


công nghiệp thực phảm hiện đại. 
Ngày nay có thẻ tự hào mà nói rằng 
chúng tôi đã thực hiện dây dú lời dạy 
của Ghê-ô-rơ-ghi Đi-mi-tơ-rốp bất từ: 
trong thời gian l5 — 20 năm, Bun-ga- 
rí sẽ đạt được điều mà các nước khác 
ở trong những điều kiện khác, phải 
làm trong cả thế kỷ. 

Tiêu diêm, lính hồn của đường lối 
thang Tư lê-ni-nit là chăm -lo con 
người, chăm lo lợi ích của con người, 
Phương châm a Tất cả vỉ con người, 


lô 


lìn, 
- ` ^ *..ỏŸ & `" ve 
sìn phạm công nghiệp tàng 11 lần, 


tất cả vì hạnh phúc của con người ®, 
nêu trong Cương lĩnh của Đảng do 
Đại hội thứ X thông qua, đã trở thành 
nguyên tắc bắt đi bất dịch trong công 
tác lĩnh đạo của Đẳng ; bản chất của 
chính sách này là không ngừng nâng 
cao mức sống của nhân dân, Có thê 
thấy diều đó trong mọi lĩnh vực,. 
nhưng biêu hiện rð nhất vẫn là ở chỗ 
thu nhập quốc dân tăng 6,5 lần; thu 
nhập thực tế của nhân dân tăng 3,5 
lần, cỏn quỷ tiêu dùng xã hội tĩng 
14 làn. 


Sự phát triền của các quan hệ xã 
hội xã hội chủ nghĩa đã được thực 
hiện trong điều kiện hoàn thiện khòng 
ngừng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa 
như một phương hướng chính nhắm 
phát triền Nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
phát triền mọi khâu" trong hệ thống 
chính trị của chủ nghĩa xã hội và trong 


_ việc quan lý xã hội. Việc hoàn thiện 


cơ cấu và những khâu riêng biệt của 
quản lý dã trở thành một bộ phản 
không thề tách rời của chính sách của 
Đang trong các quá trình quản lý 
theo những yêu cầu và quy luật khách 
quan. Về mặt này, quan hệ của Đẳng 
với Liên minh nông dàn Bun-ga -ri, 
với các công đoàn Bun-ga-ri,. VỚi 
Đoàn thanh niên cộng sản Di-mi-tơ- 
rốp, với Mặt trận Tổ quốc, đã dược 
nàng cao về chất. Việc khẳng định 
nhàn tố Nhà nước — xã hội trong 
việc quản lý các khâu riêng biệt và cả 
hệ thống là một trong những giai 
đoạn quan trọng nhất của việc thực 
hiện dường lối tháng Tư nhằm thu 
hút người lao động vào việc quân lý 
Nhà nước, vào việc giao cho các tô 
chức xã hội thực hiện chức năng Nhà 
nưỚc. 


Nên văn hóa dân tộc Bun-ga-ri đã 
trải qua một quá trình phát triền 
mạnh mẽ. Những năm sau Hội nghị 
tháng Tư có thể gọi là «những thập 
kỷ vàng» của nền văn hóa đó. Với 
cương lĩnh đân tộc về giáo dục thầm 
mỹ, mọi điều kiện cho sự phát triền 


con người phủ hợp với quy luật của 
cái đẹp đã được tạo ra. 

Uytín và ảnh hưởng quốc tế của 
dân tộc Bun-ga-ri đã được khẳng 
định. Chính sách đối ngoại của nước 
Cộng hòa nhân dàn Bun-ga-ri đã trổ 
thành một bộ phận tích cực trong 
cuộc đấu tranh của Liên-xÔô và của các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, của tất 
cả các lực lượng trên thế giới cho sự 
hỏa dịu và củng cố hòa binh trên thế 
giới. Chính sách đó nhằm củng cõ 
hòa bỉnh và sự hợp tác giữa các dân 
tộc Ban-căng, giữa các dân tộc ở châu 
Âu và trên thế giới. Nước Cộng hòa 
nhân dân Hun-ga-ri dã trở thành 
người khởi xướng những đề nghị và 
biện pháp xây dựng nhằm củng cố 
hòa bình, tình hữu nghị và sự hiều 
biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Biều 
hiện rực rỡ của chính sách này là 
Hội nghỉ thế giới của quốc hội các dân 
tộc vi hòa bình được tồ chức tại Xô- 
phỉ-a năm 1980. 
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. Đỉnh cao xứng đáng của 25 năm 
xây dựng theo đường lối tháng Tư là 
Đại hội thứ XII của Đảng. Nhiệm vụ 
kinh tế chủ yếu của Đảng mà Đại hội 
nều rA, một lần nữa lại hướng vào 
C0n người, vào những triền vọng 
phát triền tự do và toàn diện của con 
người. thỏa mãn một cách tổng hợp 
những nhủ cầu vật chất. tính thân và 
xã hội không ngừng tăng của nhân 
dân. lrong đó nhấn mạnh cả những 
phương hướng nhằm đạt được những 
mục tiêu nay là : phát triền nền kinh 
tế quốc đâu theo chiều sâu, áp dụng 
triệt đề quan điềm kinh tế và cơ chế 
của nó, tiếp tục hoàn thiện các quan 
hệ xã hội xã hội chủ nghĩa. Chính vì 
vậy mà về mặt lý luận và thực tiễn, 
Đại hội thứ XI của Đăng phản ánh 
Ớ một trình độ mới cao hơn đường 
lối tháng Tư, hướng vào việc thực 
hiện sự thống nhất hữu cơ giữa chính 
sách kinh tế và chính sách xã hội của 
Đăng, vào việc hoàn thiện về mọi 

mặt lối sống Xi hội chủ nghĩa. Cùng 

với điều đó, Đại hội thứ XI của 


- 


Đẳng, bằng các nghị quyết của mình, 
đã tiếp tục quan điềm của Hội nghị 
tháng Tư về hoàn thiện việc xây dựng 
Nhà nước, việc quản lý xã hội và nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa trực tiếp 
với những hình thức của nó là sự 
tham gia trực tiếp của nhân dân vào 
việc quản lý xã hội. Với những tiêu 
chuẩn và thước đo của đường lối 
tháng Tư, những đường nét của thời 
kỷ mới xây dựng chủ nghĩa xã hôi 
chín muỗi, những nhiệm vụ nhằm tiếp 
tục làm phong phú thêm đời sống 
tỉnh thần và việc khẳng định nó như 
một nhản tố quan trọng đề thực hiện 
việc phát triên toàn diện nền kinh tế 
quốc dân theo chiều sâu, đề hình 
thành con người xã hội chủ nghĩa, đã 
dược phác họa. 


Trên nên tầng chính trị, kinh tế và 
xã hội vững chíc này, Đẳng cộng sản 


“Bun-ga-ri một lần nữa nhấn mạnh 


những nguyên tắc của chính sách đối 
ngoại của nước Cộng hỏa nhân dân 
Bun-ga-ri, mà điềm chính là củng cố 
toàn điện mối quan hệ anh em với 
Đăng công sản Liên-xô, với Liên-xô, 
với nhàn dân xô viết: Những quan hệ 
của Còng hòa nhàn dân Bun-ga-ri với 
các nước và các đàn tộc khác trên thế 
giới cũng sẽ được tiếp tục phát triên 
và cũng cõ.. 

Chính sách đối ngoại của Đăng 
công sản Bun-ga-ri và nước Cộng hỏa 
nhàn đân Bun-ga-ri là rõ ràng và 
trước sau như một: Chúng tôi quyết 
tầm làm việc đề củng cố cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa trên những nguyên tắc 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin và chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. Vai trò dân 
đường trong đại gia đình xã hội chủ 
nghĩa anh em của chúng ta thuộc về 
Liên-Kò vĩ đại — Nhà nước tự do dau 
tiên của những người công nhàn và 
nông dân, chỗ dựa và niềm hy vọng 
của các chiến sĩ chống áp bức dàn 
Lộc và giai cấp, vì chủ nghĩa xã hội, 
công băng xã hội và hòa bình. Kính 
nghiệm lịch sử có ý nghĩa toàn thế 
giới của Đảng công sản Liên-XÔ, Sự 
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sáng suốt lê-ni-nit của Ban chấp 
hành trung ương Đẳng cộng sản 
Liên-xô đứng đầu là đồng chí Lê-ö-nit 
Bre-giơ-nép, đối với chúng tôi, những 
người cộng sản Bun-ga-ri, là kho 
tàng tư tưởng vô tận, là niềm hy 
vọng trên đường đi của chúng tôi và 
trong mọi sự nghiệp. Liên-xô là Nhà 
nước hùng mạnh, đã sử dụng lực 
lượng và khả năng to lớn của mình 
cho sự nghiệp xây dựng và phát triền 
hòa bình, cho những tình cắm tốt đẹp 
của con người, cho hòa bình trên 
trải đất. Chính sách đối ngoại yêu 
hỏa bình của Liên-xô, thề hiện trong 
Cương lĩnh hòa bình được đề ra tại 
các đại hội gần đây của Đẳng cộng 
sản Liên-xô và được phát triền hơn 
nữa trong báo cáo của đồng chí 
L.I. Brê-giơ-nép tại Đại hội thứ XX VI], 
đã nhận được sự ủng hộ quốc tế rộng 
rãi. Và hiện nay tất cả chúng ta đều 
thấy rõ Lời kêu gọi của Xô viết tối 
cao Liên-xô gửi quốc hội và nhân 
đân các nước trên thế giới vì hòa 
bình và sự hiều biết lắn nhau, đã 
được hưởng ứng mạnh mẽ như thế 
nào. 


Trên cơ sở này, nước Cộng hòa 
nhân dân Bun-ga-ri và Đảng cộng 
sản Pun-ga-ri hoạt động nhằm củng 
cố sự hợp tác nhiều mặt giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em trong 
Hội đồng tương trợ kinh tế và Tò 
chức hiệp ước Vác-sa-va. 


Sự cần thiết và tầm quan trọng 
sống còn của chính sách hòa bình 
của Liên-xô và các nước trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa sẽ có ý nghĩa 
to lớn hơn, nếu chúng ta thấy rõ sự 
tăng cường hoạt động của bọn phản 
động quốc tế, đặc biệt là vai trò của 
chỉnh quyền đế quốc Bắc Mỹ và chủ 
nghĩa bá quyền của ban lãnh đạo 
Đúc-kinh. Chính sự thống nhất và 
đoàn kết của các nước xã hội chủ 
nghĩa đứng đầu là Liên-xô đã và sẽ 
gầy trở ngại lớn cho những khát vọng 
tàn bao của bọn đế quốc và bọn bá 
quyền. | 


18 


Trong hoàn cảnh này, những quan 
hệ giữa Công hỏa nhân dân Bun-ga-ri 
và Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam, giữa Đảng cộng sản Bun-ga-ri 
và Đảng cộng sản Việt-nam, là một 
tám gương về sự hợp tác và tương trợ 
anh em, về chủ nghĩa quốc tế xã hôi 
chủ nghĩa trong hành động. Đảng và 
nhàn dân hai nước chúng ta, trung 
thành với những di huấn của Ghhê-ö- 
rơ-ghi Đi-mi-tơ-rốp và Hồ-Chi-Minh, 
sẽ giữ gìn tỉnh hữu nghị lâu đời của 
mình như một tài sản vô giá và sẽ 
làm cho nó phong phú và phát triền 
thêm củng với năm tháng. Đồng chi 
Tô-đo Gip-cốp và đồng chí Lê-Duan 
là hai đồng chí lãnh đạo cao nhất 
của chúng ta, đã có cổng hiến to lớn 
trong việc nâng sự hợp tác anh em 
giữa Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri và 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
lên một giai đoạn cao hơn, vì lợi ích 
sống còn của nhân dân Bun-ga-ri và 
nhân dân Việt-nam, vì chủ nghĩa xã 
hội và hòa bình trên thế giới. Cần 
nhấn mạnh với ý thức khảm phục 
thật sự rằng nhân dân Việt-nam anh 
hủng cùng với nhân đân Lào và Cam- 
pu-chia trên tiền đồn của chủ nghĩa 
xã hội ở Đông Nam châu Á, là người 
chiến sĩ kiên cưởng vì sự nghiệp cộng 
sản chủ nghĩa chung của chúng ta. 

Chúng tôi, những người cộng sản - 
Bun-ga-ri, tất cả những người lao 
động ở nước Cộng hòa nhân dân Bun- 
ga-ri, đánh giá cao những cống hiến 
Lo lớn của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Vi@t-nam trong việc phát triền 
quá trình cách mạng thế giới. 

Con đường của Đảng cộng sản 
Bun-ga-ri, con đường mà Đảng đã 
trải trong 90 năm qua, là con đường 
đầy đấu tranh và thắng lợi. Trên con 
đường đó sáng ngời tên tuôồi nhiều 
liệt sĩ. Trước đây, một. số người đầy 
nhiệt tỉnh, với niềm tin ở tương lai, 
đã gieo hạt giống chủ nghĩa xã hội 
trên đỉnh núi Bu-dơ-lút-gia thần 
thoại, nhưng hàng nghìn người đã trở 

(Xem tiềp trang $7) 


(HẾM LƯỢC TÔNG HỢP (ỦA (HIẾN TRANH (CÁCH HANG 
VIỆ-NAM ĐÁNH THĂNG GIẶC MỸ XÂM LƯợC 


HỮNG hình thức và phương pháp 
đấu tranh trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân 
đân ta eđlà một thể thống nhất, có 
quan hệ hữu cơ với nhau, tạo nên 
chiên lược tông hợp và nghệ thuật 
quan sự của chiến tranh cách mạng 
Việt-nam ?(1). Kinh nghiệm về vận 
dụng chiến lược tông hợp của chiến 
tranh cách mạng Việt-nam hết sức 
phong phú, nhiều mặt, trong đó những 
kinh nghiệm về nắm vững các phương 
châm chiến lược, các quy luật giành 
thắng lợi của chiến tranh cách mạng, 
vận dụng các hình thức, phương pháp 
tiến công, kết hợp sức mạnh của nhân 
dần ta, dân tộc ta với sức mạnh của 
nhân đàn thế giới, của thời đại là 
những kinh nghiệm có nhiều ý nghĩa 
thực tiễn đối với cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tồ quốc của nhân dân ta ngày 
nay, 


« 


* 


Nẩm Đừng các phương chảm chiến 
lược, 0ộ n dụng đúng đản các quự luài 
phút triền øà giành thẳng lợi của chiến 
tra rứL cách mạng, đảnh bại dịch từng 
bước, tiến lên đánh bại hoàn loàn quản 
địc h. 

_ Cuộc chiến tranh mà đế quốc Alÿ 
tiến hành ở miền Nam nước ta là 


Đại tướng HOÀNG-VĂN-THÁI 


cuộc chiến tranh xâm lược theo kiều 
thực dân mới. Với những thú đoạn 
chính trị mị dân, với những khầu hiệu 
lửa bịp “đóc lập”, @ dàn tộc ®*, “dân 
chủ ®, chúng đã không thê chỉnh phục 
được nhàn đàn miền Nam nước ta, 
một lực lượng cách mạng to lớn, kiên 
cường, được một đảng mac xít — lê 
nin nít giàu kính nghiệm lãnh đạo, có 
nhiều Kinh nghiệm đấu tranh đã cùng 
nhân dân cá, nước làm Cách ming 
Tháng Tám, đánh bại để quốc Pháp 
xâm lược. Do đó, để quốc Mỹ đã phải 


PhÁCt xít hóa cao độ bộ máy cai trị 


của chúng và chủ yếu là dùng thủ 
đoạn quân sự tàn bạo đề đàn áp phong 
trào cách mạng của nhân đản ta, 
Nhân dàn ta ở miễn Nam đã dùng 
đấu tranh chính trị tức là dùng sức, 
mạnh cơ bản của minh đánh vào chỗ 
yếu cơ bản của dịch, nhưng muốn 
thắng địch trong chiến tranh phải 
đánh tan thủ đoạn quân sĩ: của địch, 
cho nên nhất thiết phải đùng quân sự. 
Cuộc đầu tranh giữa nhàn đản ta 
và đế quốc Mỹ diễn ra quyết liệt hàng 
ngày hằng giờ trên cá hai mặt trận 
chính trị và quân sự. Phương chám 
Chiến lược cơ bản của cách mạng miền 


(1) Lâ-Duän : Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ởVWi@-nam, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1900, 
tập ÏHHÏ, tr. 26. : 
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Nam là đầu tranh chỉnh trị dL đôi ởi 
đău tranh 0uũ lrang, coi đầu tranh 
chính trị uà đầu tranh ðñũ trung đèu 
đóng 0ai trò rãi cơ bún 0à rãi quuết 
định. Đău tranh chính trị phát triển 
theo quy luật từ đấu tranh đòi dàn 
sinh, đân chủ, chống khủng bố.v.v. 
tiến lên khởi nghĩa vũ trang. Đâu 
tranh vũ trang khi đã ra đời thì phát 
triền theo quy luật chiến tranh. Cuộc 
đấu tranh cách mạng của nhân dàn 
ta ở miền Nam chịu sự tác động của 
cả hai quy luật đó nhưng khi cuộc 
đấu tranh cách mạng đã phát trièn 
_ thành chiến tranh cách mạng thì quụ 
luật chiến tranh — quụ luật đắu tranh 
Dũ trang —là quụ luật chỉ: phối chủ yêu. 
Do đó, đồng thời với việc nắm vững 
phương châm chiến lược đấutranh 
chính trị đi đôi với đấu tranh vũ 
trang, chúng ta đã nắm vững quy 
luật chiến tranh và coi đó như một 
yêu cầu hết sức quan trọng trong chỉ 
đạo chiến lược, nhằm tạo nèn sức 
mạnh tông hợp to lớn đề đánh bại 
địch về quân sự, đưa cuộc chiến tranh 
cách mạng đến thắng lợi. 


Nắm vững quy luật chiến tranh là 
phải ra sức xây dựng lực lượng vũ 
trang gôm ba thứ quân, đặc biệt là 
bộ đội chủ lực. Có như vậy mới tạo 
nên sức mạnh tại chỗ nhằm phản tán, 
kiềm chế, tiêu hao, tiêu điệt địch khắp 
mọi nơi và hình thành các khối chủ 
lực mạnh đủ sức giáng cho dịch những 
đòn quyết định trên những chiên 
trường được lựa chọn: hết sức coi 
trọng xây dựng và tö chức lực lượng 
chính trị thành những đội quản chính 
trị mạnh, trực diện đấu tranh chống 
địch, đánh bại chính sách bình định 
của địch; ra sức xây dựng căn cứ 
hậu phương tại chỏ, khai thức khả 
năng về sức người, sức của ở địa 
phương ; trên cơ sở xác định phương 
hướng chiến lược lầu đài mà Xây 
dựng thể trận, chuin bị chiến trường 
cho bộ đội chủ hrc đánh tiêu diệt lớn 
đề tạo chuyền biến căn bản về so sánh 
lực lượng giữa ta và dịch; ra sức 
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củng cố và xây dựng miền Bắc xã hội 
chi nưhĩa vẻ mọi mặt chính trị, kinh 
tế, quỏc phòng, phát huy vai trỏ hậu 
phương lớn của tiền tuyến lớn miên 
Nam, xây dựng lực lượng vũ trang 
ngày càng tiến len chính quy, hiện 
đại đủ sức đánh bại mọi bước phiêu 
lưu quản sự của địch ra miền Bắc và 
làm nhiệm vụ dự bị chiến lược của 
cđñ nước, sẵn sàng cơ động đánh địch 
Ở miễn Nam và phối hợp tác chiến 
với các lực lượng vũ trang của nhân 
đân hai nước anh em trên chiến trường 
Lào và Cam-pu-chia. 

Đấu tranh chính trị và đấu tranh 
vũ trang diễn ra trên cả ba vùng 
chiến lược : rừng núi, nông thôn đồng 
bằng và đô thị. Nhưng phải căn cứ 
vào nhiệm vụ và lực lượng so sảnh 
giữa địch và ta trên từng vùng, ở 
từng nơi, từng lúc mà xác định mức 
độ và quy mô kết hợp đấu tranh 
chính trị với đấu tranh vũ trang cho 
thích hợp. Đồng thời phải căn cứ vào 
sự phát triền của cuộc đấu tranh cách 
mạng đề đặt trọng tâm chỉ đạo giữa 
các vũng. 

So với địch, ta có ưu thế tuyệt đối 
vẻ sức mạnh chính trị, tỉnh thản, và 
sức mạnh này càng ngày càng phát 
triên có lợi cho ta, nhưng lúc đầu ta 
thua kém địch về lực lượng vũ trang, 
trang bị kỳ thuật, cho nên cần có thơi 
gian đề làm thay đồi lực lượng so 
sánh giữa ta và địch. Do vậy, đánh 
làảu dài 0à cảng đánh càng mạnh là 
phương châm của chiến tranh giải 
phóng miền-Nam. Ị 

Đánh lâu dài không phải là đánh 
kéo đài “mai phục chờ thời® đợi một 
sự thay đồi nào từ bên ngoài đưa 
đến, mà phải cố gắng làm thay đồi 
lực lượng so sánh giữa ta và địch. 
Đánh lâu đài và càng đánh cảng 
mạnh phải là một quả trình liên tục 
tiến công địch, tiến công toàn diện 
trên cá ba vùng chiến lược. đánh lài 


- địch từng bước, bước trước chuản bị 


cho bước sau, bước sau thắng to hơn 
bước trước. Đánh lâu đài trong khán? 


chiến chống Mỹ là phải vừa tiến công 
địch, vừa kiêm chế địch, kéo địch 
xuống thang từng bước, tập trung 
sức kiềm chế địch, tập trunø sức mạnh 
cả nước đánh thắng địch trên tiên 
tuyến lớn miền Nam. 


Trong chiến tranh cách mạng 
thường (ó nhữñg biển chuyên nhảy 
vọt và từ bước nhay vọt trước đến 
bước nhảy vọt sau bao giờ cũng phai 
trải qua một quá trình tiếp tục tiến 
đần từng bước, không phải là nhày 
vọt liên tục. Do vậy trong khi kiến 
trí phương châm đánh lâu dài, càng 
đánh càng mạnh phải có sự cố gắng 
chủ quan cao độ, xảy dựng và phát 
triền sức mạnh về mọi..mặt quàn sự, 
chỉnh trị, kinh tế, ngoại giao, tạo thời 
cơ và khi thời cơ xuất hiện thì kịp 
thời nắm lấy thời cơ, tiến công kien 
quyết, mạnh mẽ, đánh bại từng chiến 
lược quân sự của dịch, giành thắng 
lợi quyết định đề tiến lên giành thắng 
lợi hoàn toàn. 

Hơn 20 năm chống Mỹ, dưới sự 
lãnh đạo sáng suốt và tài giỏi của 
Đẳng, nhân dân ta đã kiên trì và đây 
mạnh kháng chiến, khòng nưừng xây 
dựng, phát triền thế và lực của cách 
mạng, tích cực chuần bị thời cơ; khi 
thởi cơ xuất biện Đẳng ta đã kịp 
thời lãnh đạo quân và dán tì thực 
hiện các bước nhảy vọt đánh bại các 


chiến lược quần sự của địch. Cuộc. 


.đồng khởi năm 1960 đã dưa cuộc đâu 
tranh cách mạng tử thế giữ gin lực 
lượng sang thế tiến công và chuyên 
thành cuộc chiến tranh cách mạng, 
liên tiếp đánh bại các chiến lược quản 
sự của Mỹ: chiến lược chiến tranh 
“đặc biệt », chiến lược chiến tranh 
cục bộ ở miền Nam, đưa địch đén chó 
bế tắc về chiến lược. Cuộc tông tiến 
công mùa xuân (Í968 đánh vào các 
trung tâm đầu não của dịch và đánh 
thắng cuộc chiến tranh phá hoại lân 
thứ nhất của Mỹ ở miền Đắc đã làm 
nhụt ý chí xâm lược của chúng, buộc 
chúng phải xuống thang chiến tranh. 
Đánh bại cuộc phiêu lưu quản sự của 
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NXỹ sanø Cam-pu-chia, giúp cách mạng 
Caimm-pu-chia phát triển nhảy vọt; 
phối hợp với quân đội giải phóng 
nhân dàn Lào đánh thắng và tiêu diệt 
địch ở Gành đồng Chum,đường9— Nam 
Lào, phả tan âm mưu chia cắt, cô lập 
cuộc kháng chiên của nhàn dân miền 
Nam Việt-nam. Ta đã chủ động nàm 
thời cơ, chuản bị chiến trường thực 
hiện phản công tiêu diệt từng chiến 
đoàn địch, đánh bại hoàn toàn các cuộc 
phản kích của địch ; nhanh chóng mở 
cuộc tiến công chiến lược năm 19:2 
trên nhiều hướng, tiêu dđiệt từng sư 
đoàn địch, giải phóng từng vùng đắt 
đai ở miền Nam, đồng thời đánh bại 
cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 
hai và cuộc tập kích chiến lược bằng 
máy bay B.52 của Mỹ vào Hà-nội và 
Hải-phòng cuối năm 1972, phá tan 
âm mưu câu kết giữa đế quốc Mỹ và 
bọn phản động ở Bác-kinh ; chúng ta 
đã làm thất bại chiến lược * Việt-nam 
hóa” chiến tranh của Mỹ, hoàn toàn 
đánh sụp ý chí chiến lược của để quốc 
Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp dịnh 
Pa-ri về Việt-nam, rút quân MỸ và 
quân chư hầu ra khỏi miền Nam. 
Những bước nhảy vọt đánh bại các 
chiên lược quản sự của địch và đặc 
biệt là sự cố gắng cao của quản và 
đàn cả nước trong những nắm 9/3 — 
1971 đã tạo thế chiến lược thực hiện 
cuộc tông tiến cỏnzg và nỏi đạy đầu 
xuân 1975 tiêu điệt và làm tan rà đội 
quân tay sui của Mỹ, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất To quốc. 


* ˆ 
Vận dụng tòng hợp các phương phá p, 
hình thức tàu tranh, tạo sức mạnh lo 
lửn (ánh địch Uẻ quản sự. 


Trong chiến tranh giải phóng miền 
Nam, Đáng ta đã động viên, tỏ chức, 
xây dựng mọi lực lượng, phát huy sức 
mạnh của các lực lượng bàng nhiều 
hình thức, phương phát trong từng 
giải đoạn chiến lược cũng như trong 
toàn bộ cuộc chiến tranh, trên từng 
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vùng chiến lược cũng như trên toàn 
miền, trong từng chiến dịch cũng như 
trong từng đợt tiến công, tửng cuộc 
tiến công chiến lược và ngay cả trong 
từng tràn chiến đấu, trong hoạt động 
của từng người. Do đó, sức mạnh của 
các lực lượng đã được phát huy cao 
độ, hợp thành sức mạnh to lớn trong 
chiến tranh. 


Đấu tranh chính trị đi đòi với đấu 
tranh vũ trang là phương châm chiến 
lược cơ bản của cách mạng miền Nam. 
Đứng về phương pháp và hình thức 
đấu tranh mà nói, kết hợp đấu tranh 
chỉnh trị với đấu trenh vũ trang là 
sự kết hợp giữa hai hình thức tiến 
công của hai lực lượng chính trị và 
vũ trang trong sử dụng bao lực cách 
mạng. 


Đấu tranh chính trị là hình thức 
đấu tranh cơ bản, đấu tranh chính 
trị với nhiều hình thức phong phú 
từ thấp đến cao, là cơ sở dê giác ngộ 
từng hước, động viên, tô chức quản 
chúng, rên luyện họ thành lực lượng 
ngàv càng lớn mạnh, khí có thời cơ 
chín muôi thì quần chúng cầm vũ khí 
đứng lén khởi nghĩa và kết hợp với 
lực lượng vũ trang xóa bỏ ách thống 
trị của địch, Trong chiến tranh giải 
phóngmiền Nam, lực lượng chính trị đã 
cung với Lire lượng quản sự, lực lượng 


bình vận hình thành ba mũi tiên 
công trên cá ba vùng chiến lược 


trong tàt ca các giải đoạn chiến tranh, 


Đau tranh quân sự là hình thức 
đấu tranh cơ bản, giữ vai trò quyết 
định trực tiếp trong việc tiêu điệt lực 
lượng quản sự của dịch, làm đòn bầy, 
giúp đỡ, thúc đây các mặt đâu tranh 
khác phát triên, 


Trong cuộc khảng chiến chồng Pháp, 
sự kết hợp giữa hai hình thức đảu 
tranh eúa( hai lực lượng chính trị và 
quản sự đã tạo nên sức mạnh to lớn 
của chiến tranh nhân dàn đánh bại 
đề quốc Pháp. Trong cuộc kháng chiến 
chống Alỹ, sự kết hợp này đã được 
năng lén một trình độ cao vẻ chất 


lượng và tô chức của hai lực lượng, 
vẻ quy mô và hình thức kết hợp cũng 
như về không gian và thời gian diễn 
ra sự kết hợp. do đó sức mạnh của 
từng lực lượng và sức mạnh tông 
hợp của hai lực lượng đã được nhân 
lên gấp bội. 


Sự kết hợp giữa đấu tranh chính 
trị và đấu tranh quản sự đã được thề 
hiện ở trình độ cao trong các chiến 
dịch tiến công của các binh đoàn 
chiến lược trên các chiến trường có 
lựa chọn, các chiến dịch tông hợp 
trên mặt trận nông thôn đồng bằng. 


“những chiên dịch lớn đánh vào đô 


thị, những cuộc tiến công chiến lược 
và nỗi đậy đánh bại từng chiến lược 
quân sự của dịch và cuối cùng là cuộc 
tòng tiến công chiến lược và nồi dậy 
đánh sập toàn bộ quân địch, giành 
thàng lợi hoàn toàn. 


RMèt hợp đâu tranh chính trị ớt đầu 
tranh quản sự là nẻi nồi bật nà lá nội 
dùng chủ yếu của chiến lược tồng hợp 
của chiến tranh nhân đân, và đó cũng 
là quy luật phát triền của chiến tranh 
cách mạng của nhàn đân ta. 


Vấn đề cơ bản của mọi cuộc chiến 
tranh cách mạng là phải tiêu điệt 
lực lượng vũ trang của địch, cho nên 
một yêu cầu cần nắm vững trong khi 
kết hợp đâu tranh chính trị và đấu 
tranh quân sự là phát tựo được sức 
mạnh quân sự đà sức đánh bại địch 
Uê quản sự heo mục liều, nhiệm Dự 
của từnỷ trận dảnh, của từng “chiến 
địch hoặc theo nhiệm pụ chiến lược đã 
được dỡ ra. lo đó phải hết sức coi. 
trọng vai trỏ đòn bầy, đi trước, 
quyết định của đấu tranh quân sự: 
đồng thời không xem nhẹ hình thức 
đấu tranh chính trị, lực lượng chính 
trị của quần chúng cách mạng. 


` Tiến công Đà nồi đạu, nồi đậu pà Hiến 
công là một quy luật của chiến tranh 
cách mạng miễn Nam với sức mạnh 
của (oàn dân nồi đậy, toàn đân tiến 
công, đồng thời cũng là phương pháp 
đấu tranh cách mạng nói lên tư tưởng 


nhất quán trong chiến tranh là tiến 
công Tiên công là hành động của 
lực lượng vũ trang cách mạng đánh 
vào lực lượng vũ trang của địch, nồi 
dạy là hành động của quần chúng 
cách mạng đứng lên đập tan bộ máy 
kưn kẹp của địch Yêu cầu đối với 
ủéen Công là phải phối hợp với nồi 
\ẠY. lạo điều kiện cho quần chúng 
nồi dậy. Nồi dậy của quần chúng phái 
phối hợp với tiến công của lực lượng 
vũ trang, phát huy kết quả của tiến 
công, đồng thời phải tạo điều kiện 
cho tiến công tiếp theo. Sự kết hợp 
này diễn ra từ thấp đến cao, tử nhỏ 
đến lớn, từ bộ phận đến toàn bộ và 
phát triền thành tồng tiến công và 
nồi dậy đồng loạt theo quy luật chiến 
tranh kết hợp với quy luật khởi 
nghĩa trong chiến tranh. 


Nhiệm vụ cơ bản của tiến công 
quân sự là tiêu điệt lực lượng vũ 
trang của địch, tạo điều kiện cho 
quần chúng nồi dậy giành quyền làm ' 
chủ, cho nên tiến công và nồi dày,. 
nủi dậy và tiến công phải đạt đến 
mục tiêu là Uêu diệt địch, giành 
quyền làm chủ cho nhân dân. Phạm 
vi làm chủ càng được mở rộng, mức 
độ làm chủ ngày, càng cao lại tạo điều 
Kiện cho tiêu điệt địch ngày càng 
nhiều. 

Kinh nghiệm của Việt-nam ta không 
phải Chỉ có tiến công và nồi dậy, 
tHêu diệt địch và giảnh quyền làm 
chủ ở nòng thôn, không phải là lấy 
nông thôn bao .vây thành thị, thành 
thị mai phục chờ thời cơ, mà là kết 
PHI SlỮa nông thôn và thành thị. 
xrưin tranh cảng phát triền thi đấu 
địch Cháo trang, tiến công tiêu diệt 
tất yẽ ng giữ vai trò quyết định và 
Kin ï SẼ phăt triền thành tồng tiễn 

H. lÊu điệt và làm tan rã toàn bộ 
chúng dịch tạo điều kiệu cho quần 
nồi SÁG cả nông thôn và thành thị 
tàn tò giành quyền làm chủ trên 
công Ò_ đất nước.®Cuộc tông tiên 
V0 bên nồi dậy đầu xuân 1975 là 

3O của sự kết hợp các hình thức 


đảu tranh cách mạng và phát huy 
vai trò ngày cảng quyết định của 
đấu tranh vũ trang trong chống Mỹ 
cứu nước của nhàn dân tà 

Trong đấu tranh quân sự, đấu 
tranh vũ trang, Đẳng ta «kết hợp ba 
thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích; kết 
hợp chiến tranh du kích với chiến 
tranh chính quy ; kết hợp đánh lớn, 
đánh vừa, đánh nhỏ ® (2) 


Chiến tranh du kích và chiến tranh 
chính quy là hai phương thức liễn 
hành chiến tranh cách mạng, đều có 
Đị trí chiến lược quan trọn, (nay phát 
triên thành chiến tranh nhân dân địa 
phương và chiến tranh bằng các binh 
đoàn chủ lực). Chiến tranh du kích 
không chỉ thu hẹp trong tác chiến du 
kích mà đã trở thành hình thức khởi 
nghĩa của quần chúng cách mạng lật 
đồ chính quyền địch, là hình thức 
đấu tranh vũ trang của đông đảo 
quân chúng cách mạng. Nó đã được 
triền khai rộng khắp trên cả ba vùng 
chiến lược, hình thành thể trận phản 
tần, kiếm chế, tiêu hao, tiêu diệt quản 
địch, khiến cho địch đồng mà hóa Ít, 
mạnh mà hóa yếu, tạo điều kiện cho 
quân chủ lực, quản chính quy đánh 
tiêu điệt từng bộ phản quản địch, làm 
xoay chuyền cục điện chiến tranh. 

Cũng như trong kháng chiến chống 
Pháp, đâu tranh vũ trang trong khẳng 
chiến chống Mỹ diễn ra theo quy 
luật từ chiến tranh du kích phát triền 
lên chiến tranh chính quy, kết hợp 
giữa chiến tranh du kích và chiến 
tranh chính quy. 


Chiến tranh chính quy là hình thức 
đấu tranh của lực lượng vũ trang tập 
trung, tác chiến hiệp đồng quân chúng, 
binh chủng của bộ đội tập trung với 
quy mô ngày càng lớn. Trong chiến 
tranh chống Mỹ, được sự chỉ viện 
trực tiếp về quân sự của miền Bác 
ae... * 

(2) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nxb Sự thật HHà-nội 1977, 
tr. 12 - 13. 


My) 


xã hội chủ nghĩa, cuộc chiến” tranh 
chính quy ở miền Nam đã có những 
bước phát triền nhảy vọt và đã có 
tác dụng quyết định trực tiếp trong 
việc tiêu diệt quản chủ lực của địch. 


Sự kết hợp giữa chiến tranh du kích 
và chiến tranh chỉnh quy là quy luật 
giành thắng lợi trong đấu tranh vũ 
trang của ta đề đánh bại một kẻ- địch 
mạnh về quân sự. Có kết hợp với 
chiến tranh chính quy thì chiên tranh 
đu kích mới phát triền được, tạo điều 
kiện cho lực lượng vũ trang địa 
phương và quần cbúng đây mạnh đầu 
tranh, nồi đậy giành quyền làm chú 
ở địa phương. Ngược lại, có kết hợp 
với Chiên tranh du kịch thì chiến 
tranh chính quy mới phát triền mạnh 
mẽ, phát huy sức mạnh của mình 
trong đánh địch. Kinh nghiệm trong 
kháng chiến chồng ÁXÍŸ cho thấy sự 
kết hợp đúng đán giữa hai phương 
thức đã tạo nén sức mạnh tÓO lớn về 
quân sự, đánh bại từng chiến lược 
quân sự của địch; nó cũng cho thấy 
có lúc có nơi mặc dù eó lực lượng 
chủ lực đông những do chiến tranh 
du kích vếu cho nên hoạt động của 
chủ lực đã bị hạn chế, có khi phải 
phán tán chủ lực xuống giúp đỡ cho 
du kích, thạm chỉ có lúc chủ lực phải 
tạm thời rời chiến trường. 

Kết hợp chiên tranh du kích với 
chiến tranh chính quy về mặt túc 
chiến là Kết hợp tác chiến giữa ba 
thứ quân: chủ lực, bộ đội địa phương 
và dân quần du kích, kết hợp lòi 
đánh lớn, đánh vừa và đánh nhỏ 
với nhiều hình thức phong phú Đó 
là đánh địch đang hành quản, vàn 
đóng, ceàn quét Kết hợp với đánh bàt 
Hưởờ Vào căn cứ xuất phát của chúng, 
đánh dịch ở tuyên ngoài bằng các 
đơn Vị tập trung, cơ dòng kết hợp 
. với đánÙ sàu vào vủng tạm bị dịch 
chiếm, đánh vào hị tran, thị xã, đánh 
vào cơ quan đàu não, kho tàng của 
địch bảng những lực lượng tỉnh nhuệ ; 
đánh phá, cất giao thông triệt nguồn 
tiếp tế, chia cát dể diệt địch: đ«nh 
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điệt sinh lực địch kết hợp với vận 
động bình lĩnh địch, làm tan rã hàng 
ngũ của chúng; tiêu điệt sinh lực và 
phươn+z tiện chiến tranh của địch: 
đánh bại các hình thức, biện pháp 
chiến thuật chủ yếu trong từng chiến 
lược quan sự của dịch. Tất cả những 
hình thức tác chiến nói trên được 
khái quát thành 6 phương thức tác 
chiến chiến lược trong chiến tranh 
giải phóng miền Nam, và củng với 
những hình thức tác chiến của ba thứ 
quân trong việc đánh bại mọi thủ 
đoan đánh phá bằng máy bay và tàu 
chiến của Mỹ ở miền Bắc, góp phản 
phát triền nghệ thuật quân sự của 
chiến tranh nhân dân ở hai miền 
nước ta lên một trình đô cao. 


DĐàng ta hết sức quan tâm đến đầu 
tranh ngoại giao vì đấu tranh ngoại 
giao cũng là nhằm tạo thêm thuận lợi 
cho cuộc đấu tranh toàn điện của 
nhàn đàn ta phát triền. Do đó, trong 
cuc kháng chiến chống Mỳ, cứu 
nước vừa qua, Đăng ta đã thực hiện 
một chính sách ngoại giao hết sức 
chú dđónởd, tích cực, kiên quyết về 
nguyên tác, vững vàng về lập trường 
và lính hoạt, khôn khéo về sách lược, 
biên pháp. Mặt khác, Đẳng ta cho 
ràn thăng lợi ở chiến trường, đặc 
biệt là thăng lợi quản sự có ý nghĩa 
quyết định nhất trong chiến tranh; 
đầu tranh ngoại giao là một mặt rất 
quan trọng của cuộc đấu tranh toàn 
điện của nhàn đàn ta, nhưng thăng lợi 
ngoại øiao hoàn toàn phụ thuộc vào 
tháng lợi quản sự. Chính thắng lợi 
của cuộc tông tiên công chiến lược 
min xuân E968 và của cuộc tiến công 
chiến lược năm 1972 ở miền Nam, 
củng với thẳng lợi đănh bại hai cuộc 
chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền 
Bác đã buộc Alÿ ngồi lại đàm phán và 


“chấp thuận những điều kiện của ta 


trong đàm phán, ký hiệp định Pa-ri 
về Việt-nam, rút quân Mỹ và quân 
chư hầu ra khỏi miền Nam. Những 
hoạt động ngoại giao của Nhà nước 
ta và hoạt động ngoại giao nhân dân 


1ã làm cho nhân đàn thế giới kề cả 
nhân dàn tiến bộ Mỹ ngày càng thấy 
rõ bắn chất xâm lược, phi nghĩa, 
phản động của đề quốc MỸ. lập trường 
chính nghĩa của ta, tranh thủ được sự 
ủng hộ, đồng tình ngày càng rộng rãi 
của nhàn đân thế giới, triệt đề cô lặp 
để quốc Mỹ 


* 


_—— 
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Nêu cao tỉnh thần lự lực lự cường, 
dựa oào sức mình là chính, đồng thời 
Iranh thủ sự biện trợ quốc lẽ, kết hợp 
sức -mạnh của toàn dân lộc Ía Uới sức 
mạnh của thời đại, lqo nên sức manh 
tồng hợp to lớn cửa chiến tranh nhàn 
dân đánh thẳng chiến tranh xảm lược 
ca đế quốc Mỹ. 

«Con đường tất thắng của cách 
mạng mỗi nước là phải biết kết hợp 
lực lượng của bản thân mình với sức 
mạnh cúa thời đại và thế tiến công của 
các lực lượng cách mạng thế giới, dề 
đề ra chiến lược, sách lược và phương 
pháp đấu tranh thích hợp với lực 
lượng so sánh và hoàn cảnh cụ thê ở 
nước mình ? (3). 

Cách mạng Việt-nam là một bộ phản 
của cách mạng thẻ giới. Cuộc kháng 
chiến chống ÀMlÿ của nhân dàn ta dứng 
ở vị trí mũi nhọn của,ba dòng thắc 
cách mạng trên thế giới, do dó mỗi 
tháng lợi của ba dòng thác cách mạng 
đều tác động tích cực dến thắng lợi 
của nhân dân ta và ngược lại thùng 
lợi của nhân dân ta đã góp phản quan 
trọng vào thế tiến công và sức miạnh 
của ba dòng thác cách mạng. Sự kết 
hợp giữa sức mạnh của đàn tộc và sức 
mạnh của thời đại là quy luật tạo nén 
sức mạnh tông hợp của chiến tranh 
cách mạng đánh thắng giặc MỸ xâm 
lược. 

Với tỉnh thần tự lực tự cường. dựa 
vào sức mình là chính, Đăng đã giáo 
đục cho toàn quân và toàn dàn Ý 
nghĩa của cuộc đấu tranh cách mạng 
của nhân dân ta, luôn luôn nén cao 
tỉnh thần yêu nước, tỉnh thun đàn Tóc 


trong sáng, động viên toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ta Ở cả hai miện 
Nam Bắc ra sức đánh Mỹ và thắng 
Mỹ, quyết tảm thực hiện cho kỷ được 
lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch: “ Không 


- eó gì quý hơn độc lập tự do!», ế Hệ 


còn một tên xâm lược trên đất nước 
ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến dấu 


"quét sạch nó di » (4). Đẳng cũng đã 


giáo dục quân và dân ta tỉnh thần của 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, làm cho 
quản và đân ta nhận thức đúng đắn 
mối liên quan mật thiết, thống nhất 
giữa lợi ích dân tộc và lợi ích quốc tế, 
đề từ đó một mặt ra sức làm tròn 
nhiệm vụ đứng trên tuyến đầu đánh 
thắng giặc Mỹ, đong thời bằng hành 
động thực tế thực hiện nghĩa vụ quốc 
tế của minh, tiếp thụ và sử dụng có 
hiệu quả sự giúp đỡ của phe xã hội 
chủ nghĩa, sự đồng tỉnh và ủng hộ 
của nhân đân thế giới, góp phần làm 
tăng thêm sức mạnh của nhân dân ta. 

Đối với hai nước láng giềng anh 
em Lào và Cam-pu-chia, Đẳng ta cho 
rằng Việt-nam kháng chiến thắng lợi 
thì Lào và Cam-pu-ehia mới thắng lợi 
và ngược lại cách mạng Carn-pu-chia 
và Lào thắng lợi thì cách mạng Việt- 
nam mới hoàn toàn thắng lợi. Với 
tính thân chú nghĩa \quốc tế vô 
sản, nhân dân ta đã không tiếc Sức, 
kề cÄ xương máu của mình, đóng góp 
vào sự nghiệp cách mạng của nhân 
đân hai nước aình em, Đảng ta đã hết 
sức trân trọng sự giúp đỡ của nhàn 
đàn hai nước anh em và những sự 
giúp đỡ đó đã thật sự tạo thêm điều 
kiện, thêm sức mạnh tỉnh thần và vát 
chất cho công cuộc kháng chiến chống 
Mỹ của nhân dàn ta. Đẳng đã luòn 
luôn giáo đục quản và dàn ta chủ 
nghĩa vêu nước chàn chính và chủ 
nghĩa quốc tế vô sẵn, đầu tranh chồng 


(3) Búo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại họi đại bieu t›;àn 
quốc lăn thứ IỰ, Nxb Sự thật -Lià-nội, 
[977 tr. 176. 

(4) Hä.Chí-Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật, 
Hla-nói, I9F0, tập ly tr. 509. 
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tư tưởng sô vanh nước lớn, tư tưởng 


đân tộc hẹp hỏi, bản vị cũng như mọi. 


biều hiện tư tưởng ngại gian khô, hy 
sinh, không thấy vinh dự lớn lao 


thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình.. 


Sự liên minh chiến đấu giữa ba 
nước, ba dân tộc đã thành truyền 
thống, là quy luật phát triền và giành 
thắng lợi của cách mạng môi nước và 
<ủa ca ba nước trong các cuộc kháng 
chiến chống Pháp, chông Mỹ vừa qua 
và sẽ còn phát triền trong tỉnh hình 
liện nay và mãi mãi về sau. 


Nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối 
với phong trào cách mạng nói chung 
và với phong trào giải phóng dân tộc 
nói riêng, nhân dàn ta, với khả nắng 
của mình và bằng mọi cách, đã ủng 
hỏ các cuộc đấu tranh cách mạng của 
nhàn đàn các nước, và ngược lại 
chúng ta cũng đã nhận được sự dồng 
tỉnh, ủng hộ của nhân dàn thể giới, 
kẻ ca nhân đàn tiên bộ Mỹ. 


Đối với đại gia đỉnh các nước Xã 
hội chủ nghĩa, Đẳng ta ra sức cũng cố 
sự đoàn kết nhất trí {rOnU các HƯỚC 
anh em, củng với các dang anh em ra 
sức góp phản bảo vệ sự trong sáng 
của chú nzưhĩa Mác — Lê-nin vì lợi 
ích ca nhân dđân ta, lợi ích của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa và lợi ích của 
nhân đân thể giới. Đang ta đánh giá 
rất cao sư giúp đỡ của các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em đặc biệt là của 
Liên-xô. coi đó là nhàn tố hết sức 
quan trọng bảo đảm thẳng lợi cho 
cuộc đảu tranh của nhàn đàn ta. 


Đăng ta đã hiến quyết chống lại và 
gatL bồ mọi àm mưu của bọn cầm 
quyên Bie-kinh eàu két với để quốc 
MỸ nhằm cần trở, phá hoại công cuộc 
chòng Mỹ, cứu nước của nhân đàn ta. 


Có thề nói từ khi có Đăng, trong 
đường lối cũng như trong phương 


Má 


` 


«‹ 


pháp cách mạng. Đẳng ta đã luôn luôn 
gàn liền sự nghiệp cách mạng của 
nhân đân ta với sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân thế giới. Trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, sự gắn bó này 
đã thực hiện trên một trỉnh độ cao 
hơn, chặt. chẽ hơn, cho nên cuộc đấu 
tranh: cách mạng của nhàn dân ta vừa 
mang tính chất đân tộc vừa mang 
tỉnh thời đại sâu sắc Đây cũng „là 
thắng lợi của đường lối giương cao 
hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội của Đảng ta tếong chống 
\Ỹ, cứu nước. 


. % 


Ngày nay đi đôi với nhiệm vụ xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi 
cả nước, nhân dàn và lực lượng vũ 
trang nhân đàn ta luôn luôn nêu co 
tỉnh thần cảnh giác cách mạng, chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu, kết hợp 
xảy dụnzữ kính tế với củng cố quốc 
phòng, thực hiện nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc xã Bội chủ nghĩa 


, Việt-nam. 


Với đường lối chính trị, đường lối 
quân sự đúng đắn mà Dại hội thứ IV 
của Đảng đã đề ra, được các nghị 
quyết của Trung ương Đảng bồ sung, 
hoàn chỉnh, vận đụng những kinh 
nghiệm về chiến lược tông hợp trong 
kháng chiến chống XÍš, gắn liền sức 
mạnh của đân tộc với sức mạnh của 
ba đồng thác cách mạng đang ở thế 
tiên côn#, đặc biệt với sự liên minh 
chiến đău với hài nước Lào và Cam- 
pu-ehia anh em, với sự liên mình, hợp 
tíc toàndiện với Liên-xô, với sự hợp 
tác với các nước anh em khác trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, chúng ta 
nhất định sẽ tạo nên một sức mạnh 
tông hợp to lón đủ sức đánh thắng bất 
ký hành động xâm lược nào đối với 
nước ta 


BA LỢI ÍCH KINH TẾ 
TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


L 
` 


NỘI DUNG BA LỢI 


Lợi Ích kinh tế là hình thức biều 
hiện các quan hệ kinh tế khách quan 
của các chủ thề mang lợi ích: 
Nhưng cuối cùng nó lại dược phản 
ánh vào ý thức con người và được 
thực hiện thông qua hoạt độn#®>sản 
xuất của các giai cấp, các tạp đoàn 
và những con người cụ thẻ. Trong 
quá trình lao động sản xuất, con 
người có thề hành động theo mục 
dích này hay mục dích khác, sons 
điều đó không có nghĩa là lợi ích 
kinh tẺ nảy sinh từ ý thức. mà chỉ 
biều hiện ra như là một dự kiến của 
ÿ thức. Trong Bút ký triết học ° 
Y.I.Lê-nin viết: « Thật ra, mục dịch 
của con người là do thể giới khách 
quan sản sinh ra, và lây thế giới 
khách quan làm tiền đề — coi thế giới 
thật NẠP là cái hiện có, là cái có 
hình nn ưng đối với À9) )) người thì 
lấy = tt những. mục đích của nó lại 
với Nho ngoài thể giới, độc lập đối 

m Điới “tự do » (1). 
NT G kinh tế thúc đầy những 
giải Hà kinh tế, chính trị của các 
no Thị, Trong lĩnh vực kinh tế, dòng 
tảo Non động của các giai cấp là nhằm 
sấu VN chiếm hữu những tư Hiệu 
N Rhinh chủ yếu, từ đó quyết định 

8 thức tồ chức quản lý và cuối 


ĐOÀN-TRỌNG-NHÃ 


ÍCH KINH TẾ TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


cùng quyết định sự phần phối sản 
phầm có lợi cho giai cấp mình. Vi 
vày lợi ích kinh tế biều hiện lợi ích 
giai cấp và dịa vị giai cấp do quan 
hệ sở hữu về tư liệu sẵn xuất quy 
định. 

Trong chủ nghĩa xã hội, hình thức 
sở hữu toàn dân về tư liệu sẵn xuất 
khẳng dịnh những tư liệu sẵn xuất 
chủ yếu và các tài nguyên thiên nhiên 
đều thuộc quyền sở hữu và quyền sử 
dụng của toàn xã hội, tử đó xuât hiện 
lợi ích kinh tế toàn đàn: 

Cơ sở của lợi ích kinh tế toàn đàn 
là nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
được xây dựng và phát triền trên cơ 
sở chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuất và lao động TẬP 
thề xã hội chủ nghĩa. Lợi ích kinh tế 
toàn dân đòi hỏi không ngừng tăng số 
lượng, chất lượng và chúng loại sản 
phầm xã hội bằng cách không ngừng 
phát triển và hoàn thiện sản xuất, 
nâng cao hiệu quả của nó trên cơ SỞ 
sử dụng những thành tựu tới của 
khoa học kỹ thuật và mọi sự nỗ lực 
của lao động tập thề toàn xã hội, 
nhằm mục đích thỏa mãn ngày cảng 


(1) V.I.Lê-nin : Bứt ký triết học; Nxb Sự 
thật, Hà-nội. 1963, tr.209 — 210. 
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tốt hơn như cầu vật chất và văn hóa 
hỏi.. 


ngày càng tăng của toàn xã 
V.LLẻê-nn đã nói:«Một khi chiếm 
được chính quyền Nhà nước, giai cấp 
vô sản có một lợi ích căn bản nhất, 
sống còn nhất, là phải tăng số lượng 
sản phim, phải nâng cao theo những 


quy mô rộng lớn sức sản xuất của xã” 


hội »s (2). 


Lợi ích kinh tế toàn dân thề hiện 


tẬp trung trong đường lối kinh tế, 


chiến lược kinh tế của Đăng và Nhà 
nước chuyên chính vô sản: nó được 
cụ thê hóa trong các kế hoạch phát 
triền kinh tế, xã hội ở từng thời kỷ 
lịch sử nhất định. Vì vậy, việc thực 
hiện lợi ích: kinh tế toàn đân đòi hỏi 
các ngành, các địa phương và các cơ 
sở kinh tế phải lấy việc hoàn thành 
vượt mức kế hoạch Nhà nước làm 
mục tiêu phấn đầu của minh. Mọi 
hành vi trái với nguyên tắc tập trung 
dân chủ trong quản lý kinh tế của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, mọi hiện 
tượng cục bộ, địa phương chủ nghĩa, 
tham ô, lãng phí gày khó khăn cho 
việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước 
đều làm thiệt hại đến lợi ích kinh tế 
toàn dân. 

Lợi ích kinh tế toàn dân đòi hỏi 
các xí nghiệp quốc doanh và các hợp 
túc xã khi sử dụng những tư liệu sản 
xuất của xã hội và của tập thê phải 
hoàn thành các chức năng do MNhà 
nước quy định như sẵn xuất sản ph:mm 
theo danh mục mặt hàng với chất 
lượng thích đảng, sử dụng hợp lý các 
ngưòn lao dộng, vật tư, máy móc, hạ 
giá thành sản phẩm, Trong sẵn xuất 
kinh doanh phải thực hiện ti "8uvên 
tác tự trang trải và có doanh lợi đề 


bảo dám bù đáp được chỉ phí sắn. 


xuất trong quá trình tái sản xuất sản 
phẩm xã hội, dòng thời thực hiện 
dược sự đóng góp một phần sản phim 
thăng dư do đơn vị mình tạo va cho 
Nhà nước như thu quốc doanh, Irích 
lợi nhuận, bảo hiểm xã hội, thuê 
nòng nghiệp, bán nòng sẳản phẩm 
theo hợp dòng kính tế hài chiều, v.v, 


và các hình thức thuế khác đối với 
những người sản xuất kinh đoanh cá 
thê. Mọi hành ví trốn thuế, lậu thuế, 
miễn giảm tràn lan đều trái với lợi 
Ích kinh tế toàn dân. 

Trong chủ nghĩa xã hội, hiệp tác 
và phân công lao động đề sẵn xuất ra 


“của cải vật chất cho xã hội trở thành 


một tất xếu kinh tế — kỹ thuật do 
bản thân tính chất xã hội hóa trực 
tiếp của tư liệu sẵn xuất quy định. 
Lao động của mỗi người không thể 


"hiện trực tiếp dưới hình thức sản 


phầm lao động cá nhân mà thể hiện 
trong sản phầm cuối cùng của lao 
đông tập thề của từng đơn vị sản 
xuất. 

Trong điều kiện đó lợi ích kinh tế 
toàn dân chỉ được thực hiện bằng 
lao động tập thề trong các xí nghiệp 
quốc doanh và trong các hợp tác xã. 
Từ đó xuất hiện lợi ích tập thề. 

Lợi ích kinh tế tập thề đỏi hỏi các 
đơn vị kinh tế cơ sở phải sáng tạo ra 
những hình thức tô chức lao động và 
phương pháp lao động hợp lý nhắm 
sử dụng tốt nhất lực lượng lao động, 
tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật 
chất kỹ thuật đề tạo ra một khối 
lượng sản phầm mới cho xã hội với 
chất lượng cao, giá thành bạ. 

Sự tôn tại và phát triền của lợi ích 
kinh tế tập thề đòi hỏi trong quá 
trình xin xuất kinh doanh, các xí 
nghiệp và hợp tác xã một mặt phát 
bù đấp dược chỉ phí sản xuất của 
mình ; mặt khác, phải ra sức cải tiễn 
sẵn xuất. cải tiến quản lý, nâng cao 
năng suất lao động, trên cơ sở đó 
nàng cao khối lượng lợi nhuận xí 


“nghiệp nhằm mở rộng các qu$ỹ của 


xí nghiệp: quỹ cải tiến và hoàn thiện 
quả trình sản xuất xí nghiệp, quỹ 
khen thưởng đề tăng thêm thu nhập 
cho những người lao động giỏi, kích 
thích người lao động quan tâm hơn 
nữa đến kết quả sản xuất của xí 


(2) V.I.Lê-nin : Toàn fâÐ. Nxb Tiến bộ, 
Mát xcơ-va, 1976, tập 44, tr. 442. 


nghiệp. quỹ phúc lợi tập thề đề cải 
thiện điều kiện lao động. nghỉ ngơi, 
sinh hoạt văn hóa của người lao 
động. 


Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuất xác định nghĩa vụ và 
quyền lợi lao động của mọi người 
trong xã hội. Mọi người có sức lao 
động đều có nghĩa vụ lao động và 
được quyền tham gia lao động đè tạo 
ra của cải vật chất cho xã hội, trên 
eơ sở đó có quyền hưởng thụ một 
cách thích đáng thành quả lao động 
của mình, Từ đó xuất hiện lợi ích 
kinh tế cá nhân. 


Lợi ích kinh tế cá nhân được thực 
hiện dưới hình thức tiền lương. tiền 
thưởng (trong các xÍ nghiệp quốc 
doanh);, thu nhập ngày công, thu 
nhập tử kinh tế phụ gia đình (trong 
các hợp tác xã) và thông qua việc 
liêu đùng các quỹ phúc lợi xã hội, 
phúc lợi tập the. 


Trong chủ nghĩa xã hội sức lao 
động của mỗi cá nhân là một bộ phản 
cấu thành sức lao dộng tập thê nên 
lợi ích kinh tế cá nhàn không chỉ 
phụ thuộc vào số lượng và chất lượng 
lao động của mỗi người, mà còn phụ 


thuộc vào kết quả cuối cùng của lao 
động tập thê toàn xí nghiệp, hợp tác 
xã. Vì vậy sự quan tâm đến tợi ích 
kinh tế cá nhân đòi hỏi mỗi người 
phải lào động thật sự, lao động có tổ 
chức, có kỶ luật, có kỹ thuật, nàng 
cao trách nhiệm cộng đồng và ý thức 
làm chủ tập thê đối với các hoạt 
dòng sản xuất kinh doanh của xÍ 
nghiệp, hợp tác xã. : 

Điều kiện kinh tế, kỹ thuật của chủ 


“nghĩa xã hội chưa làm cho lao động 


trở thành nhu cầu tự nhiên của con 
người, trở thành thứ lao động hoàn 
toàn tự giác, tự nguyện vì lợi ích 
của toàn xã hội, trải lại lao động còn 
là một phương tiện đề sinh sống, do 
đó còn phải tính toán, kiềm tra số 
lượng và chất lượng lao động của 
mỏi người đề phân phối sản phầm 
tiêu dùng cho họ. Trong điều kiện đó 
sự quan tâm thích đáng nhu cầu vật 
chảt, lợi ích kinh tế cá nhàn của mỗi 
người lao động sẽ có tác dụng thu 
hút mọi người có khả năng lao động 
tham gia lao động và thúc dầy tăng 
năng suất lao động. VI, Lê-nin 
nói: @Việc khuyến khích lợi ích cá 
nhàn eó tác dụng nàng cao sản 
xuất. » @). 


MỐI QUAN HỆ GIỮA BA LỢIÍCH  - 
KINH TẾ TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về 
tư liệu sẵn xuất thủ tiêu mọi quan hệ 
đối kháng giữa những người lao 
động. Trong hệ thống sản xuất xã 
hội, những quan hệ mới này sinh — 
quan hệ hợp tác, bình đẳng, giúp đỡ 
nhau trên tỉnh đồng chí, “mình vì 
mọi người, mọi người vi mình ». Ghế 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa dã làm 
cho lao động “của mỗi cá nhàn trở 
thành lao động xã hội trực tiếp, và 
mỗi sản phầm lao dộng do kinh tế 
quốc đoanh höặc kinh tế tấp thề sản 


_ — 


xuất ra đều là thành quả chúng của 
toàn xã hội. Do đó, mỗi thành quả lao 


động đều bao gồm phân cho xã hội, 
phần cho tập thê và phần cho cá 
nhân theo một quan hệ tỷ lệ nhất 
định. Tỷ lệ này thay đồi tùy theo. 
trình độ phát triền kinh tế của 
từng thời kỳ cụ thê. Nhưng theo 


C. Mác phần đành cho tập thể và cho 
xã hội trên thực tế cũng mang tính 


(3) V.I. Lãá-nm : Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1970, tập 32, tr. 74. 


chất có lợi cho người lao động, nhằm 


bảo đảm lợi ích trước mắt hoặc lợi: 


{ch lâu đài cho họ. Mác đã nói: «...Cái 


mà người sản xuất, đứng về mặt cá - 


nhân, bị mát đi, thì đứng về mặt 
thành viên của xã hội, người ấy lại 
được nhận lại một cách trực tiếp hay 
gián.tiếp Ẻ, (4) 

Sự phân tích trên đáy chứng 
tÓ rằng, trong điều kiện của chủ 
nghĩa xã hội, người lao động sẵn 
xuất là người đồng thời mang ba lợi 
ích kinh tế. Với tư cách là một thành 
viên độc lập, họ là người mang lợi 
ích Kinh tế cá nhân. Với tư cách là 
người lao dộng tập thề trong xí 
nghiệp, hợp tác xã, họ là người mang 
lợi ích kính tế tập thề. Với tư cách là 
người làm chủ tập thê tư liệu sản 
xuảät xã hội, họ là người mang lợi ích 
kinh tế toàn dân. 


Tính thống nhất của ba lợi ích Rinh 
tế chỉ rõ: không thê thực hiện riêng 
rẽ một trong bà lợi ích đó được, 
Muốn thực hiện lợi ích kính tế cá 
nhân thì phải thực hiện lợi ích kinh 
tế toàn đân và lợi ích kinh tế tập thè, 
và ngược lại. 


Môi đơn vị kinh tế và mỗi cá nhàn 
khi lao động sẵn xuất có quyền quan 
tầm đến lợi ích chính đáng của mình. 
Đó là một chân lý giản đơn, vì DưƯƯỜi 
ta sống không phải chỉ bằng không 
khí và nước lã, Nhưng sự quan tàm 
lợi ích kinh tế tập thê và lợi ích 
kinh tế cá nhân đều phải xuất 
phát từ lợi ích kinh tế toàn dân. 


Việc xuất phát từ lợi ích kinh tê 
toàn đản hoàn toàn không phải là mỘt 
sự quy kết dòng lực của các lợi ích 
kính tế thành nhân tố có tính chất 
chính trị, không phải đem quan hệ 
chính trị thay cho quan hệ kidh tế, 
Việc đề cao vai trô lợi ích kinh tế 
toàn dân là nhằm bảo đảm những 
phương tiện vật chất, nhừng biện 
pháp kinh tế kỹ thuật đề khỏng 
ngứững tái sản xuất mớ rộng, nàng 
cao nàng sưất lao động, tăng nhanh 


30 


tòng sản phầm xã hội và thu nhập 
quốc dàn, tạo điều kiện đề thỏa mãn 
hơn nữa lợi ích kinh tế tập thề và 
lợi ich kinh tế cá nhân. Trong chủ 
nghĩa xã hội, sản phầm lao động 
thuộc về tập thề và xã hội thị sự 
giàu có về vật chất và phong phú và 
tỉnh thân của mỗi cá nhân chỉ có thề 
thực hiện được trên cơ sở sự Øiàu có 
của toàn Xã hội. Thực tiễn Ở các nước 
xã hội chủ nghĩa đã chứng minh 


_rằng: lợi ích kinh tế toàn đân đã là 


nhàn tố cực kỳ quan trọng đối với Sự 
nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội, là cơ sở vững chắc đề phát 
triền lợi ích kinh tế cá nhân và tập 
thề. 


xhư vậy, về lý luận cũng như về 
thực tiễn, lợi ích kinh tế toàn đân rồ 
ràng là lợi ích kinh tế chủ đạo, nó 
quy định quy mô, cơ cấu, tốc độ và 
phương hướng phát triền nền kinh 
tế quốc đản, và do đó nó quv định 
mức độ thực hiện lợi ích kinh tế 
tập thê và lợi ích kinh tế cá nhân. 


Việc thừa nhận vai trò chủ đạo của 
lợi ích kinh tế toàn đản không có nghĩa 
là xem nhẹ các lợi ích tập thề và 
lợi ích cá nhân. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa chẳng những quan tâm lợi ích 
kinh tế toàn đàn mà còn quan tầm 
cả lợi Ích kinh tế tập thề và eá nhàn. 
Trong thời kỳ quá độ, khi trình độ 
phát triền sẵn xuất còn thấp, đời sống 
của người lao động còn nhiều khó 
khăn, thì vai trò của lợi ích kinh tế tập 
thê và cá nhân với tư cách là những 
đồng lực kích thích sẵn xuất phát triền 
cần phải được chú ý thích đáng. Vị 
rằng các đơn vị kinh tế cơ sở như 
xÍ nghiệp, nòng trường quốc doanh 
và hợp tác xã là nơi trực tiếp quản 
lý và sử dụng những tư liệu sản xuất, 
lực lượng lao động, tài nguyễn và eơ 
sử vật chất kỹ thuật đề sản xuất ra 
của cải vật chất. Cho nên mức độ 


(4) CC. Mác và Ƒ, Ảng-ghen : Tuuyền tợa. 
« Phê phán cương lĩnh Gõ-ta *: Nxb Sự thật. 
Hà-nội. |971, tập ÌÍ, tr. 19, 


Hỏa mãn lợi ích kinh tế toàn dân, 
lập thẻ và cá nhân tủy thuộc vào 
nàng suất lao động và hiệu quả kinh 
tế của các đơn vị kinh tế cơ sở, tỉnh 
tịch cực sản xuất của mỗi người lao 
động tập thề Đương nhiên việc chủ 
# thích đáng đến lợi ích tập thề và 
lợi ích cá nhân không có nghĩa là 
biến nó thành lợi ích * phường hội », 
lợi ích cá nhân Sích kỷ » gây thiệt 
hại đến lợi ích kinh tế toàn dân. 


Mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau 
giữa ba lợi ích kinh tế trong chủ 
nghĩa xã hội là một tất yếu khách 
quan, đòi hồi các chính sách kinh tế 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong 
lĩnh vực sản xuất cũng như trong 
linh vực phân phối lưuxthông phải 
nhằm vận dụng đúng đản các quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội (vi 
các lợi ích kinh tế nằm trong cơ chế 
tác động của các quy luật kinh tế) đề 
bảo đảm sự thống nhất giữa ba lợi 
ích kinh tế sao cho trong mỗi hoạt 
động sản xuất, mỗi thành quả lao 
động, Nhà nước, tập thê và cả nhân 
người lao động đều cỏ lợi. Đông chí 
Lê-Duän đã chỉ rõ sự thống nhất biện 
chứng giữa ba lợi ích kinh tế đó như 
san: ®Chủ nghĩa xã hội là xã hội của 
những người lao động tự do trong 
đó lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội 
là nhất trí, lợi ích của môi người Ìao 
động cùng gia đình mình, với lợi 
{ch của tập thê sản xuất và lợi ích 
của Nhà nước là nhất trí. Nã "hội 
ñiàu có, tửnØ người mới sung túc. 
Lợi cho xã hội tức là lợi cho chính 
minh. Thiệt cho xã hội là thiệt cho 
chính mình. Xã hội chăm lo đời sống 
cho tửng người, từng người làm việc 
hết sức ¡ninh cho xã hòi. Làm việc 
cho xã hội tức là làm việc cho chỉnh 
mình * (5). 


Nói đến sự thống nhất giữa ba lợi 
íẤh kinh tế trong chủ nghĩa xã hội 
không có nghĩa là phú nhận những 
nguyên nhân gây ra mâu thuán giữa 
ba lợi ích, 


-— 


- đủng, cũng 


Sự phân công lao dộng xã hội, sự 
tồn tại cäc đơn vị sản xuất khác nhau 
đo sự phản công đó mà ra, chính là 
nguồn gốc khách quan của màu thuận 
giữa ba lợi ích kinh tế lâu thuần 
nàv còn có thể nảy sinh do việc phân 
chia sản phảm không hợp lý, làm 
cho lợi ích kinh tế này lấn sang lợi 
ich kinh tế kia. Chẳng hạn như: 
trong việc phản phối thu nhập quòc 
đân, nếu quy định không chính xác tỷ 
lệ giữa sản phảm tất yếu và sản 
phầm thặng dư thỉ sẽ gây ra mâu 
thuận giữa lợi ích kính tế cá nhân 
với lợi ích kinh tế tập thê và lợi ¡ch 
kinh tế toàn đân. Nếu phân định 
không hợp lý phần sản phầm thặng 
đư đành cho -Nhà nước và cho xi 
nghiệp thị sẽ gây ra mâu thuẫn giữa 
lợi ích kinh tế tẬp thê với lợi ích kinh 
tẽ toàn dàn. Trong chính sách giá cả 
cũng váy, nếu giá cỡ san phẩm quý 
định thấp thì xí nghiệp có thề không 
có lợi nhuận hoặc không bù đắp được 
chỉ phí sản xuất sẽ làm cho lợi íchẹ 
kinh tế tập thề và cá nhàn bị thiệt; 
nếu quv định cao thì có lợi cho tập 
thề xí nghiệp mà không có lợi cho 
toàn xã hội, cho động đảo người tiêu 
tức Tà làm thiệt đến lợi 


ích kinh tế toàn đãn, 


Như vậy lÀ bản thân việc phân 
công lao động xã hội là cơ sở khách 
quan của niàu thuận giữa ba Pợi ích 
kinh tế, và việc chế định không dùng 
đán các chính sách kính tế cũng làm 
cho màu thuẫn đó phát sinh và phát 
triền. Song đó không phải là mâu 
thuận đối kháng; vì rằng khi nhân 
đàn lao động đã làm chủ tập thê trên 
phạm ví cá nước cũng như từng địa 
"phương và từng cơ sở thì dù có giam 
lợi ích này đo đó làm tăng lợi ích Kia 
văn không đưa đến sự mật còn về 
lợi ích như trong xã hội có giai cấp 
đổi kháng. 


(5) L¿-Duần : Cách mạng xã hại chủ nghĩa ở 
Vi¿I~nam, Nxb Sự thật, Hà-nội, (976, tập ÏÍ, 
tr. 529 — 520, 
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BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG (0 CẤU NÔNG—LÂM— (ÔNG NGHIỆ 
TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN VĂN - CHẤN 


ĐỖ-KHẮC-CƯƠNG 


( BL thư huyện ủy Văn-chấn, tỉnh Hoàng-liên-sơn) 


ĂN-CHẨN là huyện miền núi 
tỉnh Hoàng-liên-sơn, có 11 
van nhân khầu gôm 20 dàn 
tộc anh em: Thái, Tày, 
Đao, Mường, Mông, Xá, 


Giấy, Kinh... Năm 1976 Nhà nước đã” 


duyệt quy hoạch phát triền sản xuất 
nòng — lâm nghiệp của Văn-chấn. 
Trong những năm qua tuy gặp nhiều 
“khó khăn vì thiên tai, thiếu thốn 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vì 
những hậu quả của cuộc chiến tranh 
xâm Tược do bọn phản động Đắc-kinh 
gay ra, nhưng toàn đẳng bộ và nhân 
đàn trong huyện quyết tàm khắc phục 
moi khó khăn, tô chức lại sẵn xuất 
nhằm thực hiện đường lối kinh tế của 
Đang, bước đầu xây dựng cơ cấu kính 
tế nông — lâm — công nghiệp trên địa 
bàn huyện. 


I— TỒ CHỨC LẠI SẲN XUẤT, 
PHÁT _TRIỀN NÔNG — LÂM— 
CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BẢN 

HUYỆN 
Dề thực hiện quy hoạch, Văn-chấn 


đã hình thành ba vùng sản xuất: vùng 
sản xuất lúa tập trung 2100 ha (cánh 


..“,g 
.'ư 


đồng Nghĩa-lộ); vùng chè tập trung 
4200 ha: vùng rừng trồng tập 
(rung (bỏ đẻ, mỡ), trên 6000 ha. Mỗi 
vùng sản xuất theo hướng chuyên 
cạnh, đêu khai thác tông hợp, tận 
dụng mọi đắt đai đề sắn xuất lương 
thực, các loại hoa màu, trồng rừng, 
tròng chè, v.v. Trong quá trình tô 
chức lại sản xuất, các hợp tác xã ở 
Văn-chấn đã xảy dựng phương án 
kinh tế với bước đi đầu tiên là phá 
thế độc canh lương thực. đầy mạnh 
trồng cây công nghiệp đài ngày và 
nghò rừng, từng bước hình thành sự 
phân công lao dòng mới trên địa bàn 
huyện. s 

1— San Tuất lrởng thực. 

Trên cơ sở bố trí lại cơ cấu cây 
tròng, Văn-chấn đây nhanh tốc độ 
tham canh các loại câu lương thực, 
từng bước tự cần đối lương thực trên 
địa bàn huyện. 

Từ năm 19:6, huyện chúng tòi đã 


tập trung chỉ đạo thâm canh, phục hóa 


các điện tích đã có, tận dụng đất đốc 
dưới 15 độ đề trồng lúa, màu, tích cực 
xây dựng ruộng bạc thang, So với năm 
1970 hiện nay điện tích gieo trồng tần 
thêm 7000 ha. Chúng tòi đã xảy dựng 


- 


hạ thống cơ sở vật chất kỹ Thuật phục 
vụ sản xuất nông nghiệp của huyện 
bao gồm : trạm khí tượng nóng nghiệp, 
trạm bảo vệ thực vật (chè và lúa), 
trạm thú y, đại giống lúa, trại gióng 
lợn; trạm máy kéo 15 đầu máy ; công 
ty cũng ứng vật tư nòng nghiệp và 
kỹ thuật; công ty thủy nòng. Về thủy 
lợi, đã đầu tư xây dựng và tu bồ 7í 
đập, 3 hò chứa nước và một số công 
trình phai, mương, đập nhỏ, đã tưới, 
tiêu chủ động cho trên 302 diện tích 
lúa nước. Nhờ vậy, năng suất lúa 
bình quân của huyện năm 1980 đạt 
4265 kg/ha, so với năm 1977 mỗi ha 
lăng 465 kg; tông sản lượng lương 
thực đạt 30 627 tấn (riêng thóc : 18 02; 
lấn), so với năm 1976 tăng 8800 tắn, 
binh quân hằng năm tăng 105. Hằng 
năm Nhà nước huy động được 14% 


_ sản lượng lương thực. Đề thực hiện 


mục tiêu tự cân đối lương thực trên 
địa bản huyện, chúng tôi đang phần 
đấu tăng sản lượng lương thực lên 
30000 — 40000 tấn; như vậy, Văn- 
chấn phải phấn đấu đưa năng suất lúa 
ln 6 tấn/ha, ngô 18 tạ/ha, sắn 13 tấn 
củ tươi/ha, v.v Nếu không đủ mức 
lương thực tối thiêu, sẽ phải hạn chế, 
thậm chí giảm bớt tốc độ làm cây 
công nghiệp, nghề rừng và sản xuất 
công nghiệp. : 

2— Xâu dựng 0uùng chuyên ca nh chè : 

Cây chè vốn có từ lâu ở đất Văn- 
chấn, từng hộ nông dân có những 
vườn chè ở gần nhà, đặc biệt có một 
SỐ xã vùng cao như Suối-giàng, Suöi-? 
quyền, v.v. trồng chè từ lâu đời. 

Trong phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp, các hợp tác xã hầu như không 
quản lý điện tích chẻ mà chỉ tập 
trung vào trồng cây lương thực (độc 
canh cây lúa). Từ khi đặt ra nhiệm 
vụ phát triển cây công nghiệp dài 
ngày, chủ yếu là cây chè, các hợp tác 
xã nông nghiệp mới chú ý quản lý 
đất trồng chè, phục hồi diện tích chè 
cũ và khai hoang thêm đề trồng chè 
mới. Theo quy hoạch phản vùng sản 
xuất nông, lâm nghiệp của tính 


Hoàng-liên-sơn, huyện Văn-chẩn nằm 
trong vùng chè,.đo đó phải phát triền 
trồng chè theo hướng chuyên môn hóa 
kết hợp với chế biến chè. Trong 5 
năm qua (1975 — 1980) chúng tôi đã 
tiếp nhận 7519 lao động (hơn 2 vạn 
nhàn khau) của tỉnh Thái-bình đèn 
tham gia xây dựng kinh tế ở địa 
phương, chủ yếu là trông chè, định 
canh định cư ở 10 hợp tác xã vùng 
cao đi vào trồng chè (và trồng quế, 
trồng rừng), nhanh chóng hình thành 
vùng chè tập trung gồm 3200 ha. 


-Đến năm 1980, Văn.chấn đã có 
4880 ha chè, trong đó hợp tác xã có 
2836 ha, chiếm 81X diện tích. Theo 
quy hoạch trồng chè của huyện, diện 
tích trồng chè chiếm 50% diện tích 
đất nông nghiệp, vượt điện tích ruộng 
lúa và trở thành ngành kinh doanh 
chỉnh của ba nông trưởng và 20 hợp 
tác xã nông nghiệp chuyên canh chè. 
Đề giúp cho các hợp tác xã nông 
nghiệp về mặt kỹ thuật trồng, chăm 
sóc, thu hái chè, nông trường mở các 
lớp dào tạo, bồi dưỡng cho các xã viên 
làm chè, đặc biệt là cho đội trưởng và 
đội phó. ÀXlặt khác, nông trường cũng 


.đã cung cắp giống cho các hợp tác 


xã phát triền nghề chẻ, đưa năng suàt 
bình quân của huyện từ {1 tấn/ha lên 
2,5 tấn/ha, đồng thời huyện chúng tôi 
đã xây dựng hai trại bảo vệ thực vật 
cho chè và lúa. Đến năm 1979 Văn- 
chắn đã đạt được sản lượng 9200 tấn 
chè búp tươi hàng hóa 


Trên cơ sở chuyên môn hóa việc 
tròng chè, Văn-chấn đã xây dựng 2 
nhà máy chè đen và 1nhà máy chè 
hương. Năm 1979 đã cung cấp cho nen 
kinh tế quốc dàn 1600 tắn chè đen, 
200 tấn chè hương đề tiêu dùng trong 
nước và xuất khầu. Tông giá trị xuất 
khẩu năm 1979 là trên 6,6 triệu đồng, 
bình quân một nhân khâu trong 
huyện làm ra -63đ cho xuất khâu. 


ở — Trông rừng tập trung. 


Đề có nguyên liệu cho công nghiệp 
giấy, Văn-chàn đã nhanh chóng mớ 
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rộng điện tích trồng bồ đè, mỡ trên 
đất dành cho sản xuất làm nghiệp.. 
Huyện chúng tôi đã xây dựng mội 
lìm trưởng và một công ty lâm nghiệp. 
Ngoài nhiệm vụ khai thác rừng tự 
nhiên, lâm trường còn frồng rừng, đến 
nay đã trồng được trên 6000 ha bồ đề, 
mở, thông, v v 


Các hợp tác xã nồng — lâm nghiệp 
đã kết hợp trông cây lương thực, 
trồng cây công nghiệp đài ngàv với 
trồng rửng, vừa sử dụng đất một cách 
hợp lý, vừa đề cho các cây nương 
tựa lẫn nhau cùng phát triền, vừa bảo 
vệ đất, bảo vệ nguồn nước. -: 

Từng hợp tác xã có đội trỏng rừng 
và chăm sóc rừng. Rừng trở thành 
một ngành kính doanh mới của nhiều 
- hợp tác xã. Bên cạnh rừng tự nhiên, 
một số hợp tác xã đã có rừng bồ đề, 
trầu,v.v. hiện nay đã đến thời kỳ tỉa 
thưa và bát đầu có sản phàm cúng 
cập cho Nhà nước, Nam 1979, việc 
khai thác lâm sẵn đạt 2 1915mỶ gỗ tròn, 
7000 xe củi, và hàng chục vạn cây 
nửa, fre, vầu; ngoài ra có trên 40 tấn 
"hạt trầu khô bán cha Nhà nước. 


Từ chỗ sẵn xuất độc canh lượng 
thirc để tự cấp trr túc, đến nay cơ cấu 
sản xuất của huyện đã bước đầu thay 
đỏi theo hướng tập trunơ, chuyên 
môn hóa trong cây cônØ nghiệp đài 
nựay và nghề rừng, tạo thành nguồn 
nòng, lâm sản hàng hóa ngày càng ôn 
định. Một bộ phận lao động được 
chuyên môn hóa và tô chức thành các 
đòi chuyển, Trong tông số láo dòng ở 
none thôn Văn-châấn, lao động sản 
xuát lượng thực nắm 1975 cuiểm 7®, 
lao động trồng cây công nghiệp dài 
ngày 10 và lao động làm nghề rừng 
3⁄2: đến năm 1950 tý lệ đó đã thay 
dói: lao dòng sản xuất lương thực 
8U, trông cây công nghiệp dài ngày 
11%, trông rùng 62. Lao đóng trông 
cây lương thực đã được rút bớt 
nhưng không làm giảm sản xuất lượng 
thực, 

Hàng nòng sản, lầm sản của Văn- 
chạn trước đầy cùng cấp cho xã hội 


s 


N 


hầu như không đáng kề, chỉ có một 
SỐ ÍL gỏ, tre, nứa:.. lại có xu hướng 
giảm dần. Do biến đồi cơ cấu tròng 
trọt, những năm vừa qua sản lượng 
chè cung cấp cho công nghiệp chế biến 
đề xuất khiu và tiêu đùng trong nước 
môi năm một tăng; so với năm 1976, 
năm ƒ19§0 tăng 3000 tấn chè búp tươi. 


Tỷ suất hàng hóa ngày càng lớn. Vàn- 


chấn đang trở thành một trong những 
vùng sẵn xuất chuyên môn hóa về chè 
và gỗ. 


Đất đai Văn-chấn bước đầu được 
sử dụng một cách hợp lý Ơ những nơi 
thấp, tương đối bằng phẳng, trong 
cây ngắn ngày, chủ yếu là cây lương 
thực, thực phầm; trên các sườn đồi 
có độ đốc thấp trồng cây công nghiỆp. 
chủ yếu là chè; còn trên đất có đệ 
đốc cao ở các sườn núi thi trồng rừng. 
chủ yếu là bồ đề và mỡ.v.v. Với điều 
kiện đất đai, đặc điềm địa hình trong 
huyện, ba loại cây đó được trông 
xen kẽ nhau và cùng phát triền trong 
từng đơn vị kinh tế: hợp tác xã. 
nông trường quốc đoanh, lâm trường 
quốc doanh. Với cách sử dụng đất đai 
như vậy, hiệu quả kinh tế cao hơn 
và diện tích cộng lại cũng lớn. Hơn 
nữa cách là¡n đó còn có tác đụng tốt 
về nhiều mặt như bảo vệ đất, chống 
xói mòn, duy trì mỏi trường sống 


Văn-chấn đã sử dụng tốt vốn đầu 
tư và sự giúp đỡ của Nhà nước, nụtt 
khác đã huy động năng lực và vốn 
của các hợp tác xã nóng nghiệp, phát 
huy tỉnh than tự lực tự cường và sự 
giác ngộ và hội chủ nghĩa của nòng 
dàn. huy động được một khối lượng 
lao động khá lớn đề làm cây công 
nghiệp và trông rừng tập trung, tao 
nên sự biến đôi trong cơ cấu cây tròng. 


4 — Cơ cầu công nghiệp 0à thủ công 
nghiệp bát đầu hình thành trên địa 
bàn huyện 


Nông — làm nghiệp phát triền là cơ 
sở cho công nghiệp và thủ công 
nghiệp phát triền. Với những cơ sử 
tự xây dựng, những xí nghiệp được 


tỉnh phân cấp cho huyện quản lý. 
_ cùng với những xi nghiệp do tính và 
trung ương quản lý, cơ cấu cỏng 
nghiệp trên địa bàn huyện đã hình 
thành gồm ba ngành sản xuất chính : 

Ngành chế biến nông — lâm sản 
gòm ba nhà máy chè chế biến chẻ 
đen xuất khầu với công suất 9 200 tăn 
(chè búp tươi)» một xỉ nghiệp chế 
biến gỗ 2000m`/năm, một xí nghiệp 
chế biến mì, màu, xát gạo, làm miễn 
dong, rượu, kẹo, nước chấm các loại 
400 tấn/năm. | 


Ngành cơ điện đã đáp ứng phần 
lớn yêu cầu về năng lượng cho công 
nghiệp chế biến và điện siah hoạt. Có 
ï cơ sở thủy điện nhỏ, Í xí nghiệp cơ 
khí sản xuất công cụ thưởng và công 
cụ cải tiến phục vụ sản xuất nông — 
lãm nghiệp trong huyện, mỗi năm 
sản xuất được trên 4000 cày bừa 
hoàn chỉnh, 25000 dao, cào cỏ, liễêm, 
trên 1000 đao đốn chè, 300 xe cải 
tiến và còn sửa chữa được tử 50 đèn 
4) xe, máy nhỏ. 


“Ngành oật liệu xây dựng gồm nhà 
máy sản xuất gạch ngói 5 triệu 
viên/năm và 4000 tấn vôinăm; Ì xí 
nghiệp đồ gỗ. : 


Về sản xuấi hàng tiêu dùng, đã xuy 
dựng các hợp tác xã thủ công nghiệp 
như: đồ da, thủy tỉnh, đồ gòm, dan 
lát, dệt, may mặc, v v. Sản xuất công 
nghiệp. thủ công nghiệp phát triển, 
hàng hóa tiêu dùng do huyện tạo ra 
đáp ứng 304 nhu cầu. Giá trị sản 
lượng công nghiệp và thủ công nghiệp 
ngày càng lớn năm 1971 giá trị sản 
lượng nông — lâm — cóng nghiệp là 
t1 552 000 đ, trong đó giá trị sản lượng 
công nghiệp và thủ công nghiệp là 
4 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 20,6%. 
Năm 1970 giá trị sản lượng nông — 
làm — công nghiệp là 31370000 đ, 
trong đó giá trị sản lượng công nghiệp 
và thủ công nghiệp là 10356 000 đ, 
chiếm tỷ trọng 32,4%, 


2—Xáy dựng cơ bản 0à giao thông 
04¡¡ tdi 


Đề thúc đầy sản xuất nòng— làm— 
công nghiệp phát triển, phục vụ lưu 
thông và đời sống nhân dân các dân 
tộc trong huyện, chúng tôi đã quan 
tâm chỈỉ đạo công tác rdy dựng cơ 
bản ud giao thông oận tải. Mỗi hợp 
tác xã nông— làm nghiệp đều “có một 
đội vận tải, riêng huyện thành lập 
một công ty xây đựng, đảm nhiệm 
xây dựng các công trình øiao thông, 
thủy lợi, nhà ở cấp 4, sân phơi, nhà 
kho. chuồng trại cho nông nghiệp. 
Trong 5 năm qua đã xây dựng được 
11860m” nhà ở cấp 4, trên 7330m2 
sân phơi và 800 m” chuồng trại gia 
súc ; làm mới 73 km đường dân sinh 
liên xã, Íl cầu treo và một số công 
trình thủy lợi nhỏ. Đến nay có 8 xã 
có máy điện thoại, 28 trong 3Ì xã có 
đường Ôô tô tới xã. Huyện có một đội 
xe vận tải cơ giới, trên 400 xe trâu, 
xe ngựa, 2000 xe cải tiễn và các đội 
ngựa thồ của 10 xã vùng cao hợp 
thành lực lượng vận tải phục vụ sẵn 
xuất, lưu thông và đi lại của nhân 
đân các đàn tộc trên địa bàn huyện. 


Trên cơ sở nông — lâm nghiệp phát 
triển. công nghiệp đã hình thành, và 
công nghiệp hoạt động lại tạo điều 
kiện thuận lợi cho nông —làm nghiệp 
phát triền mạnh lên; điều đó thể hiện 
rõ nhất trong ngành sản xuất chè ở 
Vũn-chấn. Trong 5 năm qua điện tích 
chè đã tăng lên gấp hai lần và sản 
lượng chè tươi bán ra đã tàng gẤp 
rưỡi. Nếu không có công nghiệp chế 
biến chè phát triền thì không thê có 
bước phát triền đó. Cơ cấu kính tế 
thay đồi đã làm thay đòi cơ cầu lao 
động và dân cư. Các xí nghiệÖ công 
nghiệp quốc doanh xây dựng trên 
địa bàn huyện đã làm cho số người 
lao động công nghiệp tàng lên và 
đàn cư thành thị cũng lớn lên: đã có 
3,3 van dân cư trú ở 4thị trân và 5 
nông, làm trường. Ngày trong nông 
thôn, cơ cấu lao động cũng biến đôi, 
năm 1975, lao động làm các ngành 
nghề tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp trong các hợp tác xã nông — 


[Am nghiệp chỉ chiếm 5 tồng số lao 
động trong hợp tác xã, năm 1980 tỷ 
số đỏ đã tăng lên 12%. 


Cơ cầu kính tế nông. — làm— còng 
nghiệp huyện tuy mới bắt đầu hình 
thành dã mở ra triên vợng to lớn cho 
bước phát triển kinh tế, đời sống và 
văn hóa, dưa lại những biến đồi sâu 
sắc về nhiều mặt cho đồng bào các 
đân tộc trong huyện chúng tòi. 


tÍ CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN 

DẪN CÁC DÂN TỘC VẢ XÂY 

DỰNG HUYỆN THÀNH PHẢO 

ĐÀI QUẦN SỰ 'SẴN SÀNG 
CHIẾN ĐẤU 


Do sản xuất phát triển, 5 năm qua 
đởi sóng nhìn dàn trong huyện có 
những biến đổi mới và từng bước 
được cải thiện. Afức ăn hằng tháng 
năm 1976 chỉ có 11 kợ thóc một đầu 
người, năm 1980 mức đó là 20,5 kơ 
thóc một đầu người. Huyện chúng tòi 
đã thành lập công ty thương nghiệp 
và trên 40 cửa hàng thương nghiệp, 
hợp tác xWŸ mua bản, phục vụ đời 
sống nhân đàn. Trên 80Ã số hộ vùng 
thấp có nhà ở bằng gỗ kè, có xe đạp, 
một số thôn, bản đã có điện thấp 
sáng như Đai-lịch, Nghĩa-an. Viưe- 
tuân, v.v. Toàn huyện có 43 trường 
phô thông cơ sở, trong đó có 20 trường 
cấp HH; 2 trường cấp lHI: Í trường 
thiếu nhí ;ùng cao; † trường thanh 
niên dàn tộc vừa học vừa làm, một 
trưởng phố thông lao động cấp II+ HH 
và ð trường bồ túc văn hóa của huyện. 
Năm 1980 có 39500 người theo học, 
bình quân cứ 3 người đàn có một 
người đi học. Hau hết các xã và hợp 
tác xã vùng thấp có nhà trể, nhóm 
trẻ, năm 9X cớ 260 nhóm gửi trẻ 
đòn nhận 6000 cháu. Nhiều hợp tác 
xã đã tô chức cho các chắu ăn bữa 
trưa, bốmeẹ không phải đóng góp 
hoặc chỉ đóng góp một phần. Các xã 
đẻêu có trạm v tế, nhà hộ sinh; 


MU 


huyện có 2 bệnh viện, 300 giường 
và 5 phân viện, I hiểu thuốc pha 
chế và bào chế bằng được liệu địa 
phương. Ngoài nhà bao tàng. thư 
viện, sản vận động của huyện, một sö 
xả đã có thư viện và nhà truyền 
thống. Các xã vùng thấp có 46 đệi 
văn nghệ ; huyện có 3 đội chiếu bóng. 
Í rạp và Í bãi chiếu bóng cố định. Hệ 
thống truyền thanh huyện đã kéo loa 
đến 8 xã vùng đồng băng Nghĩa-lộ.. 


Đi đói với lãnh đạo sản xuất và xảy 
dựng, Văn-chấn đã triền khai công 
tác quản sự địa phương toàn điện. 
xây dựng huyện thành pháo đài quản 
sự, sẵn sàng chiến đấu. Văn-chãn là 
huyện hậu phương trực tiếp của các 
huyện tuyến trước của tỉnh Hoàng- 
liễn-sơn chống quân Trung-quốc xâm 
lược. Trong những năm qua lực 


lượng dàn quân tự vệ đã được tăng 


cường cá về chất lượng và số lượng: 
số nưười tham gia tự vệ từ 9Ã năm 
19:6 tăng lên 11X năm 1979 so với số 
đân: trên 625 dang viên tham gia dân 
quản tự vệ: các lực lượng đều được 
biển chế thành các đơn vị chiến đâu 
thích hợp. Các xí nghiệp, nông trường. 
lâm trường, cơ quan đều thành lặp 
các tiêu doàn, đại đội tự vệ mạnh, Ở 
các xã có các trung đội, đại đội dàn 
quân hàng năm được huấn luyện và 
được trang bị vũ khí đầy đủ. có khả 


"năng cơ động và chièn đấu tối. Gàc 


ban chỉ huy đơn vị, xã đội, huyện đội 
được kiện toàn, các xã, khu, nòng 
trưởng, làm trưởng đều có phương ân 
chiên đấu cụ thê, Ngoài ra, có các 
phương án tác chiến và hiệp đồng tác 
chiến giữa các đơn vị bộc đòi chủ 
lực, bộ đội: địa phương, dân quản 
tự vệở từng địa bàn, từng cụm và 
trên phạm vi toàn huyện. 

Cơ sở Đảng, chính quyền, các đoàn 
thề được củng cố. Đăng ủy các cấp 
trong huyện đã thật sự nắm và lãnh 
đạo lực lượng vũ trang; môi huyện 
IV viên trực tiếp chỉ đạo một xã: 
mỗi ủy viên thường vụ huyện ủy 
lĩnh đạo một cụm chiến đấu. Gần 100 


cán bộ của huyện được tăng cường 
cho cơ sở, trong đó 1/3 cho cơ sở 
vùng cao đề vừa vận động nhân dàn 
sản xuất, vừa giúp đờ cơ sở tô chức 
lực lượng vũ trang tại chỗ. Do đó, 
khi bọn phản động Bắc-kinh gày ra 
chiến tranh ở biên giới năm 1929. trạt 
lự an ninh trong huyện được giữ 
vững. Văn-chấn kịp thời chỉ viện cho 
tuyến trước hàng nghìn chiến sĩ mới. 
đón tiếp hàng vạn đồng bào sơ tân 
về phía sứu, cứu chữa hàng trăin 
thương bình ở tuyến trước gửi về. 
Củng thời gian đó, huyện chúng tôi 
đã huy động trên 3,5 vạn ngày công 
đi phục vụ tuyến trước, trong một 
thởi gian ngắn đã xây dựng xong 
75 km đường hào và các cụm chiến 
đầu trên địa bản huyện. 

Thanh niên các dân tộc đã hãng 
hái làm nghĩa vụ quản sự; tử nău 
1976 đến nay các đợt tuyên quân đêu 


đạt và vượt kế hoạch từ 2 đến 6Ã... 


“ Các chỉnh sách hậu phương dược 


thực hiện tốt.- 
Phát huy truyền thống cách mạng 
của địa phương, với cách xây dựng 


lực lượng vũ trang gắn với các đơn, 


vị sản xuất kinh doanh, kết hợp phát 
triền kinh tế với tăng cường tiềm lực 
quốc phòng, Văn-chấn đang xây dựng 
huyện thành một pháo đải quân sự 
hùng hậu và vững chắc sẵn sàng chiến 
đấu và bảo đảm đánh thắng mọi thủ 
đoạn xảm lược của bọn bảnh trướng 
Trung-quốc.. 


_`* 


Trong quá trình xây dựng cơ cấu 
kinh tế nông—lâm công nghiệp trên 
địa bàn huyện, huyệun Văn-chấn đã 
đạt được kết quả bước đầu, nhưng 
nhìn chung kinh tế phát triền chưa 


đều, chưa cân đối. Trong thời gian - 


tới chúng tòi chú ý khắc phục những 
mặt vếu sau đây : 

l — Chăn nuôi, nhất là chăn nuôi 
gia súc chưa dược coi trọng đúng 


mức. Các hợp tác xã không mở rộng 
chăn nuôi gia súc lớn cho nên đàn 
trâu cày kéo năm 1979 kém năm 1975. 
Đàn lợn tập thề cũng không tăng. 


Chăn nuôi giảm chân tại chỗ đã ảnh 


hưởng tới trồng trọt vì thiếu phân 
bón đề thâm canh lúa và chè. - 


2 — Ngành công nghiệp và thủ công 
nghiệp, nhất là thủ công nghiệp trong 
các hợp tác xã nông nghiệp phát triền 
chậm. Tiêm năng và yêu cầu rất lớn 
nhưng các nguyên liệu sẵn -có ở địa 
phương chưa được khai thác tốt. Muốn 
đưa một điện tích lớn trồng sắn vào 
kinh tế tập thê thì phải có công cụ 
chế biến đề sắn không bị hóng sau khi 
thu hoạch, và mới có thề đưa sắn vào 
thành phần lương thực cho người và 
phục vụ cho chăn nuòi lợn tập thê. 
Nhưng hiện nay Văn-chấn chưa có 
công nghiệp chế biến sắn ở huyện. 
Việc chế biến trong gia đình xã viên 
không được bao nhiêu. 

3 — Tốc độ trồng rừng chậm, việc 
bảo vệ rừng còn nhiều khuyết diềm, 
nạn cháy rừng tuy đã hạn chế nhưng 
hằng năm vẫn xảy ra, đo đó ảnh 
hưởng đến quỹ rừng và việc tái sinh 
rừng. 

4 — Lương thực còn thiểu là trở 
ngại chính hiện nay đối với việc mở 


_ rộng phân công lao động xã hội, tăng 


thêm lao động làm ra nguyên liệu 
cho còng nghiệp và lao động sản 
xuất công nghiệp. Việc càn đối lương 
thực trên địa bản huyện chưa giải 
quyết được, hằng năm Nhà nước còn 
phải cấp trên 3500 tấn. 


Với truyền thống cách mạng của 
mình, đẳng bộ và nhân dân các dân 
te huyện Văn-chấn sẽ kiến quyết 
khắc phục những mặt yếu trên đày. 
Mặt khác, đề nghị các cấp, các ngành 
tăng cường chỉ dạo, giúp đỡ chúng 
tôi trong việc xây dựng cơ cầu nòng — 
làm — công nghiệp trên địa bản 
huyện, đề đóng góp ngày càng nhiều 
vào sự nghiệp công nghiệp hóa nước 
nhà. 


Đấu tranh văn hóa, văn nghề 
trong thời kỳ quả đó 


Á nước ta đang trên bước đi han 
đầu của thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, miền Nam ở trong 
trạng thái còn năm thành phần kinh 
tế, xã hội cỏn chịu ảnh hưởng nặng 
nề của chủ nghĩa thực đàn mới Mỹ. 
Cuộc đấu tranh *ai thắng ai» trong 
thởi kỳ quá độ giữa chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa tư bản cùng với tất cả 
những tàn dư khác luôn luòn cưỡng 
lại và chống công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội là một cuộc đấu tranh quyết liệt. 
Văn hóa, văn nghệ là một mặt trận, 
phản ánh cuộc đầu tranh này, và do 
đặc điềm của chính mình, cuộc đãu 
tranh văn hóa, văn nghệ điến ra đai 
dẳng dưới nhiều dạng thái, nhiều 
hình thức khác nhau. Sự phần kháng 
về phương diện tư tưởng là sự phín 
kháng sâu sắc nhất và mãnh liệt 
nhất. 

Cuộc đấu tranh chống văn hóa, văn 
nghệ đồi trụy và phản động đang 
tiếp tục điển ra sôi động ở thành 
phố lHiồ-Chí-Minh và một số địa 
phương khác là một mặt, một bộ 
phản của cuộc đấu tranh *ai thắng 
ai? trên mặt trận văn hóa, văn nghệ 
ở nước ta, 
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Từ 30-4-1975, cùng với thắng lợi vĩ 
đại giải phóng toàn bộ miền Nam 
nước ta, cùng với uy tín chỉnh trị lớn 
lao của Đẳng và Nhà nước chuyên 
chính vô sản, là sự giáp mặt của hai 
nên văn hóa, văn nghệ : nền văn hỏa, 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa đã hình 
thành ở miền Bắc và có nhiều ảnh 
hưởng ở vùng giải phóng miền Nam 
trước đây, xà nen văn hóa. văn nghệ 
thực dân mới kiều Mỹ ngự trị nhiều 
nầm ở miền Nam, đặc biệt là ở 
các thành thị. Ngay từ ngày ấy, 
cuộc đấu tranh xóa bỏ di hại và 
tàn dư văn hóa. văn nghệ thực dân 
mới đã được tiến hành đồng thời với 
việc cải tạo và xây dựng văn hóa, văn 
nghệ xã hội chủ nghĩa. Các gánh hát. 
đoàn hát tư nhân đi vào tô chức tập 
thề dưới sự hướng dẫn của các cơ 
quan văn hóa Nhà nước. Tất cả các 
phim điện ảnh chiếu thời Mỹ — nguy 
được thu gom lại, thay vào đó là 
những phim của Việt-nam và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. Các 
rạp chiếu bóng, các nhà in dần dần 
đặt đưới quyền quản lý của Nhà nước. 
Sách báo đôi trụy và phản động hị 
cấm lưu hành. Báo chỉ và đài phát 
thanh, truyền hình. của ta đi sâu 


phân tích những quan điềm phản 
động, bóc trần những mưu mô đen 
tối của để quốc Mỹ sử dụng văn hóa, 
văn nghệ lám công cụ nô dịch, ngu 
đàn... Những cuộc hội nghị, hội thảo 
khoa học về văn hóa thực đân mới 
được tò chức. Đồng thời với việc cải 
tao là gây dựng và phát triền các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ xã hội 
chủ nghĩa. Câu lạc bộ, nhà văn hóa 
được thành lập, tuy chưa nhiều, nhưng 
cũng đã góp phần tích cực tạo không 
khí lành mạnh cho các hoạt động 
văn hóa. Những liên hoan phim, hội 
điện sân khấu, ca nhạc chuyên nghiệp 

- và quần chúng là những dịp động 
viên, khuyến khích hoạt động nghệ 
thuật theo hướng xã hội chủ nghĩa... 
Tóm lại, những thành tựu văn hóa 
của ta, nói riêng ở miền Nam, gần 6 
năm nay không nhỏ. Những thành tựu 
ấy đã bước đầu góp phần biến đồi bộ 
mặt văn hóa của các tỉnh miền Nam, 
tửng bước xóa bỏ những tàn dư của 
văn hóa thực dân mới. 


Nhưng thực tế cho thấy cuộc đấu 
tranh chống văn hóa đồi trụy "và 
phản động, xây dựng nền văn hóa, 
văn nghệ mới không chỉ diễn ra ở 
miền Nam. Cuộc đấu tranh ấy đang 
điển ra trên cả nước, tất nhiên mức 
độ có khác nhau giữa các nơi; lại có 
những khác biệt giữa miễn Nam và 
miền Bắc. Khuynh hướng thương mại 
trong nghệ thuật tư sản đã len lỗi 
vào nghệ thuật xã hội chủ. nghĩa. 
Dưới những hình thức tập thê, nhiều 
đoàn hát vẫn hoạt động theo lối 
qchiều khách » như xưa. Những hiện 
tượng văn hóa đồi trụy và phản động 
đã xuất hiện ngay giữa thủ đô Hà- 
nội, ở thành phố Cảng, v.v. Sự sa 
đọa đã đi vào nhà trong của một số 
cốt cán nghệ thuật của chúng ta; SỐ 
ngưởi này tuy rất ít, nhưng đó là 
biều hiện nghiêm trọng. 

Trong lúc chúng ta chưa đáp ứng 
được nhiều yêu cầu của sự nghiệp xây 
dựng nền văn hóa, văn nghệ xã hội 
chủ nghĩa. thì văn hóa, văn nghệ tư 


sản và thực đân mới vẫn tiến công 
chúng ta. Có điềm chúng đầy lùi 
chúng ta, có điềm chúng gây rối cho 
chúng ta. Điều nguy hiềm là những 
kẻ thủ của chúng ta lợi dụng những 
hình thức hoạt động và những con 
người của chúng ta đề phục vụ âm 
mưu đen tối của chúng. Một số đồng 
chí, một số địa phương nghĩ rằng 
việc chống văn hóa đồi trụy và phản 
động là công việc của các tỉnh miền 
Nam, hoặc là việc riêng của thành 
phố Hô-Chíi-Minh. Đó là một cách 
nhìn nhận sai lầm. Chúng ta cần thấy 
rõ: những nọc độc của văn hóa tư 
sản, những làn dư của văn hóa thực 
dân mới và phong kiến đang trôi dậy 
đều được kẻ địch lợi dụng đề phá 
hoại ta ở nhiều thành phố, thị trấn 
và một số vùng nông thôn của cả 
nước ta. Phá hoại về tư tưởng, văn 
hóa, văn nghệ đã trở thành một bộ 
phận quan trọng và thâm độc nhất 
trong cuộc chiến tranh phá hoại toàn 
diện mà đế quốc Àlÿ và bọn bành _ 
trướng Bác-kinh đang tiến hành đối 
với nước ta. Cuộc đấu tranh ®*ai 
thắng ai» giữa chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản trong thời kỷ quá 
độ trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ 
đang diễn ra quyết liệt và hết sức 
phức tạp trong hoàn cảnh lịch sử cụ 
thê của nước ta hiện nay, đó là cuộc 
giành giật trong từng con người, 
trong mỗi tâm hồn. 


bí 


Cuộc đấu tranh chống văn hóa, văn 
nghệ phản động và đồi trụy đang 
điển ra hiện nay làm nồi lên ba vấn 
đề: 1) Đấu tranh «ai thắng ai» trên 
lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong 
thời kỳ quá độ là quy luật; 2) Rẻ thù 
cũ liên kết với kẻ thù mới chưa từ 
bỏ mưu đồ xàm chiếm nước ta, sử 
dụng văn hóa, văn nghệ phá hoại sư 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng 
chủ nghĩa‹xã hội của nhân dân ta: 
3) Sự lãnh đạo của Đảng và sự quản 


“ 
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lý của Nhà nước chuyên ehinh vô sẵn 
trên mặt trận văn hóa, văn nghệ do 
đó càng phải nhạy bén và có nền 
nếp. 


Quy luật của văn hóa, văn nghệ 
trong thời kỳ quá độ ở nước ta là quy 
luật của cuộc đấu tranh giữa hai con 


đường, giữa hai nền văn hóa xà hội - 


chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong 
hoàn cảnh cụ thề của nước ta, một 
đất nước vừa trải qua hai cuộc chiến 
tranh lâu đài, vô cùng ác liệt, lại buộc 
phải đánh tiếp hai cuộc chiến tranh 
mới, bị kẻ thủ luôn luôn hầm hè bao 
vây, tiên công, phá hoại, Trong tình 
trạng kinh tế và xã hội như hiện nay, 
đặc biệt là ở miền Nam vẫn còn cơ 


sở giai cấp bóc lột, vẫn còn phô biến - 


thị trường « tự do ® và những thị hiếu 
tầm thường, thì những hiện tượng 
tiêu cực về văn hóa, văn nghệ có thề 
phục hồi, nẫyv nở là điều khó tránh. 
Văn đề là làm thế nào cho những hiện 
tượng tiêu cực ấy, những tàn dư của 
văn hóa tư sản và phong kiến ấy bị 
hạn chế đến mức thấp nhất đề rồi bị 
xóa bó hoàn toàn, nhất thiết không 
được đề cho chúng trở thành những 
khuynh hưởng có xu thế lấn át khuynh 
hướng xã hội chủ nghĩa hiện chưa 
vững mạnh trên phạm vi toàn quốc 
và đang còn mới mẻ ở miền Nam, 
Trong cuộc đấu tranh này, nảy sinh 
hiện Lượng hai rnuặt» (hay nhiều 
mặt) cũng là điều dễ hiểu. Một vở 
kịch, một bộ phím, một bài hát, thậm 
chí một cầu nói chân chính có thê bị 
lợi dụng, bị xuyên tạc, chưa nói đến 
những tác phầm mơ hồ, thiêu tính 
đang bị lợi dụng là diều tất yếu. Kế 
địch luôn luôn rình mò tỉm mọi cách 
biển những cái của ta thành của 
_ chúng, cũng như biển người của ta 
thành người của chúng. Đề giành 
thing lợi cho khuynh hướng văn hóa, 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa, một mặt 
phải huy động mọi lực lượng tập 
trung xây dựng văn hóa, văn nghệ 
mới: sáng tác, biêu diễn, lý luận, phê 
bình, bói đưỡng và đào tạo, tò chức 


40 


- đã có những chủ 


quản lý. Mặt khác, phải đấu tranh 
kiên quyết chống mọi khuynh hướng, 
mọi hiện tượng tiêu cực, hạn chế, đi 
đến xóa bỏ những điều kiện làm sản 
sinh ra những hiện tượng tiêu cực ấy. 
Những công việc này không phải 
một ngành làm mà nhiều ngành cùng 
làm, cả xã hội cùng làm, làm kiên trị, 
làm làu dài. Vừa qua ở thành phố 
Hô-Chi-Alinh và ở một số nơi khác, 
một số hoạt động văn nghệ như 
« phong trào nhạc tuôi trẻ Ð*, “ca khúc 
chính trị » bị chệch hướng, nhiều hiện 
, tượng văn hóa, văn nghệ đồi trụy 
sống lại dưới nhiều dạng *hợp pháp » 
và bất hợp pháp Nguyên nhân của 
tình hình đó là do ta vừa thiếu cảnh 
giác, vừa không nhận thức được tỉnh 
chất ¿ay go, phức tạp của cuộc đấu 
tranh trên mặt trận văn hóa, văn 
nghệ trong thời kỳ quá độ tiến lén 
chủ nghĩa xã hội. Những chủ trương, 


"biện pháp gần đây của Thành ủy Đăng 


cộng sản thành phố Hồ-Chi-Minh nhằm 
chöng văn hóa đồi trụy và phản động 
là đúng dân và cần thiết Những bài 
phát biêu của đồng chí Võ-Văn-Kiệt, 
Bi thư Thành ủy có tác dụng thức 
tính, chỉnh lại phương hướng cho 
các đẳng bộ và giới văn hóa, văn nghệ 
hơn hai năm nay có phần buông lỏng 
cuộc đầu tranh trên trận địa văn hóa, 
văn nghệ, và cho một số người thậm 
chí đã xa rời tính dang và tính nhân 
đản trong công tác văn hóa, văn 
nghệ. 


Cũng trong thời gian vừa qua, một 
số cán bộ chuyên trách nắm không 
chắc chức năng giáo dục tư tưởng, 
thẩm mỹ, đào tạo con người mới của 
văn hóa, văn nghệ, hieu không đúng 
việc mở rộng kinh doanh trong các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ,đã đề cho 
tư tưrởng kinh doanh kinh tế đơn thuần 
lần át trong mục tiêu quan lý văn 
hóa. Thành ủy thành phố Hiö-Chi-Minh 
(trương cụ thề 
như: khuyến khích làm hàng mỸ nghệ 
xuất khiảu, chủ động cấp cho cơ quan 
xuất bản hàng trăm tấn giấy đề in sách 


⁄ 


cho thiếu nhỉ, đầu tư (có tỉnh chất phụ 
cấp) mạnh vào các hoạt động sáng tác. 
Bất cứ trong hoàn cảnh nào, toàn bộ 
công tác văn hóa, văn nghệ phải đặt 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. phải đi 
theo một hướng: văn hóa, vũn nghệ 
xã hội chủ nghĩa, mang tính dân tộc, 


có tính đẳng và tính nhân đân sâu. 


sắc. Tất nhiên đề có được nên vũn hóa 
như vậy, phải vừa đấu tranh, vừa 
xây dựng trong một thời gian dài. 


Đấu tranh văn hóa, văn nghệ không 
chỉ điễn ra giữa địch và ta, mà còn 
diễn ra trong nội bộ nhân đân; nó 
nằm trong phạm trù cách mạng tư 
tưởng. Đặc điềm này thể hiện rất 
rö trong điều kiện nước ta hiện này. 
Nếu nói tới tính đặc thủ của cuộc 
đấu tranh văn hóa văn nghệ ở nước 
ta hiện nay thí đó là cuộc đấu tranh 
chống những hoại động phá hoại của 
đế quốc Mỹ câu kết với bọn bảnh 
trướng Bác-kinh. Chúng là những kẻ 
địch có nhiều kính nghiệm, dộc ác 
và nham hiềm, kết hợp các hình thức 
hoạt động công khai và bí mạt, hợp 
pháp và nửa hợp pháp. sử dụng văn 
hóa, văn nghệ phần động và đôi trụy 
chống lại sự nghiệp xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội của nhân dàn ta, mưu 
toan làm mấẤt uy tín của Đăng cộng 
sản Việt-nam, nhân tố quyết dịnh 
thắng lợi của cách mạng Việt-nam... 
Chúng vừa dựa vào những tàn dư 
văn hóa thực dàn mới mà bản thân 
chúng đã xây dựng nên trong thời kỷ 
thống trị miền Nam nước ta (kề cả 
thị hiếu, lối sống, v.v.), tập hợp 
những tay sai cũ, vừa gày dựng 
những lực lượng phản động mi Ở 
«hải ngoại * và ở ngay trong nước ta, 
Những tài liệu chúng ta bát được một 
-năm qua chứng tó âm mưa và thủ 
đoạn của chúng thảm hiềm đến như 
thế nào. Không phải chỉ có hàng 
đồng truyền đơn, hàng vạn thư chiến 
tranh tâm lý đủ loại được đưa tới 
đất nước ta bằng mọi cách. Rhỏng 
phải chỉ có những thơ ca, hò về, 
chuyện tiếu lâm mới hay mục xã 


hội Việt-nama» trên các đài phát 
thanh phương Tây chuyên xuyên lạc 
và nói xấu Việt-nam. Không. phải chỉ 
có những hình thức *nhán tin, 


, những « giấy bảo đảm ® kèm theo cả 


thuốc chống say sóng kích thích, lòi 
kéo, dụ đỗ người trốn ra nước ngoài. 
Không phải chỉ có hàng nghìn, hàng 
vạn băng nhạc giật gân, kích động 
của phương Tây, những *tiếng hát » 
của người di tản được lénlút chở tới, 
in lại hàng loạt, buôn bán, truyền bá 
trên đất nước ta, nhất là ở thành phố 
Hồ-Chí-Minh. Không phải chỉ có 
hàng trăm Quán; sạp tàng trữ và cho 
thuê sách phản động, đôi trụy, có 
hàng chục vạn cuốn đã bị ta thu hồi, 
hàng trăm vụ chiếu phim ®# con heo ®, 
hàng trăm quản cà phê nhạc đã bị 
cảnh cáo, đóng cửa hoặc truy tố vi 
truyền bá thứ văn hóa vả lối sống đồi 
trụy những tập thơ phản động lén 
lút gửi ra làm rủm beng ở nước 
ngoài, những * lớp học », những «dôi 
ea nhạc ® được tô chức với những 
mục đích đen tôi, v.v. Tất cá những 
thủ đoạn ấy nhằm bôi den, kích động, 
tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa 
xã hội ở Việt-nam — dù đã được hiện 
đại hóa về nội đụng và kỹ thuật đêu 
là những ngón *tô truyền» của để 
quốc Mỹ và phản động quốc tế. Ngày 
nay, còn nhiều thủ đoạn tính ví nữa: 
một chiếc sơ mi, một chiếc áo lót 
cũng có thề là một phương tiện 
truyền bá (tư tưởng #®sùng Mỹ ”®, « phục 
Mỹ »,một phương tiện kích động trở 
lại lỗi sống xưa. Một cuốn số tay, 
một tờ lịch, một miếng giấy gói hàng 
cũng được chúng chọn lam phương 
tiện tuyên truyền... Không có việc 
làm nào của chúng là ngẫu nhiên cả, 
Nhiều tác phầm của chúng tà, nhất 
là những tác phầm nhằm phẻ phán 
những mặt tiêu cực trong xã hội ta 
cũng bị chúng lợi dụng như vũ khí 
hai mặt, chúng làm mất tác dụng tích 
cực của sự phê phán chính đăng và 
eän thiết của chúng ta, Xuyên đạc, 
bóp méo đi, chuyên sự phê phản ấy 
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thành sự chống đếi chúng ta... VÌ vậy, 
chúng ta phải bóc trần những thủ 
đoạn của chúng, và nếu cần thì thẳng 
tay trừng trị những kẻ làm tay sai, 
tiếp sức cho chúng một cách có ý 
thức. Nhưng biện pháp tốt nhất trong 
cuộc đấu tranh văn hóa, văn nghệ 
vẫn là sự giáo dục, thuyết phục, 
nhằm nâng cao giác ngộ của quần 
chúng về lý tưởng. về sự nghiệp xây 
đựng chủ nghĩa xã hội bằng nhiều 
hình thức, nhiều phương tiện, tạo 
cho được dư luận xã hội đúng đắn, 
gây được ý thức tự nguyện tự giác 
của nhân đân — nhất là trong thanh 
niên và giới trí thức — cùng chung 
sức chung lòng xây dựng nền văn 
bóa. văn nghệ mới, xã hội chủ nghĩa, 
không khoan nhượng với mọi thứ suy 
thoái, đồi trụy, phản động. Phát động 
từng đợt đấu tranh là cần thiết, 
nhưng biện pháp của văn hóa, văn 
nghệ chủ yếu vẫn thiên về chiều sâu, 
kiên quyết nhưng kiên tri, lấy sự 
giác ngộ làm mục tiêu. Chúng ta phải 
chủ động và có kế hoạch: đấu tranh 
đi đôi với xày dựng, xây dựng tốt, 
đúng hướng, đúng quy luật là cơ sở 
cho cuộc đấu tranh thắng lợi. 


Quy luật chúng cũng nh quy luật 
của từng lĩnh vực hoạt động trong 
thời kỷ quá độ ở nước ta chưa được 
nghiên cứu đầy đủ, nhiều chủ trương, 
chính sách phần lớn mới nhằm giải 
quyết những yêu cầu trước mắt. 
Công tác văn hóa, văn nghệ thuộc loại 
chiến lược lầu đài. Tạo được một nếp 
sống văn hóa mới, mỘột tàm lý văn 
hóa mới, một nền văn nghệ mới đòi 
hỏi thời gian hàng mấy chục năm. Và 
trong thời gian ấy, những hiện tượng 
tiêu cực còn có thể nảy sinh; có hiện 
tượng còn lặp đi lấp lại do nguồn 
Bốc sâu xa của nó ở trong tập quản, 
tâm lý, lõi sống... của xã hội cũ, do 
sự tiến công của thế giới tư bản chủ 
nghĩa luôn luôn tìm cách tác động 
tới, Hiệng trong hoàn canh nước ta, 
sự hoạt động phá hoại của để quốc MỸ 
VÀ bọn bành trưởng Baie-kinh lại Hà 
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vếu tế thường xuyên. Nếu chúng ta 
không nắm vững chuyên chính vỡ 
sản trên trận địa này, thiếu cảnh giác 
với âm mưu thâm độc của chúng, thì 
những tàn dư văn hóa thực đân mới 
cùng mọi thứ lạc hậu khác cũng trở 
nên những lực lượng trợ lực cho âm 
mưu phản động của chúng, phá hoại 
nghiêm trọng không những đời sống 
xã hội mà còn gây ảnh hưởng tai hai 
đến đời sống chính trị của đất nước. 
Đế quốc Mỹ và bọn phản động Trung- 
quốc không cam tâm chịu thất bại. 
Bằng nhiều hình thức, kề cả hình thức 
văn hóa, văn nghệ, chúng luôn luôn 
tìm mọi cách phản kích lại chúng ta, 
tiến công vào trật tự xã hội mới của 
ta, tiến công những con người đang 
xây dựng trật tự ấy. Cuộc đấu tranh 
chống văn hóa đồi trụy, phản động 
hiện nay đang diễn ra ở thành phố 
Hö-Chi-Minh và ở một số nơi khác 
nữa vừa mang tỉnh chất văn hóa và 
tư tưởng vừa mang tính chất chỉnh 
trị rõ rệt. Do đó, hiều được mỗi quan 
hệ chặt chẽ giữa âm mưu của địch và 
cái lạc hậu, suy thoái là điều cần 
thiết, nhưng đồng thời cũng phải phân 
biệt được chính xác cái gì là của địch 
và cái gì là sự lạc hậu, suy thoái 
trong xã hội. 


Chúng ta đang đứng trước yêu cầu 
mở rộng phạm vi sáng tạo cũng như 
thưởng thức nghệ thuật, đồi mới 
những phương thức hoạt động nghệ 
thuật. Đường lối văn hóa, văn nghệ 
của Đẳng ta khuyến khích mọi sự 
tìm tòi, ủng hộ cái mới, những người 
chỉ đạo thực hiện đường lối đó là 
những người lót ðồ cho sự sing tạo. 
nâng niu, bồi dưỡng cái mới hình 
thành và phát triền, nhưng vấn đề là 
cádi mới nào ? Trong văn hóa và nghệ 
thuật, văn đề cơ bản không phải là 
® cái đó s cũ hay mới, mà là nó có đáp 
ứng được nhu cầu giáo dục, nhân 
thức và thầm mỹ của nhân đân hay 
khòng ? Vấn đề cũng không phải « cài 
đỏ ® từ đảàu đến, mà văn đề là *cái 

(Xem liếp trang 62) 
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(UA (UỘC ĐẤU TRANH TRÊN MẶT TRẬN VĂN HÚA, 
- —— TƯ TƯỞNG Ữ THÀNH PHÚ HÙ-CHÍ-MINH 


RONG thời gian gần đây, cuộc đấu 
tranh chống văn hóa phản động, 
đồi trụy và xây dựng văn hóa mới Ở 


thành phố Hồ-Chi-Minh đã được phát 


động và diễn ra sôi nồi, rộng khắp 

Các bài nói đầy ý nghĩa sâu sắc (1) 
của đồng chí Võð-Văn-Kiệt, Bí thư 
Thánh ủy trong địp này càng làm 
cho mọi người nhận rõ tầm quan 
trọng và tính chất phức tạp, quyết 
liệi của cuộc đấu tranh trên mặt trận 
văn hóa và tư tưởng ở một địa 
bản đông dân mới được giải phóng 
chưa bao lâu. 

Dư luận thành phố Hồ-Chíi-Minh 
cũng như của cả nước bày tỏ sự đồng 
tỉnh, hưởng ứng rộng lớn đối với 
cuộc ra quàn truy quét địch rất đúng 
lúc này, cơi đó là sự đáp ứng đòi hỏi 
chính đáng và bức thiết của các tầng 
lớp nhân dân muốn quét sạch rác 
rười văn hóa của xã hội cũ đề tạo 
dựng một cuộc sống văn hóa và tính 
thần lành mạnh ở một thành phố có 
nhiều truyến thống vẻ vang, được 
vinh dự mang tên Bác Hồ kính vẻu, 

Hiện tượng hồi phục hoạt động 
của một vài hình thức văn hóa thực 
dân mới ở thành phó HIồ-Chi-Minh 
vửa qua đã bị dư luận nhân dàn lên 


TRƯƠNG-QUỐC-MINH 


án nìanh mẽ. Đóng bào các phường, 
xi tích cực góp sức cùng các đoàn 
thề nhàn dân và chính quyền phát 
hiện, truy quét các hang ö kinh doanh 
“ văn hóa » bất chính. Hàng nghin vụ. 
phạm pháp bị kiềm tra và xử lý 
nghiêm ngặt. Một khối lượng rất lớn 
tang vật gồm đủ các loại “văn hóa 
phầm ? cũ và mới của đế quốc và 
tay sai phản động bị tịch thu. Những 
tên lưu manh, con buôn văn hóa dãy 
tội ác lần lượt bị truy tỏ trước tỏa 
ân nhân đân để nhận lãnh hình phạt 
đích đáng. 

Qua cuộc đấu tranh này, mọi ngưở: 
có dịp hiều sâu hơn tác hại to lớn và 
lâu đài của văn hóa thực đân mới, 
đồng thời càng thấy phải không 
ngừng nâng cao cảnh giác đối với 
các âm mưu, thủ đoạn của địch về 
văn hóa, văn nghệ. 


* 


Thực tế cho thấy, chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới với các cuộc chiến 
tranh xâm lược nói tiếp nhau keo 


^ 


(1) Trong tập sách Quyết tháng trên mặt 
trận săn hóa oà tư tưởng, Nxb Thành phố 
Hš-Chí-Minh, tháng 5-98 l. 


á.` 


dài hàng ba mươi năm ở miền Nam 
nước ta, đã đề lại cho thành phố Sài- 


gòn~— Gia-d¡nh cũ —ngà y nay là thành . 


phố Iồ-Chí-Minh — những hậu quả 
cực kỳ nghiêm trọng về mọi mặt. Ben 
cạnh biết bao khó khăn chồng chất 
về sản xuất và đời sống kinh tế, là 
đầy dãy những tệ nạn xã hội sản 
sinh bởi các chính sách * văn hóa » 
vò cùng thâm độc của bọn thống trị 
đế quốc và tay sai. Theo báo chí Sãi¡- 
gòn và phương Tây trước đây ước 
tính, con số những kẻ nghiện ma túy, 
bọn lưu manh trộm cướp, gái mãi 
đầm, trẻ mồ côi bụi đời”... có lúc 
lên đến hàng nửa triệu người Ì 

Mấy năm qua, chỉnh sách giáo dục; 
cải tạo đầy tình thương và cảm hóa 
của đẳng bộ -và chính quyên thành 
phố đã giúp cho dòng đảo nạn nhàn 
“của chế độ cñ la bỏ được những cảm 
đỏ của chủ nghĩa thực dân mới, và 
đưa lại cho họ cuộc sống mới đây Ý 
nghĩa, có ích cho Xã hội Dưới chế độ 
mới xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp xây 
dựng và phát triên văn hóa mới đã 
đạt được những kết quả bước đầu; 
bó mặt vàn hóa và đời sống tỉnh 
thần của nhân dân thành phố đã có 
những biến dồi trông thày. 

Tuy nhiên, không thề trong một lúc 
thanh toán được mọi ảnh hưởng độc 
hại. dai đàng của những di sản văn 
hóa thực dàn mới đã ăn sâu trong 
một bộ phận nhàn đàn. — ¿ 

Qua những năm dài chiến tranh, ý 
thức khinh rẻ lao động. ăn bám xã 
hội, xem thường nhàn phẩm, bất chấp 
liêm sỉ đã biến thành nếp nghĩ và lỗi 
sống quen thuộc của một lớp người 
thành phố vôn được nuôi dưỡng bàng 
đô la Mỹ Tâm lý sùng ngoại, ham 
chuộng kiều cách lai căng, quải UỬ, 
theo đuôi các thị hiểu thấp hèn được 
nhồi nhét trong nhàn dàn, đặc biệt 
là lớp người trẻ tuôi. Chủ nghĩa cá 
nhản vị kỷ với cuộc sống hưởng lạc, 
sa đọa được cố súy và phát triền 
trong xã hòi. Nguy hại hơn nữa, tỉnh 
yêu đất nước, giống noòi và lòng tự 
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hào dân tộc bị mờ nhạt dần khi khá 
đông người đã nhiễm nặng các chất 
độc “tâm lý chiến », ngày càng thán 
phục và ngán sợ UY thế của bọn đề 
quốc. tà | 

Vì vậy, tuy bộ máy thống trị của 
địch đã bị dập tan, những nọc độc 
văn hóa cũ vẫn còn ngấm lại trong 
xã hội mới, tiếp tục hủy hoại tâm 
hòn. tinh cảm của lớp người còn 
luyến tiếc lối sống dưới chế độ cũ, 
Nó luôn luôn đón chờ cơ hội đề lan 
rộng ảnh hưởng trong quần chúng 
động đảo. 


Chỉ một thời gian không lâu, do 
các cơ quan tồ chức và quản lý văn 
hóa: nhận thức mơ hồ, đi đến buông 
lỏng đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, 
văn nghệ, các hình thức văn hóa lạc 
hậu, đồi trụy ngóc đầu hoạt động. 
Lúc đầu còn ở đạng ngụy trang, trá 
hình, nửa kin nửa hở. dần dần lấn 
tới ra mặt công khai và bất đầu lòng 
hành, bất. chấp các quy định của 
chính quyền. 


Ha đời từ phong trào văn nghệ 
quần chúng sôi nồi, lành mạnh, các 
đội. e@ca khúc tuôi trẻ» đã dần dđần 
phát triền lệch hướng và trở thành 
con mỗi của đám con buôn văn hỏa, 
rập theo loại « nhạc trẻ» cuỗöng loạn 
của Mỹ ngụy trước đây. Giữa lúc 
nhân dân đang lao vào cuộc chiến đấu 
chống hiềm họa bành trướng của bọn 
phản động Bắc-kinh, và lao động xây 
dựng đất nước thì trên trận địa àm 
nhạc, âm điệu và lời ca của một sỏ 
«sáng tác”® mới lại dẫn dắt tuôi trẻ 
đến những tình cảm lãng mạn, yếu 
đuối, tạo nên trạng thái tâm lý mơ 
hò viền vông, xa lạ với cuộc sốn§ 
thirc tế. 


Không phải ngẫu nhiên mà các 
baãng nhạc vàng thời trước cũng như 
các băng nhạc “hải ngoại ® của đảm 
phản động lưu vong ở nước ngoài và 
nhạc kích động mới nhất của phương 
Tây đã cùng một lúc lan tràn khắp 
thành phố cùng với hàng vạn quản 


tả phê — nhạc đua nhau mọc lên như 
năm Nhiều loại sách báo phản động, 
đồi trụy từ lâu bị cấm lưu hành nay 
lại chường mặt trên các sạp bày bán 
văn hóa phảm. Trong khi đó, các loại 
sạch nhằm nhí mới ¡in lén lút với số 
lượng 4— 5 triệu bản được tung ra 
khắp nơi€knn vào các gia đình và 
trường học nhằm vào dõi tượng thiểu 
niên, nhỉ đồng. Đó là chưa kè đến 
hàng trăm loại sách báo chính trị, 
văn hóa, giáo lý, bói toán khác chứa 
đầy các chất phản động. trụy lạc, mê 
tin, thầp bí... từ các nước đế quốc, tư 
bản cóng khai tung vào thành phố 
theo đường bưu điện. Các loại phim 
ảnh đảm óö cũ và mới cũng được bọn 
bất lương đưa ra kinh doanh. Những 
hoạt động cực kỷ nguy hại đó đã dân 
đến tình trạng các ồ mãi đàm và các 
băng lưu manh. du đăng mọc ra và 
phát triền nhanh chórmg : nhiều thanh 
niên chạy theo con đường ăn chơi hư 
hong, trốn tránh nghĩa vụ đối với Tô 
quốc và cuối cùng nghe theo lời dụ đỏ 
của bọn xấu, trốn ra nước ngoài. 


Rõ ràng không thê cho rằng hiện 
tượng văn hóa đồi trụy sống lại trong 
thời gian vừa qua chỉ là do một nhóm 
con buôn vì hám lợi trực tiếp đây ra 
mà chẳng có bàn tay của bọn để quốc 
và các thế lực phản động quốc tế 
nhúng vào. Tắt nhiên, cũng không thề 
coi tất cá các hình thức hoạt động 
xấu xa, nhơ bản ấy đều hoàn toàn do 
địch tồ chức. Nhưng phải thấy rắng 
trên lĩnh vực văn hóa — xã hội, bè 
lũ đế quốc trước hết là Mỹ và bọn 
bành trướng Bác-kinh cùng đám tay 
sai phản động rất đề dàng bắt tay với 
những kẻ bất lương kinh doanh văn 
hỏa nhằm mục địch phá hoại và trục 
lựi. 


Tuy vậy, cho đến nay vàn còn 
nhiều người chưa đánh giá đúng mức 
âm mưu, thủ đoạn của địch về văn 
hóa, văn nghệ trong cuộc chiến tranh 
toàn diện của chúng chống phá cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước la. 


Điều đáng chú ý nữa là trong khi 
các loại kẻ thu phối hợp với nhau 
tiến công tì vẻ nhiêu mặt, trong khi 
văn hóa dộc hại của địch trở lại lộng 
hành thì một số cán bộ, đẳng viên đi 
vào con dường sa dọa, biến chất, thoái 
hóa nghiêm trọng. Họ chạy theo dồng 
tiên bất chính, bát tay với bọn xấu 
kinh doanh bằng cách làm sống lại các 
hình thức văn hóa trụy lạc. thấp hèn. 
Một số người bị mua chuộc bởi tiền 
và gái, đã bao che, tiếp tay cho đám 
lưu manh, con buôn văn hóa tự đo 
hoạt động, chà đạp lên những giá trị 
van hóa và tính thần của đân tộc. 
Những hành động tội lỗi của họ nhất 
định phái bị xử lý một cách nghiêm 
khác. 


* : 


Cuộc đấu tranh trên mặt trận văn 
hóa, tư tưởng được phát động vừa 
qua ở thành phố Hồ-Chíi-Minh phản 
anh đúng sự phản nộ của quần chúng 
đông đáo đối với các thứ văn hóa, 
phản động, đồi trụy. 

Giai cấp công nhàn và nhân dân 
lao động thành phố — những người 
ngày đêm làm ra của cải vật chất và 
tính thần cho xã hội — quyết không 
chấp nhận tỉnh trạng một số người bất 
lương ăn chơi, đàng điểm, gày rồi 
trong xã hội. ong bào các giới, đặc 
biệt hai giới phụ lo và phụ nữ quan 
tâm lo làng đến tương lai hạnh phúc 
của con cháu, đã lên tiếng manh mẽ 
yêu cầu chính quyền có biện pháp 
bài trừ triệt dể các đi sản văn hóa 
đọc hại của địch để hại, 

Chính cuộc đấu tranh quyết liệt 
này trên mặt trận văn hóa, tư tưởng 
làm thức tính những ai còn nhẹ đạ, 
mớ hồ hãy cảnh giác dối với các hoạt 
động xảo quyệt, nguy hiềm về văn 
hóa của các thể lực thủ địch với đán 
tóc ta. - 

Đăng tiếc là trong đợt đấu tranh 
truy quét văn hóa thực đân mới, văn 
cÓ một số người tự coi là “am hiện 
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văn hóa ? đã có lúc giữ thái độ thờ ơ, 
đứng ngoài cuộc. Chẳng những không 
cùng với quần chúng đấu tranh mà 


trái lại, có lúc họ còn buông ra giọng? 


điệu rất chối tai. ` 

lúc đầu, họ cho rằng tàn dư văn 
hóa của xã hội cũ không lớn và tác 
hại cũng chẳng ghê gớm đến nỗi 
phải tiến hành truy quét rầm rộ, đó 
chẳng qua là chuyện bé xé ra to». 
. Họ không quên gây hoài nựhỉ, hoang 
mang: «e phải chăng chủ trương dấu 
trình văn hóa cốt nhằm đánh lạc 
hướng nhân dân trước tình hình khó 
khăn vẻ dời sống kinh tế ® 2 Nhưng 
trước những bằng chứng không thê 
chốt cãi được gồm một khối lượng 
lớn tang vật văn hóa đỏi trụy, phản 
động tịch thu được thì họ lại trở giọng 


chê nhạo sự bất lực của cách mạng ˆ 


không giải quyết nói rác rưởi văn 
hóa của xã hội cũ. Và trong khi mũi 
nhọn đấu tranh tập trung chĩa vào dế 
quốc và đám tay sai phản động, chính 
họ lại tó ra không đồng tỉnh và muốn 
«đánh ® vào các đối tượng khác kia, 

Quả thật ngược đời nếu trong cuộc 
đấu tranh này không dùng biện pháp 
trân áp mạnh mẽ và trừng trị thẳng 
tav bọn chuyên nghề đầu độc, phá 
hoại cuộc sống văn hóa và tỉnh thần 
của nhân dân, mà lại phải * hành động 
có tính cách văn hóa và tế nhị s đối 
với chúng! 

lẽ ra trong lúc này phải làm cho 
dư luận hiều rõ và cực lực lên án bản 
chất độc hại của văn hóa thực dân 


mới thì đây đó lại có tiếng vo ve chê: 


bai văn hóa, văn nghệ cách mạng là 
khô khan, kém hấp dân và khong 
hiện đại, chế giễu các tiết mục nghệ 
thuật có màu sắc dân tộc là thủ cựu, 
lỗi thời. Lễ tẻ, đã có sự đánh tiếng 
đòi hỏi phải được tự đo thưởng thức 
tùy theo sở thích bất cứ loại văn nghệ 
nào; thảm chí có những lời lẽ vỏ liêm 
sĩ dến mức ®Thà yêu một con đĩ 
đẹp(Ý nói văn hóa tư bàn) hơn là 
vêu mỘt nụ chàng (ý nói vàn hóa 
cách mạng) ®, €Œ) 


{ú 


Những quan điềm, thái độ sai trái 
nêu trên chỉ có lợi cho các thế lực phản 
động thù địch với cách mạng nước 
ta, và có hại cho sự nghiệp đầu tranh 
cách mạng của nhân dân ta. 


Những quan điềm, thái độ sai trái 
đó tuy chỉ bộc lộ ở một số ít người 
nhưng cũng cho thấy rõ hơn tính 
chất phức tạp của cuộc đấu tranh 
trên mặt trận văn hóa, tư tưởng. 
Những quan điềm lệch lạc ấy nhất 
định phải được tiếp tục uốn nắn, phê 
phán. Song trước hết cũng cần hiều 
đúng như V.I. Lê-nn đã từng 
vạch rõ : 

« Thường có cä những người nòng 
nồi, vì nhẹ dạ, hoặc vì thói quen mù 
quáng mà bảo vệ những quan điềm 
lưu hành trong một giới tư sản nhất 
định. 

œq Không, trong chính trị điều quan 
trọng không phải là ai bảo vệ trực 
tiếp những quan điềm nào đấy. Điều 
quan trọng là những quan điềm đó, 
những đề nghị đỏ, những biện phắp 
đó có lợi cho a2, (2). 


* 


Cuộc đấu tranh trên mặt trận văn 
hóa, tư tưởng được phát động vừa 
qua ở thành phố Hồ-Chi-Minh mới chỉ 
là bước đầu. Đống rác *văn hỏa» 
thối tha, lộ liễu đã được quét đọn 
nhưng chưa phải sạch hẳn. Hiện nay, 
đám bất lương kinh doanh văn hóa 
đồi trụy, phản động từ chỗ công 
khai, lòng hành, đang tạm thời có 
lai, chuyên sang hoạt động lén lút, 
giấu mặt bằng các thủ đoạn biến 
tướng, ngụy trang xảo quyệt. Do đỏ, 
cuộc đấu tranh này còn phải tiếp tục, 
các cơ quan có trách nhiệm phải dựa 
vào lực lượng quần chúng nhân dàn 
đề phát hiện, truy quét và trừ diệt 
lận gốc các hang ồ văn hóa thực đàn 
mới còn sót lại 


(2) Lê-nin: Bàn cềẽ căn hóa săn học, Nab 
Ván học, Hà-nội 1977, tr. 90, 


Cuộc đấu tranh về văn hóa, tư 
tưởng rất phức tạp, đòi hỏi phải có 
thời gian lâu dài đề có thê cát đứt 
mọi ảnh hưởng về văn,hóa, tư tưởng 
của chế độ thống trị trước đây trong 
nhân đân. Riêng đối vớ. thành phố 
Hồ-Chí-Alinh, cuộc đấu tranh này còn 
gay go, quyết liệt. Vi đây chẳng những 
là nơi chất chứa, ứ đọng đủ thứ quan 
điềm, tư tưởng phản động cũng như 
lối sống lạc hậu, đöi trụv của thực 
đân, đế quốc và tay sai thống trị hàng 
mấv mươi năm nay, mà còn là một 
địa bàn trọng yếu mà địch đang nhằm 
vào đề hoạt động chống phá cách 
mạng nước ta. Chúng ta hiểu rằng, 
chăn đứng và đánh bại các ảm mưu, 
thủ đoạn của địch về văn hóa, văn 
nghệ không phải là vấn đề riêng của 
thành phố Hô-Chí-Minh mà là trách 
nhiệm chung của cả nước. 


Qua thực tế đấu tranh, nhàn dàn 
ta cảng thấy rõ tác hại không lường 
được của văn hóa thực dàn mới. Chất 
độc văn hóa của địch trong thời binh 
hết sức nguy: hại, vì nó đục khoét, 
làm thối ruông đản mòn đi đến hủy 
diệt tâm hồn con người miột cách sáu 
hiềm. Vì vậy, quần chúng nhân dàn 
rất phẫn nộ và căm thủ trước những 
hành động tội ác của bọn tôi phạm 
« văn hóa ®. Trong tình hình đấu tranh 
gay gắt giữa ta và dịch, căn dứt khoát 
không nghĩ đến một sự khoan nhượng 
nào đối với những kẻ cố tỉnh thực 
hiện âm mưu của địch ráo riết hoạt 
động đánh phá ta trên lĩnh vực văn 
hóa, tư tưởng. 

Rõ ràng cuộc đâu tranh trên mặt 
trận văn hóa, tư tưởng hiện nay Ở 
thành phố IHIõ-Chí-Xlinh là một cuộc 
đấu tranh giai cấp không khoan 
nhượng giữa cách mạng và phan cách 
mạng, giữa lành ruạnh, tiên bộ với 
lạc hậu, thoái hóa. Đó cũng là cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Trong 


cuộc đấu tranh quyết liệt đó, nhất 
định không ai có thề đặt mình ở vị 
trí đứng giữa và nuôi ảo tưởng tìm 
kiếm một khuynh hướng thứ ba nào 
đó đề dung hòa sự khác biệt hoàn 
toằn giữa hai hệ tư tưởng đối địch. 
Cần khẳng định rằng: văn học, nghệ 
thuật của nước ta nhất thiết phải 
được xây dựng trên lập trưởng, quan 
điềm của chủ nghĩa Mác ~ Lê-nin và 
theo đúng đường lối văn nghệ của 
Đảng cộng sản Việt-nam. Ngoài ra, 
không thề có một thứ văn hóa, văn 
nghệ nào khác được phép chen vào 


đời sống tỉnh thần của nhân dân ta. 


Hơn lúc nào hết, sự nghiệp cách 
mạng xi hội chủ nghĩa đòi hỏi mỗi 
cán bộ, đảng viên, mỗi người dân yêu 
nước chúng ta nhận thức đầy đủ vai 
trò và trách nhiệm của mình đổi với 
cuộc đấu tranh trên mặt trận văn hóa, 
tư tưởng, kiên quyết chống mọi biêu 
hiện không lành mạnh trong đời sống 
văn hóa, ra sức bảo vệ và phái triền 
những giá trị văn hóa và tỉnh thần 
của dân tộc. 


^9® ^ + 
Ngôi sao trên đính... 
(Tiếp theo trang 18) 


thành những người kế tục sự nghiệp 
của họ. Ngày nay, lá cờ đó của những 
người cộng sản Bun-ga-ri, lá cờ thấm 
máu các anh hùng và rực rỡ chiến 
công của những người lao động hỏa 
bình, những người xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa, đang tung bay 
thắng lợi trên mánh đất làu dời của 
nước Bun-ga-ri , nơi đã trở thành pháo 
đài kiên cõ của chủ nghĩa cộng sản. 
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THĂNG LỢI (ỦA (HỦ NGHĨA MÁC—IÊ-NIN 


- 


ẢN tộc Việt-nam có hàng nghìn 
năm lịch sử đấu tranh dựng 
NƯỚC Và giữ hước vẻ vang và một 
nền sứ học phát triền làu đời (C1). 
Nhưng chỉ từ khi có Đảng của giai 
cấp công nhân và chủ nghĩa Mác — 
“kẻ-nin soi đường thì sử học, Việt- 
nam mới trở thành một khoa học lịch 
sư chân chính. 

Thật vậy, đã hết: thời ròi các quan 
điềm coi sử học chỉ là sử ký: tức là 
chỉ ghi lại những sự kiện lịch sử mà 
thôi. Nhiệm vụ của sử học mức xít 
là đứng trẻn quan điểm duy vạt biện 
chứng và duy vật lịch sứ, đi sàu 
nghiên cứu phát hiện ra bản chất, ra 
những quy luật phát triển của lịch sứ, 
từng bước líp đi những lỗ hỏng lô 
gích trong sự nhàn thức lịch sử, 
đề ngày cảng tiếp cận với chân lý 
lịch sử, nhằm dựng lại bộ mặt chân 
thực của lịch sử Việtsnam đã bị 
phong kiến, để quốc xuyên tạc, bóp 
méo ; khai thác những tính hoa truyền 
thống của dàn tóc, 8hững thắng lợi 
và kinh nghiệm trong quá trình đấu 
tranh dựng nước và giữ nước, Øóp 
phần vào việc bồi dưỡng thế giới 
quan khoa học và nhàn sinh quan 
cách mạn, bồi dưỡng lòng yêu 
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TRỦNG KHỦA HỌC LỊCH SỬ VIỆT-NAM 


_ 


VĂN - TẠO 


nước, ý chỉ tự lập tự cường, đầy 
mạnh sự nghiệp đấu tranh dựng nước 
và giữ nước của nhân đân ta ngày nay. 

Trên cơ sở nhận thức rõ nhiệm vụ 
và phương hướng công tác đó, giởi 
sử học Việt-nam, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, đã phối hợp với các ngành 
có liên quan, tô chức nghiên cứu các 
van đề cơ bản của lịch sử Việt-nam 
và đã đạt được những thành tích 
đáng tự hào. 


* 


Phối hợp với các ngành khoa học 
khác, ngành sử học ViệI-nam đã nghiên 
cứu xdc minh nguồn gốc dân lộc Việt- 
nam Đà chứng mình thời đại Hùng 
Vương là giai đoạn có thật trong lịch 
sử Việtl-nam, 

Khảo cồ học đã khai quạt, nghiên 
cứu, phát hiện nhiều nền văn hóa cỏ 
nguồn gốc bản địa và diễn biến 
lên tục.ở Bắc Việt-nam, trong các 
thiên niên kỷ I và IỊ trước Công 
nguyên, 


(1) Bạ lịch sử thành văn đồ sộ đầu tiền Ìà 
bộ Đụ/-Việt sử kú của LaA-Văn-Hưu ra đời 
năm J272. 


Đán tộc học phát hiện một hệ thống 
phong tục cồ tử trước Công nguyên 
còn tồn tại đến ngày nay Ở người 
Việt Chinh). 

Nhan chủng học dựa vào cử liệu 
những xương, sọ của những người cô 
ở Việt-nam trong các thời đại đá mới, 
đồng thau, đã ghí nhận sự tòn tại 
rất sớm của những người bản địa: 
cÁnh~đỏ-nê-diêng», «Nam Á», *cồ 
Đông ~-dương ® hoặc ®tiền chủng Nam 

».. (tuy chưa thống nhất được 
thuật ngữ). —< 

Ngỏn ngữ học ghỉ nhận sự tồn tại 
một n gôn ngữ địa phương « tiên Việt— 
Mường » phát triền thành ngôn ngữ 
Việt — Mường ở miền Bắc Việt-nam, 


trong thời kỷ trước và sau Công 
nøuwen. 

Phỏon-klo (Folklore : văn hóa dàn 
Biara) ghỉ nhận hệ thống truyền 


thuw ết về nguồn gốc người Việt được 
hình thành tại cho và làu đời. 

Và sử học đã xác nhận mỗi quan 
hệ tự nhiên, hữu cơ giữa cộng đồng 
người Việt đầu Công nguyên với cộng 
đồng người Việt ở Bắc Việt-nam trước 
Công nguyên, xác nhận những đợt 
sỏng di cư của người lián xuống 
Việt nam chủ yếu chỉ là từ Công 
"Nguyên về sau. 


TẤt cả đã góp phần chứng minh 
cho nguồn gốc dân tộc Việt-nam chủ 
yếu lừ cự đản bản địc( lâu đời, có thời 
đại Hùng Vương huy hoàng, có nền 
0ẫn minh sông Hồng' mà tiêu biêều là 
nỀn văn hóa Đông-sơn của nó, bác bỏ 
những luận thuyết sai lầm cho rằng 


dân tộc Việt-nam là từ Trung-quốc 


xuống hay là từ châu Đại dương, 
Àlä-la ¡ Sang, v.v. _ 


Tờ hình thành dân tộc Việl-nadm đã 
in nhiều nhà nghiên cứu quan 
tr nh điềm được nhiều người 
Ra nh là dán tộc Việ!-nam đã hình 
ảnh LÈ rãi sớm, trước chủ nghĩa tư 
bản, rong điêu kiện một lãnh thồ 
thống nhất, mội ngôn ngữ Việt-nam 
thống nhất, một nèn oãn hóa Việt-nam 


thông nhất, một tính thần quốc gia đân 
lộc ViệtI-nam thống nhất ðà mãtth: liệt 
ĐỚIL. một tình cai gêu nước thượit nòi 
lạm da, sảut sắc. Tất cả đã chứng 
mìinh đất nước Việt-nm là một, dân 
tộc Việt-nam là một. Văn đề còn lại 
là thời điềm hình thành. Có người 
cho rằng đản tộc Việt-nam đã có thê 
hình thành từ thời Hàng Vương, căn 
cứ vào khái niệm đản tộc mà Àlác và 
Ăng-ghen đã đề ra. Có người cắm 
mốc vào thế kỷ X, XL. Có người lui 
lại thể kỷ XV. Ý kiến cho rằng dân 


“tộc Việt-nam hình thành vào thế kỷ 


XYVIII nay cũng được đính chính lại, 
coi thế kỷ XVIII là thời điềm thật sự 
hình thành, còn bắt đầu hình thành 
thì có thề sớm hơn, khoảng thế 
kỷ X, XI trở di... | 


Vấn đề hình thành dàn tộc xã hội 
chủ nghĩa Việi-dam cũng đã bước 
đầu được nghiên cứu. Điều nhất trí 
đầu tiên là đản tộc xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam bắt đầu hình thành từ năm 
19415, ở đây các yếu tố lãnh thô, ngôn 
ngữ, văn hóa, kính tế, v.v. đều 
được xem xét một cách khách quan, 
thân trọng. ¡ 

Truuền thống đầu tranh quìn sự 
chống ngoại xâm trong lịch sử đâần 
tộc Việt-nam là lĩnh vực nghiên cứu 
đạt nhiều thành quả hơn cá. Đã có 
khoảng 30 công trình được ín thành 
sách và trên 700 luận văn nghiên cứu 
được công bố. Nội dung cơ bản của 
các công trình nhằm nêu lên ø{ trí 
lịch sử của truyền thông, coi đó nh 
một trong những nhàn Tố quítn trọng 
của sự hình thành dàn tọc Việt nam, 
của sự hình thành Nhà nước phéón? 
kiến trung ương tạp quyền Việt-nam 
(bên cạnh nhàn tố trị thủy), của tính 
thần đoàn két dân tộc, thông nhất 
đất nước. Nó được kế thừa và phát 
triền ngày càng sâu sắc trong tính 
liên tục lịch sứ từ đường lỗi chiến 
lược chiến thuật đấu tranh chống 
ngoại xâm của ông cha ta đến ngày 
nay, từ cuộc kháng chiến thắng lợi 
chống 90 vạn quân Tần xâm lược thế 
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kỷ III trước Công nguyên đến cuộc 
kháng chiến chống quân Trung-quốc 
bành trướng xâm lược (vừa qua. 


Toàn bộ các công trình nghiên 
cứu này đã góp phần vào việc khẳng 
định bản chất dđddn tộc, khoa học và 
cách mạng của truyền thống quân sự 
Việt-nam trong quả trình phát triền 
riI†C TỠ của nÓ. 


Những chuyên đề về lịch sử kinh 
tế và văn hóa Việt-nam cũng đã bước 
đâu được nghiên cứu. Về các hình thái 
kinh tế — xã hội Việl-nam thì cho đến 
nay, nhiều ý kiến cho rằng ở Việt- 


nam không lúc nào tồn tại chế độ 


chiếm hữu nô lệ điện hình (kiều châu 


Âu) tuy có tỏn tại loại hình đặc biệt 


là nô tì. 


Hầu hết các nhà nghiên cứu sử 
học Việt-pam cũng đã khẳng định 
rằng giai đoạn phát triền của chế độ 
phong kiến ở Việt-nam — thời kỳ păn 
mình Đại-Việt bắt đầu từ thế kỷ 
X, XI trở đi mà đặc trưng là sự phát 
triền mãnh liệt ý thức dân tộc, sự 
phát triên kinh tế, văn hóa, xã hội 
cùng với những chiến công oanh liệt 
chống ngoại xâm. Tuy vậy, việc 
phong kiến hóa xã hội Việt-nam bắt 
đầu tử lúc nào và thời điềm đánh 
đấu sự suy tàn của chế độ phong kiến 
Việt-nam văn còn là một vấn đề thảo 
luận. Ngoài ra, có một số nhà nghiên 
cứu côn cho rằng nèẻn nghiên cứu theo 
“ phương thức sản xuất châu 4” thì 
rỏ hơn là theo khái niệnr * phong 
kiến», bởi vì nội dung phong kiến 
chỉ thích hợp với phương Tảy hơn là 
với phương Đông. 


Hinh thái kinh tế thuộc địa nửa 
phong kiến ở Việt-nam là một văn 
đề đang được thảo luận. Có người cho 
đó là kinh tế thuộc địa phong kiến, 
có người gọi là kinh tế thuộc địa nửa 
phong kiến, eó người lại chủ trương 
chỉ nên gọi kinh tế thuộc địa là đủ vì 
nó là hình thái chủ đạo, thuộc phạm 
trủ hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa 
trong giai đoạn để quốc chú nghĩa, 
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Chế đô kinh tế dân chủ nhân đân 
cũng đang được nhiều người chú ý. 
Vấn đề đặt ra là chế dộ đó thuộc 
phạm trủ hình thái xã hội chủ nghĩa 


'hay là một hình thái kinh tế trung 


gian riêng biệt 2.: 


* 


- 


Lịch sử cách mạng Việt-nam đưới 
sự lãnh đạo của giai cấp công nhàn 
Việt-nam là lĩnh vực nghiên cứu thu 
hút trí tuệ của đồng đảo các nhà sư 
học Việt-nam. 


Cách mạng Việt-nam càng thắng 
lợi thì yêu cầu nhận thức về giưi cấp 
công nhà Việt-ham. øị trí, 0ai lrò, sử 
mệnh lịch sử của nó trong nhân dân 
lao động ngày càng cao. Giai cấp 
công nhân là giai cấp lãnh dạo cách 
mạng, lại là một trong hai đội quản 
chủ lực của cách mạng. 


Nhiều nhà sử học nước ta đã hợp 
tác với một số nhà sử học nước 
ngoài, đặc biệt là với các nhà sử học 
Liên-xô đề nghiên cứu vấn đề này 
và đã làm sáng tô được một số vẫn 
đề về sự ra đời của giai cắp công 
nhân Việt-nam. Hầu hết đều khẳng 
định ngưởi công nhân công nghiệp 
Việt-nam hiện đại đã xuất hiện từ 
cuối thế kỷ XIX ; nhưng giai cấp công 
nhân Việt-nam thì phải trải qua một 
quá trình từ cuối thế kỷ XNIX đến 
đầu thế kỷ XX mới thành hình với 
tư cách là €giai cấp tự nó » rồi nhanh 
chóng chuyền thành « giai cấp UL nó ð 
bắt đầu từ những nìm sau chiến 
tranh thế giới thứ nhất, và cũng chì 
đến năm 1970, khi Đẳng của giai cấp 
công nhân ra dời, giai cấp ĐỀ nó mỚI 
thành hình một cách trọn vẹn. 


Đẳng của giai cấp công nhàn Việt- 
nam nưữav từ khi thành lặp đã dè ra 
đường lỗi cách mạng dùng đắn là 
giưđữ0ng cao ngọn CỜ đọc lạp dàn lộc 
mà chủ nghĩa xã hội. Sử học Việt 
nam đã øóp phần làm rõ mỗi liên hệ 
giữa nét đặc thủ của sư cầu thành 


của Dẳng và nguồn gốc ra đời của 
đường lối cách mạng Việt-nam cũng 
như thắng lợi do đường lối đúng 
đắn, sáng tạo đó mang lại. 


Trong quá trình làm sáng tỏ vị 
trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân Việt-nam lãnh 
đạo cách mạng Việt-nam thông qua 
Đảng tiên phong của nó, khoa học 
lịch sử Việt-nam đã không lúc nào 
tách rời những sự kiện lịch sử đó 
VỚI ÐĐị trí pả ai trò của Chủ tịch HIòö- 
Chỉ-Äinh 0T đại. lãnh tụ anh mình 
của giai cấp, đồng thời là lãnh tụ 
tối cao của dân tộc. Người đã sớm 
tiếp thu được đúng đán thực chất 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, trở 
thành ygười cộng sản dầu tin. 
tham gia sáng lập Đảng cộng sản 
Pháp, hoạt. động không mệt môi 
trong phong trào cộng san và công 
nhân quốc tế và thành lập đảng 
mác xít —lê nin nít chân chính của 
giai cấp công nhân Việt-nam., Đăng 
cách mạng tiên phong do Người 
sáng lập và rèn luyện đã dẫn dắt 
nhân dân Việtnam đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác, đỏng thời 
cũng lửng bước góp phần vào việc 
thúc đầy thế tiến công chung của ba 
đỏng thác cách mạng trong thời đại 
chúng ta. Việc nghiên cứu về Hồ 
Chủ tịch mỗi năm đều ghị được 
những tiến bộ mới, nhưng sự nghiệp 
và con người của Hồ Chủ tịch vẫn 
còn là một kho đề tài hết sức phong 
phú cho các nhà sử học nước ta khai 
thác đề làm sáng tỏ hơn nữa bước 
đi của lịch sử cách mạng Việt-nam 
tử khi có Đẳng và Hồ Chủ tịch. 


Từ khi Đẳng cộng sản Đông-dương _ 


ra đời, lãnh đạo cách mạng, lịch sử 
Việt-nam đã mở sang một trang mới. 
Các phong trào cách mạng do giúi 
cấp 0ô sản Việt-nam lãnh đạo trong 
giai đoạn lịch sử này không chỉ là 
đối tượng nghiên cứu của lịch sử 
dân tộc, mà còn là đối tượng nghiên 
cứu của lịch sử Đảng, lịch sử Quân 
đội nhân dân Việt-nam. 


Xuất phát từ nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin về quần chúng 
nhân dân là người làm nên lịch sử, 
khoa học lịch sử Việt-nam gòm các 
bộ môn kê trên từ đây tập trung 
hướng vào nghiên cứu và khẳng 
định oai trò làm chủ tập thề của nhàản 
dân lao động dưới sự lănh đạo của 
Đang của giai cấp công nhân. 

Phong trào xô uiết! Nghệ-Hnh được 
nghiên cứu và công bố trong một 
loạt công trình đã xuất bản thành 
sách hav chuyên san. Đề tài này 
được nghiên cứu ở cả trung ương và 
địa phương Nghệ-tĩnh, ở cả trong 
nước và ngoài nước (như ở liên- 
xô và Pháp, có sự đóng đóp, XÂY 
dựng của giới sử học Việt-nam). Các 
công trình đó đã góp phần xác minh 
rõ sức mạnh của một phong trào 
quần chúng lần dầu tiên được đặt 
đưới sự lãnh đạo của Đảng, những 
sáng tạo cách mạng của phong trào, 
tỉnh thần hy sinh anh đũng của 
quản chúng cách mạng trong đâu 
tranh, ý nghĩa của phong trào với tư 
cách là sự tập dượt đầu tiền của 
quần chúng cách mạng dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, đồng thời là ý nghĩa 
quốc tế của phong trào. ., 

Cao trào đấu tranh 1936 — 1939 
cũng là đối tượng nghiên cứu của 
một số tác giả nhằm làm sáng tỏ 
cuộc tập dượt cách mạng lần thứ 
hai, mang nhiều tính sáng tạo trong 
kết hợp đấu tranh dân chủ với đấu 
tranh dân tộc, kết hợp đấu tranh 
công khai, hợp pháp với đấu tranh 
bí mật, bất hợp pháp, kết hợp giải 
quyết yêu cầu dân tộc với nghĩa vụ 
đoàn kết quốc tế chống phát xi, 
chống chiến tranh — một -sự chuẳn 
bị tích cực cho cao trào mới — cao 
trào vân động Cách mạng Tháng Tám. 


ỳ 


Cuộc DĐận động Cách mạng Thang 
Tảm 1939 — 19/5 là lịch sử đấu tranh 
thắng lợi của quần chúng dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng, là quá trình kết 
hợp đấu tranh vũ trang với đầu 
tranh chính trị nhảm lật đỏ bộ mày 


hà, 


thống trị đế quốc, phong kiến, xây 
dựng nên Nhà nước đdân.chủ nhân 
dân do giai cấp công nhân lãnh đạo. 


Lịch sử cuộc kháng chiến chống 
Pháp 9 năm (1946 — 1951) cũng là 
ljcÈ sử đấu tranh quật cường, anh 
dũng của quần chúng nhân dàn. lịch 
sử vửa kháng chiến, vừa kiến quốc, 
bước đầu xác lập quyền làm chủ xã 
hội, làm chủ cuộc sống của nhân dàn 
lao động, tạo tiên đề thuận lợi cho 
bước tiễn lên chủ nghĩa xã hội. 
Kháng chiến thắng lợi. Hiệp nghị 
Giơ-ne-vơ được ký kết, Miền Bắc 
Việt-nam được hoàn toàn giải phóng, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội không qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Những công trình sử học nghiên cứu 
về Hui mươi năm xây ựng chủ nghĩa 
+ä hội ở miền Đắc ViệI-nam, về Giai 
cấp công nhàn trong cách mạng +ữ 
hội chủ nghĩa, về Liên mình cong 
nỏng, về Giai cấp nóng đán tập thê, 
về Chủ nghĩu anh hàng cách mạng 
(rong sửn xuất 0à chiến đấu, v.v. đã 
ra đời góp phần tích cực vào cuộc 
đồi mới vĩ đại này của nước Việt- 
nam từ xã hội có giai cấp sang xã 
hội không có người bóc lột người. 


Trong khi miền Bắc Việt-nam tiến. 


lên chủ nghĩa xã hội thi miền Nam 
Việt-nam còn tạm thời bị đặt dưới 
sự kiểm soát của đế quốc Mỹ và bè 
lũ tay sai. Tỉnh thần «không có gì 
quy hơn độc lập, tự do» của nhàn 
dân Việt-nam đã không cho phép kẻ 
thủ quay ngược bảnh xe lịch sử. Cả 
đân tộc đứng lên chiến đấu. Miễn 
Bác, trong bất kỳ tình hình nào 
cũng tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm 
hậu thuận vững chắc cho cuộc đấu 
tranh đề giải phóng miền Nam, thông 
nhất nước nhà và đóng vai.trò 
qIUUẾT định nhất trong cuộc đầu tranh 
ấy ; miền Nam Việt-nam kiên cường, 
bất Khuất đứng lén chiến đấu, đóng 
Đai rò quyèềt định trực tiếp trong cuộc 
đấu tranh ấy, 

Ngav trong khói lửa chiến tranh, 
hàng chục công trình sử học đã đi sâu 


Rs› 


nghiên cứu, vạch rõ bản chất của chủ 
nghĩa thực dân mới Mỹ, những âm 
mưu, thủ đoạn và sự thất bại không 
tránh khỏi của nó ở miền Nam Việt- 
nam. Döng thời nhiều công trình cũng 
ghi lại những sáng tạo cách mạng, 
những phảm chất anh hùng, những 
chiến công hiền hách của nhân dân 
Việt-nam trong cuộc kháng chiến 
chống My, cứu nước vĩ đại này. 


Khoa học lịch sử Việt-nam đã làm 
sáng tỏ quá trình phát triền tới một 


"đỉnh cao của tỉnh thần làm chủ đất 


nước, làm chủ vận mệnh dân tộc, kết 
hợp với tính thần đấu tranh làm chủ 
cuộc sống trước thiên nhiên khắc 
nghiệt và kẻ thủ hung bạo, tạo nên 
mọt bức tranh lịch sử tuyệt vời về 
lao động sáng tạo, về chiến đấu và 
chiến tháng của dân tộc Việt-nam. 
Đỉnh cao đó: là tính thần làm chủ tập 
thè xã hội chủ nghĩa ngày nag. 

I.jch sử dân tộc Việt-nam trong giai 
đoạn hiện nay không tách khoi lịch 
sử phát triền của ba dòng tháe cách 
mạng trên thế giới. Vì vậy, piệc nghiên 
cửu, phồ biến lịch sử thế giới, đặc 
biệt là lịch sử phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế, đã trở thành một 
nhiệm vụ không thê thiếu được của 
các cơ quan nghiên cửu. giảng đạy 
và phỗ biến lịch sử ở Việt-nam. 
Trước hết là nghiên cứu, giảng đạy 
và phỏ biến lịch sử các nước Lào, 
Cam-pu-chia, rồi đến lịch sử các nước 
lắng giêng: Trung-quốc, Ản-độ và 
các nước Đông Nam Á, Phong trào 
giải phóng dân tộc ở các châu Á, Phi. 
Mỹ la tỉnh, phong trào không liên kết. 
đặc biệt là các phong trào giải phóng 
đân tộc có khuynh hướng tiến lên chủ 


. nghĩa xã hội, đã được nhiều tác giả 


chú ý. Trọng tàm nghiên cửu lịch sử 
thể giới được nhiều cơ quan tham gia 
nhất văn là phong trào +Ä hội chủ 
nghĩa ok phong trào cộng sản Đủ công 
nÏưìn quốc tế, trước hết là lịch sử Cách 
mạng Tháng Alười ĐŨ đại, lịch sử TủdU 
dựng chủ nghĩa +ĩ hội ở Liên-vỏ ta 
các nước + hội chủ nghĩa anh cm 


khác, trong đó lịch sử cách mạng Cu- 
ba đã được đặc biệt chú ý. Những đề 
tài nghiên cứu này không chỉ được 
các cœŒ quan sử-học chuyên nghiệp mà 
con được các cơ quan tuyên huấn, 
giáo đục, ngoại giao, v.v. nghiằn cứu 
nhằm góp phân tích cực vào viẹc thực 
hiện kế hoạch hợp tác toàn diện với 
Liên-xÔô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em trong giai đoạn hiện 
nay. : 
Song song với việc xác định những 
né chân thực của lịch sử qua việc 
tìm tòi nghiên cứu nhằm giải quyết 
những vấn đề khoa học còn chưa 
được sáng rõ về lịch sử Việt-nam, 
cBgới sử học Việt-nam đã coi trọng 
việ( phê phán, bác bỏ những quan điềm 
phả m động bói nhọ, xuyên lạc lịch sử 
Vi‡f~ nam, đồng thời uốn nắn những 
'nhè n thức sai lầm, lệch lạc 0ề lịch sử 
ViệP - nam của những nhà sử học nước 
-_ "go ài chưa có điều kiện đi sâu nghiên 
cửa Việt-nam, Ñ 
Trước hết, những người làm công 
tắc sử học Việt-nam đã bóc trần các 
quan điềm sử học thực dân phong 
kiến trong một số sách lịch sử do bọn 
bồi bút cho thực đân biên soạn như 
cuốn Việ!- ngm sử lược của Trần-Trọng- 
Kim. Ngoài ra, giới sử học Việt-nam 
còn phê phán, vạch trần một số quan 
điểm phản động như quan điềm về 
lính hơi cực» của nước Việt-nam 
bnh Vực cho mưu đồ chia cắt lâu đài 
IớC Việt-nam: quan điềm phản 
động Về nguồa gốc dân Lộc Việt-nam 
t1 đân tộc Việ-nam chỉ là từ 
NHƠN Bắc di cư xuống hoặc từ phía 
tìm đi lên, mưu đồ xóa nhòa tỉnh 
tính địa của đân tộc Việt-nam và 
"1" độc đáo của nền văn hóa Việt- 


Mà s Qtian điềm đề cao tác dụng của- 


2 giáo trong nên văn hóa Việt- 
"am, v.v 


Toàn đây nhất, những người làm 
N§ lắc sự học Việt-nam đã Lập trung 
tu Phám, bóc trần các quan điềm sử 
t* đầy tính bảnh Irưởng xin lược, 
NHUền nước lớn của bọn bồi bút 


cho các « hoàng đế * Trung-hoa trước 
kia và cho tập đoàn phản động đang 
ngự trị ở Trung-nam-hải hiện nay. 
- Quá trình đấu tranh tư tưỡng trong 
học thuật nàv đã góp phần nàng cao 
tính đáng, tính khoa học và tính 
chiến đấu của nên sử học Việt-nam. 
Chúng ta còn có thề kê thêm những 
thành tựu khác nữa của ngành sử học 
Việt-nam trong những năm qua dưới 
ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin: đó là công tác sưu tầm, chỉnh lụ, 
phiên địch và công bố nguồn sử liệu, 
không chỉ bằng Hán—Nôm mà còn 
bằng tiếng Pháp, tiếng la tỉnh, tiếng 


“Anh... ngày càng được coi trọng đúng 


mức hơn. Đó là một phong trờo nghiên 
cứu biên soạn lịch sử dịa phương 0à 
lịch sử chuyên ngành đang được đầy 
mạnh. Đó là hoạt động quốc lế của 
giới sử học Việt-nam ngày cảng tăng 
do yêu cầu khách quan của piệc giao 
lưu ăn hóa và do 0[ trí rất đâng tự 
hào của lịch sử nước ta trong lịch sử 
nhân loại, v.v. l 
Phương pháp luậa sử học của chủ 
nghĩa Mác—lê-nin quả đã tạo Rèn 
một bước chuyên biến đáng kế trong 
công tác sử học Việt-nam. Chất lượng 


các cong trình nghiên cứu, biên soạn 


ngày càng được nâng cao. Việc phẻ 
binh, giới thiệu các tác phảm sử học 


` trong và ngoài nước được đầy mạnh, 


trong đó tỉnh nghiêm túc, thân trọng 
và khách quan khoa học ngày càng 
được củng cố. Nhờ vậy Iuà sự đoản 
kết trong giới sử học cũng ngày càng 
được tăng cường. Hiện nay, trọng 
tâm của việc nghiên cứu, bội dưỡng 
phương pháp luận sử học là nhằm vào 
sự nhận thức và thực hiện nguyên 
tắc tính đẳng và tính khoa học trong 
công tác sử học. Đồng thời, căn cử 
vào tình hình phát triển mạnh mẽ 
của sử học nước ta, chúng ta phải di 
sâu thêm vào phương pháp xác định 
đối tượng nghiên cứu của sử học Ở 
từng ngành, xác định độ tỉn cậy của. 
các lượng thông tín lịch sử trong các 
tư liệu lịch sử, bồi đưỡng 0d Đán tụt) 


.~. 


mỈ : 


‡ 


phương pháp liên ngành hay còn. gọi 
là «đa bộ môn » Irong công tác sử học, 
trong đó coi trọng phương pháp xã 
hội học và toán học. Tất cả đều nhằm 
g1úp cho việc nhận thứt chân lý lịch 
sứ, phát hiện ra quy luật lịch sử được 
chỉnh xác hơn, việc biên soạn, phỏ 
biến lịch sử được khoa học hơn và dẻ 
dàng đi sâu vào đại chúng hơn. 


* 


Tóm lại, dưởi sự lãnh đạo của 
Dảng cộng sản Việt-nam, nền sử học 
mác xít Việt-nam đã góp phần dựng 
lại bộ mặt thật của lịch sử Việt-nam, 
đập tan những ý đồ phản động, xuyên 
tạc, bôi nhọ lịch sử Việt-nam của bọn 
để quốc, phong kiến, của bọn tư sẵn 
mại bản tay sai của đế quốc trước kia 
và của bọn phẩn động quốc tế hiện 
nay, góp phần củng cố lòng tự hào 
chân chíinhcủa đân tộc Việt-nam về lịch 
sử vẻ vang của mình; góp phần nêu 
cao tỉnh thần độc lập tự chủ, tự lực tự 
cường, tỉnh thần luôn luôn tiến lên 
phía trước đặng theo kịp các trào lứu 
tiến bộ nhất của lịch sử nhân loại : 
£óp phần xây dựng tỉnh thần làm chủ 
thiên nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ 
bản thản minh : đầy mạnh công cuộc 
xây dựng chế độ xã lội mới, nền kinh 
tÊ mới, nền văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam 

iẻn nay, _ 


Bằng những cứ liệu lịch sử về lòng 
yêu hòa bình chính nghĩa, trong độc 
lập tự do và tỉnh thần đấu tranh 
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kiên cường bất khuất chống lại mọi 
kẻ thủ xàảm lược, bành trưởng và 
bả quyền nước lớn, sử học Việt 
nam đã chứng mình rõ Việf-naimn 
luôn luôn l một nhàn lố ồn định ở 
Dong-dương ð»à Đông Nam 4, chứ 
không phải là nhân tố làm mất ồn 
định như kẻ thủ hiện nay vu cáo, góp 
phần tích cực vào. cước đấu tranh cho 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội trên thể giới. - 


Phát huy những thắng lợi đã đạt 
được. khoa học lịch sử Việt-nam 
đang tiếp tục đi sâu khai thác truyền 
(hố ng tinh hou của dán lộc la uà nhữ nạ 
kinh nghiệm lịch sử của nhàn dàn ta 
trong quá trình đấu tranh dựng nước 
và giữ nước, nhằm phục vụ tích cực 
hai nhiệm vụ chiến lược hiện nay lá 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. Khoa hẹc 
lịch sử Việt-nam đang tích cực Xây 
dựng ba công trình cơ bản của ngành 
sử học Việt-nam hiện nay là bộ /ích 
sử dân lộc Việi-nam, bộ Lịch sử uàn 
hóa ViệÌ-nam và bộ Lịch sử giai cắp 
công nhìn ðd phong trào công nhân 
Việt- nam, Khoa học lịch sử Việt-nam 
cũng dành một lực lượng thích đáng 
vào 0iệc nghiên cứu lịch sự thế giới, 
nhằm làm sáng tỏ hơn nữa sự kết hợp 
nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước 
chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô 
sản. Khoa học lịch sử Việt-nam tích 
cực góp phân vào việc ráây dựng nén 
mọt nên sử học tiến bộ của nhàn toai 
dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác — 
Lẻ-nin, 


"\ÉMW QUA CÁC TẠP CHÍ CỦA ĐẲNG 
TRONG LỊCH SỬ 


ẢNG ta coi tạp chí, cũng như báo, 
là vũ khí sắc bén, là cơ quan 
huấn luyện, nâng cao trình độ lý 
luận và chính trị cho cán bộ, đẳng 
viên đề đáp ứng đòi hỏi của tình 
hình và nhiệm vụ cách mạng ngày 
cảng nặng nề. Trong hoàn cảnh hoạt 
động không hợp pháp hay nửa hợp 
pháp và hợp pháp, trong thời kỳ 
đấu tranh dưới chế độ thống trị của 
đế quốc và tay sai của chúng hay 
sau khi đã lãnh đạo chỉnh quyền 
cách mạng, Đảng ta lúc nào cũng ra 
sức khắc phục mọi khó khăn đề 
tuất bản tạp chí của Đảng. 


Các tồ chức tiền thân của Đẳng 
cộng sản Việt-nam đã từng xuất bản 
tạp chỉ: Đông-đương cộng sản đẳng 
thành lập năm 1929 đã xuất bản tạp 
Chỉ Người cộng sản; An-nam cộng 
sản Đảng cũng trong năm đó cho ra 
đời tạp chí Bỏn-sơ-píc. ˆ | 

Sau khi Đẳng cộng sản Việt-nam 
ta đời, chúng ta có Tạp chí đỏ số 1 
fa ngày 5-8-1930, đánh máy trên giấy 
nến đề in, khồ 13 X 19. Lúc này, ta có 
tạp chỉ trước, sau đó mới có báo. (Báo 
Tranh đầu, cơ quan trung ương của 
Đẳng,số l,ra ngày 15-8-1930). Trong 
qLời nói đầu *đăng trên số 1, Tạp chí 
đỏ vị Ết ; *Í{—Tạp chí này sau sẽ tiếp tục 


NGUYỄN - THÀNH 


in mãi. Hoặc nhiều hoặc ít, hoặc một 
tuần, hoặc 10 ngày, nửa tháng, không 
nhất định. 2 — Tài liệu trong tạp 
chí: hoặc là cách làm việc, hoặc là 
kinh nghiệm các nước, hoặc là tin 
tức thế giới, hoặc là phê bình công 


. việc của mình... sẵn gì in nãy ®. 7p 


chí đỏ có số chỉ có một chuyên đề, 
như số 1, chỉ nói về công tác bí 
mật, có số bàn nhiều vấn đề. Tạp chỉ 
đo ra đến cuối năm 1930 thì ngừng. 


Tiếp theo đó, ngày 1-2-1931, Tạp 
Chỉ Cọng sản ra số l, Trong “Lời 
nói đầu» đăng trên số 1, Tựp chí 
Cọng sản nêu rõ: phong trào cách 
mạng trong xứ Đỏòng-dương phát 
triên mạnh mẽ, đế quốc và phong 
kiến ra sức tiêu diệt Đẳng ta và phá 
phong trào cách mạng. Đảng ta mới 
có 1 tuôi, cán bộ, đảng viên còn ít 
kinh nghiệm, nhiều vấn đề đặt ra 
trong Đảng và trong xứ, trong khi 
đó chưa có một tạp chí đề đáp ứng 
đòi hỏi của tình bình, đó là một 
khuyết điểm lớn. Tạp chí Cọng sản 
xuất bản đề lấp chó khuyết điềm ấy 
lại. Mục đích chánh của Tạp chí Cong 
gản là cốt đề giải thích chánh sách 
của Quốc tế cọng sản và của Đẳng 
chúng ta, kịch liệt công kích những 
tư tưởng sai lầm, những xu hướng 


ENI 


hoạt đầu và biệt phái, đề làm cho 
nền tư tưởng và cách hành động 
trong Đảng được nhứt thống». Tạp 
chí giới thiệu những kinh nghiệm 
đấu tranh của Đảng ta và của các 
đẳng anh eis, đăng những bài nghiên 
cứu về tỉnh hình chính trị, kinh tế 
ở Dông-dương và thế giới, yêu cầu 
các đảng viên tự phê bình và đẻ 
xuất sáng kiến đề đưa phong trào 
tiến lên theo đường lối đúng. «Bởi 
vậy hết thảy đẳng viên đều. phải 
hăng hái tham gia vào còng tác của 
Tạp chí Cọng sũn; phải thường 
phát biềư ý kiến, góp' kinh nghiệm 
và thảo luận các vấn đề quan trọng, 
tự chỉ trích..."(®) Tạp chí còn làm 
nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội (loàn 
quốc của Đảng. 


Tạp chí Cọng sản lưu hành 
trong nội bộ Đẳng. Nó chỉ tồn tại 
trong một thời gian ngắn. Sau khi 
các đồng chí Ủy viên trung ương 
Đảng bị sa vào tay địch thì Tựp chí 
Cọng sản phải ngừng xuất bản. 


Sau cuộc khũng bố trắng những 
năm 1930 — 1931, một số cán bộ Dẳng 
công tác ở nước ngoài lo lắng trước 
phong trào cách mạng trong nước 
suy yếu, Đảng bị tỏn thất nặng nề, 
ra sức hoạt động dẻ khôi phục lại 
cơ sở, gây dựng lại phong trào. AXlột 
trong những công việc mà các động 
chỉ đó đã làm là xuất bản tạp chí, 
Tháng 6-1933, các đông chỉ cho ra 
Tạp chí Cọng sản, với đanh nghĩa 
°“Cơ quan lý luàn của Đáng cộng 
sản Đông-đương», Tạp chí: Cọng sản 
lúc này đã đóng mỘột vai trò quan 
trọng trong việc khỏi phục và phát 
triển Đảng. chấp lại các mối liên lạc, 


nghiên cứu đề đi tới tông kết một 
số kinh nghiệm của cách ' mạng 


Đông-dương trong những năm qua, 
chống bọn tờ rốt kít, bọn theo chủ 
nghĩa quốc gia cải lương, chuìn bị 
cho Đại hội toàn quốc của Đẳng 
(đăng toàn văn dự thảo báo cáo 
chính trị, chương trình, điểu lệ, 
hướng dẫn cho cơ sở thảo luận và 
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kiến 


tập trung Ý lên trên). Tạp chỉ 
Cọng sản ra được 22 số, hoàn thành 
nhiệm vụ lích sử vẻ vang của mình 
trong thời kỷ vô cùng khó khăn của 
Đăng, ngừng xuất bản từ Đại hội 


toàn quốc thứ nhất của Đảng họp ở 
Ala-ceao thắng 3-1935. 


Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng 
chỉ Lê-Hỏöng-Phong, đầu năm 1954, 
Ban “hải ngoại của Đăng thành lập. 
Tháng 0-1931, Ban cho xuất bản Tựp 
chí Bón-sơ-u(c với đanh nghĩa *Cơ 
quan của Ban hải ngoại Đẳng Cộng 
sản Đông-dtrơng ®. Zạp chí Don-sơ-pie 
ra đời và xuất bản song song với 
Tạp chí Cọng sạn từ tháng G-1934 
đến tháng 3-1935 dưới sự chỉ đạo 
thống nhất của Ban hải ngoại Sau 
khi Đại hội thứ nhất của Daàng Kết 
thúc, Tạp chỉ ỦJón-sơ-Ufc mang đanh 
nghĩa «Cơ quan lý luận của Đẳng 
công sản Đông-dương 9. 


(@) Xem Tụp chí Cạng sản số tháng 7. 
1981, tr. 58-59. 
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Tạp chỉ Bón-sơ-ic làm nhiệm vụ 
giải thích các văn kiện của Đại hội 
Đẳng, ngbiên cứu các phong trào đấu 
tranh của quần chúng lao động trong 
nước, dịch một số bài trên các tạp 
chí của Quốc tế cộng sản, giới thiệu 
những luận điềm của Lê-nin về các 
vấn đề nông dân, tôn giáo, Đẳng... 
Sau Đại hội thứ VII của Quốc tế cộng 
sản, Tạp chí Bón-sơ-oíc dịch đăng 
một số bài tham luận chủ yếu ở Đại 
hội và giới thiệu bài tham luận của 
đoàn đại biều Đảng ta. Những bài 
học kinh nghiệm đấu tranh của phong 
trào cộng sản quốc tế được tạp chí 
giới thiệu nhân các ngày kỷ niệm 
lớn : Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
Tháng Mười, Công xï Pa-ri... Vấn đề 
đấu tranh chống bọn tờ rốt kít và chủ 
nghĩa dân tộc cải lương trong cách 
mạng Việt-nam là một đề mục được 
đề cập thường xuyên trên tạp chí. 


Tạp chí Hỏn-sơ-oíc ra đến tháng 
1-1937 thì ngừng xuất bản. Đề đề lọt 
qua sự kiềm soát của mật thám, các 
tạp chí thường thay hình đồi đạng: 
Mỗi cuốn mang một bia giảT— bia của 
một cuốn tiêu thuyết nào đó đang 
thịnh hành đề tiện mang đi, íL ai đề ý. 


Các tạp chí cũng được gửi đều đặn 
đến Văn phòng của Quốc tế cộng sản 
bằng đưởng giao thông bí mật. 


Ở các nhà tù, các chỉ bộ của Dẳng 
cũng chủ trương ra cả báo và tạp chí. 
Ở Hỏa lò Hà-nội, có Lao tù tạp chí 
từ cuối năm 1930. Ớ Côn-đảo, chỉ bộ 
Đẳng cho xuất bản nội san Ý kiến 
chung được biên tập từ nhà lao số 2 
là nơi giam nhiều cán bộ ưu tú của 
Đảng bị án cấm cố, chép thành vài 
bản rồi chuyên qua nhà lao số 1 đè 
đưa đi các cơ sở, từ năm 1953 đến 
giữa năm 1956. Các tạp chí trong tủ 
đã trở thành diễn đàn lý luận và 
phương tiện bồi dưỡng lý luận cho 
cán bộ của Đẳng, củng cố tỉnh thần 
lạc quan cách mạng, đấu tranh chống 
các khuynh hướng lý luận và chính 


trị sai lầm, phản động lưu hành trong 


và ngoài nhà tù, chuần bị “vốn » cho 
cán bộ hoạt động sau khi ra tủ, 

Đến thời kỳ Mặt trận dân chủ, hội 
nghị Trung ương Đảng tháng 3-1928 
quyết nghị ®Ban trung ương Đẳng 
cần ra một tạp chỉ bí mặt dẻ giải thích 
những vấn đẻ mà sách báo còng khai 
không thê bàn đến được 3. Hất tiếc là 
trong điều kiện hoạt động nửa hợp 
pháp và hợp pháp, Dáng ta đã xuất bản 


được nhiều sách, báo đẻ cập đến những 


vấn đề lý luận cơ bản của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và đường lối chính trị 
của Đảng, nhưng lại không ra được 
số tạp chí nào | 


Chiến tranh thế giới thứ hai bùng 
nồ, Đẳng ta chuyền vào hoạt động bí 
mật. Trung ương Đảng, các xứ ủy, 
tỉnh ủy eho ra báo bí mật, và 
sau khi Mặt trận Việt minh thành 
lập thì Tông bộ và nhiều tỉnh bộ 


Việt minh có báo xuất bản khá 
đều đặn. Đến năm 1913, Trung 


ương Đảng cho ra đời Tạp chí Cộng 
sản, đối tượng chính là cán bộ trung 
cấp. Tạp chí xuất bản được 2 số : số 1, 
ngày 28-2-1913 và số 2, ngày 21-0-1913, 
in li tô. Lúc này, ở bên ngoài; cuộc 
chiến tranh điễn rà rất quyết liệt 
trên đặt nước Liên-xô chống lại sự 
xâm lược của phát xit Đức dang làm 
cho cả thế giới chăm chú theo dõi; 
ở trong nước, phong trào cách mạng 
ngày càng lên cao, chống lại hai tầng 
áp bức, bóc lột, khủng bố của để 
quốc Pháp và phát xít Nhật. Tựp chí 
Cộng sản phân tích những văn đè 
chiến lược và sách lược của cách 
mạng Đông-dương, đẻ cặp đến nhiệm 
vụ tăng cường sự lãnh đạo của Đăng 
đề đủ sức hoàn thành nhiệm vụ 
giành độc lập dân tộc. Về quốc tế, tạp 
chí tập trung phân tích cuộc chiến 
tranh vệ quốc vĩ đại của Lièn-xô, 
khẳng định thắng lợi tất yếu của 
Liên-xô và các lực lượng dân chủ 
thế giới, mặc dù đang trải qua những 
năm thảng đây hy sinh, gian khô. 
Số 2 của tạp chỉ đăng bài của dông 
chí Tông bí thư Trường-Chinh « Việc 
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giải tán Quốc tế cộng sản» chỉ rõ 
nguyên nhân đề ra chủ trương giải 
tán, ảnh hưởng của việc giải tán và 
thái độ của Đẳng ta sau khi Quốc tế 
cộng sản giải tán. 


Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, 
dân tộc ta bước vào cuộc kháng chiến 
lâu đài và anh dũng chống thực dân 
Pháp. Trung ương Đảng cho xuất bản 
tạp chỉ Sinh hoạt nói bộ, “Cơ quan 
trung ương huấn luyện công tác và lý 
luận của Đảng ®. Tạp chí Sinh hoại nội 
bộ ra số 1 tháng 8-1917, đến tháng 
3-1950 thì ngừng. Đây là tạp chí đầu 
tiên của Đẳng in ti-pô (ïn máy) với 
số lượng hàng nghìn. Tạp chí Sinh 
hoạt nội bộ đã có tắc dụng lớn trong 
công tác lý luận, tô chức và chỉ đạo 
thực hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng trong thời kỳ này. Trong 
« Lời ra mắt», tạp chí Sinh hoạt nội 
bộ viết: luôn luôn trung thành với 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, hướng đẫn 
hết thầy các đồng chí noi theo dường 
lối của Đảng nêu ra trong thời kỳ 


Hếu) 


kháng chiến, gạt tất cả những khuynh 
hướng sai lầm, vạch ưu, khuyết 
điềm đề củng cố và phát triền Đảng, 
đề Đảng trở thành một đẳng quần 
chúng. Tổồng kết kinh nghiệm các 
ngành đề giúp các đẳng viên thực 
hiện tốt công tác ». Đồng chí Trường- 
Chinh viết những bài quan trọng nhất 
về đường lỗi, chính sách của Đảng 
đăng trên tạp chí. 


Vào giữa năm 1950, cuộc kháng 
chiến chống thực đân Pháp của đàn 
tộc ta phát triền mạnh mẽ, tạp chí 
Sinh hoạt nội bộ với * Thề tài của nó, 
không làm được đầy đủ? nhiệm vụ 
mới. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
toàn quốc thứ HIL của Đẳng (tháng 1 
và 2-1950) Trung ương Đảng cho xuất 
bản Tạp chỉ Công sản, « Cơ quan huấn 
luyện công tác và lý luận của Đảng ®, 
do đồng chí Trường-Chỉnh làm chủ 
nhiệm, nhưng chỉ ra được 2 số : số 1 
tháng 7-1950 và số 2, tháng 8-1950. 


Trong kháng chiến, do điều kiện 
khó khăn về giấy, mực và vận chuyền 
đi các khu, tỉnh xa; số lượng in tạp 
chí ở nhà in của trung ương bị bạn 
chế, một số khu ủy đã sử dụng nhà in 
của mình, cho ¡in lại tạp chỉ Sinh hoạt 
nội bộ và Tạp chí Công sản, phát hành 
rộng rãi trong các tồ chức của đẳng 
bộ mình. 


Nhiều Khu ủy, Liên khu ủy và Xứ 
ủy còn ra tạp chí lý luận và chính trị 
riêng của địa phương mìỉnh trong 
những năm kháng chiến chống Pháp; 
Khu ủy 12 có tạp chí Bón sẽ pích, Liên 
khu ủy Việt-bắc có tạp chí Tiền mạnh, 
Liên khu ủy 4 có tạp chí Học tập, Xứ 
ủy Nam-bộ có tập san Xinh nghiệm, 
sau đồi là Nghiên cửu,v.v. 


Cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp thắng lợi, cách mạng nước ta 
bước vào thời kỷ mới, làm đồng thời 
hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu 
tranh chống đế quốc và tay sai đề 
hoàn thành giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước. Đảng ta, nhân dân ta 


đứng trước nhiệm vụ mới vô cùng 
nặng nề, phức tạp, đòi hỏi phải tăng 
cường việc giáo dục lý luận và chính 
trị cho cán bộ, đảng viên và quần 
chúng. Hội nghị thứ 7 (mở rộng) của 
Trung ương tháng 3 năm 1955, quyết 
định ra tạp chí Học tập làm * Tạp chí 
lý luận và chính trị của Đảng ® đề 
S giúp vào việc nghiên cứu chính sách 
và giáo dục tư tưởng. bước đầu xây 
dựng công tác lý luận của Đảng », 
lấy cán bộ trung cấp làm' đối tượng 
<hính. Tạp chỉ Học tập ra số đầu tiên 
vào tháng 12 năm 1955. 


Những tạp chí của Đảng trước đây 
chỉ lưu hành nội bộ, tạp chỉ Học tập 
là tạp chỉ đầu tiên xuất bản với số 
lượng lớn, lưu hành rộng rãi cả trong 
Đảng và quần chúng, là tạp chí đầu 
tiên xuất bản đều đặn hằng tháng, 
đưa đến cho cán bộ, đảng viên và 
quần chúng cách mạng ở cả những 
chiến trường chống Mỹ xa xôi nhất 
món ăn tỉnh thần rất quan trọng. 


Tạp chí Học tập đã nâng cao tính 
chất lý luận và tính chất chính trị 
của mình, bàn về tất củ những vấn 
đề trong sinh hoạt xã hội ở miền Dắc, 
trong cuộc đấu tranh chống Mỹ và 
tay sai, trong sinh hoạt Đẳng, bồi 
dưỡng tư tưởng vô sản, chống các tư 
tưởng phi vô sản, giới thiệu kinh 
nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, bàn đến cả những vấn đề 
trong phong trào cộng sản và công 
nhân và phong trào giải phóng đàn 
tộc trên thế giới, chống các loại chủ 
nghĩa cơ hội, bảo vệ sự trong sáng 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Trong những năm kháng chiến 
chống Mỹ, Trung ương cục miền 
Nam có tạp chỉ Tin phong Các Khu 
ủy ở miền Nam cũng có tạp chí lý 
luận của mình. 

Sau khi cuộc kháng chiến chống My 
giành được toàn thắng, Đại hội thứ IV 
của Đảng họp đề ra đường lõi đối nội 
và đối ngoại của nước Cộng hòa xã 


» 


hội chủ nghĩa Việt-nam và những 
nhiệm vụ xây dựng Đảng trong giai 
đoạn mới của cách mạng. nước ta. 
Căn cứ vào nhiệm vụ cách mạng 
trong giai đoạn mới, căn cứ vào Nghị 
quyết của Đại hội thứ IV của Đảng 
về việc đôi tên Đảng là Đẳng sông 
sản Việt-nam, Hộ chính trị Trung 
ương Đảng quyết định từ tháng 1-1977, 
đôi tên tạp chí Học tập, cơ quan lý 
luận và chính trị của Dáng thành Tụp 
chí Cộng sản. Hiện nay Tạp chí Cộng 
sản đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 
lịch sử của minh. | 


Tạp chí Cộng sản ngày nay xuất 
bản đều đặn hằng tháng, với số lượng 
lớn hơn tất cá các tạp chỉ tiền thân, 
phát hành rộng rãi trong nước và 
phát hành cả ra nhiều nước trên thế 
giới, với nội dung ngày càng phong 
phú, chất lượng bài vở ngày cảng 
được nâng cao, giữ vai trỏ quan 
trọng trong sinh hoạt và đấu tranh 
lý luận, tư tưởng và chính trị của cán 
bộ, đẳng viên và nhân đân ta, gắn 
liền với sự trưởng thành của Dẳng và _ 
thắng lợi vẻ vang của cách mạng 
nước ta. 


Tiến hành tốt Bại hội Bảng bộ... 
(Tiếp theo trang 10) 


các đẳng bộ cần đề cao trách nhiệm, 
tăng cường đoàn kết nhất trí, phát 
huy dàn chủ, tăng cường kỷ luật, ra 
sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ về sản xuất, phần phỏi lưu: 
thông, tô chức đời sòng, quốc phòng 
và an nính.., một cách tốt nhất và - 
có hiệu quả nhất, nhắm bảo đảm đại 
hội đẳng bộ các cắp và Đại hội toàn 
quốc thứ V của Đăng thành công tốt 
đẹp.. 
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Vài nét về 


NƯỚC LÀU ANH EM THÂN THIẾT 


NHÈ*s điều quen thuộc về lịcb 
sử, địa lý, số đân, phong tục, 


kính tế, văn hóa... của đất nước 
anh em láng giềng gần gũi 
này, đã có biết bao nhiêu người 


nói tới. Trong các thư viện lớn; 
trong các cơ quan lưu trữ hồ 
sơ ở Pa-ri Oa-sinh-tơn, Tô-ki-ô, 
Bác-kinh..., ngoài những cuốn sách, 
bài báo, những công trình nghiên 


cứu, còn có những tập tài liệu, những ˆ 


bản báo cáo với dẫn chứng và số 
liệu tưởng như không ở đâu đầy đủ 
bàng. Song, căn cứ vào những khối 
lượng tư liệu không lô đó đề nói 
rằng ở nơi này nơi khác, người ta 
đã hiểu biết đầv đủ về một đất nước, 
thì chưa hẳn là đúng. Hai tên đế 
quốc to với những bầy tay sai của 
chúng đã từng đặt chản trên đất Lào. 
đi tới những rừng sâu, núi cao; có 
những tên thực dân da trắng đã 
“hỏa mình vào quần chúngữ®, ăn tất 
cả các món ăn dàn tộc, múa các điệu 
lắm vông, lấy vợ «người bản xứ»; 
nhiều quan eai trị thực dàn đã là tác 
gia của những cuốn sách về Lào: 


vậy mà lần lượt cá hai tên để quốc - 


to và những kẻ củng công EV với 
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THAO-HIÊN 


chúng đều phải. cuốn gói ra đi, đề 
lại những *cơ đồ» dang đở. Bọn 
bành trướng Bắc-kinh một thời mang 
nhãn hiệu đồng chí, có cả một đạo 
quản làm đường và mở đường cộng 
với đạo quân thứ năm «trưởng kỷ 
mai phục?; nhưng cuối cùng, khi 
chiếc mặt nạ đã rơi xuống, những 
«sử giả? chuẩn bị cho mưu đồ bành 
trướng cũng phải ra đi. 


Không phải chùm nho còn xanh 
quá! Những con cáo già đã bị xua 
đuổi, buộc phải ra đi. Chúng có thà 
biết rất nhiều, nhưng có một điều 
không thê biết, đó là phầm chất và 
sức mạnh của những con người đã 
buộc chúng phải ra đi! 


SỨC MẠNH VĨ ĐẠI CỦA BA 
TRIỆU RƯỠI _CON NGƯỜI 


Bọn đế quốc và bọn bành trướng 
vốn đã coi thường các dân tộc là đới 
trơng thốnø trị, hoặc xâm lược của 
chúng. Sách báo, tài liệu của Pháp, 
MỸ thường nói đậm nét về một nước 
[Lào Ít người, kinh tế tự nhiên với 
công cụ cảnh tác thô sơ và cồ sơ, 


sẵn xuất và tiêu dùng thấp. v.v. 
Chưa có một tài liệu, một công trình 
nghiên cửu nào nói tới sức mạnh 
tiêm tàng của một cộng đồng dân tộc 
đoàn kết, yêu thương, tỉnh nghĩa, 
sống trên một dải đất hơn 23 vạn kỉ 
lô mét vuông đầy của nỏi, của chìm. 
Bọn bành trướng Bắc-kinh khi bị 
nhân dân Lào xua đuồi đã đọa rằng: 
gần một tỷ dân Trung-quốc ở đầu 
nguồn sông Mê-kông chỉ: cần xỉ ra 
những giọt nước bần có thê làm cho 
hơn 3 triệu người Lào chết đuối (sau 
này chúng uốn lưỡi một chút cho 
mồm mép đỡ mất vệ sinh hơn: gần 
một tỷ người chỉ cần nhồ nước bọt). 
Đó là chiếc gây của Bác-kinh. Còn 
củ cà rốt Tàu cũng sặc mùủi nước lớn: 
mếu Lào đi theo Trung-quốc thì chỉ 
cần mỗi người Trung-hoa bớt ra một 
lẻ gạo, một tấc vải, cả nước lào đủ 
no ấm rồi! Sau khi 3 triệu rười 
người Lào đã cùng với hai nước anh 
em trên bán đảo Đông-đương đánh 
ngã hai tên đế quốc to, trở thành đà 
tỏec chiến thắng, làm chủ hoàn toàn 
Tô quốc của mìinh, bọn bành trướng 
Bắc-kinh vẫn còn giữ nguyên cái 
nhìn “muc hạ vòn hân» ấy] 

Những người cách mạng được vũ 


tranø bằng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
môt mặt giữ vững dức khiêm tốn, mặt 


khác biết nhìn rõ sức mạnh to lớn,ˆ 


phầm chất cao quý của dân tộc mình 
và của các dân tôc anh em. Đó là 
ngưuôn góc của tỉnh thần lạc quan, 
của niềm tin chiến thắng ngay cả 
những khi lực lượng cách mạng có tô 
chức còn nhỏ bé, còn trải qua muôn 
vàn khó khăn thử thách. Mở đâu 
những năm 80 của thế kỷ này, các bạn 
Lào có địp nhìn lại chặng đường đã 
đi qua : ba mươi lăm năm từ khi đứng 
lên giành chính quyền và bước vào 
cuộc kháng chiến, nứa thế kỷ từ khi 
tiếp thu ánh sáng chủ nghĩa Xác — 
Lê-nin. Nhiều đồng chỉ đã đi suốt 
chặng đường lịch sứ ấy cũng khỏng 
khỏi ngạc nhiên khi phát hiện được 
đầy đủ hơn sức mạnh của dân tộc 


mình, sự trưởng thành vượt bậc của 
Đảng lãnh đạo cách mạng và của mỗi 
con người cách mạng. 


Ba triệu rưỡi con người, đứng về 
mặt số lượng đơn thuần, không phải 
là nhỏ. Nếu là những con người có ý 
thức về vận mệnh và tiền đồ của dân 
tộc minh, tự giác và đoàn kết đấu 
tranh theo một đường lỗi cách mạng 
đúng đắn, thì ba triệu rườỡi con người 
trở thành một lực lượng vô địch. Chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin gắn bó mỗi dân 
tộc cách mạng với cộng đồng các 
đân tộc cách mạng trên thế giới. Sức 
mạnh của ba triệu rưỡi con người lại 
được nhân lên gấp bội. Thấy được sức 
mạnh cách mạng tông hợp của bản 
thản mình, gắn mình với sức mạnh 
cách mạng tông hợp của thời đại, đó 
là hệ qua của một đường lối cách 
mạng đúng đắn, thật sự Mác — Lê-nin. 
Không còn là lý thuyết nữa, thắng lợi 


“của cách mạng Lào mấy chục năm 


qua, sự vững vàng và niềm tin chiến 
tháng của nhân dân Lào trước những 
kẻ thủ to lớn hôm nay, trước nhiệm 
vụ lịch sử xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, là một thực 
tế sinh dòng, một chứng mình hùng 
hôn làm sáng tỏ đặc điểm của thời 
đại mới. 


SÁNG TẠO VÀ ĐỘC ĐÁO 


Đến nay, chưa có những công 
trình nghiên cứu nêu lên thật đầy đủ 
những nét sáng tạo và độc đáo của 
cách mạng Lào. Nhưng mọi người Ở 
gần hay ở xa, ít nhiều đã thấy cuộc 
đấu tranh làu dài và những chặng 
đường chiến thắng của cách mạng Lào 
có những nét dáng đặc biệt. Môi 
cuộc cách mạng thẳng lợi đều đóng 
góp những cái riêng vào kho tàng 
kinh nghiệm chúng của cách mạng thế 
giới. Một số văn kiện của Trung ương 
Đăng nhàn dàn cách mạng Lào, mọi - 
số tác phảm mang tính chất tông kết 
của đồng chí Tông bí thư Cay-xón 
Phôm-vi-han, đợi cho ta phương 
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hướng đề đi sâu hơn tìm hiều và trân 
trọng những điềm sáng tạo và độc đáo 
của cách mạng Lào. 


Có thề nói một trong những kinh 
nghiệm quý báu của Đảng anh em là 
vấn đề nắm thời cơ đề giành thắng 
lợi. Chung quanh vấn đề nắm thời 
cơ và thực tiễn cuộc dấu tranh 
phong phú -với nhiều hình thức, 
phương pháp đã diễn ra, có biết 
bao nhiêu điều lý thú cho những nhà 
lý luận, những nhà văn, những người 
viết sử, viết kịch bản phim, những 
người viết sách giáo khoa của hai 
nước 


Đáng trân trọng biết bao khi có 
địp ôn lại lịch sử và nhìn ra chung 
quanh, ta như tìm thấy một điều 
mới trong một sự kiện đã quen thuộc: 
Tại khu vực Đông Nam Á này, vào 
lúcở phương Tây phát xi Đức bị 
đánh bại, ở phương Đông phát xít Nhật 
đầu hàng thì có cuộc nồi dậy của các 
nước ở Đông-dương ' Tháng Tám, ở 
- Việt-nam, chúng ta giành chính quyền 
trong cả nước ; ở Lào, các bạn ta cũng 
nỗi dậy ở thủ đô và các tỉnh Tháng 9. 
Việt-nam có Tuyên ngôn độc lập, 
tháng 10, Lào cũng có Tuyên ngôn độc 
"lập. Và hai nước anh em, với lực 
lượng còn non trẻ đã lần lượt cùng đi 
vào cuộc kháng chiến lầu dài và cùng 
giành thắng lợi từng bước, cùng giành 
thắng lợi cuối cùng. 


Không riêng ở Đông Nam Á, mà 
tron các nước thuộc địa nói chung 
trẻn thế giới, Lào là một nước chuần 
bị đón thời cơ và đã nội dậy sớm nhắt, 
là một nước đã anh dũng đấu tranh và 
gianh thăng lợi oanh liệt. Chỉ riêng 
-qmột sự thật lịch sử này, đặt trong 
những điều kiện đặc biệt của Lào. đã 
gợi ra những đề tài lớn cho các nhà 
nghiên cứu và làm cho chúng ta tự 
hào sâu sắc về đất nước và dàn tộc 
anh em, 


Vừa qua, nhàn có cuộc đảo chính 
thất bại ở Thái-lan nhiều người có 
nhớ tới một số sự kiện lịch sứ đề mà 
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so sánh. Năm 1973, bằng việc ký Hiệp 
định Pa-ri, đế quốc Mỹ chấp nhận sự 
thất bại ở Đông-đương, khiến cho bọn 
tay sai của chúng trong khu vực hoảng 
hốt, rã rời ; quần chúng nhân dản 
được cồ vũ mạnh mẽ. Ở Thái-lan đã 
có cuộc nồi đậy tự phát của sinh viền 
và nhân dân Băng-cốc. đánh đồ hai 
tên thống chế phản động tay sai của 
Mỹ. Bọn đế quốc đã tỉnh đến một con 
bài đô mi nô sẽ sụp đồ theo các chế 
độ bủ nhìn ở Đông-đdương là chế độ 
phần động ở Thái-lan. Nhưng thời cơ 
cách mạng đã bị bỏ qua vì đảng mao 
ít Thái-lan «giữ vững» phương 
châm «lấy nông thôn bao vây thành 
thị? và trung thành với đường lói 
của Bắc-kinh. Trong khi ấy cách mạng 
Lào đã nhanh chóng tiến lên, mở rộng 
vùng giải phóng, tăng cường lực 
lượng cách mạng ở thành thị đề tới 
năm 1975, hòa nhịp với đòn tiến công 
cuối cùng của Việt-nam, đã giáng đòn 
quyết định và giành thắng lợi hoàn 
toàn. 


TỰ HẢO VỀ SỬ MỆNH LỊCH SỬ 


_ Một trong những tội ác lớn của 
bọn phản động Bắc-kinh là câu kết 
với đế quốc Mỹ và các thế lực phản 
động khác hoạt động phá hoại cách 
mạng ở Đông-dương. ngăn chặn lực 
lượng cách mạng: của quần .chúng 
trong khu vực Đông Nam AÁ Mũi 
nhọn chống phá cách mạng tập trung 
vào ba nước Đông-dương. Chế độ 
diệt chủng ở Cam-pu-chia, sản phầm 
của Bắc-kinh, cuộc tiến công xâm 
lược tại biên giới tây nam và biên 
giới phía bắc Việtnam là những sự 
việc nồi bật và dễ thấy. ỞƠ Lào, hoạt 
động của bọn phản động Bắc-kinh 
câu kết với bọn đế quốc và các loại 
tay sai trong khu vực diễn ra trên 
nhiều mặt: từ uy hiếp về quân sự, 
phá hoại về chính trị, tư tưởng, đến 
phá hoại về kinh tế và văn hỏa, 
chuần bị những điều kiện gây bạo 
loạn, lật đồ, diễn biến hòa bình... 
Cuộc đấu trình của nhân dân l.ào 


chống lại và làm thất bại từng bước 
âm mưu của địch không kém phần 
gay go quyết liệt với một vẻ bên 
-ngoài thầm lặng tưởng như không 
có mấy chuyện xảy ra. Nhưng cuộc 
đấu tranh không có hoặc ít có tiếng 
súng nỒ lại rất phức tạp, gian khô, 


đòi hỏi những phầm chất cách mạng. 


đặc biệt cao: tỉnh thần cảnh giác 
thưởng xuyên; sự kiên cường trước 
mọi thử thách, việc xác định lập 
trưởng đối với thù với bạn, giữ vững 
đường lối chính trị đối nội, đối 
. ngoại đúng đắn đề đưa cách mạng 
tiến lên. 


Bọn phản động Bắc-kinh và các 
loại kế thủ không ngừng chống phá 
đưởng lỗi chính trị của Đảng nhân 
dân cách mạng Lào. Trong khi Đăng 
chỉ cho nhân dân thấy rõ chân tướng 
Và mọi Âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, 
thi kẻ thù tìm mọi cách lung lạc 
tỉnh thần một bộ phận nhân dân, 
nói rằng do đường lối chính trị của 
Đẳng nhân dân cách mạng Lào mà 
người Lào có nhiều kẻ thủ, rằng nếu 
đi theo đường lối trủng lập, thân 
thiện với cả hai bên thì sẽ có viện 
trợ từ nhiều phía, đời sống sẽ nhanh 
chóng được nâng cao. Tất cả những 
người có ý thức và kinh nzhiệm cách 
mạng đã nhất trí với Đáng, không 


mắc mưu kẻ thủ. Câu trả lời cho - 


luận điệu xảo trá của địch đã được 
làm sáng tỏ, biến thành nhận thức 
của toàn Đảng, toàn dân: tử mấy 
chục năm qua, Lào cùng với các 
nước Đông-dương anh em đứng Ở vị 
trí tiền đồn của Cộng dồng xã hội 
chủ nghĩa tại Đông Nam Á và đã 
xứng đáng ở vị trí đó ; cách mạng Lào 
và cách mạng các nước khác ở Đông- 
dương thắng lợi góp phần làm suy 
yếu chủ nghĩa đế quốc, tĩng cường 
lực lượng cách mạng trên thế giới, 
là nguồn cồ vũ lớn đối với loài 
người tiến bộ, làm thay đồi lực lượng 
so sánh ở Đông Nam Á, là nguồn 
cỗ vũ trực tiếp đối với nhân dàn các 
nước trong khu vực này. Vì vậy, 


rất dễ hiều tại sao bọn phản động 
Bắc-kinh và những kẻ thù đã bị danh 
bại ở Lào và các nước khác ở 
Đông-dương câu kết với nhau chống 
phá điên cuồng cách mạng Lào. Phá 
hoại đường lối chỉnh trị đúng dịn 
của cách mạng Lo, địch muốn lãẩy 
đi niềm tự hào lớn nhất của nhân 
đân các dân tộc Lào, tước bỏ vũ khí 
đã tạo nên mọi chiến thẳng hôm qua 
và đề giảnh chiến thắng hôm may. 


Một dân tộc đã đấu tranh cách 
mạng lâu đài và chiến thắng vẻ vang, 
gắn bó với Đảng lãnh đạo của mình 
tự hào về sứ mạng lịch sử của mình, 
đang kiên cường tiến lên, sát cánh 
với các dân tộc anh em trên bán đảo 
Đông-dương giành thẳng lợi trong 
giai đoạn cách mạng mới. 


TỈNH NGHĨA VIỆT—LÀO ĐÃ 
TRỞ THÀNH QUY LUẬT TRONG 
CUỘC SỐNG 

Vào những lúc địch tăng cường 


uy hiếp ở biên giới phía bắc Lào, 
đưa biệt kích vào hoạt động phá 


hoại ở phía nam, những lúc Thái- 
lan đóng cửa biên giới phía tây, 
tỉnh đoàn kết chiến đấu Việt—Lào 


càng khăng khít hơn bao giờ hét. 
Nhân dàn các dân tộc Lào từng sát 
cánh với nhân đân Việt-nam kiên 
cường chiến đấu trong mấy chục năm 
qua, đang giữ vững và phát huy 
thành quả cách mạng trong giai đoan 
mới. 

Trước đây, nhiều cán bộ Lào và 
Việt-nam đã cùng nhau đánh Pháp, 
đánh Mỹ trong các chiến dịch Nậmz 
thà¿ Cánh đồng Chum, Xiêng-khoáng... 
ngày nay, những lớp bộ đòi trẻ của 
hai nước lại sát cảnh bên nhau giữ 
gìn biên giới. Các cụ già ở bản đà kề 
cho con châu nghe những kỷ niệm 
đánh Pháp, đánh Mỹ và nói rằng: - 
lúc nào có khó khăn thi Lào và Việt- 
nam càng gản bó. Các đồng chí lãnh 
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đạo ở trung ương cũng nhiều lần nói 
với cán bộ và nhân đân: môi khi 
Lào gặp khó khăn, Việt-nam là nước 
đầu tiên chạy tới giúp đỡ. Trước 
kia đã vậy. ngày nay cũng như vậy. 
Tỉnh nghĩa thủy chung đã trở thành 
quy luật trong cuộc sống của hai 
dàn tộc anh em! | 

Kẻ thủ đang ra sức phá hoại khói 
đoàn kết giữa các nước anh em trên 
bán đảo Đỏng-đương, phá hoại mối 
quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt — Lào 
bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tính 
vi xảo quyệt. Nhưng hai Đảng, hai 
dân tộc anh emtrải qua những thử 
thách trong lịch sử đoàn kết đấu tranh 
chống kẻ thù chung, đã thường xuyên 
nêu cao tỉnh thần cảnh giác cách 


mạng. Các đồng chỉ Lào đã chỉ ra 
thủ đoạn của kẻ thù bảng hình ảnh: 
địch muốn bẻ gảyv tưng chiếc đũa 
(trong bó đũa), chặt phá từng cày 
già, cây non (trong rừng cây)... Dòng 
chỉ, đöng bào ta ở Việt-nam thấm 
nhuần tư tường của Dáng ta, thường 
nhắc nhau phải giữ gin tình nghĩa 
anh em Vjiệt-Lào như giữ gin con 
ngươi của mắt. Tỉnh nghĩa thủy 
chung và đặc biệt giữa hai nước anh 
em, mà vận mệnh gắn bó với nhau 
đang được xây đắp từ cả hai phía 
cho mãi mãi vững bền như dài 
Trường-sơn, đang được biều hiện 
bằng hành động cách mạng, bằng 
những việc làm thiết thực trong liên 
mình chiến đấu và quan hệ hợp tác 
toàn điện Việt — Lào. 


N 


“Đấu tranh văn hóa, văn nghệ... 


(Tiếp theo trang 9) 


đó?* đưa người ta đến đâu, đem lại 
gì cho sự mở mang kiến thức, trí tuệ, 
cho sự bồi đấp tình cam, nhân cách. 
Vấn đề cũng không phải là «cái đó » 
thích hợp hay khỏng thích hợp với 
nhắn dân ta hiều theo nghĩa là “ăn 
khách» hay không “Săn khách s, mà 
cái đó» mang lại cải gì, đóng góp 
gì cho sự phát triền nền văn hóa, văn 
nghệ dân tộc Việt-nam. 


Cuỗi cùng, cuộc đầu tranh của chúng 
ta chống văn hóa, văn nghệ phản 
động, đôi trụy hiện nay cũng nàm 
trong cuộc đấu tranh chung giữa hai 
- hệ thông xã hội chủ nghĩa và tư bản 


chủ nghĩa, ở vào thời kỷ quyết liệt: 


chủ nghĩa tư bản đứng đầu là dế 
quốc Àlÿ câu kết với bọn bảnh trướng 
HBac-kinh và những thế lực phíín dòng 
khác đang tìm cách giành giật lại 
những vị trí đã mát, khỏi phục lại 
địa Vị sen đầm quốc tế của chúng. Do 
hoàn cảnh lịch sử cụ thê của mình, 
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hội chủ nghĩa anh em gần nửa thế 
kỷ. Trong lúc các nước anh em đà 
bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phát triên, thi Việt-nam đang ở bước 
đầu của thời kỷ quá độ. Quy luật của 
văn hóa không giống quy luật của 
kinh tế, nhưng trình độ văn hóa cua 
một nước cũng không thê thoát khói 
tỉnh hình kinh tế và xã hội nước 
ấy. Chúng ta vừa phải giải quyết 
những vũn đẻ, làm những còng 
việc của ta trong thời kỳ quá đỏ, vừa 
phải phỏi hợp trên phạm vi quốc tế 
đẻ đương đầu với hầu như tất cả 
những văn đề mà các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em đã ở trình độ phát triên 
cao hơn đang øặp phải trong cuộc 
đấu tranh chòng văn hóa tư sản, 


“chống những am mưu văn hóa của 


chủ nghĩa để quốc cùng các thế lực 
phản động khác, Điều đó càng làm 
cho cuộc đấu tranh văn hóa, văn nghệ 
trong thời kỷ quả độ ở nước ta thèm 
phức tạp và quyết liệt, càng đòi hỏi 
Ởở mi người chúng ta nâng cao tính 
đẳng, nhiệt tỉnh và bản lĩnh 


Ẩn - đó : 


MỘT NHÂN TỐ QUAN TRỌNG CỦA HÒA BÌNH, 
ỒM ĐỊNH Ở CHÂU Á VÀ TRÊN THẾ GIỚI 


ƠN 30 năm về trước, nước Ẩn-độ 
quằn quại dưới ách thống trị 

của đế quốc Anh và thực dân Pháp 
đã gợi ra trước thế giới một hình ảnh 
nặng nề: Sông Gan-ga là con sòng 
đây tai họa ; Ẩn-độ là nước nghèo 
nàn, mỗi năm có hàng triệu nạn nhân 
của lụt, hạn và bệnh tật. Từ cuối thế 
kỷ trước, nhiều nhà yêu nước và 
cách mạng thường nhắc đến câu nói 
đầy ý nghĩa: Rhi thực dân Anh 
đặt chàn lên Ẩn-độ thì những 
cánh đồng trắng xóa đài bông (của 


những cày bông làm sợi vải) ngả 
sang màu trắng xương khô. Và họ 
dự đoán: An-độ cũng sẽ là nơi 


sớm có phong trào cách mạng chỗng. 


đế quốc, vì quy luật *ở đâu có 
áp bức, ở đó có đấu tranh »ø vốn là 
quy luật phát triền của lịch sử các 
dàn tộc ! 


Trải qua nhiều thế kỷ đấu tranh 
chống các chế độ phong kiến, thực 
dân, đến tháng 8-1917, Ấn-độ đã giành 
„được độc lập, tự do. Cùng với bộ mặt 
`eủa châu Á thay đồi. về, cơ bản sau 


'nước An-độ độc 


LƯU - QUÝ - KỲ 


chiến thắng của Hồng quản Liên-xô 
đánh tan phát xít Nhật ở Mãn-châu, 
lập đã tiến khá 
nhanh trên con đường xây dựng trong 
hòa bình. Ngày nay Ấn- độ là một 
nước lớn, có vị trí quan trọng trèn vũ 
đài thể giới, đặc biệt là trong khu 
vực châu Á và trong khối các nước 
không liên kết, đang góp phần tích 
cực vào sự nghiệp hòa bình và hữu 
nghị của các dân tộc trên thế giới 


Một cái nói của loài người 
trở thành nước có tầm vóc 
lục địa. 


Ấn-đỡ là một quốc gia hình thành từ. 
lâu đời. Đôi bờ sông Gan-ga— được 
gọi là con sông mẹ của các đòng sông 
ở đây —bắt nguồn từ đãy Hy-ma-lay-a 
quanh năm tuyết phủ, là một trong 

mấy chiếc nôi của loài người và cũng 
là địa bàn tụ hợp đầu tiên của nước 
Ẩn-độ to lớn ngày nay, 

Ngày nay Ẩn-độ gồm có 32 bang và 
9 vùng lãnh thô trực thuộc với diện 
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tích trên 3 triệu ki lô mét vuông (gấp 
gần 10 lần nước ta), số dân xấp xỉ 
700 triệu (gấp 13 lần số đân nước ta) 
và là nước đòng dân hàng thứ hai 
trên thế giới. (Ước tính vào đầu thế 
kỷ 21, số đân sẽ là 1 tỷ). Với diện tích 
và số dân như trên, Ấn-độ có tầm 
vóc.của một lục địa, cho nên người 
ta thưởng gọi “tiều lục địa Ẩn-độ ». 


Về địa lý, Ấn-độ nằm ở khu vực 
Nam Á, nhìn ra vịnh Băng-gan và Ẩn- 
độ-đương ; phía bắc có biên giới 
chung với Pa-ki-xtan, Trung-quốc, Nê« 
pan, Băng-la-đét, Miến-điện; ở giữa 
là những bến đỗ trọng yếu của các 
tuyến đưởng hàng không, hàng hải tử 
Tây sang Đông và ngược lại, như : 
Bom-bay, Ma-đrát, Can- cút- ta,... phía 
nam là Ẩn- độ-dương. 


Về mát nhàn văn, Ấn-độ là một 
trong những nước đa dạng và phong 
phú nhất trên thế giới. Ngoài người 
Hin-đu (gốc A-ri-an) là chính ra, có 


hàng trăm giống người khác đã tràn. 


vào An-độ qua các cuộc ngoại xâm 
trong mấy nghìn năm lịch sử sinh 
sống ở đây từ nhiều thế hệ, trong đó 
có người Ku-san, Mông-cò, Phê-ni- 


xiên, Pa-thơ, Hy-lap  Rô-manh, Ba- - 


tư, Mô-hôn, Ăng-gl]ô Xắc-xông, A -rập, 
Trung-quốc, Pháp,... Toàn Ẩn-độ có 
844 ngữ khác nhau, trong dó có 15 
ngữ dược xem là chỉnh thức và 4? 
ngữ đạt mức trên 100000 người nói. 
Vì có nhiều ngữ khác nhau cho nên 
nhân dân Ẩn-dộ dùng tiếng Anh làm 
ngữ phô thông đề giao dịch. 


Hơn ba nghìn năm trước, tiêu lục 
địa này từng là điềm hội tụ của nhiều 
nền văn mình, tín ngưỡng và văn 
hóa. Cuốn sách đầu tiên của loài 
người — Kinh Vệ Đà Tra đời ở đây. 


Khỏ mà xác định ở Ẩn-độ có bao 
nhiều đạo giáo, triết học, tín ngưỡng, 
nếp sống, kiêu thờ cúng. Những giáo 
phái nội bật là: Đạo Hin-du, đạo 
Phật, đạo. Hồi, đạo Da-n, đạo 
Xích, đạo Ki-tô, môi giáo 
dều cfó nơi thở cúng riêng, và đền, 


~ 
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` 


miếu, chủa, nhà thờ chung sống hỏa 
hiểu xới nhau trong các làng xóm, 
thị thành. 


Hàng nghìn nắm trước, các nhà 
triết học tôn giáo ở đây đã sớm mang 
lại cho con người ý thức về ba 
đấng thiêng liêng là Bra-rna (sáng 
tạo), Vit-nu (bảo thủ) và Si-va (phá 
hoại). Trên cơ sở nhận thức về ba 
đăng thiêng liêng ấy mà con người 
có thê phân biệt được ba thế lực xã 
hội : tiến bó, lạc hậu và phản động. 
Điều này trở thành nguồn cảm hứng 
vô tận cho triết học và nghệ thuật 


- Am-độ. 


Ở bất cứ địa phương nào của Ấn- 
độ, người ta đều có thề nhìn thấy 
những biều hiện của một nền kiến 
trúc, điêu khắc, hội họa tuyệt vời; 


những điệu múa, lời ca hấp dắn, - 


những áng văn thơ có chiều sâu «ề 
tư tưởng và đa dạng về hình thức; 
“một kiều ăn mặc nhiều màu sắc và 
độc đáo... Tất cả đều là sự kế thửa 
của một quả khứ 5—6 nghìn năm, trong 
đó lòng bác ái, tình yêu và tính ưa 
chuộng nghệ thuật thấm sâu vào lừng 
gia đình, từng con người lao động. 


Với tầm vóc to lớn về địa lý và 
số dân, với vị trí chiến lược quan 
trọng, với những giá trị tỉnh thần và 
văn hóa lâu đời, với những người 
dàn lao động đầy sáng tạo, nước 
Cộng hòa An-độ là một quốc gia -vỉ 
đại, được nhân dân và chính phủ các 
nước trên thế giới và nước ta rất 


- @oi trọng. 


Một nước nông nghiệp 
nghèo nàn, lạc hậu, trở 
thành một nước công nghiệp 
đang phát triền- 


Hình ảnh của một nước ẤẨn-độ đỏi 
nghèo tủi nhục dưới ách phong kiến 
thực dân đang mở dần. Được độc lập, 
tự đo, nhân dân AẨn-độ mới có điều 
kiện đề xây dựng và phát triền đất 
nước. Chính Gia-oa-hác-lan Nê-ru, khí 


trở thành Thủ tướng nước Cộng hòa 
Ẩn-độ, mới khám phá ra' những đặc 
điềm, khả năng và tiềm lực to lớn 
của Tô quốc mình, và đã ghi lại điều 
đó trong tác phầm nồi tiếng: «Sự 
phút hiện oề nước Ấn-độ *. Và ông đả 
nêu lên “Sự cần thiết của một nền 
kinh tế độc lập, tự chủ”, vạch ra kế 
hoạch khắc phục sự lạc hậu về kinh 
tế trên cơ sở ® quốc hữu hóa. kế hoạch 
. hóa, công nghiệp hóa... ®. 


Sau hơn 30 năm thoát ách thực dân 
phong kiến và xây dựng trong hòa 
bình, nước Cộng hòa An-độ đã có 
những thay đồi đáng kê. Biết lợi 
dụng cơ sở cũ của thực dân Anh đề 
lại, phát huy thế mạnh về tài nguyên 
phong phú, khí hậu ôn đới lẫn nhiệt 
đới, phát huy tỉnh thần lao động cần 
củ và sáng tạo của nhìn dân, An-độ 
đã đạt những thành tựu to lớu. 

Theo tài liệu của trung tâm thông kê 
của Chính phủ Ẩn-độ công bố năm 
1989, nền nông nghiệp phát triên khá 
nhanh. Từ năm 1960 đến năm 1979 diện 
tích gieo trồng được mở rộng từ 133 
triệu lên 144 triệu héc ta; sản lượng 
ngũ cốc từ 82 triệu lên 131 triệu tấn 
(trước năm 1947 là 50 triệu tấn/năm); 
số xã được điện khí hóa tử 22 000 lên 
233 000, tỷ lệ điện khi hóa trong toàn 
quốc là trên 60%. 


Nền công nghiệp phát triền vượt 
bậc. Nếu chỉ số tòng sản lượng công 
nghiệp năm 1960 là 55, thì năm 19:0 
là 100, năm 1979 là 150. Như vậy, so 
với 20 năm trước công nghiệp An-độ 
tăng gần 300% và nông nghiệp 
tăng 50%. 


Sản lượng của một số ngành quan 
- trọng tăng đáng kề. Từ năm 1960 đến 
năm 1980, sản lượng than đá từ 56 
triệu tấn tăng lên 114 triệu tấn, dầu 
mỏ từ 0,45 triệu tấn tăng lên 12 triệu 
tấn, xỉ măng từ 8.triệu lăn tăng lên 
19,5 triệu tấn... 

Ấn-độ có những cố páng lớn phát 
triền giao thông vận tải: đã có 
61 000km đường sắt với 11 000 đầu máy 


- Can-eút-ta, 


và trên 500 000 toa xe. Trong 20 năm 
Ấn- độ mở rộng hệ thống đường bộ 
gần 3 lần. Đặc biệt là các cơ quan, 
xí nghiệp cũng như tư nhân, đều 
dùng xe ô tô do Ẩn-độ sản xuất. Ẩn- 
độ cũng đã bắt đầu chế tạo máy bay 
và có khả năng đóng tàu hàng hải 
vượt đại dương và ven bở, trọng tải 
trên Í vạn tấn. 


Nhiều thành phố lớn như Bom-bay, 
Ma-đrát.. đã rõ nét là 
trung tâm công nghiệp. Cách đây 
không lâu, Ấn-độ chỉ xuất khầu sản 
phầm nông nghiệp như chè, đay, sợi 
bỏng, gia vị,... ngày nav đã tung ra 
thị trường thế giới trên 3000 mặt hàng 
công nghiệp. Sự phát triền về văn 
hóa, giáo dục, y tế, thề dục, thề thao 
cũng có những nét độc đáo. Một điềm 
đăng chú ý là tông số phim điện ảnh 
nghệ thuật Ẩn-độ sản xuất hằng năm 
nhiều hơn của Mỹ. 


Ản-độ đã đạt được những thành 
tựu đầu tiên trong nghiên cứu năng 
lượng hạt nhân, không gian vũ trụ 
cũng như trên lĩnh vực y học, sinh 
vật học,.. Ấn-độ đã có 7 vệ tỉnh trong 
khoảng không vũ trụ và hợp tác với 
Liên-xô chuần bị đưa người du hành 
vũ trụ). 


Cùng với sự phát triền của công 
nghiệp, giai cấp tư sản lớn lên và. 
giai cấp công nhân ngày càng tăng về 
số lượng và chất lượng. 


Tuy nhiên, Ẩn-độ còn nhiều việc 
phải làm. Thủ tướng In-đi-ra Gan-đi 
đã nhận xét: do đất nước quá 
rộng và sự nghèo khồ do chế độ cũ 
đề lại rất nặng nề cho nên chưa thê 
xem là Ẩn-độ đã đánh thắng một nửa 
trận chiến đấu! (ý nói chưa hoàn 
thành được một nửa nhiệm vụ xây 
đựng đất nước). Đó là điều dễ hiều: 
mới được độc lập trên 30 năm, làm 
sao Ẩn-độ có thê giải quyết xong 
những nhiệm vụ lịch sử cực kỷ nặng 
nề và khó khăn như cung cấp lương 
thực, chăm sóc sức khóe, xây dựng 
nhà ở và trưởng học, giải quyết công 
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an việc làm, bảo đảm đời sống vật 
chất văn hóa cho gần 700 triệu dàn 2? 
Đây là một thứ thách lớn, « một nhiệm 
vụ phi thường”, như Thủ tướng In- 
đi‹ra Gan-đi nhấn mạnh, và Ẩn-độ 
đang tập trung sức đề giải quyết. 


Quê hương của năm nguyên 
tảc cùng tồn tại hòa bình. 


Ngay trước khi Ấn- độ được độc 
lập Gia-oa-hác-lan Nê-ru, vị lãnh tụ 
vĩ đại của Ẩn- độ đã sớm tham gia 
cac hoạt động quốc tế đoàn kết với 
nhân đân các nước châu Á, châu Phi, 
cùng đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc. thực dân. Cho đến nay, 
vẫn kiên quyết lên án đế quốc My 
ling cường căn cứ quân sự ở Ẩn-độ- 
dương, đặc biệt là đảo Đi-ê-gô Gác- 
xi-a, cho đó là * mội ngu cơ trực liêp 
đõi Đới các bang 0en biền nà trong đái 
nền của Ẩn-độ ». 

Vừa mới ra đời, nước Cộng hòa 
Ẩn-dđộ trẻ trung đã sớm có những 
công hiện cho hòa bình và hữu nghị 
giữa các dân tộc. Trong những năm 
90, giữa lúc nhân dân nhiều nước 
đang ra sức hàn gắn vết thương chiến 
tranh thế giới thứ hai thì đế quốc Mỹ 
một tay mang bom nguyên tử, một 
tav xách “kế hoạch viện trợ kính tế 
Mác-san », điện cuòng gây chiến tranh 
lạnh, chuẩn bị chiến tranh nóng. Lúc 
bàv giờ Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác đưa ra chính sách 
đối ngoại hòa bình. vạch trần âm mưu 
của bọn đề quốc hiểu chiến, xây dựng 
và mở rộng phong trào hòa bình thế 
giới. Prong bối canh đó, 5 nguyên tắc 
cùng tồn tại hỏa bình của cố thủ 
tướng Nẻ-ru phát ra từ Niu ẻ-]i là 
một sự kiện có ý nghĩa lịch sử. Năm 
nguyên tác đó đã làm cơ sở phát 
triên thành 10 nguyên tắc của hôi 
nghị các nước Á — Phi họp tại Dăng- 
đụng năm T955. Chính phủ Ản-độ đã 
góp phần quan trọng vào llIội nghị 
sang-dung và hội nghị nàv được xem 
là tiền đề cho phong trào các nước 
không liên kết sau này. 


b» 


Ản- độ . 


Chính phủ Ẩn-độ do cố Thủ tướng 
Nêẻ-ru đứng đầu là một trong những 
chính phủ đầu tiên trên thế giới thực 
hiện chính sách không liên kết, không 
tham gia các khối quản sự xâm lược 
đo chủ nghĩa để quốc thực dân lập ra. 
Bà  ln-đira Gan-đi tiếp tục sự 
nghiệp của cõ Thủ tướng Nê-ru, cũng 
hướng chính phú đo bà đứng đầu vào 
cuộc đấu tranh nhàm gin giữ phong 
trào các nước không liên kết đi đúng 
mục tiêu đề ra lúc ban đầu. (Điều này 
đã dược chứng minh thêm ở hội nghị 
ngoại trưởng các nước không liên kết 
họp tại Niu Đê-li hội đầu năm 1981). 


Điều đáng chú ý là, do bối cảnh 
lịch sử của mình, những người lãnh 
địạO Ấn- độ đã sớm phát hiện ra chủ 
nghĩa bành trướng Đắc-kính và chiến 
lược toàn cầu phản động của Trung- 
quốc. Trong cuộc họp mặt của giới trí 
thức và ngoại giao Ấn- độ thao luận 
về chính sách của Ẩn-độ đối với 
Trunø-quốõc tại thủ đô Niu Đê-Ì¡ ngày 
9-8-1980, ông K.R. Na-ry-a-nan, cựu 
đại sứ Ấn-độ tại Trung- quốc và là 
phó hiệu trưởng trường Đại học Nè-ru 
đã nhắc lại lời của cố Thủ tướng Nê- 
ru phát biều năm 1963 về cuộc tiến 
công quân -sự của Trung-quốc vào 
lãnh thồ Ấn-độ hồi cuối năm 1959 
nhr sau: œ@Mục đích thật sự của 
Trunø-quốc là buộc An-độ đi vào một 
giải pháp chính trị làm cho các chính 
sách của An-dộ đôi hướng theo quŸ 
đạo chính sách toàn cầu của Trung- 
quốc. Nếu không, Trung-quốc sẽ sử 
dụng mọi sức ép có thề có đối với chính 
phủ An-độ và gây ra tỉnh trạng rồi 
ren trong nội bộ Ẩn-độ vỉ ITrung-quốc 
coi Ẩn- độ là trở lực chính trong kế 
hoạch thông trị toàn châu Á của họ». 


Ản- độ cũng là nạn nhân của các 
cuộc ®*chinh phạt» do Trung- -quốc 
gảyv ra, mà nhiều nhà trí thức Ản-độ 
gọi một cách mỉa mai là #®chiến tranh 
sư phạm *(”). Trong cuốn «Chỉnh 


(®) Guecrre pédagogique. 


sách đối ngoại của Ấn-độ% (®*®) (tác 
giả là một cựu bộ trưởng ngoại giao 
Ẩn-độ) có đoạn viết: ®...Sau chiến 
tranh năm 1962, một bộ EiùDHE ngoại 
glao nước ngoài thông báo cho tỏi 


biết rắng nhà lãnh đạo tối cao của 


Trung-quốc có nhắn ông ta về nói 
lại với các bạn Ấn- đọ là nều họ 
không chịu học bài (bài học của Trung- 
quốc “đạy» cho Ẩn-độ) thì Trung- 
quốc sẽ cho họ học nữa, học thêrn: 
học mãi 0. 


Từng dau khô vì những cuộc chiến. 
tranh xảm lược và ngày nay đang bị 
những sức ép của bọn đế quốc từ 
pha Ấn-độ- -dương, của bọn bành 
trướng Bắảc-kinh từ phía bắc, và của 
các thế lực phản động ở Pa-ki-xtan, 
Băng-la-đét, nhân dân Ẩn-độ rất thiết 
tha yêu chuộng hòa bình và mong có 
hỏa bình đề xây dựng đất nước. Thê 
hiện nguyện vọng chính đáng đó, Thủ 
tướng In-đi-ra Gan-đi đã nói rõ: 
«...u thế chung của thế giới là hưởng 
0ề hòa bình. Nhiệm Uụ của Ẩn-độ uà 
của tất ca các nước yêu chuộng hòa 
bình là cùng phãn đầu làm giảm tình 
hình căng thẳng, tìm ra giủi pháp cho 
các cuộc chiến tranh cục bộ 0à ngàn 
chặn mội cuộc đụng độ mới (rên 
phạm 0L toàn cầu ? 


Đi theo đường lối đối ngoại phục 
vụ hòa bình và hữu nghị “giữa các 
dân tộc, nước Cộng hòa Ẩn-độ tất 
nhiên có quan hệ tốt và hợp tác kinh 
tẾ ngày càng rộng với các nước thiết 
tha yêu chưộng và kiên quyết bảo vệ 
hòa binh, trong đó có Lièn-xô, các 
nước xã hội chủ nghĩa khác và các 
nước dân chủ tiến bộ. 


Với tầm vóc to lớn, tiềm năng dồi 
đào, số dân đông đảo và với vị trí 
chiến lược quan trọng, với chính sách 
đối ngoại tích cực, nước Cộng hòa 
An-độ vĩ đại là nhân tố quan trọng 
góp phần xây dựng hòa bình, ồn định 
và hữu nghị trong khu vực châu Á 
nói riêng và trên toàn thế giới nói 
chung. 5 


` 


Con đường đài của tình 
hữu nghị Ẩn- đọ —Việt-nam. 


Nhàn dân hai nước Việt-nam và 
Ấn- độ vốn có quan hệ hữu nghị tốt 
đẹp. bên vững, lâu đời. 


Hơn hai nghìn năm trước, sau khi 
đức Phích-Ca nhập thiền tại gỏc cây 
bồ dẻ ở chủa Hang phía Tây Can-cút- 
ta, nhiêu nhà sư Ẩn-độ đã sang truyền 
giáo ở các nước Đông Nam châu Á, 
trong đó có ba nước Đông-dương. 
Đạo Phật, với thuyết “từ bị, bác ái, 
cứu khô chúng sinh » và tư tưởng về 
«nhân quả», đã được nhân dân ta 
tiếp thu một cách sáng tạo, phủ hợp 
với phong cách và tâm hồn của dân 
tộc Việt-nam, biến thành: «thương 
người như thê thương thân », «người ` 
trong một nước phải thương nhau 
cùng», “ở hiền gặp lành, ở-ác gặp 
dữ»~một phần của nền đạo lý của 
đìn tộc ta, : 

Sau đó, nhiều người lao động Ẩn- 
độ đã sang ta làm ăn, sinh sống. 
Trong một thời gian đài, số người 
Việt gốc An hay là kiều dân An-độ 
chung sống hòa hiếu với nhân dân ta. 

Đầu thế ký này, khi nhân dân các 
nước thuộc địa, nửa thuộc địa và 
nửa phong kiến, các nước lệ thuộc 
bất đầu thức tỉnh và tìm đường cứu 
nước, các vị lãnh đạo của Việt-nam 
và Ẩn- độ đã sớm gặp nhau, cùng 
hoạt động cho phong trào độc lập 
của nhàn dân các nước châu Á, châu 
Phí. Nét nội bật của mối quan hệ 
này là tình bạn vĩ đại của Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh và những bạn chièn đâu 
kế tục sự nghiệp của Người với ba 
thế hệ Nê-ru nối tiếp nhau dẫn dắt 
An-độ trên con đường đấu tranh 
cho độc lập và xây dựng đất nước. 
Về chuyển đi cùng với bố là Thủ 
tướng Nê-ru sang thăm Việt-nam năm 
1951; bà In-đi-ra nói: * Đối với bố tôi, 
đây là sự tiếp tục tỉnh bạn với Chủ 
tịch Ilồ-Chí-Minh từ nấm 1926; đối 


(#®) Nhà xuất bản Xô-mai-i-a PVT Ltd 
Bom-bay —= Niu Đè-lÌi, phát bành năm 1970, 
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với tôi, đây là một chuyến đi đề lại 
những ấn tượng sâu sắc...» 
Vào những năm 50, Ản-độ là nước 


đầu tiên trong thế giới thứ ba, sau - 


các nước xã hội chủ nghĩa, đã sớm 
công nhận nước Việt-nam dân chủ 
cộng hòa và làm nghĩa vụ quốc tế 
của mình trong Ủy ban kiềm soát 
và giám sát quốc tế việc thi hành 
Hiệp nghị Giơ-ne-vơ về Việt-nam, 
Lào và Cam-pu-chia. 

Thủ tướng Ẩn-độ Gia-oa-hác-lan 
Nê-T là vị đứng đầu chính phủ đến 
Hà-nội đầu tiên khi miền Bắc nước 
ta. vừa mới được giải phóng sau 
chiến thăng Điện-biên-phủ. 

Trong thời gian nhân dân ta tiến 
hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, thì phong trào nhân dân 
Ấn-độ chống Mỹ xâm lược Việt-nam 
diễn ra rất sôi nồi. Ấn-độ cũng đã 
công nhận và đặt quan hệ ngoại giao 
với Chính phủ cách mạng lâm thời 
Còng hòa miền Nam Việt-nam. 

Khi nước ta bị tập đoàn bành 
đrướng Bắc-kinh tiến công xâm lược, 
Ấn-độ là một trong những nơi đã 
vang lên mạnh mẽ khầu hiệu “không 
được dụng đến Việt-naml!», và là 
một trong những nước có sự hợp 
tác, giúp đỡ quý báu về kinh tế, khoa 
học kỹ thuật đối với ta. 

Việc chính phủ Ấn-độ sớm công 
nhận chính quyền cách mạng Cam- 
pu-chia do Chủ tịch Hêng Xom-rin 
đứng đầu có tầm quan trọng và ý 
nghĩa lớn, không những đối với nhân 
dân Cam-pu-chia mà còn đối với cả 
nhân đân Việt-nam và nhân đâần Lào, 

Chính sách của chính phủ Ẩn-độ 
đối với khu vực Nam và Đông 

Nam Á cũng thề hiện sự hợp tình, 
hợp lý, tôn trọng chủ quyền độc lập, 
lợi ích hòa bình và ồn định trong 
khu vực, chống lại sự can thiệp, xâm 
lược. bành trướng của chủ nghĩa bá 
quyền đại đân tộc: « Chúng tôi mong 
muốn các nước Nam Đà Đóng Nam Â 
giải quuếi những Đấn đề giữa họ uới 
nhau thông qùa đối thoại ». Chủ trương 


z 
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này được sự hoan nghênh của nhân 
dàn Việt-nam ta cũng như nhân dân ˆ 
nhiều nước khác. 

Con đường hữu nghị giữa nhân 
đàn hai nước Ấn-độ — Việt-nam quả 
là một con đường dài, vững bền và 
ngày càng rộng mở. Cơ sở của tình 
hữu nghị đó, như Thủ tướng In-đi-ra 
Gan-đi nhận xét, là « Nhân dân Ẩn-độ 
có nhiều tình cảm tốt đẹp 0à sự khâm 
phục đối 0Uuới nhân dần Yiệt-nam. Chúng 
lôi ủng hộ mạnh mš cuộc đấu tranh 
của nhân dàn Việt-nam Đì độc lập tự 
do 0à thống nhất đất nước... Chuyến 
đi thăm Ẩn-độ của Thủ tướng Phạm- 
Văn-Đồng năm 1980 đã củng cổ những 
mối quan hệ chàn thành 0à hữu nghị 
sẵn có giữu hai nước chúng ta... Tôi - 
hụ Uong haui nước chúng ta luỏn luỏn 
sái cảnh uới nhau trong sự nghiệp hòa 
bình øà hữu nghị quốc tế ». 


Lời của Thủ tướng In-đi-ra Gan-dđi 
phản ánh tỉnh cảm và- ý nguyện của 
nhân dân Ấn-độ. Khắp các bang Ấn- 
độ, chúng ta có thề nghe một ý kiến 
khá phô biến như sau : 


& Vi¿†-nain không phải. chỉ tả lên 
gọi mội nước. Việt-nam đã trở thành 
một tính từ gợi lên sự xúc động sâu 
sắc cho tất cả những ai mong muốn 
đọc lập tự do, khâm phục sự đũng cảnn 
tuyệt 0ời; cho lãi cả những ơi biết 
yẻu nước, chuộng đạo lúy bảo uệ nhân 
phầm. Việt-nam đã trai qua những thử 
thách lớn nhất, đã đánh Đại sự xâm 
lược của những kẻ thù !†o lớn oà hung 
bạo nhi, Lê ray đó là bài học tối cho 
những kẻ có mưu đồ đen tõi Tiếc lau, 
còn có người Đản chưa rút ra kinh 
nghiệm.....(1) — ˆ 

Tỉnh cảm tốt đẹp của nhân dân và 
chính sách đối ngoại của chính phủ 
hai nước là cơ sở của tình hữu nghị 
vững bền Ấn-độ — Việt-nam. Tình hữu 
nghị đó đã được thử thách, chỉ có 
thề ngày càng phát triền tốt đẹp. 


(1) Những câu in nghiêng trong ngoặc kép 
trong bài này đều trích lời của thủ tướng Ïò 
đi-ra Gan-di trả lời phỏng vấn của tác giả bài 
này ngày 9-4- JQB1' tại Nịu Đê-Ìi. 
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Xã luận 


KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH 
MANG CỦA NHÂN DÂN TA 


ƠN 20 năm quu, trong tưừa đạn của chiến tranh, Irong điều kiện 
kinh tế nước ta còn nghèo nàn, Đang ta đã chăm lo phái triền khoa 
học Đà kỹ thuật, bà đã dạt dược những kết qua dạng Nề. 


Các ngành khoa học 0â kỹ thuật đã có những cống hiến quan 
trọng phục D0ụ san uất, đời sống Đa quốc phòng. Alọt đội ngũ đông 
do cán bộ khoa học, kỹ thuật bà công nhân chuyên nghiệp có phầm chất chính 
trị tốt, có trình độ chuuen môn ngài cảng cao đã cược hình thành, đang làm 
Điệc một cách dũng cảm, thoỏng nữnh 0a sáng tạo ở khấp nội lĩnh 0ực. Hệ thống 
các cơ sở nghiên cứu 0a thực nghiệm, hệ thông quản lụ, hệ thống giáo dục, do 
lạo uèẻ khoa học oàd kỹ thuật dã được xay đựng ða bắt đầu phát huy tác đụng 
tích cực trên phạm 0L ca nước. Sự hợp tác quốc tế trong lĩnh Đực khoa học Đà 
kỹ thuật, trước hết 0ởi Liên-vo bà các nước rong Hội dòng tương trợ kinh tế, 
ngàu càng mở rộng. Những thành tích bước đầu đó đã đặt những cơ sở rải 
quan trọng, tqo ra những thuận lợi rất cơ Bản cho sự phát triền khoa học Đà 
k thuật của nước td.. 


,  Tuụ nhiên, các hoạt động hhoa học 0d kỹ thui ở nước t†qa hiện na chưa dự 
được hiệu quả tương xứng 0ới liềm lực hiện có, chưa đựp ng được những yéu 
củu của công cuộc xâu dựng chủ nghĩa ä hội Đả bảo Đệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. Những nhược tiềm 0d thiếu sót trong phương hướng mg hiền cứu 0à thực 
nghiệm của nhiều cán bọ khoa học 0d kỹ thuật, Trong Điệc quản lý các hoại 
đọng khoa học D¿ Kƒ thuật, trong công tác đáo tạo, Bội dưỡng, bố trí 
U¿ sử dụng củn bộ khoa học Đà KD Thuật còn dạng gáy nén lạng phí 
Sức người Uà sức của, hạn chế hiệu qua của các hoạt động khoa học Đà kỹ thuật, 
hạn chế luôn cũ sự phút triền ban thân khoa học 0á KD thuật của nước ta. 


Đề tgo ra mội bước chuuên biến mới trong mọi hoạt động khoa học 0ả k:ÿ 
thuật nhằm phục Uụ thiết thực, có liệu quả. nhàit công cuộc xả dựng 0a bảo Đệ 
Tò quốc trong giai đoạn mới, từng bước và dựng thành công nên khoa học Đà 
kỹ thuật liên tiền của nước td, Bộ chính trị Trung đơng Đảng dã ra nghị quyết 

ue chính sách khoa học và kỹ thuật của nước Cộng hòa +ả hội chủ nghĩa 
Việt- -nam. 


Chính sách khoa học và kỹ thuật của nước Cộng hòa +ã hội chủ nghĩa 
Việt-nam cụ thề hóa đường lỗi phải triền khoa học 0à kỹ thuật của Đảng la. Nó 
cụ thề hóa đường lỗi chung Đề cách mạng xã hội chủ nghĩa uà xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội của Đung ta trong lĩnh oực khoa học 0à kỹ thuật, đồng thời nó 
cũng là mội bộ phận hợp thành của chiến lược phải triền kinh tế, ăn hóa 0à 
xä hội của nước ta trong thời kỳ` quá đỏ tiến lên chủ nghĩa +ñ hội. 


Xuãi phát từ đường lối chung Đề cách mạng xã hội chủ nghĩa pà đường lỗi 
xát dựng nền kinh lế xả hội chủ nghĩa của Đảng, từ những tiền đề oề cơ sở uật 
chải 0à kỹ thuật, tiêm lực khoa học 0à kỹ thuật hiện có 0à sẽ có, từ IHiềm năng 
Đề lài nguyên thiên nhiên, từ những đặc điềm Uà diều kiện Uề tự nhiên, 1a hội 
u¿ con người Việt-nam, từ khả nàng hợp tác quốc tế, chính sách khoa học 
và kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việi-nam đề ra những 0ẫn 
đề rãi quan trọng 0ề khoa học +ä hội, khoa học tự nhiên Đà khoa học kỹ thuật 
của nước ta. Đó thực chãi là một chiến lược phái triền oà sử dụng khoa học 0ê 
kỹ thui phục pụ sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0ệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân ta. Đó là mội hệ thông các nhiệm 0ụ Đà mục liều, 
phương chảm Đà nguyên tắc, những phương hướng cụ thề trong từng lfnh tực 
khoa học 0à kỹ thuật 0à những biện pháp chủ gếu nhằm hướng mọt hoại động 
khoa học Đà kỹ thuật phục oụ thiết thực, có hiệu quả các mục tiêu kinh lế, pàn 
hóa, +ã hội trước mắt cũng như lâu dài, đồng thời +âụ dự ng thanh: công nền khoa 
học bà kỹ thuật tiên tiến của nước ỉa, 


Nghị quyết của Bộ chính trị sề chình sách khoa học và kỹ thuật (¿ 
mội công trình khoa học thề hiện tập trung tr du của dông đảo các nhà khoa 
học ưu tú của cả nước. Đau là chính sách khoa học 0a kỹ thuật thống nhất, có 
hệ thống Uà tương đối hoàn chỉnh của nước !qa. Thực hiện chính sách ndụ sẼ 
chăm. dứt thời kỳ phái triền khoa học 0à kỹ thuat một cách tự phái, tản mạn. 
0à mở ra một thời kù phải triền mới, mạnh mẽ, có kế hoạch, có trọng điềm. có 
hiện quả ngdụ cảng cao của khoa học ðd kỹ thuật Việt- nam. 


* 


È thực hiện lỗi nghị quuết của Bộ chính trị nề chính sách khoa học 
và kỹ thuật, điệu có ý nghĩa quuết định 1à toàn Đảng, toàn dân, trước 
hề! là các cặp lãnh đạo Đảng 0à Nha nước từ trung trơng dđšn dịa 
phươ ng 0à cơ sở, nắm vững đường lối và nhiệm vụ của Đảng đề 
ra trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai 
trò động lực của khea học, vị trí then chốt của cách mạng khoa 
học - kỹ thuật đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc. 


® Đối uới Mác, khoa học là một động lực thúc đầu lịch sử tiến triền, là một 
động lực cách mạng » (l). hhỏng có khoa học, RÐ thuật hiện đại, không có nền 
học Đản hiện đại «thì chủ nghĩa cộng sửn Đán chỉ là một nguyện 0ọng mô 
thôi ® (2). Khoa học xã hội tiên tiến nhất trong thời dại ngày naụ là chả nghĩa 
Mác — Lê-nin. Đảng ta oà Chủ tịch Hô-Chí- Minh đã ân dụng chủ nghĩa Mác - 
L#-nin 0ào hoàn cảnh nước ta, đề ra đường lỗi dũng đán 0d sáng tạo, đưa cáúch 
mạng nước t†g tiền từ tháng lợi nàu đến thăng lợi khúc. Từ lâu, Đẳng ta cũng đề 


(1) F. Ẩng-ghen: «Điếu văn trước mộ Các Mác°.C. Afác cà F. Ăng-ghen Tuyền tập, Ngỳ 
Sự thật, Hà-nội, 1962, tập 2, tr. 262. 

(2) V.]. Lê-nin: Nhiệm eụ của Đoàn thanh niên, Toàn tập, Nxb Tiến bộ. Mát-rcơ-sa. 
1978. t. 4|. tr, 364 —- 365. 


xác đị nh 0ị trí then chốt của cách mạng khoa học kỹ thuật. Tụi Đạt hột thứ IV, 
khi đề ra đường lõi cách mạng + hội chủ nghĩa ðà vá dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đảng ta đã xác định mội luận điềm quan trọng. * Tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng : cách mạng 0ề quan hệ sản xui, cách mạng khaa học kỹ thui, cách 
mạng tư tưởng uà 0ăn hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt ®. 
Đảng ta thường nhắc nhở cán bộ 0à đảng 0iên phải luôn luôn kšt hợp chặt chẽ 
khoa học +ñ hội, khoa học tự nhiên 0à khoa học kỹ thuật đề nâng cao hiệu quả 
của hoạt động khoa học 0à kỹ thuật, đề sử dụng sức mạnh tòng hợp của khoa 
học nhằm thực hiện những mục liêu cụ thê, những nhiệm Dụ cấp hách trước mi 
ở lâu dài của sản xuất, đời sống 0à quốc phòng. 
Nước ta còn nghèo, lại cảng phải đầu mạnh công tác khoa học 0à kỹ thuat. 
Từ một nền sản xuốt nhỏ đL lên chủ nghĩa +ĩ hội không qua giai đoạn phải 
triền tư bản chủ nghĩa, chúng !q càng phải su nghĩ, sáng t†qo, lùn những cách 
thức 0à bước đi khoa học nhất, thiết thực nhất oới hoàn cảnh cụ thề của nước 
ta. Khoa học xã hỘi, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuêt, tắt cả các lĩnh Đực 
khoa học đều phải đồng góp Uà có nhiều kha năng đồng góp Đdo công 0iệc có 
nghĩa to lớn nàu. Khoa học oà kỹ thuật theo đường lối chúng Đề cách mạng vã 
hội chủ nghĩa 0d đường lỗi phát triền nền kinh tế rã hội chủ nghĩa của Đảng 
phải phục oụ tốt nhất sự nghiệp máy dựng chế độ làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa ød cóng cuộc công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa —, nhiệm Dbụ 
trung tâm của cả lhời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa +ã hội —,nhằm xâu dự ng 
nền kinh tế mới, nèn ăn hóa mới 0à con người mới Tả hội. chủ nghĩa. Trong 
những năm trước mắt, khoa học Đà Kỹ thuật phải phục Đụ nhiệm pụ hàng đầu 
là phát triền pượi bậc nền sản xuất nông nghiệp toàn diện cúa nước ta, 
phải huụ được cúc thế mạnh của đất nước Uè lao động, đất dai, tài nguyen 
thiên nhiên nhiệt đới, từng bước xâu dựng nền nòng nghiệp sản vuảt lớn + 
hội chủ nghĩa, xâu dựng cơ cấu nông — công nghiệp ở huuUện, giải quuết lối pãn 
đề bức thiết là lương thực, thực phầm, nguụên liệu cho công nghiệp, hàng liêu 
dùng 0à xuất khầu ; phái Iriền mạnh: mề các nựadnth công nghiệp nhẹ ; xâu dựng 
có trọng điềm một số cơ sở mời Đà sử dụng tối những cơ sở đã có của công 
nghiệp nặng 0d giao thông Đận lái, nhàm thúc đầu nóng nghiệp, công thiệp 
nhẹ 0à xuốit khầu, chuần bị cho bước phải triền mạnh mẽ Đề sau của nền kinh 
tế quốc dân. 


đ Khoa học uà kỹ thuậi cần tập trung nghiên cứu các quụ luật Hát Iriền 
của lự nhiên, +ã hội 0à con người Việt-ndm, các mỗi quan hệ quốc tế, nhằm 
góp phần phát huụ dầu dủ quuên lảm chủ tập thề của nhàn dàn lao động, phái 
triền mạnh mẽ lực lượng sun xuất, câu dựng quan hệ sản xuất mới, hoàn thành 
nhiệm ðụ râu dựng chỉ nghĩa vĩ hội Uà bảo Uệ Tồ quốc Việt-naim xà hội 
chủ nghĩa ® (3). 

Khoa học Đà kỹ thuat phái ở trong đời sống ; đời sống không thề thiếu 
khoa học 0à kỹ thuậi. Thực tế sản uất hàng ngàu của môi người lao động 
nước ta đòi hỏi sự đóng góp tích cực của khoa học 0à kỹ thuêt. Sứ dụng tiến 
bộ khoa học — kỹ thuật phái là biện pháp hàng đàn đò nâng cao năng suất 


- lao động xã hội, chất lượng sản phầm và hiệu quả kinh tế. Vụdg nưụ. 


không thề có dược một chiến lược hoàn chỉnh 0oề phát triền kinh tế, Dán hóa 
Đả +ã hội nếu thiếu mội bộ phản hợp thành của nó là chiến lược phát triền Đà 
sử dụng khoa học 0à Êÿ thuật tương ứng. Cũng nh Đậu, môi cơ sở sản xuất, 


(3) Tất cả những câu dẫn không phi xuất xứ đều trích từ nghị quyết của Bạ chính trị ngày 
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mỗi ngành, mỗi địa phương không thề nào löngh thành tốt kế hoạch Nhà nước 
của mìnth nếu không gán liền nó Uới kế hoạch khoa học uà kỹ thuật lương ứng. 


(Cho nên, theo quan điềm của Đảng ta, cách mạng 0à khoa học phải luồn 
luôn gắn liền 0uới nhau. Chỉ khi nào mọi hành động cách mạng được liền hành 
trên cơ sở khoa học thì thằng lợi của chủ nghĩa rũ hội mới được bảo đảm chác 
chắn. Cần chãm dứt tình trạng các cấp lãnh đạo Đảng coi nhẹ khoa học Đà kỹ 
thuật, còn cán bộ khoa học 0à kỹ thuật thì thiếu hiều biết 0ề cúc nhiệm Đụ kính 
lễ 0à +ä hội. Trên cơ sở nắm thật Đững đường lối 0à nhiệm Dụ của Đảng đề ra 
trong lĩnh Đ0ực khoa học 0à kỹ thuật, nhận thức dầu đủ 0à sâu sắc 0oai trò động 
lực của khoa học, øị trí then chối của cách mạng khoa học — kỹ thuật, cán bỏ 
khoa học ðd kỹ thuật thậi sự gần liền công tác của mình 0uởi sản xuất Đà đời 
sống, các cấp ủ Đảng « thật sự coi khoa học 0à kỹ thuật là một trong những 
nội dụng lãnh đạo chủ yếu của mình 2, « thề hiện bằng hành đọng sự thống nhất 
chặt chẽ giữa cách mạng bà khoa học, khoa học 0à cách mạng trong thực tiễn 9®, 
chắc chắn chúng ta sẽ lạo ra một bước chuyền biến lớn trong tfnh Đ0ực khoa học 
Uà kỹ thuật, nhằm phải triền sản xuấi, ồn định 0à lừng bước nâng cao đời 
sống của nhân dân, củng cố nà tàng cường sức mạnh quốc phòng của nước †ad. 


* 


hát huy cao nhất tiềm lực của đội ngũ cán bộ khoa học 
và kỹ thuật, của hệ thống lồ chức oà cơ sở 0ật chấi — kỹ thuái 
hiện có là yếu tố quuết dịnh đề thực hiện được những mục tiêu của 
Chính sách khoa học 0à kỹ thuật hiện na. 


Có kế hoạch dào tạo, bồi dưỡng 0à bố trí, s? dụng cán bộ cho hợp lý mới 
phái huy được hết khả năng của từng người oà liềm lực của toàn đội ngã. Văn 
đề cấp bách hiện nau là tiền hành ngau 0iệc kiềm kê đội ngũ cán bộ khoa học 
0à kỹ thuật liện có; bố trí oà sử dụng hợp lủ, dào tạo 0à bồi dưỡng Lheo mội 
quụ hoạch cán dõi 0à đồng bộ; mạnh dạn giao oiệc cho cán bộ trẻ, bồi dưỡng 
những cản bộ đầu đàn. những chuuên gia giỏi ; phát hiện oà coi [trọng những 
nhân tài của đất nước ; nhanh chóng hình thành những tập thề đồng bộ đủ khả 
năng giải quuếi những ấn đề khoa học Đà kỹ thuật quan trọng Đà quyết 
định nhất. 

Đồng thời, chúng ta cần kiện toàn hệ thống các cơ quan nghiên cứu Đà 
triền khai bao gồm Viện hàn lâm khoa học, các Điện nghiên cứu của các ngành, 
các trường đại học 0à các trạm, trại thực nghiệm, trên nguyên tắc phân công hợp 
l theo chức năng 0à nhiệm 0ụ đã định, nhằm bảo đảm tính đồng bộ từ nghiên 
cứu cơ bản đến triền khai Đào sản xuất. 


Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ kỹ thuật sản ruấi 
côn lhấp kém, chúng ta càng phải chú trọng đầu tư thích đảng cho các hoại 
động khoa học 0à kỹ thuật, cho công tác dẻdo tạo cán bộ khoa học, kƒ thuật pẻ 
công nhân lành nghề. Tập trung đầu tư một cách có trọng điềm, bảo đảm cho 
toàn bộ quá trình nghiên cứu, triền khai được thông suốt, đưa nhanh kết quả 
nghiên cứu Đào sản xuất, tợo ra được một sự chuyền biến lớn trong oiệc nâng 
cao hiệu quả kinh tế của hoạt động khoa học Đà kỹ thuật, thì tiệc đầu 
tư cho khoa học Đà kỹ thuật trong thực tế trở thành CHẾ đầu tư có lợi nhất 
cho nền kinh tế quốc dan. 


Bảo đảm ạt tư, thiết bị cho công tác nghiên cứu khoa học 0â kỹ thuật, phải 
triền công tác thông tìn khoa học 0à kỹ thuật, làng cường hợp tác quốc lễ 


đều là những gêu cầu bức thiết đối uới sự nghiệp phái triền khoa học 0à 
kỹ thuật. 

Đà phát huu cao nhất Hềm lực khoa học pà kỹ thuật hiện có, cần cải tiến 
quản lý khoa học và kỹ thuật, (ử cải tiến một cách cơ bản công tác kề 
hoạch hóa khoa học 0à kÿ thuật đẽến xâu dựng những chẽ độ 0à chính sách tích 
cực thúc đầu các hoạt động khoa học Uà kỹ thuát, gần chặt ằẰhoa học Đà kỹ 
thuật 0ới san xuất 0à đời sông hàng ngàu, từ phát động những phong trủo 
quản cihủng rộng rãi tiến quản Đdo mặt trận khoa học Đà kỹ thuật dễn 
kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lÚ khoa học oà kỹ thuật thống nhất trong 
phạm Di ced nước. 


Tăng cường sự lãnh đạo của Đăng, sự quản lj của Nha nước Đà quuền làm 
chủ tạp thề của nhàn đản lao doi đối ĐỚI khoa học 0à RÐ thuật là những nhàn 
lỗ bảo đảm chắc chẳn cho thăng lợi của mọi hoạt động khoa học 0à Kƒ thuật, 
của sự nghiệp phát triền khoa học Đà kỹ thuật của nước ta, trong dó sự lãnh 
đạo của Đảng bao giờ cũng là nhân tô quyết định. 

Các cấp ủụ Đảng tự mình phải thấu suốt 0à làm cho chính quên các cấp, 
các lồ chức quần chúng, từng cán bộ, đảng Điền, đoàn Điền, môi người lao động, 
mỏi chiến sĩ lực lượng 0ũ trang nhàn đàn thấu suốt tư tưởng chỉ đạo của toàn 
bộ nghị quuế! øe chính sách khoa học và kỹ thuật nàu là : phái huy mạnh 
mẽ Đai trò động lực của khoa học, Đai trò then chốt của cách mạng khoa học — 
kỹ thuật, kết hợp cách mạng khoa học — kỹ thuật oới tính tt 0iệt của chủ nghĩa 
+ä hội, của chš độ làm chủ tạp thề xả hội chủ nghĩa, làm cho khoa học thật sự 
trở thành lực lượng sản vuất trực liếp; phục ðụ đắc lực sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân ta, qóp phần xứng đảng bào công cuộc + dựng chủ nghĩa rã hội 
bả bảo Đệ Tô quốc xả hội chủ nghĩa của chúng ta Trên cơ sở đó, lạo nên niột 
bước chuuên biến mạn rẽ trong tư tưởng Đà hành động đối Đới công tác khoa 
học Uà kỹ thuật. 

Các cấp ủụ Đảng cần nén cao quyết tàm, tìm ra những biện pháp lãnh đạo 
có hiệu quả làm cho các hoạt động Phoa học Đà kỹ thuat được tiến hành có Rẽ 
hoạch, có trọng tiềm, có chải lượng Đà hiệu qua kinh tế, chỉ đạo Oiệc tồng kết Đà 
phò biến rộng rãi các điền hình tiên liễn, đưa nhanh các tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật bào sản xuất, đời sống 0à quốc: phòng. 

Các cấp ủự Đảng có trách nhiệm chăn lo xay dựng dội ngũ cán bộ khoa 
học Đà kỹ thuat có phầm chữit, có năng lực, trung thực, đoàn Rẽt, hết lòng hết 
sức phục oụ nhân dân, phục pụ Tồ quốc. 

Các cấp ủụ Đảng còn có nhiệm Đụ Kiện toàn tồ chức, nhanh chóng đưa công 
tác quản lý khoa học 0à EÙ thuat ào nẻn nếp, U.0. 

Thãu suối lính thần nghị quuếi của Độ chính trị pề chính sách khoa 
học và kỹ thuật, 0hực hiện lời dạu của Hồ Chủ lịch “SNhoa học phải từ sản 
uất mà ra 0à phải trở lại phục Dụ sản Tuất, phục Uụ quiìn chúng, nhằm nâng 
cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân 
dan, bảo đảm cho chủ nghĩa vã hội Lhẳng lợi» (4), chúng ta nhất định sẽ phát 
huụ dược sức mạnh sảng tạo của khoa học 0a kỹ thuật kết hợp uới tính ưu 0iệt 
của chủ nghĩa +ã hội, phục oụ đác lực sự nghiệp xà dựng chủ nghĩa vũ hội oà 
bảa Đệ Tô quốc +Ä hột chủ nghĩa, xâu dựng thanh công nền khoa học 0à kỹ thuật 
tiên liến của nước Cộng hòa + hội chủ nghĩa Việt-nam xứng đảng Đới đân lộc 
Việt- nam anh hùng. 


(4) Hà-Chí-Minh : Tuyên tp, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1980, tập 2, tr. 291. 


“ 


KIÊN QUYẾT ỦNG HỘ NHÂN DÂN BA-LAN BẤU TRANH 
BẢO VỆ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ ĐỘC LẬP DÂN Tật 


Ừ hơn một năm nay, trên 
đất nước Ba-lan anh em 


| cuộc khủng hoảng sâu sắc 


nhất, trầm trọng nhất trong lịch sử 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
này. Cuộc khủng hoảng ấy, đến tháng 
9 vừa qua đã phát triền tới một đỉnh 
cao mới, uy hiếp nghiêm trọng vận 


mệnh của chủ nghĩa xã hội và độc 


lập dân tộc của Ba-lan, đồng thời de 
dọa cộng đồng xã hội chủ nghĩa, đc 
dọa hòa bình ở châu Âu và trên thế 
B1ỚI. 

Với sự giúp đỡ của các nước đế 
quốc, đặc biệt là đế quốc Mỹ và Cộng 
hòa liên bang Đức, các thế lực phản 
động Ba-lan, từ hơn một năm nay, đã 
phát động và tiến hành một cuộc phản 
cách mạng nhằm mục đích cướp chính 
quyền, thủ tiêu mọi thành quả xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân Ba-lan, tách 
Ha-lan ra khỏi cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, làm thay đòi so sánh lực lượng 
ở châu Âu và trên thế giới theo 
hướng có lợi cho chúng. 

Lợi dụng những sai lắm, khuyết 
điềm của Đẳng còng nhân thông nhất 
ba-lan trên nhiều lĩnh vực công tác 
đòi nội và đối ngoại, và lợi dụng 
những nguyện vọng chính đáng của 
nhân dàn Hà-lan mong muốn có sự 
đôi mới xã hội chủ nghĩa s, bọn 
phản động Ba-lan vở vĩnh tán thành 
qđỏi mới» nhưng thật ra là chúng 


đã và đang diễn ra một. 


“ 


muốn đồi mới theo hướng thủ tiêu 
những cơ sở của chủ nghĩa xã hội ở 
Ba-lan, lái nước Ba-lan quay lại con 
đường tư bản chủ nghĩa đầy đau khỏ. 


Rút kinh nghiệm thất bại ở Hung- 
ga-ri năm 1956 và ở Tiệp-khắc năm 
1968, bọn đế quốc phối hợp với bọn 
phản động Ba-lan đề ra một cương 
lĩnh đấu tranh gồm ba giai đoạn, 
thực hiện chiến thuật phản cácbxmang 
« leo dần lên » bằng những thủ đoạn 
tính vi và xảo quyệt. Điều này thể 
hiện rất rõ trong «cương lĩnh ® của 
Uy ban bảo vệ công nhân (KOR) — 
một tô chức phản cách mạng ở Ba- 
lan, có quan hệ chặt chẽ với Cục tình 
báo trung ương Mỹ (CIA) và những 
cơ quan gián điệp các nước đế quốc 
khác, với công đoàn phản động AFI.— 
CIO ở Mỹ, và với nhiều tồ chức phản 
động khúc ở Tây Âu. “: 


« Cương lĩnh » của KOR chia toàn 
bộ hoạt động của KOR thành ba giai 
đoạn đề đạt tới mục đích thủ tiêu chế 
độ xã hôi chủ nghĩa ở Ba-lan. 


Giai đoạn thứ nhất là biên 
cong đoàn Đoàn kết» (một tô chức 
quần chúng do chúng lập ra vào mùa 
hẻ năm 1980 ở Ba-lan) thành cơ sở 
chủ yếu của KOR và chịu ảnh hưởng 
của ROR, làm cho hoạt động công 
đoàn mang tính chất chỉnh trị và 
biến «công đoàn Đoàn kết s thành mốt 
lực lượng chòng chính phủ. 


Giai đean thứ hai là giai đoạn 
mở rộng lĩnh vực hoạt động chống 
đối. Trong giai đoạn này, KOR gắng 
làm suy yếu và chia rẽ Đẳng công 
nhân thống nhất Ba-lan và bộ máy 
Nhà nước Ba-lan, làm mất uy tín tác 
nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà 
nước hòng thay thế họ. Đồng thời 
KOR sẽ biến «công đoàn Đoàn kết » 
thành một tồ chức chỉnh trị độc lập, 
duy tri tình hình căng thẳng ở trong 
nước, «trung lập hóa » và elàm mất 
tỉnh thần» quân đội. KOR còn đề 
ra một nhiệm vụ đặc biệt của giai 
đoan này là chiếm lấy những vị trí 
xung yếu trong các phương tiện thông 
tin đại chúng, sử dụng những phương 
tiện ấy vào những mục đích phản 
cách mạng. 


Giai đoạn thứ ba là giai đoạn 
trực tiếp nấm lấy chính quyền, xóa 
bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, tách Ba- 
lan ra khỏi cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, đưa Ba-lan trở lại chế độ tư 
sẵn thân phương Tây. 


Bằng những thủ đoạn tỉnh vi, xảo 
quyệt kết hợp với những thủ đoạn 
trắng trợn bỉ ồi nhất, vừa lừa bịp dụ 
dỗ, mua chuộc, vừa de dọa, gây bầu 
không khí sợ hãi, khủng bố, bọn cầm 
đầu KOR và những nhóm phản động 
khác trong: “công đoàn Đoàn kết » 
như: Ủy ban tự vệ xã hội (KOS), 
Liên minh Ba-lan độc lập (KPN), đã 
thực hiện được về cơ bản những 
nhiệm vụ đề ra cho giai đoạn thứ 
nhất và giai đoạn thứ hai nói trên. 
Chúng đã lôi kéo được hàng triệu 
quần chúng công nhân tham gia «công 
đoàn Đoàn kết» với hy vọng ngây 
thơ rằng «công đoàn Đoàn kết» sẽ 
giúp họ đấu tranh cho sự «đôi mới 
xã hội chủ nghĩa ». Dùng bãi công 
làm vũ khi lợi hại, chúng đã buộc 
được Chính phủ Ba-lan phải lùi hết 
bước này đến bước khác, đồ lỏi cho 
Đảng và Chính phủ Ba-lan về tỉnh 
trạng kinh tế suy sụp và đời sống 
nhân đân ngày càng khó khăn. Chúng 


đã tiến công, đánh đồ được nhiều - 


cán bộ, đảng viên chân chính của 
Đẳng — những người một lòng trung 
thành với chủ nghĩa xã hội và nền 
độc lập của Ba-lan, trung thành với 
nghĩa vụ quốc tế của Ba-lan trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế giới. 
Chúng đã làm suy yếu ở mức độ nhất 
định quân đội và công an — những 
bộ phận trung kiên của chế độ xã hội 
chủ nghĩa. Chúng đã biến được « công 
đoàn Đoàn kết » thành một tỒ chức 
chính trị đối lập, đồng thời tô chức 
và nắm được cái gọi là «công đoàn 
Đoàn kết của nông dân cá thề» mà 
thực chất là một tô chức chính trị 
của bọn phản động ở nông thôn, và 
nắm «công đoàn sinh viên độc lập », 
tất cả gồm tới trên 12 triệu đoàn viên, 
Và chúng cũng đã nắm được một bộ 
phận quan trọng các phương tiện 
thông tin đại chúng, sử dụng những 
phương tiện này đề tiến công Đẳng 
và Nhà nước Ba-lan, theo đúng kế 
hoạch ghi trong cương lĩnh của 
q công đoàn Đoàn kết». 


Trên cơ sở những «thành tựu» 
đó, bọn phản động cực đoan trong. 
qeông đoàn Đoàn kết» công khai 
xúc tiến âm mưu cướp chỉnh 
quyền ở Ba-lan. Một lãnh tụ của 
“công đoàn Đoàn kết * trong phiên 
họp ngày 7-9 của đại hội công đoàn 
Đoàn kết®* ở Gđanh đã nói với các 
đại biều dự đại hội ràng «lúc này 
chúng ta đang bước vào một cuộc 
chiến đấu mới và cần những tướng 
tài”. còn nói. trong buồi bế mạc 
đại hội- rằng # Chúng ta có một cơ hội 
để tạo ra một nước Ba-lan mà tồ tiên 
chúng ta hằng mơ ước”, Ấn ý của y 
đã được chính một lãnh tụ của KOI 
nói toacra: “Chế độ cộng sản ở Da- 
lan sẽ sụp đồ... œcông đoàn Đoàn kết» 
sẽ đi đầu trong việc lắp chỗ trồng về ˆ 
quyền lực ở Ba-lan (UPI—Vác-sa va 
I0-9-1981). 

Như vậy là hoàn toàn rõ † Giai đoạn 
đầu đại hội “công đoàn Đoàn kết? 
họp ở Gđanh từ 5 đến 10-9 vừa qua, 
là mọt cái mốc quan trọng đánh dấu 


1 


sự chuyền biến của quá trình phản 
cách mạng ở Ba-lan sang giai đoạn 
quyếkè định — giai đoạn cướp chính 
quyền nhằm thủ tiêu chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở Ba-lan. Đúng như Bộ 
chính trị Trung ương Đẳng công nhân 
thống nhất Ba-lan đã nhận định trong 
tuyên bố ngày 16-9: «Tại đại hội Ở 
Gđanh, đường lối nhằm thành lập 
một tö chức đối lập công khai đề ra 
mục tiêu cướp chính quyền và thay 


đôi chế độ chính trị xã hội ở Ba-lan, 


đã thắng thế ». Và «điều đó xảy ra 
do hoạt động của những kẻ có quan 
hệ với các trung tàm phá hoại Ba-lan 
xã hội chủ nghĩa ở phương Tây, với 
các phe phái cực hữu trong phong 
trào công đoàn mà từ đó chúng nhận 
được sự giúp đỡ tài chính và kỹ 
thuật s. 

Đại hội «công đoàn Đoàn kết» ở 
Gđanh đã chấp nhận một xu hướng 
đối địch có nguy cơ gây ra đồ máu ở 
Ba-lan. Những nghị quyết mà đại hội 
đó thông qua đã chĩa vào những cơ 
sở của chủ nghĩa xã hội, chĩa vào Quốc 
hội là cơ quan quyền lực Nhà nước 
cao nhất ở Ba-lan. Đại hội Gđanh còn 
trắng trợn ra “lời kêu gọi nhân đân 
các nước Đông Âu », khiêu khích các 
nước đồng minh của Ba-lan. Đặc biệt 
là cùng trong thời gian này, một chiến 
địch điền cuồng chống Liên-xô đã được 
đảy mạnh đến mức nguy hiềm. Rất 
dẻ thấy rằnz, làn sóng chống Liên-xò 
lÀA một mặt biều hiện rất quan 
trọng của quá trình phản cách 
mạng ở Ba-lan, bởi vì nó chĩa vào 
một nước đong mính hủng mạnh nhất 
của Ja-lan, một bảo đảm vững chắc 
cho sự tồn tại và phát triền của chủ 
nghĩa xã hội và đọc lập dàn Lộc của 
H:\- lan. 


Trong những ngày cuối tháng 9 và 
đâu tháng 10-1981, *cong đoàn Đoàn 
kết » tiến hành giai đoạn hai đại hội 
ở (rđanh ; trong đại hội này, bọn phản 
động cực đoan trong “công đoàn 
Đoàn kết» hung hăng kêu gọi đấu 
tranh cho “quycn tự quản » của công 


nhân, coi đó là một tcái búa ® mở 
đường cho các lực lượng chống chủ 
nghĩa xã hội lấn tới. Rð ràng, bọn 
phản động ở Ba-lan không chịu dừng 
bước trước những lời cảnh cáo của 
Đảng và Chính phủ Ba-lan, trái lại 
chúng tiếp tục đầy làn sóng phản cách 
mạng tiến tới. Thủ đoạn của những 
phần tử phản động cực đoan trong 
“công đoàn Đoàn kết » tuyên bố giải 
tán các nhóm phản cách mạng chỉ là 
một sách lược đối trá hòng lửa bịp 
nhân dân!. 


Đứng trước những hoạt động phản 
cách mạng ngày càng lộ liễu của bọu 
phản động trong công đoàn Đoàn 
kết ®, ngày càng nhiều người trong 
công nhàn và nhân đân Ba-lan thấy 
rõ chân tướng của chúng. Hàng chục 
vạn công nhân đã rời bỏ *công đoàn 
Đoàn kết * đề chuyền sang gia nhập 
các (Ô chức công đoàn ngành do 
Đảng công nhân thống nhất Ba-lan 
lãnh đạo. Trong nội bộ Đảng 
và nhân dân Ba-lan, những tiếng nói 
đòi trừng trị bọn phần cách mạng 
ngày càng phát triền. 

Thề hiện nguyện vọng chung đó của 
những người cộng sản và nhân 
đân Ba-lan, Bộ chỉnh trị Trung ương 
Đảng công nhân thống nhất Ba-lan đã 
ra lời kêu gọi “Hãy đấu tranh chống 
lại chính sách phiêu lưu, chống 
lại việc kích động đấu tranh cướp 
chỉnh quyền và những mưu toan 
xóa bỏ Nhà nước xã hội chủ nghĩa ». 
Bộ chỉnh trị Đảng công nhân thống 
nhất Ba-lan còn nhấn mạnh : eChúng 
ta sẽ báo vệ chủ nghĩa xã hội như bảo 
vệ nẻn độc lập Ba-lan. Đề thực hiện 
điểu đỏ, Nhà nước sử dụng mọi 
phương tiện mà tỉnh hình đòi hỏi °. 

là những người bạn trung thành 
của Đăng và nhân đân Ba-lan anh em, 
Đăng và nhàn đân Việt-nam chúng ta 
từ làu đã chăm chú theo đôi sự phát 
triền của tình hình Ba-lan. Chúng ta 
lo ngại trước đà tiến hung hăng của 
bọn phản cách mạng ở Ba-lan và 
chúng ta vui mừng khi thấy rằng 


nhiều người trong Đẳng và nhàn dân 
Ba-lan đang kiên quyết, đấu tranh 
chặn dứng làn sóng phản cách mạng 
ở Ba-lan. 

Cùng với Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác, nhàn dàn 
Việt-nam chúng ta kiên quyết úng 
hộ cuộc đấu tranh gian khô nhưng 
tất thắng của Đảng và nhân dân Bba- 
lan chống lại bọn phản dộng Trong 
điễn văn đọc tại kỷ họp thứ nhất 
Quốc hội khóa VII nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt~nam ngày 26-6-1981, 
đồng chí Lê-Duän, Tồng bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đảng ta đã 
nói: «Chúng ta bày tỏ sự ủng hộ 

chân thành đối với cuộc đấu tranh 
_ của Đảng công nhân thống nhất Ba- 
lan, của những người cộng sản vả 
nhân dân Ba-lan, chống lại các thế 
lực phản động nhằm tập tan kế hoạch 
phản cách mạng của chúng, bảo vệ 
thành quả cách mạng và những lợi 
ích sống còn của nước Ba-lan xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta khẳng định tình 
đoàn kết mạnh mẽ với những người 
cộng sản và nhân dân Ba-lau anh em. 
Chúng ta tin chắc rằng những người 


cộng sản và nhân dân Ba-lan, được 
sự giúp đỡ của liên-xô và các nước 
khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, sẽ giành được thắng lợi trong 
cuộc đấu tranh khó khăn và phức 
tạp này 2». 

Niềm tín ấy của Đảng ta là có căn 
cứ vững chắc. Bởi vì giai cấp công 
nhàn và nhân dàn Ba-lan có truyền 
thống cách mạng lâu dài, lại được sự 
giúp đỡ hết lòng của° Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. 
Được cô vũ bởi lời tuyên bố của đồng 
chỉ Bre-giơz-nép, Tông bí thư Ủy ban 
trung ương Đảng cộng sản Liên-xò tại 
Đại hội thứ 26 của Đẳng còng sản 
Liên-xô: “chúng ta sẽ không đề cho 
nước Ba-lan xã hội chủ nghĩa bị xàm 
phạm, chúng ta sẽ không bỏ rợi một 
nước anh em trong hoạn nạn ®, những 
người công sản và nhân dân Ba-lan 
nhật định sẽ đập tan được những 
hoạt động phản cách mạng của kẻ 
thủ, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội 
chủ nghĩa ở Ba-lan, giữ cho nước 
Ba-lan xã hội chủ nghĩa mãi mãi 
một thành viên đáng tỉn cậy của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa thế giới. 
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Thượng tướng LÊ - TRỌNG - TẤN 


Í—MỘT VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC 
CỦA CÔNG CUỘC 
QUỐC PHÒNG TOÀN DẪN 


ại hội đại biều toàn quốc thứ IV 
của Đảng đã nêu rõ : « Đi đôi với 


xây dựng đắt nước vẻ mọi mặt, 
phải ra sức xây dựng nền quốc 


phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng 
lực lượng vũ trang nhàn dân, xây 
dựng công nghiệp quốc phòng, bảo 
đảm cho đất nước sẵn sàng đánh bại 
moi cuộc tiến công của bọn xâm 
lược » (1). | 

Nghiêm chỉnh thị hành nựh{ quyết 
của Đại hội, nhân đân và quản đội ta 
đã giành được thắng lợi có ý nghĩa 
lịch sử hết sức to lớn: đánh bại hai 
cuộc chiến tranh xâm lược do bọn 
bành trướng Bác-kinh chủ mưu và 
trực tiếp gáy ra. Qua hai cuộc chiến 
tranh này, bọn phản động trong giới 
cầm quyền Bác-kinh đã lò mặt là 
kẻ thù trực tiếp 0a ng hịern của nhân 
đán tạ. Những tham: vọng điện cuồng, 
những mưu đồ xấu xa và những thủ 
doạn nham hiềm của chúng dối với 
nước ta (và cả đối với Lào và Cam- 
pu-chia) đã phơi bày rõ ràng. 
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Hiện nay, được các thế lực hiếu 
chiến Mỹ phụ họa và tiếp tay, hằng 
ngày, hằng giờ bọn phản động Bác- 
kinh tiến hành một kiều chiến tranh 
phá hoại toàn diện hòng làm suv yếu 
nước ta. Chúng khiêu khích vũ trang, 
lần chiếm, tiến hành chiến tranh tâm 
lý, chiến tranh gián điệp và chuần bị 
điều kiện tiến hành chiến tranh xâm 
lược quy mô lớn nhằm thôn tỉnh 
nước ta. Vị vậy *® Trong một thời gian 
lịch sử lâu dài, toàn Đảng, toàn dán, 
toàn quân ta phải tiếp tục tiến hành 
đồng thời hai nhiệm oụ chiến lược: 
xả dựng thành công chủ nghĩa xã hội 
bà luôn tuôn sẵn sàng chiến đấu, bảo 
Đệ 0ữ ng chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 
quyết làm thất bại mọi âm mưu Đà hành 
động +xảm lược của chủ nghĩa bảnh 
trướng, bú quyên Trung-quốc Đà cac 
thế lực phản động quốc tế, góp phần 
à0 sự nụ hiệp cách mạng của nhà n dàn 
thế giới ® (2), 


(1) Nghị quuết Đại hại đẹt biều toàn quốc 
lần thứ IƯ. \Nxb Sự thật Hà-nội 1977, 
tr.22 

(2) lê-Duàần: *Tất cả vì Tổ quốc xả hội 
chủ nghĩa. vì hạnh phúc của nhân đân °. Diễa 
vần đọc tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa \ II. 
Tạp chí cộng sản số 7*1981. 


Luôn luôn bảo đảm cho đất nước 
sẵn sàng chiến đấu là vấn đề sống 
cỏn của đân tộc ta. Đi đôi với xây 
dựng đãt nước, chúng ta phải thường 
xuyên nâng cao cảnh giác, tăng cường 
củng cố quốc phòng. bảo đảm cho 
đất nước có lực lượng ngày càng 
mạnh, đủ sức đánh địch, thắng địch 


ngay từ đầu và trong bất cứ tình - 


huỗng chiến tranh nào, bảo vệ có hiệu 
quả tính mệnh và tài sản của nhản 
dân, cuối cùng đánh thắng hoàn toàn 
quản xâm lược. Cuộc chiến tranh đó 
sẽ là một cuộc chiến tranh nhân đàn, 
hiện đại bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Ngay từ đầu chiến tranh nhân 
đản địa phương và chiến tranh bằng 
các binh đoàn chủ lực chiến đấu hợp 
đồng quân binh chủng sẽ đạt đến 
quy mô lớn, bằng những phương tiện 
ngày càng hiện đại: 


Các binh đoàn chủ lực, chính 
quy, hiện đại bao gòôm nhiều quân 
chủng, binh chủng sẽ là lực lượng 
đánh địch những đòn quyết định, 
tiến lên củng các lực lượng vũ 
trang nhân dân đập tan toàn bộ đội 
quàn xâm lược. Lực lượng này cần 
được xây dựng thật hùng mạnh, đạt 
đến trình độ chính quy hiện đại ngày 
cảng cao, tỉnh nhuệ và thiện chiến. 
Quân đội chính quy hiện đại, tác 
chiến hiệp đồng quân binh chủng đặt 
ra những yêu cầu rất cao đối với mỗi 
quản nhân về các mặt chính trị, tư 
tưởng. phẩm chất đạo đức, thê lực, 
kiến thức khoa học kỹ thuật quân sự, 
kÿ năng lao động chuyen nghiệp quản 
sự, tác phong chiến đấu. Trong thời 
bình, đội quân ấy không thê tô chức 
theo đúng biên chế thời chiên. Cách 
tt nhất, hợp lý nhất, ¡it tốn kém nhất 
là: lực lượng thường trực chỉ cần 
đạt đến một tông số quản đủ, với 
chất lượng cao ; đồng thời mỏi đơn vị 
cơ sở, mỗi. ngành, môi địa phương 
đều xây dựng Tực lượng dự bị hùng 
hậu sẵn sàng động viên theo đúng 
yêu cầu của quân đội. Lực lượng 
nảy bao gồm những quàn nhàn hết 


hạn nghĩa vụ quân sự trong quân đội 
thường trực, đông đảo trai tráng 
trong hạn tuồi do pháp luật quy định, 
được huấn luyện quân sự chu đáo, 
được quản lý chặt chẽ. Ngày thường 


"họ là lực lượng sản xuất. Khi có lệnh 


họ chuyền thành cán bộ, chiến sĩ của 
những đơn vị quản đội đã được tô 
chức, sắp xếp, rèn luyện từ trong thời 
bình, có thề đi chiến đấu được ngay. 

Xây dựng quân đội chỉnh quy hiện 
đại, có lực lượng thường trực mạnh, 
số lượng đủ, chất lượng cao, đồng 
thời tồ chức lực lượng dự bị động 
viên hùng hậu, được huấn luyện chu 
đáo, quản lý chặt chẽ là quán triệt 
và cụ thề hóa đường lối của Dùng về 
quếc phòng toàn dàn, vẻ vũ trang 
quần chúng, về kết hợp xây dựng 
kinh tế với củng cố quốc phòng trong 
giai đoạn cách mạng mới. Đường lối 
này bảo đảm cho đất nước vừa đầy 
mạnh xây dựng kính tế vừa tăng 
cường củng cố quốc phòng, thường 
xuyên nàng cao trình độ và khả năng 
sản sàng chiến đấu. ái 

Xây dựng và quản lý tót lực lượng 
đự bị động viên cho sự nghiệp bảo vệ 
Tô quốc là một vấn đề chiến lược 
trong quốc phòng toàn dân. Đđựụ tà 
nhiệm 0pụ của loàn đván, của các ngành 
các cấp trong bộ máu Nhà nước. Chỉ 
riêng Bọ quốc phòng và quân đội 
thị không làm được. 


lÍ — NỘI DỤNG, YÊU CẦU RẤT 

MỚI, RẤT CAO CỦA NHIỆM VỤ 

XÂY DỰNG, QUẢN lÝ LỰC 
LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN 


Trong hai cuộc kháng chiến chong 
Pháp và chống AÍlÝ trước đáy, dưới 
sựf lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta 
đã đè ra nhiều hình thức động viên 
hrc lượng của toàn đàn xâv dựng 
quản đội ngày càng lớn mạnh theo 
vên cầu ngày càng cao của chiến 
tranh: chế dộ tỉnh nguyện, chế độ 
nghĩa vụ quản sự; bồ sung từ đưới 
lên như : đân quàn tự vệ chuyền thành 
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bộ đội địa phương, bộ đội địa phương 
chuyền thành quân chủ lực... Những 
hình thức tô chức động viên nhân 
lực cho quân đội nói trên đã phát 
huy tác dụng to lớn trong chiến tranh 
giải phóng. Những hình thức đó chỉ 
phủ hợp với một quân dội đơn thuần 
chỉ có bộ binh phát triền tử phân 
tản đến tập trung, vừa chiến đấu vừa 
xây dựng. Với những hình thức này, 
lực lượng động viên chưa được chuần 
bị đề tô chức thành đơn vị. Những 
điều cần thiết về động viên chưa 
được thể chế hóa thành pháp luật 
buộc mọi người, mọi ngành, mọi cấp 
phải chấp hành. Sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ quân sự trong quân đội, 
cán bộ, chiến sĩ trở về vị trí sản 
xuất, công tác. Họ không được quản 
lý chặt chẽ, không được tiếp tục huấn 
luyện về quân sự. Vì vậy, khi cần 
động viên số đồng chí này trở lại đội 
ngủ, chúng ta không có ngay những 
đơn vị hoàn chỉnh gồm các cán bộ, 
chiến sĩ đã được chuẩn bị sẵn sàng, 


có tò chức chặt chẽ, đề có thề nhanh, 


chóng đánh thắng địch. 


Ngày nay; quân đội ta là một quân 
đội nhân dân chính quy, hiện đại, tác 
chiến hiệp đồng quân binh chủng. 
Trong điều kiện chiến đấu mới, mỗi 
tán bộ, chiến sĩ phải được rèn luyện 
về mọi mặt, có bản lĩnh chiến đấu 
cao, có kỹ năng lào động quân sự 
giỏi, có năng lực làm chủ vũ khí, 
phương tiện, khí tài hiện đại. Khi 
chiên tranh xảy ra, quàn đội có thề 
mở rộng rất nhanh chóng về số lượng 
và bảo dảm về chất lượng. 

Muôn bảo đảm cho đất nước trong 
thời bình chỉ đúy trì một lực lượng 
quân đội thường trực cần thiết mà 
văn sản sàng đập ứng yêu cầu của thời 
chiến, thì nhiệm vụ xây dựng, quản 
lý lực lượng dự bị động viên phải 
vừa bảo dâm được nhu cầu mở rộng 
nhanh chóng quân đội thường trực 
khí cản thiết vừa đáp ứng được 
những dòi hỏi của chiến tranh bảo 
vệ Tồ quốc trong điều kiện hiện đại. 
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Quy mô động viên lực lượng dự bị 
sẽ diễn ra cùng một lúc trên một 
không gian rộng lớn, theo một kế 
hoạch định sẵn cho từng địa phương. 
Cán bộ, chiến sĩ được động viên có 
đủ trinh độ, năng lực chiến đấu như 
quân đội thưởng trực. Nhiệm vụ đặt 
ra cho công tác động viên là xây 
dựng tại chỗ từng đơn vị hoàn chỉnh 
(rung đoàn, sư đoàn) theo kế 
hoạch định trước, có đủ cơ cấu chỉ 
huy quản chủng binh chủng, có 
sản những điều kiện bảo đảm vật 
chất, kỹ thuật, và phương tiện 
cơ động đề có thề đi chiến đấu 
được ngay. Thời gian động viên 
những đơn vị này đi chiến đấu không 
thề tính bằng tháng hay tuần mà 
tính từng giờ. Vì vậy công tác quản 
lý lực lượng dự bị động viên ở từng 
dơn vị cơ sở, từng địa phương cần 
được tỒ chức thật khoa học, theo 
đúng các quy dịnh thống nhất. 


Đày là một vấn đề rất IHỚI, với 
những” yêu cầu rất cao, bắt nguồn tử 
những đòi hỏi khách quan của chiến 
tranh báo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Đối với nước ta hiện nay, đảy 
0ửa là một păn đề khần trương. cấp 
bách, nửa là mội Đăắn đề cơ bản lâu dải 
đề bảo đảm thắng lợi trong chiến 
tranh giữ nước. 


Còng tác xây dựng và quản lý lực 
lượng dự bị phải được quán triệt 
trong mọi hoạt động xây dựng kinh 
tế, phát triền văn hóa, khoa học kỹ 
thuật... Làm tốt công tác đó là quản 
triệt quan điểm, đường lỗi của Đăng 
vẻ quốc phòng toàn dân, về chiến 
tranh nhân dân, về kết hợp kinh tế 
với quốc phòng. 


Toàn đàn, trước hết là trai trắng 
phải được huấn luyện quân sự chu 
đảo trong các tô chức vũ trang quần 
chúng. Kết hợp sản xuất, công tác 
với huấn luyện quân sự, bảo đảm 
cho mỗi công dân thực hiện đầy đủ 
cả nghĩa vụ lao động xây dựng đất 
nước và nghĩa vụ bảo vệ Tồ quốc, 


giữ gin an ninh chính trị, trật tự xã 
hội ở địa phương. 

Trong các trường đại học, trung 
học chuyên nghiệp, trong hệ thống 
trưởng Đẳng, trường đào tạo 
_ cản bộ quản lý kinh tế — xã hội, phải 

kết hợp với bồi dưỡng văn hỏa, 
chính trị nghiệp vụ, huấn luyện quân 
sự mà đào tạo cán bộ chỉ huy, nhân 
viên kỹ thuật cho quân đội. 


Thi hành luật nghĩa vụ quản sự 
đối với tất cả trai tráng. Thanh niên 
trong hạn tuồi quy định đều có nghĩa 
vụ tòng quân làm nhiệm vụ quân sự 
trong các đơn vị quân đội thường 
trực. Hết hạn nghĩa vụ quân sự, họ 
trở về vị trí sản xuất, công tác, trở 
thành lực lượng dự bị, được quản 
lý chặt chẽ, từng thời kỳ được huấn 
luyện quân sự bồ sung. Khi Nhà nước 
động viên trở lại quân đội, họ có 
thề đi chiến đấu được ngay. 


Mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi 
đơn vị,cơ sở, tủy theo tính chất, đặc 
điềm nhiệm vụ của mình, xây dựng 
những đơn vị, binh chủng sẵn sàng 
ˆ động viên cho quân đội. Ví dụ: ngành 
vận tải xây đựng các đơn vị vận tải 
quân sự và công bình; ngành bưu 
điện truyền thanh xây dựng cúc đơn 
vị thông tin ; ngành hóa học xây dựng 
các đơn vị hóa học, v.v. Các cơ SỞ 
các địa phương, các ngành còn phải 
chuân bị theo kế hoạch những điều 
kiện bảo đảm hậu cần và phương tiện 
vận chuyền đề các đơn vị được động 
viên có thể nhanh chóng thực hiện 
các nhiệm vụ vhiến đấu. 


Trong chiến tranh, lực lượng dự 
bị động viên là một ần số gây nên 
những bất ngờ đối với kẻ địch. Chính 
lực lượng này được tô chức, huấn 
luyện chu đáo, quản lý chặt chẽ trong 
thời bình, khi được động viên sẽ làm 
thay đồi nhanh chóng so sánh lực 
lượng trên chiến trường. 

Nước ta đang trong thời kỷ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. "Thực hiện 
nghiêm chỉnh nghĩa vụ quân sự đối 


với trai tráng, tiến hành huấn luyện 
quân sự chu đảo cho toàn dân, xây 
dựng, quản lý chặt chẽ lực lượng dự 
bị động viên là góp phần tích cực 
vào việc xây đựng con người mới, 
tíng cường quản lý xã hội. Thực hiện 
đầy đủ những nhiệm vụ nói trên, 
không những chúng ta tiết kiệm được 
chi phi quốc phỏng mà còn góp phần 
tích cực đầy mạnh mọi hoạt động 
xây dựng kinh tế, xây dựng trật tự 
mới, kỷ luật mới trong xã hội ta. 


II — XÂY DỰNG, QUẢN LÝ LỰC 
LƯỢNG DỰ BỊ BỘNG: VIÊN LÀ 
CẢ MỘT HỆ THỐNG CÔNG TÁC 
TỎ CHỨC KHOA HỌC, CHẶT 
CHẼ, ĐỒNG BỘ VÀ LIÊN TỤC 


Dười sự lãnh đạo của Đảng, nhiệm 
vụ xây dựng và quản lý lực lượng dự 
bị động viên cho sự nghiệp bảo vệ 
Tồ quốc là nhiệm, vụ của toàn dân. 
của hệ thống chuyên chính vô sản. 
Nhiệm vụ xây đựng, quản lý lực lượng 
dự bị quy định-người phụ trách các 
đơn vị cơ sở, các địa phương, các 
ngành, các cấp phải trực tiếp tồ chức 
thực hiện công tác huấn luyện, quản 
lý lực lượng dự bị động viên, chịu 
trách nhiệm trước Nhà nước về việc 
động viên lực lượng này cùng với 
những phương tiện vật chất căn thiết, 
theo mộtkế hoạch tậptrung thống nhất. 
Muốn hoàn thành thẳng lợi nhiệm vụ 
đó một cách có lợi nhất cho công 
cuộc xây dựng kinh tế, cần có cả một 
hệ thống biện pháp tồ chức đòng bọ, 
chạt chẽ. : 

Việc tô chức quân lý tỉnh hình nhàn 
lực, phương tiện kỹ thuật cần thiết 
đề có thề động viên khi có chiến tranh 
ở từng đơn vị cơ sở, từng ngành kinh 
tế kỹ thuật là một việc phải làm 
trước tiên, Quản lý tỉnh hình không 
chắc, không chu đáo, không có sẵn 
phương án sử dụng lực lượng và 
phương tiện đó thì khi có chiến tranh 
không tránh khỏi bị động. 


Trên cả nước, chúng ta đang thực 
hiện một sự phân bố mới về lao động 
xã hội. Công tác phân vùng quy hoạch 
đang được nghiên cứu và từng bước 
đi vào tô chức thực hiện. Đề tạo nên 
một thế bố trí chiến lược có lợi cả về 
kinh tế và quốc phòng, cân tính toán 
đến những nhiệm vụ quân sự Ở 
từng địa phương, trước hết là 
nhiệm vụ xây dựng những đơn vị 
quân đội thường trực khi tỉnh thế 
đòi hỏi. Trên cơ sở đó, có kế hoạch 
điều động lao động theo một cơ cẩu 
nhất định với số lượng và chất lượng 
thích hợp, nhằm tạo nguồn dự trữ 
nhân lực cho quốc phòng. 


Quân đội ta đã trải qua hơn 30 năm 
chiến tranh liên tục. Các quân chủng, 
binh chủng của ta đang trong quá 
trình phát triền. Nhiệm vụ đào tạo 
cán bộ dự bị, nhân viên kỹ thuật đáp 
ững nhu cầu mở rộng quân đội khi 
căn thiết đang là một nhiệm vụ rất 
to lớn và khin trương. Việc đào tạo 
cán bộ dự bị, nhân viên kỹ thuật cho 
quản đội trong các trường đại học, 
trung học chuyên nghiệp cần được 
đặc biệt coi trọng. Mục tiêu. chương 
trình, phương pháp đào tạo cần được 
nghiên cứu chu đáo sao cho phù hợp 
với tình hình và nhiệm vu của đất 
nước hiện nay, đồng thời phát huy 
được khả năng về chuyên môn kỹ 
thuật của từng trường. Cần hết sức 
tranh tệ hình thức chủ nghĩa, thái độ 
qua loa. tác trách. Trường Đẳng, 
trường đào tạo cán bộ quản lý kinh 
tế, xã hội — những trung tâm đào tạo 
cán bộ lãnh đạo và quan lý đất nước, 
cần có chương trình học tập quân sự 
có hệ thống theo một chương trình 
thống nhất đề bảo đảm cho lớp cán 
bộ này đủ năng lực làm tròn nhiệm 
vụ chỉ đạo và tÖ chức xâv dựng quốc 
phòng toàn đân, tiến hành chiến tranh 
nhàn đản Ở từng đơn vị, từng địa 
phương. _ 

Trong nhiều năm qua, chúng ta đã 
thực hiện nghĩa vụ quân sự đòi với 
trai tráng, Vị đất nước luôn luôn ở 
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trong hoàn cảnh có chiến tranh với 
mức độ khác nhau, cho nên việc thực 
hiện nghĩa vụ quân sự cỏn mang nặng 
tỉnh chất tuyên quân. Biện pháp, cách 
thức tiến hành khi đó không quá 
phức tạp. Ngày nay, thực hiện nghĩa 
vụ quân sự là gọi nhập ngũ (ấãt cả trai 
tráng trong hạn tuồi quy định đề đào 
tạo họ (trong thời bình) thành những 
chiến sĩ, cán bộ của quân đội thường 
trực. Sau đó, họ trở về lao động sản 
xuất và công tác vẫn với tư cách là 
cán bộ, chiến sĩ của quân đội, nhưng 
ở ngạch dự bị, trong biên chế lồ chức 
của các đơn UỊ dự bị động Điên trong 
nhiều năm sau đó. Đối với họ, trong 
cả một thời gian dài, quân đội vẫn có 
trách nhiệm quản lý, huấn luyện. 
Người phụ trách các đơn vị sản xuất, 
hành chính, sự nghiệp quản lý họ với 
hai tư cách : quản lý người lao động 
và quản lý cán bộ, chiến sĩ của quân 
đội đã được sắp xếp biên chế vào 
những đơn vị dự bị động viên. Vi vậy 
khi thay đổi nhiệm vụ và nơi công 
tác của họ, người phụ trách quản lý 
cần có sự hợp đồng với cơ quan quân 
sự đề sắp xếp, bố trí người thay thế. 
Làm được như vậy thì khi có lệnh 
động viên, mọi hoạt động của đơn vị 
văn được tiến hành một cách 
bình thường. 


Đề tạo ra những điều kiện thuận 
lợi cho thanh niên ngay khỉ vào quân 
đội học tập, rên luyện đạt kết quả 
cao, cần có giai đoạn chuần bị. Cụ 
thề là : tồ chức huấn luyện quân sự 
phồ thông, rèn luyện về thề lực, giáo 
dục tỉnh thần yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, tính thần quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, nghĩa vụ bảo vệ Tô quốc, bản 
chất, truyền thống tốt đẹp của quân 
đội... Nếu như trên cä nước ta, nhờ 
những nỗ lực của ngành giáo dục, y 
tế và hoạt động của Đoàn thanh niên, 
mỏi học sinh học hết cấp phồ thông 
trung học có đủ phầm chất, năng lực, 
thê lực sẵn sàng làm trỏn chức trách 
của một chiến sĩ quân đội nhân đân 
chính quy, hiện đại thì việc rèn luyện 


của họ trong quân đội sẽ đạt chất 
lượng cao hơn, chương trình học tập 
quân sự sẽ phong phú hơn. Sau một 
thời gian phục vụ quân đội, do dược 
đào tạo một cách cơ bản, có hệ thống 
về lao động quân sự, họ có thề phát 
huy tác dụng tốt trong nhiều năm 
sau đó. Làm được điều này, thì sau 
một số năm, cả nước ta sẽ có một lực 
lượng dự bị rất hùng hậu. Từ đó 
chúng ta có thẻ chỉ trong một thời 
gian rất ngắn động viên thành lập 
hàng chục sư đoàn bính chủng hợp 
thành, có sức mạnh chiến đấu như 
các lực lương vũ trang thường trực. 


Nội dung yêu cầu thực hiện luật 
nghĩa vụ quân sự có bước phát triền 
mới, cho nên biện pháp, hình thức 
tiến hành cũng có những thay dồi. 
Trước hết, việc theo dõi đăng ký 
nghĩa vụ quân sự cần được thực hiện 
cỏ nền nếp, vào những thời điềm đã 
định, theo những tiêu chuản thống 
nhất. Làm tốt điều này thì việc phản 
bố lực lượng lao động sẽ có điều kiện 
tiến hành một cách hợp lý, khoa học 
cho từng quản chúng, bình chúng, ở 
trên từng địa bàn nhất định. Như vậy 
vừa có lợi cho quốc phòng, vừa có 
lợi cho xây dựng kinh tế về lâu dài. 

Hằng năm, 4heo luật nghĩa vụ 
quân sự, một bộ phận đông daảo cán 
bộ, chiến sĩ được phục viên và trở 
thành lực lượng dự bị của quân đội. 
Trước đây, trên miền Bắc, lực lượng 
phục viên về các địa phương xét về 
trình độ chuyên môn quàn sự không 
cao hơn nhiều so với dàn quân tự vệ, 
có thề bố trí lao động ở đâu cũng 
được, miễn là có chỉnh sách ưu đãi 
đúng đắn. Ngày nay, tỷ lệ cán bộ, 
chiến sĩ có trình độ ký thuật trong 
quân đội ngày một cao. Đây là lực 
lượng lao động có kỹ thuật quân sự, 
có trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ 
thuật mà chúng ta phải tồn nhiều 
thời gian và công sức mới dào tạo 
được. Đối với các ngành kinh tế kỹ 
thuật, đây là nguôn bồ sung lao 
động kỹ thuật rất quan trọng. Một 


vấn đề rất lớn được đặt ra là : phân 
bố và quản lý tốt lực lượng này đề 
một mặt tận dụng được thành quả 
đào tạo rên luyện trong quân đội 
cho việc đây mạnh sản xuất, mặt 
khác, kết hợp với lao dộng sẵn xuất 
mà giữ gin và phát triền kỹ năng lao 
động quân sự của họ. Thật là lãng 
phí nếu chúng ta bố trí một đồng chỉ 
trắc thủ tên lửa hoặc một xe trưởng 
xe tăng vào những công việc lao 
động giản đơn. Cơ quan quân sự, các 
đơn vị sản xuất, hành chinh sự nghiệp 
cần bàn bạc phối hợp với nhau đề 
làm tốt việc phân bố, sử dụng, quản 
lý lực lượng bộ đội phục viên. Giờ 
đây, vấn đề này đang trở thành một 
vấn đề kinh tế, chỉnh trị, quân sự, 
xã hội rộng lớn và phức tạp. 


` Lực lượng dự bị động viên của 
quân đội có thề được huấn luyện bồ 
sung về quân sự trong tửng thời gian 
nhất định ở noi sản xuất, công tác 
hoặc tập trung về các đơn vị động 
viên. Cơ quan quân sự cũng như các 
đơn vị sẵn xuất cần thấy hết yêu cầu 
này đề quy định thời gian, cách thức 
tô chức tiến hành huấn luyện quản 
sự một cách thích hợp. 


Hàng loạt những việc làm trên đây 
chỉ ra rằng: xây dựng và quản lý 
lực lượng dự bị động viên là cả một 
hệ thống công tác tổ chức rất khea 
học, rất công phu và phải theo đúng 
quan điềm đường lối của Đảng. Bởi 
vì đây là quản lý con người, rèn 
luyện con người, vừa là người lao 
động vừa là chiến sĩ bảo vệ Tô quốc, 
củng một lúc hoạt động trong cả hai 
guồng máy tô chức sản xuất và quân 
sự. Theo thời gian, lực lượng dự bị 
động viên ngày càng mở rộng. Nếu 
làm tốt việc xây dựng và quản lý 
lực lượng này thì vừa có lợi cho quốc 
phòng vừa có lợi cho kinh tế. Đây 
là nhiệm vụ chính trị quan trọng của 
hệ thống chuyên chính vô sản, có 
quan hệ trực tiếp đến lợi ích của 
từng người, từng tạp thề và cả nước. 


R) 


Muốn hoàn thành thắng lợi những 
nhiệm vụ trên, thì một điều rất hiên 
nhiên là : thường xuyên chăm Ìo giáo 
dục cho nhân dân, đặc biệt là các 
thế hệ thanh niên về tình hình và 
nhiệm vụ cách mạng, sự gắn bó 
giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo 
vệ Tồ quốc, tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng, tỉnh thần vêu nước xã hội 
chủ nghĩa, nghĩa vụ và quyền lợi 
của công dân... Đi đôi với giáo dục 
chính trị, tư tưởng, công tác tô chức 
cần được đặc biệt coi trọng. 


Công tác động viên có những yêu 
cầu nghiệp vụ rất cụ thể và là một 
loại công tác phải làm với một khối 
lượng lớn những công việc kế tục 
nhau hết năm này đến năm khác. Vì 
thế, cần có hệ thống cơ quan chuyên 
trách từ xã trở lên. Muốn bảo đảm 
cho công tác này đi đúng hướng, phát 
buy được sức mạnh tông hợp của các 
ngành, các cấp, cần tăng cường sự 
lãnh đạo của tò chức Đẳng, sự hợp 
đong công tác giữa các ngành trong 


lồ 


bộ máy Nhà nước. Cơ quan quản sự 
phải làm tròn vai trò tham mưu cho 
cấp ủy Đảng, đồng thời làm tốt chức 
năng cơ quan chuyên trách của bộ 
máy chính quyền Nhà nước. 


* 


Trong thời gian qua, thực hiện các 
nghị quyết của Đăng và của Nhà nước 
về sản sảng chiến đấu, xây dựng, 
quản lý lực lượng dự bị động viên, 
nhiều tỉnh, thành phố đã tô chức học 
tập, diễn tập dưới sự lãnh đạo trực 
tiếp của cấp ủy Đảng. Kết quả bước 
đầu thu được khẳng định sự cần thiết 
và tính chất đúng đắn của những vấn 
đề đã được đặt ra. Đồng thời chỉ ra 
những khả năng mới, điều kiện thuận 
lợi mới cũng như những vấn đề căn ˆ 
tiếp tục nghiên cứu giải quyết đề đưa 
công tác này vào nền nếp. Với sự cố 
gắng chung, chắc chắn hiệu quả và 
sức mạnh của công tác này sẽ vò cùng 
to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và 
xây dựng đất nước, 


VỀ SỰ LÃNH ĐẠO (ỦA ĐÁNG ĐỐI VỚI 
(ÔNG TÁC KHỦA HỤC VÀ KỸ THUẬT 


ThRoNG đường lỗi chung của Đảng 
về cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta do Đại hội thứ IV đề ra, 
Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã 
được khẳng định là then chốt. Nghị 
quyết của Đại hội đô rã nhiệm vụ 
“Phát triền khoa học và kỹ thuật 
nhằm phục vụ sản xuất, đời sống và 
quốc phỏng®. Về khoa học tự nhiên 
và kỹ thuật, Đại hội đề ra nhiệm vụ 
“Phấn đấu đề sau ba — bón kế hoạch 
ủ năm, tạo được một nền khoa học, 
kỳ thuật hiện đại cho đất nước 2. 


Gần đây, Nghị quyết của Bộ chính 
trị Trung ương Đảng về chính sách 
khoa học và kỹ thuật là sự cụ thê 
hóa thêm một bước đường lối chung 
1Ÿ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. 
Trên thực tế, đó là đường lối cụ thề của 

ảäng ta trên lĩnh vực cực kỳ quan 
trọng này của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Một khi đường lối, chủ trương, 
nh lệm vụ, mục tiêu và phương hướng 
phát triền khoa học và kỹ thuật đã 
được đề ra, vấn đề đặt ra là phải 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 
làm thế nào đề biến chính sách khoa 
hoc và kỹ thuật thành hiện thực, 


BÙI-THANH-KHIẾT 


- 


thành hành động cụ thề của đông đảo 
quần chúng. 


Ýẻ mặt này, có nhiều việc cần 
làm, nhưng trong bước đầu, sự lãnh 
đạo của Đảng nên tập trung vào 
những vấn đề sau đây : 


1 — Quuết tâm lạo ra một bước 
chu uền biến mạnh mẽ : gắn liền khoa 
học Đà kỹ thuật Uuới sản xuất Đà đời 
sống + hội. 


Khoa học ra đời do nhu cầu của 
sản xuất vật chất và đời sống xã hội. 
Nó gắn liền với quá trình sản xuất, 
với đời sống xã hội và trở thành 
động lực phát triền và cải tiến sản 
xuất, nâng cao mức sống của nhân 
đàn. Việc sáng tạo ra của cải vật chất 
tùy thuộc vào trình độ chung của 
khoa học, vào tiến bộ kỹ thuật hoặc 
vào việc áp dụng khoa học đó vào 
sản xuất 


Trong thời kỷ cách mạng khoa 
học và kỹ thuật, sự kết hợp hữu cơ 
giữa khoa học và kỹ thuật với sản 
xuất và đởi sống xã hội ngày cảng 
rö nét. Chính đặc điềm này là yêu tố 


Ir 


quyết định việc biến khoa học thành. 


lực lượng sẳn xuất trực tiếp. : 


Ở nước ta hiện nay, sản xuất và 
đời sống của nhàn dân đang đòi hỏi 
bức thiết phải có những tiến bộ khoa 
học và kỹ thuật. Trong lúc đó, chúng 
ta có một lực lượng cán bộ khoa học 
và kỹ thuật tương đối lớn và đang 
tha thiết muốn được công hiến, được 
phục vụ đất nước. Nhừng hiệu quả 
của các hoạt động khoa học và kỹ 
thuật chưa tương xứng với tiềm lực 
hiện có. Những kết quả nghiên cứu 
khoa học và những tiến bộ kỹ thuật 
có giá trị chưa được áp dụng rộng 
rãi vào sản xuất và đời sống. Chúng 
ta đang có sự lãng phí khá lớn về 
trí thức, một phần cũng đo trong tồ 
chức thực biện chưa gắn chặt khoa 
học và kỹ thuật với những yêu cầu 
bức thiết của sản xuất, đời sống và 
quốc phòng. 


Tình hình và nhiệm vụ của đất 
nước ta, đời sống của nhân dân ta 
hiện nay không cho phép chúng ta 
làm ăn không thiết thực. Cần phấn 
đấu sao cho bất cứ lĩnh vực nào trong 
sản xuất và đời sống của nhân dân ta 
cũng đều có quan hệ máu thịt với tiến 
bệ khoa học và kỹ thuật, và không 
có khoa học và kỹ thuật nào *chỉ vì 
khoa học và kỹ thuật ®! 


Sản xuất và đời sống xã hội không 
ngừng đòi hỏi, cỗ vũ nâng cao trình 
đô tiến bộ khoa học và kỹ thuật; 
thành quả của sản xuất và thực tế đời 
sống xã hội là sự chứng minh vững 
chắc nhất đối với tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật, Do đó sự phát triền của 
khoa học và kỹ thuật phải gắn liền với 
sản xuất và đời sống xã hồi. 


Nự thống nhất và tính tông hợp 
s .*® ˆ..ư. ..ẻŸ 
của sự phát triên trong thiên nhiên 
và trong xã hội và vai Irỏ của con 
người trong sản xuất đòi hót phải có 
$ư phối hợp hoạt động giữa các ngành 
khoa học xã hội và khoa học tự 
nhiên. 


l8 


Khoa học xã hội mác xÍt — lê niịn 
nit là công cụ lý luận và chính trị — 
tư tưởng của giai cấp công nhân và 
đảng của nó trong công cuộc xây 
đựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ - 
quốc. Đảng xuất phát từ những yêu 
cầu của sản xuất, của xã hội đề đe ra 
cho công tác nghiên cứu trong các 
viện khoa học, các trường đại học và 
các cơ sở khoa học nhiệm vụ vận dụng 
các kiến thức của các bộ môn khoa 
học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa 
học kỹ thuật vào thực tiễn. 


Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phát 
triền ngày càng cao, càng phong phú 
đòi hỏi công tác quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội phải không ngưng được mở 
rộng, nâng cao và đi vào chiều sâu 
trên cơ sở của tiến bộ khoa học và 
kỹ thuật. 


Khoa học là vấn đề cơ bản của kế 
hoạch, đồng thời là yếu tố quyết định 
của việc thực hiện kế hoạch. Những 
thành tựu của tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật phải trở thành cơ sở của kế 
hoạch hóa, phải được thề hiện trong 
kế hoạch. ững ngành sẵn xuất, từng 
đơn vị kinh tế và các hoạt động văn 
hóa — xã hội đều cần dược bảo đảm 
vững chắc bằng cơ sở khoa học đề 
đạt được hiệu quả cuối cùng cao 
nhất. Cho nên, xây dựng chỉ tiêu đưa 
tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản 
xuất là xây dựng hệ thống định mức 
về tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, và 
năng lượng, về chỉ phí lao động,v.v. 
đây là một nhiệm vụ cấp bách. 


Như vậy, hiện nay quan điềm thực 
tiên có ý nghĩa hàng đầu trong sự 
lãnh đạo của Đẳng là nhằm thực hiện 
tốt chính sách khoa học và kỹ thuật. 


Tóm lại, ở tẤt cả các ngành, ở 
trung ương, ở địa phương và cơ sở, 
cần gày một phong trào áp dụng các 
thành tựu của tiến bộ khoa học và 
kỹ thuật đề đạt năng suất cao trong 
việc làm hảng ngày, trong tất cả các 
khảu. 


2 — Lãnh đạo củi tiến piệc đdo tạo, 
bồi dưỡng, phân phối 0d sư dụng cán 
bộ khoa học 0uà Rÿ thuáit. 

Vấn đề phát triền khoa học và kỹ 
thuật ở nước ta đòi hỏi chúng ta 
không được thỏa mãn với số lượng 
và chất lượng cán bộ hiện có. Những 
nhu cầu bức thiết trước mắt của sản 
xuất, đời sống và quốc phòng đang 
đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ phải 
sớm cải tiến việc đào tạo, bồi đưỡng và 
sử dụng cán bộ khoa học và kỹ thuật 
cho hợp lý. Hơn thế nữa, đất nước 
ta còn phải tiến lên phía trước, đạt 
tời trình độ cao của tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật. Chăm lo cho tương lai 
của đất nước là phải chăm lo công 
tác đào tạo cán bộ khoa học và sài 
thuật. 


Nghị quyết của Bộ giữnh trị về 


chính sách khoa học và kW thuật nêu 
rõ: @Trong công túc đào tạo cán bộ 
khoa học và kỹ thuật, phải quán triệt 
đầy đủ nghị quyết của Dọ chính trị 
vẻ cải cách giáo dục ». Chúng ta bắt 
đầu thực hiện chính sách khoa học 
và giáo dục của Đảng tử giáo dục 
phồ thông, xây dựng con người mới, 
con người lao động kiều mới cho chủ 
nghĩa xã hội. Trong cải cách giáo 
đục, chúng ta quyết tâm xây dựng 
một hệ thống nhà trường kiều mới 
tử phòỏ thông, dạy nghề đến đại học, 
kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm cung 
cấp những kiến thức làm cơ sở cho 
sự phát triêền toàn điện người học sinh 
với việc định hướng nghe nghiệp và 
đào tạo về nghề nghiệp. Cái cách giáo 
dục mở ra một giai đoạn phát triền 
mới về chất, phủ hợp với yêu cầu của 
cách mạng trong giai đoan mới. 

Nhà trưởng phô thông, thông qua 
giáo dục kỹ thuật tông hợp, làm cho 
học sinh gần gũi với lao động sản 
xuất vả cuộc sống xã hội, rên luyện 
cho học sinh có khả năng thâm nhập 


vào các quá trình phát triền của. 


thiên nhiên và xã hội, có sự hiểu biết 
về lịch sư, về các truyền thống cách 
mạng và về văn học nghệ thuạt. 


Trưởng đại học là một tiềm lực khoa 
học và kỹ thuật lớn của đất nước 
Môi trưởng đại học là một cơ sở đào 
tạo cần bộ đồng thời là một cơ sở 
nghiên cứu khoa học ; mỏi viện nghiên 
cứu khoa học cũng đồng thời là cơ sở 
đào tạo cắn bộ trên đại học. Trong. 
trường đại học và trung học chuyên 
nghiệp, nhất thiết phải kế! hợp chặt 
chẽ giữa giảig dạ, đào tạo, nghiên 
cửu khoa học »d sản xuất. Phải làm 
cho học sinh đại học phát huy được 
khả năng tự chủ đi sâu vào các bộ 
môn khoa học và vận dụng được trong 
thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội. 
Cần tạo nên trong mỗi trường đại 
học và trung học chuyên nghiệp một 
không khí sôi nồi hoạt động khoa học 
và văn hóa, thu hút đông đảo học - 
sinh làm công tắc nghiên cứu khoa 
học và văn học nghệ thuật hướng vào 
sản xuất và phục vụ đời 1. S0DE nhân 
dân. 


Tiếp theo đó, cần phát triền mạnh 
việc đào tạo cán bộ trên đại học với 
sự chỉ đạo chặt chẽ về quy hoạch và 
chương trỉnh đào tạo, bảo đảm sự 
đồng bộ về đội ngũ và phù hợp với 
các mục tiêu chính sách khoa học và 
kỳ thuật, đặc biệt quan tâm đến việc 
đào tạo và phát triền đội ngũ cán bộ 
trẻ qua hệ nghiên cứu sinh ở trong 
nước và ngoài nước, chủ yếu là ở 
trong nước, nhằm đào tạo phó tiến 
sĩ và tiến sĩ. 


lê có thề đi nhanh trong cách 
mạng khoa bọc kỹ thuật, cần phải 
biết tuyển lựa và bồi đưỡng học sinh 
giỏi ở khắp các địa phương, các vùng 
của đất nước đề đào tạo thành cán 
bộ Kho# học — kỳ thuật giỏi, những . 
nhân tài của đất nước. Trước mắt, có 
thể mở nhiều lớp chuyên ở trung học— 
phố thông (cấp III) về toán, lý, hóa, 
sinh, văn sử, ngoại nơữ,văn học nghệ 
thuật, v.v. Tô chức tuyền lựa những 
học sinh giỏi ở khắp các vùng nòng 
thôn, miền núi, vùng dàn tộc thiểu 
số, vũng kháng chiến cũ, vũng kinh tế 
mới, biên giới, hai đảo... vào học các 


lớp chuyên. Không tô chức thi. tuyên 
đồng loạt vào đại học cho học sinh Ở 
nông thôn, miền núi và thành thị; 

mà phải hết sức quan tâm đến các 
vùng xa xôi hẻo lánh, có biện pháp 
đề tuyền lựa những em học sinh có 
tài năng nhưng do điều kiện học tập 
ở địa phương còn bị hạn chế nên 
chưa có điều kiện phát triền, đào tạo 
các em thành cán bộ khoa học kỹ 
thuật cho các địa phương, các vùng 
của đất nước. 


Một điềm mà Đẳng ta rất quan tâm 
là tiếp tục tăng tỷ lệ cán bộ đầu 
ngành và chuyên gia có trình độ cao, 
giỏi, cán bộ quản lý khoa học — kỹ 
thuật, các công trình sư, các nhà công 
nghệ và thiết kế. Có khẳn trương 
hoàn thành quy hoạch công tác đào 
tạo, bảo đảm đồng bộ về cơ cấu ngành 
nghề, trình độ và loại hình, bảo đâm 
chất lượng đào tạo thì mới đáp ứng 
được yêu cầu phát triền kinh tế — xã 
hội ngày càng mạnh ở nước ta. 


Các cơ quan và tồ chức Đẳng ở các 
cấp cần quan tâm chăm sóc việc đào 
tạo, bồi dưỡng những công nhân lành 
nghề, chăm sóc việc nâng cao nhiệt 
tình lao động sáng tạo của đội ngủ 
những người lao động, trước hết là 
của giai cấp công nhàn. Sự tham gia 
nhiệt tình của những người trực tiếp 
làm ra của cải vật chất, của các nhà 
khoa học, các chuyên gia thiết kế, các 
nhà công nghệ đề cùng giải quyết các 
vấn đề kỹ thuật còng nghệ, tô chức 
sản xuất thê hiện tỉnh thần hợp tác 
xã hội chủ nghĩa, thể hiện việc thực 
hiện quyền làm chủ tập thề đối với 
cuộc cách mạng về khoa học và kÝ 
thuật, 


Công tác đào tạo và bỏi dưỡng là 
quan trọng, nhưng vẫn đề phân phối 
và sử dụng đúng cán bộ khoa học và 
kỹ thuật nhằm phát huy hết khả năng 
của tửng người và của toàn đội ngũ 
lại cảng quan trọng. 


Từ trước tới nay, việc phân phối và 
sử dụng cân bộ khoa học — kỹ thuật 


» 
côn nhiều điềm chưa hợp lý, nhiều 
trường hợp trái ngành koời và thông 


thường là chậm. 


Sắp tới, nên phân phối như thế 
nào cho hợp lý ? 


Chủ yếu và trước hết là nhân phối 
theo yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. 
Chú trọng tăng cường cho cúc cơ sở 
sản xuất những cán bộ khoa học uà kỹ 
thuật có khả năng thực hành giỏi nhằm 
mục đích đưa khoa học và kỹ thuật 
vào sản xuất một cách có hiệu quả. 
Phân phối theo yêu cầu của các địa 
phương ; các ngành phải ưu tiên cho 
cơ sở ; ở cơ sở, ưu tiên dành cho sẵn 
xuất. 


Hiện nay tỷ lệ ` phối nói chung 
lại là : số cán bộ khoa lọc — kỹ thuật 
bố trí ở cơ quan hành chính quá 
nhiều so với số phân phối về cơ sở. 
Ở cơ sở sản xuất, nơi đang khao khát 
cán bộ khoa học và kỹ thuật, ngay ca 
ở cấp huyện, thì cán bộ khoa học — 
kỹ thuật lại quá ít. Đại bộ phận còn 
nằm ở cấp trung ương và cấp tỉnh. 


Ở cấp trung ương và cấp tỉnh nên 
ưu tiên phân phối cán bộ khoa học và 
kỹ thuật có năng lực cho những cơ 
quan khoa học đang có yêu cầu bức 
thiết nhằm nhanh chóng hình thành 
những tập thề đồng bộ đủ năng lực 
giải quyết những nhiệm vụ, những 
chương trình tiến bộ khoa học và kỳ 
thuật quan trọng, có tính quyết định 
và có triền vọng nhất. Còn cân bộ mới 
tốt nghiệp ra trưởng nên có thời gian 
hoạt động thực tiễn ở cơ sở sẵn xuất 
hoặc cơ sở khoa học. Cơ sở sản xuất 
là nền tảng rèn luyện ý thức và năng 
lực hoạt dòng thực tiễn. 


Trong khi bố trí công tác cho cán 
bộ khoa học — kỹ thuật, có chu y đến 
nguyện vọng của cán bộ, nhất là 
nguyện vọng của cán bộ muốn được 
bố trí sao cho phù hợp với khả năng 
của mình. Song có những nguyện vọng 
không chính đáng; vừa không phủ 
hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách 
mạng, vừa không phù hợp với ngành 


nghề đào tạo và khả năng của người 
cán bộ khoa học — kỹ thuật đề phục 
- vụ tốt hơn cho đất nước. 


Sử dụng cán bộ khoa học và kỹ 


_thuật đúng ngành nghề được đào tạo 
là đề cho cán bộ có điều kiện hoạt 
động có hiệu quả, có năng suất cao. 
Việc lựa chọn cán bộ nên dựa theo 
các tiêu chuần phù hợp với yêu cầu 
công tác khoa học và kỹ thuật. Tránh 
tình trạng thu nhận những người 
không có khả năng làm công túc 
nghiên cứu khoa học vào các cơ SỞ 
nghiên cứu khoa học. Nên khuyến 
khích cán bộ giảng dạy tham gia 


nghiên cứu khoa học và sản xuất, và - 


ngược lại, cán bộ nghiên cứu khoa học, 
cán bộ sẵn xuất và quản lý tham gia 
giảng dạy. Xây dựng chế độ mỗi cán 
bộ có thề làm hai hoặc ba việc và có 
thề lĩnh bằng hai hoặc bằng ba phân 
lương nếu xét thấy xứng đáng, vì tiền 
lương của cán bộ nói chung, trong đó 
có cán bộ khoa học và kỹ thuật, gắn 
chặt với kết quả công tác của các 
ngành, các đơn vị nghiên cứu, sản 
xuất mà họ phục vụ- 


Ngoài ra Đẳng cần phải tạo mọi 
điều kiện khác cho cán bộ khoa học — 
kỹ thuật ngày càng yên tâm phát huy 
hết năng lực của mình như : sắp xếp 
hợp lý gia đình, chú ý đến người 
công tác nơi xa xôi hẻo lánh; có tô 
chức thích hợp cho bà con kiều bào 
đóng góp thiết thực ; bảo đảm phương 
tiện làm việc; bảo đảm thông tin 
khoa học, v.v. 


3. Hết! sức coi trọng cỏng tác xả 
dựng tò chức Đảng ở các cơ sở khoa 
học 0uà kỹ thui. 


Vì các phương hướng và nhiệm vụ 


của chỉnh sách khoa học và kỹ thuật 


tác động đến tất cả lĩnh vực sản xuất 
và đời sống xã hội, cho nên chúng 
- ta phải hết sức coi trọng việc xây 
đựng Đẳng và cải tiến sự hoạt động 
của các tồ chức Đảng ở các bộ, cúc 
ngành, các tô chức nghiên cứu và 
quản lẻ khoa học và kỹ thuật. 


Tồ chức Đẳng ở các bộ. ngành cấp 
trung ương là người lãnh đạo, tồ 
chức, vận động đưa nhanh các thành 
tựu của tiến bộ khoa học và kỹ thuật 
vào sản xuất. Không một ngành nào 
có thể một mình đứng ra giải quyết 


thành còng những nhiện vụ ảy, 
nếu không chủ động phối hợp 
với các ngành khác, với các cơ 


quan và đơn vị khoa học và thực 
nghiệm khác. Những tö chức Đảng Ở 
địa phương và cơ sở có nhiệm vụ 
lãnh đạo các tồ chức nghiên cứu, 
quản lý khoa học và kỹ thuật, các 
đơn vị thực nghiệm và sẵn xuất, lãnh 
đạo việc ấp dụng những thành tựu 
của tiến bộ khoa học và kỹ thuật đã 
được đề ra. Từ trung ương đến địa 
phương và cơ sở đều phải phấn dâu 
kiện toàn các tồ chức Đẳng đủ mạnh, 
nhất là về chất lượng. Xây dựng các 
tồ chức Đảng Ở cơ sở vững mạnh, 
nắm chắc phương hướng và nhiệm vụ 
cụ thê mà Đảng đã đề ra cho đơn vị 
cơ sở. biết phối hợp các tiêm lực 
khoa học, kỹ thuật, đoàn kết những 
người lao động nhăm thực hiện 
những nhiệm vụ đó với hiệu quả cao. 
Các tö chức Đăng ở cơ sơ căn giáo 
dục nâng cao tính tích cực sáng tạo 
của quần chúng công nhàn, nòng dân 
tập thề và các nhà khoa học, các 
chuyên gia kỹ thuật đề họ áp dụng 
có kết quả các thành tựu của tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật. 


Những người trí thức làm công 


-_ tác khoa học, kỹ thuật có lý tưởng 


đều muốn được cống hiến, được chăm 
lo đến những vấn đè xã hội lớn lao, 
muốn thật sự đoàn kết và hợp tác xã 
hội chủ nghĩa trong công tác khoa học. 
Chỉ bộ Đẳng cần tích cực và thường 
xuyên giúp đỡ anh chị em nâng cao 
ý thức xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
thế giới quan mác xít— lẻ nin nÍt và 
đạo đức cộng sản, khắc phục những 
biều hiện của chủ nghĩa cá nhân và 
những lệch lạc khác: 


(Xem tiếp trang 34) 
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MẤY VẤN ĐỀ VỀ TƯ DUY 
KINH TẾ KHOA HỌC 


ÉT về bản chất, quá trình xây 
đừng nền kinh tế mới ở nước ta 
là quá trình tự giác. Những đặc điềm, 
mục tiêu và phương hướng chủ yếu 
của quá trình đó đã được vạch ra một 
cách đúng đắn trong đường lối của 
Đại hội toàn quốc thứ IV của Đảng 
ta. Nhưng việc thực hiện thắng lợi 
đường lối đó phụ thuộc vào trinh 
độ lãnh đạo và quản lý kinh tế của 
các cấp, các ngành, trong đó, vấn đề 
nồi lên hàng đầu hiện nay là vấn 
đề tư duy kinh tế của cán bộ. 
Phương pháp biện chứng và quan 
điềm duy vật lịch sử của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin là cái cốt lỗi của tư 
duy kinh tế khoa học. Phương pháp 
đó coi xã hội là một cơ thề sống 
đang phát triên không ngừng (chứ 
không phải là một cái gì được kết 
thành một cách máy móc và do đó, 
cho phép có thê tùy ý phối hợp các 
yếu tố xã hội như thể nào cũng được), 
một cơ thê mà muốn nghiên cứu nó 
thì cần phải phản tích một cách khách 
quan những quan bệ sản xuất cấu 
thành một hình thải xa hội nhàt 
định, và cần phải nghiên cứu những 
quy luật vận hành và phát triền của 
hình thái xã hôi đỏ ® (1), 
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TRẦN-NCOC-HIÊN 


Nền sản xuấãi rã hội là một cơ thê 
sống tồn tại khách quan (C. Mác gọi 
là cơ thề sản xuất). Cơ thề đó bao 
gồm các quan hệ kỹ thuật — sản xuất, 
tức là các quan hệ giữa con người với 
tự nhiên; và các quan hệ kinh tế — 
xã hội, tức là các quan hệ giữa con 
người với nhau với tư cách là các 
giai cấp, tầng lớp, tập đoàn xã hội. 
Trong hệ thống các quan hệ đó, quan 
hệ sản xuất *là quan hệ cơ bản, ban 
đầu và quyết định tất cả mọi quan hệ 
khác * (2). Thực chất của sự phát 
triền kinh tế là sự tác động qua lại 
giữa hai hệ thống quan hệ đỏ, tức 
giữa lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất. Nhìn vào lịch sử, ta thấy 
các quan hệ kỹ thuật — sản xuất và 
kinh tế — xã hội đan bện vào nhau 
ngày càng phúc tạp, nhưng cũng 
ngày càng phong phú, rõ ràng và hợp 
lý hơn theo bước tiến của các cuộc 
cách mạng xã hội và cách mạng khoa 
học — kỹ thuật. Một nền hình tế mới 
ra đời là kết quả sự phát triền các 
quan hệ đó như “một quả trình lịch 


(1) VI. Lê-nin : Toàn tếp, Nah Tiền bộ, 
Mát-xcơ-va. 19278. tạp Ì, tr. 98, 
(2) V.I Lê¿-me: Sách dã cần. tr. 159, 


sử — tự nhiên» theo quy luật nội tại 
của nó. Sự hoạt dòng của các quy 
luật kinh tế trong chủ nghĩa xã hội 
đòi hỏi sự thống nhất qiữa lính khách 
quan Của các quỤ luật ðà tính tự giác 
của VNhd nước, của cán bộ lãnh đạo 
bả quan lý trong piệc 0ận dụng các qu) 
cu! uy VÌ rằng, con người — kề cả 
trường hợp đã làm chủ về mặt chính 
trị, cũng không được tùy tiện lựa 
chọn lực lượng sản xuất của mình và 
hình thức xã hội theo ý mình, cho 
nên cái mà họ có thề làm được là 
đánh giá đúng hiện trạng lực lượng 
sản xuất và phát hiện ra hình thức 
xã hội mà nó cần đề phát triền. Trong 
chế đỏ chiếm hữu tư nhân, các hình 
thức quan hệ sản xuất #tự mở đường 
dị? qua hành động tự phát của con 
người, còn trong chủ nghĩa xã hội, các 
hình thức khách quan của quan hệ 
sản xuất cần được nhận thức và thẻ 
hiện trong các hình thức tö chức kinh 
tế có kế hoạch. Nhin vào thực tế 
nước ta, thấy rõ rằng, nơi nào mà 
lực lượng sản xuất có được hình 
thức quan hệ sản xuất phù hợp thì 
phát triền xanh tươi (như hình thức 
khoán sản phim hiện nay). Trái lại, 
nơi nào lực lượng sản xuất bị áp đặt 
những hình thức không phù hợp — 
sản phim của bệnh duy ý chí, rập 
khuôn, bệnh sính hình thức và tư 
tương thành tích, thì héo hon, khô 
kiệt. 


Thực tế nhiều năm qua cho phép 
nói rằng: oiệc ouận dụng đúng dẳn quụ 
luật quan hệ sản xuất phù hợp uới 
trình độ lực lượng sản xuấi là khủu 
quuét đlịnh trước liên trong Điệc thực 
liện đường lời xâu dựng nền kinh tế 
mới. Trong các xãả hội trước, quy 
luật này tác động thông qua mâu 
thuẫn đối kháng. còn trong chủ nghĩa 
xã hộn, tác động qua hoạt động có 
căn cứ khoa học, có ý thức của Nhà 
nước và cán bộ lãnh đạo. quản lý 
Tính đặc thù của sự tác động của quy 
luật này ở nước ta là ở chó tính chất 
gã hội của lực lượng sẵn xuất phát 


triền đồng thời với tính chất xã hôi 
của quan hệ sản xuất. Quá trình xã 
hội hóa sản xuất gắn với quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa ngav từ 
đầu. Đàyv là. một ưu thể so với con 
đường xã hội hóa tư bản chủ nghĩa 
mang trong mình nó 'ngaấayv. từ đâu 
mâu thuận dối kháng giữa tính 
chất xã hội của lực lượng sản xuất 
với tính chất tư nhân của quan hệ 
san xuất. Nắm được ưu thế này hay 
không là tùy thuộc sự vận dụng quy 
luật nói trên. Cái khó, cái cần sáng 
tạo và cũng là cái hấp dẫn đối với 
tư duy kinh tế của cán bộ lãnh đạo 
và cán bộ quản lý, của người nghiên 
cứu và giảng dạy kinh tế, là từ cuộc 
sỏng mà tìm ra mức độ 0à tình thức 
phù hợp của quan hệ sản xuất mới 
với những lực lượng sản xuất có 
trình độ khác nhau. Cần phát hiện 
và tạo điều kiện cho các hình thức 
quá độ cần thiết của quan hệ sản xuất 
được ra đời và phát huy đầy đủ tác 
dụng của nó trong những điều kiện 
cụ thể nhất định bởi chính yêu cầu 
phát triền của lực lượng sản xuất xã 
hội. Bài học khoán sản phầm trong 
nông nghiệp là một ví dụ về sự vàn 
dụng thành công hình thức quả đỏ. 
Đó là vấn đề có tính quy luật của 
quá trình từ sản xuất nhỏ tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Y 
nghĩa vận dụng đúng đắn quy luật 
nàv không chỉ là thúc đây sản xuất, 
mà còn fạo ra căn cứ cho việc vận 
dụng các quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội, hình thành sự phát 
triền tông hợp của quá trình tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Xuất phát từ quy luật khách quan, 
đồng chỉ Lê-Duän chỉ rõ: 


€ Phải luôn luôn thấu suốt đặc điềm 
của quá trình tiền từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là 
quan hệ san tuất 0a lực lượng sun 
xuất luôn luôn gắn bó tới nhau, thúc 
đầu nhau cùng phát triền... phải gắn 
liền sư biến đồi sủa chế độ sở hữu với 


KÀ) 


sự biến đôi của chế độ phân phối, của 
tồ chức sản xuất, kinh doanh của hệ 
thống quản lý » (3). 


* 


Việc nắm vững và vận dụng quy 
luật quan hệ sản xuất phù hợp với 
trình độ lực lượng sản xuất trong 
chủ nghĩa xã hội gắn liền với yêu 
cầu vận dụng quy luật phát triền 
kinh tế có kế hoạch và cân đối, quv 
luật tái sẵn xuất xã hội chủ nghĩa. 
Kết quả của sự vận dụng các quy 
luật đó là hình thành cơ cấu kinh tế 
hợp lú. Sự phát triền của cơ cấu này 
quyết định phần lớn nhịp độ phát 
triên kinh tế, khả năng tích lũy và 
nâng cao phúc lợi nhân dân, sự cải 
biến về cơ cấu xã hội. Kinh nghiệm 
của các nước anh em cho thấy rằng 


chủ động xây dựng cơ cấu kinh tế 


hợp lý là con đường giải quyết đúng 
đắn mối quan hệ giữa tích lũy và 
tiêu dùng — mối quan hệ kinh tế gay 
gắt nhất ở nước ta, con đường giải 
quyết nguồn' vốn và sử dụng vốn, 
giải quyết mối quan hệ giữa phát 
triên kinh tế và phát triền văn hóa, 

xã hội. Vi vậy, kế hoạch hóa việc xây 
dựng cơ cấu kinh tế hợp lý là vấn đề 
cơ bản trong chiến lược kinh tế. 

Vận dụng quy luật kinh tế, xuất 
phát từ khả năng và nhu cầu của đất 
"nước, tham khảo kinh nghiệm của 
các nước anh em, Đại hội toàn quốc 
thứ IV của Đăng đã nêu ra luận điềm 
quan trọng về cơ cấu công — nòng 
nghiệp hiện đại và con đường xây 
dựng cơ cấu đó là giải quyết đúng 
đân mỗi quan hệ giữa công nghiệp 
nặng với nông nghiệp và cöng nghiệp 
nhẹ. Đại hội coi đó là khâu trung tàm 
sự lớn lên của nên kinh tế quốc dân, 


_Ở nước ta, trong những năm đầu 
của thời kỷ quá độ, việc kế hoạch 
hóa xây dựng cơ cấu kinh tế phải 
tính toán Rÿ các điều kiện lịch sử cụ 
thề khi bất đầu xảy dựng nền kinh 
tế mới: 
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—-Hệ thống nhu cầu của xã hội 
sau chiến tranh rất phức tạp, khòng 
phù hợp với khả năng và yêu cầu xây 
dựng kinh tế (cả về khối lượng, cơ 
cấu và phầm chất nhu cầu). Đề làm 
căn cứ cho việc xây dựng cơ cấu 
kinh tế, phải phân tích và cửi tạo lại 
hệ thống như cầu rä hội theo phương 
hướng bảo đảm cho được nhu cầu cơ 


. bản .tái sản xuất sức lao động, hạn 


chế những nhu cầu cao tuy chính 
đáng nhưng làm phân tán vốn xây 
dựng kinh tế, xóa bỏ những nhu cầu 
vay mượn, giả tạo. 

— Nguồn lao động và tài nguyên 
phong phú, nhưng năng suất lao động 
xã hội thấp, chưa vượt khỏi giới hạn 
sản phầm tất yếu. Vi vậy, giải quuết 
uêu cầu sản phầm tất yếu của +ä hội 
phải là khâu đầu tiên của sự hinh 
thành cơ cấu kinh tế mới. 


— Trình độ tồ chức òà quản lý lạc 
hậu nhiều so với yêu cầu eần thiết, se 
với điều kiện võn vật chất và khoa 
học kỹ thuật hiện có. Đây là hậu quả 
của việc kéo .đài chế độ cung cấp 
trong chiến tranh thành bao cấp tràn 
lan, và chậm khắc phục tệ quan liêu 
trong bộ máy quản lý kinh tế và xã 
hội. 

— Sự hợp lác uaà phân cống quốc lễ 
xã hội chủ nghĩa là một trong những 
nhân tố có ý nghĩa quyết định đối 
với việc xây dựng cơ cấu kinh tế, cä 
về mặt vật chất — kỹ thuật và tồ chức 
quản lý. Nhưng muốn sử dụng những 


thành tựu và sự giúp đỡ của các nước ‹ 


anh em, thì công tác tồ chức, tư tưởng 
và kinh tế phải vươn lên một bước, 

Trong nên kinh tế nước ta, sau khi 
phá vỡ cơ cấu kinh tế cũ bằng việc 
cải tạo chế độ sở hữu tư nhân. xây 
dựng những đơn vị sản. xuất tập thề, 
bằng việc cải tạo các ngành lưu 
thông, chúng ta chưa thiết lập được 
các mối quan hệ tái sản xuất bình 


(3) Là- Duần : CácÄ mạng xả hại chủ nghĩe 
œ Việt-nam. Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, cập 
HH, tr. 59, 


thường, là quan hệ phân công và 
hiệp tác giữa các cơ sở, các ngành, 
giữa sản xuất với lưu thông. Nguyên 
nhân sâu xa của việc chậm hình thành 
cơ cấu kinh tế mới là do chưa quán 
triệt đầy đủ vị trí hàng đầu của 
nhiệm vụ phát triền nông nghiệp 
trong thời kỷ đầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, chưa kết hợp 
ngay từ đầu công nghiệp với nông 
nghiệp thành cơ cấu kinh tế thống 
nhất, phần nào đã tách rời phát triền 
công nghiệp với phát triền nông 
nghiệp. Do đó, tuy vốn sản xuất 
không nhỏ, nhưng hướng đầu tư 
không đúng, phân tán ra nhiều đối 
tượng, làm cho nông nghiệp và công 
nghiệp — những khâu then chốt trong 
sự hình thành cơ cấu kinh tế hiện 
nay, không thiết lập được quan hệ 
tái sản xuất bình thường. Tình hình 
hiện nay đòi hỏi cấp bách phải thiết 
lập cơ cấu lái sản xuất giữa nóng 
nghiệp uà công nghiệp chế biến, giữa 
sản ruấi uà phán phối lưu thông. Con 
đường dề hình thành cơ cấu công — 
nông nghiệp, con đường tái sẵn xuất 
ra của cải vật chất, con đường tích 
lũy cho công nghiệp nặng chỉ có thê 
bất đầu tử nông nghiệp và công 
nghiệp chế biến. 


Đặc điềm về kế hoạch hóa xây 
dựng cơ cấu kinh tế ở nước ta là phải 
gắn kế hoạch xây dựng cơ cấu sẵn 
xuất với kế boạch xây dựng cơ cấu hạ 
lầng cho sản xuối (vận tải, giao 
thông liên lạc, cảng, kho tàng, cơ SỞ 
cung ứng vật tư) và cơ cấu hạ tầng 
cho sinh hoạt xã hột (vận tải hành 
khách, bưu điện, thương nghiệp, ăn 
uống công cộng...). Gái khó nhất là 
đầu tư thế nào cho hợp lý giữa cơ 
cấu hạ tầng chung của nên kinh tế 
với cơ cấu hạ tầng của các vùng, các 
trung tâm sản xuất, hay tô hợp sản 
xuất — lãnh thồ, giữa cơ cấu sản xuất 
với eơ cấu hạ tầng (trong đó có vấn 
đề cải tạo, củng cố cơ cấu sản xuất 
và cơ cu ha tầng cũ đã có). Cơ cấu 
hạ tầng là nhàn tố quan trọng đề kết 


hợp ngành với địa phương và vùng 
lãnh thồ, đề phân bố lực lượng sản 
xuất và thực hiện các chương trình 
tông hợp có mục tiêu. Theo ©. Xác, 
cơ cấu hạ tầng là những điều kiện 
chung của sản xuất, khi những điều 
kiện chung của sản xuất thích ứng ˆ 
với yêu cầu của sản xuất thì sẽ tạo ra 
bước phát triền lớn về năng suất và 
khối lượng sản xuất. 


x~ 


Xây dựng nền kinh tế mới là cuộc 
đấu tranh nhằm giải quuêt uấn đề « ai 
Ihẳng ai ? giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Xây . 
đựng bộ mảy Nhà nước từ trên xuống 
dưới, thề hiện được sự lãnh đạo của 
Đảng và quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân, phát huy vai trò kinh 
tế của Nhà nước có hiệu lực trong 
thực tỄ là vấn đề quan trọng bậc 
nhất hiện nay. «Đề đưa sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đến 
toàn thắng, Đẳng ta chỉ rõ : «Điền kiện 
quyết định trước tiên là phái thiết lập 
Đà không ngừng lăng cường chuyên 
chỉnh 0ô sản, thực hiện 0à khong 
ngừng phái huy quuần làm chủ 
lập thề của nhân dân lao động »(4). 


-V.I.Lê-nin nói: Chính trị là sự biều 


hiện tập trung của kinh tế và Lê-nin 
không chỉ nêu ra nguyên lý mà còn 
cho ta kiều mẫu về ứng dụng vào 


-_ thực tế, như việc vạch ra và thi hành 


chính sách kinh tế mới, việc sử dụng 
hình thức chủ nghĩa tư bản Nhà 
nước trong thời kỳ quá độ. Trong 
điều kiện nền kinh tế suy yếu sau 
chiến tranh, cơ sở của chuyên chính 
vô sản tức là liên miỉnh công nóng 
khòng được củng cố, Lê-nin nhìn thấy 
lợi ích căn bản của giai cấp công 
nhân, của nhân đàn lao động chưa 
phải ở chỗ tập trung sức phát triển 
công nghiệp mà là kích thích nòng 


(4) Lê-Duần: Cách mạng xã hót chủ nghĩa 
¿ Việt nam. Nxb Sự: thật, Flà-zội, 1960, 
tập ÌÌI, tr. 49. 
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nghiệp, cải thiện đởi sống nông dân, 
chưa phải ở chỗ xóa bỏ ngay kinh 
tế tư nhân mà là sử dụng các phương 
sách làm cho lợi ích tư nhân phục 
tùng lợi ích xã hội, tức sử dụng chủ 
nghĩa tư bản Nhà nước thúc đảy 
cóng nghiệp và các ngành khác. 
I.é-nin nói: * Khi mà chính trị đòi hỏi 
một sự chuyên biến kiên quyết, một 
sự mềm đẻo và một bước quá độ khéo 
léo thì những người lãnh đạo phải 
hiểu được điều ấy. Một bộ máy vững 
mạnh phải thích ứng được với mọi 
sự biến đồi (5). 


Đây là những vấn đề khó khăn 
đối với những người thiếu tư duy 
- khoa học. Họ không thấy được yêu 
cầu chính trị và không có khả năng 
kết hợp yêu cầu chính trị với yêu.cầu 
kinh tế nhất là trong các vấn đề cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, vận dụng quan 
_ hệ hàng hóa tiền tệ. 


Đề quán triệt nguyên lý của Lê-nin 
trong thực tiễn, cần nghiên cứu cơ 
chế lác động lẫn nhau của chính trị à 
kinh tế. Yếu tõ đầu tiên tronø cơ chế 
này là các lợi ích kinh tế. Lê-nin nói : 
* Những cỗi rễ sâu xa nhất của chính 
sách đối nội cũng như chính sách đối 


ngoại của nhà nước chúng ta đều do. 


những lợi ích kính tế, địa vị kinh tế 
của các giai cấp thống trị ở nước ta 
quyết định ° (6). 


Trong xã hội ta, sự thống nhất về 
lợi ích căn bản của giai cấp công 
nhân, nông dân, trí thức và những 
người lao động khác là động lực to 
lớn xây dựng xã hội mới, nền kinh tế 
mới. Sự thống nhất về lợi ích kinh tế 
của xã hội phải theo lập trường chính 
trị của giai cấp công nhân nghĩa là 
phải đứng trên lợi ích toàn xã hội 
mà tìm ra mức độ kết hợp hài hòa 


lợi ích của toàn xã hội với lợi ícheủa. 


tập thê và lợi ích của cá nhân người 
lao dộng- Cơ sở đề tìm tòi những hình 
thức kinh tế cụ thề phì hợp là sự 
thống nhi 0ề lợi ích đó. 
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Vi vậy, yêu cầu đối với lãnh đạo 
và quản lý kinh tế là phải nhận thức 
sâu sắc, toàn điện các lợi ích, các quy 
luật khách quan, tính toán cần thận 
trên mỗi bước đi, mỗi hình thức kinh 
tế đề làm cơ sở cho chiến lược và 
chính sách kinh tế của Đảng. Ơ đày, 
các ngành khoa học tự nhiên và xã 
hội, trước hết là khoa học Mác — Lê- 
nin có vai trỏ và nhiệm vụ rất lớn. 
Nhiệm vụ của khoa học kinh tế không 
thề chỉ là ghi chép các sự kiện, bình 
luận các quyết định đã thòng qua, mà 
chủ yếu là nghiên cứu những vấn đề 
cơ bản, những vấn đề nóng hồi về 
lợi ích, về quan hệ sản xuất, những 
hình thức cụ thề phủ hợp với lực 
lượng sản xuất; vận dụng các quy 
luật chung và kinh nghiệm các nước 
anh em vào thực tiễn nước ta. đưa ra 
những kiến nghị đúng đắn với lãnh 
đạo. Lịch sử mấy chục năm xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở các 
nước anh em, cũng như thực tế nước 
ta chỉ rõ rằng: chỉ có dựa vào những 
kết luận của lý luận Mác — Lẻ-nin 
thì chính trị mới là sự biêu hiện tập 
trung của kinh tế. Khoa kinh tế chính 
trị quan tàm đến việc nghiên cứu 
những vấn đề chiến lược và chiến 
thuật của đường lối kinh tế, có vai 
trò rất lớn trong việc chỉ đạo kinh 
tế và bồi dưỡng tư duy kinh tế khoa 
học. Trong cuộc sống, mặc dù chiến 
lược và chiến thuật trong kinh tế có 
đặc trưng khác nhau, nhưng chúng có 
thê chuyên hóa lẫn nhau, những thắng 
lợi của chiến thuật đôi khi được phát 
triên thành chiến địch có tính chất 
chiến lược như vấn đề khoán sản 
phầm hiện nay. Chính vì thế mà Lè- 
nin nói rằng đường lối là khoa học 
và nghệ thuật. Tính khoa học và tính 
thực tiên của chiến lược và chính sách 
kinh tế cảng cao thì đường lối của 
Đăng càng trở thành chương trình 


(2) V.I. 


Lê~nin: Toàn 4Ð, Ncb Tiến bột 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 43, tr. 87. 
(6) V.]. Lê-nia: sách đá dỉn, tập É. 
tr. 403 —. 404 


hành động tự giác của quản chúng, 
chứ không dừng lại ở các quan hệ 
chính trị và tư tưởng kinh tế. 


Yếu tố thử hai trong cơ chế tác 
động lần nhau của chính trị và kinh 
tế là bộ máu Nhà nước. Xây đựng Nhà 
nước vững mạnh đề làm tốt vai trò 
kinh tế của nó, làm công cụ đắc lực 
cho việc thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ kinh tế, và trở thành trưởng 
học thực tế rèn luyện cán bệ, đất dẫn 
quần chúng lên vị trí làm chủ của 
mình, là một vấn đề thuộc về bản chất 
của chủ nghĩa xã hội. 


"Yếu tố thứ ba của cơ chế nói trên 
là 0ai trò lịch sử của giai cấp công 
nhân 0à lính tích cực cách mạng của 
nhân dàn lao động. Chủ nghĩa xã hội 
là kết quả sáng tạo tự giác của công 
nhân, nông dân và trí thức dưới sự 
lãnh đạo của Đảng. Lợi ích và quyền 
làm chủ của dân là mối quan tâm, là 
sợi chỉ đồ xuyên suốt mọi hoạt động 
của Đẳng ta. Sự trưởng thành trong 
vai trỏ làm èhủ của quần chúng là 


một trong những kết quả quan trọng 
nhất của hoạt động của Đảng và Nhà 
nước, của các tồ chức và mỗi người 
lãnh đạo. Trên con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, cái đắng sợ không phải 
là những khó khăn về kinh tế và xã 
hội, mà là những quan điềm, phương 
pháp trái với yêu cầu của Đảng, với 
nguyện vọng của nhân dân trong công 
tác kinh tế mà không được sửa chữa. 
Người lãnh đạo và quản Tý phải biết 
biến chân lý “khó vạn lần dân liệu 
cũng xong » thành phong trào thi đua 
xây dựng nền kinh tế mới. Thi đua xã 
hội chủ nghĩa là một yếu tố quan, 
trọng trong cơ chế tác động chính trị 
và kinh tế 

Ý thức đầy đủ về xây dựng một cơ 
chế tác động tích cực giữa chính trị 
và kinh tế là tạo cơ sở vững chắc chơ 
việc tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, cho sự kết hợp các thành tựu 
cách mạng khoa học — kỹ thuật với 
những mặt ưu việt của chủ nghĩa 
xã hội — sức đầy lớn nhất đối với: 
sự lớn lên của nền kinh tế mới. 
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Chung quanh oiệc khoán mới trong nông nghiệp 


§uy nghĩ về vai trò của nhân tố chủ quan trong sự 


phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất 


Í 

Quy luật tự nhiên hay quy luật xã 
hội đều khách quan. q@Song lịch sử 
phát triền của xã hội về căn bản, 
khác với lịch sử phát triên của tự 
nhiên ở một điểm. Trong tự nhiên... 
chỉ có những lực lượng vô ÿ thức và 
mủ quáng tác động lăn nhau, và chính 
trong sự tác động lần nhau ấy mà 
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quy luật chung biêu hiện... Trái lại, 


trong lịch sử của xã hội, nhàn tố 
hoạt động là những con người có Ý 
thức, hành đòng có suy nghĩ hay 
đưới ảnh hưởng của nhiệt tỉnh, và 
theo đuôi những mục dích nhất 
định P (1). Cho nên khi phân tích tác 
động của bất kỳ quy luật xã hội nào 
phải nhận thức đầy đủ tác dụng 
hoạt động của chủ quan con người. 
Rhi xem xét quy luật sự phù hợp 
của quan hệ sìn xuất với tính chất 
và trình đó của lực lượng sản xuất, 
chúng ta cũng giữ một quan điểm 
như vậy. 


Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
xuät hiện cùng với quá trình tước 
đoạt và xóa bỏ giai cấp bóc lột, giải 
phóng người lao động và quá trình 
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tập thê hóa xã hội chủ nghĩa những 
tư liệu sản xuất chủ yếu của những 
người sản xuất nhỏ, và từ đó bắt 
đầu quá trình phát triền, hoàn thiện 
của nó. Ở đây đừng lầm lẫn sự chưa 
trưởng thành của quan hệ sản xuất 
xã hội chú nghĩa với sự vắng mặt 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
Và không nên đồ lỗi cho quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa khi có tình 
trạng sản xuất ngừng trệ. Những ưu 
thế của quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa khỏng thề tự nó phát huy tác 
dụng mà phải có sự tác động của con 
người đề những ưu thế vốn có của 
nó biến thành hiện thực. Vấn đề là 
phải tìm ở sự nhận thức, sự vận 
dụng của con người có phủ hợp vơi 
quy luật kinh tế khách quan hay 
không. 

Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
tạo điều kiện và là một điềm xuất 
phát dè sử dụng hợp lý các dự trừ 
tự nhiên, nhân lực, tài chính :; phát 
triển một cách có kế hoạch nên kinh 


tế quốc đản và xã hội; áp dụng ròng 


(1) C.Mác — và F.Ăng-ghen : Tuyền lập. Nab 
Sự thật, Hà-nội, 1971, tập 2, tr.42. 


rãi các thành tựu khoa học kỹ thuật; 
tạo khả năng phân bố hợp lý lao 
động và kết hợp lao động với tư 
liệu lao động, kết hợp phát triên kinh 
tế trong nước với sự phân công hợp 
tác quốc tế ; thỏa mãn ngày càng đầy 
đủ nhu cầu vật chất và tỉnh thần của 
mỗi thành viên trong xã hội. Bản 
chất khách quan của chủ nghĩa xã 
hội là ưu việt, nhưng năng lực chủ 
quan của con người trong việc vận 
dụng tính ưu việt đó của chủ nghĩa 
xã hội đề xây dựng và phát triền 
kinh tế thì không phải lúc nào cũng 
tương ứng. ' 


Cuộc vận động khoán sản phầm 
đến nhóm và người lao động trong 
nông nghiệp hiện nay đánh dấu một 
cố gắng mới của chúng ta trong việc 
vận dụng tính ưu việt của quan hệ 
sản xuất mới phủ hợp với quy luật 
kinh tế khách quan đề đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp. Nó là sự kế tục và 
phát triền những kinh nghiệm quản 
lý hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
của chúng ta trong quá trình xác lập 
-và cải tiến quản lý sản xuất nông 
nghiệp. Chúng ta đã thực hiện ba 
khoán cho đội sản xuất trên ba mặt: 
san lượng, lao động, chỉ phí (khoán 
sản phầm đến đội). Đội sản xuất 


khoán cho nhóm lao động tạm thời _ 


hoặc người lao động từng công việc 
(còn gọi là khoán việc). Cùng với 
hình thức khoán việc đến người lao 
đọng, chúng ta đã không ngừng cải 
tiến quản lý (vòng 1, vòng 2...), tô 
chức lại sản xuất, đầu tư xây dựng 
các cơ sở vật chất kỹ thuật, đây 
mạnh sản xuất. nỏng nghiệp theo 
hướng thâm canh, tăng vụ, mở rộng 
diện tích, xây dựng các vùng chuyên 
canh. Chúng ta đã liên tục phát động 
nhiều phong trào thí đua, xây dựng 
hợp tác xã vững mạnh, tăng gia sản 
xuất phục vụ tiền tuyến. Các cuộc 
vận động học tập gương các điện 
hình tiên tiến được quan tâm: tô chức 
ở khắp mọi nơi. 


Tuy nhiên trong hầu hết cac hợp tác 
xi nòng nghiệp, vật tư, nguôn vốn 
bị lãng phí, số ngày lao động trong 
năm, giờ lao động trong ngày đạt 
được rất thấp, có nhiều nơi dến mức 
nghiêm trọng. Những hiện tượng làm 
ầu, làm đối, cày cấy lỡ vụ, bỏ hóa 
diện tích là phô biến. Tệ tham ô, ăn 
cắp, lãng phí... phát triền. Chúng ta 
đã áp dụng nhiều biện pháp, tìm 
nhiều cách khắc phục các hiện tượng 
tiêu cực đó. Nhưng số hợp tác xã tiên 
tiến vẫn chỉ trên dưới 30%. Người 
lao động không hăng hái sản xuất, 
thiếu tính chủ động, sáng tạo, sự 
nở lực trong sản xuất. Ơ. dây, 
ngoài nhừng nguyên nhân khác ra, 
mọi người đều đã thừa nhận rằng 
do sự non kém về mặt chủ quan của 
chúng ta, đã xảy ra tình trạng lực 
lượng sản xuất của chúng ta mà chủ 
yêu là nông dân lao động được giải 
phóng, chưa phát huy tác đụng cách 
mạng của mình, tình trạng quan hệ 
sản xuất không phủ hợp với trinh độ 
và tính chất của lực lượng sản xuất, 
quan hệ sản xuất không thề tác động 


- tích cực trở lại lực lượng sản xuất. 


H 


Hoạt động của nhân tố chủ quan 
nói ở đày không phải là dem cái chủ 
quan tùy tiện của mình tác dòng vào 
khách quan mà biết đùng những nhàn 
tố khách quan tác động vào khách 
quan. Những nhân tố khách quan nói 
ở đây cũng không phải là tất cả hoàn 
cảnh khách quan mà chỉ là những 
nhân tố có liên quan đến mục tiêu 
mà nhân tố chủ quan đặt ra. Hoàn 
cảnh khách quan nói ở đây không 
phải là cái gì trừu tượng, chung 
chung, mà rất cụ thề trong từng hiện 
tượng, từng quá trình. Chúng ta luôn 
luôn ghi nhớ lời của Ấng-ghen :«Con 
người sáng tạo ra lịch sử của minh, 
nhưng là sáng tạo trong một hoàn 
cảnh nhất định, mà con người phải 
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thích ứng » 2); và : ® Chúng ta tự sáng 
tạo ra lịch sử của chúng ta, nhưng 
một là sáng tạo với những tiền đề 0à 
trong những điều kiện hết sức xúc 
định » (3) (tôi nhấn mạnh— NCM). Như 
thế là, lực lượng sản xuất không phải 
là chung chung, quan hệ sẵn xuất 
cũng vậy. Lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất xã 
trong từng giai đoạn, trong từng bước 
đi cụ thê đều thê hiện ra với qnhững 
điều kiện và những tiền đề hết sức 
xác định 2». 


Với tỉnh cách là một biều hiện cụ 
thê của quan hệ sản xuất, 
khoán việcvcủa chúng ta trong nông 
nghiệp trước đây đã phát huy được 
hiệu quả của kỹ thuật, tập trung được 
san phầm, thực hiện bước đầu sự 
phản phối theo lao động. Song, hình 
thức khoán này đến một lúc nào đó 
đã không làm cho người lao động 
quan tâm đến kết quả cuối cùng của 
san xuất, làm mất đi ở họ một động 
lực kích thích sáng tạo. z 

Như ta đã biết. Mác coi quá trình 
lao động là sự tông hợp tất cả các yếu 
tố tồ chức, kỹ thuật nhờ đó con người 
tác động vào tự nhiên, bắt tự nhiên 
phục vụ cuộc sống của mình. Nhưng 
Mác cũng đã từng lưu ý chúng ta, 
những yếu tố này lại in đậm dấu vết 
lịch sử, mang đấu ấn thời đại và thậm 
chỉ mang tính chất cụ thê ở mi 
ngành, nghề, 

Nghề trong lúa nước của chúng ta 
taang tính thời vụ rất nghiêm ngặt, 
ca cày, cấy, chăm sóc và thu hoạch. 
Việc trông lúa 
động tỉ mì, thận trọng, khin trương. 
Môi việc trong khi tiến hành đều phải 
bảo đảm chất lượng và năng suất 
cao. Số lượng và chất lượng lao động 
có quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi lao 
đệng dùng máy thì số lượng và chất 
lượng lao động phụ thuộc chủ yếu 
vào máy. Nhưng khi lao động là thủ 
còng thì số lượng và chất lượng lao 
động tùy thuộc nhiều vào trí thức, kỹ 
náng, ý thức trách nhiệm của người 
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hội chủ nghĩa. 


hình thức. 


nước đòi hói sư lao. 


lao động. Khi khoán việc, cái mà 
người ta nhận biết là số lượng còng 
việc (tuy chưa phải chính xác), còn 
chất lượng công việc thì khó nhận ra. 

Khác với trong công nghiệp. môi 
công đoạn chuyền tiếp đề lại đấu vẽt 
của mình trong sản phảm cuối cùng." 
trong nghề trồng lúa nước, với hình 
thức khoán việc, người xã viên không 
đề lại dấu vết gì của ® mỗi công đoạn? 
trên hạt thóc là sản phầm cuối cùng 
của quá trình sản xuất. Người ta biết 
số công điềm mà mỗi xã viên được 
hưởng có phản ánh đúng số lượng và 
chất lượng công việc hay không. 
Nhưng người ta lại không biết được 
những lợi ích kinh tế mà xã viên được 


hưởng, những kết quả thu nhập cuối 


vụ của (từng xã viên có chính đáng 
hay không. Thêm vào đó là những 
hiện tượng vi phạm nghiêm trọng 
nguyên tắc phân phối theo lao động... 
Do vậy, nhiệt tình, sự nặng nồ, tính 
chủ động sáng tạo của người lao động 
giảm sút. Lao động tập thề không còn 
là niềm vui, hạnh phúc, sáng tạo nữa. 
người ta trở nên thở ơ, chắn chường 
vì họ cảm thấy mình lao động chưa 
thật sự cho mình Từ đó, chúng ta 
cát nghĩa được tỉnh trạng có những 
hợp tác xã (như ở Đồ-sơn, Hải-phoòng) 
trước đây, lúa chín rũ ngoài đồng, 
trong khi bộ đội, cán bộ phải về gặt 
giúp thì bản thân người xã viên ở 
đây lại bỏ đi buôn vặt hoặc làm 
những công việc khác cho gia định. 

liiện nay cơ sở vật chất kỹ thuật 
trong các hợp tác xã nóng nghiệp của 
chúng ta chủ yếu còn là thủ công, 
phương pháp lao động cũng thủ còng 
và bản thân lao động về thực chất 
chưa mang tính tất yếu lao động 
chung mà «chỉ lao động bên cạnh 
nhau ® (4), bởi vì “tính chất hiệp tác 
của lao động * chưa «trở thành một 


(2) (3) €C. Mác và E. 
tập. Nxb Sự thật, Hà -nội, 
và 614. 

(4) C. Mác: Tư bán, Neb Sự thật, Hà-sội, 
1960, quyền 1, tập 2, tr. 21. 


Ảng ghen : Tuyền 
1971, tập 2,:r. 595 


tất yếu kỹ thuật do tỉnh chất của tư 
liệu lao động quy định 3®. 

Tô chức lao động khỏng chỉ là 
phân công lao động mà còn là hiệp 
tác lao động. Nhưng trong khoán việc 
ở quá trình làm lúa thì nhiều khi một 
số khâu hiệp tác lại không dựa trên 
một tỷ lệ phân công lao dộng khoa 
học mà dựa trên một tỷ lệ phản công 
lao động tùy tiện. tự phát. Một khi 
lao động hiệp tác không theo đúng 
những tỷ lệ của sự phân công khoa 
bọc thì hiệu quả của nó sẽ kém sút 
hàn. Tỉnh trạng hiệp tác lao động 
không dựa trên một tỷ lệ phân công 
khoa học là nguyên nhân kéo dài sự 


bất lực của «lao động đám đông», 


lao động dựa dẫm nhau?®. Do vậy 
hiệu suất lao động thấp. Xã viên chỉ 
làm 4 đến 9 glở một ngày. 

Nưười cán bộ, xã viên của chúng 
ta đang trong quá trình tiến từ sản 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Năng lực và trình độ làm chủ 
tạp thề của cán bộ, xã viên còn thấp, 
là do trí thức quản lý, trí thức sinh 
học chưa có hệ thống và chưa đầy đủ 
x0 với công việc đang làm, lại còn do 
bẩn thân quá trình sản xuất thì phức 
tạp nhưng công cụ sản xuất, phương 
tiện quan lý văn thủ công, cộng vỏi 
quá khử nặng nề của nên sản xuất 
nhỏ. Là người nông dân trong thời kỷ 
quá độ, họ chỉ có thê phát triền mặt 
lao động và đi đến vứt bỏ mặt tư 
hữu cúi mình trong quá trình xã hội 
hóa tư liệu sản xuất và quá trình lao 
động tập thề ngày càng đi vào chiều 
sau, | 

Cách phản phối càng theo đúng 
tiêu chuän số lượng và chất lượng 
lao động thì cảng có tác dụng củng cố 
và phát triền mặt lao động trong con 
người nông dân. Khoán sản plh:im đến 

„nhóm và người lao động bước đầu đã 
đáp ứng được nguyên tắc nàv. Việc 
phân phối ở đây vừa là phân phối 
cho lao động đã bó ra trong quá trình 
sản xuất (5Š khâu làm chung ở mức 
lộ nhất định), vừa là phản phối cho 


lao động đã vật hóa trong sản phầm 
làm ra (3 khàu hợp tác xã.giao cho 
nhóm hoặc xã viên). Phản phối theo 
lao động ở đây được căn cử vào số 
lượng và chất lượng sản phầm làm ra. 
Tiêu chuẩn phân phối ở đây không chỉ. 
đơn thuần là bản thân lao động đã 
chỉ phí theo «mỗi cóng đoạn » trong 
quá trình sản xuất (vi chỉ phí này rất 
khó tính và giám sát), mà còn là kết 
quá vật chất của quá trình lao 
động đó. 

Khoán sản phầm đến nhóm và 
người lao động là hình thức quản lý 
sản xuất, tö chức lao động trên cơ sở 
đó, quán triệt thêm một bước nguyên 


“tắc trả công lao động theo số lượng 


và chất lượng lao động. Hình thức 
quản'lý này thích hợp với cơ sở vật 
chất kỹ thuật, với đặc điềm nghề 
tronưg lúa nước, với năng lực cán bộ 
và trinh độ làm chủ tập thề của xã 
vien hiện nay. Nó không phủ định 
những ưu điềm của các hình thức 
quan lý đã được xác lập trong hợp 
lác xã, mà loại bỏ những thực tế trái 
với lỏi quản lý thật sự xã hội chủ 
nghĩa tương ứng với giai đoạn hiện 
nay của quan hệ sẵn xuất mới, 


Hình thức Khoản mới rõ ràng tà kết 
quả quả trình Đân động của những nhân 
tố chủ quan pươn lên nhận thức, Đận 
dụng quy tuạật quan hệ sạn xuất phù 
hợp Uới lực lượng sản xuất. Những 
hoạt động của nhân tố chủ quan ở đâu, 
bước đầu đã phát huu tính tru 0iệt của 
quan hệ sun Tuất + hội chủ nghĩa, biến 
no lừ khả năng UDốn có thành hiện 
thực. cho †a. 


IH 


Quá trình từ sản xuất nhỏ đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa không 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa là quá trình cải biến cách mạng 
sâu sắc, toàn diện và triệt đề, “vừa` 
xóa bỏ cái cũ, vừa xây đựng cái mới 


j] 


từ gốc đến ngọn » (5). Quá trình cách 
. mạng này đời hỏi Dáng ta phải vàn 
dụng sáng tạo hàng loạt quy luật nói 
chung và quy luật quan bệ sản xuất 
phù hợp với lực lượng sẵn xuất nói 
riêng. Có thê tóm tắt sự vận dụng sáng 
tạo quy luật này của Đẳng ta vào 
thực tiền cách mạng Việt-nam bằng 
những luận điềm sau: 

Đó là phải xây dựng tử đầu cả lực 
lượng sản xuất mới lẫn quan hệ sản 
xuất mới. 

Đó là phải kết hợp cải tạo với xây 
dựng, cải tạo đề xây dựng, xây dựng 
đề cái tạo, trong đó lấy xây dựng làm 
chủ yếu. 

Đó là tiên hành đồng thời ba Cuộc 
cách mạng, trong đó lày cách mạng 
khoa học kỹ thuật làm then chốt. 


Đó là tiến hành tốt quá trình phát 
triển kính tế trong nước kết hợp với 
sự phản công hợp tác quốc tế. 

“Đó là phải luôn luôn chủ động cải 
tiến và hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, một ưu thế chỉ 
riêng hình thái kinh tế xã hội xã 
hội chủ nghĩa mới có. 

Đó là tác động chủ quan của con 
người phải làm sao cho trong mỗi 
bước đi lên của cách mạng, đều có 


sự phủ hợp giữa lực lượng sản xuất - 


và quan hệ sản xuât. 

Những luận điểm trên là đúng đắn, 
khoa học và cách mạng. 

Như một sự thể hiện của tỉnh 
thần súng tạo, việc khoán sản phảm 
đến nhóm và người lao động từ chó 
-q@ khoán chui », qua sự năm bắt của 
một số địa phương nghiên cứu nó, chỉ 
đạo nó, đã dẫn đến chỉ thị số 100— 
CT/TƯ ngày 13-1-1981 của Ban bí 
thư Trung ương Đăng. 

Có được chỉ thị đúng đắn đã khó, 
nhưng tồ chức thirc hiện chỉ thị đó lại 
là phân khó hơn. Một cách thức tô 
chức chỉ được thirc hiện tốt khi nào 
tất cả các yếu tố cửa nó hoạt động 
một cách đồng bộ. Nếu một yếu tổ nào 
đó bị lãng quên, hoặc đánh giá không 
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nước tưới, 


đúng : được đánh giá quá cao hoặc bị 
hạ thấp, thì chúng ta sẽ không thu 
được kết quả mong muốn. 

Ở Hà-sơn-bình đã có khoảng 105% 
(21/200 hợp tác xã) các hợp tác xã 


"thực hiện khoán sản phầm đến nhỏm 


và người lao động, ở đó diễn ra những ˆ 
hiện tượng tiêu cực. Ở những hợp tác 
xã này hoặc là định mức khoán không 


. đúng, hoặc là không điều hành được 


5 khâu tập thề đảm nhận, dẫn đến 
khoán trắng ở một số khâu hoặc 
khoán trắng ở tất cả. Ở đây có những 
biêu hiện như : chia ruộng manh mún, 
trâu cày bị chết nhiều, tranh nhau lấy 
chia nhau thuốc trừ 
sâu, «œ cống nạp" đề được nhận 
khoán ruộng tốt ban ơn... Ơ 
một số hợp tác xã khác, nhà trẻ bị 
vỡ, công gián tiếp tăng do phải chi 
thêm cho nhóm trưởng, nhóm phó 
(nhóm trường 120 công, nhóm phó 
60 đến 80 còng)... Tình hình trên đẫn 
đến chỗ hợp tác xã không những 
không được củng cố mà còn bị rói, 
nội bộ nông thôn mất đoàn kết. 

Nhưng không thề vin vào những 
hiện tượng trên đề phủ định cách 
khoán sản phàm đến nhóm và người 
lao động. Ở đây cần phải thấy : @Nếu 
xét những sự thật trong toàn bộ 
những sự thật, trong mối liên hệ giữa 
chúng với nhau thì sự thật không 
những bao giờ cũng «đanh thép », 
mà còn là những chứng cớ chắc chắn 
không thẻ chối cãi được. Nếu xét 
những sư thật đó, ngoài toàn bộ những 
sự thật, ngoài mối liên hệ giữa chúng 
với nhau, nếu nó rời rạc và được 
chọn tủy tiện, thì sự thật chỉ là những 
trò chơi trẻ con hay còn tệ hơn 
nữa s (6). 

Thực tiễn đang chứng minh rằng, 
những nơi thực hiện khoán sản phầm 


(5) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nxb Sự thật Hà nội, 1972, 
tr. 49, 

(6) V.I. Lê-nin: Toàn f@p, Nxb Sự thật, 
Hà-nội, 1963, tập 23, tr, 349. 


đến nhóm và người lao động, đề xảy 
ra những hiện tượng tiêu cực không 
phải là do bản thân chính sách khoán 
mới mà là ở khâu tồ chức thực hiện. 


Tất nhiên, sự đánh giá sẽ không 
đúng khi đem quy tất cả sự chuyền 
biến tích cực cũng như tiêu cực cho 
việc khoán sản phầm đến nhóm và 
người lao động. Ví dụ, năng suất cây 
trồng tăng có thê do khoán làm tăng 
một ít nhưng cũng có phần do ngăn 
chặn được tham ô, lãng phí, do tiết 
kiệm... Hay khi tính giá thành sản 
phầm thì thật ra là chúng ta cũng chỉ 
mới tỉnh chỉ phí của hợp tác xả, còn 
nưười xã viên bỏ thêm cả lao động 
sống và lao động quá khứ vào (cố 
nhiên điều này cũng gắn liền với việc 
khoán sẵn phìm đến người lao động) 
thì ta chưa tính đến... Hơn nữa, phải 
đặt việc khoản sản phầm đến nhóm 
và người lao động vào trong cả guòng 
máy của cơ chế quản lý nói chung, 
vào cả bối cảnh của hoàn cảnh khách 
quan: chúng ta đã thay đôi nhiều 
khảu, đã có Nghị quyết Hiội nghị thứ 
6 của Trung ương cho Xsản xuất bung 
ra đúng hướng», đã có năm công 
khai?® trong các hợp tác xá và tạp 


đoàn sản xuất nông nghiệp theo quyết. 


định của Hội đồng chính phú, đã có 
một số chính sách khuyến khích sự 
«thống nhất ba lợi ích? trong kính 
tế và bây giờ là khoán sản phảm đến 
nhóm và người lao động... — tất cả 
những cái đó góp phần làm chuyền 
động quảng đại quần chúng. Song, 
cũng sẽ phạm sai làm nếu không thấy 
hết ý nghĩa và tầm quan trọng của 
khoán sẵn phầm đến nhóm và người 
lao động: Ở các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, trong quá trình phát triêền 
cũng đã và dang diễn ra xu hướng 
chuyền từ trả công lao động theo 
việc sang trả công lao động theo 
sản phầm. Việc «trói chặt sức lao 
động và tư liệu sản xuất vào trong 
một hình thức tồ chức lao động không 
hợp lý với chế độ phân phối binh 
quân chủ nghĩa, là tạo ra mọi thứ tiêu 


cực, phủ định quyền làm chủ tập thề, 
kìm hãm sự sáng tạo, làm mất tính 
thần hăng hái và ý thức trách nhiệm 
của người lao động Œ). | 


Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, nhất là từ sản xuất'nho đi lên, 
đòi hỏi chúng ta nhận thức sâu sác 
thực trạng lực lượng sẵn xuất và quan 
hệ sản xuất trong quá trình phát triền 
của chúng. Phải dựa vào đó vạch ra 
viên cảnh của sự phát triền xã hội, 
song lại cũng phải cụ thê hóa được 
những bước đi trước mắt. Nếu chỉ vi 
lợi ích trước mắt mà lãng quên mục 
đích lâu dài thì sẽ sa vào chủ nghĩa 
cơ hội. Song, nếu chỉ thấy những mục 
đích lâu dài- và đề chúng che lấp 
những nhiệm vụ khần cấp trước mắt, 
nhữnz bước quá độ, bước đi cụ thê và 
khó khăn hướng tới tương lai, thì lại 
sa vào chủ nghĩa quan liêu, ảo tưởng. 


Khoán sản phầm đến nhóm và người 
lao động, biện nay là tiến bộ, là làm 
cho quan hệ sản xuất phù hợp với 
thực trạng của lực lượng sản xuất. 
Nhưng ngày mai có thè và cần phải 
thay đôi khi lực lượng sẵn xuất và 
quan hệ sản xuất đã đồi mới. Điều 
đó cũng đễ hiều, bởi lẽ, trong lịch sử 
không có sẵn các lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất ở dạng hoàn chính 
mà lực lượng sẵn xuất và quan hệ sản 
xuất hình thành và phát triền trong 
quá trình phát triền xã hội. 


Hướng trước mắt đề phát triền sản 
xuất là thực hiện tốt chỉ thị 100 7— 
CT/TƯ của Ban bí thư về cải tiến hình 
thức khoán và chỉ thị của Hội đồng 
chính phủ về thực hiện nắm công 
khai» trong các hợp tác xã và tạp 
đoàn sẵn xuất nòng nghiệp. Ơ đây 
cần thấy rằng, một mặt tạo ra những 
hình thức tô chức sản xuất tốt, quán 
triệt nguyên tác phân phối theo lao 
động đề kích thích, thu hút mọi người 
lao động là điều có ý nghĩa quan 


(7) Xã luận Báo Nhan đên. số 97911 ngày 
7-4-1961, 
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trọng. Song, mặt khác phải thấy, nếu 
không thực hiện kiêm kê kiềm soát 
tốt thì tổ chức sản xuất và phân phối 
theo lao động cũng khó mà thực hiện 
được, nhất là trong tỉnh hình hiện 
nay khi những hiện tượng tiêu cực 
xảy ra ở nhiều nơi. 


Hướng lâu dài đề đưa sản xuất nhỏ 
lên sẳản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
nói chung và trong nông nghiệp nói 
riêng là xây dựng: *Chếẽế độ làm chủ 


¿ 


tập thể cộng với công nghiệp hóa vã 
hội chủ nghĩa 9. Muốn làm được điều 
đó, không có cách nào khác, phải: 
q«Nắm vững chuyên chính vô san, 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, tiến hành đóng 
thời ba cuộc cách mạng, trong đỏ 
cách mạng khoa học kỹ thuật là then 
chốt”, nghĩa là không ngừng nắng 
cao năng lực chủ quan đề làm chủ 
cho được quả trình xây đựng xã hội 
mới, xã hội chủ nghĩa. 


Về sự lãnh đạo... 


(Tiếp theo trang 31) 


Đẳng viên trong các cơ sở khoa 
học và kỹ thuật phải thề hiện được 
điều đó trong lãnh đạo chính trị của 
Đăng. đi đầu trong việc cải tiên chất 
lượng và tầng hiệu quả của hoạt động 
nghiên cứu khoa học và thực nghiệm, 
trong việc vận động tô chức lao 
động theo phương thức xã hội chủ 
nghĩa, 


Đăng cần chú trọng xây dựng Công 
đoàn, đề cao vai trò của Còng đoàn 
trong việc vận động, đoàn kết mọi 
người lao động thí đua phát huy 
tính chủ động. sáng tạo, dãy mạnh 
quá trình liên kết khoa học với 
sản xuất, 


Đoàn thanh niên công sản Tö-Chỉ- 
Minh góp phần hết sức quan trọng 
vào việc phát triên các ngành khoa 
lọc và kỳ thuật hiện đại phục vụ cho 
sản xuất, đời sống và quốc phòng, 
rên luyện cho thanh niên trở thành 
những nhà khoa học, những người 
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công nhân kỹ thuật trẻ, có triỀn vọng 
cho đất nước. 


Cúc hội khoa học 0à kỹ thuật cần 
được xây dựng và phát triền, tích 
cực hoạt động cho việc phô biến tri 
thức khoa học trong nhân dân, động 
viên khuyến khích sáng chế và phát 
minh, mở rộng phạm vi đông góp 
của anh chị em làm công tác khoa 
học ký thuật trong các phương hướng 
hiện đại của cách mạng khoa học và 
ký thuật. 


Thông qua hoạt động của các tổ 
chức Đảng và các tô chức quần 
chủng trong phong trào tiến quản 
vào khoa học và kỹ thuật; Đảng có 
điều kiện giáo dục, bòi dưỡng và rèn 
luyện những cán bộ và công nhân 
kỳ thuật, trên eơ sở đó mà tiến hành 
còng tác phát triển Đăng trong đối 
tượng này, và chọn lựa những người 
có triển vọng đào tạo thành cán hộ 
lãnh dạo. căn bộ quản lý khoa học và 
ký thuật. 


Hảãi-phòng thực hiện chế độ khoán mới 
trong hợp tác xã nông nghiệp 


¡ — MỘT NĂM THỰC HIỆN 
CHẾ ĐỘ KHOÁN MỚI 


«Khoán sản phầm» cây lúa đến 
người lao động là một chủ trương 
đúng đắn, phủ hợp với tình hình thực 
tế sản xuất nông nghiệp và nguyện 
vọng của nông dân, đo đó đã nhanh 
chóng trở thành phong trào sản xuất 
sôi động ở nông thôn. Từ 127 hợp tác 
xã tiến hành trong vụ mùa nắm 1980, 
sang vụ chiêm xuân năm 1961, lHải- 
phòng đã có 165 hợp tác xã thực hiện 
chế độ khoán mới, chiếm 9,14 tông 
số hợp tác xã toàn thành. 


Hiệu quả kinh tế đạt được thật đăng 
phần khởi. Vụ mùa năm 980, năng 
suất lúa đạt 23,16 tạ/ha, tông sản lượng 
lương thực cả năm 1980 đạt 221729 tấn 
(tăng 6,3 so với năm 1979). Vụ chiêm 
xuân 1981, toàn thành đã cấy vượt 
1.95% kế hoạch diện tích (tíng 2,1X 
so với vụ chiêm xuân 1980), năng suất 
lúa đạt 25/13 tạ/ha, tăng — hơn 
vụ chiếm xuân 1980 môi héc ta 1,70 
tạ thóc). Cả 6 huyện trong toàn thành 
đều tăng sản lượng lương thực. Vụ 
chiêm năm nay, huyện Đö-sơn tăng 
52635 tăn, huyện RKiến-an tăng 1809 tấn, 
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ĐOÀN-DUY-THÀNRH 
Chủ tịch UHDXVD thanh phỗ lldi- phóng 


huyện Tiên-lăng tăng lšä5 tấn, huyện 
An-hải tăng 3680 tấn, huyện Vĩinh-hbảo 
tăng 1100 tấn và huyện Thủy-nguyên 
tăng 2550 tấn. Trong vụ chiêm xuân 


này, có hàng chục hợp tác xã táng từ 


200 đến 500 tấn thóc. Có từ 70 đến 80% 
Số người nhàn khoán đã vượt kế hoạch 
sản lượng khoán của hợp tác xã. Vụ 
chiếm “xuân 19681 náy, nòng nghiệp 
Haải-phỏng thu thêm 22000 tấn thóc, 


tăng 20% so với vụ chiếm xuân 
trước. 

Qua một năm thực hiện chế độ 
khoán mới trong nông nghiệp, fuv 
kinh nghiệm chưa nhiều, song với 


những kết qua cụ thể đã đạt được 
trên mặt tràn san xuất nông nghiệp, 
nông dân lHĨlai-phong phấn khới, tín 
tường có thê tiếp tục đưa nông nghiệp 
đi lên vững chúc. | 
Phong trào Khoán mới đã diễn ra 
một cách rộng khắp ở nông thân 
Hai-phoòng trong một thời gian ngắn, 
nên cũng đã xáy ra không ít lệch lạc 
và sai SÓI. Hai-phòng đã sơ kết rút 
kinh nghiệm. đẻ ra những quy định 
và cách làm cụ thể, thông nhất nhàm 
giúp cho cơ sở khác phục những lẹch 
lạc và sai sót, thực hiện đúng đâu 
chỉ thị của Bàn bí thư Trung tương 


Đảng về cải tiến công tác khoán trong 
hợp tác xã nông nghiệp. 


IỊ_CƠ CHẾ KHOÁN SẲẢN PHẨM 


«q Khoán sản phầm * cũng như các 
mặt công tác khác trong quản lý hợp 
.tác xã nông nghiệp ở Hải-phòng đều 
nhằm đảy mạnh sản xuất, làm ra 
nhiều sản phầm với chất lượng tốt, 
giá thành hạ, nâng cao hiệu quả kinh 
tế, thu hút mọi người hăng hái lao 
động sản xuảt, kích thích từng năng 
suất lao động, sử dụng có hiệu quả 
đất đai và các cơ sở vật chất kỹ thuật 


hiện có, áp dụng tiến bộ kỹ thuật,. 


tiết kiệm chỉ phí sản xuất, tăng cường 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở 
nông thôn, tăng thu nhập và nâng cao 
đời sống cho xã viên, tăng tích lũy 
cho hợp tác xã và làm tốt nghĩa vụ 
đối với Nhà nước. 


Thực hiện chế độ khoán mới, hợp 
tác xã phải quản lý chặt chẽ và sử 
đụng có hiệu quả tư liệu sản xuất của 
tập thề (ruộng đất, sức kéo, phân bón, 
công cụ và các cơ sở vật chất kỹ 
_ thuật khác). 

Ban quản trị hợp tác xã là người 
chịu trách nhiệm tô chức việc quản lý 
và điều hành lao động, cũng như diều 
hành mọi hoạt động sản xuất của hợp 
tác xã đến người lao động (từ khâu 
làm đất, tưới và tiêu nước, bảo đảm 
cơ cấu giống lúa, thời vụ, phân bón, 
trử sâu cho đến ba khâu cấy, chăm 
sóc, thu hoạch khoán gộp cho người 
lao động), phát huy tính hơn hẳn của 
lao động hiệp tác có phân công, đồng 
thời kích thích tính tích cực lao động 
của tập thê xã viên và của từng 
người lao động trên cơ sở làm cho 
mọi người quan tâm và gán bó với 
kết quả sân xuất. 

Ban chỉ huy độy sản xuất chịu 
trách nhiệm điều hành mọi hoạt động 
sản xuất hằng ngày của xã viên, kiêm 
tra và hưởng dân xã viên thực hiện 
đúng quy trình Ký thuật và eác dịnh 
mức kinh tế của hợp tác xã đã đề ra. 


Jũ 


Kế hoạch sản xuất trước mắt và lâu 
dài của hợp tác xã được vạch ra phú 
hợp với vùng sản Xuất của huyện, có 
quy trinh sản xuất và định mức 
kinh tế kỹ thuật sát với tỉnh hình 
ruộng đất và công cụ sẳn xuất hiện 
có. Các đơn vị và người nhận khoán 
buộc phải làm đúng các quy định của 
hợp tác xã. : 


Hợp tác xã thực hiện chế độ 
hạch toán kinh tế, xác định giá thành 
sản phầm, bảo đảm kinh doanh 
có tích lũy, phân phối theo lao động, 
phát huy quyền tự chủ của hợp tác xã 
và quyền làm chủ tập thề của xã 
viên. Xã viên được tham gia bàn bạc, 
xây dựng kế hoạch sản xuất, định 
mức khoán và giải quyết đúng đắn 
ba lợi ích "Tế 


“Khoán sản phầm ? là một hình 
thức quản lý sản xuất và trả công lao 
động cho từng đơn vị sản xuất và 
từng người lao động, gắn được 
quyền lợi và trách nhiệm của từng 
người lao động và từng khâu lao 
động với kết quả sản xuất. 


Tiến Hành «khoán sản phầm » 
trong ngành trông trọt, ban quản trị 
hợp tác xã và ban chỉ huy đội sản 
xuất là người chịu trách nhiệm điều 
hành mọi công việc lao động sản xuất 
theo kế hoạch, theo vêu cầu kỹ thuật 
và quy trình sẵn xuất của hợp tác xã. 
Từng loại công việc đều có định mức 
kinh tế kỹ thuật. Căn cứ vào các loại 
ruộng đất, định mức lao dộng và vật 
tư, căn cứ vào năng suất và sản 
lượng của những năm gần đây, hợp 
tác xã lấy mức trung bình tiên tiến đề 
xác định mức năng suãt oà sản lượng 


- khoản. Chỉ tiêu giao khoán sản phầm 


bao gồm cả số lượng và chất lượng. 
Đối với các loại sẳn phầm khó quy định 
về mặt chất lượng. chỉ tiêu sẵn phầm 
vừa phải thề hiện bằng số lượng sản 
phẩm, vừa thê hiện bằng giá trị, bảo 
đảm đúng quy định về phầm chất 
sản phám. Sản lượng khoán ồn định 


„- 


trong 5 năm, trừ trường hợp hợp tác 


xã và Mhà nước đầu tư thêm về cơ sở 
vạt chất kỹ thuật, phân bón... mới 
xét điều chỉnh lại sản lượng cho hợp 
ly. Nếu gặp thiên tai, sâu bệnh làm 
thiệt hại mùa màng, hợp tác xã thành 
Lạp hội đồng kiểm tra, xem xét miễn 
giảm. Khi xét miễn hoặc giảm mức 
sạn lượng khoán phải có biên bản xác 
nhận của đội sẵn xuất. Ban quản trị 
hợp tác xã xét và trỉnh đại hội xã 
vien quyêt định. Nếu thiệt hại lớn. 
cần miễn giảm nhiều phải được Ủy 
ban nhàn đàn huyện chuâần v 

Kinh nghiệm thực tế qua một năm 
(2 vụ) “khoán lúa cho người lao đòng 
ở Hài-phỏng cho thấy việc (ồ chức tòi 
sự phản công lao động 0d hiệp túc làm 
từng khaảu hau nhiều khaảu lao động 
gún Đới kết quả sản xuất là điều cốt 
yếu nhàt bảo đảm việc thực hiện chế 
độ khoán mới trong ngành trông trọt 
đi dũng hướng và đạt hiệu qua kinh 
Lế cao. 

Khảu làm đất bảng máy, hợp tác 
xã hợp đồng với trạm máv kéo lớn 
của Nhà nước và khoán cho t6 máy 
kéo đây tay của hợp tác xã. Trên cơ 
sở đó, tô máy kéo khoản cho từng 
cóng nhàn diều khiền máy. Người 
điều khiên máy Tược hướng tiền công 
theo kết quả lao động bằng đơn giá 
khoán và được mua mỘC xỏ lượng 
thực, thực phảm của hợp tác xã theo 
giá kinh doanh. Nếu có số điện tích 
nào đó làm đất không đạt yêu cầu 
kỹ thuật thì trạm máy kéo phải làm 
lai. Sau khi làm lại, văn không dt 
yêu cầu thì hợp tắc xã sẽ căn cứ vào số 
lượng và mức độ thiệt bại dễ tính 
toán khâu trử, hoặc đòi bòi thường, 
Trạm máy kéo và cóng nhận cùng 
phải chịu trách nhiệm ve việc làm 
trẻ thời vụ do mình gầy nén. Nếu làm 
đất tốt, dúng thời vụ, múa màng thú 
hoạch khá, hợp tác xã sẽ trích thương 
cho trạm máy kéo để trạm thưcng+4 
lại cho côngữ nhân lài máy Và người 
phục vụ của trạm. 

Đội trưởng sản xuất chịu trách 
nhiệm ĐỒ chức và điều hành các nhỏnh 


chuyên làm đất bằng trâu. Người 
được giao nhiệm vụ chuyên làm 
đất bảng tràu hoạt động theo đúng 
lịch phản công cày bừa hằng ngày 
của đội. ŒƠ những nơi bố trí trầu càv 
theo nhóm lao động, môi nhóm khoán 
cho một vài người chuyên cày bừa. 
Lịch bỏ trí cày bừa (ruộng nào trước, 
ruộng nào sau) do nhóm lao động bàn 
bạc thỏa thuận. Làm, đắt xong trên 
đám ruộng nào thì tô chức nghiệm 
thu giữa người làm đất với dòi 
trưởng và người nhận làm khoản 
đám ruộng đó. Cày và bừa giao cho 
người làm đất bảo quản, có định rõ 
thời gian sử dụng và chỉ phí sứa chữa, 
nếu øiÄm chỉ phí người bảo quan được 
hưởng. Người chuyên làm đất phụ 
trách cả việc nuôi trâu thì nàng cao 
được trách nhiệm chăm sóc báo vệ 
trầu. Trường hợp thiếu sức kéo, chủ 
động phản công cho người nhận 
khoán làm thêm việc cuốc đất, 


Nhất thiết không đề xã viên nhận 
nuòng khoán tự sản XxHất lấy gpiống, 
Móỏi hợp tác xã có dội giống chuyên, 
hoặc môi đội sẵn xuất có nhóm giống 
chuyên làm nhiệm vụ chọn giống, 
thực nghiệm và nhân giống mới cung 
cầp cho các đội sản xuất. Các nhóm 
gđiong chuyên được phân công cụ thê 
môi nhóm chịu trách nhiệm làm một 


"loại gicnø. Đội giống chuyên hay 
nhóm gøiỏng chuven đêu tiên hành 


khoản dến người lao đêng. Đội gióng 
hayw nhóm øiòng chuyên được ưu tiền 
vẻ hạng ruộng đặt, về sản phơi, nhà 
kho, công cụ. Đội trưởng đội giống 
hay nhóm trường nhóm giống là 
nưườời chịu trách nhiệm trước hợp tác 
xã hoặc đội sản xuất chỉ đạo và quản 
lý chặt chẽ quy trình san xuất giống, 
bảo đầm sản xuất đủ số lượng và 
chủng loại giống theo cơ €Cầu giỏng 
đã dược xác định theo từng vụ của 
hợp tác xã. 

Việc ngắm, ủ giống có thê tin 
hành theo hai cách. Nơi có điều kiện. 
có kinh nghiệm và đã làm tốt thị 


` › 


ngàm ú tập trưng, rồi phần phối mộng 


về cho các đội sìn xuất gieo tẬp 
trung và giao khoán cho xã viên 
chăm sóc mạ. Nơi không có điều kiện 
như trên thì giao giống cho. một số 


gia đỉnh có kinh nghiệm ngâm ủ_ 


mộng. Song đội trưởng sản xuất phải 
kiềm tra thường xuyên và đòn đốc 
sát sao de bảo đảm tiêu chuần kỹ 
thuật và thời vụ. Dù làm theo hình 
thức nào, khâu làm đất dược mạ vẫn 
phải do đội trưởng chỉ đạo làm tập 
trung thống nhất. 


Khâu tưới và tiêu nước do đói 
thủy nông nhận khoán làm theo sự 
®iiều hành của Ban quản trị hợp tác 
xã. Ban quản trị hợp tác xã khoán 
việc tưới, tiêu nước trên đồng ruộng 
cho đội thủy nông theo đơn giá tính 
theo đơn vị diện tích, định mức chi 
phí nhiên liệu, điện và chỉ phí bảo 
dưỡng sửa chữa công trình. Trên eơ 
sở đó, đội thủy nông khoán cho từng 
người lao động trong đội những công 
việc cụ thê, báo đảm đưa nước đến 
kênh cấp IHII và có lịch cho xã viên 
nhận khoán đưa nước vào từng thửa 
ruộng. Những chân ruộng không có 
điều kiện tưới, tiêu nước bằng bơm 
điện, bơm dầu hay tự chảy, hợp tác 
xã khoán cho xã viên tát nước vào 
ruộng bằng guông, gầu. 


Hợp tác xã có cán bộ kỹ thuật làm 
nhiệm vụ thường xuyên kiểm. tra 
đồng ruông, phát hiện sâu bệnh và 
hướng đản biện pháp phòng trừ. Khi 
có sâu bệnh xuất hiện, đội trưởng sẵn 
xuất trực tiếp điều hành tồ phun 
thuốc trừ sâu ở đội mình. Không 
giao thuốc trừ sảu cho từng xã viên 
sử dụng. Đi đói với việc củng cố tồ 
phòng, trừ sâu bệnh, cán bộ kỹ thuật 
của hợp tác xã hướng dân cho mọi 
người lao động nhàn khoán biết cách 
phòng, trừ đối với môi loai sâu bệnh. 
đề xã viên tự làm (kết hợp với kinh 
nghiệm quan chúng) nhàình chóng 
đạp tắt sâu bệnh phá hoại. 


Các khâu gieo cấy, chàm bón và 
thu hoạch khoán gộp và ồn định cho 


38 


từng xã viên đảm nhận đến sản phầm 
cuối cùng trẻn mỘt số diện tích nhất 
định. Ruộng đất giao khoán cho 
người lao dòng trong ngành trồng 
trọt là chính. Hợp tác xã căn cứ vào 
khả năng lao động, nghĩa vụ lao động 
và mức dầu tư lao động trên mỗi đơn 
vị điện tích đe tính toán giao khoán 
ruộng đất cho phù hợp, gia đình xã 
viên có nhiều khả năng lao động giao 
khoán nhiều, ít khả năng lao động 
giao khoán ít, không có khả năng lao 
động không giao. Cán bộ xã và cán 


-. bộ hợp tác xã cũng được nhận ruộng 


khoán tương ứng với thời gian có thề 
dành ra sản xuất đối với mỗi loại 
cán bộ, Lao động làm các ngành nghề 
khác, nếu xét cần thiết (ở những hợp 
tác xã có nhiều ruộng đất) và bản 
thân họ tự nguyện, cũng được giao 
khoán một số diện tích; nhưng phải 
bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sản 
xuất trong ngành nghề chính của 
mình. Định mức diện tích giao khoán 
cho lửng loại cán bộ, lao động ngành 


nghề và các đối tượng khác do ban 


quản trị đề nghị đại hội xã viên 


quyết định. 


Người xã viên nhận khoản phải 
bảo đảm gieo cấy đúng thời vụ, đúng 
kỹ thuật, đúng mật độ và đúng loa: 
giống đã quy định theo kế hoạch gieo 
cấy cho từng loại ruộng đất của hợp 
tác xã. Các công việc làm cỏ, tỉa, dăm, 
chăm bón... do người nhận khoán lo 
liệu. Ban quản trị hợp tác xã giao 
phân bón (cá phân hóa học) theo định 
mức cho xã viên chủ động chăm bón. 
Ban quản trị hợp tác xã và đội trưởng 
sản xuất tính toán trước đề phân công 
cụ thê cho từng đội, từng nhóm, có 
nội quy chung, có người chịu trách 
nhiệm bảo quản và có đơn giá hợp 
lý khi sử dụng máy tuất lúa cũng 
như các cơ sở vật chất khác phục vu 
thu hoạch sản phầm. Dù thu hoạch 
vẻ sản hợp tác xã hay gia đình xã 
viên, đội trưởng có trách nhiệm nắm 
kết quả thu hoạch thực tế đề đánh 
giá đúng két quả sẵn xuất. 


- 


Sau khi thu hoạch xong, xã viên có 
trách nhiệm giao nộp đủ sản phẩm, 
bảo đảm đủ số lượng, chất lượng và 
chủng loại sản phầm theo đúng thời 
gan hợp đồng ký kết giữa đội sản 
uuất và người lao dộng. 

Ngoài ra, việc giao nhận vật tư 
phải được càn đong, đo đếm chính 
xác. Nếu công ty hoặc trạm vật tư 
nòng nghiệp cung cấp đủ số hàng, 
bảo đläm chất lượng, kịp thời vụ theo 
đúng hợp đồng ký kết với hợp tắc xã 
(nhát là phân bón, vôi, thuốc trừ 
sâu...) tạo điều kiện cho hợp tác xã 
thực hiện tốt kế hoạch sẵn xuất và 
lăng năng suất cây trồng, sẽ được hợp 
láe xã thưởng từ 0,2— 0,5% số tiền 
vẬt tư cung cấp cho hợp tác xã. 
Trường hợp vật tư cung cấp không 
đủ số lượng, chất lượng xẩu, vỉ phạm 
thời gian. hợp đồng, làm ảnh hưởng 
đến kết quả sản xuất, cơ quan cung 
cấp vật tư chịu trách nhiệm đèn bù 
phần thiệt hại do vật tư giao không 
đúng yêu cầu gây nên. 


Ở những nơi chăn nuỏi tập thề 
(€Ó cơ cở vật chất kỹ thuật khá, 
có kết quả tốt, thì tiếp tục cúng 
cố và đi sâu cải tiến cách khoán sản 
phầm theo tò chuyên kết hợp với 
người lao động. Trại nhận khoán với 
ban quản trị hợp tác xã, các tô chuyên 
nhận khoán với trại rồi khoán cho 
từng người lao động theo đơn giá 
khoán của hợp tác xã. 


Hợp tác xã tô chức sản xuất, cùng 
cấp thức ăn và khoán cho gia định 
chăn nuỏi; hoặc hợp tác xã khoán 
cho xã viên cả khâu sẵn xuất thức ăn 
(trên ruộng chăn nuôi của tập thê) và 
khản sản xuất lợn con giống hoặc 
nuồi lợn thịt cho hợp tác xã. 


Khoán nuôi lợn nái thì sản pluim 
Cuối cùng tính đề thanh toán là số kg 
lợn con giống sản xuất được. Khoán 
nuôi lợn thịt thì tính theo số kg lợn 
hơi giao nộp cho hợp tác xã đề thanh 
toán lương thực và tiền công. Sắn 
lượng thịt vượt khoán và số chỉ phí 


giảm, người nhận khoán chãn nuôi 
được hưởng. Ngược lại, hụt định mức 
sản lượng khoán, xã viên vẫn phải 
nộp đủ sản phản khoán, Khi xã viên 
nuôi được lợn to, giá bán cao hơn 
định giá khoán của hợp tác xã, xã 
viên được hưởng phĩn chênh lẹch đó. 
Ban quản trị hợp tác xã có trách 
nhiệm cúng cấp lợn nái hậu bị (nếu 
là chăn nuôi sinh sản) và lợn con giống 
(nếu là nuôi lợn thịUD cho xã viên 
nhận khoán chăn nuôi cho hợp tác 
xã ; cung cấp đủ thức ăn hoặc giao 
khoán ruộng sản xuất thức ăn cho xã 
viên nhận khoán chăn nuòi ; tô chức 
tiêm phòng, tìy giun sản và phần 
phối thuốc chữa bệnh cho lợn. Xã 
viên nhàn khoán chăn nuöỏi cho hợp 
lác xã có trách nhiệm thịre hiện đúng 
nội quy phòng và chống dịch bệnh 
giao nộp đủ sắn phim theo thời gian 
hợp dong kỷ kết với hợp tác xã — 
Các ngành nghề thủ công trong hợp 
tác xã thực hiện khoản sản phầm cho 
xã viên, trả công theo sản phầm làm 
ra. Trên cơ sở định mức lao động, 
vật tư mà tính toán giá thành đơn 
vị sản phẩm (ví dụ: 1000 viên gạch, † 
tạ vòi, Í bộ thêu v.v.) và trả công cho 
người lao dòng bao nhiêu tiền và bao 
nhiêu lương thực theo giá kính doanh 
(giá thành + lợi nhuận) của hợp tác 
xã. Việc xác định mức lợi nhuận cho 
từng ngành sản xuất nói chung 
có thê từ 10305 so với giá thành. 
Căn cứ vào sức lao động phải bỏ 
ra theo yêu cầu kỹ thuật sản xuất 
và giá trị từng loại sản phẩm của 
từng ngành sẵn xuất đề định đơn giá 
trả công hợp lý, công bảng giữa 
những người lao dộng làm ngành 
nghề, chăn nuôi, trông trọt... NHGưỜi 
nhận khoán sản phẩm dược hường 
thụ theo kết quả lao động tính bằng 
tiền theo đơn giá và dược mua số 
lương thực cần thiết với giá kinh 
doanh của hợp tác xã. Hiếng người 
nhận khoán trong tròng trọt thì tính 
luôn lợi ích của họ được hưởng bằng 
lương thực và một phản bảng tiền. 
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Các ngành (trồng trọt, chăn nHôi, 
ngành nghề) trong hợp tác xã cần 
hạch toán riêng theo từng ngành. 
Trả công cho ngành nào dựa vào, kết 
quả sản xuất của ngành đó, có sự 
điều hỏa giữa phân phối bằng hiện 
"Vật và bảng tiền giữa các ngành 
theo nguyên tắc phân phối chung của 
hợp tác xã. - - 


II - TÔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ 
ĐỘ THÙ LAO CHO CÁN BỘ 


Việc thực hiện hình thức khoán 
mới trong các hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp ở Hải-phòng đòi hỏi cải 
tiến tô chức bộ máy và trả thủ lao 
cho cán bộ hợp tác xã. 

` 


Ban quản trị hợp tác xã gồm 5 
người £ một chủ nhiệm phụ trách 
chưng, trực tiếp chỉ đạo khâu kế hoạch 
sản xuất kinh doanh; một phó chủ 
nhiệm phụ trách tròng trọt và khoa 
học kỹ thuật; một phó chủ nhiệm phụ 
trách quản lý lao động, chỉ dạo các 
đội chuyên khâu và chàn nuới; một 
ũwv viên quản trị phụ trách ngành 
nghề ; một ủv viên quản trị phụ trách 
văn hóa, xã hội, đời sống. 


san kiềm soát gồm 3 người : trưởng 
ban phưự trách chúng, trực tiếp kiểm 
tra việc thực hiện kế hoạch sản xuất 
kinh doanh và chế độ, chính sách; 
một ủy viên kiểm tra tài chính; một 
Ủv viên kiểm tra lao động và chế độ 
khoán. 

sô môn kế hoạch — lao động gòm 
3 người: một người phụ trách xây 
dưng và theo đöi thực hiện kế hoạch 
sản xuất; một người phụ trách tô 
chức lao động, định mức khoán, quân 
lý ruộng đất và vật tư; một người 
thông kẻ. 

Bò môn tài vụ kế toán gòỏm 1 
người: một kể toán trướng phụ trách 
chung, tông hợp, kiêm tra thực hiện 
nguyên tắc tài chính: một kể toán 
theo dõi hạch toán tài sản có định, 
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dụng cụ, vật tư, sẵn phầm; một kế 
toán theo đõi thanh toán với các cơ 
quan xí nghiệp Nhà nước và xã viên 
hợp tác xã; một kế toán theo đõi thu 
chỉ và quản lý tiền mặt. 


Bộ môn văn hỏa — đời sống gòm ð 
người: một người phụ trách công tác 
văn hóa, giáo dục; một người phụ 
trách mẫu giáo, nhóm trẻ, vệ sinh 
phòng bệnh; một người phụ trách 
thư viện, thông tin, truyền thanh. 


Mỗi đội sản xuất có một đội trưởng 
phụ trách kế hoạch điều hành sắn 
xuất, một đội phó đồng thời là kế 
toán đội phụ trách thu nộp sẵn phầm 
và thanh toán với xã viên. 


Chẽ độ thù lao cho cán bộ được 
quy định theo chức trách của từng 
bộ môn và từng người cụ thê. Hợp 
tác xã căn cứ vào tông giá trị thu 
nhập và tông sản lượng thực tè đề 
trích quỹ lương trả thù lao cho cán 
bộ. Giá trị tông thu nhập, tông sản 
lượng lương thực càng nhiều thì quý 
lương càng nhiều, hoặc ngược lại. 


Dựa vào quỹ lương trong năm kế 
hoạch,căn cứ vào trắchnhiệm của từng 
loại cần bộ, hợp tác xã xác định mức 
thù lao theo hệ số cho từng loại cán. 
bộ trong hợp tác xã (lấy chủ nhiệm 
làm chuñn). Chế độ và mức thù lao 
cho từng loại cắn bộ do đại hội xã 
viên quyết định: cứ 1000 đồng giả 
trị thủ nhập và một tấn sản lượng 
lương thực hợp tác xã làm ra, từng: 
loại cán bộ được bao nhiều tiên và 
bao nhiều càn thóc. 


Đối với số cần bộ chuyên trách 
và nửa chuyên trách công tác ở xã, 
hợp tác xã cũng khoán sản phẩm 
cho họ làm ngoài giờ làm công tác 
chuyên món dẻ tăng thêm thu nhập, 
nảng cao mức sống. Ngoài số lương 
thực cán bộ đó thu được theo mức 
khoản của hợp tác xã, hợp tác xã 
bán thêm cho họ một số nữa theo giả 
kinh doanh của hợp tác xã dè họ 
đủ ăn. 


MẤY KINH NGHIÊM CÔNG TÁC 
NGÂN HÀNG TÍNH THÁI - BÌNH 


Ừ năm 1976 đến năm 1979, Ngân 
hàng Thái-bình đã từ bội thu 
tiền mặt chuyền qua bội chỉ tiên mặt 
ngày càng nhiều. Nhưng Ngân hàng 
Thái-bình không đề cho tỉnh hình trên 
tiếp điễn, đã có những biện pháp chỉ 
đạo cụ thề đề chặn đứng tình hình 
bội chỉ tiền mặt. Đặc biệt trong chiến 
địch 39 ngày đêm về công tác tiên tệ, 
tín dụng vào cuối năm 19:9, Ngàn 
hàng Thái-bình đã chuyên từ chỗ 
bội chỉ tiền mặt sang bội thu tiên mặt 
(hơn 2 triệu đồng). 

Phát huy thành tích đã đạt được, 
từ đầu năm 1980 Ngân hàng Thái-hình 
lại tiếp tục phấn đấu làm tốt công tác 
tiền tệ, tín dụng. Kết quả là, đến cuối 
năm 1980, Ngân hàng Thái-bình đã 
hoàn thành vượt mức và toàn điện 
các chỉ tiêu tiền tệ, tín dụng : tiên mặt 


bội thu 24 triệu đồng, vượt 20Ã kế 


hoạch, gấp 12 lần số tiền mặt bội thu 
năm 1979. Ngân hàng Thái-binh chẳng 
những không khất chịu các khoan 
tiền phải trả, mà còn chỉ viện cho các 
tỉnh bạn 19 triệu đồng; số dư tiền gửi 
tiết kiệm cuối năm lên đến 75,7 triệu 
đồng, tăng 16.2 triệu đồng so với cuối 
năm 1979, nâng số dư tiết kiệm bình 
quân đầu người toàntính lên 52 dòng. 
tăng 11 đồng so với năm 19:9, 


NGÔ-VĂN-HẢI 


Về tín dụng, Ngàn hàng Thái-bình 
đã mạnh dạn cải tiến phương thức 
đầu tư bằng cách cho vay dài hạn 
theo các dự án kinh tế — kỹ thuật của 
từng loại sản phim, và thực hiện 
việc cho vay ngắn hạn (chi phí sẵn 
xuất thời vụ) theo kế hoạch từ cơ sở 
đã được duyệt. 


Về thu nợ dài hạn, Ngân hàng Thái- 


_ binh đạt 107 kế hoạch ; nợ ngắn hạn 


của các hợp tác xã nông nghiệp đầu 
năm là 44/5 triệu đồng, đến cuối năm 
chỉ còn 29,8 triệu đồng, giảm được 
11,7 triệu đồng, do thu hồi hết 
nợ chỉ phí. sản xuất trong năm và 
305 nợ quá hạn các năm trước. Trong 
công tác thu nợ, thành tích nöi bật 
của Ngân hàng Thải-binh là đã thu 
hỏi được trên l§ triệu đồng nợ quá 
hạn “eä đài hạn và ngắn hạn) của các 
tò chức kinh tế. 


* 


Nghiên cứu hoạt động tiền tệ tín 
dụng của Ngàn hàng Thái-bình, chúng 
ta thấy nồi lên mấy kinh nghiệm sau 
đày: 
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I - GẮN CHẶT TÍN DỤNG, TIỀN 
TỆ VỚI SẲN XUẤT, TỪ SẲN 
XUẤT TẠO RA NGÀY CẢNG 
NHIỀU NGUÔN VỐN TIÊN TỆ 


(Phải thông qua đồng» tiền đề tô 
chức và hưởng dẫn sản xuất, đề tô 
chức và động viên lao động”, Đó là 
phương châm chỉ đạo công tác ngân 
hàng của Thái-binh. Dề thực hiện 
phương châm chỉ đạo này, một mặi 
Ngân hàng Thái-binh đã lày việc chỉ 
đạo thực hiện 5 nội dung công tác 
ngàn hàng trên địa bàn cấp huyện 
làm cơ sở cho việc nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công tác tiên tệ, 
tín dụng ; mặt khác, thông qua việc 
cho vay tài sản lưu động và tài sản 
cố định (bao gôm cá việc cho Vay 
xây dựng cơ bản) mà tác động vào 
quá trình sản xuất, kính doanh, xây 
dựng cơ bản của các ngành, các đơn 
vị kinh tế, thực hiện chức năng giám 
đốc bằng đồng tiền, tăng cường quản 
lý kinh tế nói chung và quản lý vốn 
tín dụnz nói riêng. 


Sau 3 năm phần đầu, đến nay Ngưân 
hàng Thái-bình đã thực hiện được ca 
9 nội dung công tác Ngàn hàng trên 
địa bàn các huyện, thị. Đó là việc xây 
dựng hỗ sơ kỉnh tế trên địa bàn huyện 
nhaằm phát hiện những tiềm năng eó 


thê khiii thắc được, thực hiện các mục, 


tiêu kính tế của huyện đã đề ra. Đó 
là xây dựng các dự án đầu tư vốn 
trên địa bàn huyện nói chunz và dự 
án đầu tư đề phát triển từng loại cày, 
con, từng loại sản phám nói riêng, 
nhằm thực hiện việc dầu tư đồng bộ, 
đứt điểm kề từ khi bắt đầu cho đến 
khi kết thúc qua trình sản xuất, tìo 


ra một sản phẩm hoàn chính. Đó là? 


việc tình toán khi năng cần đổi tiền — 
hàng trên địa bàn huyện trên ©eØ sở 
cân đổi thủ chỉ tiên tế đàn cư và khả 
năng tạo ra nguồn hàng tại chó, Đó 
là tính toán kế hoạch tiên tệ tín dụng 
từ cơ SỞ, nhằm gắn chặt kế hoạch 
này với các kế hoạch sản xuất và kế 
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hoạch tài vụ của các đơn vị kinh tế. 
Cuối cùng, đó là việc nghiên cứu xây 
dựng mô hình tồ chức ngân hàng 
huyện đề thích ứng với yêu cầu tồ 
chức lại sẵn xuất và tăng cường cải 
tiến quản lý kinh tế trên địa bàn 
huyện, 

Nhìn lại 40 dự án đầu tư vốn được 
xây dựng (trong đó có 9 dự án đầu tư 
khoanh vùng chống úng cải tạo đấU, 
ò dự án đầu tư sản xuất gạch ngói, Â 
dự án đầu tư khoanh vùng nuôi cá, 8 
dự án đầu tư mở rộng diện tích tròng 
cói, 4 dự án cho vay phát triền ngành 
nghề xuất khầu...), ta thấy có một số 
dự án được cấp ủy Đẳng và chỉnh 
quyền các cấp đánh giá cao và đã được 
đem ra thực hiện. Sau khi'\thực hiện, 
các dự án này đã mang lại nhiều kết 
quả tốt như: dự án chống úng cục bộ 
kết hợp với nuôi cá' của 4 xã huyện 
Quyỷnh-phụ, với số vốn cho vay 82000 
đồng, đã khoanh vùng chống úng 470 
héc ta: dự án khoanh vùng kết hợp 
cải tạo 25 héc ta ao hồ đề nuôi cá ở 
Đông-hưng; dự án san lấp 11 héc ta 
đầm trũng, cải tạo thành vùng lúa, 
vụ mùa đã thu hoạch với năng suất 
20taạ/ha; dự án vùng cá Minh-hưng, 
vùng cói Cồôn-vành, vùng cói Hải- 
tân — Hôồng-tiến; dự án sản xuất ngói 
Vũ-lãng... 

Căn cứ vào đặc điềm của mội tỉnh 
nông nghiệp, Ngân hàng Thái-bình đã 
Lập trung trên 70% số vốn đề cho vay 
phục vụ thâm canh và phát triền 
ngành nghề trong nông nghiệp. Qua 
đó, Ngàn hàng Thái-binh đã góp phần 
giữ vững năng suất lúa của tỉnh ở mức 
53 tạ/ha/năm trong điều kiện thiên 
tai liên tiệp xây ra, nâng giá trị sản 
lượng ngành nghề trong các hợp tác 
xã nông nghiệp lên hơn 60 triệu đồng. 
l)o sử dụng vốn vay có hiệu quả, các 
hợp tác xã nông nghiệp đã thanh toán 
được trên 47 triệu đồng nợ ngắn hạn 
và đài hạn cho ngân hàng. 

Đi đôi với việc đìy mạnh cho vay 
nông nghiệp, Ngân hàng Thải-binh đã 
Lịch cực cho các đơn vị kinh tế khác 


vay đề thực hiện các dự án đầu tư 
theo chiều sâu, cải tiến kỹ thuật, hợp 
lý hóa sản xuất, tận dụng công suất 


thiết bị sẵn có đề mở rộng sản xuất: 


hàng tiêu dùng và xuất khầu. Tất cđ 
108 hợp tác xã tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp, 20 tô hợp tác sản 
xuất hàng tiêu dùng và hầu hết các 
_xÍ nghiệp quốc đoanh đều có vay vốn 
ngàn hàng. Nhiều xí nghiệp quốc 
doanh và tô chức hợp tác được ngân 


hàng cho vay và chỉ trả bằng tiền mặt ' 


đề thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh, qua đó đã tạo ra nhiều mặt 
hàng mới, tắng thêm nguòn hàng cho 
thương nghiệp và tạo nên nguön tiến 
mặt lớn hơn đem nộp vào ngàn hàng. 


Bởi vậy, năm 1980, tuy nguồn hàng 
từ trung ương đưa về giảm hơn năm 


1979, nhưng nguồn thu tiền mặt của: 


Ngân hàng Thái-bình về bán hàng đã 
tăng hơn năm trước trên 19 triệu đồng ; 
đó là nhờ có nguồn hàng sản xuất tại 
địa phương. 


Như vậy, phương châm chỉ đạo 
“tích cực và mạnh dạn chỉ trả bằng 
tiền mặt cho những nhu câu hợp lý 
đề thúc đầy sẵn xuất và tạo ra nguồn 
tiền mặt lớn hơn » của Thái-binh đã 
trở thành hiện thực và có tác dụng 
lớn. 


II - ĐI SÂU VÀO TIỀN TỆ NÔNG 

THÔN VÀ TẢI VYỤ XÍ NGHIỆP 

ĐỀ TÔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ 

TẬP TRUNG TIỀN MẶT VỀ 
NGÂN HÀNG 


Thái-bình là một tỉnh nông nghiệp, 
nơi mà tiền tệ tập trung nhiều về nông 
thôn, trong đàn cư và các tò chức 
kinh tế. Do đó, Ngân hàng Thái-bình 
đã xác định lấy nông thòn làm địa 
bàn chỉnh đề vừa phục vụ và thúc 
đảy sản xuất phát triền, vừa huy động, 
LẬp trung và quản lý các nguồn vốn 
tiền tệ. 


Tài vụ của các xí nghiệp và các tổ 
chức kïnh tế biều hiện các mối quan 
hệ tiền tệ nảy sinh do sự hình thành 
và sử dụng các quỹ bằng tiên đề bảo 
đẳm quá trình sản xuất, kinh doanh 
được liên tụe;nó tham gia vào quá 
trình luân chuyền vốn trong tất cả các 
giai đoạn của quá trình sản xuất, kinh 
doanh. Do đó, đi sâu vào tài vụ của 
xí nghiệp và các tô chức kinh tế cũng 
tức là đi sâu vào nguồn gốc sản sinh 
ra nguồn vốn tiền tệ từ sẵn xuất của 
các dơn vị kinh tế cơ sở, từ đó mà 
thưc hiện tốt việc tập trung và quản 
lỷ các nguồn vốn tiền tệ.., 

Từ suy nghỉ trên, Ngân hàng Thái- 
bỉnh đã xác định tiền tệ nông thôn 
và tài vụ xỉ nghiệp là hai mũi liến 
công của hoạt động tiền tệ tín dụng 
Trên cơ sở làm tốt hai mũi tiến công 
đó mà khai thác mọi nguồn thu, tập 
trung nhanh tiền mặt về Ngàn hàng 


. và thực hiện tốt việc quản lý tiền tệ 


nói chung. 


Đề đạt được yêu cầu chỉ đạo trên, 
Ngàn hàng Thái-bình đã thực hiện 
đồng bộ ba biện pháp: mới tà, điều 
tra phần tích tình hình phân bố tiên 
tệ trong nhân đân và các cơ quan, xí 
nghiệp đe kiến nghị với cấp ủy Dẳng 
và chính quyền địa phương những 
biện pháp thích ứng về công tác vận 
động gửi tiên tiết kiệm và quản lý 
tiền mặt; hai d, thực hiện việc phân 
tích kinh tế tài vụ đối với các xi 
nghiệp và tô chức kinh tế, từ đó phát 
hiện những nhân tố tích đực và những 
mặt Liều cực tòn tại trond sản xuất 
kinh doanh của các đơn vị, đề xuất 
những biện pháp khắc phục; ba lá, 
tiến hành thường xuyên và đột xuất 
việc kiểm tra tiên mặt đối với các 
cơ quan, đơn VỊ. 

Với cách làm trên, Ngân hàng Thái- 
bình đã thu về được một lượng tiên 
mặt khá lớn, Phong trào vàn động 
nhàn dân gửi tiên tiết kiệm được 
các cấp ủy Đăng thường xuyên coi 
trọng, các chỉ bộ Đảng quan 
tâm lãnh dạo. Do đó, phong trào phát: 
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triền cả về bề rộng lẫn bè sâu: việc 
vận động nhân dân gửi tiền tiết kiệm 
đi đôi với việc mở rộng mạng lưới 
tồ chức đã làm cho việc gửi tiền 
tiết kiệm của nhân dân (hại sự thuận 
liện khL gửi Uuào 0à rất dễ dàng khi rút 
ra. Hệ thống đại diện thu tiền tiết 
kiệm, các tô chức ủy nhiệm,. hệ thống 
hợp tác xã tín dụng làm đại lý tiết 
kiệm được chấn chỉnh, củng cõ từng 
bước, củng với hệ thống các bàn tiết 
kiệm của Ngân hàng được phát triên. 
hệ thống phòng giao dịch được xây 
-đựng thêm ở những cụm kinh tế tập 
trung, là hệ thống chăn rết của ngàn 
hàng tỏa xuông các địa bàn sản xuất, 
các khu đân cư đề vận động, thu hút 
tiền gửi tiết kiệm. Nhờ đó, năm 1950 
Thái-bình đã có 705 số hộ tham gia 
gửi tiên tiết kiệm thường xuyên với 
số đư trên 60 triệu đồng trong tông sỐ 
dư tiết kiệrn toàn tỉnh là 73 triệu đồng, 
có 20 xã đạt số dư bình quân đầu 
người trên 100 dòng, 4 xã đạt số dư 
bình quân đầu người trên 160 đòng, 
6 huyện có số dư gân {10 triệu đòng, 
huyện Thái-thụy dạt số dư trên l3 
triệu đồng. Tông số tiên mặt thu về 
dưới hình thức tiền tiết kiệm của 
nhân đàn đã chiếm trên 205 tông số 
thu tiền mặt toàn tỉnh, với số lượng 
tuyệt đổi trên 20 triệu đồng. 


Đối với khu vực kinh tế tập thê 
trong nóng nghiệp, thòng qua 
thưc hiện các biện pháp trên, Nưàn 
hàng đã thu vẻ trên 19 triệu dòng tiên 
mát. Nhiễu hợp tác xã nộp tiên mặt 
vào noàn bàng bình quân trên dưới 
(0U nghĩn đong (rước đây, chỉ nộp 
trên dưới {00 nghìn đồng), một số hợp 
tác xã nộp tới 6000 nghỉn đong tiền 
mặt trong năm. Do sản xuất phát triển 
và thu nhập bằng tiên tíng, hàu hết 
các hợp tác xã nông nghiệp chàng 
những thanh toán hết nợ chỉ phí sản 
xuất trondø năm, mà còn trả được là 
triện động nợ quá hạn của những năm 
trướci đến cuối nắm, tiền gửi của 
các hợp Tác xã còn lạt trên tài khoản 


Việc 


I{ 


Ngắn hàng là trên 27 triệu đồng, tăng 
9 triệu đồng so với cuối năm 1979. 
Dối với các xí nghiệp quốc doanh, 
Ngàn hàng Thái-bình cũng đã giúp 
nhiều đơn vị chấn chỉnh, củng cố công 
tác quản lý tài vụ — mặt công tác yếu 
kém nhất của xí nghiệp; nhờ đó đã 
giải quyết được một phần quan trọng 
tình trạng cấp thừa, cấp thiếu vến 


.lưu động của xí nghiệp; qua kiềm 


tra quản lý tiền mặt nhiều đợt trong 
năm, đã thu hồi trên 2 triệu đồng tiên 
vượt mức tôn quỹ và thông qua việc 
thanh toán; đã giải quyết được trên 
3 triệu đồng công nợ dây dưa nhiều 
năm giữa các xí nghiệp và tồ chức 
kinh tế. 

Từ tỉnh hình thực tế của Thái-binh, 
có thê rút ra một nhận xét tông quát 
về phương thức chỉ đạo công tác tiềm 
tệ đề có thê chuyên từ chỗ bội chỉ 
qua bội thu tiên mặt, từ tiềm năng 
trở thành khả năng hiện thực là : từng 
bước thực hiện một cách nghiêm ngặt 
các cơ chế về quản lý tiền mặt và 
tò chức điều hòa. lưu thông tiền tệ, 
lấy việc phát triền sản xuất làm mục 
tiêu, lấy việc nàng cao chất lượng 
và hiệu quả các biện pháp cơ bản 
trong tiên tệ làm điều kiện như việc 
tính toán cần đổi tiên — hàng trên địa 
bàn huyện, xã trên cơ sở tính toán 
thu nhập tiên tệ dàn cư; xây dựng 
và chỉ đạo chấp hành kế hoạch tiền 
mặt từ tính đến cơ sở; cải tiến công 
tác kho quỹ và các hình thức thu 
phát tiền mặt, mở rộng các hình thức 
thu tiên, bảàm sát các địa bàn sẵn xuất 
và khu đàn cư đề tập trung nhanh 
Liên mặt vào quý Nhà nước. 


II — SỰ LÃNH ĐẠO VÀ CHỈ 
ĐẠO TRỰC TIẾP CỦA CÁC CẤP 
ỦY ĐẲNG VÀ CHÍNH QUYỀN 
DỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG 
TÁC TIỀN TỆ, TÍN DỤNG 


Híị quyết tháng lợi của hoạt động 
tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Thái- 


bình là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 
lép lhường xuyên và thông suối 
tủa các cấp Đảng và chính quyên 
từ lỉnh xuống huyện, xã, cho đến 
lửng chỉ bộ Đảng trong các hợp 
lắc xã nông nghiệp và hợp tác xã tín 
dụng. Sự lãnh đạo ấy đã có tác dụng 
quy tụ và hướng sự hoạt động của 
các ngành, các cấp, các đơn vị kinh 
tế vào việc thực hiện yêu cầu kết hợp 
chặt chẽ các mặt công tác tiên tệ, tín 
dụng và thanh toán. , 

Các ngành, các cấp trong tỉnh đã 
quản triệt sàu sắc nghị quyết của Đại 


hội đẳng bộ tỉnh đối với công tác tiền ` 


tạ, tín dụng, Nghị quyết đã phê phán 
triệt đề những nhận thức tư tưởng 
không đúng đối với công tác tín dụng, 
tiền tệ như coi bội chỉ tiên mật là 


điều tất yếu, không thê tránh khói; - 


thái độ bó tay, bị động trong hoạt 
động tiên tệ, tư tưởng đẻ đặt, không 
mạnh đạn sử dụng tiền mặt đe cho vay 
thúc đầy sẵn xuất; đối với các ngành, 
các đơn vị kịnh tế, thì việc gì cũng 
đòi hỏi phải có tiền mặt và sử dụng 
tiên mặt với bất cứ giá nào; quy mọi 
khuyết điềm, đồ hết trách nhiệm cho 
Ngàn hàng trong việc bội chỉ tiền mặt 
ngày càng nhiều, mà chưa xác 
định rõ trách nhiệm chỉ đạo của các 
cấp ủy Đảng và chính quyên địa 
phương đối với công tác Nuàn hàng. 


lrên cơ sở phản tích phê phán 
những nhận thức tư tưởng lẹch lạc 
nói trên, và sau khi xác định những 
tem năng có thề khai thác được của 
địa phương cùng với những biện pháp 


khắc phục những mặt yếu kém lrong: 


công tác tô chức sản xuất và tô chức 
quan lý kinh tế địa phương, Nghị 
quyết của Đại hội đẳng bộ tính đã 
khẳng định rằng trong hoạt động tiên 
sà tín đụng của mình. Ngàn hàng 
phải chủ động, tích cực, bám thật 
sat các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
lưu thông phân phối và các mặt hoạt 
động thực tế khác của đời sống xã 
hội », Nghị quyết Đại hội đẳng bộ 
tỉnh cũng đã đề ra nhiệm vụ cho các 


TN 


ngành, các cấp phấn đấu «làm chủ 
nguòn vốn, tập trung cho yêu cảu 
phát triền sản xuất và trên cơ sở phát 
triền sản xuất mà mở rộng nguồn 
thu”. lo đó, các ngành, các cấp trong 
tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp đề tạo 
nguồn vốn tại chỗ đáp ứng nhu câu 
phát triều sẵn xuất và tăng thu tiên 
mặt về Ngân hàng. : 

Xuất phát từ nhận thức hoạt động 
tiền tệ, tín dụng gắn liên với quá 
trình sẵn xuất kinh doanh của các 
ngành, các đơn vị kính tế, và-là công 
cụ đề kiềm tra, tính toán hiệu quả 
kinh tê, các cấp ủy Đăng và chính 
quyền ở đây rất coi trọng sự hợp 
đồng chặt chẽ ua lác chiến đồng bộ 
giữa các ngành, các cấp trong hoạt 
động tiền tệ, tín dụng, coi đây là yếu 
tố quan trong đề thúc đầy các ngành 
cùng phát triển, và là điều kiện dê 
thực hiện tháng lợi nhiệm vụ kinh tế 
của địa phương. Do đỏ, nhiều cuộc 
tọa đàm giữa các ngành, các đơn VỊ 
kinh tế, các đoàn thề quản chúng đè 
bàn các chủ trương và biện pháp thực 
hiện chính sách tiên tệ tín dụng tại 
địa phương đã được tô chức với sự 
chủ trí của các cấp chính quyền và 
ngân hàng, tài chính, Từ những cuộc 
toa đàm này, các ngành, các cấp, các 
đơn vị kinh tế đã nhất trí với nhau 
về nhiều phương châm chỉ đạo đột, về 
những chỉ tiêu phấn đấu cụ thẻ với 
nhiều biện pháp sáng tạo: làm cho 
Ngân hàng Thái-bình ngày càng nắm 
được nhiều nguồn vốn tiên tệ đẻ thúc 
đầy sản xuất phát triển và tầng cường 
quản lý. | 

Thực t& trên đây chứng tô rằng: các 
cấp ủy Đảng và chính quyền địa 
phương Thái-binh chẳng những dã có 
sự chuyên biến kịp thời và sảu sảc Về 
nhận thức đối với vai trỏ. chức năng 
của tiền tệ, tín dung, mà trong chỉ 
đạo cụ thê, đã thật sự năm lây tiên. 
tệ, tín dụng, coi đó là một công cụ 
quan trọng không thê thiểu dược 
trong việc chỉ đạo phát triền kinh tẻ, 


-(Xem liểp trang 53) 


TÂY - NINH CỦNG CỔ CÁC: 
TÔ CHỨC CƠ SỞ CỦA ĐẢNG 


ACH đây hai năm, nhận định về 
tỉnh hình phong trào cách mạng 
của tỉnh nhà, tĩnh ủy Tàảy-ninh chúng 
tôi thấy rang từ khi miền Nam được 
hoàn toản giải phóng, dưới sự lãnh 
đạo của Trung ương Đăng, được nghị 
quyết của Đại hội thứ IV của Dáng 
soi sắng, đăng bộ và nhân dàn trong 
tính đã kiên cường phấn đầu và đạt 
được những thành tích cơ bản. 

Có biên giới chung với Gam-pu-clhia 
đài 210 kí lô mét, chỉ mấy tháng sau 
khi đất nước ta được hoàn toàn giải 
phỏng, Tày-ninh là một trong những 
vùng bị bọn Pòn Pốt, tay sai của 
phần động Bác-kinh đánh phá dã man. 
Đăng bộ và nhàn dàn Tày-ninh, vượt 
lén muốn vàn khó khăn, gian khố, 
đứng vững trước mọi thứ thách ác 


liệt, đã góp phản cùng cá nước đ«nh- 


thắng cuộc chiến tranh xâm lược của 
bọn Pỏòn Pốt, tay sai của bọn bành 
trướng Trunø-quöc, bảo vệ vững chắc 
biên giới tày nam của Tö quốc và 
làm tỏt nghĩa vụ quốc tế. 

Với địa hinh hiểm trở, với cầu 
tao thành phản xã hội phức tạp, 
1Ay-ninh cũng là &dịa bàn lý tưởng” 
cho hoạt động của bọn phạn động 
tronø9 nước và nước ngoài. Nhưng 


TH 


PHAN-VĂN 


phát huy truyền thống cách mang 
và ý thức cảnh giác cao độ, nhàn 
đàn Tày-ninh đã cùng các lực lượng 
an ninh và quân đội giữ vững trật 
tự an nính nội địa, ngăn chặn kịp 
thời mọi hành động phá hoại của địch. 

Với 2/3 số xã hầu như bị Mỹ, 
ngụy hủy diệt trong những năm chiên 
tranh, Tây-ninh đã nhanh chóng vươn 
lên hàn gắn các vết thương chiến 
tranh, khỏi phục và phát triền kinh 
tế, phát triền văn hóa. Vừ một tỉnh 
thiếu lượng thực, (năm 19:6, Trung 


ương phải chỉ viện trên 30 000 tàn 
gao), Tày-ninh đã phần đấu tự túc 
được lương thực và làm nghĩa vu đói 


với Nhà nước. Sự nghiệp vàn hỏa, giáo 
đục, v tế, thể dục thê thao không 
ngừng phát triền, đặc biệt, công 


-tác giáo dục đã phát triển nhanh, 


mạnh, 

Tuy nhiên, nhìn lại tình hình thực 
tế, bén cạnh những thành tích, những 
ưu diễm đã đạt được, tính chúng tôi 
còn nhiều thiếu sót, nhược điềm 
nghiêm trọng. Nhiều chủ trương, 
chính sách của Đảng không được thực 
hiện đến nơi đến chốn, thậm chỉ có 
nơi có lúc bị xuyên tạc trắng trợn; 
các biểu hiện tiêu cưc trong cán bộ 


đẳng viên và trong đời sống xã hội 
có chiều phát triền. Ở không ÍL xã, ấp, 
mối liên hệ mật thiết võn có giữa 
đảng bộ và nhản dân bị giảm sút, 
khí thế cách mạng của quản chúng có 
phản lắng lại. Sau nhiều lăn phản 
tích kỹ nguyên nhân của những thiếu 
sót, nhược điềm nói trên, tỉnh ủy 
chúng tỏi đã nhất trí rằng một trong 


nhũng nguyên nhần quan trọng hàng _ 


đầu là tỉnh trạng yếu kém Qủa các tồ 
chức cơ sở của Đảng, mà trước bết là 
các tò chức cơ sở ở nông thòỏn. Từ 
nhận định đó, chúng tôi chủ trương 
phải hướng mạnh sự lãnh đạo -của 
đảng bộ vào cơ sở; và cùng với việc 
xảy dựng các cấp, cúc ngành trong 
tỉnh, chúng tôi tập trung sức xây 
dựng các tò chức cơ sở Đúng ở nòng 
thôn. ` 

Thực hiện chủ trương nói trên, 
chúng tỏi đã tiến hành các khàu còng 
tác sau đây: 

Mộội là: Nảm chắc lình hình c0 sở, 
uạch rõ mục (liêu, phương hưởng 0d 
biện pháp củng cỗ các tò chức cơ sở 
của Đảng. 

Trước đây, cán bộ các cáp, các 
ngành của tỉnh chúng tôi văn thường 
đi xuống cơ sở. Nhưng do chỉ bó hẹp 
trách nhiệm của mình vào việc giúp 
cơ sở thực hiện từng cuộc vận động, 
từng công tác cụ thê cho nên Ít tìm 
hiều kỹ tỉnh hình về mọi mặt của cơ 
sở ; sự hiều biết về cơ sở do vậy 
thường phiến diện. Tỉnh ủy và các 
huyện ủy vẫn thường nghe báo cáo về 
cơ sở, nhưng do các báo cáo đó có 
phần phiến diện, lại có lúc thiếu trung 
thực cho nên văn không nắm thật 
chắc tình hình. lần này, chúng tÔi tự 
đạt trách nhiệm phải phần đầu nắm 
vững tình hình từng cơ sở một cách 
toàn điện, xem ở dây có những màt 
mạnh, mặt yếu nào, có những vấn đề 
gì cần giải quyết, và trong những vấn 
đề đó, khàảu nào là chủ yếu. Chúng 
tôi cùng phấn đấu đề hiều rõ phầm 
chất và năng lực của từng cán bộ cốt 
cán ở xã, ấp, và bước däu hiều rõ 


phầm chất và năng lực của từng đẳng 
viên. Hầu hết các huyện ủy viên, 
nhiều tỉnh ủy viên đã xuống làm việc 
nhiều ngày với các tô chức cơ sở. 
Tỉnh ủy đã cử hai tô công tác về trong 
một thời gian dài đề kiềm tra, xem 
xét toàn bộ tình hình ở hai xã. Mỗi 
huyện ủy, ngoài việc nắm chung tỉnh 
hình các xã, cũng đã cử hai tô công ác 
về khảo sát tình hình ở hai xã trong 
huyện. Tỉnh và các huyện đã mở 
nhiều cuộc hội nghị bàn về công tác 
ở các xã, ấp, bàn về tỉnh hình các tồ 
chức cơ sở của Đẳng. = 


Qua quá trình tìm hiệu đó, chúng 
tôi càng thấy rõ thêm những mặt yếu 
kém phồ biến ở cơ sở. Một nét chung 
là tử khi cách mạng chuyên sang giai 
đoạn mới, hầu hết các tô chức cơ sở 
của Đăng ở nòng thôn tỉnh chúng tôi 
đều lúng tủng về nội dung và phương 
pháp công tác. Các chỉ bộ không nhận 
thức rõ vai trò và nhiệm vụ của 
mình, không hiều rõ phương thức 
hoạt động trong điều kiện có chính 
quyền. Nhiều chỉ bò còn theo cách 
lãnh đạo, lõi làm việc của những 
năm chiến tranh. Tình trạng buông 
lơi lãnh đạo sản xuất, lãnh dạo quản 
lỷ kinh tế, bao biện làm thay việc 
của chính quyền là phồ biến ở nhiều 
chỉ bộ. Ngược lại, ở không Ít chỉ bộ 
eó tỉnh trạng khoán trắng mọi việc 
cho các đẳng viên công tác trong các 
cơ quan chính quyền; chỉ bộ rất ít 
sinh hoạt, các chủ trương công tác 
không được chỉ bộ bàn bạc kỹ, không 
được giải thích, tuyên truyền rộng 
rãi trong quản chúng cho nên trở 
thành mệnh lệnh, gò ép. 

Về cán bộ, đảng viễn, do không 
được giáo dục kịp thời cho nên trước 
những thử thách mới, không Ít người 
đã thoái hóa, biến chất. Hãâu như ở 
xã, ấp nào cũng có những cán bộ, 
đảng viên lợi dụng chức quyền, làm 
điều sai trải: tham Ô, móc nưOặc, 
nhận của hối lộ, ức hiếp quần chúng, 
thông đồng với những phàn tử xấu 
làm ăn trái phép. Ở một số HƠI, sự 


4) 


thoái hóa về phầm chất trong căn bộ, 
đáng viên điển ra nghiêm troiig. Chẳng 
hạn ở chỉ bộ xã Tân-đỏng (huyện Tàn- 
biên) có 10 đẳng viên thì 7 người 
phạm sai lầm, khuyết điềm nắng về 
mặt phầm chất, đạo đức. Gó người do 
bät mãn về địa vị mà bỏ công tác, nói 
xấu cấp trên, xuyên tạc chỉnh sách, 
chủ trương của Đảng. có người gâv 
mất đoàn kết nội bộ. đi đến bè phải, 
có người thường xuyên nhậu nhẹt, 
rượu chè, eó người hùn vốn làm ăn 
với bọn xấu; thậm chí có người giữ 
chức vụ xã đội trưởng mà chuyên 


buôn lậu vàng, ăn của hỏi lộ khi 


thực hiện chính sách nghĩa vụ quản 


sự, Vv.V. Trong số những người phạm 
sai lâm, có những người do bản chất 
xấu, nhưng cũng có không íL người do 
trình độ nhận thức non kén, không 
phản biệt đúng, sai, Số đẳng viên tốt, 
tích cực ở các xã, ấp tuy không phải 
là ít nhưng do sinh hoạt của chỉ bộ 
không được giữ vững. tự phê bình và 
phê bình không được bảo đảm, lại do 
cấp trên không năm vững tỉnh hình 
cần bộ ở cơ sở, cho nên số đẳng viên 
tốt chưa phát huy được tác dụng đúng 
mức. Trong khi đó thì bọn xảu và các 
lực lượng phản động còn sót lại tìm 
đú mọi cách mua chuộc, lôi kéo cần 
bộ, đăng viên làm chỗ dựa đề chúng 
hoạt động trái phép. Có chỉ bộ trong 


một thời gian ngắn phải hai lần thay: 


bí thư, và cá hai lần đều bị “rụng » vì 
bị bọn xấu mui chuộc, lôi kéo, 


ˆ 


Ở hầu hết các cơ sở, chính sách 
ruộng đặt chưa được thực hiện đúng 
đản, nạn bao chiếm ruộng đất quả 
tmrức bình quân, nạn bóc lột tò tức vẫn 
tôn tại, Ngày trong cán bộ, đẳng viên 
cũng có người bao chiếm hàng chục 
héc ta. Số đàn không có ruộng và 


thiệu ruộng (mà phần lớn là gia đình. 


liệt sĩ, gia định có công với cách 
mạng) cón chiêm một tý lệ không 
nhỏ, khoảng 20X5 trong tổng số hộ 
nóng dàn. Ờ một số xã, ấp, các tập 
đoàn sản xuất, các hợp tác xã nỏng 
nghiệp tõn tại một cách lay lát, “có 
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vỏ mà không có ruột ®, Ớ xã Phước- 
chỉ €Trắng-bàng) cùng một: lúc tan rả 
31 tập đoàn sẵn xuất. 


Càng đi sát các tò chức cơ SỞ, 
chúng tòi càng thấy rõ tính cấp bách 
của việc củng cố tỏ chức cơ sở Đăng. 


Năm vững những vấn đề đang đặt 
ra ở cơ Sở, tỉnh ủy chúng tôi đã định 
rõ mục tiêu của việc củng có tô chức 
cơ sở của Đăng là nhằm làm tốt việc 
lãnh đạo các xã, ấp từng bước tiến 
theo con đường xã hội chủ nghĩa, mà 
hiện nay là lãnh đạo nông dân đầu 
tranh xóa bỏ nạn bóc lột tô, tức, phát 
triền sản xuất, làm tốt các nghĩa vụ 
đối với Nhà nước, và tích cực tô chức 
nóng dân đi vào con đường làm ăn 
Lập thể, Chúng tôi đã vạch ra bản đề 
cương «Củng cố các tö chức cơ sở của 
Đăng ở nòng thôn, xây dựng các xã, 
ấp vững mạnh toàn diện, trong đó 
quy định rõ những việc cần làm ở các 
chỉ bộ xã, ấp. và cách thức tiến hành 
các việc đó. Bản đề cương đã được 
đựa xuống các huyện góp thêm ý kiến, 
và sau đó được đưa ra thảo luận 
trong cắn bộ, đẳng viên và quản 
chúng trung kiên ở các xã thuộc huyện 
Trắng-bàng và huyện-Gò-dầu. Tỉnh ủy 
đã phân tích kỹ những ý kiến đóng 
góp trong các đợt thảo luận đó, bồ 
sung vào bản đề cương thành nghị 
quyết của tỉnh ủy. Qua những ý Kiến 
nêu lên trong các đợt thảo luận nói 
trên; tỉnh ủv chúng tôi đã có nghị 
quyết về trách nhiệm của các cấp, các 
ngành ở tỉnh và huyện đối với việc 
củng cố các tô chức cơ sở. Trong các 
nghị quyết đó, tĩnh ủy chúng tôi nêu 
rõ, đề củng có các tÔ chức cơ SỞ của 
Đăng ở nòng thôn thì cùng với việc- 
xác định rõ vai trò, nhiệm vụ chỉnh 
trị và phương thức lãnh đạo của các 
chi bộ xã, ấp, phải tích cực nâng cao 


chất lượng đội ngũ cân bộ, đẳng viên, 


loại trừ những người không đủ tư 
cách, bố trí tốt đội ngũ cốt cán, giải 
quyết tôt mỗi quan hệ giữa các tò 
chức Đẳng. chính quyền và quần 


chúng, củng cố lòng tin của quần 
chúng đối với các chỉ bộ. Chúng tôi 
chủ trương việc củng cỗ tô chức cơ sở 
của Đăng phải kết hợp chặt chẽ các 
mặt tư tưrởng và tô chức. Phải giáo 
dục cho Gán bộ, đẳng viên nàng cao 
nhận thức tư tưởng đề phân rõ đúng 
sm, tự giác sửa chữa khuyết điềm, sai 
làm, dön thời phải mạnh đạn và kiên 
quyết xứ lý những cán bộ, đảng viên 


phạm saš lầm, khuyết điềm mà không 
chu sửa chữa, đưa ra khôi Đăng 


những k€ thoái hóa, biến chất. Thực 
hiện chủ trương này, năm 1950 chúng 
tôi đã xit lý gần 100 vụ kỶ luật, trong 
đó dưa ray khỏi Đẳng khoảng 70 người. 
Quý Ì nămn 1951 tiếp tục xứ lý trên 30 
vụ ký luật, đưa ra khỏi Đẳng 25 
người. Hiêng ở xã Tân-đòng, 7 đẳng 
viên phạm sai lầm như đã nói ở trên 
đều đã bị xử lý. : 


Ợ tỉnh chúng tòi, việc củng cố 
- tỒ chức cơ sở Đang đang được 
` hợp chặt chẽ với còng tác phát 
ĐIể đẳng viên. Đến tháng 7 năm 19851 
nụ CÓ khoảng 1⁄2 số chỉ bộ với 
1UÃ tồng số đang viên ở xã, ấp, 
nh án phát thẻ đẳng viên. Các cơ 
. thuộc điện yếu kém thi phải cũng 
VÉ SÈ “Chức trước khi tiến hành phát 
là ng viên. Nói chung, việc cũng 
tổ đo Cơ sở tự làm là chính. cỏ sự 
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biết cợ 


ch tin 


tắc 8 tôi coi đày là một khảu công 


lu ] biệt quan trọng, bởi là CÓ 
đu ớ khâu. này mới tăng cường 
c— đồi ngũ cần bộ xã, ấp về số 
Và chất lượng, từ đó mới có 
trọng Na làm lót các BỊ ĐỊT: quan 
nà s. hh Sub Của Việc C11: c0) sU: chức 
-ua Đang như hỗ trí lại đội ngũ 


điều k 
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cán bộ cốt cán, cài tiến nội đụng sinh 
hoạt của chỉ bộ,v.v. 

Chúng tôi đã mở liên tục nhiều lớp 
học (mỏi lớp khoảng 45 ngày) nhằm 
bói dưỡng cho đông đảo cán bộ cơ 
sở những nhàn thức và hiểu biết cần 
thiết vẽ công tác. Kê từ ngày tỉnh 
nhà được hoàn toàn giải phóng đến 
nay có thể nói đây là đợt giáo dục 
cán bộ được tô chức một-eách nghiêm 
túc nhất. Ban thường vụ tỉnh ủy, 
VỚI sự giúp việc của các ban chuyên 


Tnôn, đã bàn kỹ về các vấn đề của đợt 


giáo dục, từ nội dung giáo dục, cách 
tò chức học tập đến kế hoạch chiêu 
sinh,v.v. Nội dung học tập bao göm 
những kiến thức chính trị cần thiết 
của cán bộ cơ sở, rút từ trong chương 
trình bồi dưỡng cán hộ cơ sở do Đan 
tuyên huầân trung tương biên soạn, 
được soạn lại cho sát hợp với tình 
hình của địa phương, bào gồm các 
bái về: 

— Lÿ tưởng của Đăng, 

— Đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, 

— Đường lỏi, chính sách cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp 
và công thương nghiệp, 

— Tö chức đời sống vật chất, văn 
hóa và tỉnh thần-của nhàn dàn. 

— Củng cố quốc phòng, bảo vệ an 
nình chính trị, trật tr an toàn xã hội. 


— Xàv đựng tô chức cơ sở Đẳng 


ơ nòng thòn miền Nau. 

— Củng cỏ, tăng cường chính quyền 
Nhà nước cấp xã, 

— Cóòng tác vàn động quản chúng. 

— Phám chất cách mạn# của người 
cần bộ, dàng viên trong giai đoạn 
TỚI. _ 


khi soạn lại các bài giang, chúng 
tôi chủ trương phải gắn chặt lý luận 
với thực tế. Từng bài giảng phải bám 
sát thực tế của địa phương, giải đáp 
đúng những văn đề mà đội nơi cán 
bộ cơ sở của tỉnh đang quan tâm, 
Ehi thảo luận từng bài, học vien phải 
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căn cứ vào hoạt động thực tiễn của 
chỉ bộ mình và của bản thân, tiến 
hành tự phê bình và phê bình đề 
làm sáng tỏ thêm bài học. 


Về phương hưởng chiêu sinh, chúng 
tôi thực hiện theo quy hoạch cán bộ. 
lớp đầu tiên là lớp làm thử, chúng 
Lôi triệu tập cấp phó thuộc 7 chức 
danh ở xã: bị thư, chủ tịch, trưởng 
ban nông nghiệp, trưởng ban công 
an, chỉ huy xã đội, bí thư đoàn 
thanh niên, thư ký nông hội. Lớp 
thứ hai, chúng tôi triệu tập cấp 
trưởng của các chức danh đó. Các 
lớp sau dành cho các cần bộ dự bị 
thuộc 7 chức danh nỏi trên. Với cách 
làm đó. chúng tôi dự định đào tạo 


cho mỏi xã Ít nhất 35 cán bộ có thề- 


gánh vác những nhiệm vụ lãnh đạo 
chủ chốt trong xã. Cũng vì vậy, khi 
cử người đến học, mỏi xã phải cử 
đủ 7 đông chí thuộc 7 chức đanh nói 
trên, chọn 
đã được quy hoạch. Nơi nào không 
cử đủ thì chúng tôi kiên quyết không 
nhận vào học. Điều này, lúc đau có 
gây khó khăn. Đã có lúc lớp học phải 
hoãn lại mấy ngày đề các xã cử 
thêm người cho đủ chức danh. Song, 
về sau, do tác dụng thiết thực của 
đợt học tập, các xã đều phấn khởi và 
nhanh chóng chọn đủ số người theo 
học. Thái độ nghiệm túc, kiên quyết 
của tỉnh trong việc bảo đảm dúng 
thành phần học viên đã mang lại 


kết quả thiết thực, thúc đây các xã 


phải có quy hoạch dủ số cán bộ cần 
thiết, trảnh tỉnh trạng chỉ một số ít 
cốt cán kiếm nhiệm quá nhiều công 
việc, 

Trong quá trình học tập, trên cơ SỞ 
nạng cao nhận thức, các học viên liên 
hệ với những ưu điềm, những khuyết 
điểm, những mặt tích cực, những mặt 
liệu cực,v.Vv, trong đơn vị mình, đồng 
thời có thể phát hiện những sai trái 
về các mặt mà đơn vị bạn đang mắc 
phải. Tỉnh ủy chúng tôi phí nhận tất 
ca những điều liên bệ, phát hiện đỏ, 
cho-diểu tra kỹ càng và có kết luận 
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trong danh sách cán bộ - 


cụ thề về từng vấn đề, kịp thời 
xử lý những vụ, việc cần xử lý. 
Chẳng hạn, khi nghe học viên phản 
ánh việc một đóng chí phó ban nông 
nghiệp huyện đã đồng tình đề vợ đi 
buôn lậu, chứa bọn gian thương và 
hàng lậu trong nhà, chúng tòi đã kịp 
thời cho kiêm tra, và-khi biết rõ phát 
hiện đó là đúng, đã kịp-thời xử lý 
kỷ luật. 

Cho đến giữa năm 19§1, chúng tôi 
đã đào tạo, bồi dưỡng được trên 1090 
cản bộ xã, ấp và hầu hết các đồng chí 
đó khi trở về địa phương đều phát 
huy tác dựng tốt trong công tác. 

Sau đợt học tập, mỗi học viên đều 
tự thấy sáng tỏ nhiều về nhận thức, 
tư tưởng. Điều này cũng nói lên rằng 
ở tỉnh chúng tôi, trước đây cán bộ, 
đảng viên- ¡! có dịp được học tập 
một cách chủ đáo. Từ kết quá thực 
lế này, chúng tôi nghĩ rằng việc tồ 
chức những lớp học hợp với trình 
độ của cán bộ cơ sở ở miền Nam là 
rãt cần thiết. ) 

Đa là: Tò chức đề quần chúng qóp 
Ụ kiến phê bình đẳng Uiên, xả dựng 
sự lãnh đạo của tồ chức cơ sơ Đảng. 

Sau khi các cán bộ chủ chốt ở từng 
xã, ấp dã được học tập, có bước 
chuyên biến quan trọng về nhận thức, 
và đã bước đầu truyền những nhận 
thức và chuyền biến đó cho các đẳng 
viên trong chỉ bộ, chúng tôi chủ 
trương các chỉ bộ phải tồ chức đề 
quản chúng góp ý kiến phê bình, 
nhận xét từng đẳng viên và góp ý 
xây dựng sự lãnh đạo của chi bộ. 
Chúng tôi coi đây là một khâu rất 
cản thiết đối với việc củng cố tồ chức 
cơ sở của Đảng. Bởi vì, thực tế đã 
chứng tỏ chỉ bộ hoạt động tốt hay 
khòng tốt, điều đó có ảnh hưởng trực 
tiêp đến đời sống của nhân dân các 
xã, ấp. Vì vậy, muốn củng cố tốt các 
chỉ bộ thì phải nắm vững những nhận 
xét, suy nựữhĩ, nguyện vọng, tâm tư 
của quần chúng trong các xă, ấp. Mặt 
khác, được góp ý kiến cho cán bộ, 
đáng viên và chỉ bộ, quần chúng có 


địp hiều rõ Đẳng hơn, từ đó có thê 
- phản biệt được đâu là ”sự thật, đầu là 
hành động xuyên tạc, phá hoại của 
địch. Đề những buöi phê bình cán bộ, 
đảng viên đạt chất lượng töt, tránh 
được mọi hành động xuyên tạc, kích 
động, chúng tôi chủ trương chọn lựa 
trong quân chúng những người tích 
cực đề mời tham dự các cuộc phê 
binh. Những người tích cực đó bao 
gồm các căn bộ ngoài Đăng, các đoàn 
viên thanh niên cộng sun, các gia 
đình có công với cách mạng, các gua 
đình thương bịính, liệt sĩ, các cán bộ, 
viên chức đã về hưu, những người 
nông dân nghèo, có lý lịch chính trị 
trong sạch, v.v. 


Môi đảng viên, lrước hết là mỗi 
cán bộ của tồ chức cơ sở của Đăng tự 
kiêm điềm một cách nghiêm Lúc trước 
quần chúng về những thành tích và 
thiếu sót của mình trong những năm 
qua, vạch ra phương hướng phấn 
đấu tích cực trong thời gian tới. 
Trong bản tự kiềm điềm, bên cạnh 
các vấn đề về nhận thức, quan điểm, 
về năng lực công tác, v.v, từng đẳng 
viên phải xem xét mình một cách cụ 
thề và nghiêm túc về mặt phầm chất, 
đạo đức. Cụ the là từng đang -viên 
phải xem lại mình có chiếm hữu ruộng 
đất quá mức bình quản không, có bóc 
lột tô tức không, có hùn hợp với tư 
sản làm ăn phi pháp không, có buôn 
lậu không, có bao che cho con cái và 
người thàn trốn nghĩa vụ quân sư 
không, có gian lậu thuế nòng nghiệp 
không, có hay rượu chè không, có 
đánh bạn với bọn xấu không 2 v.v. 


Saư khi từng đảng viên tự kiềm 
điềm trước quần chúng, bạn chỉ ỦY, 
thay mặt cho toàn chỉ bộ tự Kiểm 
điểm về trách nhiệm lãnh đạo của 
chi bộ, phân tích kỷ những sai lầm, 
thiếu sót và túc hại của chúng dõi 
với phong trào của cơ sở. Han chỉ ủy 
cũng nêu lên phương hướng phản đàu 
mới của chỉ bộ đề quần chúng góp ý 
kiến. 


Việc đẳng viên và chỉ bộ nghiêm 
túc tự kiêm điềm trước quần chúng 
đã tác động mạnh dến ý thức, tỉnh 
cam của quần chúng. Bà con cũng chân 
thành nói lên sự cẩm động sâu sắc 
của mình trước lòng tỉn cậy của Đăng. 
Ợ tất cá các xã, ấp, bà con đã tích 
cực đóng góp ý kien phê bình đẳng 
viên, phê bình chỉ bộ, đánh giá đúng 
những mặt làm được, những mặt tốt, 
đong thời nghiềm khắc phê phản 
những sai lầm thiếu sót, Nhiều nơi, 
quần chúng còn tự nêu ra những 
thiếu sót, sai lầm của bản thân, và 
hứa với chỉ bộ sẽ ra sức khắc phục. 
C nhiều xã, quần chúng đã phát hiện 
những mánh khóc tính vì của những 
phản từ xấu nhằm phản tán ruộng 
đắt, và bàn với chỉ bộ việc lấy lại số 
ruộng đất bao chiếm trái phép. Kết 
qui cụ thẻ là riêng ở xã An-hoa 
(huyện Tráng-bàng) đã thu lại được 
120 héc ta ruộng bị bao chiếm trái 
phép đem chia cho các gia định liệt 
sĩ, thương bình, các gia đỉnh có công 
với cách mạng và nòng dàn nưhèo, 
đồng thời đã thu lại cho Nhà nước 


_T00 gia lúa và 25000 đồng tiên thuế. 
"Quận chúng cũng đã góp ý với chỉ bộ 


nên đưa những wí ra khỏi Đăng, 
đòng thời giới thiệu những lực 
lượng trẻ, ưu tú đề Đẳng xét tuyền 
chọn tăng cường cho đội ngũ của 
Đang, Nam 1980, các chỉ bộ đã kết 
nạp được §2 người vào Đẳng và quý 
Í năm 1981 đã kết nạp được 35 người. 


Qua các đợt kiêm điềm trước quần 
chúng, cán bộ, đăng viên tỉnh chúng 
tôi càng thấy rõ tấm lòng ưu ái của 
nhân dân đổi với Đăng. Những ý 
kiến đóng góp của quản chúng đã có 
tác dụng rất thiết thực đòi với việc 
củng cố các chỉ bộ, đặc biệt là về mặt 
giáo dục, sử dụng, quản lý cán bộ, 
đang viên và phát huy quyền làm chủ 
tập thê của quần chúng. 


Eó * 


Những cõ gắng trên đây của tỉnh 
chúng tôi đã mang lại những kết quả 
đáng kế. Có thê nói hầu hết các chỉ 
bộ xã, ấp đều có những chuyên biến 
cụ thề. Đặc biệt ở những chi bộ trước 
đây kém nát thì những chuyển biến 
cảng mạnh. Khí thể vươn lèn dó đã 
mang lại: những kết quả đáng mừng 
cho phong trào chung của toàn tỉnh. 
Chỉ trong ba tháng, nhàn dân 
trong tính đã làm nghĩa vụ lương 
thực và bán cho Nhà nước 18000 tấn 
lúa trong khi những năm trước tính 
phải huy động hàng trăm cán bộ về 
giúp các xã làm công tác thu mua kéo 
đài 7, 8 thăng mà năm cao nhất cũng 
chỉ đạt 11000 tấn. Về công tác tuyển 
quản năm 1980, toàn tỉnh đạt 107% chỉ 
tiêu được giao, vượt xa mức đạt được 
trong những năm trước Trật tự an 
ninh có nhiều tiến bộ, các hoạt dòng 
phá hoại của địch đêu bị ngăn chặn 
kịp thời, không xảy ra vụ, việc nào 
đăng kề; nạn trộm cắp, cờ bạc giảm 
xuống rõ rệt. Điều có Ý nghĩa nhất 
là đông đảo căn bộ, dàng viên đã 
nhận thức đúng vị trí và trách nhiệm 
của mình, bước đầu phản rõ dúng, 
sai và quyết tàm phân đấu vươn lèn. 
Lòng tin của quần chúng đối với đẳng 
bộ, đối với cần bộ, đăng viên được 
cũng cố, đang trở thành một động 
“lực thúc đầy nhân dân tỉnh chúng tòi 
vươn lên với khí thế mới. 


Tuy nhiên, những thành tích đó 
chỉ mới là bước đầu. Ở các tô chức 
cơ sở Đảng của tỉnh chúng tôi hiện 
văn còn nhiều mặt yếu. Nhin chung 
các chỉ bộ chuyên biến chưa đèu. Ợ 
nhiều cơ sở, do tình trạng yếu kém 
kéo dài quá lâu cho nèn hiện còn 


92 


- nhiều vụ, 


việc, nhiều mặt tiêu cực cần 
được (tiếp tục Piai quyết một cách 
khin trương. Mặt khác, các biện pháp 
mà chúng tôi tiên hành ở ' cơ sở vẫn 
chưa đồng bộ, Chúng tôi còn phải 
triển khai nhiều khâu công tác quan 
trọng khác như bố trí lại đội ngũ cốt 
cản Ở xã, ấp, cải tiền nội dung sinh 
hoạt của các chỉ bộ, xây dựng, kiện 
toàn bộ máy chính quyền và các 
đoàn thể quản chủng, v.v. Đó là 
những công việc khó khăn, phức tạp. 
Nhưng phấn khởi và tin tưởng trước 


những thành tịch đã đạt được. chúng 
tôi quyết khắc phục mọi khó khăn 


trở ngài, làm tốt hơn nữa việc củng 
chức cơ sở của Đẳng, giành 
những thắng lợi mới cho phong trào 
cách mạng ở tỉnh nhà đẻ thiết thực 
chào mừng Đại hội thứ V của Đảng. 


~ “ ^ 
C€Õ Các CÓ 


Mấy kinh nghiệm... 
(Tiềp theo trang 45) 


vì nó là một đòn báyv và lÀ một thước 
đo chất lượng, hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của các ngành, các đơn vị 
kinh tế. Mát khác, Ngân hàng Tháâi- 
bình được sự công tác chặt chè của 
các ngành, các đơn vị kinh tế, đã làm 
tốt chức năng làm tham mưu cho cấp 
ủy Đẳng và chính quyền địa phường 
trong hoại động tiên tệ, tín dụng. Đó 
là những nhàn tố tạo ra sức mạnh 
tồng hợp cho Thái-binh khắc phục 
nhiều khó khăn đề thực hiện tốt nhiệm 
vụ còng tác tiền tệ, tín dụng. 


Truyền thống tạp chí của Đảng ta 
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Nhớ lại việc xây dựng khu vực 
họp Đại hội thứ lÏ của Đảng 


Đ!! hội đại biều toàn quốc thứ II của Đảng họp vào mùa xuân, tháng 2 năm 

1951, trong một khu rừng rộng thuộc xã Vinh-quang (nay là xã Kim-bình), 
huyện Chiêm-hóa, tỉnh Tuyên-quang (nay là Hà-tuyên). Đại hội họp 'ở chân 
núi Hùng. Theo truyền thuyết, nhân dân địa phương thưởng kề lại rằng, từ 
thuở xa xưa, nước lụt đâng lên tràn ngập khắp nơi, trên đỉnh núi Hùng chỉ 
còn chiếc trống đồng và một con gấu. Do đó, núi Hùng còn gọi là núi Trống 
hoặc núi Gấu. Bên cạnh khu vực Đại hội có đòng suối uốn khúc nước trong 
xanh chảy ra sông Trinh... 

Đề chuần bị cơ sở vật chất cho Đại hội, Trung ương Đảng chỉ định đồng 
chí Lê-Tãất-Đắc tham gia Ban trù bị, trực tiếp phụ trách việc xây dựng khu 
vực Đại hội, đồng thời kiêm công tác bảo vệ. Đồng chỉ Bạch-Di tham gia 
công tác thi công và chịu trách nhiệm tô chức việc ăn uống trong Đại hội. 
Tôi được Bác Hồ và anh Tô (tức đồng chí Phạm-Văn-Dòng) giao cho việc xây 
dựng, góp phần chuần bị cơ sở vật chất cho Đại hội. 

Tính tử năm 1931 đến nay đã tròn 30 năm, nhưng việc làm hỏi ấy 
văn còn in sâu trong óc tôi, càng nhớ lại tôi càng phân khởi và tự hào về sự 
trưởng thành nhanh chóng của Đăng, về sự lãnh đạo đúng đân của Bác Hồ 
muôn vàn kính yêu và của Ding quang vinh} 


* 


Nhiệm vụ xảy dựng cơ sở vật chất cho Đại hội đối với tôi tuy bắt nưở, 
nhưng không phải là ngáu nhiên. Tháng † năm 1945, Đại bội kiến trúc sư 
toàn quốc thứ nhất được triệu tập họp ở Thắn-sơn (CVĩnh-yên). Chủ tịch Hồ- 
Chíi-Minh đã gửi tới Đại hội một bức thư đề ra đường lôi và chủ trương về 
công tác xây dựng. Trong thư của Người có đoạn viết: « Trong 4 điều quan 
trọng cho dân sinh: ở và di là hai vấn đề cũng cần thiết như ăn và mặc, vì 
vậy kiến trúc là một việc rất quan hệ. Chúng ta phải tùy hoàn cảnh mà xây 
dựng ngay trong khi kháng chiến và sau khi kháng chiến thành còng. 

Tôi mong Hội nghị sẽ di tới những kế hoạch thiết thực với tỉnh thần hiện 
tại và những chương trình kiến thiết hợp với tương lai, RẺ hoạch và chương 
trình đúng tính thân Đời sống mới 2. 

Sau khi thảo luận bức thư của Hồ Chủ tịch và thông. qua nơhị quyết về 
nhiệm vụ và kế hoạch công tác của lHIội kiến trúc sư Việt-nam, Đại hội đã bầu 
Ban chấp hành Hội. Tòi được bầu làm Tỏng thư ký đâu tiên của Hội. Sau đó, 
tôi được giao phụ trách phỏng kiến trúc của Liên khu Việt-bắc. Nhiệm vụ 
chủ yếu của tôi là chỉ đạo việc xây dựng theo chủ trương và chương trình 
của Trung ương Đảng và Chính phú lúc ấy đóng cơ quan ở Việt-bắc., Trụ sở 
phòng kiến trúc do tôi phụ trách đóng ở châu Tự-do (tỉnh Tuyên-quang). 


S¿ 


Tháng 5 năm 
1950, dòng chí 
thư ký riêng của 
Bác Hỗ đến châu 
Tự-do tìm tôi 
và đưa tôi đi 
gặp Dác... 

Tôi đến một 
cơ quan trong 
an toàn khu. 
Hôm ấy, Bác 
đang chủ trì 
cuộc họp của 
Hội đöỏng chính 
phủ. Tôi thấy 
nhiều vị Bộ 
trưởng đến dự 
Hội nghị. Lúc 
ấy là giờ nghỉ, 
"các Bộ trưởng 
đang ăn cơu 
chiều. Bác vi 
anh T2 ngòi 
chung một bàn, 
vừa ăn xonø, 
đang uống nước... 


Đồng chí thư ký của Bác đưa tôi đến chào Dác và nói: 


— Báo cáo Bác, đây là chú Tiếp, kiên truc Sử, xin Bác cho ý kiếu đề chủ 
ấy làm nhà họp Đại hội. 


Bác hỏi ngay : 


— Chú Tiếp ăn cơm chưa ? 
_“= Thưa Bác, cháu vừa đến. Tôi đáp. 
Bác bảo : 
— Chú ngôi ăn cơm đi rồi nói chuyện sau. 
Tôi cũng muốn ăn cơm ngay lúc ấy vì đang đói ngấu sau nhiều giờ đi 
đường rừng rất vất vả, nhiều quãng phái vác xe dạp lên vai, nhưng đồng chỉ 
thư ký của Bác ghé vào tai tôi nói: ' : 


— Làm việc xong, ra ngoài ăn cơI. 


Tôi nghĩ, tronø bữa ăn của Hội nghị Hội đòng chính phủ thế nào cũng cô 
những món ăn tươi. Tôi đến gần một bàn àn, liếc nhìn chỉ thấy có hai món: 
món khoai sọ nấu và món khoai sọ xào. 


Một lát sau, Báe gọi tôi đến nơi làm việc của Bác và hỏi: 


— Trung ương và Bác giao trách nhiệm cho chủ làm nhà họp Đại hỏi 
Đăng, chú có làm được không 2 


— Dạ, thưa Bác, cháu làm được a. 


". Goosle 


Bác hỏi tiếp : 

— Làm việc này, theo chú, cái ơi là quan trọng nhất? 

Sau vài phút suy nghĩ, tôi mạnh dạn trả lời: 

— Thưa Bác, theo ý chấu, giữ bí mật là điều quan trọng nhất. 

Bác nói ngay : 

— Đúng. Trên trời nhìn xuống không thấy gi; ở dưới đất, bốn mặt nhìn 
vào cũng không thấy øi. | 

Bác đã chỉ cho tôi thấy rõ vấn đề cơ bản nhất trong việc làm 
của tôi. 

Ngay lúc đó, Bác giao nhiệm vụ choanh Tô làm việc cụ thề với tôi. Anh 
Tô cho tôi biết số đại biều trong nước, số đại biều nước ngoài... đề tính toán 


làm bao nhiêu nhà cho đủ. Anh giao việc cho tôi rất kỹ, dặn đò thêm và Dãn 
mạnh: phải làm thế nào đề các đại biều được họp và ở tử tế... 


* 


Sau này tôi được biết địa điềm họp Đại hội, đo anh Cả (tức đồng chí 
Nguyễn-Lương-Bảng) chỉ hướng. đồng chí Lê-Tất-Đắc đi tìm. Đó là một khu 
rừng thuộc huyện Chiêm-hóa. Đề xây dựng khu vực Đại hội theo đúng chỉ thị 
của Bác Hồ và của Trunø ương Đẳng, tôi đến tận nơi xem xét thực địa. Đây 
lả một khu rừng rất rộng, tuy rậm rạp nhưng cũng có chỗ trống. Đề giữ bí 
mật nơi họp, phải tìm cách che đậy những chỗ trống đó. Nhưng nếu rừng 
rậm và kín quá thì ảnh hưởng đến sức khỏe của các đại biêều. 

Việc xây dựng bắt đầu từ thảng 7 năm 1950. Trước hết đội công tác đi 
tuyên mộ dân công trong nhân dàn các xã thuộc huyện Chiêm-hóa. Việc cưa, 
đãn, vận chuyền gỏ, vầu, luòng, mai, tre, nứa, lá cọ, v.v. được chỉ đạo chặt 
chẽ, có kế hoạch cụ thẻ, bao đàm tăng năng suất, tiết kiệm nhân công. Vật liệu 
cần dùng đến đầu lấy đến đặắy, không bỏ phí. 

Chúng tôi đi tìm và chọn thuê trên 10 người thợ mộc và mấy chị đan cót, 
đan phên... 


Trong việc thiết kế, vẽ kiều nhà, chúng tôi thảo luận với nhau và nhất 
trí theo phương chàm mà đồng chí Lê-Tất-Đắc nêu lên: vừa hợp với khi hậu 
miền núi vừa có duyên dáng miền Xuỏi. 

Về mặt bằng, không có gỉ khó khăn, song quan trọng nhất là việc làm 
hội trường, phải chọn nơi có điện tích rộng, là trung tàm đề các đại biều 
đến hội trưởng được thuận tiện. Xfót đặc điểm trong việc làm hội trường là 
giữ những cây to ở trong nhà, lấy cây làm cột; trên mái che kín bằng những 
cây tồ qua (Í), chẳng thêm dày song và gỡ rẻ cây ra cho nó tỏa xuống. Trong 
hội trưởng, ngoài những chỏ ngồi trang trọng của Đoàn chủ tịch Đại hội và 
của các đại biêu, còn có cá ban công làm chỗ ngồi cho các đại biêu dự thính 
và các nhà báo. Ở các cửa sô hội trưởng, có lòng vải mỏng thay kinh, 


Những nhà làm cho các đại biêu ở, mỗi nhà có chỗ nằm cho 10 hoặc 12 


người, giữa có bộ bàn ghế bảng tre, nứa, có bếp làm theo kiều của đồng bào 
thiêu số dùng đề dun nước pha trà và đề sưới. 


(1) Cây tổ quạ là một thứ cây đặt trên mái nhà hay đẻ ở đâu cúng sống, có lá to như 
con dao bầu cỡ lớn. 


Khu vực Đại hội còn göm nhiều nhà : nhà của Bác Hồ ở, làm việc và tiến 
khách ; nhà của các dồng chí Bộ chính trị ở, làm việc và tiếp khách ; nhà của 
đại biều quốc tế ở, làm việc và tiếp khách; nhà tưởng niệm các đồng 
chí đã hy sinh ; nhà triền lãm tranh ảnh và sách báo cách mạng; nhà ăn của 
các đại biều, của cán bộ, nhân viên, bộ đội ; nhà làm việc của các nhà báo, 
nhiếp ảnh, quay phim; nhà ở và làm việc của cán bộ, nhân viên, bộ đội bảo 
vệ; bệnh xá ; kho tàng,v.v. ` 


Tat cá các nhà đó hợp thành khu vực Đại hội rộng lớn nấp dưới bóng 
cây xanh um tùm, ban đêm có đèn điện tỏa sáng. 


Dường đi trong khu vực Đại hội bố trí ngoằn ngoèo, giữ nguyên cảnh 
đẹp tự nhiên, lại ngụy trang bằng RPSDE cày tỒ qua và cây song. người 
ngoài trông vào không thấy rõ. 


Ngăn một khúc suối lại, không cho trâu bò qua lại, chúng tôi làm thành 
một cái đập, truyền nước lên lỏng những cây bương có đục lỗ cho nước chảy 
ra, như vòi nước; các đại biều ngồi thoải mái trên các tấm ván, lấy nước 
sạch đó đề đánh răng và rửa mặt. | 

Bằng tre, nứa, lá, theo cách làm hiện đại, chúng tôi dựng lên những 
nhà tiêu » trên cọc rất sạch sẽ. 

Anh chị em nhân viên còn trồng được một vườn hành xanh tốt và một 
vườn cải sen nở hoa vàng rực đúng vào ngày Đại hội khai mạc. 


Các bộ phận công tác đều cố gắng phấn đấu thực hiện chính sách tiết 
kiệm do Bác Hồ và Trung ương Đảng đề ra trong cả quá trình chuẩần bị và 
phục vụ Đại hội, trên tất cả các mặt: tiền của, nhân công, vật liệu, lương 
thực, thực phẩm, v.v. 

Ngoài ray chúng tôi còn tô chức cho anh em cần vụ tham gia vào việc 
bơm nước cho các đại biêu bằng máy quay tay, không đề một anh em nào ở 
ngoài hộ máy phục vụ Đại hội... 

Theo lời dạy của Bác Hồ, tất cả chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác 
phòng gian bảo mật, giữ đúng nguyên tắc bí mật, đặn nhau thực hiện khẩu 
hiệu «e3 không»: không thấy, khỏòng nghe, không biết. Trong khu vực Đại 
hội, có một tiêu đoàn bảo vệ ; một cái hầm to rất kiên cố đắp cao như mội 
cái còn, có trồng cây bên trên; bên cạnh đó, có một hệ thống hào giao thông 
chẳng chịt bốn phía đề dùng khi có máy bay địch. Đề bảo đảm bí mật, đồng 
chỉ phụ trách giữ lại tất ca những người thợ mộc đã tham gia xây dựng 
làm nhàn viên phục vụ, không đề họ ra ngoài địa điềm trong những ngày 
Đại hội họp. Một số đẳng viên được phép ra vào khu vực Đại hội đề làm việc 
tiếp tế lương thực, thực phầm. Ngoài ra, người nào muốn vào khu vực Đại 
hội, phải qua trạm liên lạc và nhiều trạm gác; phải có giấy ghỉ Hội nghiên 
cử mức xít và chữ ký của đồng chỉ phụ trách. Chúng tôi còn đề phòng nạn 
chây rừng và có kế hoạch chống kẻ địch đốt rừng,... 

Trong suốt thời gian Đại hội họp, không xây ra một việc gì đáng tiếc và 
không có một hồi kẻng báo động Ì 


Sau khi giao nhiệm vụ cho chúng tôi, Bác Hồ thường xuyên theo sát việc 
làm của chúng tôi. Trong thời gian chúng tôi xây dựng khu vực Đại hội, hai 
lần Bác cử cán bộ đến kiêm tra: lần thứ nhất, Bác cử đồng chí thư ký riêng 
của Bác; lần thứ hai, Đác cử đồng chí Hö-Tùng-Mậu... Sau đó, Bác đến tận nơi 
kiểm tra. Bác xem xét cả khu vực Đại hội. Bác không chỉ quan tâm đến hội 
trường, nhà ở của các đại biêu, mà còn quan tâm đến nhà ở, nhà ăn của anh 
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chị em nhân viên phục vụ. Bác không chỉ gặp cán bộ lãnh đạo. mà còn đến 
tận nơi thăm hồi vợ con một số cán bộ, nhân viên. Trong khi đi kiềm tra, với 
tỉnh thần cảnh giác cao, Bác phát hiện một số thân cây có vết đồ và giao cho 
đồng chí phụ trách nghiên cứu hiện tượng đó. Lúc đầu, chúng tôi cũng nghi 
đó là dấu hiệu của địch. Về sau, qua sự điều tra nghiên cứu và được những 
cụ nhiều tuôồi nhất ở địa phương cho biết những vẹt đồ ở thản cây là đo rệp 
cây gày nèn, chỉ cần cạo đi là hết. 


Bác đến kiêm tra giữa lúc chúng tôi cùng anh em thợ mộc đang đóng bàn 
ghế đề dùng trong Đại hội. Trông thấy những bộ bàn ghế làm bằng gỗ. bằng 
tre, nứa tuy đơn sơ, giản dị, nhưng thanh nhã, đặc biệt là những chiếc ghế 
ngồi mộc mạc làm bằng những khúc gỗ cưa tử thân cây to ra, Bác khen: 
« Làm như thế là tốt, vừa đẹp, vừa tiết kiệm », và Bác nói đùa : “Chú cũng là 

dân «cá gỗ »®. Rồi Bác thưởng cho tôi một điếu thuốc lá... 


Một lần khác, tôi lại được gặp Bác. Võ vai tôi, Bác bảo: 


— Chú tỉm cho Bác một chỗ có cảnh đẹp trong khu vực Đại hội đề Bác 
tiếp khách quốc tẽ. 


Tôi đưa Bác đến bèn dòng suối, gần nơi chủng tôi đã ngăn suối làm đập 
nước. Bác cười vui về, khen việc làm này. Và Bác lại thướng cho tôi một 
điều thuốc lá nữa I 


Hôm ấy là một ngày xuân, dưới bóng những tàu lá cọ xanh rờn đung 
đưa dưới ánh nắng vàng, Bác ngồi trên một khúc gỗ nồi vân như sóng lượn, 
bên những cây rừng soi gương trên mặt nước trong xanh. Hinh ảnh vị Cha 
già dân tộc, nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chiến lược thiên tài, nhà thơ ung 
dung, thanh thản ấy ỉn mãi trong trái tim tôi. 


* 


Được sự chỉ đạo trực tiếp của Bác và Trung ương Đảng, tập thề chúng 
tôi gòm cán bộ, công nhàn, nhân viên, bộ đội, dân công... làm việc hết, sức hết 
lỏng, đoàn kết giúp đỡ lăn nhau, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, gian khô, 
sau hơn nửa năm thì hoàn thành việc xây dựng khu vực Đại hội, 

Đại hội đã đánh giá cao việc làm này. Nhiều đại biều khen lỗi kiến trúc 
của khu vực Đại hội là vừa giản đị vừa tiện lợi, vừa có tính đân tộc vừa có 
tỉnh hiện đại. : 

Đồng chí Lê-Tãt-Đắc, đại biểu chỉnh thức, được tuyên dương tại Đại hội 
về thành tích phụ trách việc xây dựng cơ sở vật chất cho Dại hội. 

Phần thưởng lớn nhất đối với đồng chí Bạch-Di và tôi là chúng tỏi được 
dự Đại hội với tư cách là đại biều đự thính, Đó cũng là một vinh dự lớn 
trong cuộc đời hoạt động cách mạng của tòi. 


Kiến trúc sư Hoàng- Vhư-Tiếp kè 


Thz-Tàảp ghi. 


0Í 


lư liệu 


“Về đợt truy quét văn hóa phẩm 
phản động, đồi trụy vừa qua ® 


TRÂN-THỌ 


ỘT trong những hoạt động cửa kẻ địch phá hoại tư tưởng. 
văn hóa, văn nghệ của ta hiện nay là tiếp sức cho những tàn 
dư văn hóa, văn nghệ thực dân mới. cô vũ những khuynh 
hướng văn nghệ tư sản phản động. Cuộc đấu tranh truy quét 
văn hóa phầm phản động, đòi trụy đã và đang diễn ra sôi nồi ở thành phố 
Hồ-Chỉ-Minh và một số địa phương. Theo thống kê chưa đầy đủ. qua việc 
kiềm tra, truy quét ở một số tỉnh và thành phố, chúng ta đã thu được một 
khối lượng khá lớn. 

Kết quả sơ bộ tính đến hết tháng 6-1981: 


Băng nhạc,| Bài hát, 
Dịa phương đĩa hát | tranh,ảnh 


Hàả-nội 167 cuốn! 1216 cải 29 cuốn | 16 chiếc 

TP. Hö-Chi-Minh 151200 — 41723 — 533 751 tấm | 631 — 93 — 
(60 tấn)(1) 

Häi-phòng 290 

Hải-hưng 000 


Hà -nam-ninh 32 cuốn 25959 


3inh-trị-thiên 129725 — 239 
Quaảng-namT— Đà-nẵng| 25 079 — 3731 
Phú-khánh 1 895 — 1 46: 
Thuận-hải 1618 — 2388 
Dòng-nai 2 800 — 283 - 
Cứửu-long d2 = 12358 
Hậu-giang 3233 — 1227 


(®) Cá tham khảo tư liệu của Bộ nội vụ 
(1) Ngoài ra khoảng 60 tấn sách, báo lưu hành trái phép chưa dược phân loại. 
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Rõ ràng những văn hỏa phầm mà chúng ta thu được không chỉ là tàn 
đư văn hóa thực dàn mới ở miện Nam trước dày đang tìm cách trôi dậy, 
mà còn là những thứ được đưa từ nước ngoài vào sau khi miền Nam được 
hoàn toàn giải phóng, với âm mưu tiếp sức, phục hồi các hoạt dòng văn hóa 
thực đàn mới và phối hợp phá hoại về tư tưởng đối với nước ta. Nhiều sách, 
báo, tranh, ảnh, băng nhạc, bài bất, phim... được xuất bản, phát thanh, lưu 
hành ở các nước tư bản trong năm 19S9 hoặc đầu 19SI. Tính đến hết thắng 
06-1951, bọn phần động Bác-kinh đã dưa vào nước ta 40 loại truyền đơn 
khác nhau, tronø đó có 2† loại mới với nội dunơ nói xấu Đẳng ta, chía rẽ 
dân tóc, kích động bạo loạn, lôi kéo người chạy ra nước ngoài, v.v. lIơn 
hai mươi cuỗn phím con heo® loại mới dược đưa từ Thái-lan vào 
nước ta đầu năm 1951. 1SU băng nhạc « Di-xcô 81 » do tàu nước ngoài chuyen 
vào đã được phát hiện kịp thời. Băng con đường bưu điện quốc tế, nhiêu 
tên phản động sống lưu vong ở nước ngzöài đã tuồn về nước thư từ, hàng 
hóa, văn hóa phẩm... tuyên truyền cho lôi sống tư sản phương Tày, li kéo 
người tròn ra nước ngoài. Khỏng phải ngàu nhiên mà trong số 11211200 kg 
hàng của những người sống Ởở nước nưoài gửi về nước (trong một tu) 
lại có hàng vạn giãy báo đâm ®, ® ng tín? và rất nhiều thuốc chồng say 
sóng, chong nôn... Qua việc kiểm tra hành chính ở một số địa phương, nhất 
là ở thành phố Hò-Chí-Minh, chúng ta đã phát hiện những vụ xuất bản trái 
ithép,ín hơn 3 triệu bản sách, tranh ảnh với nội dụng phần động, đồi trụy, 
Ứ Quảng-nam — Đà-nắng đã bất được một tên làm tay sai cho MỸ 20 năm, 
có { qQuân vụ bội tính», Khám trong nhà hàn có tới 65 cuốn phim xâu 
vác loại, 16 máy chiều phim loại 8 và 10ly,2 ra đi ò, 2 tập an bom dàn ảnh 
đảm ô, 10 tập sách dạy khiêu vũ do ý sắng tác, 9 tập nhật ký ghí quả trình 
hoạt động đâm ô của hắn... Nhiều bảo chỉ của người *di tàn? xuất bản Ở 
nước ngoài với những cái tên ®“Quê mẹ ?,« Văn nghệ tiền phong», « Vuợt 
tuyến ®, Hồn Việt», œ Trắng đen», “Chuông Sài-gòn ®, @Sài-gòn — Mỹ”, 
đã xuất hiện ở thành phố Hô-Chí-ÄXIinh và một số nơi khác. Tác giả của những 
bài bảo phần lớn là những tên bồi bút, tay sai của để quốc Mỹ trước đày. 


Tại quận 5, thành phố IIö-Chí-Minh, kiếm tra 71 quán giải khát « đèn 
mở ®, thu được 5000 cuộn băng với những bài hát mang nội dung xấu. Trong 
một tuần truy quét, thu được 4 tấn sách, báo bán không hợp pháp và 1ö hộ 
phim trong đó có 3bộ phim *chưởng» Đài-loan; phát hiện một số tiệm 
giải khát kiêm Ô mãi đàm. Tại một cửa hàng chuyên sang băng ở đường 
Nguyễn-Huệ (hành phố Hồ-Chí-Minh), thu được 322 băng cát xet, lãi bảng 
tròn lớn, 6 băng trung, toàn ghi nhạc phản dộng. Ơ quận l, từ ngày 11-1 
đến 10-5-1981, có 119 quán cà phê, nước mía và cửa hàng nữ cắt tóc nam 
hoạt động trái phép đã phải đóng cửa. Một nhà ở quận Biình-thạnh đã tàng 
trữ và chiếu 36 cuốn phím xấu trong đó có 16 cuốn phím “con heo, Chỉ 
trong một chợ Đặng-Thị-Nhu, đã thu 95555 cuốn sách bán không hợp pháp. 
Kiềm tra 1801 điềm ở thành phố lio-Chíi-Minh, có tới 66/55 số diễm dính 
liu đến việc lưu hành, tàng trữ, phô biến văn hóa phầm phần dòng, đỏi 
trụy; 507 điểm tàng trữ, cho thuê sách, 205 điểm in trái phép; 96 vụ 
chiếu phim không hợp pháp. Các cơ quan có trách nhiệm đã cánh cáo 339 
điềm, đóng cửa 371 cửa hiệu, truy tố 12 cửa hàng. Ơ Thuàn-hải, kiềm tra 
91 hộ tại 15 điểm trong các xã, phường của ba huyện Ninh-hải, Hàm thuận, 
Hàm-tân và thị xã Phan-thiết, thủ được 857 băng nhạc, 711 sách phan động 
đồi trụy, 31 cuốn phim mang nội dung xâu, bàng trăm đĩa hát, tranh ảnh 
khiêu đâm... (Xem tiềp trung 70) 
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PHÊ PHÁN «ïU TƯỞNG QUÂN $Ụ MA0-TRẠCH-ĐÔNG» 


Thiếu tướng PHẠM-HỒNG-SƠN 


C+£I gọi là *tư tưởng quân sự Mao-. 


Trạch-Đông ® là bộ phận quan 
trọng trong toàn bộ *tư tưởng Mao- 
Trạch-Đông»" mà bản chất là chủ 
nghĩa đân tộc sô vanh bành trưởng 
và bá quyền. Cũng như các bộ phận 
khác (triết học, chính trị, kinh tế...), 
« tư tưởng quân sự Mao-Trach-Đông ®Ð 
đang phơi trần bộ mặt phản động 
chống nhân dàn, chống chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin của nó. 


Điều cần chú ý là *tư tưởng Xlao- 
Trạch-Đông » nói chung và *tư tưởng 
quân sự Mao-Trach-Đông ® nói riêng 
không phải là một hệ thống hoàn 
chỉnh, nhất quán mà là một mớ hón 
tạp, mang tính chất chiết trung. thực 
dụng và cơ hội chủ nghĩa, gồm nhiều 
thứ lý luận cô, kim, đòng, tây mà 
phần chủ yếu là những học thuyết 
của nước Trung-hoa cô. là chiết 
trung, nó pha trọn mọi học thuyết 
đối lặp nhau vẽ bản chất theo kiêu 
c kết hợp Các Mác với Tàn-Thủy- 
Hoàng ® (lời Alao nói trong hội nuh] 
Bắc-đới-hà năm 1958). Là thực dụng, 
nó không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng những 
luận điềm và phương pháp của chủ 
nghĩa Mác — ILê-nin, cát xén và xuyên 
tạc đi, coi như những phương tiện để 
đạt mục đích riêng. LÀ cơ hội chủ 
nghĩa, nó rất giỏi tìm cách thích 
ứng, luôn lách. Nó vay mượn và dắn 
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dụng nhiều từ ngữ và đoạn văn của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin đề ngụy 
trang cho mình. Và, như mọi phần 
tử cơ hội chủ nghĩa thường vẫn cỗ 
lạo ra, những kẻ theo tư tưởng Mao- 
Trạch-Đông còn làm ra về *cách 
mạng? hơn cũ những người cách 
mạng. 

Về đại thê, cái gọi là «tư tưởng 
quản sự ÀXfao-Trach-Đòng ® bao gồm 
ba thành phần sau đây: quan điềm 
)ê Chiến tranh gòm vấn đề vai trò 
của chiên tranh, vai trò của bạo lực...; 
qtiadft điềm Đề quản đội; quan điềm Uề 
Chiên lược nà chiến thuật quân sự. 

Quan điềm về chiến tranh của Mao 
hoàn toàn xa lạ với quan điềm về 
chiến tranh của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Mao giải thích về vai trò của 
chiến tranh một cách hoàn toàn phi 
mác xít, phản khoa học. Thực chất, 
Mao đã đi đến chỗ tôn thờ chiến 
tranh. ÀMao viết: «Nhiệm vụ-trung 
tâm và hình thức cao nhất của cách 
mạng là dùng vũ trang đoạt lấy 
chỉnh quyền... Nguyên tác cách mạng 
đó của chủ nghĩa Mác — Lê-nin đối 
với khắp nơi đều đúng, bất luận ở 
Trung-quốc hay ở nước ngoài cũng 
đều đúng » (1). Ơ đảy, Mao đã đánh 


(1) Mao-Trạch-Đông: Tuuên tập, Nzrb 5g 
thật, Hà-nội. 1959, tập HÌ, tr. 304. 


trảo khái niệm bạo lực cách mạng của 
chủ nghĩa Mác bằng khái niệm 0ñ 
trang đề, tiền một bước nữa, hình 
tượng hóa « lực lượng vũ trang * bằng 
Ấ súng » và phái biều : mỗi người đẳng 
viên cần phải hiều được chân lý này : 
“chính quyền ở đầu ngọn súng... 
®Có súng thì hắn có thê tạo ra 
Đăng ® (2). 


Đề cho «e lý luận » của mình có căn 
cứ trong lịch sử Trung-quốc và thế 
giới, Mao viết tiếp: «Có quân áất.có 
quyền, chiến tranh giải quyết tất 
cả... về điềm đó, Tôn-Trungøg-Sơn và 
Tưởng-Giới-Thạch đều là ông thầy 
của chúng ta® (3)... ®Súng của Đảng 
cộng sản Nga đã tạo nên một nước 
xã bội chủ nghĩa ? (4). 


Như vậy, nhìn qua lăng kính của 
Mao, mọi vếu tố làm nên lịch sử đều 
biến mất. Còn đâu vai trỏ của lý luận 
cách mạng vẻ phong trào đấu tranh 
của giai cấp công nhàn — một yếu tỐ 
thiết yếu cho sự ra đời của một đẳng 
. chân chính của giai cấp vô sản ? Còn 
đâu vai trò của những hình thức đấu 
tranh phong phú của quần chúng trên 
các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa đề 
làm yếu kẻ thủ và tiến tới đánh bại 
chúng ? Cái duy nhất còn lại và nòi 
bật lên chỉ là... khiu súng. Thật là 
một chủ nghĩa duv... chiến tranh 
trằng trợn. Chính Mao đã thừa nhận: 
«CÓ người vười chúng ta là chủ 
trương ®“thuyết chiến tranh vạn 
năng ®, đúng chúng ta là những người 
chủ trương thuyết chiến tranh cách 
mạng vạn năng... » @). 


- Đây không có chút nào là của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin như ÀÍao đã mạo 
xưng. Đây chỉ là trí thức của Alao 
học được từ lịch sử quân phiệt cát 
cứ của nước Trung-hoa từ thời Xuân 
thu, Chiến quốc cho tới tận giai đoạn 
trước và sau cách mạng Tàn hợi. Mao 
toan đem gấn “chân lý » đó cho mọi 
thời đại và cho toàn thế giới. 


Tuy Mao có nói: « Nguyên tác của 
chúng ta là đẳng chỉ huy súng chứ 


quyết không cho phép súng chỉ huy 
đảng”, nhưng như thực tiễn chứng 
tỏ, Mao đã tự đồng nhất cá nhân 
mình với đẳng, coi đăng là Mao và 
Mao là đẳng. Vì vậy, câu -nói trèên chỉ 
còn có ý nghĩa răn đe đông bọn: 
chớ có kẻ nào mưu foan dùng súng 
mà chồng lại Mao. Thực tiền bốn mươi 
lăm năm từ hội nghị Tuân-nghĩa, 
qua «dại cách mạng văn hóa vô sẵn » 
đã mình họa phương sách dùng súng 
đề qcướp quyền» và giữ quyền của 
Mao, khiển hàng chục triệu quản 
chúng phải đồ máu, làm vật hy sinh 
cho tham vọng làm hoàng để thể giới 
của “người cầm lái vĩ đại »? 


Vận dụng vào lĩnh vực quan hè 
quốc tế và quá trình cách mạng thế 
giới, lý luận của Mao đã đồng nhất 
chiến tranh với cách mạng, và trên 
thực tế đã kim hãm phong trào cách 
mạng ở nhiều nước, gây tön thất lớn 
cho cách mạng ở những nước mà 
những người lãnh đạo mù quảng rập 


theo đường lõi của Mao. Ơ những 


nước này, phương pháp và hình thức 
cách mạng mắt đi tỉnh chất phong phú, 
đa dạng, lĩnh hoạt, sáng tạo ; vai trò 
đấu tranh chính trị của quần chúng 
bị lu mờ, hoạt động cách mạng quv 
lại chỉ còn là hoạt động của một nhóm 
người vũ trang in náu trong rừng 
núi, cách biệt với những trung tâm 
công nghiệp và thành thị Có nơi, 
thế và lực của quần chúng cách mạng 
rắt mạnh, nhưng vỉ bàn tayv điêu 
khiển của bọn mao íE manh động mà 
phong trào cách mạng đã bị tồn thất 
đau đơn. 


Trong lúc phong trào đầu tranh 
của nhân đân thế giới đòi hòa bình, 
đòi bọn để quốc chấm dứt chạy đưa 
vũ trang, do các đảng cộng sản đề 
xướng và lãnh đạo, đang dàng lên 
mạnh mẽ, có tác dụng ngăn chặn bọn 


(2) Mao-Trạch-Đông : Sách đã dẫn, tr. 313. 
(3) Sách đá dẫn, tr. 311. 
(4), (5) Sách đã dẫn, tr. 312. 
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đế quốc hiếu chiến. tạo điều kiện cho 
cách mạng ở môi nước tập hợp lực 
lượng và phát triền, thì Mao gào thét, 
co vũ cho một cuộc chiến tranh thế 
giới mới, kè cả chiến tranh nguyên 
tử, coi đó là con đường không tránh 
khỏi, thậm chí là con đường ngắn 
nhất để tiêu điệt chủ nghĩa đế quốc. 
xảy dựng «chủ nghĩa cộng sản» Œ) 
trẻn toàn trái đặt. Mao từng tuyên bố : 
«(Chúng ta có thẻ nói, chỉ có dùng 
súng đạn mới có thê cải tạo được 
toàn bộ thế giới» (Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương Đẳng cộng sản 
Trunơ-quốc ngày 6-1-1958). Năm 1958, 
Mao còn nói: Nếu một nứa loài 
người có bị giết trong chiến tranh 
thì cũng Không có nghĩa lý gi ». 


Mác — Ăng-ghen đã chỉ ra rằng giữa 
chiến tranh và cách mạng có quan 
hệ với nhau, nhưng đó không phải là 
môi quan hệ thưởng xuyên, tất véu. 
Chưa bao giờ các òng đặt sự thành 
công của cách mạng phụ thuộc trực 
tiếp vào chiến tranh, chưa bao giờ 
các ông coi chiến tranh là điều kiện 
tắt vếu đề đạt tới các mục tiêu chínHi 
trị — xã hội của giai cấp công nhàn. 
Mác, Ấng-ghen và Lê-nin đã chứng 
mình rằng cách mạng xã hội chủ 
nghĩa nộ ra khi eó tỉnh thế cách mạng 
trực tiếp, khi có đủ những điều kiện 
khách quan và chủ quan đề làm cách 
máng, lật đồ chính quyền của bọn 
thong trú, bóc lọt, Tuy trên thịịc tế, 
hài cuộc chiến tranh thể giới do bọn 
để quốc gây ra déu kết thúc bằng 
nhữnz cuộc cách mạng xã họi chú 
nưhĩa, đàn đến sư ra đời của Liên- 
xo và hệ thống xã hội chủ nghĩa thể 
giới, nhưng chủ nghĩa Mác — Lẻê-nin 
khòng hệ cho rằng các cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa nhật thiết phải gán 
hen với chiến tranh thẻ giớt. Hơn nữa, 
I.c-nin đà từng néu lên rằng nêu việc 
quá độ lên chủ nghĩa xã họi diễn ra 
thòng qua chiến tranh «thì nưười ta 
sẽ Không thể hình dung dược một 


bước quả độ nào gian khỏ hơn, 
nang nề hợn, Tmột cảnh cùng khốn 


00 


gay gát hơn và một cuộc khủng 
hoảng sâu sắc hơn làm hủy 


hoại tất cả mọi lực lượng sản 


xuất ° (6). 


Trong khi phân tích lịch sử xã hỏi 
loài người, chủ nghĩa Mác đã chỉ ra 
rằng: trong xã hội có giai cấp, « bạo 
lực là bà đỡ cho mọi xã hội cũ đang 
thai nghén một xã hội mới trong 
lòng »(7). Luận điêm này nói lên vai 
trỏ quan trọng của bạo lực với tính 
cách là một phương tiện không thề 
thiếu dẻ cho xã hội mới ra đời qua 
một quá trình «thai nghénp trong 
lòng xã hội cũ. Quá trình ® thai nghén? 
ây được định bởi một loạt các yếu tỏ 
kinh tế, chính trị, xã hội..., mà những 
yếu tố này lại được hình thành do 
hoạt động tự giác và không tự' giác của 
toàn xã hội (uôồm giai cấp bóc lột và 
giai cấp bị bóc lò). Đứng về giai cấp 
ĐẸ bóc lột mà nói, quá trình hình thành 
này nhanh hay chậm là do mức độ tự 
giác trong đầu tranh giai cấp cao hay 
thắp quvết định. Và, bạo lực chỉ là 
hành dòng tự giác cao và cuối củng 
khí quá trình «thai nghéngp kia đã 
thành thục. Giỏng như một bà đỡ 
không thê cho ta đứa con mà chỉ có 
thẻ đỡ » nó ra từ người sẵn phụ mà 
thỏi, Do đó, dù bạo Eực là cực kỷ quan 
trọng, chúng tà cũng không thê coi 
bạo lực là cái &giai quvết tất cá, 
biến nó từ phương tiện cuối cùng 
thành nguồn góc duy nhất của sự ra 
đời xã họi mới như Mao đã lặp luàn 
rà gáancho chữ nghĩa Mác. Về điều này, 
Lò-nin viết: *...bạo lực cách mạng 
chỉ là một thủ đoạn cần thiết và 
chính đáng của cách mạng trong 
những thời kỷ phát triền nhất định 
của nó, trong những điều kiện nhất 
định và đạc biệt, còn việc tò chức 
quan chúng võ sản, việc tô chức 


(6) V.]. lLê-nin: Toàn táp, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, táp 3Ó, tr, 491, 

(7) F. Ăng-phen: Chong-Đuy-rinh. Nxb 
Sự thật, Hà-nói, 971, tr. 312. 
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những người lao động thị trước kia 
vu hiện nay vẫn là mọt đặc tính sàu 
ta hơn nhiều, thường xuyên hơn 
nhiều của cuộc cách mạng đó 
và lÀ điêu kiện của thắng lợi của 
nó?(§). Như vậy, theo Lê-nin. chỉ có 
bạo lực cách mạng — chứ khỏng the 
là bạo lực phản cách mạng — mới là 
cbà đỡ» cho sự ra đời của một xã 
hội mời. Điều đó vạch trần thực chát 
phản đồng và phản khoa học của tư 
tướng AXlao-Prach-Đông cho rằng mọi 
thứ bạo lực đều có tỉnh chảt quyết 
dịnh. lợn nữa, chủ nghĩa Mác bào 
giờ cũng cho ràng bạo lực gồm lực 
lưyng quản sự, lực lượng chính trị 
và thè hiện ra thành hai hình thức 
đấu tranh là đấu tranh vũ trang và 
đầu tranh chính trị. Ilai lực lượng äY, 
hai hình thức ấy phải gắn bó chặt 
chè với nhau, hỗ trợ và thúc đáy lân 
nhau, làm nên sức mạnh tông hợp de 
chièn' thắng các thế lực phán động 
đang ngoan cố bảo vệ xã hội cũ. 


Trong cuộc đâu tranh giai cấp, có 
hai loại bạo lực chóng chọi nhu: bạo 
lưc cách mạng” của những giai cập 
tiền bò và-bao lực phần cách mạng 
Cua những giai cấp phản động thông 
trị. Aem ra, Mao sav sửa bạo lre chỉ 
VÌ n2 là bạo lực, không kề đèn tính 
Ell cấp và mục dích của nó. Nói cho 
đúng hơn, Mao chỉ quan tàm đến một 
mục dịch là giành quyền cho cá nhân 
mình và tạp đoàn mình, đạt nó cao 
hơn tất eä, và không tử một thủ đoan 
nào đẻ đạt tới mục đích đó, 

Quan điểm sùng bái bạo lực nói 
trên của Mao đã là tư tưởng chỉ đạo 
cho những hành động bạo ngược của 

91 Vệ bỉnh trong thời kỷ “ đại cách 
D DI Văn hóa vô sản » ở Trung-quốc, 
thêm vào đó, việc Quan gi:0i phóng 
Tên hàn Trung-quốc làm KHÔN) chỉ 
Ảnh cà : », đã dẫn tới việc đập 
SẼ lồi 'ei „An cơ C10009 Nhà nước 
;yô 6U nghĩa, thành qua của báo 


HT 
lập, đấu tranh cách mạng của nhân 
l Trung-quốc, 


Mao cho rằng cuộc chiến tranh giữ 
phóng ở Trung-quốc chỉ là một cuộc 
chiến tranh của nông đản không hơn 
khỏng KRém. Alao viết: Cách mạng 
Trung-quốc thực chất là cách mang 
của nòng dàn... thực chất của chính 
trị dàn chủ mới, là trao quyên cho 
nỏng đàn» (9). Quan điềm đó phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của giai cấp 
công nhàn đối với chiến tranh cách 
mạng. Từ đó, Afao-Irach-Đông và bè 
lũ đã chủ trương *lấy nông thôn bao 
vây thành thị», hơn nữa, đi đến tuyệt 
đối hóa chủ trương đó, coi nó có Ý 
nghĩa phô biến đối với cuộc đầu tranh 
cách mạng của tắt ca các dân tộc, 
nhất là ở châu Á, châu Phi và Mỹ 
là tính. Những quan điềm nói trên 
của Mao trái ngược hoàn toàn với tư 
tướng quán sự của chủ nghĩa Xác — 
I.c-nin cho rằng giải càp công nhàn 
là giai cấp lãnh đạo và là quản chủ 
lực trong chiến tranh cách mạng, 
phong trào đấu tranh của nông dàn 
chỉ có thê giành được thẳng lợi dưới 
sự lĩnh đạo của giai cấp công nhàn, 
tronø chiến tranh cách mạng thành 
thị có vị trí chiến lược trọng vều. 


Mao đã tuyệt đói hóa Đai trỏ của 
quản đội trong chiến tranh. Äfao Viết: 
« Œ Trung-quốc, hình thức đấu tranh 
chủ vẽulà chiến tranh và hình thức 
tò chức chủ vếều là quản đội» (I0). 
Từ kinh nghiệm của Tưởng-Giởới- 
Thạch và Tòn-Prunø-Sơn exem quản 
đôi như sinh mệnh», Alao đã đi dến 
kết luận ®*eó quản ất có quyền, chiên 
tranh giải quyết tất ca». Theo Mao, 
€đlâu nơon súng sinh ra đủ thứ », «có 
súng thì hẳn có thể tạo ra đáng. Bát 
lộ quản đã tao ra một đẳng lớn Ở 
Hoa-bác. Lại có thê tạo ra cán bộ, 


(8) V.]. Lê-nin: Toàn 4b, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, tập 38, tr. 91—92. 


(9) Mao-Trạch.Đông: Sách đa dân, 
tr. 216. mã 

(10) Mao-Trạch Đóng: Sách đã dân, 
tr. 307, 


Ú, 


tạo ra trường bọc, tạo ra văn hóa, tạo 
ra phong trào quần chúng. Mọi sự Ở 
Diên-an đều đo súng tạo ra cá ® (11). 
Rö ràng là những luận điềm mung 
tỉnh chất quân phiệt nói trên của Mlao 
hoàn toàn xa lạ với quan điểm mác 
xit về lực lượng cách mạng, về quy 
luật phát triền của lực lượng cách 
mạng, về chiến tranh và quàn đội. 
Vai trò của nhân dàn (mà Àlao quy tụ 
lại là của nông dân) trong chiến tranh 
ở Trung-quốc, dưới sự chí đạo của 
quan điềm của Mao và phải Mao, thực 
tế chỉ bó hẹp trong việc phục vụ quân 
đội, bồ sung cho quân đội. 


* 


Từ những quan điềm mang tính 
chất quân phiệt đối với vấn đề vai 
trò của chiến tranh, của bạo lực, vai 
trò của giai cấp công nhàn và nông 
dân trong chiến tranh, Mao-Trạch- 
Đông đã đi đến những quan điềm sưi 
làm pà phản động Đề xâu dựng: quân 
dội. Đối với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
một nguyên tắc quan trọng hàng 
đầu mang tính quy luật trong việc 
xây dựng quân đội kiều mới của 
giai cấp vô sẵn là: đẳng của giai 


cấp vô sản là hạt nhàn lãnh đạo 
tuyệt đối mọi hoạt động của lực 


lượng vũ trang. Trái với quan điểm 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, Älau- 
Trạch-Đòng nói: Quân đội Trung- 
quốc thực chất là những người nòng 
dân mặc áo lính. Mao dưa ra luận 
điềm lấy quân đội thay thế đăng, tạo 
ra đảng. Mao nói: *Nguyên tác của 
chúng ta là Đảng chỉ huy súng chứ 
không đề cho súng chỉ huy Đăng. 
Nhưng có súng thì hẳn có thể tạo ra 
Đẳng ® (12). Mao còn nói: « Quản đội 
là trường học đào tạo cán bộ cho 
mọi lĩnh vực hoạt động của đảng, 
của Nhà nước và kinh tế». Trong 
những năm « đại nhảy vọt” và * cách 
mạng văn hóa», Mao đã huy đòng 
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quân đội đề giải tán các cơ quan 
chính quyền, kiềm soát các xi nghiệp. 
công xã, trường học, công sở... 


Phủ nhận vai trò lãnh đạo của 
đẳng vô sản, Mao cũng tước bỏ nốt 
nội dung chính trị vô sản — chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin — trong công tác 
chính trị của quân đội Trung-quốc. 
Trong cái gọi là Nghị quyết của 
Uy ban quân sự trung ương Đảng 
cộng sản Trung-quốc năm 1969 về 
việc tăng cường công tác chính trị, 
công tác đảng trong quân đội Trung- 
quốc có nỏi: # Việc huấn luyện quàn 
sự và giáo dục chính trị ở các đơn 
vị, Ở các học viện và nhà trưởng 
quân đội, phải là các tác phâm của 
Mao-Trach-Đông». Thực chất, Mao 
và bè lũ đã biến quân đội Trung- 
quốc thành một đội quân của Mao, 
tuyệt đối trung thành với Mao. 


Hơn nữa. trong quản “đội Trung- 
quốc, việc nhồi nhét tư tưởng sỏ 
vanh đại dân tộc, tư tưởng chống 
Liên-xò, chống Việt-nam, việc khơi 
sâu hẳn thù đân tộc đối với Liên-xô và 
Việt-nam,.. đã thay thế cho việc 
giáo dục chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam 
tháng 2-1979 đã phơi bày sự phản 
bội đáng phỉ nhồ nhất của tập đoàn 
theo Mao đối với nguyên tắc của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản. 


Với bản chất duy ý chí, Mao- 
Trạch-Đông còn xác định một cách 
sai lầm mỗi quan hệ giữa con người 
và vũ khí trong chiến tranh, di tới 
tuyệt đối hóa vai trò của tỉnh thần, 
của con người. Theo bọn mao-ít thì 
vũ khí tốt nhất là etư tưởng Mao- 
Trạch-Đông ?. Sự đầu độc về tư tưởng 
này nhằm biến những chiến sĩ quân 
đội Trung-quốc thành những tên lính 
đầu óc trống rỗng sẵn sảng chết 
vì Mao-TrachĐông và tư tưởng 


(11) Sách đe dân, trang 2311 — 335. 
(12) Sách đã dẫn, tr. 213. 


Mao-Trạch-Đông. Quan điềm của Miio 
hoàn toàn đối lập với lời giáo huấn 
của Lê-nin dạy rằng, một quân đội 
tốt nhất, những người trung thành 
nhất với sự nghiệp cách mạng sẽ lập 
tức bị địch tiêu diệt nếu họ không 
được trang bị đầy đủ, không được 
cung cấp lương thực và huấn luyện 
đầy đủ. 

Kiều cường điệu nhân tố con người 
trong tư tưởng quân sự Mao-Trạch- 
Đông là sự kết hợp tính đặc thủ của 
một nước đông dân với quan điềm 
duy tâm chủ quan của Mao. Điều đó 
quyết định tính chất phiêu lưu mạo 
hiềm trong chỉ đạo chiến lược và 
tỉnh chất mù quáng trong chiến đấu. 


Những quan điềm chiến lược quản 
sự của Afao cũng hết sức phản động. 
Mao và bọn theo chủ nghĩa sô vanh 
đại Hân cho rằng Trung-quốc phải là 
trung tân của thế giới. Đề giành « bá 
- quyền thế giới »® trong hoàn cảnh yếu 
kém về kinh tế, chính trị, chúng cho 
rảng phải dùng chiến tranh đề thực 
hiện mưu đồ đó. Vì vậy, chúng chủ 
trương «nhân dân Trung-quỏc phải 
thường xuyên chuần bị cho chiến 
tranh» và Trung-quốc phải câu kết 
với hết thảy bọn đế quốc và phần 
động quốc tế, phải lập mặt trận toàn 
thế giới bao gòm cả Mỹ, đề tiêu diệt 
Liên-xô mà chúng trắng trợn xuyên 
tạc là « đế quốc xã hội®. Chiến lược 
đó của Mao và bẻ lũ chính là sự tái 
bản phương châm cô truyền của bọn 
phong kiến Trung-hoa trước đày, tức 
là “liên minh với kế thủ xa đề tiêu 
diệt kể thù gần, Với bàn chất thực 
dụng và cơ hội chủ nghĩa, Mao còn 
cho thực hiện những chiến lược quản 
sư sặc mùi quân phiệt và hiếu chiến 
như kích động «thế giới đại loạn» 
(đề Trung-quốc đại trị), *tọa sơn 
quan hồ đấu» (đề Trung-quốc dục 
nước béo €ö) Pính chất xảo trá và 


lường gạt của những mưu mẹo hiềm ` 


độc được Mao nâng lên thành chiến 
lược quân sự đó, đã bị bóc trần bởi 
lời nhận xét sau đây của M. Tay-lo, 


vốn là đại sứ Mỹ tại miền Nam Việt-: 
nam: ®*Trunự-quốc quyết đánh Alỹ 
đến người Việt-nam cuối cùng, và 
quyết đánh Việt-nam đến người Cam- 
pu-chi: cuối cũng », 


* 


Cái gọi là €tư tưởng quân sự Mao- 
Trạch-Đông» là sự pha trộn những 
phần phản động nhất trong tư tưởng 
và nguyên tắc lý luận quân sự của 
những tập đoàn phong kiến từng tồn 
tại lâu đời ở Trung-quốc với tư tưởng 
quản sự phản động của bọn quân 
phiệt, bọn sô vanh bành trướng đại 
Hán. Lợi ích của các tập đoàn phong 
kiến quân phiệt Trung-quốc thường 
xuyên xung đột với nhau. Mâu thuẫn 
giữa chúng không bao giờ điều -hòa 
được. Bọn chúng tìm mọi cách đề tön 
tại và bành trướng thế lực bằng cách 
đè bẹp đối phương Vì vậy, chúng 


. luôn luôn lật lọng, phản trắc, Đặc 


điểm của chúng là luôn luôn phản. 
bội và thav đòi động mình. Nay liên 
minh với tèn này đề đánh tên khác; 
mai lại liên mình với những tên khác 
đề đánh lại người đông minh trước 
kia của mình. Di sản quân sự đó lại 
tön tại ở một nước rộng lớn, đông 
đân, có lịch sử lâu đời, mà bọn thống 
trị cho tA trung tâm thế giới, chúng 
mang rất nắng tư tưởng dàn tộc đại 
Hản. Khi còn trẻ Xlao-Trach-Đông đã 
thửa kế và thích thú với tất cả đi 
sản phản động đó. ÄXlãi về sau này, 
khi đầu óc của Mao đã chứa đầy 
những di sản tư tưởng quản sự phản 
động, Mao mới bắt đầu tiếp xúc với 
chủ nghĩa Mác một cách rời rạc, Với 
quan điềm thực dụng, Mao đi lợi 
đụng những câu, những đoạn nào đó 
trong chủ nghĩa Mác đề tô điềm cho 
nội dung tư tưởng quàn sự chống chủ 
nghĩa Mác của mình. 


Ngày nay, tập đoàn cầm quyên sau 
Mao ở Trung-quốc đang tiếp tục 
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trương lá cờ ®“tư tưởng quản sự 
Mao-Traeh-Đông » để cầu kết với chủ 
nghĩa đế quốc và bọn phản động thế 
giới, nhám chống Liên-xô, Việt-naIn 
và ba dòng thác cách mạng, mưu đó 
giành bá quyền thế giới. Nhưng thời 
đại đã thay đòi. Tư tưởng quản sự 
Mao-Trach-Đông chỉ là một mớ hỏn 
tạp. phản động và lói thời, hoàn toàn 
đối lập với chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Tập đoàn cầm quyền sau Mao, xuất 
phát từ lập trường thực dụng, đang 
sửa đồi một vài điềm nào đỏ trong 
tư tưởng quản sự của Mao, nhưng 


2 

chúng không thê vứt bố được đi sẵn 
của AXlao, Bọn phún động trong giới 
cam quyền hiện nay ở Bác-kinh ma 
nhàn vạt trunz tầm là Đặng-Tieu- 
Bình, là những Rẻ rất phiêu lưu¿ hiệu 
chiến, đã từng phát động cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt-nam tháng 2-1179. 
Và nưày này chúng vận nuồi đã tầm 
làm suy vét và thòn tính nước ta. 
tiến tới bành trướng ra toán vùng 
Đöng Nam À, Chúng ta Không báo giờ 
được lơ là cảnh giác trước âm niữu 
và hoạt động khiêu khích chiến tranh 
của chúng chống nhân dàn ta. 


Về đoọt truy quét... 


(Tiếp theo trang 03) 


Ngủ giữa thủ đô Hlà-noi, ở phường Trủe-bạch, đã thủ được lỗ báng, 
phường Tương-mai 309 bảng còi, phường Văn-miểu 1š bàng ghi nhạc dòi 
truy. Ngoài ra còn thu dược nhiều sách có nội dung xấu. Chợ lNòa-binh 
(phường phố Huế) ngày 21-5-19S1, kiểm tra 10 hộ, thủ gần 400 bàng nhạc, 
đĩa hát cùng loại. Tiếp đó, các lực lượng kiềm tra tiếp 11 người chuyen 
buôn bán băng nhạc, đĩa hát, máy ghỉ âm, quay đĩa ở đày, lại thủ một khỏi 
lượng khá lớn: có người bị bất ngờ bỏ chạy đề lại 10 băng và dĩa hát: 
có người lần trước đã bị thu 60 băng, T1 dĩa hát, lần này bị thu giữ 2Í báng 
nhạc đồi trụy mới. [lột quán sách ở chợ Đẫc-qua, lần trước bị thu giữ 52 
cuỗn sách, lăn sau thu 79 cuốn nữa, tắt ca đếu là sách đôi trụy, lạc hậu. 
Tại thành phố Hãi-phòng, mới kiểm tra 4l điểm giải khát, quán nước, đã 
thủ 100 bàng nhạc, [80 đĩa hát không lành mạnh, 


Một số cơ quan, xí nghiệp, trường học, cán bộ quản lý văn héa tô 
chức chiếu phím căm lưu hành dưới hình thức nghiên cứu? nhưng thực 
chất đề doanh thu. Trong số 1200 điềm ví phạm, có 55 điềm là cần bọ: treng 
số 107 vụ bị bát giữ, có I1 vụ là cán bộ, đẳng viên; trong số 73 vụ bị truy 
tõ trước pháp luật, có 3 vụ là cán bộ, v.v. Phân lớn số người hoạt đóng 
tàng trừ, lưu hành, tuyên truyền những thứ văn hóa, văn nghệ phản dòng, 
đòi trụy là những văn nghệ sĩ chống cộng chưa chịu cải tạo, một số tếcn là 
nhân viên «tầm lý chiến? của Mỹ—nguv, là tư sản gốe lIloa và một ít cán bồ 
bị thoái hóa, biến chất, 


Được sư quan tâm của các cấp úy Đăng và chính quyền các địa 
phương, cuộc đâu tranh trên mặt tràn văn hóa văn nghệ vừa qua đã đem 
lai một khi thể mới cho quần chúng trong cuộc dâu tranh chống những 
noọc độc văn hóa tư sản phản động đề xây dựng một nên văn hóa Việt:nim 
xã hội chủ nghĩa. Cuộc đẫu tranh này rất phức tạp, làu đài, can được chỉ 
đạo chạt chẽ và tiến hành thường xuyên, liên tục, triệt đề hơn. 


` 
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BƯỚ( MỚI TRONG PHONG TRÀO HỢP TÁC HÓA VÄ SỰ RGtfP 
PHÁT TRIỀN SẨM XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HƯỚC TA 


TC thực hiện chế độ khoán 
số mới trong các hợp tác Xã 
g¬ nông nghiệp đã có tác dụng 
tích cực thúc đây sản xuất 
phát triền và đã đạt được kết quả 
“đáng phần khởi trong vụ chiêm xuân 
vừa qua. Thực tế chứng mình rằng 
chế độ khoán mới đánh đdàu một bước 
phái triền mới của phong trào hợp 
tác hóa gắn liên với sự phát triên sản 
xuất nỏng nghiệp ở nước ta. 


I—Ý nghĩa tờ tầm quan 
trọng ề rặt lý luận uà thực 
tiên của phong trào khoán 
hiện nay. 


Trong thời gian vừa qua, phong 
trào khoán mới phát triền rất nhanh 
và rònz khắp, động viên hàng triệu 
nông đàn xã viên hãng hái lao động 
sản xuất, Họ lao động một cách hứng 
thú, tự nguyện, tự giác với tĩnh thân 
làm chủ thật sự, với khí thế sôi nồi. 
Đây là một phong trào cách mạng của 
quần chúng trong sản xuất nông 
nghiệp. Chúng ta cần tiếp tục nghiên 
cứu đề tìm ra những điều mới, làm 
phong phú thêm cả về lý luận và 
thực tiên của cuộc vận động cách 
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mạng này. Dúug như lê-nin đã nói: 
Cách mạng là ngày hội của quần 
chúng, cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng. Và tác dụng của nó, như 
Các Mác nói : Lúc những tư tưởng lớn 
thàm nhập vào quang đại quần chúng 
nhàn dàn thì nó làm nảy sinh lực: 
lượng vật chất vỏ địch, to lớn. Chúng 
ta phải có thái độ đôi xử như vậy 
đối với phong trào. cách mạng này 
đang điện ra sôi động khúp nông 
thỏn nước ta. Dư luận xã hội và 
quản chúng mong muốn chúng tạ 
khẳng dịnh phong trào khoán mới 
trong các hợp tác xã nông nghiệp là 
sự thê hiện cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nòng thôn ; nó có ý nghĩa 
quan trọng trước mắt và lâu đải: nó 
guún liên với ca quá trình tiến lên cải 
tiến quản lý và tô chức của hợp táo 
xã, hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hỏi chủ nghĩa ở nông thôn đi đỏi với 
phát triền sẵn xuất nông nghiệp, và 
gắn liền với sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa của cả nước ta. 


Như vày phong trào khoản đặt ra 
nhiều văn dẽ mới vẻ quản lý và lồ 
chức hợp tác xã, về chuyên canh và 
thâm canh, vẽ trang bị kỹ thuật, về 
cơ SỞ vật chất và kỹ thuật của hợp tác 


xi. Dó là những vấn đẻ mà chúng ta 
phải thấy và suy nghĩ đề giải quyết 
theo yêu cầu thiết tha của quần chúng. 

Đồng thời, chúng ta phải hết sức 
coi trọng việc khắc phục những sai 
sót không tránh khói cùng những khó 
khăn và phức tạp của một phong 
trào phát triền theo một tốc độ cao, 
trên một quy mô rộng lớn, ở nhiều 
vùng khác nhau của đất nước (kề cả 
ở những nơi đang tiền hành hợp tác 
hóa nông nghiệp đi liên với phát 
triên sản xuất nông nghiệp). Phải 
thừa nhận rằng hiện nav ở nơi này, 
nơi khác, người ta thực hiện chế độ 
khoán mới chưa đúng, chưa hay, tham 
chí làm sai trái, nên có hại. Chúng 
la phải kịp thời phât hiện những sai 
sót, những lệch lạc ấy, giúp cơ sở sửa 
chữa và khắc phục, làm cho mọi nơi, 
mọi hợp tác xã đều động bộ đi lên 
đúng hướng. 

Như chúng ta đã thấy rõ, phong 
trào khoán mới trong các hợp tác xã 
nỏng nghiệp có ý nghĩa quan trọng sảu 
sắc về nhiều mặt. Chúng ta cần lưu 
ý đến hai vấn đề liên quan đén phong 
trào khoán ấy.. 

AFfột Tà, đúng như trên đây đã nói, 
phong trào này đòi hỏi chúng ta 
phải giải quyết những vấn để về 
quản lý và {ö chức hợp tác xã, về 
trang bị kỹ thuật, về cơ sở vật chất 
và Kỹ thuật của hợp tác xã, nghĩa là 
những vấn đẻ có liên quan đến ba 
cuc cách mạng: cách mạng vẻ quan 
hệ sản xuất gán liền với phát triển 
lực lượng sản xuất; cách mạng tư 
tướng và văn hóa mà chúng tà không 
được coi nhẹ; cách mạng khoa học 
kỹ thuật, then chốt trong ba cuộc 
cích mạng. Chúng ta cần thấy rõ và 
làm săng tỏ điều này, từ đó mà làm 
phong phú về lý luận cũng như thực 
tiên phòng trào khoán mới trong 
nòng nghiệp. 

đai tà, phong trào khoán mới trong 
nông nghiệp gắn với một chủ trương 
cực kỳ quan trọng của Đẳng ta, là 
thực hiện quuền làn chủ tập thề xã 


` 


Vị 


hội chủ nghĩa của nhân dân lao động. 
Sự thật đã chứng mình, nơi nào làm 
tốt chế độ khoán mới, thì ở đó quyền 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa 
của người lao động dần đần được thề 
hiện, ở đó quần chúng được giải 
phỏng, được cởi trói» khỏi những 
ràng buộc, kim hãm, đề làm chủ và 
làm chủ thật sự trong sản xuất và 
phân phối. Cần nhấn mạnh, làm chủ 
ở đây là làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa. Tuy nhiên, hiện nay khòng phải 
không có đồng chí còn băn khoăn là 
khoán đến người lao động sẽ có nguy 
cơ đưa đến chủ nghĩa cá nhân 2 Trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa và hiện nay 
trong phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp ở nước ta, nhất là ở miễn 
Hắc nước ta đã thực hiện việc hợp 
tác hóa được nhiều năm, tập thề và 
cá nhàn gắn bó với nhau và củng 
nhau lớn lên. Tập thê ở đây không 
phải là con số cộng của nhiều cá 
nhân, mà là con số nhàn của những 
con người xã hội chủ nghĩa. Bác Hỗ 
dạy chúng ta: Muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trước hết can có những 
con người xã hội chủ nghĩa. Phong 


-traảo khoán sản phim đến nhóm lao 


động và người lao động trong hợn 
tác xã sản xuất nông nghiệp được 
lãnh đạo, chỉ đạo và quan lý tốt chắc 
chắn sẽ làm nảy sinh biết bae con 
người xã hội chủ nghĩa, gắn bẻ với 
tập thè xã hội chủ nghĩa, với chế độ 
xã hội chủ nghĩa tươi đẹp của chúng 
ta. Trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, rồi tiến lên chủ nghĩa 
cộng sản, sự phát triển của từng 
người là điều kiện của sự phát triền 
của ¿ất cả mọi người. Chúng ta không 
một chút nào c ngại sức vươn: lên, 
sưr lớn lên, trình độ được nàng lên 
về mọi mặt của con người dưới chủ 
nghĩa xã hội; trái lại, đó chính là 
điều chúng ta mong muốn và ngày 
đêm suy tính nhằm tạo ra những điều 
kiện cần thiết cho sự phảt triền ấy. 


Theo tỉnh thần trên đày, chế độ 
khoán mới trong các hợp tác xã nông 


nghiệp phải được xem như bước đầu 
của một quá trình cách mạng đưa dến 
những cải tiến, những phát triển và 
hoàn thiện về quan hệ sẵn xuất, vẻ 
lực lượng sản xuất rất cần (thiết cho 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của chúng ta. 


2 — Địa bàn huyện. 


[Làm cho huyện trở thành địa bàn 
chủ yếu của Đảng ta và Nhà nước ta 
trong việc xây dựng hợp tác xã và 
đầy mạnh sản xuất nông nghiệp là 
một chủ trương có ý nghĩa, chiến 
lược. | 

Điều chủ yếu là phải xảy dựng 
huyện thành địa bản sản uất, phản 
phối 0à lưu thông về lương thực, thực 
phầm, một số mặt hàng tiêu dùng 
thuộc phạm vi quan lý của huyện 
nhằm cung cấp tới mức cao nhất theo 
khả năng và tính chất của từng huyện 
cho các tầng lớp dân cư trong huyện. 
Trước mắt và lâu đài đối với chúng 
ta, đó là điều hợp lý nhất và kinh tế 
nhất. Theo tính thần ấy, trong phạm 
vi cả tỉnh, phải có sự điều hòa cần 
thiết đề giải quyết cho được văn đè 
phân phối và lưu thông, Đồng thời, 
huyện phải làm nghĩa vụ đổi với Nhà 
nước về những mặt hàng theo quy 
định, chủ yếu về lương thực và thực 
phầm. Đó là nghĩa vụ đóng góp tất 
yếu mà chúng ta không được coi nhẹ. 
Làm được những việc như trên, đời 
sống đàn cư trong huyện mới được 
tửng bước bảo đảm vững chắc, và 
đến một lúc nào đó sẽ được cải thiện. 
Cũng phải hiều rằng, huyện làm tốt 
và ngày càng tốt nghĩa vụ đổi với 
Nhà nước, thì Nhà nước mới có khả 
năng cung cấp ngày càng tốt lương 
thực và thực phầm cho nhàn dân các 
thành phố, nhất là cho cần bộ và còng 
nhân, cho bộ đội và một số người 
ăn theo. Làm tốt những vấn đẻ kề 
trên sẽ đem lại sự ôn định về kinh tế 
và đời sống, nhờ dó chúng ta có thê 
tập trung lực lượng làm nhiều việc 


phat làm trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hỏi chủ nghĩa và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


Về phần mình, Nhà nước phải cung 
ứng cho huyện tư liệu sản xuất và 
hàng tiêu đùng mà các hợp tác xã và 
nhàn đàn tong huyện cần, theo chính 
sách hiện hành, bao gồm chính sách 
trao đöi hàng hóa hai chiều. Iliện nay 
chúng ta còn thiếu hàng, lại thêm 
việc quản lý chưa tốt, nên thực hiện 
hợp đồng hai chiêu chưa tốt. Chúng 
ta phải cố hết sức, trước hết là các 
ngành có trách nhiệm ở trung ương 
phải chăm lo tốt hơn việc trao đồi 
hàng hóa hai chiều nhằm phát huy 
tác dụng thúc đây, một đầu là sản 
xuất nòng nghiệp, và một đầu là sàn 
xuất công nghiệp. Cả hai đầu nông 
nghiệp và công nghiệp đều hướng vào 
phục vụ đời sốnø, và cả hai gắn lại 


với nhau chính là thực hiện liên 
minh công nòng về chính trị và 


kinh tế. 

Những điều này, chúng ta đã nói 
với nhau nhiều, và nói rãt rõ. Những 
khi hỏi lại, thí các dòng chí ở tính, 
và nhàt là ở huyện, lại thấy chưa rõ! 
Không hiều đấy là đo nhận thức chưa 
thông suốt, hay vì các dóng chí lừng 
khừng trong việc thực hiện? Các 
đồng chí phụ trách của huyện — miột 
địa bàn quan trọng như mọi người 
đã biết — vi sao không mạnh dạn 
nhận trách nhiệm về sản xuất, phân 
phối lưu thông trên địa bàn huyện ? 
Các đồng chỉ ở các ngành trung ương 
cũng không phải đã có nhàn thức đứt 
khoát, và trong việc trang bị kỹ 
thuật cho cấp huyện, cũrig lừng khừng, 
chưa thấy huyện là trung tàm trang 
bị kỹ thuật cho nòng nghiệp, là trung 
tàm cung cấp cán bộ ký thuật và 
quan lý theo quy boạch và kế hoạch 
thống nhất của XNhà nước. Nước ta 
có khoảng 400 huyện, chúng ta cần 
suy nghĩ đề phân loại huyện (mấy 
đạng hình huyện), vì những lề gì, 
trên căn cứ gì, và tử đó xác định quy 
hoạch và kế hoạch cho huyện, phương 


an kinh tế và kỳ thuật cho huyện, 
xâv dựng cơ sơ vật chất RÝ thuậtcho 
huyện, trang bị ký thuật cho huyện, 
động thời cúng cấp cán bộ — cán bộ 
kŸ thuật và cán bộ quan lý '— cho 
huyện, Tóm lại dứt khoát là các 
ngành ở trung ương và các tính phải 
coi huyện là trung tầm trang bị kỹ 
thuật cho nòng nghiệp, coi xảy dựng 
cơ sở vật chất kỹ thuật cho huyện, 
là xảy dựng cơ sớ.vật chất kỹ thuật 
cho hợp tác xã sẵn xuất nóng nghiệp 
từ đó mà hình thành từng bước cơ 
cấu kinh tế nông — công nghiệp trên 
địa bàn huyện với hiệu quá thiết 
thực. 


3 — Xây dựng nôn ø thôn 
mới xã hội chủ noehĩa. 


Khoán sản phầm trong hợp tác xã 
sìn xuất nông nghiệp, xây dựng 
huyện và nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩa liện quan và gàn bó mặt thiết 
vời nhau. Đã mày chục năm nav miền 
Bác và hiện này trên địa bàn cä nước, 
chúng ta đã và đang ra Sức Xây 
đựng nóng thòỏn mới xã hội chủ nghĩa. 
Những kết quả trong việc xây dựng 
nông thôn miễn Bắc về kỉnh tế, về 
văn hóa, về xã hội, về xây dựng con 
người mới... là rất đáng phần khởi. 
Đó là những bông hoa của chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, nó chứng mình 
hùng hòn về mục tiêu phấn đấu tỐI 
đẹp của Đang ta và Nhà nước ta: 
đem lại đời sống ấm no và hạnh phúc, 
đem lai cuộc sống vui tươi, 
mạnh cho nhân dãn trong lúc nền 
kinh tế quốc đản chưa phát triền 
nhiều, trong kh: lực lượng sản xuất 
“chưa mạnh. Nhiều người nước ngoài 
có dịp đi thăm nỏng thôn hợp tác 
hóa của chúng ta đèêu ngạc nhiên và 
khám phục về những khu dân eư mới 
những khu nhà mới, những trưởng 
học mới, những eơ sở bảo vệ sức 
khóc mới, v.v. Những việc chúng ta 
làm để thực hiện chế độ khoán mới 
trong nóng nghiệp, tronø việc xây 


lành. 


dựnø#.huyện và nônơ thôn mới xã hội 
chủ nghĩa đều gắn liên với nhau Nó 
đòi hỏi chúng ta đồng thời làm một 
cônmT đói ba việc, và đày cũng là 
những văn đề có Ý nghĩa lý lun và 
thực tiền đáng coi trọng. Các đồng chỉ 
làm nônz nghiệp, làm kinh tế, cäc 
đong chí phụ trách về Đăng, về Nhà 
nước, vẻ tò chức quần chúng, ở Irung 
ương cũng như ở địa phương, đều có 
trách nhiệm tham gia vào sự nghiệp 
cách mạng nàv Các đồng chí nghiên 
cứu vẻ khoa học tự nhiên, về khoa 
học xã hội, những đồng chí làm bao, 
những đỏng chí hoạt động trong các 
lĩnh vực văn học và nghệ thuật, mọi 
người hãy nhận lấy trách nhiệm đóng 
Đ8ÓP vào sự nghiệp cách mạng to lớn 
đang diễn ra hằng ngày trước nàài 
chủng ta, Nếu mọi người chúng tà 
đều tập trung cô gáng một cách dùng 
mức, chúng tì hoàn toàn có thê đạy 
sự nghiệp này phát triền lên những 
bước mới hét sức quý Dấu. Nó càng 
quý báu hơn bao giờ hết, bơi vị hiện 
0aV chúng ta đang có nhiều khó khăn 
vẻ kính tế và dời sông. Dìv mạnh 
phong trào khoản dùng hướng, đóng 
thời có gàng từng bước giải quyết 
các văn đẻ do phong trào đòi hoi giải 
quyết, đỏ là một bước quan trọng 
giúp chúng ta phát triển san xuải 
nông nghiện di đòi với xây dựng 
buyện và nòng thòn mới xã hỏi chủ 
nghĩa, chó dựa vững chác của nước 
Còng hòa xă hội chủ nghĩa Việt-nau 
trong sự nghiệp xây dựng và bao vệ 
chủ nghĩa xã hội, chỏ dựa quý báu đề 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa nước nhà 


4— Phân bố lại lực lượng. 
lao động trên phạm sỉ cả 
Hước, 


lao động là vốn quý “thất của môi 
nước xã hội chủ nghĩa. Phản bố lại 
một cách hợp lý lực lượng lao đông 
trên địa bàn cá nước nhằm khí thác 
tới mức cao nhất đất, rừng. hiện và 


tài nguyên thiên nhiên khác của dất 
nước là một yêu cầu của sự' bố trí 
chiến lược cơ bản của chúng ta nhằm 
đưa nông nghiệp và một số ngành 
kinh tế kház phát triên lên những 
bước mới mạnh mẽ và vững chắc. 
Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay. 
chúng ta phải từng bước khắc phục 
tình trạng dàn cư quá tập trung Ở 
đòng bằng sông Hồng, nơi có điện tích 
đất đai quá ít, đưa lực lượng lao động 
đến những vùng thưa người lại giàu 
đất đai phì nhiêu, có những điều kiện 
thuận lợi đề mở rộng diện tích nông 
nghiệp. Tỉnh Hlà-nam-ninh chẳng hạn: 
mỏi năm tăng thêm hàng vạn nhàn 
khiu; tuy các đồng chỉ đã chuyền 
nhiều người đi xây dựng vùng kinh 
tế mới, nhưng đó chỉ là con số nhỏ so 
với số nhân khầu tăng thêm. Một tỉnh 
như vậy, nhiều tỉnh thuộc vùng chảàu 
thồ sông Hồng đông dân và ít đất 
cũng như vậy, sẽ làm trầm trọng 
thêm tỉnh trạng không hợp lý của sự 
phản bố dân cư, phân bố lao động 
của eä nước, kéo theo tình trạng lăng 
phí sức lao động và đặt đai. Vì vậy, 
đi đôi với việc giữ nhịp độ tăng số 
dân hợp lý bằng kế hoạch hóa sinh 
để, việc phân bố lại lực lượng lao 
động trên địa bàn cá nước có ý nghĩa 
vô cùng quan trọng. Dưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa, một dân tộc thông mình, 
đũng cảm và giàu tài năng sáng tạo 
như dân tộc ta quyết không đề tình 
trạng phân bố không hợp lỷ dàn cư 
và lao động kéo dài! Chúng ta phải 
rất nghiêm khắc đối với tình trạng 
này. Các cơ quan lãnh đạo và những 
cơ quan có thầm quyền ở trung ương 
phải nghiên cứu một cách khần 
trương và nghiêm túc vấn đẻ này 
trong kế hoạch 5 năm, 10 năm tới. 
Đây là một. sự nghiệp lớn, khó khăn 
và phức tạp, đòi hỏi tính cương quyết 
và kiên trì, đòi hồi những nỗ lực lớn 
về tồ chức, về quản lý, về chỉ đạo. 
về đầu tư. tóm lại đòi hỏi những biện 
pháp đồng bộ có hiệu lực. Có thê lấy 
tỉnh, huyện làm những đơn vị đưa 


- người đến phải 


người đi và đón người đến. Theo 
tính thần “Nhà nước *và nhàn dàn 


_ củng làm», Nhà nước phải làm hết 


sức mình để đóng góp vào sự nghiệp 
phân bố lại lực lượng lao động treng 
phạm vi cả nước, nhân dân địa phương 
đưa người đi và địa phương nhân 
đóng góp tích cực 
vào công cuộc này 


Dây là sự bố trí chiến lược về kinh 
tế và xã hội, về quốc phỏng và an 
ninh, một sự bố trí chiến lược có tính 
chất trước mắt và làu đài ; có thê nói 
đó là sự bố trí vĩnh viễn cho cả các 
thế hệ mai sau của dân tộc Việt-nam 
an cư, lạc nghiệp và đời đời hạnh 
phúc.- 


š 


Mỗi người chúng ta, từ các đồng ehí 
có trách nhiệm ở các ngành trung 
ương, đến các đồng chỉ ở cấp tỉnh,. 
cấp huyện, hợp tác xã, những đồng 
chí đảm đương những công việc liên 
quan gần hoặc xa với hợp tác xã, với 
nông nghiệp, với huyện, với nông 
thỏn mới, đến cả những đồng chí làm 
còng tác thông tin, báo chí, văn học, 
nghệ thuật... hãy xác định trách nhiệm 
đóng góp cho phong trào cách mạng 
quan trọng này. Đồng thời, chúng ta 
quyết không coi thường những sai. 
sót, những cái chưa tốt, những cái hư 
hỏng của phong trào. Chúng ta phải 
rãi tỉnh táo đối với tỉnh trạng này. 
Thực tế cách mạng cho thấy, một 
phong trào phát triển quá nhanh, ào 
ạt, có tỉnh chất quảng đại quần chúng, 
thì khó tránh khỏi những sai sót, 
thậm chỉ những sai sót không nhỏ. 
Vì vậy, chúng ta phải theo dõi, kịp 
thời phát hiện những sai sót và lệch 
lạc đề khác phục. Đảng ta đòi hỏi 
phải có sự thảo luận đề đi đến nhất ` 
trí, đi đến sự thống nhất ý chí, thống 


nhất hành động từ trên xuống dưới, 
từ trong ra ngoài. Có như vậy mọi 


(Xem liếp trang 10): 


XÂY DỰNG PHÁP LUẬT TRONG 
THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT-NAM 


Giáo sư NGUYÊN-NGQC-MINH 


: 
LỐC hội khóa VII mà nhân đàn ta 
vừa bảu ra có nhiệm vụ phát 
huy đầy đủ vai trò cơ quan quyền lực 
Nhà nước cao nhất của nhân đàn 
trong việc củng cố.và hoàp thiện chế 
độ làm chủ tập thê, thí hành Hiến 
pháp mới và xây dựng một hệ thống 
pháp luật đề cụ thê hóa Tiến pháp. 


Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội 
khóa VII, thay mặt Đăng ta, đồng chí 
Tồng bí thư Lê-Duïän đã phát biều : 


®Tăng cường pháp chế xã hội chủ 
“nghĩa là một yêu cầu cấp thiết đề 
- nàng cao hiệu lực quản lý của Nhà 
nước, bìo đảm quyền làm chủ tập thê 
của nhân dân, và làm tròn chức nắng 
của chuyên chính vô sản. Điều đó đòi 
"hỏi phải khăn trương xây dựng, bồ 
sunø, hoàn chỉnh từng bước hệ thống 
pháp luật của Nhà nước ta, nhất là 
hệ thống pháp luật kinh tế, bảo đảm 
phục vụ tốt cho việc triển khai thực 
hiện cúc nhiệm vụ cơ bản đã được 
vạch ra» (I).. 

Xây dựng pháp luật cho nước nhà 
là còng tác rộng lớn bao gồm nhiều 
mặt hoạt động cả về lý luận và thực 
tiền. Nó xuất phát từ nhủ cầu của 
cách mạng trong mỗi giai đoạn lịch 


sử, mang tính đẳng, tính giai cấp, 
tính khoa học cao, đồng thời cũng 
mang sắc thái của truyền thống dân 
tộc Việt-nam. Có xảy dựng pháp luật 
mới đáp ứng nhu cầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. 

Công tác xây dựng pháp luật của 
chúng ta điện ra trong điều kiện nước 
ta đang từ một nền kinh tế phồ biến là 
sản xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội khỏng qua giai đoạn phát triển từ 
bàn chủ nghĩa. Nước ta lại mới giành 
được độc lập hoàn toàn. Cá nước 
bước vào thời ký quá độ mới được 
hơn 6 năm. VÌ vậy ñf# quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt-nam có những 
khó khăn riêng, nhiệm vụ cải tạo và 
xây dựng có những nội dung phức tạp 
hơn. Những khó khăn to lớn và những 
điều mới mẻ đó ảnh hưởng nhiều đến 
công tác xây dựng pháp luật thông 
nhất và xã hội chủ nghĩa. 

Về Nhà nước, chủ nghĩa Mác — Là- 
nin và thực tiễn cách mạng thế giới 
từ làu đã khẳng định Nhà nước trong 


(1) Lã-Duần : « Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa. vì hạnh phức của nhân dân », Tợp cẢí 
Cộng sản số 7-1981, tr. 16. - 


thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ch có thề là và phải là Nhà nước 
chuyên chính vô sản 


. Vẽ bản chất thì Nhà nước của cúc 
nước xã hội chủ nghĩa đều giống nhau, 
vì vậy pháp luật của các nước đó đều 
thuộc phạm trủ pháp luật giai cấp vô 
san. Tuy nhiên do hoàn cảnh lịch sử 
khác nhau, Nhà nước chuyên chính 
vỏ sẵn ở mỗi nước có những nét đặc 
thủ của nó. Những nét đặc thủ này 
cũng thể hiện ở việc xảy dựng pháp 
luật của mỗi nước trong thời kỷ 
quá đò. 


Ở nhiều nước đã đi vào con đường 
xã hội chủ nghĩa, một nhiệm vụ hàng 
đầu của Nhà nước chuyên chính vỏ 
sản là tiêu diệt những tàn dư của chú 
nghĩa tư bản, Ơ Việtnam, tuy giai 
cấp tư sản không lớn, nbưng có bọn 
tự sản mại bản rất phản động. Ở miền 
Nam, đo sống hai chục năm đưới chế 
độ thực đân mới của Mỹ — một chế 
độ cực kỷ phản động và hiểu chiến — 
cho nên giai eấp tư sản mại bản Việt- 
nam gản liên với guông máy chiến 
tranh và lối bóc lột vô cũng man TỢ 
của chủ nghĩa tư bản XlĨÿ, cũng cực 
ký tàn bạo. VÌ vậy mà Nhà nước 
chuyên chính vô sản ở Việt-nam phải 
mạnh mới đủ sức tiêu diệt giai cấp 
này. 


Ợ Việt-nam những “hái phí xã hội 


chỉ nghĩa còn tử phía sản xuất nhỏ cứ 


thò Tới. Nhà nước chuyên chính vô sản 
Việt-nam phải cái biến những cái phi 


xã hội chủ nghĩa nàv thành xã hội: 


chủ nghĩa. Cách làm không thề giống 
như cách làm đối với giai cấp tư sản, 
mà đòi hỏi phải kiên trí thuyết phục, 
tuy không kém phần kiến quyết, 


Một đặc điềm rất quan trọng nữa 
mà ítlàu nay ta chưa phản tích đây 
đủ là: ở các nước đã trải qua giai 
đoạn phát triển tr bản chủ nghĩa 
thỉ — như Lê-nin đã phản tính — giai 
Cấp còng nhân eó thể lợi dung tính tồ 
chứa. tính ký luật vốn có trong một 
nén sản xuất lón; đồng thời có thê 


lợi dụnz# những thành tựu khoa học. 
kỹ thuật mà chủ nghĩa tư bản đã đạt 


- được,Ở những nước này, sức mạnh của 


chính quyền vô sản là ở tính tô chức 
;à tính kỹ luật của giai cấp công nhân 
đòng đảo do nền công nghiệp lớn tạo 
nèn; hơn nữa giai cấp còng nhàn ở 
đày lại có điều kiện rộng rãi sử dụng 
những thành tựu Đề ăn hóa, khoa học, - 
†ÿ thuật của chủ nghĩa tư ban. 


Ở Việt-nam ta, do chưa trải qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
cđho nên tính lồ chức và lính kụ luật 
trong toàn xã hội còn rất yếu; hơn 
mữa những thành lựu uề 0ouăn hóa, 
khoa học, kỹ thuát của xã hội cũ cũng 
không có bao nhiều. Từ một nên kinh 
tế sản xuất nhỏ là chủ yếu mà đi lên, 
động đảo người lao động chưa quen 
với tính tô chức, tính kỷ luật, chưa 
quen với nếp sống có kỷ cương của 
đại công nghiệp. Mà xây dựng những 
tái này là điều không Ít khó khăn. 

Lật đỏ giai cấp chống trị cũ, chúng 
ta có thê làm nhanh với tỉnh thần 
cách mạng cao. Những cái đó, chúng 
ta có thể «làm bằng cải đà quật khởi 
cách mạng ? — như Lê-nin nói. Nhưng 
xảy đựng thì phải lâu đải,phai kiên trì. 

Để trấn dịp, thì sức mạnh là ở bạo 
lưc cách mạng, Mạnh ở lực lượng vũ 
trang, ở các cơ quan chuyên chính, ở 
bộ máy bảo vệ pháp chế, ở sự giác 
ngỏ của đồng đảo quản chúng có Ý 
thức về quyền làm chủ của mình. 

Đề râu đựng, thì sức mạnh phải Ở 
hiệu lực Vhd nước, từ trên xuống 
dưới. Sức mạnh ở đây phải là (di tô 
chức: tò chức cơ cấu bộ máy, tö chức 
lề lõi làm việc, tô chức quản lý. Sức 
minh ở đầy là đưa mọi hoạt động của 
cơ quan Nhà nước đi vào quy chế 
chặt chẽ, Munốn vậy, phải có một hệ 
thông pháp luật dựa trên cơ sở tính 
giai cấp, tính khoa học, tính dàn tộc, 
làm cho mọi người tự giác tham gia 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tỏ 
quốc. 


* 


Ở nước Nga xÔ viết trước đây, 
trong thời kỳ quá độ, đề xảy dựng 
pháp luật xã họi chủ nghĩa, Lê-nin 
đã phải đâu tranh chống hai khuynh 
hướng: khuynh hướng tư sản muốn 
duy trì hoặc phục hỏi pháp luật 
tư sản (những người theo khuynh 
hướng này cho rằng pháp luật tư sản 
đã phát triền đến một giai đoạn hoàn 
_ chỉnh, chủ nghĩa xã hội chỉ việc sử 
dụng nó), và khuynh hướng ®tả ® do 
Tơ-rốt-xki, Bu-kha-rin đại diện. 
Những người theo khuynh hướng này 
cho rằng chủ nghĩa xã hội không càn 
pháp luật. 


Lâ-nn chăm lo quán triệt các 
nguyên tắc pháp chế vô sẵn cả từ việc 
xây dựng pháp luật cho đến kiện toàn 
tô chức tư pháp. 


Chỉ từ 1921 đến 1923, ở nước Nựa xô 
viết,nhiều bộ luạt lớn mới đã được ban 
hành, trong đó có bộ luật đàn sự, bộ 
luật hình sự, bộ luật ruộng đất, bộ 
luật lao động, hai bộ luật tố tụng đân 
sự và tố tụng hình sự (không kề nhiều 
pháp lệnh khác). 

Ngay từ đầu Lê-nin đã chú trọng 
xây dựng và kiện toàn hệ thống tư 
pháp từ trên xuống dưới, đã chỉ thị 
cải tiến công tác bào chữa, chấn 
chính tồ chức các đoàn luật sư. 

Đề bảo đảm sự lãnh đạo có hiệu 
lực của Đăng cộng sản, tháng 1-1922, 
theo đề nghị của Lê-nin, Ban chấp 
hành trung ương Dảng cộng sản (h) 
Nøa đã ra thông tư về “Quan hệ giữa 
các tô chức Đăng, và các cơ quan tư 
pháp 

Việc xây dựng pháp luật phải được 
kế hoạch hóa, phải có tính chiến đấu 
cao và tính xảy dựng, tính tồ chức 
cao, việc xảy đựng pháp luật phải đi 

vào quy chế chặt chẽ. Ở Liên-xô và 
cñc nước anh em khác dèu như vậy. 
Ở Việt-nam ta cũng phải như vậy. 

Trước hết Nhà nước cần sớm ra 
một đạo luật về thầm quyền và thủ 
tục bạn hành các văn bản pháp luặt. 
(ở quan nào có quyền ra những loại 
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văn bản pháp luật nào? Cụ thề là 
những loại quan hệ nìo phải do Luật 
của Quốc hội điều chỉnh, những loại 
quan hệ nào có thê do pháp lệnh của 


-Hội đồng Nhà nước điều chỉnh ? Những 


loại quan hệ nào thì do Hi đồng bộ 
trương điều chỉnh ? Hội đồng nhân dân 
có quyền ra những loại văn bản nào ? 
Ủu ban nhân dân có quyền ra những 
loại văn bản nào? Đây không phii 
là vấn đề hình thức, mà là vấn đề 
nội dung hoạt đọng lập pháp và lập 
quy. 


Công tác xây dựng pháp luật phải 
được kế hoạch hỏa. Đây là một kinh 
nghiệm lớn. Hội đông Nhà nước đang 
xét đề phê chuần chương trình xây 
đựng pháp luật trong 5 năm 1961 — 
1985 do Hội đồng bộ trưởng đề nghị. 
Đề thực hiện chương trình này, phải 
giải quyết tốt các mối quan hệ và lễ 
lối làm việc giữa các cơ quan Nhà 
nước và các tỏ chức Dáng; giữa Hội 
đồng bộ trưởng và Hội đòng Nhà 
nước và Quốc hội: giữa các cơ quan 
chuyên môn về pháp luật với nhau 
(Bộ tư pháp và Ủy ban pháp luật của 
Quốc hội...). 


Trong thời kỷ quá độ, chúng ta 
cần những loại pháp luật nào? Văn 
đề này, cho đến nay chúng ta chưa 
bàn một cách có hệ thống và sáu 
sic, cho nên cách làm còn chắp và, 
cần đến đàu làm đến đấy, chưa 
thật có cơ sở lý luận và căn cứ vững 
chắc. 

Theo chúng tôi, căn cứ vào nhu cầu 
và thực tiên cách mạng nước ta, trona 
thời kỷ quá độ chúng ta nhất thiết 
phải xây dựng mấy loại pháp luát 
chủ yếu sau đày : 

Thứ nhất là xây dựng các pháp luàt 
về cdi tạo +ả hội chủ ngIĩa. 


Ở Việt-nam ta, những cái phi xả 
hội chủ nghĩa không chỉ là kinh tế 
tứ bạn chủ nghĩa mà còn là sản ruải 
nhỏ, cd thề. Tất nhiên chủng ta cũng 
phải cải tạo thành phần kính tế từ 
bản tư nhàn thành kinh tế xã hội chủ 


nshia. Ngoài ra, còn phải cải tạo nền 
sạn xuất nhỏ, cá Thể thành sản xuất 


lớn xã hội chủ nzhĩa. Công tác này, 


phức tạp hơn nhiều, khó khăn hơn 
nhiều, đa đạng hơn nhiều, Công tác 
này không thẻ tiến hành như đối 
với kinh tế tư bản chủ nghĩa. Đới vì 
nó dụng đến người tiều nòng, tiểu 
thương, những người sản xuit cá thể 
khác. Và chăng đề eó một nén sản 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa, công tác 


cải tạo phải tiến hành trên nhiều 
mặt, bao gøöm nhiều bước đi thích 
hợp, liên tục, trong mội thời gian khá 
đâi. 

Pháp luật về cải tạo xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta vi vảy sẽ rất đa 
dạng. =- 

Thứ hai là xây dựng các pháp luật 
vô lộ chức Đà quản tý. Trong thời kỷ 
quá độ ở Việt-nam, do chưa trai qua 
glai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, 
cho nên cái mạnh về tò chức, về kỶ 
luật, về khoa học kỹ thuật mà Lê-nin 
nói đến, về cơ bản chúng ta chưa có. 
Cái kỶ cương Nhà nước thường có Ở 
một xã hội có nên sản xuất lớn, chúng 
ta cũng chưa có. 


Ví vậy, pháp luật về tô chức, chúng 
ta cần rất nhiều. Tỏ chức ở đày hiểu 
theo nghĩa rộng : không chỉ là tö chức 
bộ máy, mà còn là tô chức quả trình, 
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cơ chế san xuất, lao động, quản lý, 
đời sống xã hội, lối sống xã hội chủ 
nghĩa. 


Tô chức ở đây bao gồm cả tô chức 


về chính trị, về kinh tế, văn hóa, xã 
hội. 

Chỉ có đầy đủ pháp luật về tô chức 
mới đưa mọi hoạt động của các cơ 
quan Nhà nước, của các tô chức xã 
hội vào nên nếp, vào quy chế chặt 
chẽ. Kỷ cương Nhà nước nghiêm hay 
không, là do công việc này quyết định 
mót phần rắt lớn. 


Thứ ba là xâv dựng các pháp luật 
Đề kinh tế. Trong thời kỷ quá độ, chúng 
ta phải cải tạo nền kinh tế cũ, xây 
dựng nén kinh tế mới xã hội chủ 


nghĩa. Ở Việt-nam, nên kinh tế mới 
nàv chưa eó nhữnø mãm mông trong 
xi hội cũ. Trong hệ thống pháp luật 
chung của cả nước, hệ thống pháp 
luật kinh tế chiếm một vị trí địịc biệt: 
quan trọng, NzÌÙƒ quyết Đại hài EV 
của Đảng và nhiều nghị quyết của 
Ban chấp hành trung ương đều nhân 
mạnh diễm này. Trong mày năm gần 
đây, khi đi sâu vào xây dựng nên kinh 
Llế xã hội chủ nghĩa, chúng ta càng 
thẩm thía vì thiếu một hệ thông pháp 
luạt kinh tế. 


Thứ tư là xây dựng pháp luật về 
chống liêu cực. Quy luật phô biến là 
trong thời kỷ quả độ, hiện tượng tiêu 
cực có nhiều: chúng bất nguön từ xã 
hội cũ, chúng cũng sinh ra và đặc 
biệt trở nén phức` tạp do sự non kém 
vẻ quản lý của chúng ta. _ 


Ớ Việt-nam, chủ nghĩa tư bản phát 


_ triển chưa cao, nhưng lại có giai cấp 


tư sản mại bản rất phản động. Còng 


“với những tệ nạn do chế độ thực dàn 


mới của ÄAlÿ —ngụy ở miền Nam đề lại, 
những thủ đoạn xấu xa của tư bản, 
để quốc có rất nhiều: đau cơ, tích trữ, 
buòn gian bán lậu, lừa đảo, phá rỗi 
thị trường, làm hàng giả, v.v. Nạn 
tham ô, ăn cắp tài sản xã hỏi chủ 
nghĩa, ăn cắp tài sản của còng dân 
cũng khá phô biến. 


Các tàn dư của phương thức sản 
xuất phong kiến cũng khong iL: báo 
thủ. ích kỷ, hẹp hòi, tự tư tự lợi, dầu 
óc đặc quyền đặc lợi. 


Nhưng dai dẳng hơn eä, khó cải tạo 
hơn cả, và luôn luôn là min mông 
đẻ ra những hiện tượng tiêu cĩrc mói, 
có lẽ là ảnh hưởng không tốt cửa nén 
sản xuất nhỏ. Đó là những nếp nghĩ 
tủn mún, những lẽ thỏi tủy tiện, vô tô 
chức, vô ký luật, vô chính phủ, vun 
vén tư lợi, biển của công thành của tư. 


Sự phát triền của những hiện tượng 
tiêu cực trong mấv năm øản đảy Ở 
nước ta chỉnh là kết quả tông họp 
của nhiều nguòn cộng lại. 


Từ đó, chúng ta càng thấy rõ pháp 
luật chống tiêu cực phải chiếm một vị 
trí thích đáng tronø hệ thống phíp 
luật của ta. Loại pháp luật này sẽ là 
một vũ khí sắc bén đề chúng ta đấu 
tranh chống những hiện tượng tiêu 
cực, từng bước loại trừ và hạn chế 
chúng đến mức thấp nhất. 

Tất nhiên còn phải có những pháp 
luật về quốc phòng, về an ninh, về 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên các 
lĩnh vực tư tưởng. văn hóa, xã hội 
mà nước xã hội chủ nghĩa nào cũng 
phải có. 

Tuy vậy, do hoàn cảnh riêng của 
Việt-nam, vừa có hòa bình, vừa có 
thể xảy ra chiến tranh, do bọn bành 
trướng Báắc-kinh và đế quốc Mỹ cùng 
các thế lực phản động quốc tế có 
những mưu đò đen tối chòng Việt- 

- nam, chống các nước xã hội chủ nghĩa, 
cho nên chúng ta càng phải đặc biệt 
quan tâm xay dựng pháp luật về 
quốc phòng, về an ninh và về chống 
văn hóa ph:đn động và: đồi trụy. 


w 


Trong thời đại chúng ta, xây dựng 
pháp luật đã trở thành một khoa học, 


Các pháp luật của Nhà nước ta phải 
có tính đẳng và tính khoa học cao. 
Hai mặt này hoàn toàn không máu 
thuẫn nhau, trái lại rất thông nhài 
với nhau. 


Dườnng lỗi của Dáng là Linh hồn của 
pháp luật. Tất cả 5 loại pháp luật mà 
chúng ta xây dựng đều phải quán 
triệt đường lối và các quan điềm của 
Đăng. Đi trệch đường lối đó, pháp 
luật sẽ mất phương hướng. 


llơn nữa, pháp luật của ta cỏn phai 
có sắc thái dân tộc. Vì pháp luật gản 
liền với xã -hội, với. con người, với 
nếp suy nghĩ, với lối sống của mùòt 
đàn tộc. Xuốn xây cái mới, cái tiến 
bộ, muốn chống cái phản động, lạc 
hậu, đều phải xuất phát từ xã hội 
Việt-nam, từ con người Việt-nam. 


Thấm nhuần đường lối, quan điềm 
của Đảng, nắm vững khoa học pháp 
lý, nắm vững những đặc điểm của xã 
hội Việt-nam, con người Việt-nam, 
tham khảo kinh nghiệm của Liên-xô 
và các nước anh em khác, nhất định 
chúng ta sẽ từng bước xây dựng được: 
một hệ thống pháp luật đáp ứng được 
yêu cầu của cách mạng nước ta tron§ 
giai đoạn mới này. 


Bước mới trong phong trào hợp tác hóa... 


-(Tiềp theo trang 5) 


chủ trương của Đẳng đưa ra thí hành 
mới thành sức mạnh. Trung ương 
Đang, Chính phủ dòi hỏi tất cả các 
đồng chí chúng ta phải cố gắng hết 
sức mỉnh, góp phản xứng đáng nhất 
của mình vào phong trào cách mạng 
hiện nay ở nông thôn, Chúng ta theo 
đối phong trào, từng bước đánh giá 
phong trào, sơ kết phong trào, nhất 
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là phải phát hiện đúng lúc những 
thành tích đề phö biến càng nhành 
cang tót, cũng như những lệch lạc đề 
giải quyết kịp thời, 

Tinh hình là như vậy! 

Văn đẻ là như vậy ! 

Aọi người chúng ta hãy phấn đầu 
làm tròn trách nhiệm của mình ! 


* 


“TOÀN TẬP LÊẼ-NIN»-— 
Một kho tàng tư tưởng vô giá 


LỆC xuất bản Toàn táp 
Lê-nin với 55 tập bàng 
tiếng Việt đã hoàn 
thành. 

Đaày là một công trình hợp tác lớn 
giữa Liên-xô và Việt-nam trên lính 
vực công tác xuất bản do Nhà xuất 
bạn Sự thật (CViệt-nam) và Nhà xuất 
ban Tiến bộ (Liển-xô) thực hiện theo 
hiệp định ký*kết giữa Chính phủ hai 
nước Việt-nam và Liên-xô (ngày 27 
tháng 10 năm 1971). Đày cũng là một 
tặng phầm rất quý báu mà Đẳng cộng 
sản, Chính phủ và nhân đàn Liên-xô 
dành cho Đảng, Chính phủ và nhân 
dân ta. | 


Cho đến nay, Toàn tập L¿-nin đã 
được xuất bản 5 lần bằng tiếng Nøơa 
ở Liên-xô. Lần xuất bản thứ nhất 
thực hiện từ 1920 đến 1920, göm 20 
tập (26 cuốn) với 1500 tác phìm. Lần 
thứ hai và thứ ba: từ 19255 đến 1932 
pòm 30 tập với 2700 tác phim. Lần 
thứ tư : trồng năm 1941 và những năm 
I9tö — 1950 gồm 35 tập với 2927 tác 
phim và 2 tập tra cứu, về sau thêm 
I0 tặp bồ sung. Lần thứ năm được 
thực biện trong nhiều đợt gỏm 55 
lập với 3.000 văn kiện và Ê tập tra 
cứu. 


PHẠM - THÀNH 


Ở Việt-nam, từ năm 1961 đến năm 
1971, chúng ta đã xuất bản Toản tập 
Lê- nín göm 35 tập dịch theo bản xuất 
bản lần thứ tư của Liên-xô. Bắt đầu 
tử năm 19:72,-thực hiện hiệp định ký 
kết giữa Chính phú Việt-nam và 
Chính phủ liên-xô, phía Việt-nam chịu 
trách nhiệm dịch ra tiếng Việt Toàn 
tập Le¿-nin gồm 5ã tập; phía Liên-xô 
phụ trách còng việein. Rế hoạch xuất 
bản do các cơ quan xuất bản Việt- 
nam và Liên-xô thục hiện đã hoàn 
(hành trước thời hạn 4 tháng, — miột 
thành tích chào mừng Quốc khánh 
Việt-nam lần thứ 58 và dón mừng Địi 
hội thứ V của Đăng cộng sản Việ(-nam: 

ị 
* 

Toàn tập Le-nin 55 tập là một bộ 
sách đày đủ nhất của Lê-nin được 
xuitbin từ trước tới nay. Nó là một 
kho tàng chứa đựng những tư tưởng 
vô giá. Có thê nói, nó là: “bộ cám 
nang thần kỷ » mà ở đó những người 
cộng sản ở các nước có thê tìm thấy 
những lời giai úp có tỉnh chất nguyên 
tắc pà thải sự khoa học cho những cân 


_đề cơ bản đang đạt ra đối với mình — 


kim chỉ cho hành đọng của 


mình. 


Ta 1q 
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Toản tập Lê-nin giới thiệu với. 


chủng ta toàn bộ lý luận của chủ 
nghĩa Lê-nin, tức chủ nghĩa ÄXlác trong 
thơi đại chủ nghĩa dễ giốc và cách 
mạng vô sản, tronø thời đại quá dô 
tử chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội trên phạm ví toàn thể 
giới. Nhờ đó chủ nơhĩa Mác đã có 
một bước phát triền lứn lao và trở 
thành chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Bộ sách quý này cho chúng ta thấy 
Põ và đảy đủ Lê-nin đã phát triền chủ 
nghĩa Alqc trong cả ba bộ phản cấu 
thành của nó : triết học, chính trị kinh 
tế học, chủ nghĩa xã hội khoa học như 
thể nào. Đông thời bộ sách còn cho 
thầy Người đã nêu ra nhiều quan điềm 
lý tuận đặt nên móng cho những bộ 
tmrỏn khoa học xã hội khác như quản 
lý Rinh tế và xã hội, xã hội học, xây 
dựng Đăng... Trên cơ sở tông kết 
những kinh nghiệm thực tiền xâv 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô trong 
thời kỳ đâu. Toản tập L¿-nin phần 
ảnh toàn bộ hoạt động vò cùng phong 
phú. toàn điện, những sáng tạo thiên 
tài, những cống hiến to lón của Lê- 
nin trong tất cả các lĩnh vực lý luận 
rà thực tiên, : 

Với kho tàng lý luận và kinh nghiệm 
đó, Toản tập Lê-nin đem lại cho những 
người cong sản chúng fa vũ khí sắc 
bén tronø sự nghiệp cách mạng vĩ 
đại giành chính quyền, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sìn, 
dưa loài người vĩnh viên: thoát khói 
vương quốc của tất vếu» chuyến 
sang ® vương quốc của tự do», 

Dược sự giáo dục và rèn luyện của 
đồng chí [iô-Chí-Minh kính mến, những 
nuưởời côn# sản Việt-nam đã vận dụng 
sáng tạo những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác —Lê-nin về cách mang 
khỏng ngừng với hai giai doan gán 
bó hữu cơ: cách mạng dàn tộc dân 
chủ nhàn dàn và cach mạng xã hội 
chủ nghĩa, về bao lực cách mìng, về 
khởi nghĩa vũ trang và do đó dã dưa 
cách mạng Việt-nam đến tháng lợi có 
ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc. 


bế 


Cùng nhĩ những nguyên lý cách 
mạng của lẻ-nin về giai đoạn giải 
cấp vô sản chưa giành được chính 
quyền, những nguyên lý lệ nì nít và 
cách mạng xã họi chủ nghĩa dđếu 
€ó ý nghĩa phô biên? chứ không phải 
chỉ có tỉnh chất đặc thủ Ngựa như 
kẻ thủ đủ loại của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin- vẫn rêu rao. Bác bỏ nhữn# 
luận điệu phủ nhận tính phòö biến 
của kinh nghiệm cách mạng Nưa, 
Lè-nin nói: «Ngày nay, chúng ta đã 
có trước mắt một kính nghiệm quöc 
tế rất phong phú chứng thực hiền 
nhiên rằng một số đặc điềm cơ bản 
của cuộc cách mạng của ta không 
phải chỉ có ý nghĩa địa phương. Ý 
nghĩa đặc biệt — dân tộc, ý nahĩa 
riêng cho. nước Nữa, mà có Ý nghĩa 
quốc tế». Và đề tránh mọi hiện lân, 
Lẻ-nin nhân mạnh ceÝ nghĩa quốc tế P 
ở dày là “hiệu theo nghĩa hẹp nhất 
của từ», tức là «theo nghĩa những 
sự kiện đã điển ra trong nước tì có 
mỘT giá trị quốc tế, hay nó có tính 
tất yêu lịch sử là sẽ tái diễn tronn 
phạm ví quốc tế, thì phải thừa nhàn 
rằng mội số nét căn bản của cách 
mạng chúng ta có củi Ý nghĩa quốc 
tế như thế ® (Toản tp, tập 1t 
trang 3). ` 


Sau Cách mạng Tháng Mười, trên 
cơ sở nhận thức mới về giai doan 
mới của cách mạng, Lê-nin đã đi sâu 
vào thực tiễn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đề từng bước tìm ra những 
quy luật của nó, những bước đi của 
nó và đã giải quyết sáng tạo môi 
loại vấn đè về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và vẻ thời kỷ quá độ. : 

Lê-nin đã phát triền lý luận của 
chủ nghĩa ÀMlác về Nhà nước, về 
chuyẻn chỉnh vò sản — văn đề trung 
tàm trong học thuyết cách mạng của 
Mác : coi chuyên chính vô sản là dâu 
tranh giai cấp trong những điều kiện 
mới, bằng những hình thức mới: 
khẳng định chuyên chính vô sản là 
nên dân chủ kiều cao nhất, dàn chủ 
gấp triệu lần dân chủ tư sản, xô viết 


tà hình thức Nhà nước của chuyên 
chỉnh vò sản và dư kiến trong tương 
lai sẽ có nhiêu hình thức chỉnh trị 
khác nhau của chuvên chính vô sẵn, 
Động thời, Nưười kiện quyết chóng 
lai mọi luận điệu của bọn cơ hội, bọn 
phản động xuyên fíc và phú nhàn 
chuyên chính vô sản đề bào vệ cốt 
lõi của chủ nghĩa Mác, hòn đá thử 
vàng đối với moi người cách mạng. 


Ï[.¿-nin đã vạch ra cương lĩnh xây 
dưng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xò và 
chỉ ra con đường xàv dựng chủ nøzhĩïa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản là diện 
khí hóa và công nghiệp hóa, cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là cải tạo 
thành phần kính tế cá thê của nòng 
dân thong qua hợp tác hóa, tiên hành 
cách mang văn hóa, xây dưng còn 
người mới, 

[,ẻ-nin đã làm sáng rõ vai trỏ lãnh 
đạo của giải cấp vô sản, giai cấp duv 
nhất có sứ mệnh dân đất toàn thê 
nuan dàn lao động xâyv dựng chế độ 
mỏi không có người bóc lọt người; 
đà phát triền lý luận về liên mình 
công nòng, coi liên mình cong nòng 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp còng 
nhàn là nguyên tắc tôi cao của chuyên 
chỉnh vô sản; đã để ra những luận 
điểm cơ bản về xây dựng Đang trong 
điều kiện Đẳng lãnh đạo chính quyên. 


Lê-nin cũng đã giải quyết một cách 
sáng tạo vấn đề dân tóc, quyên dân 
tóc tự quyết, phủ hợp với những 
nguyên tác của chủ nghĩa quốc tế vô 
sản và đã đấu tranh chống mọi biều 
hiện của chủ nghĩa đân tộc tư sẵn và 
chủ nghĩa sô vanh, nêu cao nghĩa vụ 
quốc tế của nước xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên đối với phong trào cách mạng 
thế giới. 


Trên mọi lĩnh vực, Lê-nin đã tiến 
hành cuộc đấu tranh kiên trì, không 
khoan nhượng chống hệ tư tưởng tư 
sản, chống chủ nghĩa xét lại và chủ 
nghĩa cơ hội trong nước và trên thế 
61Ới. 


ñ đầy, công lao vĩ đại của Lẻ-nin 
là đã biến chủ nzhĩa xã hội khoa học 
trên lý luận và mơ ước thành chủ 
nghĩa xấ hỏi khoa học trong hiện 
thực, trong cuộc sống sinh đọng. b 
[.ê-nin. chủ nghĩa xã hội dã thê hiện 
trong những mục tiêu, biện phúp và 
hành dòng cụ thê cùng những kết 
quả thực tế hằng ngày của đông đảo 
quản chúng lao động. « Đối với chúng 
ta, chủ nghĩa cộng sản không còn la 
một cương lĩnh, khỏông eòn là một 
học thuyẻt, không còn là một nhiệm 
vụ nửa, ngày nav đối với chúng tủ 
đó là còng cuộc xây dựng cụ thể 
(Toản tập, tập 411, trang 451). 


Toàn tập Lô-nin không chí đem lại 


cho chúng ta sự hiệu biết sâu sắc 


những nưuyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin trên nhiều lĩnh 
vực, mà eön trang bị cho chúng ta cái: 
quý nhất, dó là phương pháp luận 
múc +Í!, phương pháp cách mạng và 


“khoa học mà l.uê-nin đã nắm vững và 


vận dụng một cách thiên tài đề giải 
quvết mọi văn đề cụ thể được đặt ra 
trong cuộc sống. Đây chính là điền 
quan trọng nhất dối với chúng ta. 
Xuất phát từ quan điềm chân lý là 
cụ thê, cách mạng là sáng tạo, ở mỗi 
thời điềm, Lê-nin đêu nghiên cứu kỹ 
hoàn cảnh quốc tế và tỉnh hình trons 
nước, so sánh lực lượng giai cẤp trong 
nước và trên thế giới, xác đình rò 
mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, 
chiến lược và sích lược của cách 
mạng phủ hợp với tình hình đó. Bằng 
cách ấy, Lê-nin đã đề ra những chủ 
trương hết sức sáng suốt. Trước Cách 
mạng Tháng Mười, khi thì chủ trương 
tham gia nghị viện, khi thì tầy chay 
nghị viện, khi thì chủ trương lợi 
dụng cơ hội hiểm và quý đề thực hiện 
cách mạng bàng con đường hòa bình, 
khi thì kiên quyết chủ trương khởi 
nghĩa vũ trang vv. Với thắng lợi của 
Cách mạng Tháng Mười. l.ẻe-nin 
chuyen từ khảu hiệu chống chiến 
tranh đế quốc sang khiu hiệu bảo vệ 
Tö quốc. Trong cuộc đấu tranh chống 
z 
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œie thế lực để quốc chủ nghĩa, Lê-nin 
đã vận dụng tài tỉnh sách lược thỏa 
hiệp. Sun chiến thẳng, trong cuộc nội 
chiến và chống can thiệp vũ trang, 
Người đã cbuyen từ chính sách còng 
san thời chiến sang chính sách kinh 
lễ mới) trong xảy dựng đất nước còn 
đdìv đây khó khăn. phức tạp, Người 
đã sáng suốt tỉm ra những mát xích, 
những khâu quyết định trong sợi đây 
chuyên của đời sống đề làm chuyền 
biển tình hình, đưa đất nước đi lên. 

Phương pháp của Lê-nin là phương 
pháp đuy vạt biện chứng và duy vạt 
lịch sử, thật sự cách mạng và khoa 
học, mang đây đủ tính khách quan, 
tính toàn diện, tính phát triển và tính 
lịch sử cụ thê. Với phương pháp ấy, 
l.ê-nin đã cung cấp cho chúng ta 
những kiều mẫu về cách nhìn sự vật, 
phản tích sự vật, rút ra những kết 
luận đúng đắn và nghệ thuật tìm ra 
khảu chính cần nắm lấy đề giải quyết 
trong môi hoàn cánh khác nhau. 

Với phương pháp ắv, Lê-nin đã 
giải quyết một cách sáng tạo hàng 
loạt nhiệm vụ phức tạp. khó khăn 
của cách mạng Nga. Đặc biệt, sau Cách 
mạng Tháng Mười, Lèê-nin luôn luôn 
dạy những người cộng sản Nơa phải 
phát huy cao độ tính thần chủ động 
sáng tạơ của mình. Lê-nin nói : những 
nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa 
học Không dễ hại cho chúng ta những 
chỉ dân eụ thê về xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Nhiệm 
vụ của những người còng sản Nơa, 
những người đi dầu trong sự nghiệp 
sáng tạo ra một trạt tự xã hội mới 
là phải biến lý tưởng cộng sản thành 
hiện thực và tự mình tìm ra những 
hình thức, bước đi cụ thê cho sự 
nghiệp sáng tạo đó. 

Nghiên cứu Toản tạp Lê-nin, chúng 
ta còn thấy rõ tấm gương vò cùng cao 
đẹp về cuộc đời của Người. Có thê 
nói, trí tuệ thiên tài và tỉnh cảm .cách 
mạng nóng chảy, củng những đức 
tính cao quý của vị thầy cách mạng 
thể giới đã quyện chặt vào nhau và 
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thề hiện sáng chói trong pho sách 
vô giá ấy. Lê-nin đã đề lại cho chúng - 
ta một mẫu mực về nhân sinh quan 
của người cộng sản. Suốt đời không 
phút nào ngơi, Người đã cong hicn 
hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng 
vô sản. Người viết sách, nói chuyvén, 
hội họp, giải quyết công việc. gặp gỡ 
quản chúng... suy nghĩ và làm việc 
liên tục ngay cả khi ốm đan Người 
hết sức kiên quyết chống mọi kẻ thà, 
nghiêm khắc với mọi khuyết điểm, 
sai lầm và có tỉnh thương bao la 
với đồng chí và nhân dân. Trong 
những lúc vô cùng khó khăn, giàn 
khô, ý chỉ của Người thật là sắt đá, 
nhưng sáng suốt, tỉnh táo, luôn luòn 
vươn tới chân trời mới. Người có 
phong cách làm việc khoa học, khần 
trương, dứt khoát, sâu sát, cụ thê và 
kiểm tra chặt chẽ. Người sống mội 
cuộc đời trong sáng, giản dị, gương 
máu về mọi mặt. | 


* 


Nghiên cứu To¿n tập Lẻ-nin, ehúng 
ta thấy rõ sau Cách mạng Tháng Mười. 
do hậu quả của 4 năm chiến tranh 
và 3 nàầm nội chiến và can thiệp vũ 
trang của cúc nước để quốc, và do 
trình độ phát triên thấp của nên kinh 
tế còn nhiều tàn dư-của sản xuất nhỏ, 
nước Nơa xô viết cũng đã ở vào mót 
tình hình hết sức khó khăn. hinh tế 
suy sụp nghiêm trọng, ngành vận tài 
đường sắt, công nghiệp luyện kim và 
nhiên liệu lâm vào lĩnh trạng khốn 
quản. Đa số công xưởng và nhà mây 
không làm việc, nhiều hảm mỏ và xí 
nghiệp khai thác bị ngập nước, công 
nghiệp thiểu nhiên liệu và nguyên 
hiệu. Pình hình nông nghiệp cũng hết 
sức gay go: diện tích trồng trọt thu 
hẹp, mùa màng thất bát, đàn gia súc 
giam sút, sản lượng lương thực có lúc 
chỉ bằng 65% thời nước Nga Xa hoàng. 
Đặt nước thiếu lúa mì, thiếu nhiên 
liệu và nguyên liệu. Nạn đói đe dọa, 
dịch bệnh phát triền. Công nhàn các 


trung tăm công nghiệp ở trong tỉnh 
cảnh đặc biệt nghiêm trọng, Một bộ 
phản không có việc làm, bỏ về nóng 
thôn, đi làm nghề thủ công, thậm chí 
buôn bán đầu cơ. Tâm tr:ing của nông 
đàn cũng rất nặng uẻ. lọ tô ra hoài 
nghỉ đối với chỉnh sách kinh tế của 
chính quyền xô viết. Trong hoàn cảnh 
đó, những tệ nạn đầu cơ, hối lộ, buôn 
gian bán lậu và các tệ nạn xã hội khác 
phát triền. Khó khăn của đất nước đã 
phản ánh vào trong Đảng. Một: bộ 
phận đẳng viên thiếu rèn luyện, kém 
vững vàng, đã sinh ra hoang mang, 
giao động ; một bộ phận khác bị biến 
chất, sa ngã. Nhưng bên cạnh đó, đại 
đa số nhân dân xô viết anh hùng, dưới 
sự lãnh đạo của.Đaăang bón sẻ vích và 
Lê-nin vĩ đại, vẫn tin tưởng, dũng 
cảm tiến lên trên con đường xây dựng 
cuộc sống mi. 


Trên cơ sở phân tích một cách bình 
tĩnh và khoa học tất ca những tình 
hịnh nói trên, Lê-nin đã rút ra những 
kết luận lý luận quan trọng. Lê-nin 
chỉ rõ, những khó khăn của nước Nơa 
trong thời kỷ quá độ là những khó 
khăn khách quan bắt nguồn từ tỉnh 
"hinh lạc hậu của nước Nga lúc đó. 
Người nói: £@€ÀlộL nước càng lạc hậu 
mà lại phải — do những bước ngoát 
ngoéo của lịch sử, bắt đầu làm cách 
mạng xã hội chủ nghĩa thì nước đỏ 
càng gặp khó khăn trong việc chuyền 
tử những quan hệ tư bản chủ nghĩa 
sang những quan hệ xã hội chủ 
nzshia (Toản tập, tập 36, tr. 0). 
Đóng thời, Người chỉ rõ chỉ khi nào 
xảy dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội, tạo nên được nén kính tế xã hội 
chủ nghĩa mà cốt lõi là đại công nghiệp 
cơ khi thì khi đó mới chấm dứt dược 
những khó khăn khách quan ấy. Từ 
đày cho đến lúc đó, người công sẵn 
phải nhận thức đày đủ đặc điềm, tính 
. chất của thời kỷ quá độ, kiên định 
lập trường, ra sức học tập, nắm chắc 
các quy luật kinh tế, xã hội, tìm ra 
những hình thức và biện pháp quá độ 
thích hợp đề tiến hành thăng lợi cuộc 


đầu tranh cai thẳng ai?» nhằm hoàn 
thánh nuững nhiệm vụự lịch sử của 
thời ký quá độ. Lê-nin đã chăm chú 
tìm tôi những hình thức và biện pháp 
quá độ, láng nghe kinh nghiệm của 
quần chúng đề không ngừng hoàn 
thiện đường lối chính sách. Người 
nói: q«Chúng ta sẽ còn phải làm nhiều 
lần làm xong rồi lại sửa đi, ròi lại 
làm lại từ đầu. Qua môi một giai 
đoạn, mỏi bước tiến của lực lượng 
sản xuất và nèẻn văn hóa của ta, chúng 
ta lại phải hoàn thiện và sửa đổi chế 
độ xò viết của chúng ta» (Toàn tập, 
Lập 41, trang 2:8). : 

Hö ràng là, mặc dù hoàn cảnh quốc 
tế hiện nay thuận lợi hơn rất nhiều, 
những khó khăn của nước ta hiện nay 
mặc dù xét về nhiều mặt rất giống 
với nhữnø khó khăn của nước Nga 
cách đây khoang 60 năm. Những lời 
khuyên của Lẻ-nin đối với những 
người còng san Nơa lúc đó rất thích 


“hợp đối với chúng ta nưày nayY 


Dựa trên cơ sở phân tích đúng dẫn 
đặc điềm của tình hình hiện nay, 
trong bước đi ban đảu của thời kỷ 
quá độ, Trung ương Đăng ta đã có 
một loạt nơhj quyết ;ê xây dựng kính 
tế và bảo vệ Tô quốc, tìm ra những 
hình thức và biện pháp thích hợp đề 
đưa đặt nước tiến lên. 

Những nợhị quyết đó là sự vận 
dụng sáng tạo một loạt nguyên lý 
của chủ nghĩa Lê-nin về thời kỷ quá 
độ: công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tàm trong suốt cả 
thời kỳ quá độ, nhưng phát triển 
nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tảm 
trong bước dầu của thời kỷ quá độ 


- nhằm tạo ra cơ sở đề công nghiệp 


hóa ; sự tồn tại của các thành phần 
kinh tế khác nhau là tất yếu khách 
quan trong thời kỳ quá độ, do đó 
muốn phát triên kinh tế phải có những 
bước đi, hình thức, biện pháp quá độ 
thích hợp cho môi thời điềm của thời 
kỷ quá đỏ; khuyến khích bằng lợi 
ích vật chất, làm cho người lao động 
vi lợi ích thiết thần của mình mà 


quan tâm đến kết qua lao độnz, kết 
hợp hài hòa ba lợi ích là những vấn 
đề có tính quy luật trong thời kỳ quá 
độ lén chủ nghĩa xã hội ; cúng cỗ 
hien minh ông nông vẽ kinh tế là 
điều Kiện tất vếu để tàng cường cơ 
sở của chuyên chính vô sản ; vận dụng 
nguyên tác tập trung dân chủ trong 
lãnh đạo và quản lý kinh tế, trong 
xay dựng kế hoạch kiuh tế phải phủ 
hợp với từng bước phát triển của nên 
kinh tế nói chủng cũng như của từng 
ngành kinh tế riêng biệt, đặc biệt là 
phại Khéo kết hợp xây dựng và thực 
hiện Kế hoạch từ trên xuống và từ 
đưởi lén, một mặt nắm chắc quyền 
tập trung của rung ương trên những 
vân đề cơ bản, mặt khác mạnh đạn 
phát huy tính chủ động, sáng to của 
địa phương và cơ Sở: tronø suốt thời 
kỶ quả độ phải quán triệt ý thức đấu 
tranh đề giải quyết vấn đề gai thắng 
ai?» giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bạn, giữa con đường xã hội 
chủ nghĩa và con đường tư bản chủ 
nghĩa, phải nắm vững chuyên chính 
vỏ sản và phát huy quyền làm: chủ 
tập thê của nhân dân lao dòng đề 
kiên trì tiên hành cuộc đấu tranh ấy 
trên mọi lĩnh vực, bằng mọi biện 


lồ 


pháp nhằm đưa xã hội từng bước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội một cách vững 
chắc,v.v. Thực hiện các nghị quyết. 
chỉ thị nói trên, chúng ta bước đâu 
đã thủ được những kết quả đăng phán 
khở: 

Với những thành tựu mới äy, teần 
Đăng và toàn dân ta đang ra sức thị 
đua sản xuất, công tác, săn sàng chiến 
dấu và chiến đấu tốt đề thiệt thực 
chào mừng Đại hội thứ V của Đảng. 

*. 

Lần đầu tiên chúng ta có Toủn 
tập Tlẻ-nn bằng tiếng Việt đầy đủ 
nhất. Càng ra sức nghiên cưu kho 
tàng tư tưởng vô giá ấy, chúng ta sẽ 
càng có thêm trị thức về khoa học 
cách mạng, có thêm lòng tín và nghị 
lực, Đó là điều rất quan trong để 
chủng ta hiệu biết và vận dụng đúng 
đạn, sáng táo đường lòi chính sách 
của Đăng, biên đường lôi chính sách 
của Đáng thành hành động của đóng 
đạo quản chúng, thành hiện thực 
[rong cuộc sóng, dựa sự nghiệp xảy 
dựng chú nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc Xã hội chủ nghĩa đến tháng lợi 
uy hoàn. 


thủ tịch Hồ-(hí-Minh, 


người xây đấp - 


tình hữu nghị Việt—Äô 


ÀO đầu thế kỷ XX phong 
trào Căn vương bị dập 
tắt. Các sĩ phu yẻu nước 
và các nhà cách mạng có 
.u hướng tư sản đếu khỏng thê đưa 
cuộc đấu tranh giành đọc lập của 
nhản dân ta dến thăng lợi. Nhắn đàn 
Việtnam đứng trước cuộc khủng 
hoảng về đương lối. Chính «trong 
đêm tôi tưởng như không có lỗi ra? 
đó. vào năm l911, Bác Hồ ra đi tìm 
đường cửu nước. 


Huôi đầu trên eon đưởng cứu nước, 
thầy giáo Nguyễẻn-Tất-Thành (tức Bác 
H) đột nhiên rời bỏ trường Dục- 
Thanh ở Phan-thiết vào Sài-gỏn xin 
học trường đào tạo công nhân hàng 
hai và sau đó làm công nhân cơ khí 
cho xưởng Ba-son Bảng việc làm đó, 
Bác Hồ xác định cho mình con đường 
đên với nhân dân lao động — hơn thê 
nữa, đến với công nhân công nghiệp. 
Đó là sự mờ đầu có nhiều Ý nghĩa... 
Trong những chuyển đi tiếp đó qua 
nhiêu nước thuộc chân Âu, châu Phi, 
châu Afÿ, Bác Hồ vừa lao động, vừa 
tham gia cuộc đấu tranh cách mạng 
của giai cấp? công nhàn Người nghiên 
ngàm, tìm hiều tỉnh hình xã hội ở 
nhiều nước, và đã rút ra kết luận 
quan trọng. “Dù màu da có khác 


PHAN -NGỌC - LIÊN — 
TRỊNH - VƯƠNG - HÔNG 


nhau, trên đời này chỉ có hai 
giống nưười: piống người bóc lòt và 
giộng người bị bóc lột. Xà cũng chỉ 
có một môi tỉnh hữu ái là thất ma 
thôi : tình hữu ái vỏ sẵn » (I). Bác Hỗ 
đã rẻn luyện mình thành người cỏng 
nhìn thật sự với thể giới quan của 
giai cấp công nhân, và qua hoạt động 
thực tế trong những chuyển đi đó, 
« Người đã trau đòi cho nìnnh một cơ 
sở tri thức phong phú, một tình cảm 
cách mại rộng lớn 0a sâu sắc » CO). 

Trở về Pháp, qua hoạt đọng xã 
hội và nghiên cứu lý luận. đứng 
trong đội ngũ chiến đấu của giai cấp 
công nhân Pháp, Bác lò đã tiếp xúc 
với văn học tiến bộ thể giới, trong 
đó có văn học Nơa, đỏng thời dân 
đần tiếp càn chủ nghĩa Mác — Lê- 
nịn. Một số tác phim của L. Tôn-xiôi 
đã gâyv ấn tượng nành mẽ đốt với 
Bác Hô. Sau nạy Người từng kề lai 
mình «trở thành nưười học trò của 
nhà văn Nga vĩ đại như thế nào » (3) 


() Nguyễn. Á¡-Quác : Truuện cà ký, Nxb 
Văn học, Hià-nội, 19741, tr. 44. 

(2) Trường-Chinh : Chủ tịch FHÍa-Cñhf -Ä⁄fInR, 
sự nghiệp oĩ đại, gương sáng đời: đời, XxÙù Sự 
thật, Ha-nội. 1060. tr. 1Ì, 

(3) Fl3-Chí-Minh: Những lời kéu gọi, Nxb 
Sự thật, Fià-noi. 1962, tạp VÌ, tr. 130. 
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Qua L. Tỏôn-xtôi và các: nhân vật của 
nhà văn, lồ Chủ tịch đã đöng cảm 
với nhàn dân lao động Nga. 


* 


Cách mạng Tháng Mlười đến với 
Bác Hỗ khi Người ở Pháp và nó đã 
“có một sức lôi cuốn kỳ diệu» (4) 
đối với Người. Với sự nhạy cảm đặc 
biệt của người cách mạng, Bác Hồ ra 
sức ủng hộ Cách mạng Tháng Mười, 
mặc dù lúc đó Người «chưa hiều hết 
tâm quan trọng lịch sử của nó »s 6). 

Tuy nhiên, cái mốc đánh đấu sự 
chuyên biển mạnh mẽ về tình cảm, tư 
tường của Bác Hồ chính là khi Người 
đọc Luận cương của Lê-nin về vấn 
đẻ dân tọc và vấn đề thuộc địa. Nội 
dung của bản Luận cương đáp ứng 
những suy nghĩ và tình cảm được ấp 
ủ từ làu ở Người, nó “như một ánh 
sáng kỷ điệu, nàng cao về chất tất ca 
những hiều biết và tỉnh cảm cách 
mạng mà Người đã hằng nung 
nấu P"(6). Nhớ lại cảm xúc đó, sau này 
Người viết: Luận cương của Lê-nin 
làm cho tôi rất cảm động, phân khởi, 
sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui 
mừng đến phát khóc lên. Ngỏi một 
mình trong buông mà tôi nói to lên 
như đang nói trước quần chúng đông 
đảo: cHỡi dòng bào bị đọa đày dau 
khô! Đây là cái cần thiết cho chúng 
ta, đây là con đường giải phóng 
chúng ta » (7), 

Thế là, ở Đác Hồ, lòng vêu nước 
nhiệt thành đã đến với tỉnh thương 
yêu giai cấp vô sản, khát vọng giải 
phóng dàn tộc gắn chặt với tiên đồ 
rực rỡ của chủ nghĩa cộng sản, mà 
thắng lợi đâu tiên là chế dộ xã hội 
chủ nøhTa đã ra đời ở nước Nơa xỏ 
viết, Tỉnh cảm đó càng sâu đậm thêm 
khi Bác lỗ có điều kiện trực tiếp tìm 
hiểu vẻ đất nước xỏ viết và Lê-nin, 

Xăm 19213, bàt chấp gian nguy, 
Người đến đất nước của Lê-nin. Nhân 
đản Liên-xô thân thiết đón tiếp Người, 

Những ngày đầu tiên sống trên 
đất nước xô viết, Bác Hỗ «chú ý nhất 
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đến chế độ xã hội của nước Nga (8). 
Người nhận thấy rằng tuy đất nước 
này côn nhiều khó khăn vì vừa trải 
qua những năm chiến tranh thế giới 
và nội chiến, song chế độ xã hội hết 
sức ưu việt. Người nhận xét: «Nếu 
nước Nga chưa phải là một thiên 
đường cho tất cả mọi người, thi nước 
Nga dã là một thiên đường của trẻ con? 
(91. Đó là một cái Ìbhin biện chứng, 
cách mạng với tình cảm chân thật đối 
với đất nước và nhân dân xô viết. 

Tiếp xúc với thực tại của Liên-xò. 
Bác Hồ không quên so sánh nước 
Nga... với nước Việt-nam bị nô lệ đã 
mắy mươi năm ® (10). Người đã nhận 
thấy trong lịch sử giữ nước của mình, 
nhân dàn Việt-nam liên tục đương 
đầu và đánh thắng bọn bành trướng 
xâm lược phương Bắc dưới các triều 
đại Töng, Nguyên, Minh, Thanh đẻ 
tự cứu mình, đồng thời ngăn họa 
diệt chủng cho các dân tộc Đông Nam 
châu Á Nhân dân Nga anh hùng cũng 
nhiều lần đánh bại bọn xâm lược 
Đức, Thụy-điền, Pháp... nồi tiếng là 
trận Pòn-ta-va năm 1709 mà E. Áng- 
ghen.dánh giá là đã œkhẳng định 
một cách rõ ràng sự bất khả xàm 
phạm của lNga ». Nhân dân Việt-nam 
từng bỏ ngỏ Thăng-long dề rồi dành 
cho quân Nguyên đại bại, từng dê 
Thăng-long cho quân Thanh *ngủ 
trọ một đêm ® đề rồi tiêu diệt chúng, 
và từng dùng tre ngà làng Gióng đề 
đánh giặc, cũng như nhân dân Nựa 
đã «tự tay đốt chảy thành phố » (1). 


(4) T. Lan: Vừa đi đường sửa kè chuuén. 
Nxb Sự thật, Ha-nội, 1976, tr. 16, 

(5) Höồ-Chí-Minh : Tuyền tập, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1980, tập ]I, tr. 174. 

(6) Diễn văn của dồng chí Trường-Chỉnh 
trong lễ kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh 
Chủ tịch Hð-Chi-Minh, báo Quán đói nhán 
dân. ngày 20-5-1980, 

(7) Hš-Chí.-Minh : Tưyền tập Nxb Sự thật. 
Hà-nội, 1980, tập HÍ. tr. 175. 

(8), (9) Trầằn-ÌÖân- Tiên : Vhữứng mầu chuy¿n 
oề đời hoạt đóng của Hồ Chủ tịch, Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1975, tr. 59 và 62. 

(I0), (II) Trần: Dau- Tiên : Những mều 
chuuện oề đời hoạt đáng của lÏà Chủ tịch. 
Nxb Sự thật. Hà nội, 1975. tr. 29, 58. 


dùng gậy tày — *cái côn của chiến 
tranh nhân dân» đề quét sạch quân 
Na-pô-lê-ông khỏi đất. nước. Hai 
dân tộc đều có những cuộc khởi nghĩa 
nông dân vĩ đại như khởi nghĩa Tây- 
sơn ở Việt-nam và khởi nghĩa Pu-ga- 
trốp ở Ngựa... l 

Như vậy, Bác llồ đã nhận thức 
ngay tử đầu khi đặt chân đến Liên- 
-xô là cá hai dàn tộc đã từng đánh 
thắng những đế quốc lớn, kẻ thù của 
cả nhân loại và có nhiều cao trào 
khởi nghĩa long trời lở đất chống áp 
bức giai cấp. 

Bác Hô vừa đến đất nước xô viết 
Í lâu thì được tín Lê-nin từ trần. 
“Nghe tin buồn đó, nhiều người öòa 
lên khóc. Bác cũng khóc " (/3). Frong 
nói đau đớn vô hạn trước tôn thất 
nặng nề không gì bù đắp được, Bác 
Hồ-đại biều của nhàn dđân Đông- 
đương. người nước ngoài duy nhất 
và là người đân thuộc địa duy nhãt— 
đã viết bài Lẻ-nin ødà các dân lốc 
thuộc địa đăng trên báo Sự thải (Liên- 
xô) số đặc biệt vĩnh biệt Lê-nin: 
«Lê-nin đã mãt!® Tin này đến với 
mọi người như sét đánh ngang tai, 
truyền đi khắp các bình nguyên phì 


nhiêu ở chảu Phi và các cánh đồng. 


xanh tươi ở châu Á. Đúng, những 
người da đen và da vàng chưa có 
thể biết rõ Lê-nin là ai, nước Nga ở 
đâu... Nhưng tất cá họ, từ những 
người nông dân Việt-nam đến.người 
sẵn bắn trong các rừng Đa-hô-mây, 
cũng đã thầm nghe nói rằng ở miột 
góc trời xa xăm có một đân tộc đã 
đánh đuôi được bọn chủ bóc lột họ 
và hiện đang tự quản lý lắv đãi 
nước mỉnh mà không cần tới bọn 
chủ và bọn toàn quyền. Họ cũng đã 
nghe nói rằng nước đó là nước Nựa, 
rằng có những người dũng cảm, mà 
người dũng cảm nhất là Lê-nin. Chỉ 
như thế cũng đủ làm cho họ ngưỡng 
mộ sâu sắc và đầy nhiệt tình đöi với 
nước đó và lãnh tụ của nước đó. 
SNhưng không phải chỉ có thế. Họ 
còn được biết rằng người lãnh tụ vĩ 


“điều đó 


đại này sau khi giải phóng nhân đàn 
nước mình, còn muốn giải phóng các 
dân tộc khác nữa. ` 


‹... Khi còn sống, Người là người 
cha, thầy học, đồng chí và cố vấn 
của chúng ta. Ngày nay, Người là 
ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng 
ta đi tới cuộc cách mạng xã hội ? (13), 


Đây là lời chia buồn với nhân dân 
xô viết, lời viếng của không riêng 
Người mà của cả nhân dân Việt-nam, 
của cả phần nhân loại bị áp bức trước 
linh cữu Lê-nin, nỗi buồn này sẽ 
biển thành sức mạnh kỳ diệu đấu 
tranh thực hiện cho được tư tưởng 
của Lê-nin: giải phóng các dàn tộc 
thuộc địa. 


Vậy là cuộc gặp gỡ của Bác Hồ, 
đại biều của giai cấp công nhàn và 
nhân dàn Việt-nam với nhân đân xÔô 
viết có tính chất tất vếu. Đó là sự 
đồng nhất oề l tưởng dấu tranh 
hiện tại nó có bề dày từ quá khứ 
bề oang của hai dân tóc. Chính 
tao nên tình cảm của 
Bác Hồ và cũng là tình: hữu nghị 
của nhân dân Việt-nam với nhân 
dân xô viết, một mối tỉnh hữu nghị 
cảng ngày càng vững chắc, trong 
sáng và thắm thiết. Những cơ sở của 
tình hữu nghị đó vốn sản có nhưng 
chỉ dến khi Bác Hö tiếp xúc với nhân 
đân xỏ viết vĩ đại thì dòng nước 
trong lành của tỉnh hữu nghị Việt — 
Xò mới được khai thông. 


“Từ lần đầu tiên đến Liên-Xô (1923) 
cho đến lúc trở về nước trực tiếp 
lãnh đạo cách mạng (1941), Bác Hồ 
nhiều lần qua lại nghiên cứu và hoạt 
đòng cách mạng ở Liên-xô. Tỉnh cảm 
của Người với đất nước và nhân dân 
Xô viết ngày càng sâu đàm, Cho nên, 
trong cương vị ủy viên Bộ 'phương 
Đông, phụ trách Cục phương Nam 
—.... b 

(12) T. Lan : Vừa đi đường sừa kè chuu¿n, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, ty. 20. 


(13) Hš-Chí-Mianb: Teàn tập. Nxb Sự thật, 
Hà-nội. 1980, tập Ì, tt 191—192. 


- 
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của Quốc tế công sản hoạt động trong 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế và phong trào giải phóng 
dân tộc, Người đã nuôi dưỡng ở nhân 
dân các dân tộc bí áp bức tỉnh cảin 
nồng thắm, sự biết ơn sâu sắc, lòng 
tin tưởng tuyệt đối vào Liên-xô, vào 
Đẳng cộng sản (B) Liên-xô và nhân 


dân xô viết. Khi xác định con đường: 


cứu nước đúng đắn cho nhân dân ta, 
Bác Hồ khẳng định rằng: dân tộc 
Việt-nam không thê đi theo con đường 
cách mạng tư sản, vì đó là cuộc cách 
“mạng «không đến nơi®, mà phải đi 
theo “con đường Nga *, bởi vì “cách 
mệnh Nga đã đuôi được vua, tư bản, 
địa chủ rồi, lại ra sức giúp cho công 
nông các nước và dân bị áp bức các 
thuộc địa làm cách mệnh đề đập đồ 
tất cả đế quốc chủ nghĩa và tư bản 
trong thế giới » (14). 


Năm 1930, đề giới thiệu Cách mạng 
Tháng Mười Nga và công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã, hội ở Liên-xô với 
đông bào ta, Bác Hồ viết cuốn Nhật 
kú chìm tàu theo thề hồi ký với lối 
văn để đọc, dễ hiều, hấp dẫn, sinh 
động, hợp với trình độ văn hóa của 
đồng bào ta. Sau một chương lại có 
mấy câu thơ -gợi đại.ý toàn chương, 

vi như: 


« Nước Nơa có chuyện lạ dời, 


Biến người nô lệ thành người tự 
đo » (15). 


Tinh cảm của Bác Hồ với đất nước 
xô viết còn thê hiện ở quyết tâm đấu 
tranh bảo vệ Lê-nin và Liên-xô chống 
bất cứ sự tiến công xuyên tạc nào của 
kẻ thủ, ở lòng tin tuyệt đối vào đất 
nước của Lê-nin. Trong những ngày 
trước Cách mạng Tháng Tám 1945, Dác 
Hồ luôn chú ý bồi dưỡng cho cán 
bộ, đảng viên và nhàn dàn ta lập 
trường và tỉnh cảm đó. Trong lúc 
cách mạng gặp khó khăn, trong lao 
tủ đế quốc, Bác Hồ và các chiến sĩ 


20 


cộng sản Việt-nam luôn tin tưởng vào 
tiên đỏ cách mạng của đất nước và 
thế giới, luôn giữ lòng trung thành 
với chủ nghĩa Mác — Lê-nin và hướng 
về Liên-xò. Đó là một trong những 
nguồn sức mạnh giúp mọi người vượt 
qua khó khăn, giành thắng lợi. Hướng 
về Liên-xô, trong lúc gian nguy, các 
chiến sĩ cộng sản Việt-nam đã kề với 
nhau về đất nước xô viết mà *®lòng 
thấy phấn chấn lạ thường? và trước 
lúc hy sinh đã lấy máu mình viết lên 
tường nhà ngục khảu hiệu « Liên bang 
xô viết muôn năm !* 


Từ sau Cách mạng Tháng Tám 
thành công, nhất là từ năm 1954 đến 
khi qua đời, Bác Hồ đã nhiều lần 
sang thăm hữu nghị Liên-xô, dự hội 
nghị quốc tế hoặc dự lễ kỷ niệm Cách 
mạng Tháng lười, tiếp xúc với đông 
đảo các tầng lớp nhân dàn Liên-xô, 
viết báo, giới thiệu lích sử,kinhnghiệm 
đấu tranh và xây dựng chủ nghĩa xã 


hội của Liên-xô cho nhàn dân ta. Qua 


những hoạt động phong phú đó, Người 
đä góp phản vào việc tuyên truyền 
giáo dục lòng tín yêu Liên-xô, bảo vệ 
sự Irong sáng của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, tuyên truyền cho chủ nghĩa 
xã hội cũng như giới thiệu đất nước, 
con người Việt-nam với nhân dân 
Liên-xô. Nhờ vậy, nhân dàn hai nước 
thêm hiều biết lẫn nhau, tỉnh hữu 
nghị càng thêm thắm thiết. Nuôi 
dưỡng tình cảm với Liên-xò, Bác Hồ 
luôn căn đặn nhân đân ta phải bày 
tỏ lòng biết ơn sâu sắc — tỉnh cảm 


(14) Hö-Chí-Minh: Tuyền tập, Nirb 53g 
Thạt, Hà.nội, 1980, tập Ï, tr. 255. 

(I5) Wghien cứu học tập thơ căn Hð-CÀf- 
Miah. Nib Khoa học xã hội, Hà-nội, 1979, 
tr, 130. 


này egần như lòng hiểu thảo (16), 
môt trong những đức tỉnh cơ bản, 
một truyền thông của người Việt-nam 
có thủy có chung. Uống nước nhớ 
nguồn, biết ơn Lien-xỏ, Đăng và nhân 
dân ta luôn luôn xác định phái «ra 
sức làm trỏn nhiệm vụ đốt với đàn 
tộc và làm tốt nghĩa vu quốc tế với 
nhân đàn các nước? (17). 


Đáp lại, nhân dàn Liên-xô đã dành 
cho Bạc llồ và nhàn đân Việt-nam 
tỉnh cảm đặc biệt nồng hậu. Lần đầu 
tiên đến I,iên-xỏ, mặc dù đất nước xô 
viết lúc đó còn gặp muôn vàn khó 
“khăn, Bác HIiồ đã được tiếp đón rất 
chu đáo. Và, khí Bác Hỗ tìm đến đúng 
đất thánh của cách mạng thì những 
người xô viết cũng sớm nhận ra Ở 
Người một nhà cách mạng chân chính, 
lôi lạc và qua Người là dàn tóc Việt: 
nam với nên văn hóa độc đáo. Thắng 
chạp năm 1923, qua bài «Thám mới 
chiến sĩ quốc lễ cộng sản: Nguuẻn-i- 
Quốc », nhà thơ và nhà bảo xô viết 
ÓO. MXan-den-stam viết: #®ừ Nguyễn- 
Ái-Quốc tòa ra miột nền văn hóa, 
không phải văn hóa châu Âu, mà có 
lề là nền văn hóa của tương lai... 
Dân lộc Việtnam là một dân tộc 
giản dị và lịch sự. Qua cử chỉ cao 
thượng, tiếnz nói trầm làng của 
Nguyễn-Ái¡i-Quốc, tôi thấy được ngày 
mai, thấv được viễn cảnh trời vén 
bề lặng của Linh hữu ái toàn thế giới 
bao la như đại dương * (18). Nhàn dân 
Liên-xô luôn chia sẻ niềm vui. nói 
buồn với nhan dân ta. Nghe tín đồng 
chí Nguyễn-Ái-Quốc hy sinh ở nhà tù 
Hương-cảng ngày 26-6-1922, Quốc tế 
cộng san, Trường đại học cộng sản 
phương Đông ở Mát-xcơ-va dã làm 
lễ truy điệu, nhiều thư từ, thơ ca, bình 
luận, tập sách được viết và bao nhiêu 
cuộc họp được tồ chức ở Liệên-xô đề 
tường nhớ Người. Và qua Bác Hồ, 
Việt-nam ngày càng có vị trí lớn lao 
và được nhân dàn xô viết đặc biệt 
quý mến. « Vào những năm gìn đây 
ở Liên-xô, chưa có một nước nào lại 
được giới thiệu nhiều đến thể, chói 


lọi đến thế, với mối cảm tỉnh nồng 
nhiệt đến thế như Việt-nam 3 (19), 

Từ tháng 6-1922, khi lần đâu liên 
tiếp đón Dác Hồ đến nay, trong những 
ngày cách mạng Việt nam chưa thắng 
lợi, trong các cuộc “kháng chiến chống 
thưc dàn Pháp, để quốc Mỹ và bọn 
bành trướng Bác-kinh, cũng như 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 
Đẳng, Chính phủ và nhân dân Liên- 
xỏ không ngừng giúp đỡ nhàn dân 
ta một cách toàn diện, có hiệu quả. vô 
tư. Thực tế đã chứng minh cụ thề lời 
nói chí tỉnh của đồng chỉ L.I. Brê-giơ- 
nép. Tông bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đẳng công sản Liên-xô, Chủ tịch 
Đoàn chủ tịch xô viết tối cao Liên-xô : 
« Đöi với những người cộng sản và 
toàn thể nhân đản Liên-xô, tỉnh đoàn 
kết với Việt-nam trước nay văn là 
yêu cầu của trái tím và trí tuệ, là 
cách thê hiện lòng trung thành trước 
sau như một của Đăng và nhân dân 
chúng tôi với những nguyên tắc của 
chủ nghĩa quốc tế » (20). 


* 


Trong quá trình bền bĩí tìm ra con 
đường cứu nước, đáp ứng nhu cầu 
bức thiết của lịch sử nước nhà, Bác 
Hồ cũng đông thời tìm ra cho nhân 
đân Việt-nam một người bạn lớn hoàn 


(Xem tiếp trang 54) 


(16) Hồ-Chí-Minh: Tuyên :ậệp, Nxb Sự 
thật. Hà-n3¡, 1980, tạp ÌÌ. tr, 522. 

(l7) Báo cáo chính trị của Ban cháp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toán 
guốc lồn thử IV, Nxb Sự thật Hà-nột. 
1977, tr. 180, 

(18) O. Man-den-stam: « Thăm một chiến 
øĩ Quốc tế cộng sản — Nguyễn- Á¡i-Quốc, Tợp 
chí Hạc /ập, số 6-1970. 

(10) N.]. Ni-cu-lin: * Đồn; chí Hö-Chí- 
Minh, sự ra đời của văn học cách mạng Việt~ 
nam và đd¿ tài Việt-nam trong văn học Nga 
nửa sau thế kỷ XIX? Tạp chỉ van học, Viện 
văn học, số 3 — 1974, tr, 37. 

(20) L.I. TPrê-giơ-nép: /Những bài nói oà 
ciết chọn lọc Nxb Sự thật Hà-nội 929, 
tr. 11 — 12, ; 
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TÍNH (CÁCH MẠNG VÀ TÍNH KHA HỌC 
TRỦNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO - 


, ẲN chất sự nghiệp cách 
mạng của giai cấp công 
nhàn và nhân dân ta là 
-cách mạng bà khoa học. Mỗi 
thắng lợi. mỗi bước đi lên của cách 
mạng nước ta trong hơn nửa thế kỷ 
qua đều là kết quả của sự kết hợp 
chặt chẽ tính cách mạng và tỉnh khoa 
học trong đường lối của Đảng, trong 
các hoạt động cách mạng sáng tạo 
của quần chúng nhân dân. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc 
cách mạng vĩ đại nhải, sâu sắc nhất 
trong lịch sử càng đòi hỏi phát huy 
tính cách mạng ở mức cao nhất kết 
hợp với tính khoa học nghiêm túc 
nhất. 

Tính cách mạng biêu hiện như thế 
nào 2 

[L.ẻ-nin đã nhãn mạnh rằng :...* Cách 
mạng là cuộc đảo lộn đập tan những 
cái gì là chủ yếu nhất, cơ bản nhất, 
trong trật tự cũ ®.., (1). Vì thể, tính cách 
mạng trước hết thể hiện cuộc đấu 
tranh không điều hòa đề chiến thắng 
mọi kế thù giai cấp, gạt bỏ mọi trở 
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TRẦN-HỮU-TIẾN. 


lực, mọi cái cũ lỗi thời, bảo đảm đưa 
sự nghiệp giải phóng giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động đến thắng 
lợi hoàn toàn. 


Biều hiện tập trung của tỉnh cách 
mạng hiện nay là sự kiên định trong 
tư tưởng và trong hành động nhằm 
xảy dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tồ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa, góp 
phần tăng cường sức mạnh của ba 
đòng thác cách mạng của thời đại. 

Cách mạng là khái niệm không chỉ 
đối lập với «phản cách mạng », với 
các thứ chủ nghĩa «cải lương », «cơ 
hội », « xét lại», mà còn không dung 
hợp với asự không tưởng», *tính 
bảo thủ?, «tính dao đông®, và cả 
với « đầu óc cách mạng tiều tư sản?, 

Tính cách mạng phải thể hiện ở 


hành dòng và hiệu quả của hành động. 


Nếu chỉ xem xét tỉnh cách mạng như 


(1) V.I. Lê- nx Toản tập, tiếng Việt, 
Nxb Tiến bộ. Mát-xcơ-va. 1978. tậa 44, 


tr, 275 — 276. 


một động cơ mà không chú ý đến 
hiệu quả thì nhiều lắm cũng chỉ có 
thề nói đến niưệt tình cách mạng, một 
yếu tố ắt phải có nhưng chưa đầy đủ 
của tính cách mạng. 


Cần phân rõ ranh giới giữa nhiệt 
tình cách mạng, tính kiên định cách 
mạng của giai cấp vô sản với “đầu óc 
cách mạng tiều tư sản » vốn mang tính 
chất ebấp bênh? và *trong tất cả 
những vấn đề cơ bản, đều xa rời 
những điều kiện và những yêu cầu 
tất yếu của một cuộc đấu tranh giai 
cấp triệt đề của giai cấp vô sẵn » (2). 
Trái lại, tỉnh cách mạng đòi hỏi phải 
biết xuất phát từ những điều kiện cụ 
thề, khách quan của cuộc đấu tranh 
giai cấp, nhận thức sáng suốt những 
lợi ích căn bản của giai cấp đề xác 
định đường lỗi, phương hướng, biện 
pháp, bảo đảm đưa cách mạng tiến 
lên trong những hoàn cảnh và những 
giai đoạn cụ thề. 


Bản thân tính cách mạng đòi hỏi 
phải có tính khoa học. Hơn nữa, hai 
khái niệm ấy, trên thực.tế nhiều khi 
đan xen nhau, thậm chí thâm nhập 
vào nhau. Sẽ hoàn toàn có lý khi nói 
rằng toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
của giai cấp công nhân là một sự 
nghiệp vĩ đại nhất của khoa học. Song 
không thề đồng nhất tỉnh cách mạng 
với tính khoa học, vì hai khái niệm 
ấy biều hiện những mặt khác nhau 
của củng một sự vật, của cùng một 
bản chất. 


Nói tính khoa học là nói toàn bộ 
nhận thức tư tưởng và hành động của 
chủ thÈ cách mạng biết tự giác vận 
dụng những quy luật khách quan của 
tự nhiên và của xã hội, do đó mà giải 
quyết được đúng đắn những vấn 
đề do thực tiễn cách mạng đặt ra, 
thúc đầy sự nghiệp cách mạng tiến 
lên. 


Tính khoa học thề hiện ở thế giới 
quan đúng đắn, thế giới quan duy vật 
biện chứng, ở mục dích, lú tưởng cách 


mạng phù hợp với yêu cầu của sự 
nghiệp giải phóng giai cấp công 
nhân và những người bị áp bức bóc 
lột khỏi ách tư bản, xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa, và còn thê hiện ở phương 
phúp cách mạng đúng đắn, sáng tạo. 


Tính cách mạng và tính khoa học 
đầu có những yêu cầu riêng không 
hoàn toàn trùng nhau, nhưng thống 
nhất chặt chẽ với nhau. 


Về mặt lịch sử, tính cách mạng và 
tính khoa học có xu hướng ngày càng 
thống nhất với nhau. Thời đại ngày 
nay — thời đạPquá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội, có đầy đủ 
những tiền đề khách quạn cho sự 
thống nhất tính cách mạng và tính 
khoa học. Tuy nhiên không phải bao 
giờ hai tính chất đó cũng đi liền với 
nhau. Như người ta đã thấy, tình 
cảm, ý chỉ, nghị lực cách mạng của 
một chủ thề nhất định, rất có thề 
chưa kết hợp được với tính khoa 
học, thậm chí thiếu hẳn tính khoa học. 

Cuộc đấu tranh của giai cấp công 
nhàn quốc tế chống giai cấp tư sẵn 
chưa phải ngay từ đầu đã thống nhất 
được tính cách mạng và tính khoa 
học. Giai cấp công nhân từ khi: ra đời 
đã là một. giai cấp mang bản chất 
cách mạng: địa vị kinh tế và quá 
trình đấu tranh chống áp bức đưa lại 
cho công nhân những bản năng giai 
cấp hết sức quý báu; song tự họ 
không thê có tính khoa học. Chính 
Mác và Ăng-ghen là những người thầy 
đầu tiên dạy cho công nhân tự nhận 
thức được minh và có ý thức về mình, 
và đã dem khoa học thay thế cho 
mộng tưởng ? (3). Được vũ trang bằng 
lý luận Mác — Lê-nin, giai cấp công 


.nhân trở thành giai cấp thật sự tiêu 


biêều cho tính cách mạng và tính khoa 
học. 


(2).V.I. Lê-nin : Toàn 04,, tiếng Việt, Nxb 
Tiến bộ, Mát-gcơ-va. I97Ô, tập 41. tr. l7. 
(3) V.I. Lê-nin: Sách đã dẫn, tập 2.tr.5.. 
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. Tỉnh cách mạng và tính khoa học 
trong sự nghiệp cách mạng của giai 
cấp vô sản khòng tách rời nhau và 
đều quan trọng như nhau. Tắt nhiên 
tronø từng hoàn cảnh cụ thẻ, có lúc 
ngưởi ta nhấn mạnh mặt này'hayv mát 
kia do đòi hỏi khách quan của cách 
mạng. Song sự nhấn mạnh một mặt 
nào đó không có nghĩa là ta có thê 
2oi nhẹ mặt kia. Cần nhớ rằng, đối 
với một chủ thề nhất định, tính cách 
mạng chỉ phối tính khoa học, và 
ngược lại, cũng có khi tính khoa học 
lại chí phối tỉnh cách mạnz. Có trường 
hợp vị thiểu nhiệt tình cách mạng 
mà không nhận thức nội chân lý khoa 
học. Cũng có trường hợp do khòng 
nắm được quy luật khách quan, lại 
bám lấy nhận thức chủ quan sai lần 
mà ngày càng xa rời lặp trưởng cách 
mạng của giai cấp công nhân. 


M 


Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa là một 
cuộc đấu tranh giai cấp triệt đề nhằm 
giải quyết vấn 'đề ai thắng ai giữa 
chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư 
-bản và các thế lực phản động. Đây 
cũng là cuộc đấu tranh gay gát giữa 
tính cách mạng triệt đề của giai cấp 
còng nhàn với mọi biểu hiện của tư 
tướng tư sản, tiêu tư sản như chủ 
nghĩa cả nhân, chủ nghĩa cơ hội «tả 
và hữu khuynh, tính đao động tiều 
tư sản, v.v. Cuộc đấu tranh đó đòi 
hỏi ở đòi ngũ cán bộ, đảng viên 
những phim chất cách mạng tốt đẹp, 
trước hết là lòng trung thành với Tô 
quốc, với lý tưởng cộng sẵn chủ 
nghĩa, với học thuyết cách mang của 
giai cấp công nhàn là chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. Cuộc đấu tranh đó cũng đòi 
hỏi chúng ta phải khắc phục tính bảo 
thủ trì trệ, không đám rời bỏ những 
lối suy nghĩ cũ, cách làm cũ đã lỗi 
thời, không ủng hộ cái mới, không 
nhay bén với cái mới, cũnø như tính 
&böc đồng? tiêu tư sản chỉ xuất phát 
từ những ý định nòng nội chú quan, 
không xuất phát từ thực tiến. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa hơn 
bao giờ hết đòi hỏi tính cách mạng 
phải di đôi với tính khoa học. Yêu 
cầu này đặc biệt bức thiết vì chúng tá 
tiến lên chủ nghĩa xã hội tử một nền 


“sản xuất nhỏ với bao nhiêu tàn dư 


ảnh hưởng của xã hội thực dàn phong 
kiến đề lại. Kinh nghiệm những năm 
qua chứng minh răng những thành 
công và cả những vặp váp- của chúng 
ta trong hoạt động kinh tế đcu có 
quan hệ trực tiếp, sau sắc với tính 
khoa học. Đẳng ta đã xác định đường 
lối, phương hướng cơ bản đúng đản, 
song trong việc thề hiện đường lỗi 
bằng những kế hoạch, những biện 
pháp cụ thê thì bên cạnh những chủ 
trương đúng đắn, có những chủ trương 
sai lầm. Có những biều hiện nóng vội 
như chỉ tiêu kế hoạch kinh tế đè ra 
quá cao, không xuất phát đày đủ từ 
những diều kiện cụ thê của nước ta..., 
đồng thời lại có những biêu hiện bảo 
thủ thể hiện trong việc duy trì những 
biện pháp và cơ chế quản lý không 
còn phủ hợp như chính sách giá cả, 
chình sách phân phối lưu thông, v.v 
Những thiếu sót đó nói lên việc bảo 
đâm tính khoa học cho các hoạt động 
cách mạng thực tế, đặc biệt trong 
lĩnh vực kinh tế, là vấn đề thật không 
đơn giàn. 


Cường điệu tác dụng của vếu 
tố tính thân cách mạng, ý chí cách 
mạng « thuần túy », đặc biệt. trong xây 
dựng kinh tế, là một biều hiện của 
chứng bệnh mà Lèê-nin gọi là «tỉnh 
kiêu ngạo công sản ®, chứng bệnh của 
những người cách mạng chân chính 
nhưng đã “phóng đại tỉnh thần cách 
mạng ?, đã “quên mát những giới hạn 
và những điều kiện của một sự vận 
dụng có kết quả và thỏa đáng những 
phương pháp cách mạng ® (1). 


Hiện nay, đề nâng cao tính khoa 
học, chúng ta phải làm nhiều việc một 


(4) V.1. Lê'nin : Toàn tép, tiếng 'Việt, Nxb 
Tiến bỏ, Mát-rcơ-va. 1978, tập 4$ trị 276. 
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cách cần củ và có hệ thống. Song 
trước hết cần kiên quyết khác phục 
những biều hiện của bệnh quan liêu 
xa rời thực tế, dẳndến chủ nghĩa chủ 
quan dưới nhiều hình thức. Thật vạy, 
đã không nắm chắc tỉnh hình, thiếu 
thông tin chính xác thị dù có 
cmuốn® khoa học cũng không thê 
khoa học được. 


Yêu cầu về tỉnh cách mạng và 
tính khoa học đối với người lãnh 
đạo phải xuất phát từ chỗ nó có tác 
dụng chuyển hóa thành tính cách mạng 
và tính khoa học trong hành động 
thực tế của hàng nghìn hàng vạn quần 
chúng. Chính vì thế mỏi quyết định 
của người lãnh đạo đúng hay sai, 
đả» hay hữu, thực tế hay ảo 
tưởng, v.v. đều được, thê hiện một 
cách khách quan ở các hoạt động của 
quản chúng, không kề động cơ, nhiệt 
tỉnh,ý chí của người lãnh đạo ra sao. 
ANluỗn xem xét một quyết định có tỉnh 
cách mang và tính khoa học hay 
khónh, phải đặt nó trong những điều 
kiện rất cụ thề xem nó giải. quyết 
văn đề gì cho cách mạng. Một ví dụ 
sinh động là vấn đề «khoán mới» 
trong nông nghiệp. Pừ lao động “tập 
trunøg® chuyền sang lao động phản 
tắn» liệu có bảo đảm tính cách mạng 
và tính khoa học hay không? Có 
người hỏi như vậy. Chủ trương áp 
dụng cách khoản sản phầm cuỗi cùng 
(ven người lao động trong nông nghiệp, 
trong điều kiện hiện nay là cách 
mạng øà khoa học. Điều đó không phải 
xét trên quan điềm trừu tượng và 
hình thức, đơn thuần dựa trên những 
tỉnh cảm chung chung về chủ nzhĩa 
xã hội, về lao động tập thê, mà xét 
trên quan điểm lịch sử cụ thẻ về thời 
kỷ quá độ; quan điềm này đang đòi 
chói “phải bắc những chiếc cầu nhỏ 
vững chắc » (5) đề từ một nền kinh tế 
tiều nòng, sẵn xuất nhỏ, thủ công đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Cách khoản 
mới một mặt bảo đảm kết hợp chặt 
chẽ người lao động với những tư liện 
sản xuất còn nặng tính chất thủ công, 


góp phần khác phục tỉnh trạng chỉ 
xã hội hóa lao động mọt cách hình 
thức, bao đảm thực hiện được sự 
phần phối theo lao động và khuyến 
khích sự quan tàm của cá nhân đối 
với sủn xuất bằng lợi ích vật chất; 
mặt khác, chuần bị những điều kiện 
và tiên dề vật chất đề tiến lên những 
hình thức quan lý cao hơn. Tuy 
nhiên không nên nghĩ cách khoản mới 
như một cái gi hoàn thiện hoàn mỹ, 
nhất là phải thấy rõ những lệch lạc 
đã và đang xảy ra trong quá trình 
thực hiện đề uốn nắn kịp thời. 


* 


Kết hợp tính cách mạng và tính 
khoa học trong công tác lãnh đạo là 
một. vấn đề lớn. Kính nghiêm cho 
thấy muốn thực hiện yêu cầu ấy, cản 
chú ý giải quyết tốt một số quan hệ 
đang có tỉnh phô biến đưởi đày: 

Thứ nhất, quan hệ qiữa chính trị 0à 


chuuèn môn đối bớt người lã¡nth đạo. 


Vấn đề này biều hiện ở hai mặt: 
một mặt là sự.kết hợp giữa phim chất. 
và bản lĩnh chính trị với khả năng tò 
chức quản lý, trình độ văn hóa, khoa 
học, kỹ thuật của người lãnh đạo: 
mặt khác là sự kết hợp giữa yêu cầu 
vẻ chính trị với những yêu cau có 
tính chất chuyên mòn trong từng 
công việc, tửng nhiệm vụ cụ the. 

Thực hiện bất kỷ ahiệm vụ chính 
trị nào cũng đòi hỏi báo đảm những 
yêu cầu có tính quy luật «vẻ chuyên 
môn? trong từng lĩnh vực riêng biệt. 
Mặt khác, giải quyết những văn đề 
chuyên mòn nào cũng là nhằm thực 
hiện những nhiệm vụ chính trị. Vì thế, 
người lãnh đạo cần nắm và vận dụng 
đóng thời hai hệ thong quy luật: 
những quy luật chung của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, của đấu tranh giai 
cấp trong thời kỷ quả độ, nhữnz quv 
luật kinh tế, v.v., đồng thời lại phải 


~—— 


(5) Lê nin : Toàn 2p, tiếng Việt, Nxb Tiếp 
bộ. Mát-xcơ.va, 1978, tập 43, tr, 189, 
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hiều biết đến mức độ cần thiết sự tác 
động của những quy luật của tự nhiên. 
những quy luật đặc thủ của từng lĩnh 
vực cụ thề. Đó là một trong những 
cơ sở đề có được những quyết định 
đúng đắn. Trong mỗi công tác cụ thê 
đều phải giải quyết mỗi quan hệ giữa 
cái chung và cái riêng, giữa những 
quy luật phô biến và những quv luật 
đặc thù. Nếu quyết định của người 
lãnh đạo mâu thuẫn với những đòi 
hỏi có tính quy luật của các lĩnh vực 
cụ thề thì khó có khả năng được 
thực hiện. Chẳng hạn, khi xây dựng 
một xí nghiệp, phải vừa suy tính 
nhằm phục vụ cho chiến lược chung 
về kinh tế, vừa 'tính toán, cân nhắc 
hàng loạt vấn đề, từ những vấn đề 
lớn đến những vấn đề chỉ tiết mà nếu 
bỏ sót bất kỷ vấn đề nào đều có thể 
có hâu quả rất lớn. Vị thế, một mặt 
người lãnh dạo phái biết dựa vào hệ 
thống chuyên gia, mặt khác cũng phải 
đựa vào những hiều biết và những 
kinh nghiệm của chính mình. Một 
chủ trương, kế hoạch vừa đúng đán 
về chính trị vừa có đầy đủ căn cứ 
khoa học, mới bảo đảm được tính 
cân đối, tính đông bộ, tính phối hợp 
nhịp nhàng giữa các bộ phận, các 
đơn vị, thống nhất được cái chung và 
cái riệng, tránh được tình trạng chỉ 
thấy cây mà không thấy rừng, hạn 
chế được tỉnh trạng mạnh ai nấy 
chạy, tự tiện xoay xở, móc ngoặc, 
làm thiệt hại đến kế hoạch chung và 
kế hoạch riêng của từng bộ phận, 
từng đơn vị. 


Tuy nhiên trong điều kiện của ta 
hiện nay đang tồn tại một màu thuẫn 
khách quan giữa yêu cầu của nhiệm 
vụ chính trị với khả năng vật chất 
rất có hạn. Giải quyết mâu thuẫn đó 
đòi hỏi phải kết hợp tính tích cực 
cách mạng của cán bộ và quần chúng 
với tính chủ động sáhg tạo của 
người lãnh đạo, dựa trên các căn cứ 
khoa học vững chắc đề tìm ra những 
« khảu trung gian », những bước quá 
độ... phủ hợp với thực tế: Chính: điều 


BÁC, 


đó đòi hỏi người lãnh đạo phải vừa 
có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa 
có những hiều biết cần thiết về các 
lĩnh vực chuyên môn, 


Thứ hai, mối quan hệ giữa người 
lãnh đạo uởi các nhà chuyên môn, các 
nhà khoa học. 

Đòi hỏi người lãnh đạo phải am 
hiều các lĩnh vực chuyên môn như 
các chuyên gia, cũng như đòi hỏi các 
nhà chuyên môn phải có tầm nhìn 
chiến lược và sự nhạy bén chính trị 
như một nhà lãnh đạo chính trị là 
không thực tế và cũng không cần 
thiết. Song trên một ý nghĩa nào đó 


. mà nói, người.lãnh đạo cũng là một 


«“chuyên gia? trong công tác lãnh 


- đạo của mình và nhà chuyên môn 


cũng là một người làm *công tác 
chính trị?" bằng nghiệp vụ chuyên 
môn của mình. Trách nhiệm cuối 
củng đối với mọi hoạt động trong 
phạm vi phụ trách tất nhiên thuộc về 
người lãnh đạo. Người lãnh đạo phải 
nắm được một cách tồng hợp các 


Tối quan hệ, những sự tác động lẫn 


nhau của hàng loạt yếu tố, cho nén 
khi ra quyết định họ có cái nhìn xa 
và toàn diện, đồng thời biết được 
đàu là ® cái mắt xích chủ gu cần phải 
nắm lấy? như Lê-nin thường nói. 
Không đòi hỏi như vậy đối với những 
người làm công tác chuyên môn, song 
người cán bộ chuyên môn cũng khỏng 
thê chỉ biết công việc chuyên môn 
của mỉnh mà còn phải nắm được 
những mối quan hệ giữa lĩnh vực của 
mình với các lĩnh vực khác đến một 
mức độ cần thiết. Việc kết hợp chặt 
chẽ giữa cán bộ lãnh đạo và cán bộ 
chuyên môn là xuất phát từ yêu cầu 
khách quan của công tác lãnh đạo và 
là một trong những yếu tố bảo đảm 
thành công của công tác lãnh đạo. Đề 
có đươc những quyết định đúng đắn, 
người lãnh đạo cần biết dựa vào các 
chuyên gia, biết nghe ý kiến của các 
chuyên gia. 
lÈ phòng xu hướng khi đưa ra 

mọt dự kiến nào do những « cố vấn? 


- sa mình xây đựng nên, người lãnh 
đạo chỉ mong được sự đồng tình, sự 
« bàn vào » của các chuyên gia khác, 
mà không thích nghe các ý kiến phản 
đối của họ. 

Ví dụ, người lãnh đạo một địa 
phương hay một ngành nào đó quyết 
định xây đìrng một công trình kinh tế 
theo một phương án nhất dịnh. 
Phương án này đã được một số 
chuyên gia soạn thảo dưới sự chỉ đạo 
trực tiếp của người lãnh đạo ấy. Nó 
đòi hồi được hoàn thành trong một 
thời gian nhất: định với những yêu 
cầu về kinh tế và kỹ thuật nhất định. 
Nhưng có một số nhà chuyên môn 
- khác chưa đồng ý với phương án này 
vỉ nó không bảo đãm tính'-an toàn 


tuyệt đối. Trong trường hợp này, chỉ: 


có thề quyết định cho thi hành 
phương án đã dự kiến nếu xác định 
được rằng những ý kiến không đồng 
tình là không có cơ sở. Còn nếu chưa 
xác định được như vậy mà cứ quyết 


định cho thi công thì người lãnh đạo: 


dã hành động một cách mạo hiềm. Ơ 
đây không đòi hỏi người lãnh đạo 
nhất thiết nghe theo ý kiến của các 
nhà chuyên môn phản bác lại mình 
mà vấn đề là phải củng với các nhà 
chuyên môn kiềm tra lại phương ún 
đề có quyết định một cách đúng dắn 
nhất. Bất kỳ trường hợp nào người 
lãnh đạo cũng không thê rời bó quyền 
hạn và trách nhiệm lãnh đạo của 
mình, song lại phải hiều rõ những 
giới hạn của nó. Họ vừa chỉ đạo các 
cần bộ chuyên môn, giúp đỡ họ, kiêm 
tra họ, chịu trách nhiệm về họ, lại 
vừa tránh can thiệp một cách không 
căn thiết, vụn vặt và thô bạo vào 
“tính độc lập tương đối » của những 
hoạt động chuyên môn của họ. 

Thứ bư, mối quan hệ giữa chủ 
trương của người lãnh dạo uởi cúc Ú 
kiến của quïn,chúng. 


ỚỞ đây không đề cập đến tất cả các. 


mặt-của vấn đề này mà chỉ nêu lên một 
khía cạnh: cần quan tâm đến việc 
xử lý thông tin từ phía quản chúng. 


Tỉnh cách mạng và tính khoa học 
của một chủ trương, biện pháp của 
người lãnh đạo phải được thề hiện ở 
tác dụng tạo ra chuyên biến cách 
mạng trong quần chúng. 


Một chủ trương, biện pháp đáp 
ứng những nguyện vọng căn bản sâu 
xa, những lợi ích chính đáng, thiết 
thân của quần chúng, lại được tuyên 
truyền và tồ chức thực hiện tốt. 
nhất định được quần chúng hưởng 
ứng nhiệt tình và sớm muôn sẽ biến 
thành phong trào quần chúng. Chẳng 
hạn như chủ trương áp dụng cách 
khoán mới trong:các hợp tác xã nòng 
nghiệp và trả lương theo sản phảm 
trong công nghiệp đã chứng tó điều 
dó. Đương nhiên ngay cá trong 
trường hợp chủ trương đẻ ra được 
quần chúng nhiệt liệt hưởng ứng, 
người lãnh đạo vẫn cần di sâu vào 
cuộc sống, kiềm tra việc thị hành 
chủ trương đề uốn nắn kịp thời 
những lệch lạc xảy ra, đồng thời suy 
nghĩ tìm cách hoàn chỉnh hơn nữa 
chủ trương đúng đắn của mình. 
Trái lại, nếu chủ trương, biện pháp 
đưa ra, mặc dù đã được tuyên truyền 
giải thích, vẫn không được quần 
chúng nhiệt tỉnh hưởng ứng thi người 
lãnh đạo bắt buộc phải tìm hiều các 
nguyên nhàn. Vì vậy, cần có phương 
pháp đề nghe cho được nhiều tiếng 
nói của quần chúng. Không phải khi 
nào quần chúng cũng có thê nói lên 
những nguyên vọng sâu xa. chính 
đáng của mình một cách rõ ràng và 
trực ¿iếp. Họ thường nói bằng những 
cách khác nhau, kề cả bằng hành 
động cụ thể. Từ nguồn thông tín đa 
dạng đó, người lãnh đạo phải phản 
tích đề tìm ra bản chất của vấn đề 
và nắm được yêu cầu chính đáng của 
quần chúng. Nếu xét bẻ ngoài thi 
dường như mi người chỉ nói lên 
tiếng nói phản ánh những nguyện 


vọng riêng tư của họ, những lợi ích. 


cá nhân và những mặt rất riêng biệt 
của đời sôòng. Nhưng đẳng sau tính 
phiến diện, giản dơn dó có thể là 


tr 


4 


4 


nhữnø# vấn đề chung rãt cơ bản. 
Những ý kiến ấy có thê gợi ra cho 
người lĩnh đạo những vấn đề hoặc 
những giải pháp rất đáng quan tàm. 


Hồ Chủ tịch đã dạy: «Dân chúng 
biết giải quyết. nhiều văn để một 


cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, 
mà những người tài giỏi, những đoàn 
thể to lớn, nghĩ mãi không ra P (6). 
Trong vận đề ®ba lợi ích pchẳng 
hạn, sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng mỗi cá 
nhàn tronø quần chúng chỉ quan tàm 
đến những lợi ích riêng (đày là nói 
lợi ích cá nhân chính đáng). Là 
những người lao động, gắn bó với 
chủ nghĩa xã hội, quần chúng nước 
ta nói chung hiệu được rằng trong 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội, nếu 
không bảo đảm lợi ích của Nhà nước 
và của tập thê thì những lợi ích cá 
nhân cũng không thê được bảo đảm. 
xhưng cũng sẽ sai lãm khóỏng kém 
nếu nghĩ rằng trong thực tiễn. vấn đề 
kết hợp hài hòa ba lợi ích đã được 
giải quyết hoàn toàn ồn thỏa rồi, 
Ử đây không những cần một nhận 
thức đúng đắn về cơ sở lý luận của 
vấn đẻ, mà quan trọng hơn là cần đi 
sâu kiếm tra những hành động thực 
tế đề kịp thời phát hiện và uốn nắn 
những lệch lạc xảy ra. lloặc trong 
vấn đề phản phối, điều mà người lao 
động mong môi một cách chính đáng 
là bào đam đời sống đề tái sẵn xuất 
sức lao động, bảo đảm « được làm và 
được ăn*, được cải thiện đời sống 
bảng cách tự mình bỏ thêm lao động 
đề tăng hiệu quả sản xuất trong nèn 
sản xuất xã hội chủ nghĩa. Xguyện 
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vọng đó không có ơi đáng chê trách: 
trái lại, nó phù hợp với yêu cau 
phát triền sản xuất, củng cố quan hệ 
sìn xu! mới và nàng cao tỉnh thần 
làm chủ của người lao động. Cách 
khoán mới đáp úng nguyện vọng dó. 
NÓ hoàn toàn không phải là sự «theo 
đuôi quần chúng » 


Lý luận khoa học cung cấp cho ta 
phương pháp đúng đán đề phản tích 
những ý kiến, nguyện vọng và những 
sáng kiến, kinh nghiệm của quản 
chúng. Sẽ sai lầm nếu đem lý luận 
đối lập với kinh nghiệm của quần 
chúng và hoàn toàn thay thế cho việc 
nghiên cứu tông kết những ý kiến. 
kinh nghiệm đó. 


Tóm lại, liên hệ chặt chẽ với quần 
chúng, biết nghe tiếng nói của quần 
chúng, là một trong những điều kiện 
bảo đảm tính cách mạng và tính 
khoa học cho công tác lãnh đạo và 
quản lý. 


* 


Trên đây là một số vấn đề của 
mỗi quan hệ giữa tính cách mạng và 
tính khoa học trong công tác lãnh 
đạo. Chúng tôi tin rằng những vấn 
đề đó nằm trong số các vấn đề 
đang được những người làm công 
tác. lãnh đạo và quản lý hết sức 
quan tâm. 


(6) X.Y.Z.: Sửa đồi lối làm giệc. Nxb Šự 
thật, Hà-nẹt l954. tr. 82, 


Nghiên cứu 


Xác lập đúng đắn mối quan hệ giữa 


kinh tế trung ương và kinh tế địa phương 


« Vừa xây dựng kinh tế trung ương 
wửa' phát triên kinh tế địa phương, 
kết hợp kinh tế trung ương với kinh 
tế địa phương trong một cơ cấu kinh 
tế quốc đản thống nhất » là một nội 
dung quan trọng của đường lõi xây 
dựng kinh tế ở nước ta do Đại hội 
toàn quốc thử IV của Đẳng xác dịnh. 
Thực hiện đường lối đó, trong những 
năm qua, việc phát triền kinh tế địa 
phương đã đạt được những thành tích 
quan trọng. Về nông nghiệp, phần 
kinh tế chủ yếu do địa phương quản 
lý, đã mở rộng thêm một triệu héc ta 
đất canh tác, điện tích gieo tròng Lăng 
thêm 1,4 triệu héc ta, sản lượng lương 
thực và một số cây công nghiệp có 
tăng hơn trước. Hợp tác hóa nông 
nghiệp đã cơ bản hoàn thành ở miền 
Trung và Tây-nguyên, phong trào xây 
dựng. tập đoàn sản xuất đang phát 
triền ở các tỉnh Nam-bộ. Gản đây 
việc khoán sản phẩm đến người lao 
động đã làm dấy lên một phong trào 
lao động sản xuất sôi nồi, hồ hởi chira 
từng có. Về công nghiệp địa phương, 
các nhà máy bị tàn phá trong chiến 
tranh được .khôi phục, nhiều cơ sở 
công nghiệp ở miền Nam được cải 


TRƯỜNG -SƠN 


tạo, một số xí nghiệp được xây dựng 
thêm. Tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp được khôi phục và phát triền. 
Giá trị sản lượng công nghiệp địa 
phương năm 1980 đã tăng 2^5 so với 
năm 1975 và chiếm hơn 6Ã trong 
tồng giá trị sản lượng công nghiệp. 
Các mặt giao thông vận tải, xày dựng 
cơ bán, phân phối lưu thông đều phát 
triền và tiến bộ. 


Tuy nhiên, nhìn chung, kính tế địa 
phương cũng như kinh tế trung ương 
đều phát triển chậm, mối quan hệ 
giữa kinh tế trung ương và kinh tế 
địa phương chưa được giải quyết 
thỏa đáng, nhiều mắc mứu chưa được 
giải quyết. Các bộ chưa làm tòt chức 
năng quản lý toàn ngành trong cả 
nước, các địa phương chưa quan tâm 
đến các cơ sở kinh tế trung ương tại 
địa phương. Đó là chưa kế đến tỉnh 
trạng phát triền thiếu quy hoạch, 
khỏng đem lại hiệu quả kinh tế đã 
điền ra ở một số địa phương: 

Đề khắc phục các nhược điềm nói 
trên, tiếp tục thực hiện “tốt dường 
lối kinh tế của Đảng. cần nghiên cứu 
xác định đúng đắn mối quan hệ giữa 


29 


t 


kinh tế trung nương và kinh tế địa 
phương theo đúng nguyên tác tập 
trung dân chủ trên các mặt nhận thức, 
kế hoạch, chính sách và quản lý. 


1_— Về nhận thức : 


Cân quán triệt hơn nữa đường lối 
cvừa xây dựng kinh tế trung ương 
vừa phát triền kinh tế địa phương 
trong một cơ cấu kinh tế quốc dân 
thống nhất * của Đẳng. Đồng chí Lê- 
Duần đã nói: «đứng về cơ cấu tòng 
quát mà nói, toàn bộ nên kính tế sẽ 
lớn lên dựa trên hai khâu then chốt: 
một là, các ngành kính tế — kỹ thuật 


Lhống nhất trong ca nước ; hai là, kinh . 


tế địa phương ® (1). Quán triệt đường 
lỗi này có nghĩa là vừa tập trung xây 
dựng các ngành kinh tế — kỳ thuật, 
'vừa đầy naạnh phát triền kinh.tế địa 
phương. 

Là lực lượng cơ bản của nền kinh 
tÈ hiện đại, các ngành kinh tếT-kỹ 
thuật có vai trò quan trọng trong việc 
phát triền khoa học kỹ thuật, chuyền 
lao động thủ công thành lao động cơ 
khí, tăng năng suất lao động, làm ra 
sản phầm với chất lượng và hiệu quả 
ngày càng cao. Cho nên tích cực xây 
dựng các ngành kinh tế—kỹ thuật là 
một chủ trương chiến lược trước mắt 


cũng như lâu đài. 


Các ngành kinh tế — Rÿ thuật cần 
được tô chức thống nhất trong cả nước 
từ trung ương đến địa phương. từ 
quốc doanh đến hợp tác xã, theo 
hướng tập trung hóa, chuyên môn hóa, 
hợp tác hóa và liên hiệp hóa; trong 
đó, có ngành chủ yếu do trung ương 
Irực tiếp quản lý như công nghiệp 
nạng, có ngành chủ yếu giao cho địa 
phương trực tiếp quản lý như nông 
nghiệp, và có ngành vừa phát triền 
kinh tế trung trơng, vừa phát triền 
kinh tế địa phương như công nghiệp 
nhẹ. Sắp tới cần đầy mạnh việc tô 
chức các liên hiệp sản xuất, chủ yếu 
là các xí nghiệp liên hợp (com bỉ nát) 
và liên hiệp các xÍ nghiệp (hoặc công 
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ty, tồng công ty) hoạt động theo chế 
độ hạch toán kinh tế, đề thật sự hinh 
thành các ngành kinh tế — kỹ thuật 
trong cả nước, 

Trong một nước đã công nghiệp 
hóa, vai trò của các ngành kinh tế — 
kỹ thuật là cơ bản. và quyết định. Ở 
nước ta, chúng ta đang từ sản xuất 
nhỏ đi lên, chưa có công nghiệp lớn. 
cho nên đi đôi với xây đựng các ngành 
kinh tế — kỹ thuật, cần đặc biệt coi 
trọng phát triền kinh tế địa phương. 
lấy địa phương làm địa bàn lồ chức 
lại sản xuất và đời sống. . 

Những tồ chức kinh tế do địa 
phương quản lý bao gồn hai loại : một 
loại thuộc lực lượng cơ bản gắn với 
các ngành kinh tế —-kỳỹ thuật trong 
củ nước. sản xuất và phân phối theo 
quy hoạch, kế hoạch chung; một loại 
là lực lượng bồ sung gắn với khả 
năng và nhu cầu của địa phương, sản 
xuất và phân phối theo kế hoạch của ' 
địa phương. Trong điều kiện từ sản 
xuất nhỏ đi lên, có phát triền mạnh 


_mẽ các lực lượng kinh tế địa phương 


mới khai thác dược mọi nguồn lài 
nguyên phản tán, tận dụng mọi lực 
lượng lao động xã hội, sản xuất ra 
nhiều mặt hàng đáp ứng kịp thời nhu 
cầu đa dạng của sản xuất và đời sóng 
mà kinh tế trung ương khỏng thể 
bao quát dược. 


Như vậy, kinh tế trung ương và 
kinh tế địa phương là một thề thốn§ 
nhất, cùng nằm trong một cơ cấu kinh 
tÈ quốc đân thống nhất. Không có cơ 
sở kinh tế nào thuộc các ngành kinh 
tế — kỹ thuật lại không nằm trên một 
địa phương nhất dịnh, không có nhữn§ 
quan hệ kinh tế nhất định với kinh 
tế địa phương. Ngược lại, hầu hết các 
cơ sở kinh tế do địa phương quản lÝ 
đèu có quan hệ với*các cơ sở kinh tẾ 
trung ương trong các ngành kinh tế” 
kỹ thuật thống nhất. Kinh tế trunỹ 
ương và kinh tế địa phương có quah 


(1) Lê-Duần: « Mấy vấn đề về kinh tế địa 
phương °, Tøz chí Cộng sản số 19-1979, tỉ. 12. 


hệ giúp đỡ lẫn nhau. Rinh tế trung: 


ương lớn mạnh sẽ thúc đây kinh tế 
địa phương phát triển. Kinh tế địa 
phương phát triền sẽ tạo diều kiện 
tích tụ và tập.trung nhanh cho kinh tế 
trung ương. Do đó, vừa xảy dựng các 
ngành kinh tế — kỹ thuật, vừa phát 
triên kinh tế địa phương sẽ tạo nên 
. một sức mạnh từ trên tỏa xuống, từ 
dưới vươn lèn, và sức mạnh bung ra 
ngay tại chó, làm cho cơ thê kinh tế 


®đâm chöồi nảy lộc ®, toàn thân phát, 


triền mạnh mẽ. Đó chính là cơ sở lý 
luận và thực tiễn của đường lối kinh 
tế vửa xây dựng kinh tế trung ương, 
vừa phát triền kinh tế địa phương 
của Đẳng ta, mà chúng ta cần quán 
triệt sâu sắc đề thực hiện cho tốt. 
Những xu hướng chỉ nhấn mạnh các 
ngành kinh tế — ký thuật, coi nhẹ 
kinh tế địa phương, hoặc phát triền 
kinh tế dịa phương theo lối «khép 
kín?®. đều là xa rời thực tế kinh tế 
của nước ta và đường lõi kinh tế của 
Đăng. dẫn tới gỏ bó, kìm hãm tài 
năng sáng tạo của quần chúng, gâv 
nên những khó khăn không dáng có 
trong sản xuất và dời sống. 


2 —Vè kẽ hoạch : 


Còng tác kẻ hoạch của ta làu HT 


có nhược điềm là tập trung quan liêu, 
chưa phát huy và bảo đảm quyền 
làm chủ tập thê về kinh tế của địa 
phương và cơ sở, cho nên chưa khai 
thác được mọi tiềm năng của đất 
nước, chưa huy động được toàn dân 
tham gia sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. Đề khắc phục khuyết 
điềm này, cần thực hiện tốt cơ chế 
ba cấp làm chủ uề kế hoạch và giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
kinh tế trung vương và kinh tế 
địa phương trong công tác kế hoạch 
hóa. : 

.Trung ương tập trung kế hoạch hóa 


những vấn đề kinh tế chủ yếu, có ý 


nghĩa quyết định: Đó là những vấn 
đề thuộc thầm quyền và trách nhiệm 


của cấp trung ương, mà việc kế hoạch 
hóa dúng đắn sẽ có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với sự phát triền nền kinh 
tế quốc dân. Cụ thê là : 


— Tồ chức điều tra cơ bản tồng 
hợp về tài nguyên thiên nhiên, đất 
đai, về số dân, lao động. 


— Đày mạnh các công tác phân 
vùng, quy hoạch, tạo căn cứ khoa. 
học cho việc xác định phương hướng. 
chủ trương phân bố lực lượng sản 
xuất, phân bố lại lao động và dân cư, 
phân bố các cơ sở sản xuất trong cả 
nước và trên từng địa phương; xây 
dựng các quy hoạch cụ thê vẽ phát 
triển các ngành công nghiệp then chốt, 
các vùng nông nghiệp chuyên môn 
hóa có tầm quan trọng đối với nền 
kinh tế quốc dân. - 


— Giải quyết tốt các mỗi quan hệ 
lớn của nền kinh tế quốc dân: tích lũy 
và tiêu dùng, cải tạo và xây đựng, 
công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế 
trung ương và kinh tế địa phương. 
kinh tế và quốc phòng, xuất khầu và 
nhập khầu,v.v.Xây dựng và hoàn thiện 
từng bước hệ thống các bảng cân đối 
tồng hợp: tông sản phầm xã hội, thu 
nhập quốc dân, đầu tư cơ bản, lao 
động xã hội, ngân sách Nhà nước, thu 
chỉ tiền tệ của dân cư, tín dụng tồng 
hợp, cân đối ngoại tệ và thanh toán 
quốc tế, cân đối các loại vật tư và 
hàng hóa chủ yếu. 

— Chuẳn bị điều kiện đề xây dựng 
các bằng cân đối tài chính tồng hợp, 
cân đối liên ngành dưới hình thức 
hiện vật và giá trị về một số sẵn 
phầm quan tr¿ng nhãt của nền kinh 
tế quốc đân.  ~ 

— Nghiên cứu chiến lược phát triền 
kinh tế — xã hội đài hạn {0 — 15 năm 
đến 20 năm. Xây dựng tốt kế hoạch 
5 năm có chia ra từng năm. Chuần bị 
điều kiện đề xây dựng một số dự 
đoán về kinh tế — xã hội : số dân và 
lao động; nhu cầu, tiến bộ khoa học 
kỹ thuật; xu hướng phát triền của 
một số ngành kinh tế—kÿ thuật quan 
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trọng nhất. Triền khai nghiên cứu đề: 


phục vụ cho việc xây dựng và chỉ đạo 
thực hiện kế hoạch 5 năm 1951 — 1985. 

— Bam hành thống nhất các hệ 
thống định mức, tiêu chuẩn kinh tếT— 
kỹ thuật vẻ lao động, vật tư, suất 
vốn đầu tư, thời hạn thu hồi vốn 
đầu tư, hệ thống giá (giá cố định, 
giá hiện hành, tỷ giá hồi đoái, v.v.) 
làm căn cứ cho việc xây dựng và chỉ 
đạo thực hiện kế hoạch. 

— Chấn chỉnh và hoàn thiện các 
chế độ, phương pháp kế hoạch hóa, 
chế độ thống kê và thông tin kinh tế, 
chế độ hạch toán, v.v. 

Đề mở rộng quyền hạn và tăng 
cường trách nhiệm về kế hoạch hóa 
của các địa phương, cần giao cho các 
địa phương trách nhiệm quản lý : 

— Sản xuất nông nghiệp, cân đối 
lương thực (trử các vùng chuyên canh 
cây công nghiệp quy mô lớn, hoặc 


điều kiện tr nhiên chưa cho phép cân 


đối được). | 

— Chế biến nông sản và sản xuất 
hàng tiêu dùng, hàng xuất khâu thông 
thường, hoặc có truyền thống chủ 
yếu bằng nguyên liệu địa phương. 

— Sản xuất vạt liệu xây dựng, máy 
móc, công cụ và phụ tùng thông 
thường. | : 

— Xây dựng các công trình công 
nghiệp nhỏ, xảy dựng dàn dụng, xây 
dựng nông thôn. 

— Vận tải hành khách và hàng hóa 
trong địa phương (có một phần liên 
tỉnh). | 

— Tô chức và quản lý đời sống vật 
chất, 'văn hóa của nhân dân địa 
phương.. . 


— Ngoài ra, các địa phương còn có 
trách nhiệm cung cấp nguyên liệu, 
vật liệu, lao động, lương thực thực 
phim, hàng tiêu dùng và báo đảm 
kết cấu hạ tầng cho các cơ sở kinh tế 
trung ương tại địa phương. 


Trên cơ sở nghiên cứu tòng hợp 
khả năng và nhu cầu các mặt trên 
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lãnh thô, trung ương sẽ giao cho các 
địa phương một số chỉ tiêu tông hợp 
về cung cấp lương thực, nguyên liệu, 
hàng hóa, lao động, tích lũy... đề 
phục vụ nhu cầu chung, đồng thời 
cung cấp cho địa phương một số điều 
kiện cân thiết như vốn, tư liệu sản 
xuất, hàng tiêu dùng, cán bộ... đề 
phát triển kinh tế và phục vụ đời 
sống nhân dân trên lãnh thâ. 

Các chỉ tiêu này sẽ giao trong thời 
hạn õ năm, có phản ra fừng năm đề 
địa phương chủ động bố trí kế hoạch. 

Trung ương cũng có thề nghiên 
cứu giao cho các địa phương chỉ tiêu 
thu nhập quốc dân tính theo đầu 
người đẻ các địa phương phấn dấu 
thi đua với nhau thực hiện. 

Đề đáp ứng yêu cầu của địa 
phương và làm tròn nghĩa vụ với 


.trung ương, trên cơ sở bảo đảm sự 


lãnh đạo tập trung thống nhất, các 
địa phương có quyền: 

— Xây dựng và: quyết định kế 
hoạch phát triền kinh tế địa phương. 

— Quy định các chính sách cụ thê 
và áp dụng các biện pháp cân thiết 
đề phát triên kinh tế địa phương. 

— Quyết định các vấn đề về tô 
chức sẵn xuất, tô chức bộ máy quản 
lý kinh tế địa phương theo mô hình 
của trung ương hưởng dắn, 

— Tiến hành hợp tác kinh tế và 
khoa học kỹ thuật giữa các địa 
phương, cũng như giữa địa phương 
với các cơ sở kinh tế của trung ương. 
Có loại hợp tác theo kế hoạch của 
truno ương, có loại hợp tác theo kẻ 
hoạch của địa phương. 

— Tham gia xuất khẩu, nhập khâu 
bằng các hình thức thích hợp dưới 
sry quản lý thống nhất về hành 
chính — kinh tế của Bộ ngoại thương: 


$ — Về chính sách : 


Lâu nay nhiều địa phương khỏng 
quan tâm đến kinh tế trung ương tại 
địa phương và còn cho đó là mọi 


€ sánh nặng»; không muốn cung cấp 
nguyên liệu nông sản cho trung ương 
và tìm cách giữ lại đề chế biên, hoặc 
phát triền công nghiệp địa phương 
theo lối tự cấp tự túc. Nhiều bộ cũng 
không quan tâm đến kinh tẻ dịa 
phương. Sở đĩ như vậy chủ yếu là 
do chúng ta chưa có những chính 
sách giải quyết thỏa đáng mối quan 
hệ về lợi ích kinh tế giữa trung ương 
và địa phương. giữa công nghiệp và 
nòng nghiệp. Vì vậy đề khác phục 
nhanh chóng hiện tượng này, đi đôi 
với các biện pháp giáo dục và hành 
chính, điều có tính chất quyéct định là 
phải có các chính sách kinh tế đúng 
đán kết hợp hài hòa các loại lợi 
tịch. 


—Chinh sách cơ bản nhất là thực 
hiện đúng đắn nguyên tắc hạch toán 
kinh tế và phân phối theo lao động: 
địa phương nào làm giỏi hướng t:hiều, 
làm kém hưởng ít. Thí dụ, về sản 
xuat và phân phối, sau khi làm tròn 
nghĩa vụ giao nộp cho trung ương 
(phần nghĩa vụ này đã tính dến dịa 
tô chênh lệch), các địa phương được 
quyền dùng những nguyên liệu và sản 
phầm đôi ra đề mở rộng sàn xuất, 
cái thiện đời sống nhàn đân địa 
phương hoặc xuất khảu. Không cào 
bàng mức sống giữa các địa phương, 
mà địa phương nào làm giỏi hơn thì 
được hưởng mức sống cao hơn- Chẳng 
hạn như : nơi nào tròng dâu nuôi tàm 
giỏi thì sau khi hoàn thành nghĩa vụ 
xuất khẩu tơ, nhân dàn ở đó được 
tặc thèm áo lụa ; hoặc nơi nào trông 
mía, sản xuất dường được nhiều thì 
sau khi cung cấp mía hoặc đường cho 
trung ương theo kế hoạch, nhàn dân 
ở đó được ăn thêm đường ngoài tiêu 
chuän cung cấp thống nhất trong cả 
nước. Hoặc về ngàn sách, sau khi điều 
tiết và cân đối sát với điều kiện từng 
địa phương, trung ương sẽ ôn định 
ngàn sách cho các địa phương một 
thời gian và các địa phương sẽ quản 
lý ngàn sách của mình theo nguyên 
Lắc lấy thu bù chị, thu nhiều chỉ nhiều, 


thu ít chỉ ít, không phải nộp thêm cho 
trung ương nếu thửa, và không được 
xin thêm của trung ương nếu thiếu, trừ 
trường hợp đặc biệt sẽ có cách xử lý 
riêng. Có như vậy mới kích thích 
được các địa phương phát huy óc 
sảng tạo, tìm mọi cách làm giàu trên 
cơ sở sử dụng tốt lao động và tài: 
nguyên của minh. 


~ Căn nghiên cứu các chínhsáchràng 
buộc kinh tế trung ương và kinh tế 
địa phương với nhau sao cho địa 
phương càng phục vụ tốt cho kinh tế 
(rung ương bao nhiêu thì càng có lợi 
cho kinh tế địa phương bấy nhiêu, 
cũng như các bộ càng làm tốt trách 
nhiệm của mình đối với kinh tế địa 
phương bao nhiều thì càng có lợi cho 
ngành bấy nhiêu. Những chính sách 
đó có thể là: địa phương cung cấp 
cho trung ương một tần nông sản (kề 
cả lương thực, thực phảm, nguyên 
liệu) thị sẽ được thu vào ngân sách 
địa phương một tỷ lệ phầm trăm so 
với giá trị tấn nông sản đó. Điều 
cần chú ý là tỷ lệ này phải thỏa đăng 
đến mức địa phương thấy cung cấp 
nguyên liệu cho trung ương sẽ có lợi 
hoặc ít nhất không bị thiệt so với giữ 
lại de chế biển bằng kỹ thuật kém 
hơn. Địa phương nào cung cấp nhiều 
nguyên liệu nông sản cho trung ương, 
sẽ được trung ương bán lại một tỷ lệ 
nhất định những sản pháàm chế biến 
tử nguyên liệu đó đề tiêu dùng rộng 
rãi hơn tiên chuñn chung. Các cơ sở 
kính tế trung tương đóng tại địa 
phương phải trích nộp vào ngân sách 
địa phương một phần lợi nhuận theo 
tý lệ phần trăm ; như vậy, địa phương 
góp phân làm cho các cơ sở kính tế 
trung ương đạt kế hoạch càng cao thi 
sẽ thu vào ngàn sách địa phương căng 
nhiều. Ngược lại, các cơ sở kinh tế 
địa phương cũng phải trích nộp một 
phần lợi nhuận vào ngân sách ngành, 
và khi đánh giá thành tích của ngành 
cần phải xét đến phần đóng góp này, 
coi như là một tiêu chuin của công 
tác quản lý. 
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4— Về quản lý: 


Việc phân cấp quản lý kinh tế giữa 
trung ương và địa phương không phải 
cố định mà sẽ thay đôi tùy theo 
trình độ quản lý. Trước mắt có thê 
như sau : 


- Về sản xuất, trung ương trực tiếp 


quản lý những cơ sở có các tiêu chuẩn. 


như : 


~ Quy mô lớn, . thuật hiện đại, 
đầu tư nhiều. 


—Sử dụng nguyên liệu của nhiều 
địa phương hoặc nguyên liệu, NUẬP 
khâu. 

— Sản phầm phục vụ cho nhu cầu 
cả nước hoặc cho nhu cầu xuất khâu. 

— Có nguồn thu lớn cho ngàn sách 
hà nước. 


Những cơ sở kinh tế đo địa phương 
quán lý nói chung là những cơ sỞ 
dùng nguyên liệu địa phương, phục 
vụnhu cầu tại chỗ, quy mô vừa và 
nhó,`kỹ thuật thông thường, đầu tư 
không lớn. Tuy vậy, mỘt số địa 
phương, nhất là thủ đò Hà-nội và 
thành phố Hö-Chí-Minh, vẫn có một số 
cơ sở kỹ thuật hiện đại, dùng nguyên 
liệu nhập khầu đề sản xuất sản phầm 
phục vụ nhu cầu của trung ương hoặc 
xuất khâu. 


Về vàn tải, trung ương chủ yếu 
quản lý đường sát, đường biền, hàng 
không đân dụng và một số tuyến 
dường bộ, đường sông quan trọng; 
côn địa phương quản lý phản lớn 
đường bộ. đường sông và KHI thông 
vận tại nông thôn. 


Về xây dựng cơ bản, trung ương 
phụ trách xây dựng công nghiệp và 
mỢI số công trình, văn hóa, y tế đặc 
biệt, có quy mô lớn và yêu cầu kỳ 
tlhuật, mỹ thuật cao; địa phương có 
trách nhiệm xây dựng đân dụng, xây 
dựng nóng thôn và những còng trình 
công nghiệp quy mô nhỏ. 

Về phân phối lưu thông, trung 
ương có trách nhiệm củng cấp cho 
địa phương các loại nguyên liệu, vật 
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tư do trung ương sản xuất hoặc nhập 
khầu và bán buôn hàng hóa cho địa 
phương. Địa phương đỏ trách nhiệm 
thu mua nông sản và hàng công 
nghiệp do địa phương sản xuất cung 
cấp cho trung ương và làm nhiệm vụ 
bán lẻ hàng hóa cho nhàn dân. 


Các địa. phương cũng được quyền 
xuất khảu, nhập khau thêm hàng hóa 
ngoài kế hoạch của trung ương dưới 
sự hướng dẫn của ngành ngoại 
thương và thống nhất đầu mối: mói 
mặt hàng, một thị trường chỉ do mót 
địa phương có nhiều hàng hoặc ở gân 
cửa khâu đại điện đứng ra giao dịch. 
còn các địa phương khác sẽ quan hệ 
với địa phương đó bằng các hình 
thức thích hợp như liên doanh, mua 


đứt bản đoạn, ủy thác... 


K¡nh tế trung ương và kinh tế địa 


- phương có quan hệ hữu cơ với nhau . 


như đã phân tích ở trên cho nẻn việc 
phản cấp quản lý giữa trung ương 
và địa phương cản theo đúng nguycn 
tác kết hợp quản lý theo ngành với 
quản lý theo địa: phương và vùng 
lãnh thồ. 


Quản lý theo ngành là các bộ vừa 
trực tiếp quản lý toàn diện các tô 
chức kinh tế thuộc bộ, vừa quản lý 
hành chíinh— kinh tế đối với các cơ SỞ 
kinh tế thuộc ngành do địa phương 
trực tiếp quản lý. Các bộ thống nhất 
quản lý toàn ngành trong ca nước và 
làm các việc như: 


— Vạchra chiến lược dài hạn về 
phát triên kinh tế — xã hội —kÈ thuát 
của toàn ngành. 


— Nây dựng các phương án kinh 
tế — kỹ thuật chuyên ngành, tồ chức 
việc phản công và hợp tác sản xuất 
giữa trung ương và địa phương, giửa 
các dịt phương với nhau. 


— Nây dựng quy hoạch, kế hoạch 
phát triền toàn ngành, và hướng dàn 
chỉ: đạo các địa phương xây dựng kế 
hoạch phủ hợp với kế hoạch của 
ngĩnh. 


—Nghiên cửu ban hành hoặc kiến 
nghị với Nhà nước ban hành các 
chính sách và chế độ chuyên ngành. 

—Nghiên cứu khoa học — kỹ thuật, 
- đào tạo cán bộ cho ngành và bồ nhiệm, 
miễn nhiệm những cán bộ thuộc bộ 
quản lý 

— Riềm tra các hoạt động của toàn 
ngành... : 

Quản lý theo địa phương và vùng 
lãnh thô là Ủy ban nhàn dân các địa 
phương vừa trực tiếp quản lý toàn 
điện các cơ sở kinh tế thuộế địa 
phương, vừa tham gia quản lý các cơ 
sở kinh tế trung ương tại địa phương. 
Các địa phương thống nhất quản lý 
kinh tế thuộc lãnh thồ và làm các 
việc cụ thề như: 

— Này dựng kẻ hoạch phát triền 
kinh tế địa phương và kế hoạch phát 
triền kinh tế lãnh thồ (bao gồm phần 
kế hoạch đối với các cơ sở kinh tê 
trung ương tại địa phương). 

— Tò chức liên kết và điều hòa 
phối hợp các hoạt động kinh tế trên 
lãnh thỏ như xây dựng kết cấu hạ 
tầng, phâu công và hợp tác sản xuất 
kinh doanh. tö chức đời sống... 


— Cung cấp lao động. nguyên liệu 


địa phương cho các cơ sở kỉnh tế - 


trên lãnh thỏ. 


— Bảo vệ sản xuấãi, bảo vệ môi 
trường. : 


— Riềm tra việc thực hiện các chính ˆ 
sách, chế độ của Đảng và Nhà nước 
đối với tất cả các cơ sở kinh tế trên 
lãnh thô... 


* 


Có người cho rằng làu nay ta chưa 
đề cao quyền làm chủ của địa phương 
mà tư tưởng địa phương chủ nghĩa 
đã xuất hiện, nay giao cho địa phương 
quyền rộng như vậy thì 40 tính và 
thành phố có thê trở thành 40* vương 
quốc ». 


Lâu nay.có hiện tượng địa phương 
chủ nghĩa một phần do tư tưởng 


không đúng đắn của các địa phương, 


một phần do pháp chế chưa nghiêm, 
nhưng nguyên nhân quan trọng là đo 
cơ chế quản lý quan liêu bao cấp. 
chưa bảo đẫm quyền làm chủ và lợi 
ích chính đáng của địa phương. Nay 
quy định rõ ràng, thỏa đáng. bảo đảm 
thực hiện đúng nguyên tác tập trung 
đân chủ trong mỗi quan hệ giữa kính 
tế trung tương và kinh tế địa phương 
thì sẽ khắc phục được hiện tượng đó. 
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Các hình thức hợp tác hóa nông nghiệp 


uà hoán sản Phàm ở tỉnh liệu-giarig 


N°ề° đàn liâu-øiang, cũng như 

nông dân Nam-bộ nói chung, 
mà số dòng là trung nông, tử lâu đã 
đi vào sản xuất hàng hóa, gắn với cơ 
chế thị trường. Trong quá trình đấu 
tranh cách mạng làu dài, nông dân 
Hậu-giang một lòng đi theo Đăng 
chiến đấu vì sự nghiệp độc lập dàn 
tộc. Bước vào thời kỷ mới, họ có khả 
năng tiếp thụ sự giáo dục của Đăng, 
đi vào con đường hợp tác hóa nòng 
nghiệp, tiên lên chủ nghĩa xã hội. 
Văn đề đặt ra là, do họ không thê tự 
mình đi lén chủ nghĩa xã hội, công 
tác giáo dục tư tưởng phải tiên hành 
ra sao, bảnø hình thức gì và bước 
đi như thế nào, để đản dắt bọ đi 
vào con đường làm ăn tập the, 


Trong thời gian qua. trên cơ SỞ 
vận dụng đường lỗi, chủ trương của 
Trung ương vào hoàn cảnh thực tế 
của địa phươnz, llậu-giang đã chọn 
được những hình thức, bước đi phủ 
hợp. Xhờ đó đã tập hợp được một bộ 
phản nòng đàn đi vào làm ăn tập thề 
trong các tạp đoàn sản xuất, động 
thời lôi cuến được đồng đảo nòng 
đạn tham gia các hình thức quá dộ 
khác, chủ yếu là tô doàn kết sản 
xuất. 
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NGUYỄN-KIẾN-PHƯỚC 
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Trước hết, đề chuẩn bị cho còng 
cuộc hợp tác hóa, tỉnh Hạậu-giang đã 
phát động phong trào quản chúng 
đấu tranh xóa bỏ các hình thức bóc 
lột và vận động «nhường cơm sẻ ảo » 
trong nội bộ nông dàn, thực hiện một 
bước quan trọng: điệu chính ruộng 
đất, tạo cơ sở thuận lợi đưa nòng 
dân đi vào làm ăn tập thê. Kết quả 
là đã điều chính 26500 ha đất cho 
3J900 gia định nông dàn không có 
hoặc thiếu ruộng đất phải sống bàng 
lao động làm thuê, kéo tỷ lệ số người 
này từ 105% xuống còn 10Ã tÔng số 
hộ nóng đàn (rong tỉnh. Đến này, 
công tác này còn đang tiếp tục 

Vẻ hợp tác hóa nông nghiệp. đến 
đâu tháng 8-1981 Hậu-giang đã có 912 
tập đoàn sản xuất, hơn 2000 tỒ đoàn 
kết sản xuất, hai hợp tác xã nòng 


“nghiệp, hơn chục tập đoàn mây nòng 


nghiệp. Trên các địa bàn khác nhau, 


vùng can cứ kháng chiến cũ, vùng 
trước dày bị địch kim kẹp, vùng 


nhiềm mặn, vùng nước ngọt, đều đã 
có kinh nghiệm tò chức tập đoàn 
sản xuất và các hình thức tồ chức quá 
đỏ Khác. 

Tại vùng nhiễm mặn, nơi sống tập 
trung gàn 30000 đồng bào Khơ-me, có 


phong trào hợp tác hóa dưới hinh 
thức fập đoàn sản xuất, Huyện Long- 
phú là nơi có phong trào xây dụng 
tập đoàn sản xuất phát triền mạnh 
cả về số lượng và chất lượng. Đến 
tháng 6-1981 Long-phú xây đựng được 
276 tập đoàn (có 90 tập đoàn Liên tiến 
và khá), 275 tồ đoàn kết sẵn xuất, 
chiếm gần 50%Ä điện tích đất canh tác 
toàn huyện. Qua các vụ sản xuất, hầu 
hết các tập đoàn ở Long-phú đã tỏ 
rõ tính hơn hẳn của quan hệ sản 
xuit ,nới 
thể. Năng suất lúa hằng năm tăng 
đần, thu nhập thực tế cúa tập đoàn 
viên cao hơn trước, nghĩa vụ lương 
thực, công tác tuyển quân đều hoàn 
thành tốt. Ở những xã, ấp tồ chức 
xong các tập đoàn sản xuất, bộ mặt 
nông thôn từng bước được cải tạo và 
đổi mới. Các tập đoàn sẵn xuất được 
củng cõ và phát triền, không có hiện 
tượng tan rã hàng loạt như ở các nơi 
khác. Công tác củng cố và phát triền 
các tö chức Đảng, chính quyền và 
các đoàn thê ở cơ sở có những tiến 
bộ rõ rệt. Hai năm qua, Long-phú kết 
nạp vào Đảng được 95 người. Sở dĩ 
lLongøg-phu đạt được kết quả như vậy, 
là do nắm khá vững mục đích và yêu 
cầu của công tác cái tạo nông nghiệp, 
tiễn hành tốt việc điều chỉnh ruộng 
đất và vận động nông dân đi vào 
làm ăn tập thê, tồ chức lại sản xuất, 
khai thác tốt khả nàng lao động và 
đãi đai, thực hiện hợp tác hóa đi đôi 
với làm thủy lợi nhỏ đưa nhanh các 
giống lúa mới có năng suất cao vào 
sản xuất đại trà, làm cho sản xuất 
nông nghiệp, chủ vếu là sẳn xuất 
lúa trong huyện không ngừng tăng 
lèn, xóa được nạn đói triền miên 
trước đây, òn định vững chắc đời 
sống nòng dân. Trong phong trào xây 
dựng tập đoàn sản xuất của huyện 
Long-phú, tập đoàn sản xuất số 0, ấp 
Khuan-tang, thuộc thị trấn Long-phú 
là một điền hình tiêu biều. Từ diều 
kiện sản xuất khó khăn của vùng 
nhiễm mặn, chua phèn, cấy một vụ, 


so Với lúc còn làm ăn cá 


năng suất thấp, đời sống đói nghẻo. 
tập đoàn sản xuất số 6 đã phát huy 
được sức lao động tạp thê làm thủy 
lợi, thay đói giống lúa, làm phản hữu 
cơ, từng bước tăng vụ, thảm canh. 
Đến năm 1950, năng suất lúa một vụ 
bình quản đạt 5,04 tấn/héc ta, sản 
lượng thóc tăng gấp đôi so với năm 
1979. Bình quân trên môi héc ta canh 
tác, bán cho Nhà nước 2 tấn thóc, mức 
lương thực còn lại sau khi làm nghĩa 
vụ là 1000 kg/nhân khẩu. 


lÔ) vùng nước ngọt, phong trào xảy 
dụng tập đoàn sản xuất và hợp tác xã 
trong mấy năm qua gặp nhiều khó 
khăn và bị tan rã nhiều. Trong khi đó, 
hình thức ?Öö đoàn Kết sản xuất được 
đuy trì và tiếp tục phát triền. Một số 
tô đoàn kết sản xuất chuyền lên tập 
đoàn sẵn xuất, nhưng chưa tập thê hóa 
ruộng đất, (do đó gọi là tập đoàn 
khunø), vẫn giữ nội dung hoạt đông 
là tô đoàn kết sản xuất. Nếu như ở các 
huyện thuộc vùng phù sa nhiễm mặn, 
tập đoàn sản xuất là hình thức cơ bản 
mà tiêu biều là ở huyện Long-phú, 
thì hình thức tồ đoàn kết sản xuất 
không phải ngẫu nhiên lại là hình thức 
phô biến tại vùng nước ngọt, nơi có 
điều kiện thiên nhiên thuận lợi, tập 
trunø nhiều trung nông (cả ruộng và 
vườn), làm ra khối lượng nông sản 
hàng hóa lớn. Kinh nghiệm của nhiều 
tô đoàn kết sản xuất làm ăn tốt cho 
thấy, mặc dù chưa xóa bỏ sở hữu cá 
thề về tư liệu sẳn xuất, nhưng bước 
đầu hình thức này đã phát huy tác 
dụng mạnh mẽ: thúc đảy sắn xuất 
phát triền, ồn định và cải thiện đời 
sống nông dàn, thiết lập quan hệ kinh 
tế giữa nòng dân với Nhà nước, tạo 
những tiên đề về vật chất và cán bộ 
cho việc tập thê hóa bước sau một ˆ 
cách vững vàng. * Tập doàn 9», xã 
kế-an, huyện Kế-sách, trước đây, với 
nội dung tô chức và hoạt động của 
một fồ đoàn kẽi sản xuấi, là một điền 
hình về hình thức quá độ ấy. 

® Tập đoàn 9» đã thực hiện tốt sẵn 
xuất theo yêu cầu của kế hoạch Nhà 
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nước; với kinh nghiệm thâm canh 
một cách đồng bô, nhất là về mặt dùng 
giống mới và làm thủy lợi, đã 
sử dụng tốt sự đầu tư về phân bón, 
xăng dầu của Nhà nước theo hợp đồng 


kinh tế hai chiêu, không ngừng đưa, 


năng suất lúa cả vụ hè thu và vụ mùa 
tăng lên. Năng suất vụ lúa hè thu năm 
1979 đạt 4,6 tấn, năm 1980 đạt 5,4 tấn, 
`và năm Í198I đạt 6 tấn một héc ta. 
Năng suất lúa mùa năm 1979 đạt 4 tăn, 
năm 1980 đạt 4,6 tấn một héc ta. * Tập 
đoàn 9” đã bán cho Nhà nước bình 
quân mỗi héc ta canh tác 3,6 tấn thóc. 
Đời sống của các hộ trong tập đoàn 
đèẻu được nâng cao rõ rệt. Ơ ®tập đoàn 
9®, tuy ruộng đất vẫn còn thuộc SỞ 
hữu cá thề, nhưng nông dân đã phát 
huy truyền thống đoàn kết tương trợ, 
điều hòa thu nhập giữa các hộ trung 
nông và những gia đỉnh nghèo mới 
được điều chỉnh ruộng đất. Mấy năm 
qua, ®tập đoàn9 bằng lao động 
chung và góp vón, đã tạo ra một số 
cơ sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế tập 
thề như mua chung máy cày, máy xới, 
máy bơm, góp sức làm chung hai con 
kênh thủy lợi. Trên cơ sở làm ăn có 
kế hoạch, bước đầu làm quen với lao 
động tập thề, “tập đoàn 9 đã xây 
đựng được các định mức sản lượng 
và chỉ phí về lao động, vật tư trên 
từng thứa ruộng. Đó là những cơ sở 
quan trọng đề «tập đoàn 9” tiến lên 
tập thê hóa, tháng 5-1961, đi vào sản 
xuất tập thê và áp dụng ngay việc 
khoán sản phầm. 


Chấp bành chỉ thị số 100 của Ban 
bỉ thư Trung ương Đẳng, tỉnh ủy Hậu- 
giang đã chỉ đạo việc làm thử khoún 
sản phầm trong một số tập đoàn sản 
xuất và hợp tác xã. Như dòng nước 
mát chảy về, hình thức khoán sản 
phầm đến người lao động được nông 
dân lHậu-giang đón bắt lấy, tiếp thu 
và xản dụng khá nhanh. Trong vụ hè 
thu và vụ lúa mùa này,-có 538 trong 
tông số 942 tập đoàn sản xuất và hợp 
tác xã trên địa bàn mười huyện và 
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thị xã đã khoán sản phầm cây lúa. 
Việc làm rất mới, phong trào không 
tránh khỏi tự phát, vì chưa quán 
triệt nội dung cơ chế quản lý mới, 
cân bộ chưa được đảo tạo, tập huấn, 
cho nên có khuyết điềm ở nơi hày, 
nơi khác. Mặc dù vậy, những kết quả 
đạt được nhất là ở những tập đoàn 
làm đúng chỉ thị số 100 của Ban bí 
thư,Ÿhật rõ ràng: quần chúng phần 
khởi hăng hái lao động, cố gắng phấn 
đấu đạt và vượt những định mức 
được giao; không còn hiện tượng bỏ 
ruộng đất không đi làm như trước, 
sản xuất phát triền, tập đoàn viên 
gắn bó với kinh tế tập thè. Rõ ràng, 
với việc vận dụng hình thức khoản 
mới, quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa không bị phá vỡ, mà trái lại 
được củng cố vững thêm. Các tập 


đoàn yếu kém, có nguy cơ tan rã được 


khôi phục. Nhiều nông dân cá thê tự 
nguyện xin vào tập doàn, hưởnø ứng 
nhiệt liệt cách khoán sản phảm trong 
nông nghiệp. Có thề coi đây là một 
xu thế mới, mở ra triền vọng mới 
cho phong trào hợp tác hóa trong 
thời gian tới. 

Việc xây dựng tập đoàn sản xuất 
mới và áp dụng ngay hình thức khoản 
sản phim sẽ thu hút được đỏng đảo 
nông dàn. Đề chuần bị các tiên đề 
cho việc xây dựng tập đoàn và đi 
ngay vào khoán sản phầm, cách tốt 
nhất là phát triền rộng khắp tö đoàn 
kết sản xuất và chỉ đạo cho nó hoạt 
động theo đúng yêu cầu của một hình 
thức quá độ. 

Nắm chắc các hình thức phù hợp 
đã được thẻ nghiệm trong thực tế và 
kinh nghiệm làm thử khoán sản phẩm, 
đó là những vấn đè mẫu chốt giúp 
cho Hiậu-giang khắc phục ca hai 
khuynh hướng do dự, chần chử và 
nôn nóng, làm du, đã gây ra sự trì 
tr, chậm trẻ trong mấy năm qua, 
đưa phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp của Hậu-giang tiến lên mạnh 
mẽ và vững chắc trong thời gian tới. 


KHẨC PHỤC TẢN DƯ TƯ TƯỞNG PHONG KIẾN 
TRONG (ÔNG TÁC THANH NIÊN 


È giáo dục, bồi đưỡng và 
phát huy vai trò xung 
kích cách mạng của thế 
hệ trẻ theo quan điềm 

_ của chủ nghĩa Mác— 

Lê- nin và đường lối công tác thanh 
niên của Đảng, một trong những 
nhiệm vụ quan trọng mà nghị quyết 
181 của Ban bí thư Trung ương Đảng 
về công tác vận động thanh niên đã 
chỉ rõ: «phải chống tư tưởng phong 
kiến, tác phong gia trưởng và những 
biều hiện khác cần trở thanh niên 
phát huy tính chủ động và sáng tạo P. 

Vậy tư tưởng phong kiến là gi? 
Những tàn dư của nó dang làm trở 
ngại đến công tác thanh niên ra sao 2 
Vì sao phải kiên quyết đấu tranh khắc 
phục ảnh hưởng tiêu cực của nó ? 
Đó là những vấn đề cân được làm 
sáng tỏ. 


* 


ÄXã hội phong kiến xây dựng trên cơ 
'sở bóc lột địa tô và lao địch của giai 
cấp địa chủ đối với nông dân lao động. 
Đẳng cấp thống trị gồm vua, quan... 
đại điện-cho bọn địa chủ, xây dựng 
nên hệ tư tưởng phong kiến nhằm 


BÙI-NGỌC-TRÌNH 


bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp 
phong kiến. 


Hệ tư tưởng phong kiến công nhận 
một trật tự xã hội trên có vua, giữa 
có quan, và đưới có thứ dàn. Hơn ở 
đâu hết, xã hội phong kiến là xã hội 
của fỏn tụ trật tự. Mọi người trong xã 
hội đều được sắp xếp vào những 
chức phận nhất định và chỉ được hành 
động theo chức phận đó. Mọi sự thay 
đöỏi, mọi sự đảo lộn tôn ty trật tự này 
đều bị tư tưởng phong kiến coi là thù 
địch. 


Tư tưởng phong kiến công nhận và 
đề cao mấy mối quan hệ chủ chốt 
trong xã hội. Đó là quan hệ vua tôi 
(quân thần), cha con (phụ tử) và 
chồng vợ (phu phụ) mà chúng gọi là 
tam cương. Da cặp quan hệ kỷ cương 
chủ yếu này, cặp nào cũng không 
diễn ra một cách độc lập mà phụ 
thuộc nhau. Bầy tôi phụ thuộc nhà 
vua, con phải phụ thuộc vào cha, và 
vợ phải phụ thuộc vào chồng. Tư 
tưởng này dẫn đến hình thành tâm lý 
coi thường tuồi trẻ, coi thường thanh 
niên 0à phụ nữ (vì những đối tượng 
này đều ở vào vị trí phụ thuộc); 
hình thành óc gia trưởng -oà lâm lỤ 
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kính trưởng (vì người cha, ngời 
trưởng, người tren là kẻ chỉ phối 
người dưới); hình thành tdm h trọng 
Dương tước 0à niên xÌ (vì chỉ những 
người có vương tước và tuôi cao mới 
xứng đáng là người trưởng, người 
trên). 

Tư tưởng phong kiến đề cao lễ 
nghĩa. Lễ nghĩa này xây dựng theo 
một hệ thống quan điềm nhằm phục 
vụ cho việc kháng định và đề cao tôn 
ty trật tự của xã hội phong kiến, được 
gọi là lẻ giáo. Lễ giáo phong kiến quy 
định tỉ mỉ mọi nếp nghĩ, nếp cảm, 
mọi hành vi ứng xử của con người 
trong xã hội, gia đỉnh và đối với bản 
thân mình. Những quy định này 
là thứ tiểu chuẩn để thống nhất 
đảnh giá và kiêm soát mọi người 
không chỉ trên hành động, mà cả trong 
ÿ nợhi, lời nói. 

Trang trí, phục sức, ngôn nøữ, cử 
chỉ... là những yếu tố mà lẻ giáo 
phonz kiến hết sức coi trọng. Lẻ giáo 


phonz kiến chỉ cho phép môi hạng 
người trong xã hội được trang trí, 


phục sức, nói năng, hành động theo 
đúnø chức phận minh. Nguyên tắc cao 
nhất của quy đính này có thề diễn đạt 
như sau: q Phàm là cái gì của người 
trên thì phải đẹp hơn, sand hơn, oai 
hơn người dưới. Phàm là cái gỉ của 
người dưới thì phải nhỏ hơn, xấu hơn, 
nhún nhường hơn đối với người 
trẻn ®, Giai cấp phong kiến đã rên tập 
lễ giáo này cho con người một cách 
công phú, dai dang ngày từ lúc bé đề 
gây nên trong các thế hệ nỗi tiếp 
nhau một sự chấp nhận tự nhiên, một 
tâm lý kính phục, sợ oai vua chúa, 
quan quyên và tàm lý tự ti, tự phủ 
định tính cách độc lập và nhân cách 
của bản thân mình. 

Đề cao lễ giáo, giai cấp phong kiến 
muốn nuôi dưỡng mãi mãi trong thế 
hệ trẻ niềm tin ngây thơ. sự khúm 
núm, sợ sệt, sự phục tùng nnủ quảng 
đối với đẳng cấp thống tri, muốn thế 
hệ trẻ nghĩ theo cách nghĩ của vua 
quan. làm theo cách chúng thường 
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dạy bảo. Mọi sự tự khẳng đinh tính 
cách cá nhân, mọi sự đòi hỏi chính 
đáng thuộc về lửa tuôi như tỉnh yêu 
và hôn nhân tự do đều bị ràng buộc, 
cảm đoán. Nhác với 6iai cấp công 
nhàn tòn trọng cái mới, ưa thích sư 
đồi mới, tiến bộ, giai cấp phong kiến 
tìm hình mẫu về sinh hoạt, nếp sóng 
từ trong quá khứ xa xỏi và trong 
những người già cả. Lễ giáo phong 
kiến đề cao cái cũ, không chấp nhận 
sự đồi thay nào, cho nên nó mang đặc 
điềm hoài cồ oà cực kỳ bảo thủ. Đây 
là một trong những nét tiêu cực nhàt 
của tư tưởng phong kiến. 

Ở nước ta, quá trình dựng nước 
điền ra gần như song song với qua 
trình giữ nước. Suốt mãy ngnin năm: 
lịch sứ, nước ta luôn bị các thế lực 
phong kiến Trung-quốc đe đọa, lán 
chiếm, xâm lược, dân ta không chỉ 
cảm cuốc, cầm cày, làm ruộng, làm 
nương, mà phải cầm giáo, cầm gươn 
xòng rị mặt trận. Trong những gĩư 
phút hiềm nghèo, lịch sử khóng thể 
không đòi hỏi tới vai trò xunơ kích 
của lực lượng đông nhất, cường trắng 
nhất, dũng cảm và sẵn sàng hyv sinh 
nhất trong xã hội. Đó là tuôi trẻ. Thế 
nhưng, sau khi đánh đuôi được giặc 
ngoại xâm, xây dựng nên triều đình 
phong kiến đàn tộc, giai cấp thống 
trị, với tư tưởng phong kiến là chủ 
đao, vẫn coi thường thanh niên, phụ 
nữ, không đánh giá đúng và không 
phát huy dược vai trò tích cựt của 
thanh niên. 

Lịch sử còn phi rõ, sáng lập nên. 
triều đình phong kiến dân tộc đầu 
tiên là Đinh-Bộ- Lĩnh, chú bẻ tận trần 
cờ lau ở Ninh-binh. Nhưng khi đã lên 
ngòi hoàng đế, Đinh-Tiên-Hoàng văn 
chỉ tin, dựa vào các bậc quốc công 
lão tướng như ông Bặc, ông Điện đầu 
6c vừa nô lệ vừa bảo thủ. 

Nhà Trần ba lần kháng chiến chống 
quản Nguyên, huy động hầu hết thế 
hệ trẻ ra mặt trận, nhưng tại hội nghị 
Diệên-hồng bàn định. việc đánh hay 
hỏa lại chỉ dành quyền cho các vị bê 


lão, khiến PTrần-Quốc-Toản uất ức 
bóp nát quả cam trong tay bao giờ 
không biết. 

Nhà Lê, với cuộc kháng chiến 
chống quân Minh suốt mười năm trời 
cũng đã huy động ra mặt trận hầu 
hết thanh niên trai tráng. Tham gia 
giết giặc, lập công lớn bấy giờ, có 
không ít những viên tướng trẻ nồi 
tiếng như Phạm- Văn- Xảo, Trăn- 
nguyên-Hãằn... và cả những cô gái 
hát làm «say chết giặc", nhưng vào 
thời thịnh trị nhất, chế độ thi cử rắc 
rồi của nhà Lê cũng không tuyền 
được mấy thanh niên vào hàng 
tiến sĩ. Số quan tham gia chính sự 
(bao gòm người đỏ đạt và không đỗ 
đạt) gồm tuyệt đại đa số những người 
lớn tuôi. 

Nơi thôn dã, vai trò, vị trí của 
người thanh niên cũng không hơn gì 
ở chốn cung đình. Nếu gọi cái đơn vị 
“làng » là tế bào cố kết dân tộc Việt- 
nam, bảo vệ truyền thống văn hóa, 
giữ gin đất nước Việt-nam, thì cũng 
chính tử trong lũy tre xanh này, 
những tư tưởng phong kiến được bảo 
tồn rnột cách dai dẳng. Sự phân bậc 
ngôi thứ. chia chiếu, chia phần, sự 
tranh đoạt, kèn cựa, hiềm khích nhau 
về một phần biếu, một danh vị hão 
diễn ra ở chốn đình trung hết sức hủ 
lậu và không kém phần quyết liệt. 
Đây là thế giới khép kín của các chức 
sắc quan viên, của bọn địa chủ cường 
hào và các bô lão. Phụ nữ không được 
bén mảng đến đây. Còn nam thanh 
niên thì được triệu tới đề các cụ sai 
bảo. Họ đóng vai trò phục dịch, giữ 
phân * đàn em? dao thớt, điếu đóm, 
hầu hạ các cụ. _ 

Khi sử dụng thanh niên, giai cấp 
phong kiến có khai thác chữ dũng» 
của nho giáo, đề kích thích chủ nghĩa 
anh hùng phong kiến trong họ, nhằm 
chống giặc ngoại xâm và bảo vệ ngai 
vàng chế độ. Bọn địa chủ cường hào 
và các chức dịch ở nông thôn trong 
một chừng mực nào đó cũng kích 
thích chủ nghĩa anh hùng này trong 


thanh niên đề bảo vệ lợi ích trực tiếp 
của chúng và đề giữ gin trật tự an 
ninh nơi thôn xóm. Song đi liền với 
việc khai (thác chữ «dũng», họ lại 
dùng chữ «lễ? đề ràng buộc thanh 
niên. Bản thân người thanh niên do 
tính hiếu động và thiếu từng trải, 
chưa thuộc đủ các. thử quy định rắc 
rỗi của xã hội phong kiến cho nên 
thường phạm «lễ». Đã phạm lễ» 
thì dù có *dũng », nghĩa là có công 
báo vệ giai cấp thống trị, cũng kề 
bằng không. Bởi vì Không - Tử 
thường nói: e Ghét,người có dũng mà 
thiếu lễ ®, 


Trong lịch sử. giai cấp phong kiến 
chưa bao giờ nhìn nhận - thanh niên 
là một chủ thề sáng tạo, là một động 
lực quan trọng thúc đảy sự phát triền 
của xã hội. Chúng đánh giá thấp, 
thậm chí thù ghét tính năng động, óc 
sáng tạo của tuôi trẻ. Chúng chỉ dùng 
thanh niên như một đối tượng bóc 
lột sức lao động rẻ mạt, như một công 
cụ đề bảo vệ lợi ích của giai cấp 
chúng. Đấy là chưa kề biết bao thế hệ 
nữ thanh niên bị chúng chà đạp lên 
nhân phầm bằng chế độ thê thiếp, 
nàng hầu, bằng cưỡng bức dã man 
trong hôn nhân, làm cho hạnh phúe 
của bao lứa đôi tan vỡ. 
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Ngà y nay chế độ phong kiến ở nước 
ta đã bị vứt vào sọt rác của lịch sử. 
Nhưng đúng như Mác và Lê-nin đã 
từng chỉ rõ: tư tưởng của một giai 
cấp thường có sức sống đai đẳng hơn 
cả giai cấp sinh ra nó. Giai cấp thống 
trị đã bị cách mạng chôn vùi, nhưng 
những tư tưởng lạc hậu và phản động 
của nó do bắt rễ lâu đời trong xã 
hôi vẫn còn xông uế khí vào cuộc 
sống mới. Chúng ta gọi đó là những 
tàn dư. Những tàn dư này, từng lúc, 
từng nơi cứ trôi dậy và tác động vào 
xã hội. 

'Đù sống trong chế độ mới, những 
người mang nặng tàn dư tư tưởng 


đ1 


+ 


phong kiến thường chấp nhận cái 
mới một cách vất và. Theo quan niệm 
của họ: cái mới khó mà hơn được cải 
cũ, thời nay khó mà hơn được thời 
xưa, trứng không thề khôn hơn vịt, 
đàn ông phải hơn đàn bà... 


Trong việc đánh giá pà sử dụng 
Lhanh niên, ảnh hưởng của tàn dư tư 
tướng phong kiến đối với lớp người 
-lớn (tuôồi hiện nay cũng rất nặng nề. 

Trong lớp người lớn tuôi hiện nay 
có khá nhiều người kề cả một số đẳng 
viên, cán bộ của Đăng, của các cơ 
quan Nhà nước và của Đoàn, cũng 
không thấy hết những cống hiến xuất 


sắc Đà: những trưởng thành pượt bạc: 


của các thế hệ trẻ Việt-nam dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, mặc đủ chỉnh họ 
cũng là thành viên của một trong mấy 
“thế hệ thanh niên ấy. 

Nửa thế kỷ theo Đẳng làm cách 
mạng, bốn thế hệ thanh niên Việt- 
nam đã hoàn thành xuất sắc những 
sgứ mệnh lịch sử mà Tô quốc và nhân 
đân giao cho: mở đường dựng nước, 
đi đầu đánh thắng hoàn toàn hai đế 
quốc to là Pháp và MỸ, bước đầu 
đánh thắng chủ nghĩa bành trướng 
bá quyên nước lớn của bọn cầm quyền 
phản động Bác-kinh, xảy dựng và 
bảo vệ vững chắc Tö quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình 
đấu tranh cách mạng vẻ vang này, 
các thế hệ trẻ đã được rèn luyện và 
trưởng thành nhanh chóng về chính 
trị và xã hội. Nhưng những người 
manøg nặng tàn dư tư tưởng phong 
kiến vẫn không thấy được vai trò 
động lực to lớn của thanh niên trong 
cách mạng, không chịu nhìn nhận 
thanh niên vừa là dõi tượng giáo. dục 
của xÄ hội, vừa là chủ thề sáng tạo 
ra xã hội mới, lại vừa là đạo quàn 
chủ yếu đi vào tương lai. Những đồng 
chí này coi thường sự tiến bộ vượt 
bậc về nhận thức chỉnh trị — Aã hội 
của thanh niên, coi thưởng tiềm năng 
đi vào tương lai của tuôi trẻ, Đối với 
họ, thanh niên hôm nay, dù được 
Đảng và chế độ ta chăm sóc, giáo 


42 


dục, vẫn là những kẻ non nớt về 
chính trị — xã hội: chưa hiều *đạo 
lý, chưa có cống hiến, thiếu kinh 
nghiệm sống, v.v. Nghĩa là còn «kém 
thua » họ về nhiều mặt. 


Sự nhìn nhận này cộng với óc gia 
trưởng hẹp hỏi, đố ky, đã dẫn đến 
tỉnh trạng không chú ý bồi dưỡng 
thanh niên đề kết nạp vào Đảng, đề 
đề bạt, cắt nhắc vào những cương vị 
tương ứng với yêu cầu phát triền của 
cách mạng và sự frưởng thành của 
họ, tạo điều kiện cho.họ làm tốt chức 
năng hậu bị của Đảng. 


Tỉnh ủy Hà-nam-ninh cho biết, gần 
chục năm nay nhiều đảng bộ cơ sở Ở 
tính này *“im lặng» không kết nạp 
vào Đảng những đoàn viên ưu tú. 
Tuôi đảng bình quản của đẳng viên 
ở các chỉ bộ nông thôn là gần ã0, có 
chỉ bộ tới 55. Œ xã L. C, tuồi bình 
quân trong đẳng bộ rất cao, nhưng 
tử năm 19/0 tới năm 19850 không kết 
nạp một người nào trong tuôi thanh 
niên vào Đăng, mặc dù phong trào 
thanh niên ở đây rất khá, Đoàn thanh 
niên đã bồi dưỡng được nhiều đoàn 
viên ưu tú và đã giới thiệu với Đăng. 


Ở miền Nam, óc gia trưởng còn 
nặng nề hơn, kề cả trong không ít cản 
bộ, đăng viên. Nhiều đồng chí chăng 
những coi thường cá nhàn người 
thanh niên, mà còn coi thường cả tò 
chức Doàn. Ơ trường trung học X. 
thành phố Hiồ-Chi-Minh chỉ vì không 
đồng ý với việc làm của chỉ đoàn — 
mặc dù việc làm đó đúng—,chỉ bộ Đảng 
đã ra quyết định giải tán chỉ đoàn. 
Ợ trường Y$ vì không tán thành ý 
kiến phê bình của doàn viên, đồng 
chí hiệu trưởng ra lệnh đóng cửa văn 
phòng Đoàn. Ở huyện K., năm 1977, 
đòng chí bí thư huyện ủy gặp huyện 
đoàn õ lần thi † lần là đề khiền trách 
theo kiêu cha chú quở trách con em. 
Những hành động mắt dân chủ quá 
quất ấy, chẳng phải là biều hiện của 
những tàn dư tư tưởng phong kiến 
đó sao 2 


Trên lĩnh vực kinh tế, những người 
mang nặng tàn dư tư tưởng phong 
kiến thưởng khóng thấy hết hoặc 
khong muốn chấp nhận vai trò (ao 
động sảng tgo của thanh: niên. Họ 
ngài những sáng kiến cải tiến này, 
cải tiền kia của tuôi trẻ, cho đó là sự 
£ay phiền, thậm chỉ « phạm thượng » 
theo kiêu ®trứng khôn hơn vịt? 

Nhiều nơi chỉ phát huy đơn thuần 
vai trỏ xung kích của thanh niên 
trong việc ®chữa cháy? giải quyết 
những khó khăn trước mắt, mà không 
hề nghĩ đến chuyện bồi dưỡng họ một 
cách toàn diện theo quan điềm của 
Đảng. Tình trạng sử dụng sức lao 
động trẻ một cách thiếu kế hoạch, rất 
lãng phí mà khỏng chú ý giải quyết 
những nhu cầu chính đáng của tuôi 
trẻ đang là tình trạng phô biến trọng 
nhiều cơ sở kinh tế. Theo thủag kê, 
trong một nông trưởng nọ ở miễn 
.Bác có đến 81X tông số lao động 
thuộc lứa tuôi trẻ. Số lao động trẻ 
này bằng sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
đã vượt gần 100 định mức, hằng năm 
làm lợi cho nông trưởng gàn 10000 
đồng. Nhưng trong 26 yêu cầu của 
thanh niên về các mặt văn hóa, lứa 
tuôi, như bóng đá, sách báo, xây 
dựng nhà câu lạc bộ... chỉ có một yêu 
cầu được đáp ứng là mở một sản 
bóng chuyền phục vụ cho một số 
thanh niên ở nòng trường bộ. 

Khu kinh tế X. ở Kiên-giang sử 
dụng 1000 thanh niên, suốt nửa năm 
1978 không sắm nội đèn dầu cho 
thanh niên đọc báo và sinh hoạt văn 
nghệ ban đem. 


Tệ hại hơn, ở một số nơi như nông 
trường K. (Thuảàn-hai), 99,2% ` lao 
động là thanh niên, chẳng những 
nông trường không chú ý đến những 
quyền lợi về lứa tuôi của họ, mà còn 
tìm cách bới xén tiêu chuản vật chất 
của họ hằng ngày. Khi họ phát hiện 
ra thì những người có trách nhiệm 
lại đe đọa, trủ úm họ. 

Do yêu cầu phát triển sản xuất, 
những năm gản dày một số cơ quan 


kinh tế dã chú ý sử dụng niặt khoa 
học kỹ thuật của thanh niên, nhưng 
vẫn không muốn sử dụng thunh niên 
0ề mặt quản lý. Hiện nay, tỷ lệ thanh 
miên trực tiếp làm cán bộ quản lý 
trong khu vực sản xuất của cải vật 
chất không quá 2%. Đó là một tỷ lệ 
quá thấp. 

Những hiện tượng lệch lạc, hẹp 
hỏi và thiếu trách nhiệm trên đây 
chẳng phải là biều hiện của những tàn 
dư tư tưởng phong kiến còn rơi rớt 
lại trong việc đánh giá và sử dụng 
thanh niên đó sao ? 

Trên lĩnh vực văn hóa, nếp sống, 
những người mang nặng tàn dư tư 
tưởng phong kiến không muốn chấp 
nhận sự đồi mới trong thế hệ trẻ do 
tác động của thời đại và giao lưu 
quốc tế. Họ không nhận thức rằng 
thế hệ trẻ ngày nay có những đồi 
thay về sinh hoạt, nếp sống (trong 
khi văn tiếp tục kế thừa và phát huy 
mặt bản chất cách mạng của cha, 
anh) là điều dễ hiều, trong đó cỏ 
những mặt tiến bộ phù hợp với quy 
luật. Trái lại, họ thường lắy các thế 
hệ xa xưa và thời thanh niên của họ 
ra làm hình máu đề đối chiếu, đánh 
giá thanh niên bây giờ. 

Nhiều người trong họ còn muốn 
ấp đặt cho thanh niên ngày nay mọi 
thứ quan niệm cũ kỹ về chọn nzhe, 
chọn bạn, chọn người yêu, chọn cách 
ăn mặc, trang trí, chọn cách nói 
năng và ứng xử, v.v. Chúng thế mà 
có bậc cha mẹ khi thấy con mình có 
năng khiếu thực hành, đáng lẽ nên 


. tạo cho con đi vào các ngành cơ khi, 


rèn, mộc... thì họ lại tìm cách xoayV 
cho eon vào các ngành nghiên cưu lý 
thuyết, bởi nghĩ rằng có làm nghiên 
cứu ở các vụ, viện thi mới sang, mới 
oai () Lắm bậc cha mẹ thấy con cải 
mình bày giờ nói năng một cách tự 
nhiên với người đứng tuôi, đi đứng 
đàng hoàng, sẵn sàng nêu ý kiến riêng 
và biết bảo vệ ý kiến mình mọt cách có 
suy nghĩ, đáng lẽ phải mừng cho con 
cái mình ngày nay đã vứt bỏ dược 
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những ngôn ngữ, cử chỉ khúm núm 
của người nô lệ, đã sớm khàng định 
được tính cách riêng của mình, thì 
họ lại phiền lòng cho rằng cof# mình 
vô lễ, lếu láo. Không Ít gia đình, bố 
mẹ bất hòa với con eái chỉ trên 
những vấn đề chọn kiều quần áo, 
chọn màu sắc trang trí và kê bày đồ 


đạc trong nhà... Nghĩa là bát hòa với ˆ 


con về mặt thầm mỹ. Bố mẹ không 
muốn công nhận khả năng chọn lựa 
cái đẹp hiện đại của con, không muốn 
tôn trọng tỉnh độc lập của con trong 
lĩnh vực này, mà chỉ muốn « gọt chân 
cho vừa giày» gò ép những quan 
niệm thim mỹ của con cho phủ hợp 
với quan niệm của người lớn tuôi. 

Đáng tiếc, sự việc không chỉ diễn 
ra trong khuôn khô chật hẹp của một 
số gia định. Trên bình diện rộng lớn 
của toàn xã hội, có những cán bộ khi 
đănh giá thanh niên thưởng cũng chỉ 
xuất phát từ sự yêu ghét của mình 
đối với một số hình thức sinh hoạt 
của họ. Trong nhiều trường hợp các 
đồng chí đó phủ nhận tất cả những 
đồi thay cần thiết của tuồi trẻ. Tử 
chỗ đánh giá không đúng, nhiều nơi 
đã xử lý oan những thanh niên tốt 
chỉ vị những lý do đơn thuần về mặt 
hình thức... 

Chúng ta không bênh vực cho lối 
ăn mặc lố lăng, dau tóc bù xủ và 
những sinh hoạt không lành mạnh. 
Nhưng cũng không thê chấp nhận 
thái độ vỏ doán trong việc đánh giá 


về miàt văn hóa và nếp sống của 
thanh niên ngày nav, Sự võ đoán 


nầy Khóng phải cái gì khíc, mà chính 
là biều hiện của những tàn dư tư 
tường phong kiên còn rơi rớt lại. 


* 
Quét sạch tàn dư tư tưởng phong 
kiến trong công tác thanh niên 
là mót vấn đề quan trọng và cấp 


bách trong giai đoan cách mạng hiện 
nay. Bởi vì, những tàn dư tư tưởng 
phong kiến đó gáu trở ngài rất lớn 
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cho uiệc tiếp thu pả quản triệt quan 
điềm cách mạng oà khoa học của Đáảag 
bề công tác thanh niên; hạn chứ 
thanh niên phái huy 0ai trò lảm chủ 
tập thề 0à tính năng động sáng tao 
của mình. 


Đăng ta luôn luôn đánh giá cao 
thanh niên và công tác của Dcàn 
thanh niên. Đảng khẳng định thanh 
niên công nhân nói riêng và thanh 
niên nỏi chung là một bộ phận rất 
quan trọng của giai cấp công nhân và 
của dân tộc, là lực lượng xung kích 
cách mạng ; coi Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chí-Minh là cánh tay đắc lực 
và đội hậu bị tin cậy của Đảng. Thanh 
niên vừa đóng vai trỏ xung kích 
trong việc xày dựng xã hội hiện tại. 
vừa đóng vai trỏ chủ thề sáng tạo ra 
xã hội tương lai. Đăng coi công tác 
thanh niên là công tác có ý nghĩa 
chiến lược đối với cách mạng Việt- 
nam. Nhưng, những tàn dư tư tưởng 
phong kiến còn rơi rớt lại trong xà 
hội đã làm cho nhiều người khỏng 
nhận thức được, hoặc chậm nhân 
thức ra vai trò cách mạng to lớn của 
thế hệ trẻ và ý nghĩa chiến lược của 


« 


công tác thanh niên. 


Đảng ta còn chỉ rõ, giáo đục chủ 


_nghĩa cộng sản cho thế hệ trẻ phải 


trơ thành nhiệm vụ trung tâm hàng 
đầu trong công tác thanh niên và 
4 đào tạo, bồi dưỡng thanh niên thánh 
lớp người kế tục một cách trung 
thành và xuất sắc sự nghiện cách 
mạng vẻ vang của Đang đề bảo đìm 
tháng lợi hiện nay và ngày mai cu3 
chúng ta là một nhiệm vụ cách mạnz 
VÔ cùng quan trọng, có Ý nghĩa chiến 
lược ? (I1). Những người mang nặng 
tư tưởng phong kiên khỏng quan 
triệt được quan điềm trên đảy của 
Đảng. Hio chỉ sử dụng thanh niên cho 
được việc mà không nghĩ tới bồi 
dưỡng, giáo dục, đào tạo thanh niên 


(I) Nghị quyết 181 của Đan bí thư trung 
ương [Đáng về cỏng tác vận động thanh niên: 


Đane đạy rằng phải phát huy quyền 
làm chủ tập thê và tính năng dòng 
eznø tạo của tuôi trẻ, tạo điều kiện 
cho tuổi trẻ vươn lên cống hiến và 
trường thành hơn nữa, nhanh chóng 
đảm đương tốt vai trỏ người chủ tập 
thê xây đựng và quan lý xã hội. 
Những người mang nặng tư tưởng 
phong kiến không thấy được điểm 
này Họ đến với thanh niên bằng 
thái độ gia trưởng, hách dịch, làm 
cho thanh niên co lại, không dám 
khẳng định tính cách riêng và tư cách 
làm chủ của mình, không phát huv 
được tính năng động sáng tạo vốn rảt 
quý của tuôi trẻ. : 


Cần chú ý rằng, tuôi trẻ ngày nay 
không chịu nhiều ảnh hướng cửa tư 
tường phong kiến. Nhưng chừng nào 
làn dư tư tưởng phong kiến chưa 
được quét sạch trong xã hội thì nó 
văn có thề ảnh hưởng đèn một bộ 
phản thanh niên, và được củng cố 
vao lúc họ đã bước qua lứa tuôi này, 
Từ chỏ là nạn nhân của việc đánh 
Liá và sử dụng không đúng do ảnh 
lướng của những tàn dư tư tưởng 
phong kiến, họ trở nên nhũng kẻ gia 
trường, đánh giá và sử dụng không 
đúng trở lại lớp thanh niên vừa mới 
lớn lên. Mới liên hệ nhân quả này 
diển ra luận quán tựa như tình trạng 
nàng dàu mẹ chồng trong chế đ cũ. 
Trong thực tế, chúng ta thấy không 
ft những cán bộ, đoàn viên khi chưa 
có chức có quyên, thường bị những 
đong chỉ ở đẳng ủy, ủy ban nhàn dân 
coi là em út»; nhưng đến khi các 
đong chí đó đã có chức có quyền rồi 
thì thái độ cha chủ ấy lại được chính 
họ tiếp nhận và đem ra đối xử với 
những cán bộ, đoàn viên dưới 
quycn mình. : 

Tuy nhiên nếu nghĩ răng những 
tàn dư tư tưởng phong kiến có thể 
được nhanh chóng quét ®Sạch bằng 
những biện pháp đơn giản thì sẽ 
không thực tế. Đề quét sạch những 


tần đư tư tưởng phong kiến và ảnh 
hưởng của chúng tronøg công tác 
thanh niên, chúng ta phải tiến hành 
đau tranh một cách kiên quyết, bền 
bỉ, phải có phương pháp cách mạng 
và khoa học và phải huy động sức 
mạnh của toàn xã hội. 

Căn tiến hành công tác giáo dục, làm 
cho những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và những quan điềm, 
đường lõi của Đảng ta về công tác 
thanh niên được quán triệt trong toàn 
xã hội. Đi đôi với việc giáo dục quan 
điềm tư tưởng của Đảng, phải kịp thời 
chỉ rõ và phê phán đúng mức những 
biều hiện của tư tưởng phong kiến 
trong công tác thanh niên, nu rõ tác 


hại nghiêm trọng của nó đối với 
phong trào thanh niên và đối với 


công tác thanh niên, đề mỗi cán bộ, 
đăng viên tự giác khác phục. 

Cần thề chế hóa, luật hóa, quy chế 
hóa đường lối công tác thanh niên 
của Đảng, làm cho mọi người từ chỗ 
thực hiện một. cách chưa tự giác, 
lâu dần trở thành thói quen và tư 
giác. Xây dựng một số cơ chế từ 
trunø vương tới địa phương, đặc 
biệt là ở các cơ sở, nhắm bảo về 
và phát huy quyền làm chủ tập thà 
của thanh niên, bìo đảm đúng các 
chế đô, chính sách đối với thanh niên 
mà Đẳng và Nhà nước đã bạn hành. 

Quán triệt quan điềm của Đẳng về 
công tác thanh niên và xây đựng thầ 
chế, pháp luật, cơ chế cần thiết của 
hà nước có liên quan đến công tác 
này là hai mặt c€eó mối quan hệ mật 


. thiết với nhau. Nếu chỉ chú ý tuyên 


truyền øiảái thích về mặt quan điềm, 
nhưng trong hành đóng không có sự 
thống nhất bằng thề chế, pháp luật 
và không có cơ chế tương ứng đề bảo 
đam thực hiện những điều quy định 
thì vấn đề chỉ dừng lại ở mặt nhản 
thức mà chưa cải tạo được hoàn cảnh, 
tức là chưa thật sự giải quyết được 
vấn đề trên thực tế, 
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(ÔNG ĐOÀN— CHỦ DỰA (ỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRONG 
VIỆC THỰC HIỆN (ÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ Ứ (ÁC XÍ NGHIỆP 


ẢNG ta đang chuyền mạnh sự lãnh 
đạo trong lĩnh vực kinh tế, ra 
sức khác phục tỉnh trạng «quản lý 
kinh tế theo lối hành chính quan liêu 
và bao eấp, lấy động viên chính trị 
thav cho tính toán hiệu qua kinh 
tế, lấy quan hệ hành chính thay cho 
quan hệ kính tế, dùng một bộ máv 
thuần túy hành chính dè quản lý 
kinh tế» (I) nhằm dđảäy mạnh công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tỏ quốc. : 

Là một thành viên của chuyên 
chính vô sìn và cơ cấu làm chủ tập 
the, Công đoàn có trách nhiệm rất lớn 
trong việc thực hiện các chính sách 
kinh tế của Đảng trong thời kỳ mới. 

* 

Đưởng lấi của Đẳng về xây dựng 
và phát triên kinh tế, muốn tác động 
tích cực vào cuộc sống, phái được cụ 
thê hóa bảng các chính sách kinh tế 
và các kế hoạch Nhà nước. Các chính 
sách lớn vẽ phát triền còng nghiệp, 
nông nghiệp... là cơ sở đề xây dựng 
các kế hoạch Nhà nước ngắn hạn cùng 
như đài hạn; và từ các kế hoạch đó 
mà định các chính sách kinh tế cụ thê. 
Các chính sách kinh tế lớn và các 
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ĐAN-TÂM 


chính sách kinh tế cụ thê đều có ý 
nghĩa rất quan trọng trong công tác 
lĩnh đạo của. Đảng và công tác quan 
lý của Nhà nước về kinh tế. Việc chế 
định và thi hành các chính sách kinh 
tế khỏng chỉ tác động trong lĩnh vực 
kinh tế mà còn tác động đến toàn bộ 
tình hình chính trị và xã hội của 
đất nước. 

Vàn dụng nguyên lý chủ nghĩa 
Alác— Lê-nin và kinh nghiệm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em vào thực tế nước 
ta, theo. đường lối kinh tế mà Đại hội 
thứ IV của Đảng đã vạch ra, Trung 
ương Đấng đã đề ra các chủ trương 
và chính sách kinh tế ngày càng sát 
hợp với tỉnh hình của đất nước. Đặc 
biệt nghị quyết Hội nghị thứ 6 của 
Ban chấp hành trung ương Đảng. nghị 
quyết số 26 của Bộ chính trị; chỉ thị 
số 100 của Ban bí thư Trung ương 
Đăng về khoán sản phầm trong nòng 
nghiệp... đã mở ra những hướng mi 
thúc đầy mạnh mẽ sự phát triền của 


sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. 


lo tác đọng của các chính sách 


.kinh tế đúng đắn của Đảng, những 


(|) Nghị quyết của B@ chínbồ trị về công 
tác tô chức. 


năm gần đây, trong nông nghiệp và 
trong công nghiệp đã xuất hiện những 
nhân tố mới về phát triền sẵn xuất, 
về quản lý kinh tế và tồ chức đời 
sống. - 


Đề ra được chính sách kinh tế sát 
đúng, phù hợp với từng bước di lên 
của đất nước đã là việc rất quan trọng ; 
thực hiện được các chính sách đó, 
làm cho các chính sách đó trở thành 
hành động cụ thê của hàng triệu 
. người lao động lại càng quan trọng 
gấp bội. 


Tô chức thực hiện tốt thi các chính 


sách kinh tế, các kế hoạch Nhà nước 
sẽ đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực ; 
và trong quá trình thực hiện, những 
chỗ chưa hoàn chỉnh sẽ được bồ sung, 
những chỗ không đúng sẽ được sửa 
chữa, những điều dúng đắn sẽ được 
phát huy và có thề tạo ra hiệu quả 
kinh tế cao. Ngược lại, tô chức thực 
hiện kém, thì chính sách kinh tế dủ 
rất đúng đắn cũng không phát huy 
được sức mmanh và hiệu lực :; thậm chỉ 
có thề có tác động ngược lại. Thực 
tiền của việc vận dụng ba lợi ích kinh 
tế trong nông nghiệp và trong công 
nghiệp gần đây đã chứng mình 
điều đó. - 


Trong quá trình thực hiện các 
chính sách kinh tế, có ba khàu quan 
trọng mà lâu nay thường không khâu 
nào được thực hiện một cách trọn vẹn : 


Việc truyền đạt chính sách dèn 
những người chấp hành (bao gòm các 
cấp, các cán bộ và người lao động) 
thường làm một cách sự vụ, hành 
chính, không đến nơi đến chốn, không 


làm rõ quan điềm, tư tưởng của chính 


sách. "Thiếu sót nặng nhất là việc 
tuyên truyền phô biến chính sách 
khòỏng gắn liền, không đi đòi với 
thực hiện chính sách ; không bám sát 
quả trình thực hiện đề giải quyết 
những lệch lạc, những vướng mắc 
tronøg nhận thức về chính sách khiến 
cho người chấp hành được thông suốt. 
Vi vậy, ở nơi này, nơi khác đang tồn 


tại một tâm trạng không lành mạnh 
là thiểu tỉn tưởng vào các chính sách 
kinh tế của Dáng và Nhà nước, 

Trong khâu tô chức thực hiện, nhiêu 
chính sách kinh tế 'của Đăng và Nhà 
nước chưa được cụ thê hóa thành các 
kế hoạch, quy định, biện pháp cụ thề 
của từng ngành, từng địa phương; 
thậm chỉ có nơi còn có những quy 
định trái với chủ trương, chính sách 
chung. Do không bố trí lực lượng 
thực hiện và phân công rõ ràng, do 
không bảo đảm đầy đủ nguyên tắc 
tập thê lãnh đạo, cá nhân phụ trách, 
cho nên thường có tỉnh trạng chòng 
chéo, khòng đồng bộ, việc dễ thì 
nhiều người, nhiều bộ phận cùng làm. 
việc khó thi dùn đìy cho nhau, có 
thành tích thị ai cũng vơ vào mình, 
có. khuyết điềm thì không ai chịu 
nhàn. 

Việc kiêm tra thực hiện chưa thành 
chế độ thật sự, chưa thành nén nếp 
bát buộc đối với từng cấp và của cấp 
trên đối với cấp dưới. Tình trạng 
€ đánh trống bỏ dùi) là khá phô biến 
trong các cấp, các ngành. Có lúc tuy có 
kiêm tra, phát hiện những sai trải 
trong việc chấp hành chính sách kinh 
tế, nhưng lại không kiên quyết đùng 
quyền hạn của cấp tren đề buộc người 
thí hành sai phải làm cho đúng. Có 
lúc qua kiêm tra, phát hiện được 


- những sai sót về chính sách cần bồ 


sung, sửa đồi, nhưng cấp có thầm 
quyền lại không chịu tiếp thụ, sửa 
chữa. _ 

"Là tồ chức đặt đưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của Đảng, từ trước tới nay, 
Công đoàn đã nghiêm chỉnh chấp hành 
các nghị quyết, chủ trương của Đẳng, 
bao gồm các chính sách kinh tế của 
Đăng. Tông công đoàn và các cấp công 
đoàn đã cố gắng quản triệt các chính 
sách kinh tế của Đảng, góp phần cùng 
với Nhà nước eụ thê hóa các chính 


. sách kinh tế đó bằng các chế độ, chính 


sách cụ thê và đề ra các biện pháp 
giáo dục, vận động công nhàn, viên 
chức nghiêm chỉnh, tích cực thí hành 
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các chính sách đó nhằm phát triền 
sản xuất và tồ chức tốt đời sống của 
người lao động. Nhưng mặt thiếu sót 
và cũng là mặt yếu nhất của Công 
đoàn là chưa biến các chính sách kính 
tế của Đáng thành hành động cách 
mạng sôi nội của giai cäpcông nhân, 
thành nguyện vọng và ý chí của giai 
cấp công nhân. lo trỉnh độ nắm 
chính sách kinh tế, năng lực thuyết 
phục, tö chức công nhàn, viên chức 
và năng lực kiêm tra, giám sát việc 
chấp hành chính sách kinh tế còn yếu, 
Công đoàn chưa phát huy tốt tác dụng 
của mìỉnh, chưa làm tròn vai trò chỗ 
đựa của Đăng và Nhà nước trong việc 
thực hiện các chính sách kinh tế ở xi 
nghiệp. _ 


* 


Công đoàn, tò chức quần chúng 
rộng lớn nhất của giai cấp công 
nhàn, là chỗ dựa của Đăng và Xhà 
nước trong Xiệc thực hiện mọi công 
tác ở xỉ nghiệp, cơ quan, mà trong đó, 
việc thực hiện các chính sách kinh tế 
là quan trọng nhất. Lê-nin đã từng 
nhàn mạnh : “Nếu không có sự liên 
hệ hết sức chặt chẽ với Công đoàn, 
không được Công đoàn nhiệt liệt ủng 
hộ, không có công tác đầy hy sinh tạn 
tụy 
trong cóng cuộc kiến thiết kinh tế 
mà cả trong việc tô chức quản sự, đi 
nhiên là chúng ta không thê quản 
lý được Xhà nước và thực hiện được 
chuyên chính, tôi không nói trong 
hai năm rưỡi, mà ngay cả trong hai 
tháng rưỡi cũng không được nữa s ©). 


Là chỗ dựa của Đảng và Nhà nước 
trong việc thực hiện các chính sách 
kinh tế, Công đoàn phải động viên. 
tồ chức công nhân, viên chức ở xÍ 
nghiệp hăng hái thực hiện các chính 
sách đó, đồng thời phải tham gia tích 
cực với bộ phận lãnh đạo, quản lý 
trong việc tỏ chức thực hiện các chính 
sách đó ; và qua quá trình thực hiện 
mà phát hiện với Đăng, với Nhà nước 
t6 


của Công đoàn, không những” 


các vín đè cần bồ sung, sửa đồi tren 
các chỉnh sách đã ban hành, kiến ncÌi 
các chính sách mới cần xây dựng 

Trước mát, Công đoàn cần quan 
tâm đúng mức đến việc thirc hiện các 
chính sách đòn bảy, kích thích sản 
xuất theo các nghị quyết của Đảng và 
quyết định của Nhà nước. 

Trong việc xây dựng và thực hiện 
kế hoạch sản xuất, Công đoàn cần chủ 
trọng vàn động công nhân, viên chức 
và Øðóp sức với cơ quan quản lý bảng 
mọi cách bảo đảm thực hiện cho đươc 
kế hoạch Nhà nước giao nhằm tạo ra 
lực lượng hàng hóa trong tay Aha 
nước ; đồng thời, cần chú ý động viên. 
khai thác và tận dụng mọi khả nìng 
sản có và tiềm tàng về nguyên liêu. 
vạt liệu, thiết bị, máy móc và lao 
động đề sản xuất thêm các mặt hìng 
tự làm và các sản phảầm phụ. 

Công doàn phải đứng trên lợ: ích 
toàn cục, lợi ích của giai cấp công 
nhân mà đấu tranh chống mọi cácb 
nghĩ, cách làm sai trái như vì lợi ích 
bộ phận, cục bộ của đơn vị mà nhận 
mức kế hoạch Nhà nước giao thíp 
hơn khi năng và điều kiện cho phép. 
hoặc dùng vật tư, nguyên liệu đươ: 
cung ứng theo kế hoạch Nhà nước giao 
đề sản xuất các mặt hàng do xí nghiệp 
tự làm,v.v. Thực tế vừa qua ở các xì 
nghiệp cho thấy nếu ý thức làm chủ 
tập thê và giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
của công nhân, viên chức khỏng được 
nâng cao, thì họ rất dễ viện ra đu ly 
do dễ nhận kế hoạch Nhà nước giao 
thấp hơn cả khả năng thực tế, họ có 
đủ mưu mẹo đề chuyền vật tư, nguyên 
liệu được giao theo kế hoạch Xhà 
nước sang sẵn xuất các mặt hàng do 
xỉ nghiệp tự làm. Bởi vì làm như vậy 
thì trước mắt, người công nhân ở đô 
được lợi hơn, cán bộ Còng đoàn ở đó 
vừa được lợi hơn; vừa được công nhắn 
« đồng tỉnh ?và “ủng hộ »... 

Trong việc thực hiện các chính 
sách tiền lương, tiền thưởng kết hợp 


(2) Lê-nin : Toàn (ệp, Nzrb Sự thật, Hà nội, 
1969, tập 31, tr. 21. 7 


ba lyi ích kinh tế. Cỏng đoàn phải 
quán triệt sự thống nhất hài hòa và 
thỏa đáng giữa lợiích của Nhà nước, 
lợi ích của tập thề và lợi ích của cá 
nhân người công nhân, viên chức. 
Nhiều năm trước, chúng ta có thiếu 
sót lÀ coi nhẹ lợi ích của cá nhân 
người lao động. do đó không kích 
thích họ quan tâm đúng mức đến 
kết quả lao động của mình. Vì vậy, 
hiện nay, chú trọng đến lợi ích của 
cá nhân người lao động là việc làm 
đúng đắn, cần thiết. Nhưng. điều cần 
luôn luôn phải khẳng định, trước mắt 
cũng như về lâu đài là trong chế độ 
mới, lợi ích của người công nhân với 
lợi ích của Nhà nước là nhất trí, 
lợi íeh cá nhân, lợi ích bộ phận nằm 
trong lợi ích toàn cục, lợi ¡ích toàn 
xã hỏi. Nếu chỉ chú ý đến lợi ích của 
cá nhàn người lao động. không chủ Ỷ 
đúng mức đến lợi ích của Nhà nước 
là không đúng. 


Mới quan hệ giữa ba lợi ích kinh 
tế được xác định bằng các chính sách 
tiền lương và tiền thưởng, bằng các 
tỷ lệ trong phân phối lợi nhuàn xí 
nghiệp, bằng nghĩa vụ giao nộp sản 
phầm, nộp thuế dưới hình thức thu 
quốc doanh của xí nghiệp đối với 
Nhà nước. Một yêu cần cơ bản của 
Công đoàn là tham gia và giám sát 
cơ quan quản lý xỉ nghiệp thực hiện 
đúng đắn, kịp thời các chế độ và 
quy định của Nhà nước, đặc biệt là 
các quy định về các khoản phải giao 
nộp Nhà nước, bằng tiền hoặc báng 
hiện vải. Trong việc nàv vừa qua 
đã có tình hình khôn» bình thường 
là gản 40% sẵn phầm hàng hóa sản 
xuất ra, xí nghiệp không giao nộp 
Nhà nước, mà đề lại tự tiêu thụ hoặc 
đem trao đồi «hai chiều? với đơn vị 
kinh tế khác (?®), Không ít cán bộ 
ông đoàn đã đồng tỉnh, thậm chí dã 
ký trong hợp đồng tập thê với giám 
đóc xí nghiệp, giữ lại phần sản phm 
và tiền quá mức được phép sử dụng 


đề phân phối cho công nhàn, viên, 


s 


chức, xâm phạm lợi ích của Nhà 
nước, của toàn xã hội. | 

Cơ sở đề trả công lao động là định 
mức lao động; cơ sở đề phản phối 
theo lao động là số lượng và chất 
lượng lao động biều hiện bằng năng 
suãt lao động. Cho nên Công đoàn 
cần chú ý vận động công nhân và 
tham gia với cơ quan quản lý xảy 
dựng mới và điều chỉnh kịp thời các 
định mức lao động có căn cứ kinh 
tế — kỹ thuật và theo thống kê kinh 
nghiệm. Định mức đúng sẽ làm cho 
kế hoạch hóa về lao động được sát 
đúng, phát buy được nhiệt tình và 
óc sửng tạo của người lao dòng: 
thúc đây sản xuất phát triển; ngược 
lại, định mức không đúng, định mức 
quá thấp) sẽ dễ làm cho người lao 
động trở nên lười biếng. gày trì trẻ 
cho sản xuất. Vừa qua, với mục đích 
tăng thu nhập cho người lao động 
mà không lường đến những hậu quả 
xău, không ít đơn vị sàn xuất, với 
sự động tỉnh của Công đoàn đã đất 
ra nhiều định mức không có căn cư, 
đã tự tiên hạ thấp dịnh mức và nàng 
đơn giá một. cách tùy tiện, đã khoán 
đồng khoán mmớ không có tính toán. 
tạora những năng suất lao động gia 
tạo. Điều đó đã ảnh hướng xảu; thậin 
chí đã gây tác bại lớn cho việc tính 
toán và hạch toán chung toàn khu 
vực công nghiệp cũng như từng 
ngành, từng địa phương. 

Bên cạnh tiền lương, tiền thưởng 
các loại (thưởng hoàn thành kế hoạch, 
thưởng tử lợi nhuận xí nghiệp. 
thưởng sảng kiến sáng chế, thưởng 
tiết kiệm...) là nguòn thu nhập bồ 


(®)y Theo báo cáo của Ngân bàng Nhà 
nước, quý 3-1980, sản phầm do cơ sở giữ 
lại đề tiêu thụ như sau : 


Nguuên liệu — Ngưụ‡n liệu 


— Nhà nước (tự chạp. 
Xí nghiệp trung ương: 
— Miền Nam 31,525 50,59 
— Miễn Bắc 7,59% 76,7% 
Xí nghiệp dịa phương : 
— Miền Nam 363% 18% 
— Miễn Đắc 21% 63% 
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sung rất quan trọng của cỏng nhân; 
cộng với các khoản phụ cắp, nó dược 
coi là lương biến dòng. Cũng vì mục 
đích tăng thu nhập cho công nhân, 
viên chức bằng bắt cứ giá nào, không 
í cơ sở, với sự đồng tình của Công 
đoàn, đã tăng tiền thưởng và thưởng 
một cách quá đáng, tràn lan, làm mất 
hết cả ý nghĩa của nó. Ở khá nhiều 
cơ sở, «tiền thưởng? đã gấp nhiều 
lần tiên lương cơ bản. Có địa phương, 
trong số 76 xí nghiệp, thì năm 1980, 
có 26 xí nghiệp đã «thưởng? cho 
công nhân, viên chức ở từng xí 
nghiệp từ 8 đến 34 tháng lương trong 
khi quyết định của Hội đöng bộ 
trưởng chỉ cho phép mức thưởng 
nhiều nhất bằng 3 tháng lương. 

Nếu ngành nào, địa phương nào 
cũng làm như vậy và nếu tình trạng 
đó không được kịp thời khắc phục, 
thì lợi ích Nhà nước không được 
bảo đảm, . không có vốn đề tái sản 
xuất mở rộng, và rốt cuộc lợi ích 
của cá nhân người lao động cũng sẽ 
không được bảo đảm. Cách phân 
phối tiền thưởng như vậy đã tạo ra 
sự chênh lệch quá đáng về thu nhập 
giữa các bộ phận của giai cấp công 
nhàn, tác động xấu đến việc 
đoàn kết giai cấp, đến việc tăng 


cường ý thức tö chức và kỷ luật của. 


công nhàn và cán bộ quản lý ở cơ SỞ. 
Đồng tỉnh, dung túng cho cách làm 
đó, Công đoàn ở những nơi ấy đã làm 
trái với trách nhiệm của minh, làm 
trái với chính sách của Dáng và 
Nhà nước, 

Các chính sách kinh tế của Đẳng 
và Nhà nước chỉ biến thành hiện thực 
sinh động khi nó trở thành phong trào 
cách mạng của quần chúng. Nơhị quyết 
Đại hội thứ IV của Đảng đã nêu rõ: 
«Công tác cách mạng phải được tiến 
hành bằng phong trào cách mạng. 

Đề tạo ra phong trào cách mạng sàu 
rộng 0d liên tục của quần chúng, phải 
khéo kết hợp các biện pháp chính trị 
và kinh tế, giáo dục và hành chính, 
tư tường và tô chức, phối hơn nhặt 
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chế, nhịp nhàng hoạt động của các 
tồ chức Đăng, các tồ chức kinh tế và 
xã hội ? (3). 


Tô chức phong trào công nhân. 
viên chức thi đua lao động, sản xuất, 
thực hiện thắng lợi các chỉnh sách. 
kinh tế của Đẳng và kế hoạch Nhà 
nước là nhiệm vụ hàng đầu và thường 
xuyên của Công đoàn. Đề làm töi 


nhiệm vụ này, Công đoàn cần phát 


huy và áp dụng các bài học kinh 
nghiệm dã thu được, nhất là phải 
khắc phục các khuynh hướng quan 
liêu hóa và hành chính hóa trong 
việc vận động quần chúng, tồ chức 
phong trào. Khuynh hướng đó thè 
hiện ở chỗ khâu hiệu và nội dung của 
phong trào khòng sát hợp với tình 
hình và yêu cầu kinh tế của đất nước; 

các biện pháp vận động quần chúng, 
lồ chức phong trào không gắn chạt 


„ với các chính sách kinh tế, không thê 


hiện việc kết hợp đúng mức ba lợi ích 
kinh tế, nặng về động viên, hò hào, 
nhẹ về mặt khuyến khich bằng lợi ích 
vật chất, không quan tâm đúng mức 
đến lợi ích của những người có công 
hiển nhiều cho sẵn xuất. Trong khi 
khắc phục các biểu hiện sai trái nỏi 
trên, Công đoàn lại phải ngăn ngửa 
khuynh hướng chạy theo lợi ích vật 
chất, lấy lợi ích vật chất thay cho 
công tác quản lý, công tác tư tưởng 
và thay cho việc động viên, tô chức 
phong trào. 

Thông qua việc vận động, tồ chức 
thực hiện các chính sách kinh tế, Công 
đoàn tập hợp và phản ánh một cách 
trung thực các yêu cầu, nguyện vọng 
chính đáng của quản chúng công nhàn, 
viên chức đề giúp cho Đáng bồ sung 
hoặc xây dựng mới các chính sách 
kinh tế. Trong thời gian qua, từ thực 
tiền của phong trào sản xuất của quần 
chúng, Đảng ta đã cụ thề hóa nghị 
quyết Hội nghị thứ 6 của Ban chắp 


(3) Wghị quyết Đại hội đại biều teòn quốc 
lần thứ IV, Nzb Sự thật, Hà-nội 1927, 
tr. Ó9. 


hành trung ương Đảng bằng các chính 
sách cụ thê về sản xuất, về phân phối, 
lưu thông và đang tiếp tục nghiên 
cứu ban hành những chính sách quan 
trọng khác. Đề làm tốt việc góp ý kiến 
với tồ chức Đăng các cấp, cán bộ Công 
đoàn cần luôn luôn tỉnh táo, biết phản 
biệt rõ cái gi do làm sai cần phải sửa 
chữa; cái gi chưa đủ hoặc chưa có, 
cần được bồ sung và ban hành mới ; 
cái gi có thề giải quyết được, cái gì 


chưa thê giải quyết được; dàu là ý: 


nguyện và quyền lợi chính đáng của 
quản chúng, đàu là âm mưu của kẻ 
địch và những phần tử xấu nhằm 
kích động công nhân, gây tâm trạng 
bất bình trong quần chúng... Có sự 
tỉnh táo, sáng suốt đó của đội ngũ cán 
bộ Công đoàn, tồ chức Công đoàn 
mới có điều kiện thật sự trở thành 


sợi dân chuyền nối liền Đảng với quần. 


chúng công nhân, viên chức. 


` 


* 


Phần đấu thực hiện thắng lợi các 
chính sách kinh tế của Đẳng là nhiệm 
vu cực kỷ quan trọng của Công doàn, 
thề hiện tính đẳng và tính giai cấp 
của Công đoàn. Đề Công đoàn có thề 
lảm tốt nhiệm vụ đó, cần có sự lãnh 


đạo chặt chẽ của Đăng và sự cộng tác, 


.phối hợp của các cơ quan Nhà nước, 


từ cơ quan nghiên cứu, xây dựng 
ceninh sách đến:cơ quan chấp hành 
chính sách, từ trung ương, địa phương 
đến cơ sở, và nhất là ở cơ sởử. Các 
cấp ủy Đảng cần tăng cường sự lãnh 
đạo đối với Công đoàn, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi đề Công đoàn quán 
triệt đầy đủ và kịp thời các chính 
sách kinh tế, Các cơ quan Nhà nước 
cần giữ đúng mối liên hệ chặt chẽ với 
tô chức Công đoàn các cấp, cụ thê là 
“thật sự tôn trọng tiếng nói của Công 
đoàn, coi đó là tiếng nói của quân 
chúng công nhân. Đối với những vấn 
đề kinh tế, kỸ thuật, kỷ luật trong 
sản xuất, những vấn đề về chỉnh trị, 
xã hội và đời sống của công nhân, 
Nhà nước cần quy định chế độ quan 
hệ giữa các cấp Công đoàn và các cấp 
chinh quyền, bảo đảm cho Công đoàn 
nói được tiếng nói của còng nhân, 
đồng thời thề hiện được Công đoàn là 
người nói liên công nhàn với Nhà 
nước » (1). 


(4) Bài nói của đồng chí Lê-Duần, Tông 
bí thư Trung ương Đẳng, tại Đại hội lần 
thứ [V Công doàn Việt-nam, Văn kiện Đại hội 
lần thứ IV Công đoản Vi¿t-nam, Nxb Lao động, 
Hà.nội, 1978, tr. 27, 


SINH HOẠT TỪ TUỞNG 
Nircãi 


AT các nước bạn, đến một 
vùng nònø nghiệp hoc 
vững núi nào đó, anh, chị 
đi trên một còn dường, 
mắt đang mi ngàn cành, 
pnhin người, bỏng một cụ giả, một 
thanh niên hoặc một em nhỏ đến 
trước anh, chị, hỏi với giọng đẻ dặt: 
«@ Việt-nain 2». Anh, chị gặt đầu lễ độ 
đáp lại: “Việt-nam P. Thế là người 
bạn đỏ chuyên sang noay thải độ vồn 
và. mmưng rỡ, hò hởi, nam chặt tay 
anh, chị, nói liên tiếp mấy tiếng: 
#® Việt-nam ~—lIIo-Chi-AMinh, Việt-nam— 
Ho-Chí-Àfinh” Bòn mắt nhìn nhau, 
xúc động, thân mật, sung sướng như 
những người thàn thiết gặp lại nhau 
Sau tuột thời gian dài xà cách. Lúc ấy, 
làm sao anh, chị khói cảm thầy trong 
lòng mình làng làng tự hào dược là 
cong dàn nước Việt-nam thời địt HIồ- 
Chi-ATinh, đất nước đã góp phần cổng 
hiển xứng đăng vào sự nghiệp chung 
của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa 
thực dàn, đễ quốc, bảành trướng bá 
quyền. 

Tại một vài nước, anh, chị đến 
thăm một số dòng bào đã rời “PFõ quốc, 
đi (tha phương cầu thưcP từ trên 
mót nữa thể kỷ nay và đã có con, có 
cháu, có chất trên đất nước người. 
Tại nơi trang trọng nhất trong nhà, 
anh, chị thây ảnh Chủ tịch Hô-Chi- 
Alinh đặt trên bàn thờ. Đây vừa là bàn 
thơ tô tiên, vừa là * bàn thờ Tô quốc» 
nhĩ các đồng bào Việt kiều thường 
gọi. Cùng nhìn lên ảnh Chủ tịeh Hiö- 
Chi-Minh, chủ nhà và anh, chị như 
cũng cha sẻ một niềm tự hào chung: 
tử những người đàn mất nướe trước 
đây, bày giờ đã trở thành những 
người dàn của nước Công hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nams có © Võ quốc Viết- 
nan anh hủng p 

Di trên những néo đường đất nước 
tử bác chỉ Nam, anh, chị ôn lại những 


°2 


TỰ HẢO 


năm tháng không thể nào quên của 


cuộc chiến đàu ác liệt chống thực dân 
I"háp và để quốc ATÿ trong 30 năm trời. 
Qua thật đã có những lúc “trời đấi 
tường chừng muốn đứt » trên đất nước 
này. Thế mà, người chiến thắng cuối 
củng văn là chúng ta. Chúng ta đi 
san báng mọi thử thách và ngày này 
đang xây dựng lại đất nước. Khó 
khăn quả còn nhiều, những chúng tà 
đã vượt qua đỉnh cao của gian truản 
Hiện tại và tương lai của đái nưởời 
nún trong tay những người cccn và 
cũng là những người chủ của đãi 
nước, những còng dân của nước Công 
hòa xã hỏi chủ nghĩa Việt nam. N:h 
đến những năm thắng đã nhìn 


vào hiện tại và hướng về tuen Ø lái 


HH 


chún” tá tuấwv tr hào, 


€ Ni tự hào Việt-nam?® được 
truyền từ thể hệ này sang thể hệ khác, 
qua 4000 năm lịch sử của đản lộc.° 
Với niềm tự hào đó, Bác Hồ đã nhí 
nhở chúng ta: €Các Vua Hùng dã có 
công đựng nước, Bác châu ta phái củng 
nhìu Ziữ nước ® (1). 

Từ những Vua Tùng, Hai Dà Trưng: 
xgô-Quyến, Lèẻ-lloàn, TLý-PThương: 
Kiệt,  Trần-llưng- Đạo, - Lê - Lựợut 
Nguyễn-Hu¿... đến Chú tịch Hỏ-Cht: 
\linh, sự nghiệp của dân tóc t4 luốn 
luòn là sự nghiệp — như lời Nguych: 
Trãi — «lấy đại nghĩa thắng hung tàn. 
lấy chí nhàn thay cường bạo »® tịnh 
Ngõ đại cáo). Đấy là œniễm tư nào 
Việt-nam ®, 

Chúng ta tự hào về tính than Xà 
Cường bát khuất, về trí thôn? mình 
và lòng dũng cảm của dân LỘC Nộp 
nam ta. Trải qua mãy nghịn HH 
dựng nước và ØI† nước, trước 
bước ngoặt mới của lịch sử, c3 


# 
mỊÓ01 
dan 


(L) Lịch sử Viêt-nam Nxb Khoa học 1ẵ bội 
Hà-nội, 1971, tập Ï, tr. 3 


tộc Việt-nam lại tăng cường đoàn kết, 
cùng nhau vừa đốc sức bảo tôn nền 
văn hiến đân tộc, vừa tập trung tri 
tuệ, tim đường cứu nước. 

Niềm tr hào Việt-nam mã chúng ta 
thừa kế của tô Liên thật kỷ diệu vả 
chàn chính. Tuy nhiên, niềm tự hào 
đỏ cỏn chưa được hoàn chính, còn bị 
những điều kiện của các thời đại đã 
qua hạn chế, vi chưa bao giờ cdđản 
manh lệ được làm chủ thật sư. 

Đếén “thời đại Hồ-Chí-Minh 9, niềm 
tự hào Việt-nam được Đẳng ta nâng 
lên một đỉnh cao mới, trở thành trong 
sảng trọn vẹn. Dưới ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, Đang fa đã lãnh 
đạo nhân dân ta chiến đầu giải phóng 
đất nước, thống nhất Fö quốc, và ngày 
nay, dưới lá cờ Đảng, nhân dân cả 
nước đang phấn đấu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ quốc xã hội 
chủ nøzhĩa. Tô quốc và nhàn dân đã 


hòa đỏng trong một thê thòng nhất „ 


hoàn chỉnh. Chủ nghĩa vêu nước và 
chủ nzhĩa quốc tế vỏ sản đã được kết 
hợp nhuần nhuyễn. lo đấy, ngày nay, 
niên tự hào đó là của báu tỉnh thần 
VỎ củng quý giá mà mỏi người Việt- 
nam thaảin nhuận từ tường ø TẤU cả vì 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh 
phúc của nhân dàn, đang tràn trọng 
giữ gìn cho bản thân mình và cho 
eon cháu mình, cho nơav này và cho 
cä mai sau. Chúng tà khong gối đầu 
lên œ@ vòng nguyệt quế phần thưởng 
tỉnh thần đó đề nghĩ ngơi, mà xem 
đấy vừa là chiếc khiên dê che chớ cho 
mình, vừa là cây giáo đề tiến đánh 
ké thủ. : 

liên đây, chúng ta không khỏi tư 
đặt cho mình miột cầu hỏi mới: có 
được một thứ vũ khí lợi hại như thế, 
chúng ta đã giữ gìn và sử dụng nó 
như thẻ nào ° 

Chúng ta thấy dù ở cương vị nào, 
đi theo lá cở của Đẳng, tuyệt đại đa 
số những người thuộc «thời đại Hỗ- 
(hi-Minh» này vẫn sống thanh bạch, 
không đề lại “tập tước®, “phong 
điền ?, øtài khoản ngân, hàng » hoặc 


- 


của cải riêng đáng kề gì cho con chấu. 
Tài sản riêng » quý giá nhất của cả 
một đời hoạt động, vẫn chỉ là niềm tự 
hảo mà biều hiện là ý chí nâng cao 
không ngừng phầm chất cách mạng 
và náng lực công tác của mình, là ý 
thức phục vụ nhân dân một cách 
trung thành là quyết tâm phấn đấu 
hoàn thành những nhiệm vụ sản xuất, 
chiến đầu và công tác được giao, tùy 
theo cương vị công tác của mỗi người. 
Đây là dòng chính trong đời sống xã 
hội của chúng ta. Chính niềm tự hào 
Việt-nam này giúp nhiều người chúng 
ta vượt qua được những khó khăn 
thử thách mới, nhất là những khó 
khăn kéo dài trong đời sống kinh tê 
hiện nay. : 
Tuy nhiên, trong thực tế chúng ta 
cũng chứng kiến một số không Ít 
người mà niềm tự hào bị giảm sút, 
thậm chí bị trút bỏ. Có những người 
bị những dục vọng thấp hèn #tiến 
công ®, đã chống trả yếu ớt rồi dần 
đần đi đến chỗ sa nơi. Có những 
người màng nặng chủ nghĩa cá nhàn 
ích kỷ, đản dần trở thành những con 
người xa lạ với lý tưởng cách mang 
của Đảng và nhân dân ta. Mặt dị 
niềm tự hào Việt-nam, họ trở thành 
những cái bị hứng đựng, những cái 
loa loan truyền những luàn điệu 
tuyên truyền xuyên tạc của dịch. Tư 
sa đọa về vặt chất, một số người dần 
dần rơi xuống vực thấm của sự sa 
đọa chính trị dầy nguy hiểm. 
nhiên, những con người 
như thẻ, tuy có làm hai cho cách 
mạn# một phần nào nhưng không 
thê làm lung lay v chí của đồng đảo 
cán bộ và nhân dân ta Kiên quyết 
phấn dấu cho sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ PFỏ quốc. 


Đương 


Niềm tự hào Việ†-nam có tác dung 
củng cố và phát huy tỉnh thần trách 
nhiệm, cúng cố lòỏngtin Tưởng vào 
tương lai của cách mạng nước ta, 
đồng thời bảo vệ phạm chất của 
chúng ta. Niệm tự hào ấy ở trong 
lòng mỏi người, nhưng lại là tài sản 


H5: 


chung của mọi người. Chính vi thế 
mà trước hành vi của một số người 
bán rẻ phầm chất của mình, dấn thân 
vào con đường sa đọa, biến chất, 
đông đảo nhàn dân ta vốn có niềm 
tự hào chính đáng về dân tộc minh 
cìm thấy ca khối cộng đồng bị xúc 
phạm, và ngay cá môi người cũng 
bị xúc phạm. Vì thế, họ không thê 
giữ thái độ dửng dưng đề mặc cho 
bọn sâu mọt? đục khoét niêm tự 
hào chung. 

Niem tự hào Việt-nam được bồi 
đưỡng, vun đáp trong suốt 4000 năm 


lịch sử của đân tộc Việt-nam đã đạt 
đến độ trong sáng trọn vẹn, hoàn 
chỉnh ngày nay, khiến cho mọi người 
Việt-nam yêu nước thời đại Hö-Chíi- 
Minh đều ra sức gin giữ, lấy đó làm 
nguồn cô vũ cho mình đề vững bước 
tiên theơ lá cờ của Đảng, góp phần 
cống hiến vào sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tồ quốc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa Dấy là một trong những 
đặc trưng kỳ diệu, một. trong những 
truyền thống tốt đẹp của đời sống xã 
hội Việt-nam 
'CHU-MỘNG 


Chủ tịch Hồ-Chí-Minh, người xây đấp... 


(Tiếp theo trang 21) 


toàn đáng tín cậy là nhàn đàn Liên- 
xô. Đó cũng là «công lao vĩ dại dâu 
tiên của HIö Chủ tịch là đã gắn phong 
trào cách mạng Việt-nam với phong 
trào cóng nhàn quốc tế » O1). 

Tỉnh hữu nghị Việt —Xô do Bác Hồ 
đặt nền móng và dày công xây đắp 
là biểu hiện của tỉnh thần quốc tế vô 
sản, Tỉnh hữu nghị đó ngày càng bền 


vững và phát triển, vì đó là tỉnh hữu ' 


nghị chiến đấu của giai cấp công 
nhân và nhân đàn hai nước cùng 
chung một lý tưởng — lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa. «VIla-đi-mia 1-lích Lê- 
níin ở nước Nựa xô viết và Đông chí 
I[ö-Chí-Minh ở Viêệt-nam, các lãnh tụ 
vĩ đại của cách mạng, đã xây dựng 
nên móng cho hai Nhà nước chúng 
ta, đã thúc đây một cách quyết định 
sự phát triên của hai nước chúng ta 
và vạch ra đường lối cho chúng 
ta Ð (22), vị hai đàn tộc có nét tượng 
đồng vỏ truyền thống và văn hóa, 
kết tính ở sự tương đồng lý tướng. 


Xây đắp tình hữu nghị Việt — Xò, 
Bảc Hồ luôn giáo dục dẳng viên và 
nhân đản ta đời đời biết ơn Đẳng 
công sản, Chính phú và nhân đân 
[iên-xô anh em, biết ơn lêẻ-nin vĩ 
địt, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ cách 


mạng của dân tộc, vừa làm tốt nghĩa 
vụ quốc tế. 

Mừng ký niệm Cách mạng Tháng 
Mười, òn lại lịch sử, nhân dân Việt- 
nam càng quý trọng tỉnh hữu nghị 
chiến đấu Việt — Xô bao nhiều, càng 
nhớ ơn Chủ tịch Hồö-Chí-Minh vĩ dại 
đã dày công vun trồng cho tỉnh hữu 
nghị đó đơm hoa kết trái. Trung 
thành với sự nghiệp cách mạng của 
Lê-ni8, quyết tâm đi theo con đường 
Cách mạng Tháng Àlười, và vui mừng 
trước những tháng lợi của nhân dân 
Liên-xô trong sự nghiệp xày dựng 
những cơ sở vật chất và kỹ thuật của 
chủ nghĩa cộng sản, nhàn dàn Việt: 
nam mãi mãi làm theo lời dạy của 
Chủ tịch HIo-Chí-Minh kính yêu: 

«Chúng ta vui sướng hôm nay, 

Càng nên nhớ lai những ngày gian 

lao. 

Nhớ lại đề học tập nhân đân Liên- 
xô. Nhớ lại đề ghi ơn nhân dàn 
Liên-xô » (3). 


(21) Lê-Duân: Dưới lá cờ cẻ oang của 
Đăng. öì đóc láp tự do, øì chủ nghĩa xế hại. 
tien lén giành những thắng lợi mới. Nxb Sự 
thật, Hà-nội, 1976, tr. 8. 

(22) L. l. Brê-piơ-nép: „Những bài nới cà 
giết chọn lọc Nxb Sự thật. Hà-nội. 1979, 
tr. 405, 

(23) Hä-Chí-Minh : Tưyền tập, Nxb Sự thật. 
Hà-nội. 1960, tr. 757, | 


SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỀN 
CỦA PHONG TRÀO KHÔNG LIÊN KẾT 


Ì— NHỮNG NHÂN TỔ LỊCH SỬ 
QUYẾT ĐỊNH SỰ RA ĐỜI CỦA 
PHONG TRÀO KHÔNG LIÊN KẾT 


Phong trào không liên kết là một 
hiện tượng mới trong quan hệ quốc 
lẽ của thời kỷ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai. Sự ra đời của phong 
trào đó do nhiều nhân tố quyết định. 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 


hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới - 


ra đời; trên thế giới hình thành hai 
hệ thống xã hội đối lặp. Dẽ quốc Mỹ 
gày chiến tranh lạnh, đây mạnh chạy 
đua vũ trang và ráo riết chuẩn bị 
chiến tranh chống lLiên-xô và phe xã 
hội chủ nghĩa. Việc Mỹ thành lập 
khối liên minh quân sự bắc Đại-tày- 
đương đưa đến việc thành lập khối 
liên minh quân sự Vác-sasva và hình 
thành hai khối quản sư đối lập ở 
châu Âu. Trong những năm 50, do 
chính sách chạy đua vũ trang và 
chuïn bị chiến tranh của phe dế quốc 
do Mỹ đứng đầu. nguy cơ chiến tranh 
thế giới là đặc biệt nghiêm trong. 

Sưr kiện quan trọng thứ hai sau 
việc ra đời của hệ thống xã hội chủ 
\qghỉa thế giới là phong trào giải 
phóng dân tộc phát triền như vũ bão. 


PHÚC - CƯƠNG 


Các nước thực đân Tây Âu tiến hành 


những cuộc chiến tranh đẫm máu 
chống nhân dàn các thuộc địa. Đồng 
thời, để quốc ÀÍÿ và các đế quốc 
khác thành lập các liên mình quân 
sự ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ la 
tỉnh, nhất là ở châu Ắ, nhằm chống 
phong trào độc lập dân tộc. 


Trong điều kiện quốc tế những 
năm 50, đã xuất hiện khuynh hướng 
một số nước châu Á mới giành được 
độc lập, đặc biệt là An-độ, muốn đi 
vào cốn đường trung lập, không 
đứng về một phe nào, và chống lại 
việc lập các liên minh quản sự. Các 
nước ấy cho rằng như vậy mới có 
thê giữ vững hòa bình và độc lập 
đàn tộc. Khuynh hướng này bị đế 
quốc Àlÿ chong lại quyvết liệt. Trong 
những năm 50, khuvnh hướng này 
chưa có điều kiện đề trở thành Phong 
trào không liên kết. Hội nghị Á Phi 
ở Đănø-đunø năm 1955 thề hiện một 
phần nguyện vọng của các nước mới 
giành dược độc lập ở châu Á, châu 
Phí mong muôn bảo vệ hòa bình và 
bảo vệ đọc lập đàn tộc. Nhưng sau 
Hội nghị Banz-đung,: đã không thề 
triệu tập được llội nghị Á — Phi thứ 
hai vì Trunø-quốc muốn nắm lực 
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lượng châu Á, châu Phi phuc vụ tham 
vọng bá quyền của nó. 

RKhuynh hướng không liên kết chỉ 
trở thành Phong trào không liên kết 
đo những điều kiện lịch sử của những 
năm cuối thập ký 50 và đầu thập 
ký 00. 

Năm 957, Liên-xô phóng thành 
công vệ tính nhàn tạo đầu tiên của 
qua đất, chấm dứt ưu thế về vũ khi 
chiến lược của ÁXIý. Tính chất bất Khả 
xâm phạm về lãnh thổ mà nước Àlÿ 
đã được hưởng trong hai cuộc chiến 
tranh thế giới trước bị xóa bỏ. Cùng 
với việc ÀlÝ mát ưu thể vũ khí hạt 
nhàn, làn đầu tiên trong lịch sư, 
nước ÀÍÿ đã ở trong tầm với tới của 


thứ vũ khí đó nếu À[ÿ liều lĩnh gày: 


chiên tranh bằng vũ khí hạt nhân. 
Thế quản bìtth 0ê 0ñ Phí hạt nhàn Erong 
cản,cản chiến lược Mỏ — Mỹ được vúc 
(ập. Trong thế vẻu, MỸ buộc phai 
điều chỉnh chiến lược : từ chiến lược 


chung “đây lùi chủ nghĩa cộng sảin b 


và chiến, lược quân sự «trà đũa ð ạt? 
.` “.‹ ` ` ` 
chuyền sang « chiến lược vì hòa binh » 
và chiến lược quản sự “phản ứng 
linh hoạt». J. Ken-nơ-di chủ trường 
chuyên sang hòa hoãn với Liên-xô. 


Chiến tranh lạnh của những năm 20 bị 


đủụ lùi lừng bước od tha do đó là cự 
hỏa địu trong quan hệ Nó — A0. Từ 
đầu những năm 00, khả năng tỏn tại 
hòa bình giữa hai hệ thống xã hội 
đối lập được củng cố vững chắc và 
khả năng bảo vệ hòa bình, đây lùi 
chiến tranh thế giới mới trở thành 
hiện thực. Cuộc đâu tranh nhằm bảo 
vệ hòa bình và chống chiến tranh 
phát triền, 


Nhân lố lhứ hai lác động sâu súc 
đến quá trình phát sinh của Phong 
trao không liên kết là, đứng trước sự 
phát triền như vũ bão của phong 
trào giải phóng dân tộc, nhất là sau 
khi chủ nghĩa thực dân Pháp bị thất 


_ bại ở Điện-biên-phủ — Việt-nam (1951), 


các nước để quốc tìm cách hướng cuộc 
đấu tranh giành độc lập của các dàn 
tộc vào con dường hòa bình đề tiếp 


` 
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“chiến 


Lục duy, trì lợi ích để quốc của chúng 
ở các thuộc địa. Chúng chấm dứt các 
cuộc chiến tranh thuộc địa, thương 


lượng với giai cấp tư sản các nước 


này và trao trả độc lập cho các nước 
đó hỏng ngăn chặn cuộc đầu tranh 
cách mạng ở các nước thuộc địa và 
hy vọng chuyên sự thống trị của 
chúng dưới hình thức chủ nghĩa thực 
dân eũ sang chủ nghĩa thực dân mới. 


[Lợi dụng sự suy yếu của các nước 
để quốc Tây Âu sau chiên tranh thể 
giới thứ hai, đế quốc ÀÍV đã pạt Anh, 


Pháp và Hà-lan ra khỏi các thuộc địa 


của chúng ở một số khu vực trcn thế 
giởi và đặt các đất đại nàv nắm đười 
sự khống chế của chế độ thực dân 
mới của Mỹ. Đế quốc MỸ trở thành 
tên đế quốc có hệ thông thuộc địa 
kiều mới lón nhất. Nhưng chẳng bao 
lâu sau, cùng với sự sụp đồ khóng 
thề cứu văn nội của chủ nghĩa thực 
dân cũ của Anh, Pháp, Hà-lan, chủ 
nghĩa thực dàn mới của ÀÍŠ cũng lát 


“đầu đi vào khủng hoàng, đánh dấu 


bằng sự sụp đồ của Ba-ti-xta — tên 
độc tài tay sai của ÀTv ở Cu-ba (1959). 
Trong tỉnh hình đó, đề tiếp tục duy 
trì ách thống trị thực đân kiều mới 
của chúng, đế quốc ÀÍÿ chuyên sang 
lược #phản ứng lỉnh hoạt» 
nhằm chống phong trào giải phủng 
đân tộc, mặt khác ra sức ve văn các 
nước mới được độc lập. Sau khi thát 
bại trong việc dùng các liên minh 
quân sự đẻ gảy sức ép, Mỹ đã buộc 
phải chấp nhận đường lôi trung lập 
của một số nước châu Á, châu Phi, 
châu ÀÍÿ la tính và cùng với các nước 
đế quốc khác, tìm cách dưa phong 
trào giải phóng dân tộc vào con đường 
®[iên hợp quốc trao trả độc lập cho 
các nước thuộc địa * (nghị quyết của 
Liên hợp quốc về phi thực dàn hóa 
năm 1960). 

Nhân lỗ thứ ba có liên quan đến 
tiệc ra đời của phong trào không liên 
kế! là số lượng các nước chàu ÀA. 


"châu Phí và châu Mỹ la tỉnh giành 


được độc lập ngày càng nhiều và các 


nước ấy trở thành một lực lượng lớn 
trong nên chính trị quốc tế. Nếu như 
trong l2 năm đầu sau chiến tranh thế 
giới thứ hai chỉ có độ 20 nước giành 
được độc lập, thì từ 1958 đến 1951, 
tức là trong vòng 6 năm, đã có thẻm 
45 nước, trong đó riêng năm 1960 có 
I3 nước châu Phi giành được độc lập: 
Điều đáng chú ý là phần lớn các 
nước này giành được độc lập qua 
con đường thương lượng với để quốc. 
Đặc điểm này một mặt nói lên thắng 
lợi của các nước mới giành được độc 
lập, mặt khác cho thấy khuynh hướng 
của số đông các nước mới giành 
được độc lập là muốn thông qua con 
đương không bạo lực, thương lượng 
hỏa bình và thỏa hiệp đề giải quyết 
các vấn đề trong quan hệ quốc tế. 


ÁXhân tố thứ tư dẫn đến sự tui 
hiện của Phong trào không liên kết là 
khuynh hướng của nhà cầm quvền 
một số nước muốn lợi dụng sự hòa 
hoãn trong quan hệ Xô — Mỹ và 
thuynh hướng thỏa hiệp trong quan 
hệ giữa các nước đế quốc và các 
nước mới được độc lập ở châu Á 
chàu Phi và châu Mỹ la tỉnh đề có 
vai trỏ lớn trong nền chính trị thế 
giới Trong bối cảnh thế giới chia 
thành hai phe và mỗi bên do một nước 
đớn (Liển-xô hoặc AfÍÿ) đứng đầu, họ 
có ảo tưởng tập hợp các nước, chủ 
vếu là các nước mới giành được độc 
lập, thành một lực lượng thứ ba đứng 
giừa hai lực lượng xã hội đối lập, mặc 
du ý đỏ của họ không hoàn toàn giống 
nhau. 

hhutunh hướng thứ nhất là của Phúp. 
Với tham vọng đưa nước Pháp trở 
lại vai trò cường quốc thế giới có 
tiếng nói độc lập đối với: cá Mỹ và 
Liên-xỏ, tướng Đờ Gỏn chủ trương 
xàv dựng lực lượng hạt nhân chiến 
Irơc của Pháp đọc lập với NATO và 
tảp hợp các nước Tây Âu, Trung- 
quốc và các nước châu Á, châu Ph:, 
châu AÍÿ la tỉnh thành một lực lượng 
. thứ ba. dưới sự lãnh đạo của Pháp, 
đứng giữa hai phe. Nhưng chính sách 
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của Pháp chứa đựng nhiều mâu 
thuận: [Pháp muốn đóng vai trò to 
lón đứng giữa hai khối nhưng lại có 
tham vọng để quốc chủ nghĩa, do đó 
IPháp đã không tập hợp được các 
nước châu Á, chàu Phi, chàu Mỹ la 
Linh, trái lại, còn bị các nước này lên 


an (nuøhj quyết liọi nghị cấp cao 
không liên Kết thứ nhất và 
thứ hai). Tuy Pháp và Trung-quốc 


thông nhất với nhau chống Hiệp ước 
cảm thứ vũ khí hạt nhân trong ba 
môi trường, nhưng Trung-quốc lại 
tìm cách lợi dụng ngọn cờ đọc lặp 
đàn tộc chống để quốc đề thao túng 
các nước chàu Á và châu Phi, cho 
nên cũng chống lại các mưu đồ của 
Pháp. Ngoài ra, Pháp gặp phải mâu 
thuần lớn là tham vọng của Pháp 
quá lớn nhưng khả nàng của Pháp 
có hạn, Pháp đã thành công phần 
nào trong việc tập hợp các nước Tày 
Âu trong việc thành lập khối Thị 
trường chung châu Âu (1957) nhưng 
Pháp đã thất bại trong việc tạp hợp 
œ lực lượng thứ ba ». 


Khuunh hướng thứ hai là của Trung- 
quốc. Từ lâu, những người cìm quycn 
Trunøg-quốc theo chủ nghĩa Mao đã 
ôm ấp giấc mộng làm bá chủ thế giới. 
Nước Cóòng hòa nhân dân Trung-hoọa 
ra đời sau khi thế giới đã chia thành 
hai hệ thông do Liên-xô và ÀIš đứng 
đầu, cho nên sau khi củng cố được 
chính quyền ở lục địa, những người 
cầm quyên Trung-quốc đã tính đến 
việc tập hợp một lực lượng thứ ba 
đề ngoi lén địa vị cường quốc thể 
mới. Năm 1955, Trunz-quốc lợi dụng 
Hội nghị Băng-đung đề mở rộng ảnh 
hưởng của mình ở các nước châu ÀÄ 
và châu Phi. Đây là mưu đồ đầu tiên 
của Trung-quốc tự tách mình ra khối 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, 
và tập họp một lực lượng thứ ba ngoài 
hai hệ thông đối lặp. Ý đồ đó của 


Irunø-quôc nhằm chống Liên-xÔ, 
chống cách mạng càng lộ rõ từ 


cuỗi những năm 20. Tuy tiếp tục hỗ hét 
chống ÄÍ#, ủng hộ nhân đân Triều-tiên 
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và nhân dân Việt-nam, nhưng rõ ràng 
Trung-quốc chủ trương vĩnh viễn chia 
cắt hai nước này và dùng vấn đề 
Triều-tiên và vấn đề Việt-nam đẻ mà 
cả và hòa hoãn với Mỹ. 

Từ 1958 đến 1951, dưới chiêu bài 
cách mạng chống Mỹ, chồng cái gọi 
. là hòa hoãn Xô — Mỹ, Trung-quốc ra 
sức tập hợp lực lượng châu Á, châu 
Phi, tranh giành quyên lãnh đạo cách 
mạng thế giới, nhằm mục đích chiến 
lược là nắm giữ vai trò to lớn trong 
việc giải quyết công việc thế giới. 
Trung-quốc tìm mọi cách tập hợp sác 
nước châu Á, châu Phi thành lực 
lượng thứ ba theo hai hướng. Hướng 
thứ nhất là nắm ngọn cờ Dăng-đung 
đề triệu tập Hội nghị Á — Phi thứ hai. 
Hướng thứ hai là cùng In-đỏ-nê-xi-a 
thành lập lực lượng mới trôi dậy đối 
lập với Liên hợp quốc. Trung-quốc 
dùng mọi thủ đoạn đề ngăn cần Liên- 
xô tham gia vào cá hai loại lực lượng 
này. Trung-quốc sử dụng cả hai lực 
lượng này chống Phong trào không 
liên kết và chống XNam-tư, Ẩn-độ là 
những nước sáng lập Phong trào 
không liên kết. Nhưng cả hai mưu 
toan này đều bị thất bại. 

Khuunh hưởng thứ ba là của một số 
nhà tãnth đạo nồi tiếng như Nê-ru, NXódl- 
xe Đà Ti-lỏ. Các vị này muốn tập 
hợp một lực lượng riêng gòm các 
nước không tham gia các khối quản 
sự, đứng ngoài hai khối quản sự, chủ 
trương giải quyết các vấn đề thể giới 
bằng con đường thương lượng. Các 
nhà lãnh đạo này €óö nguyện vọng 
chính đáng là hòa bình và chống chiến 
tranh, Dong thời họ muốn gl1ữ vững 
nền độc lập của nước họ. Mặt khác 
họ có ý đỏ giống nhu là tập hợp lực 
lượng thứ ba đề có vai trỏ lớn trong 
việc giải quyết các vấn dẻ quốc tế. 
Trong mưu toan này ho vấp phải một 
trở lực là nhà cäm quyền Trung-quốc 
đang thèm khát quyền thao túng các 
nước châu Á, châu Phi. 

Do: lợi ích đàn tộc khác nhau, thái 
độ của họ cũng có khác nhau. Tuy về 
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nguyên tắèẻ họ đều chống các khối 
quân sự nhưng trêm tbực tế.Nam-tư 
là nước ở châu Âu, nơi duy nhất 
trên thế giới có hai khối quân sự đối 
lập. Lợi ích của Nam-tư không giống 
lợi ích của các nước độc lập dân tộc 
châu Á, châu Phi và châu Mỹ la tỉnh 
vì ở những nơi này chỉ có một loạt 
các khối liên minh quân sự do Mỹ 
lập ra đe dọa hỏa bình và độc lập của 
họ. Nam-tư lợi đụng chiêu bài chống 


_ ƒeác khối liên minh quân sự, coi Liên- 


xô cũng như Mỹ, thực chất là bao che 
cho Mỹ và chống Liên-xô. Trái lại 
các nước châu Á, châu Phi coi nguy 
cơ chính là các khối quân sự của đế 
quốc như Khối quân sự Đông Nam Ä 
(SEATO), khối quân sự trung tâm ở 
Trung Đông (CENTO) trước đây, và 
các lực lượng tay sai của đế quốc 
đang trực tiếp uy hiếp họ. Cho nên 
các ông Nê-ru, Nát-xe kiên quyết 
chống lại các liên minh quân sự của 
để quốc và tranh thủ sự giúp đỡ và 
viện trợ của Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác đề bảo vẻ nền độc 
lập của mình. Chính vì những lẽ đó, 
cùng với sự phát triền của Phong trào 
không liên két, Ẩn-độ ngày càng phát 
huy vai trò tích cực của mình trong 
Phong trào còn Nam-tư ngày càng di 
vào chiều hướng tiêu cực và uy tín 
ngày càng bị giảm sút. 


1 


l— QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỀN 
CỦA PHONG TRẢO 


Thời kù 1961 — 1964 là thời kỤ hình 
thành của Phong trảo cả pề mặt tô 
chức Đà mục tiêu đẩu tranh. Đây là 
thời kỷ dế quốc Mỹ một mặt đầy 
manh hòa hoãn với Liên-xô (cuộc gặp 
cấp cao Liên-xô — Mỹ ở Viên 1901; 
Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhàn 
từng phần 1962; cuộc khủng hoàng 
tên lửa vùng Ca-ri-bê và cuộc khủng 
hoàng PBée-lin đều dược giải quyct 
nhanh chóng); mặt khác, tìm cách 
phản kích lại phong trào giải phóng 
đâm tộc (ám sát Thủ tưởng Luú-muni- 


~ 


ba ở Công-gô 1961, gây sự kiện vịnh 
lIi-rôn 1961, gây chiến tranh đặc biệt 
ở Lào và miền Nam Việt-nam, v.v.). 


Cũng trong thời kỷ này, Trung-quốc 
đầy mạnh việc chống Liên-xô và Mỹ, 
phá hòa hoãn Xô — Mỹ, thực chất là 
chống Liên-xô, tranh giành quyền 
lãnh đạo phong trào cách mạng thế 
giới, đồng thời ra sức đả kích Ti-tô, 
Nê-ru nhằm giành vai trò lãnh đạo 
các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ 
la tính. Trong bối cảnh đó, những 
nước tham dự Hội nghị Băng-đung đã 
bị phân hóa ra làm ba nhóm. Một 
khuynh hướng gồm 9 nước tham gia 
các liên minh quản sự của Mỹ và các 
đế quốc khác. Một khuynh hướng 
khác gồm 14 nước đi theo con đường 
không liên kết và dự hội nghị Bèẻ-ô- 
grát. 11 nước này và 10 nước mới 
giành được độc lập từ sau Hội nghị 
Băng-đung, cùng với chính phủ lâm 
thời An-giê-ri và phong trào giải 
phỏng dân tộc Ăng-gô-la trở thành 
thành viên đầu tiên của Phong trào 
không liên kết. Một khuynh hướng 
khác là Trung-quốc tách ra với ý đồ 
tập hợp lực lượng riêng của mình. 
Việt-nam dân chủ cộng hòa không 
được mời tham gia Phong trào không 
liên kết. Hội nghị cấp cao không 


liên kết thứ nhất ở Bê-ô-grát 
(Nam-tư) có 25 nước và hội nghị 
cäpg cao không liên kết thứ hai 


năm 1961 ở Cai-rô có 47 nước. Phần 
lửn cúc thành viên mới này là 
những nước mới giành được độc 
lạp từ năm 160 bằng con đường 
thương lượng và thóa hiệp với đế 
quốc. Do thành phần các nước tham 
dự hai hội nghị đầu tiên của Phong 
trào không liên kết như thế cho nên 
. quyên lãnh dạo Phong trào trong thời 
ký này thưc tế nằm trong tay các 
nước thanh vien sáng lập. Cu-ba và 
An-giê-ri lúc này đã tham gia Phong 
trào nhưng là những nước vừa mới 
giành được độc lập đang phải đói phó 
với nhiều khó khăn, chưa có khả năng 
phát huy một cách mạnh mẽ vai trò 


của mình trong Phong trào không 
liên kết. - 


Tính chất hai mặt của Phong trào 
trong thời gian này được thề hiện rõ 
rệt ngay (rong các văn kiện của hai 
hội nghị cấp cao đầu tiên này. Tuyên 
bố của Hội nghị Bê-ô-grát đề cập đến 
hai văn đề quan trọng nhất là bảo về 
hòa bình và độc lập dân tộc, cho 
rằng một nền hòa binh lâu dài chỉ có 
thê đạt được nếu ách thống trị của 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới bị loại trừ. So với 
Hội nghị Bê-ô-grát thì Hội nghị Cai- 
rô đã tiến thêm một bước trong 
việc vạch rõ « chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới 
là nguồn gốc căn bản của tình 
hình căng thắng và xung đột quốc tế ® 
và cho rằng ® việc thủ tiêu chủ nghĩa 
dễ quốc, chủ nghĩa thực đân cũ và 
mới là nhiệm vụ hàng đầu của các 
nước không liên kết ò. 

Mặt hạn chế của Phong trào lúc này 
là nó không dám đấu tranh trực diện 
với chủ nghĩa để quốc Mỹ, tên đế quốc 
đầu sỏ đang ráo riết phản kích các. 
phong trào cách mạng trên thế giới 
và đang đầy mạnh chiến tranh đặc biệt 
ở Đòng-dương và chuần bị dư luận đề 
xâm lược trực tiếp Việt-nam (sự kiện 
vịnh Bắc-bộ xảy ra trước Hội nghị 
Cai-rô 2 tháng). Cuộc đấu tranh của 
nhàn dân Việt-nam và nhân dân Cu-ba 
được đề cập đến như là những vấn 
đề của các nước bị chia cắt. 
Trên cơ sở đó, Hội nghị đòi Mỹ rút 
khỏi Gu-an-ta-na-mô của Cu-ba và 
ủng hộ việc thống nhất Việt-nam trên 
cơ sở Hiệp nghị Giơ-ne-vơ 1954. Đồng 
thời, nó có xu hướng đánh cân bằng 
giữa Àlỹ và Liên-xô. Hội nghị gửi thư 
cho các nhà đứng dầu Afÿ và Liên-xô 
kêu gọi thương lượng nhằm chấm đứt 
chạy đua vũ trang và giữ gìn hòa 
binh. 

Xu hướng của một số người lãnh 
đạo Phong trào đưa Phong trào đi 
vào con đường thương lượng thỏa 
hiệp và bao che cho đế quốc Mỹ là 
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một trong những nguyên nhàn chính 
làm cho Phong trào bị tẻ liệt treng 
những năm sau hội nghị Cai-rô, kề 
từ 1965 dến 1969. Đây là thời kỳ cuộc 
đấu tranh giai cấp trên phạm vi tbàn 
thế giới trở nên hết sức gay gắt do 
sự phản kích của chủ nghĩa đế quốc 
và các thế lực phản động quốc tế và 
do phong trào cách mạng thế giới 
trải qua một thời kỷ khủng hoảng 
trầm trọng. 


Trung-quốc thay đồi thủ đoạn, 
giương cao chiêu bài cách mạng cực 
tả nhằm gây chia rẽ, gây khủng hoảng 
trong phong trào cách mạng thế giới 
và nhằm gây hỗn loạn ở Trung-quốc. 
Cái gọi là # đại cách mạng văn hóa vô 
sản ? đo đích thân Alao-Trach-Đòng 
phát động và chỉ đạo đã dim Trung- 
quốc vào một cuộc nội chiến, làm tê 
liệt và tan rã Đảng cộng sản Trung- 
quốc, giáng một đòn hết sức nghiêm 
trọng vào các lực lượng cách mạng 
ở Trung-quốc. Trên thế giới, Trung- 
quốc đưa ra đường lối cực tả theo 
kiều «cách mạng văn hóa ®, kêu gọi 
thành lập các đảng mao Ít ở các nước, 
nhằm gây ra một cuộc khủng hoảng 
và phân liệt nghiềm trọng trong phong 
trào cộng sản và công nhân thế giới. 
Tuy lúc này Trung-quốc kêu gọi 
chống cả Mỹ và Liên-xô nhưng trên 
thực tế mũi nhọn chĩa vào Liên-xô. 
Với Mỹ, một mặt, Trung-quốc tung ra 
tín hiệu báo cho XÍÿ biết rằng nếu 
“ngươi không dụng đến ta thì ta 
không đụng đến ngươi *; mặt khác, 
_làm yếu cuộc đấu tranh của các dân 
tộc chống Mỹ xâm lược bằng cáchép 
họ chĩa mũi nhọn đấu tranh vào Liên- 
xô và bác bỏ việc lập mặt trận thống 
nhất nhân dàn thế giới chống Alÿ có 
Liên-xô tham gia. Đỉnh cao là vào 
năm 1969, Trung-quốc gây chiến tranh 
biên giới chống Liên-xô và coi Liên-xô 
là kể thủ nguy hiềm nhất. Ở Đông Nam 
Á, đây là thời kỳ mà hoạt động của 
chủ nghĩa Mao nồi lên mạnh mẽ nhất, 
Từ năm 1965, Trung-quốc đã xúi giục 
các đảng cộng sản ở Động Nam Á 
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tiến hành đấu tranh vũ trang, làm 
đảo chính ở trong nước, xúi giục 
người Hoa ở các nước Đông Nam Á 
lập hỏng vệ binh làm % cách mạng văn 
hóa 2». Đối với Việt-nam, một. mặt, 
Trung-quốc đề mặc cho Mỹ leo thang 
chiến tranh chống nhân dân Việt-nam 
và ngăn cắn viện trợ của Liên-xô cho 
Việt-nam. mặt khác phản đối mọi 
cuộc đàm phán giữa Việt-nam và Mỹ. 
Họ mưu đồ * đánh Àïÿ đến người Việt- 
nam cuối cùng ». 


Lợi dụng chiến lược phản động của 
nhà cảm quyền Trung-quốc chống 
Liên-xô và chống phong trào cách 
mạng, đế quốc Mỹ ra sức phản kích 
chống phong trào giải phóng dân 
lộc. Chúng chọn Việt-nam làm nơi 
biều đương cái gọi là sức mạnh vỏ 
địch của Mỹ và tiến hành một cuộc 
chiến tranh đảm máu nhất nhằm răn 
đe phong trào cách mạng thế giới. 
Được sự khuyến khích và giúp đỡ của 
Mỹ, bọn phản động I-xra-en tiến bành 
cuộc chiến tranh xâm lược lớn nhát 
chống các nước A-rập năm 1967. Đồng 
thời, Mỹ ra sức hoạt động tạo nên 
những cuộc khủng hoảng khu vực 
(chiến tranh An-độ — Pa-ki-xtan (167), 
Mỹ can thiệp vào Đô-mi-ních (1963) và 
gầy nên một loạt các vụ đảo chính ở 
các nước không liên kết và các nước 
đang phát triền (An-giê-ri 1966, Ga-na 
1906, MXa-li 1967, v.v.). 

Do sự phản kích của Mỹ và bọn 
phản động chống phcng trào giải 


. phóng dân tộc và phong trào cách 


mạng các nước, quan hệ hòa hoần 
Đông — Tây cũng bị phá hoại. Tuy 
Hiệp tước cấm phô biến vũ khi hại 
nhân đã được ký năm 1967, nhưng 
sau đó quan hệ Mỹ — Xô bị băng giá 
đo chiến tranh xan: lược của Mỹ ở 
Việt-nam, chiến tranh xâm lược của 
l-xra-en ở Trung Đông và một số sự 
kiện quốc tế khác. Quan hệ giữa các 
nước đang phát triền và các nước tư 
bản phát triền cũng căng thẳng thêm. 
Cuộc thương lượng kéo dài hàng chục 
năm giữa « Tỏ chức các nước xuải 


khìu đâu mỏ » (OPEC) và các nước 
phương Tàyv bị thất bại. Tỉnh hình 
ở nhiều nước không liên kết bị mất ồn 
định nghiệm trọng do hoạt động phá 
hoại của để quốc và phản động. Phần 
lớn các nirà lãnh đạo có vai trỏ quan 
trọng trong Phong trào hoặc bị lật đồ 
(Xu-eáe-nỏ, Nơ-kru-ma...) hoặc gặp 
nhiều thất bại (Nát-xe) hoặc chết (Nê- 
ru). Đứng trước tình hình chủ nghĩa 
đế quốc cố tình đùng chiến tranh đề 
chóng độc lập của các dân Lộc, đứng 
trước sự phá hoại và chia rẽ của 
Trung-quốc, phong trào cách mạng, 


phong trào giải phóng dân tộc ở mội. 


số nước tạm thời thất bại, và đi vao 
phòng ngự. Trong lúc đường lỗi, chủ 
trương thương lượng thỏa hiệp với đế 
quốc của các nhà lãnh đạo Phong 
trào không liên kết đã to ra thất bại 
thỉ cuộc đấu tranh vũ trang của nhân 
đân các nước, đặc biệt cuộc đấu tranh 
của nhân dân Việt-nam, bước vào giai 
đoan Øavy go, quyết liệt. Thậm chí Ở 
một số nơi như Trung Đông, Mỹ la 
tỉnh, cuộc đấu tranh vũ trang đã bị 


thất bại. Đó là nguyên nhân làm cho - 


Phong trào không liên kết trong thời 
kỷ này lâm vào khủng hoảng. Phong 
trào càng đi vào bế tác và khủng 
hoàng, khi ban lãnh đạo một số nước, 
trước hết là Nam-tư, đ'rợc sự cô vũ 
của Mỹ, tìm cách đưa Phong trào đi 
sâu vào con đường thỏa hiệp có lợi 
cho ý đồ xâm lược của Mỹ. Hội nghị 
các nước không liên kết do Nam-tư 
triệu tập ở Bê-ô-grát tháng 4-1965 đưa 
ra bản tuyên bố của 17 nước kêu gọi 
ngừng bắn và đàm phán không điều 
kiện đề giải quyết-vấn đề Việt-nam, 
đi ngược lại lập trường chính nghĩa 
của Việt-nam và phủ hợp với lập 
trường của Àlš. Việc làm này bị nhân 
dân Việt-nam phản đối. Một số trong 
số 17 nước không liên kết nói trên 
cũng bác bỏ lời kêu gọi đó và rút 
tên ra khói bản tuyên bố đó. Việc làm 
sai trái của hội nghị này càng làm 
cho Phong trào không liên kết mất 
uy tín. Trong tỉnh hình phong trào 


chống ÀÄlÝ xâm lược Việtnam và 
phong trào chống Mỹ — I-xra-en xâm 
lược các nước A-rập đang phát triên 
như vũ bão trên thế giới, nhiều nước 
không liên kết đã chống lại cuộc vận 
động của Nam-tư nhằm triệu tập hội 
nghị các nước không liên kết đề giải 
quyết vấn đề Việt-nam và vấn đề 
Trung Đông. Từ 1966 đến 1968 Nam-tư 
đã 4 lần đề nghị họp hội nghị cấp 
cao không liên kết và đều đã bị thất 
bại. Rõ ràng Nam-tư đã mất uy tín 
trong Phong trào không hên kết. 
Phong trào không liên kết kết thúc 
thời kỷ này mà không họp được hột 
nghị cắp cao lẽ ra phải họp theo định 
kỷ vào nám 196. 


RÑề từ năm 1970, chịu tác động củơ 
+u thế phát triền của thời kỳ sau Việt- 
nam, Phong trào không liên kết đã cớ 
một bước nhỏ UọtI củ Uề lượng Đở 
bề chất. | 


Trước hẽ!, tính chiến đấu, tính cách. 
mạng của Phong trào được nàng lên 


_một bước. Tháng lợi của cuộc chiến. 


đấu chống Mỹ của nhân dân Việt- 
nam đã cò vũ mạnh mẽ nhân dân thế 
giới trong cuộc đấu tranh cách mạng 
và làm cho nhân dân các nước thây 
rõ, một dân tộc dù nhỏ, nếu có đường 
lối đúng đắn, biết kết hợp và vận 
dụng sức mạnh tông hợp của dân Lộc 
và của thời đại, thì có thề đánh thẳng 
một kẻ địch lớn hơn mình nhiều lần. 
Thắng lợi của nhân dân Việt-nam và 
thất bại của để quốc AÍÿ có ý nghĩa 
lịch sử và quốc tế. Nhiều nước trên 
thể giới đã đưa ra một Khái niệm mở! 
đề nói về ý nghĩa của cách mạng Việt- 
nam : thời kỳ sau Việt-nam. Tháng lợi 
của các nước trong Tô chức cac 
nước xuất khău đầu mỏ» (OPEC) 
trong việc sử dụng vù khí dâu mó 
chống lại sự bóc lột của để quốc, là 
một bằng chứng mới về sức mạnh 
đoàn kết chiến đấu chống để quốc của 
nhân đàn các nước đang phát triệền 
Những thắng lợi này cö vũ mạnh mẽ 
các dàn tộc châu Á, châu Phi, châu 
Mỹ la tỉnh trong cuộc chiến đấu đề 
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+ự giải phóng và bảo vệ độc lập đân 
tộc. Tiếp theo thắng lợi của Việt-nam 
là hàng loạt nước giành được độc lạp 
sau môt quá trình dấu tranh bằng bạo 
hrc ở châu Phi, ở Trung Động, Ở 
Trung Mỹ, ở Dông Nam châu Á, v:v. 
làm thay đôi so sánh lực lượng Ở 
nhiều khu vực trên thế giới. Việc các 
nước này tham gia Phécng trào không 
liên kết đã làm cho Phong trào thay 
đồi cả về số lượng và cơ cấu. Số thành 
viên đã tăng lên gấp đòi trong vòng 
một thập kỷ. Diều quan trọng hơn cả 
là số lượng những nước đã trải qua 
đấu tranh cách mạng đề giành độc 
lập tăng lên gắp nhiều lần và ngày 
cảng phát huy vai trò tích cực trong 
Phong trào. 


Hai là, cuộc đấu tranh giải phóng 
đân tộc và bảo vệ độc lặp dân Lộc 
trong thời kỷ này mang tính chất gay 
gắt hơn trước. Bên cạnh việc tiếp tục 
cuộc đấu tranh đề giành độc lập về 
chỉnh trị, cuộc đấu tranh đề xóa bỏ 
trật tự kinh tế cũ của chủ nghĩa đế 
quốc đã trở thành nhiệm vụ quan 
trọng. Các nước để quốc Không những 
tiếp tục bóc lột nhân dàn các nước 
châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tỉnh 
bằng mọi thủ đoạn, mà còn tìm cách 
(rút lén đầu các nước này gánh năng 
của cuộc khủng hoàng kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. llö ngăn cách giữa các 
nước chàu Á, chàu Phi, châu Mỹ la 
tỉnh với các nước tư bản phát triền 
ngày càng mở rộnz, mâu thuận giữa 
các nước đang phát triền và các 
nước để quốc ngày càng tìng. Các 
nước đang phát triên tuy có những 
bắt đóng với nhau vẽ chế độ xã hội 
và lợi ích dàn tộc, nhưng có xu hướng 
xích hại gản noau trong cuộc đấu 
tranh cho một trật tự kinh tế thế 
giới mới công bàng và hợp lý hơn. Đó 
là một hiện tượng tích cực mới xuất 
hiện trong Phong trào trong thời kỳ 
này. 

Ba là, so sánh lực lượng trong nội 
bộ Phenø trào không ngừng thay đồi 
có lợi cho các lực lượng tích cực 
0ñ 


cả 


Vào ccn 


chống đế quốc. Các lực lượng chủ 
trương thỏa hiệp, chủ trương lái 
Phong trào tử bỏ con đường đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa thực dân và đi theo con đường 
qchống hai khối quân sự», *chống, 
hai siêu cường quốc *, mà thực chất 
là chống Liên-xô, từng bước bị thất 
bại. Thắng lợi của nhân dân Việt-nam 
và các nước OPEC, thắng lợi của 
nhân dân Cu ba và nhân dàn các nước 
thuộc châu Á, châu Phi, châu MỸ la 
tỉnh có xu hướng xã hội chủ nghĩa, 
của I-ran, thất bại của đường lối đầu 
hàng thỏa hiệp của Xa-đát và sự xuất 
hiện của mặt trận các nước kiên định 
chống I-xra-en, cũng như thất bại 
của các cuộc thương lượng Bắc — 
Nam, v.v. đã chứng minh sự phá 
sản của đường lối thỏa hiệp với chủ 
nghĩa đế quốc. Việc Trung-quốc lộ rö 
bộ mặt phần bội, công khai liên minh 
với đế quốc chống Liên-xô, chống 
cách mạng, đã giáng thêm một đòn 
nữa vào các lực lượng phụ họa với 
Trung-quốc muốn lái Phong trào đi 
đường ®*chống hai siêu 
cường ». Liên-xô ngày càng phát huy 
sức mạnh và thế tiền công cách mạng 
và trở thành chỗ dựa đáng tỉn cậy 
của phong trào cách mạng trên thế 
giới. Nhiều nước không liên kết, qua 
thực tiễn đấu tranh của mình, thấy 
rằng Liên-xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác là chỗ dựa đáng tin cậy 
của các lực lượng hòa bình và đọc 
lập đàn tộc. Tuyên bố của hội nghị cấp 
eao thứ 5 và thứ 6của các nước không 
liên kết đã ca nượi vai trò của Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. 


Đõn là, trong bối cảnh lực lượng 
so sánh trên toàn thế giới đã thay đồi 
không ngừng có lợi cho hỏa bình và 
độc lặp dân tộc, quan hệ hòa dịu 
Đòng — Tây tiếp tục được củng cỗ 
và phát triền, đánh đấu bằng hiệp 
ước Béc-lin, SALT -1, Định ước lHcn- 
xin-ki, v.V. Sự tồn tại hòa bình giữa 
hai hệ thống đối lập đã bát rẻ vững 
chắc ở châu Âu. Vai trò của Phong 


trào không liên kết trong việc giữ gìn 
hòa bình và phát triền hỏa dịu do đó 
được phát huy mạnh mẽ. Phong trào 
trở thành một bộ phận quan trọng của 
lực lượng hỏa bình trên thế giới. 

Những đặc điềm trên đây cho thấy 
sau một thời gian khủng hoảng ngàn 
tronz nửa cuối của thập kỹ 60, Phong 
trào không liên kết đã bước vào một 
thởi kỹ phát triền mạnh mẽ chưa từng 
có bát đầu từ thập kỷ 70. llội nghị 
cấp cao thứ 3 họp ở Lu-xa-ea (Zãm- 
bì-a) năm 1970 và nhất là hội nghị cấp 
cao thứ 4 họp ở An-giê-ri năm 1973 
đánh dấu một bước ngoặt của Phong 
trào không liên kết trong việc giương 
cao ngọn cở chống đế quốc trên thế 
giới, mà nét nồi bật là việc Phong 
trào đã đứng về phía nhân dân Việt- 
nam chống dế quốc Mỹ xâm lược và 
công nhận Chính phủ cách mạng lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt~nam là 
thành: viên chính thức của Phong trào. 
Hội nghị cắp cao An-grê-ri còn đi vào 
lịch sử với bản tuyên ngôn giải 
phóng kinh tế và làm chủ tài nguyên 
thiên nhiên của các nước dang phát 
triền, mở đầu cuộc tiến công toàn 
điện chống sự bóc lột về kinh tế của 
chủ nghĩa đế quốc. Hội nghị cấp cao 
thứ 6 họp ở La Ha-ba-na tháng 8-1979 
là đỉnh cao của quá trình phát triên 
của Phong trào không liên kết. Hội 
nghị đã mở ra một thời kỷ mới của 
Phong trào, đi theo đường lối kiên 
quyết đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực phàìn động quốc 
tế. Tuyên bố và các nghị quyết của 
hội nghị phản ánh xu thế của cuộc 
đấu tranh của nhân dân châu Á, châu 
Phi, châu Mỹ la tỉnh chống chủ nghĩa 
đế quốc, vì hỏa bình, độc lập dân tộc 
và tiến bộ xã hội. 


III—NHỮNG VẤN ĐỀ VẢ TRIỀN 
VỌNG CỦA PHONG TRẢÀO 
KHÔNG LIÊN KẾT 


Phong trào không liên kết bao gồm 
đại bộ phản các nước châu Á, châu 


Phi, châu Mỹ la tính và một số ít 
nước châu Âu, chiếm 40% số dân thế 
giới và 2/3 số hội viên Liên hợp quốc. 
Châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tính là 
khu vực có tầm chiến lược hết sức 
quan trong. Sinh ra và lớn lên trong 
bối cảnh của bão táp đấu tranh giải 
phóng đàn tộc, của cuộc đấu tranh 
quyết liệt giữa hai hệ thốnø thế giới 
đối lập, dưới ảnh hưởng to lớn của 
hệ thông xã hội chủ nghĩa và trong 
điều kiện chủ nghĩa tư bản lâm vào 
cuộc khủng hoàng sâu sắc, Phong trào 
không liên kết là một nhân tố quan 
trọng trong nền chính trị thế giới. 
Trong 20 năm tồn tại của mình, với 
tiếng nói có trọng lượng lớn ở Liên 
hợp quốc và các diễn đàn quốc tế 
khác, Phong trào đã có những đóng 
góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ 
hòa bình, hòa dịu và an nĩính quốc tế 
chống âm mưu của đế quốc chạy đua 
vũ trang và gây tỉnh hình căng thẳng 
trên thế giới. Đặc biệt, Phong trào đã 
phát huy mạnh mẽ vai trò của mình 
trong việc ủng hộ và cô vũ cuộc đấu 
tranh của.cáv đân tộc đề tự giải phóng 
và bảo vệ độc lập, chống sự thống trị 
và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc 
và bọn phản động. Phong trào là lực 
lượng quan trọng trong cuộc đấu 
tranh ở các điễn đàn quốc tế nhắ¡n 
thiết lập một trật tự kinh tế thế 
giới mới. 


Mặt khác, Phong trào là một sự tập 
hợp lực lượng ròng rãi. Với những 
tiêu chuẩn thành viên rất lòng lẻo, 
Phong trào bao gỏm nhiều loại nước 
khác nhau, có xu hướng chính trị và 
lợi ích dân tộc khác nhau, cho nên sự 
thống nhất và đoàn kết của phong 
trào chỉ có thẻ thực hiện trên cơ SỞ 
của một cương lĩnh tối thiêu là hỏa 
bình và độc lập đân tộc, và do đỏ khả 
năng hoạt động của Phong trào có 
giới hạn nhất định. Hơn nữa, do tính 
chất giai cấp của những người cầm 
quyền của nhiều nước thành viên, 
Phong trào eó lúc đã có thái độ tiêu 
cực đối với một số vấn đẻ quốc tế, 


0v). 


nhất là các vấn đề mang tính chất 
giai cấp. 


Nhin lạt lịch sử 20 năm qua, có thề 
thấy rằng sự lớn mạnh của Phong tràa 
không liên kết, một mặt, là do sự lớn 
mạnh của ba dòng thác cách mạng nói 
chung và sự lớn mạnh của Phong trào 
giải phóng dân tộc và độc lập dân 
tộc nói riêng ; mặt khác là do quả 
trình đấu tranh gian khô và phức tap 
của bản thân Phong trào nhằm 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu của 
tnrình chống lại âm mưu của các lực 
lượng phản động bên trong và bẻn 
ngoài Phong trào phá hoại, chia rễ 
Phong trào và làm cho Phong trào đi 
chèch mục tiêu của nó. Đại diện cho 
những thế lực muốn kéo Phong trào 
không liên kết đi chệch mục tiêu của 
nó là Trung-quốc và XNam-tư. Quan hệ 
giữa hai lực lượng này có nhiều thay 
đồi, họ chỏng nhau trong những năm 
00 và họ hợp tác và câu kết với nhau 
trong những năm 70 trở đi. Nhưng 
giữa họ có một điều giỏng nhau và 
không thay đồi, đó là họ đều muốn 
thao túng các nước châu Á, chàu Phí 
và châu Mỹ la tỉnh đề tạo ra một lực 
lượng thứ ba phục vụ cho mưu đồ 
của họ, Họ lợi dụng màu thuần giữa 
hai hệ thống, hai khối đề có vai trò 
lớn trên thế giới có lợi cho họ, đòng 
thời đánh lạc hướng cuộc đấu tranh 
chỗng đế quốc của nhân đân châu Á 
châu Phi và châu Mỹ la tỉnh, nhằm 
lái cuộc đấu tranh do chỉĩa vào hai 
nước lớn là Àlÿ và Liên-xô mà thực 
chất là chống Liên-xô, chống cách 
mạng và bao che cho chủ nghĩa đế 
quốc. Tuy Trung-quốc ở ngoài Phong 
trào không liên kết và Nam-tư ở trong 
Phong trào, nhưng lập luận của họ 
cơ bản giống nhau. li cho rằng 
nguyên nhân của Lĩnh hình căng thẳng 
trécn thế giới và nguy cơ chiến trình 
thể giới cũng. như nguyên nhân của 
các cuộc xung đột dang xây ra nhiều 
nơi trên thế giới hiện nav là do sự 
hình thành và tồn tại của hai khỏi 
quản sự và sư tranh giành giữa hai 
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siêu cường quốc. Do đó họ chủ trương 
phải chống hai khối và chống hai 
siêu cưởng thì mới bảo vệ được hòa 
bình và bảo vệ lợi ích đân tộc của 
nhàn dân các nước châu Á, châu Phi 
và châu Afÿ la tính. Lập luận của họ 
trái ngược với thực tiễn đấu tranh 
của các dân tộc châu Á, châu Phi và 
châu Àlÿ la tính. Trong cuộc đấu tranh 
đề bảo vệ hóa bình và đọc lập dân 
tộc, phần lớn các nước châu Â, châu 
Phí, châu Mỹ la tỉnh chủ trương 


khỏng tham gia các liên mình quàn 


sự là đề khỏi bị lôi kéo vào âm mưu 
gây chiến tranh của đế quốc và đề giữ 
tính chất độc lập của mình. Việc 
không tham gia các khối quản sư 
không phải là mục tiêu của các nước 
này. Đó chỉ là biện pháp. Mục tiêu 
của họ là hòa bình và độc lập dàn 
tộc. Thực tế tỉnh hình thế giới trong 
3ö năm qua cho thấy nguyên nhân 
chính đe dọa hòa bình và độc lắp 
dân tộc của các nước châu A, châu 
Phi và châu Mỹ la tỉnh là chính sách 
xâm lược và can thiệp của chủ nghĩa 
đế quốc và bọn phản động. Trên lục 
địa châu Á, châu Phi và châu Mỹ la 
tính trong 35 năm qua chỉ tồn tại các 
khối quân sự của đế quốc. Tình hình 
đang diện ra ở nhiều nơi trên thế giới 
trước đày cũng như hiện nay, từ sắc 
cuỏe xung đột khu vực như chiến 
tranh ở Việt-nam, Trung Đông, Nam 
phần châu Phi, Trung Àlÿ và vùng 
Ca-ri-bê đến tỉnh trạng bị chia cất 
như Đài-loan, Hương-cẳng, Triều: 
tiên... đèêu là do chủ nghĩa để quốo 
gây.ra. Thực tế đó đã bác bỏ những 
luận điệu xằng bậy của Trung-quóc và 
Nam-tư về nguyên nhàn của tình hịnh 
là sự thành lập hai khối quân sự và 
sư tranh giảnh giữa hai * siêu cường }. 
Cuộc đấu tranh của các dân tộc chảu 
Á, châu Phi và châu MỸ la tỉnh chống 
chủ nghĩa đế quốc diễn ra ngày càng 
gay gát, Màu thuẫn giữa lợi ích của 
các dàn tộc ở đảy muốn được sóng 
trong hòa bình và độc lập với chỉnh 
sách của chủ nghĩa đế quốc muốn 


duy trì ách áp bức bóc lột và gây tỉnh con đường: hoặc đi với chủ nghĩa để 
hình quốc tế căng thẳng là không thề quốc chống hòa bình và nền độc lập 
điều hòa. Chính cuộc đấu tranh của của các nước, hoặc đi với các lực 
nhân' dân châu Á, châu Phi, châu lượng hòa bình, độc lập đân tộc chỗng 
Mỹ la tính đề giải quyết mâu thuản chủ nghĩa đế quốc Không có con. 
đó đã sản sinh ra Phong trào không đường thứ ba. Do tỉnh hình thế giới 
liên kết và đưa lại sức mạnh cho nó. ngày nay rất phức tạp, có thề một số 
Lịch sử 20 năm tồn tại của Phongtràảo người còn bị mắc lừa bởi luận điệu. 
không liên kết chứng minh rằng của những người cầm quyền Trung- 
muốn phát triền và phát huy tác quốc và Nam-tư về việc đứng giữa 
dụng tính tích cực thì Phong trào — hai khối chống lại hai « siêu cường » và 
không liên kết phải gần chặt oới cuộc bởi thủ đoạn của họ dùng chủ nghĩa 
đấu tranh của nhân dân châu Â, châu dân tộc hẹp hỏi, chủ nghĩa sô vanh đề 
Phi, châu ÄAfÿ ta tình 0ì hòa bình 0d kích động; nhưng cuối củng những 


độc lập dân lộc, mục tiêu của phong 
trdo phải phù hợp 0uới mục tiêu đấu 
tranh của nhân đân châu Á, chân Phi, 
châu Mỹ la tỉnh. Không có thẳng lợi 
của phong trảo hòa bình ua độc lập dân 
lộc thị không thề có sự lớn mạnh của 
Phong trào không liên kết. Ngược lạt, 
nếu Phong trào khóng liên kết tách rời 
các mục tiêu hòa bình 0à đọc lập dân 
tộc thì nó chỉ có thề di 0ào khủng 
hoảng, còn cuộc đấu tranh của nhân 
đân châu Á, châu Phú, châu ÁFỹ la tình 
0ẵn tiến lên. 


Là con đẻ của phong trào cách 
mạng thế giới trong bối canh trên thế 
giới có hai hệ thống xã hội đối lập, 


luận điệu và thủ đoạn này nhất định sẽ 
bị phá sản.Thực tế 20 năm qua cho thấy 
những mưu đồ lái Phong trào khóng 
liên kết đi chệch mục tiêu chống đề 
quốc, nhằm biến Phonz trào thành 
một lực lượng thứ ba đã thất bại và 
nhất định sẽ thất bại hoàn toàn. 


Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt- 


nam tronØ 3ã năm qua vì hòa bình, 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là 


một bộ phận của cuộc đấu tranh của 


ba dòng thác cách mạng trên thế giới, 


của các đàn tộc châu AÁ, châu Phi, 


châu Afÿ la tỉnh chống đế quốc đề bảo 


vệ hòa bình và độc làp-đân tộc. Một 
mặt, cuộc đấu tranh đó được sự ủne 


Phong trào không liên kết là một lực hộ của nhàn đản các nước châu Á, 
lượng không tham gia các khói quân chàu Phi, châu Alỹÿ la tính. Mặt khác, 


sự, nhưng không thề là lực lượngthứ chiến thắng Điện-biên-phủ năm 1954 


ba đứng giữa, hoc đứng ngoài cuộc 
đấu tranh giữa một bên là các lực 
lượng hòa bình, đóc lẤÂp dân tộc và 
tiến bộ xã hội, với một bên là các 
thế lực đế quốc và phản động. ŸÝ đồ 
của những người muốn tập hợp lực 
lượng thứ ba là lợi dụng máu thuản 
giữa hai hệ thống đề phục vụ lợi ích 
Ich kỷ của họ. Về mặt khách quan, 
mưu đồ đó chỉ có lợi cho chủ nghĩa 
đế quốc, vì nó làm suy vêu Phong 
trào không liên kết và cò lập nó với 
các lực lượng khác chiến đâu cho 
bỏa bình và độc lập dân tộc. 

lịch sử đấu tranh của các dân tóc 
châu Á, châu Phi, châu Mỹ la tỉnh 
trong 35 năm qua cho thấy chỉ có hai 


và chiến thắng của chiến dịch Hồ-Chí- 
Minh mùa Xuân 1975 được nhiều nước 


coi là những cải mốc lịch sử của cuộe 


vận động giải phóng của các dân tộc. 
Tuy vày, trong những năm 60, Phong 
trào không liên kết đã đứng ngoài 
phong trào nhân dân toàn thế giời 
ủng hộ Việt-nam, chống ÀlÍÿ xâm 
lược — một. phong trào trào rộng lớn, 
mạnh mẽ chưa tửng cé, — thảm chỉ 
có lúc còn có những hành động không 
có lợi cho cuộc đấu tranh của nhàn 
đản Việt-nam., Nhưng cuộc đấu tranh 
của nhàn dân Việt-nam vẫn tiếp tục 
phát triển và đi từ thắng lợi này đến 


thắng lợi khác, trong lúc đó Phong 


(Xem tiếp trang 70) : 
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ĐÔNG NAM Á 


HẾ giới đã chuyên biến mạnh mẽ 
trong hơn ba mươi năm qua, 
nhưng không ở đâu đã có những biến 
động và những đổi thay to lớn và 
sâu sắc như ở Đông Nam Á. 


Trước đây miền này không có tên 
riêng đề chỉ riêng mình. mà được coi 
như một máng của một khu vực rông 
hơn (Viễn Đông, Cực Dông, Đông Á...) 
hoặc ngược lại, bao gồm nhiều khu 
vực hẹp hơn (CĐỏng-dương, Nam- 
dương...). Trước đó, dư luận thế giới 
không hình dung được rõ lắm vùng 
đãt nước trời biên này là thế nào. 
Trước đó, người ta coi đây là nơi rãi 
ra, chẳng chéo, một mớ hón tạp 
những tộc người rời rạc, những quốc 
gia mạnh mún, những văn mình lẻ 
tẻ không đáng kề, 

Nay đã khác. Cùng nội cùng thuyền 
qua những thử thách chung hay 
tương tự, nhân dân các nước nơi đây 
đã ngày càng nhận thức được sự 
gần gũi nhau, sự gắn bó về đạc tính 
cũng như về quyền lợi với nhau 
tronơ toàn, vùng. Những năm gần 
đày nhất, ong song với những diễn 
biến chính trị và xã hội to lớn, khoa 
học đã rọi được ánh sáng lên những 
qquá khứ bị lãng quên * nơi đây, 


phát hiện ngon nguồn của cuộc sống,. 
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XƯA VÀ NAY 


Giáo sư PHẠM-HUY-THÔNG 


điển biến của văn minh; từ đồ còn 
góp phần làm rạng cả thời cuộc, cả 
xu thế phát triền lịch sử ngày nay. 

Diều hào hứng là đát nước và con 
người Việt-nam ta, xưa kia cũng như 
ngày nay, đều đã và đang đóng mội 
vai trò tích cực trong sự hình thành 
và quá trình điễn biển của văn mình 
và lịch sử cả khu vực. Điều hào 
hứng nữa là khoa học Việt-nam trẻ 
tuôi đã có phần cống hiến vào sự 
nhận thức xuất sắc đó. 

Người Việt-nam sống trong chiều 
sâu của lịch sử. Đặc điềm đó của dàn 
tộc hướng khoa học xã hội Việt-nam 
coi trọng việc nghiên cửu truvèn 
thống, tìm hiểu tất cả những giá trị 
vật chất và tính thần tự ngàn xưa đề 
hiểu con người và xã hội ngày nay, 
đề thấy con đường tiến đến tương lai. 
Xu hướng đó dẫn dắt những nhà 
nghiên cứu khoa học xã hội đến nhàn 
thức cần nghiên cứu Việt-nam trong 


bối cảnh Đồng Nam Á, vì mặc dù 


những biến thiên của lịch sử, qua cuộc 


sống ngày nay chúng ta cảm thấy rằng 


vận mệnh Việt-nam ta xưa nay chẳng 
thê tách rời vận mệnh những đất nước 
chung quanh,những tộc người gần gũ.. 

Quan diễm tìm về nguồn gốc, thấm 
sâu dê khai thác truyền thống, một 


thời gian làm bỡ ngỡ không Ít người, 
nay được chính học giả phương Tây 
nêu cao như một bài hoe lớn của Việt- 
nam. Nhà nghiên cứu dân tộc học 
[Pháp sáng lập Trung tâm khoa học 
[Pháp nghiền cứu Đông Nam Á và 
hiện nay vẫn lãnh đạo Trung tâm này 
Gioóc-giơ  Công-đô-mi-nát (Georges 
Condominas) biêu dương quan điểm 
nói trên của chúng ta như có giá trị 
thức tỉnh giới nghiên cứu Âu Mỹ đang 
xa rời phương châm cơ bản của triết 


học lHy-lạp, cội nguồn của tư tưởng. 


nhàn văn phương Tây: *Hãy tự 
minh biết minh ?°. Nữ tiến sĩ Mỹ 
Gién Ươ-nơ (Jane Werner) mời chúng 
ta đến thuyết trình tại một số trường 
đại học Mỹ về khảo cồ học và sử 
học Việt-nam, đánh giá nhận thức cần 
nghiên cứu Việt-nam trong quan hệ 
mật thiết với Đông Nam Á như một 
phát hiện xuất sắc và một đóng góp 
quý giá cho khoa học của khoa học 
Kã hội Việt-nam. 

Khảo cð học là khoa học đầu tiên 
đã xác nhàn chân lý ngày nay hiền 
nhiên: tỉnh Đông Nam Á—không đơn 
thuần địa lý—của Việt-nam 

Ý thức Dòng Nam Á ngày này, một 
mặt cơ sở trên thực tế địa lý không 
đi chuyển, mặt khác cũng bắt nguồn 
tử những thực tế lịch sử văn hóa xa 
xưa, tử tận những quan hệ thuở đá 
cũ sơ kỷ, hàng chục vạn năm trước. 
Khoa học đã kháng định được cuộc 
sống thời đó ở nhiều nơi vùng Đông 


Nam Á là tương đồng nhau về trình 
độ và, với sắc thái đôi chút khác 
nhau, cơ bản giống nhau về dạng 


thức. Công cụ đá cũ sơ kỷ ở Cô-ta 
Tam-pan (ÄXfa-lai-xi-a) chẳng hạn rất 
giõng như ở Núi Đọ. 

Đến một giai đoan tiền sử gần nav 
hơn, khi mà Đông Nam Á là một 
trong những nơi hiểm hoi trên thế 
giới có nhiều khả năng là nơi sớm 
nhất— khoảng vạn năm nav—da phát 
minh ra sự nghiệp vĩ đại từ hái lượm 
sẵn bắt chuyên sang nghề nông, thì 
khu vực này càng thể hiện rõ là một 


thực thề thống nhất. Dù coi là một 
nền văn hóa duy nhất với những sắc 
thái khác nhau hay những nèn văn 
hóa khác nhau cùng một phong cách 


.tồng hợp, văn hóa Hòa-binh — mà đi 


tích biết được tới nav dày đặc nhất 
là ViệtLnare-là văn hóa đá giữa 
chung ở vùng. với đặc điểm kỹ thuật 
là dùng cuội suối ngòi làm nguyên 
liệu chế tác công cụ. Những công cụ 
này lại tạo nên những công cụ khác, 
những vũ khí, những đỏ dùng. từ 
tre nứa gỏ mây. Tất cả những biều 
hiện đó của một hệ thống và một 
trình độ hiều biết dẫn dắt dần đến 
trồng trọt, chăn nuôi, rồi sản xuất, 
« cách mạng » cuộc sống nơi đây. 


Bước sang thời đại kim khí, cách 
ngày nay trên dưới bốn ngàn năm, 
những văn hóa thời đại đồng nảy nở 
rực rỡ toàn vùng. Với hai dạng chính 
được biết đến hiện nay: Đông-sơn 
và Sa-huynh, càng thấy quan hệ chặt 
chẽ và sâu sắc giữa những đặt nước 
và những con người nơi đây ở bình 
minh của lịch sử các dàn tộc. Nơi đây, 
có ba trung tâm văn hóa dạng Đông- 
sơn : cùng với trunø tâm chính, trung 
tàm Đông-sơn chính thức, với đỉnh tam 
giác châu thổ sông ông và lưu vực 
sông Mã, sông Lam, là địa bàn chủ yếu, 
còn €ó những trung tâm có địa bàn 
Vân-nam và địa bàn Quảng-tày làm 
cương vực. Trồng Đông-sơn, di vật 
tiêu biều của văn hóa Đông-sơn, lan 
rộng trước khi người Hán bành 
trường đến phương Nam và trước khi 
ảnh hưởng của Ẩn-độ tỏa đến vùng 


hải đảo phương Đông, là một hiện 
tượng nặng ý nghĩa, nói lên sự gắn 


bó mật thiết giữa những cư dân 
Đông Nam Á, không phải chỉ và 
thỏng thương mà đặc biệt về giao 
lưu văn hóa, tỉnh cảm. 

Sư nảy nở của văn hóa Sa-hutnh. 
ngang thời và muộn hơn đôi chút, có 
khuyên tai đà và ngọc hình hai đầu 
thú cũng thấy ở vũng văn hóa Đông- 
sơn hay dạng Đông-sơn, phía bắc và 
phía nam Việt-nam, cả ở văn hóa Ca- 


6? 


la-nay (Phi-líp-pin), có mộ vò và lọ 
gốm tô màu cũng thấy ở Phi-lip-pin, 
ở Thái-lan, lại là một mình chứng nữa, 
hùng hồn, về quan hệ làu đời thần thiết 
đan chéo những cuộc sống nơi đảày. 

Cùng khảo cò học, nhiều ngành 
khoa học xã hội khác như đàn tộc 
học, ngôn ngữ học so sánh, nhân chủng 
học, cùng phong tục học, tín ngưỡng 
học... đã được vận dụng liên ngành 
đề xác định bẵn lĩnh của Đông Nam Á 
cô xưa và hiện nay. Từ từng góc độ, 


khoa học đã đánh giá lại trình độ và 


ý nghĩa của văn minh Đông Nam Ả. 

Đã xa rồi những ngày học giả thực 
dân lặp lại luận điệu của những quan 
lại Thiên triều, những đạo sĩ Bà-la- 
môn, coi khinh người *®“Man mọi Ở 
trần» Đông Nam Á cô. Cũng đã xa rồi 
cả những ngày người ta chắp nhàn 
rằng người Đông Nam Á trước lân 
và trước An khỏng đến nói còn đang 
sống trong móng muội, nhưng đã biết 
đến đồng chăng, thì mới chỉ là biết 
đùng “một cách thô thiền » : làm mũi 
tên. Nav không còn nhà nghiên cứu 
nào trong nước hay nước ngoài còn 
đám đánh giá thấp nữa văn mình Đồng 
Nam Á thỏi các vua liùng, đù mọi 


luận điềm của học giả Mỹ Xon-hem- - 


In €W, Solheim l]) về tính ưu việt phì 
thưởng của những sáng tạo Đồng 
Nam Á chưa phải đã được dễ dàng 
thửa nhận (Như đây sớm niên đại 
nảy sinh thường được chấp nhận của 
nghề trông lúa và nghề luyện kim khi 
Đông Nam Á, đầy xa sự suy nghĩ về 
biên giới ảnh hưởng của Đông Nam 
A đến tận Ma-đa-ga-xea và Địa-trung- 
hải như, không những gạt bỏ ảnh 
hưởng một chiều của văn hóa phương 
Bác tới Dòng Nam Á, mà đặt ngược 
lại vấn đề: chỉnh những văn hỏa đá 
mới Trung-quôc là chịu ảnh hưởng 
của văn hóa đá giữa và dã mới Đông 
Nam Á, chính thuật đúc kim loại 
đã được từ đày truyền bá sang 
phương Tày...) | 
Những nhà nghiên cứu vẫn bàn cãi 
về những giả thiết công tác táo bao 
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- eon người nam quản khó, 


ấy nhưng hiện nay chủ yếu ra sức bề 


.sung bức tranh còn sơ sài mà học giả 


Pháp Cơ-đét (Coedes) đã bát đầu phác 
họa từ những năm 10 về «văn mình 
Nam Á ®, thực chất là văn minh Đông 
Nam Á thời sơ -sử: cày cấy ruộng 
tưới, sử dụng tràu bò, tòn trọng phụ 
nữ, vạn vật hữu linh và thờ phụng 
trên cao, nhị nguyên luận trong tư 
duy...Tiếp sức kháo cô học, dân tộc học 
tô đậm nét thêm văn mình nòng 
nghiệp Đòng Nam Á là một nền ®văán 
minh cày có *, góp phần dựng lại cuậc 
sống đương thời — nay càng hiện lên 
sinh động. Làm vườn sớm, tròng bầu 
bí sớm, trông 7 khoai nước, lủa 
nước sớm, thuần dưỡng súc vài 
sớm, đựng nhà sản có khung cột hợp 
với cảnh quan khi hậu, đóng được 
thuyền lớn đề bước vào quỹ đạo mệt 
nên văn mình hàng hải, là những 
nữ bạn 
xiêm hở kiều xa rông, có tục nhuộm 
rằng, ăn trầu, xăm mình, tín cô tích 
thần thoại về hồng thủy và con ngươi 
sinh ra từ quả bầu, thờ tö ròng hay 
chim và củng hòn lúa, dùng nhạc cụ 
trống đồng, chiếng đồng, lục lạc 
đồng... Cùng còn có thê chứng mình 
sức tạo văn hóa của nông nghiệp dùng 
cày đối với những xã hội Đóng Nam 
Á cð, đặc biệt xã hội Việt cô, dân đšn 
dẫn đến giai cấp và Xhà nước, với ý 
thức dàn tóc, 


Khẳng định trình độ cao, phong 
cách sôi nỏi, tỉnh độc đáo của lỏi 
sống Đông XNainn Á, vừa là riêng biệt 
so với những nơi khác, lại vừa là 
chung cho vùng này — ít ra cho tùng 
phần của vùng T— là công lào của nhì 
ngành và của phững nhà khoa hcc 
nhiều nước, trong đó có phần của 
những tác giả Việt-nam. Riêng tron 
việc xác định những hệ thống ngòn 
ngữ. những loại hình nhân chúng. 
phần của chúng ta càng là đáng kè. 
Chúng ta đã lưu ÿ những tiếng nú! 
trên lãnh thồ ' Việt-nam xưa và nay 
chủ yếu thuộc ba dòng họ, pha trên 
nhau iLhayv nhiều: ho Môn Khư-n:t 


(cũng gọi là Nam Â: aISfro-asiafiqu), 
họ Thái, họ Ma-lai Da Đảo (Malavo— 
polynesien) (cũng gọi là Nam Đảo: 
austro-nésien).  Xhin rộng ra Đông 
Nam Á, ba loại tiếng nói dó cũng là 
chính. Về nhàn chủng, dày là địa vực 
của hai loại hình người chủ yếu: Anh 
đỏ nề diễng và Nam Á—những thuật 
ngữ nàv chưa thật ồn đáng nhưng 
phản ánh trung thirc sự có mặt thực 
tế và rõ nét ở nơi đàv của hai dạng 
người, cùng đều có thê được gọi là 
giòng người Mông-cö Phương Nam, 
vi đeu là những dạng trung gian giữa 
đại chủng thuần Ô-xtơ-ra-lỏ-it hay Da 
đen Thái-binh-dương, ở một cực, và 
đại chủng thuần Món gồ lô íL hay Da 
vàng, Ở cực khác 

Một thành tựu nồi bài của sử học 
Viêt-namm thời gian qua là nhận thức 
được ý nghĩa cực ký quan trọng của 


văn hóa khảo cô Đông-sơn đối với 
lịch sử dăn tộc Việt-nam. Văn hóa 


Đông-sơn là một đỉnh cao hội tụ của 
văn hóa Đông Nam .\ từ xa xưa. 


Trong quá trỉnh phát triển làu đài 
nhiều ngàn năm, văn hóa Đông Nam 
Á đã giao lưu với “các nền văn hóa 
khác, đặc biệt là hai nền văn hóa Ản- 
“độ và Trung-hoa. Trủi qua sự giao 
lưu văn hóa này, Đóng Nam Á «cho» 
"TẤI nhiều mà “nhàn » cũng khá nhiều 
Trong các nền văn hóa của Trung-hoa 
và Ẩn-độ, người ta nhàn thấy ảnh 
hưởng khá nhiều của văn hóa Đông 
Nam Á. Trong văn hóa Đông Nam Á 
ngưở. ta cũng tìm thãy ảnh hưởng 
của văn hóa An-độ và Trunsz-hoa. 
Qua giao lưu văn hóa, tùy theo sự 
tiếp giáp và gản gũi về địa lý, các 
nước Đòng Nam Á tiếp thu ảnh hưởng 
của hai nền văn hóa Ẩn-độ và Trung- 
hoa nhiều Ít có khác nhau. Các nước 
ở phía nam Đông Nam ` tiếp nhân 
ảnh hưởng của văn hóa Ản- độ nhiều 
hơn: cón các nước phía bắc, trong 
đó có Việt-nam, tiếp nhận ảnh hưởng 
của văn hóa Trung-hoa nhiều hơn. 
Tình trạng này đã khiến cho một số 
nhà nghiên cứu « bị đánh lừa ®. Qua 


sự nhận xét hời hợt hiện tượng bền 
ngoài, các nhà nghiên cứu này đã 
khẳng định rằng ở Đông Nam Á có 
hai nền văn hóa, một nền văn hóa 
chịu ảnh hưởng của Ẩn-độ, mỘt nền 
văn hóa khác chịu ảnh hưởng của 
Trung-quốc. Trải lại những nhà 
nghiên cứu có thái độ nghiêm túc, sau 
khi đi sâu nghiên cứu văn hóa các 
nước Đông Nam Á, tìm hiều tận cội 
nguồn, đã đi đến kết luận rằng văn 
hóa các nước Đóng Nam Á từ xa xưa 
cùng có chung một cội nguồn: rằng 
trong lịch sử. các nước Đông Nam 
Á có một nền văn hóa chung — nên 
văn hóa Đông Nam Á. 


Dân cư từng vũng, từng nước 
Đông Nam Á tự khẳng định mình giữa 
sức ép của hai khối dân số và văn 
mình không lồ Trung-hoa và Ản-độ, 
nhất là trước sự bành trướng của chủ 
nghĩa bá quyền đại lHlán của các giai 
cấp bóc lọt thống trị ở Trung-quỏc. 
Những thể kỷ gần đây họ lại phải trải 
qua một thứ thách mới mà đương 
đầu là để một mất một còn... Dó la 
cuộc tràn lấn cúa chủ nghĩa tư bản 
phương Tày. Xlấy thế kỷ liền, bọn đẽ 
quốc thực dân tranh giành từhg mìng 
đất đai Đông Nam Á, lũ thống trị muôn 
biện người da màu nơi đày cũng như 
kháp nơi trên thế giới thành lớp người 
hạ đẳng phục dịch cho chúng, Quyết 
chàng phải ngẫu nhiên mà khắp nơi 
trong vùng Dòng Nam „bọn xâm lược 
đều vấp phải sự chóng trả quyết liệt 
của từnz đản tộc. Chúng ta tự hào 
thấy Đảng ta, nhân dân fa, từ lâu 
sáng suốt và kiên trì chủ trương đoàn 
kết, kêu gọi đoàn kết giữa những 
người anh em, những nước láng 
giềng ở Đông Nam Á. - 

Cuộc đấu tranh chung của nhàn 
dân các nước Dòng Nam Á vi độc lập 
tự do, đải suốt lịch sử từ những thuở 
Đông-sơn —Sa-huynh, đặc biệt 30 
năm chiến đấu gian khö của Việt-nam 
và hai nước Lào, Cam-pu-chia là đề 
mở ra một kỷ nguyên thái bình thịnh 
vượng chung cho cả vùng 
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Nhưng cuộc sống hòa bình hạnh 
phúc đó, chúng ta chưa được hưởng. 
Cho nên, người Việt-nam chúng ta 
bất binh trước âm mưu của để quốc 
Mỹ khuấy lên những bão tập mới Ở 
vùng. Bất bình nhà cầm quyền Bắc- 
kinh tiếp: tay chúng, lợi dụng tỉnh 
hình có hàng chục triệu người lĩoa Ở 
Đông Nam Á đề đc dọa an ninh từng 
nước Đông Nam Á, ấp ủ tham vọng 
làm bá chú Đông Nam Á. Cũng bất 
bình số người thiện cận hay bị mua 
chuộc trong giới eầm quyền hiện nay 
ở các nước ở Đông Nam Á chưa đáp 
ửng nguyện vọng và lợi ích của nhân 
dân nước mình, của khu vực, chưa 
thực hiện trong khu vực một chính 
sách đoàn kết và hữu nghị. 

Cuộc đấu tranh của nhân dân ta và 


của nhân đân các nước khác ở Đông 
Nam Á vì hòa bình, hừu nghị và tiến 
bộ, sẽ đầv gian khô, nhưng chúng ta 
không có con đường nào khác. Mục 
tiêu sẽ đạt được cũnưữ lại xứng côn. 
Và chúng ta sẽ đạt được mục tiểu, Vì 
hướng phản đâu của chúng ta là phủ 
hợp với lịch sứ, phù hợp với lòng 
người. Có nhân đản nước nào hại muốn 
những tên linh Mỹ ở lại Đông Nam A? 
Nói lên nguyện vọng » đó, chỉ eö số 
tên ngự trị ở Trunz-nam-hiil Cũng 
chắc chắn chỉ có bọn này mới mon8ð 
môi những thí nghiệm Pòn Pốt mới, 
những tò chức theo Mao ở từng nước 
Đông Nam Á... Mọi thứ còn tòn tại, 
một khi Đông Nam Á chưa đi vào 
quỹ đạo của truyền thống hữu ái và 
hợp tác vốn có tử xưa. 


, Y‹ 
Sự ra đời và phát triên... 
(Tiếp theo trang 65) 


trào không liên kết lâm vào tình trạng 
khủng hoảng trầm trọng. Từ dâu 
những năm 19:0, khi Phong trào vượt 
qua được thử thách to lớn, kiên quyết 
đứng về phía nhân dân Việt-nam 
chống Mỹ xâm lược, cũng như dứng 
về phía nhân dân thế giới đầu tranh 
chống đế quốc, vi hòa bình và đọc lạp 
dân tộc, thì Phong trào đã tiến một 
bước đài trên con đường phát triền 
của mìỉnh và ngày càng dóng vai 
trò tích cực trong việc giải quUYẾt các 
văn đề quốc tế, 


Thực tế lịch sử 20 năm qua khẳng 
định rằng sức mạnh tông hợp cua 
ba dòng thác cách mạng vĩ đại trên 
thể giới, trước hết là cuộc đấu tranh 
của các nước chàu Á, châu Phi, và 
châu A[ÿ la tính vị hòa bình, độc lập 
dân tộc, chống để quốc và thực đân, 
trong đó. có cuộc chiến đấu chóng 
Mỹ, cứu nước của nhân dàn Việt- 
nam. đã đem lại sức sống cho Phong 
trào không liên kết và đưa 
Phong trào đi đúng mục tiêu của 
nỏ. 
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HÁNG7 năm naựụ, trogg diễn Đăn đọc !ại kỳ họpthứ nhất Quốc hội khóa 
VII, đồng cHỈ Lê-Duần, thu mặt Ban chấp hành trung trơng Đảng, 


đã chỉ ro: « Vớt tình thần cảnh giác Nurờng xuyên dối 0ói bọn phan ! 


động Bằc- kinh 0à các thế lực:dế quốc hiếu chiỗn, chúng !q phai 
động giên những cố gắng mọt mại của nhàn dân 0à các lực lượng 
0ũ lrang, đồng (hời sử dụng tối nhất sự giúp đỡ cđñn Liên-xrô ðà các nước khúc 
trong cộng dồng + hột chủ nụ 5ĩa, đề báo đảm cho đất mước luôn lrỏn có đủ $e 
mạnh đ«nh thủng kẻ thủ trong bái cứ t12Ẻ huống nào Đa trong bất kụ loại chiến 
tranh nào do cluúng gây ra ® 


Đồng chỉ Tồng bí thư còn chỉ rõ: & Phải tiếp tục xây dựng" các lực 
lượng vũ trang nhân dân đủ sức làm trụ cột cho nên quếc phòng 
. toán dân, làm nòng cối trong chiếntranh nhân dân bảo vệ Tô quác. 
Quân dội nhân dân phải táng cường rên luyện thành đội quân cách 


mạng hùng mạnh, có ý chỉ quyết thẳng không gì lay chuyền được, có: 


trình độ chính quy hiệu đại ngày càng cao; đông thời phải tham gia 
lao động sản xuất, xây dựng kinh tế bằng những phương thức thích 
_ hợp». 

Toản Đảng, toàn đản 0a toàn quận f†q cần nhận thức sâu sắc tẦm quàn trọng 
_ thiến lược của nhiệm tụ bủo Đệ Tò điuốc Đủ t@ch n?iệm to lớn đi Dới công cuộc 
râu dự ng quản đội, củng cố quốc phòng trong thời RÙ mới, Toàn quana, mỏi củn 


bộ, chiến sĩ ta phải có quuết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn Đà năng lực ngu cảng - 


giỏi đồ tlurc tiện hẳng lợi, mọi rưdệm Đụ của Đăng, Nhà nước tả nhàn đdưn 
giao cho. | 

Nhiệm vụ quan trọng nhất, thiênờ liêng nhất của quân đội ta là 
bất luận trong'tình hình nào quân đội cũng phải sản sàng chiến 
đấu, bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa, V¿m pụ bảo bệ Tồ 
quỗc trong thờf: kỳ mới rất nặng nề 0à phức tgp, Đớc những yẻu cầu rất lớn, 
phạm DL rất rộng, tỉnh chải rất khăn trường. 

Diềm nồi bật của thời Fù mới nàu là quân öà dân ta đã oá đang "phải trực 
lip đương đầu uới chính sách. thù: địch của Rẻ thù trực liềp ngủ hi nhất Tà 


bọn bửnh trướng, bá quuên Trung-quốc có đất rộng. dân nöiều, quản đóng, lại. 


liên đãi, liền trời, liền Dbiền Uới nước ta. Ddqo nhiêu năm qua, €lting da lần lượt 
dùng nhiêu thủ đoạn thám độc lúc ngãm ngầm, lúc công khei chống phá cách 
mạng nước fqa. Khi chủng t†a Đ0ửừa ra khỏi chiến tranh giải phóng làu dải mến 
chục năm, chúng đã giãu qnặt, đùng ngưu quản đội tay sai Pòỏa Đối — làng Äa- 
rl gâu cltến tranh xàm lược ở phía !\ nam, tiếp đó lại trắng lrợn dùng hơn 
nửa triệu quân Trun‹;-quốc trực Tiếp tiến hành chiến tranh xâm lược ở phía bác 
nước In. Đến natJ, chúng cán ngoan cố Lheo đuồi âm mưt tạm suy yếu 0á thón 


° 


? 


- 
© 


tính nước †4 càng hai nước Tào 0à Cu pda-chia anh cả. (Chúng thương Tti:/t 
gót? sức ép, khiêu khích, léa chiếm ở cùng Diên giới nưới ta bằng quán sịc hò¡(n 
gàin nhữờn lãnh {hò nước fd Đà láăn su yếu bhịc tượng ðđ trang ¡a. Chúng r& sức 
tiến hanh chiến trarh tảin Tú, chiến lanh gián điệp bàng những tha đoạn rãi 
xủo qgi1/2! hòng gáu clia rõ đận lộc, phá rồi an nình eSinh trị, trệt tử en le¿n 
+ä hội, phú hoại nước lo Ð) cií¡nh trị, tư iưởca na lề chức, Chúng rủ9 riết tiên 
hệith phú hoại Finh lễ nước Ta bùng nă at thủ deoen thẳng rợn 06 lirdk ðL, hỏng 
là:n của Hình cùnh Bính rễ nà đời soiu# cút la kía2a+% ồn định, cản lrở céng cuộc 
"củi Iạ® xã HỘI Chủ trì DA Đỏ lêU ®ựng, chủ ngi;ĩu ở # hẹi của nhấindđaán ta. (2RũRq 
tìm dụ mọi cách pụ khốn, lòng cớ lập Vi¿T nam trên trường quốc tế. Chúng lập 
hợp ni tên phản tội, phản cách nung, lập thành nh;éng đói quân tap sat đề 
chồng nhúá cách mạng cả ba rước VứI-nam, Lào 0à CdaiR-pu-vhiu... Di đái Đót 
các biện p;:áp phá bc¿i D6 mọi nàt ấy; Bọn bìuh trướng. ba quyền ác Đen 
rd sức clkuún bị tiên hành chiến 17w nh xam lược tqưtớc Eú. Chúng (00W hàng tu)ên 
bố “sẽ cño Việi<ndamt trội bài học niìa ». Có tục nói nét cách lồng quái L8 bạn 
baith rướing, bđa guÐn .ic-Nbnh càu FÀI Đới t# quốc Mỹ bà các luợt nhan động 
'AHh tễ khóc đang thật sự tiên hành một chiến tược phá hoại rât tà m độc và „ 
oàn điện đối cới nước la cả Đề chính trị, quán sự, kirdt tế, 0ăn hồ«ư, xđ hội, ngoủi ˆ 
giao, hòng fèm cho lình hình chính trị, Rinh tế ga xà hội nước íu khêng ồn định, 
lai cho †q saw cu, gì ra bạo loạn tra Phí có cơ hội ti chúng liên hanh chiến 
tranh ám ức nước ta, liền tới thẻn tính nước la cùng hai nước Lòo ẻ GaBC 
pu-chỉa,.V Tế, Riệun tay đất nước ta dang ở troa¿r tỉnh thể vừa có 
hởa bình, vừa phải tới phó với chiến lược phá boại toàn diện của 
bọn bành Irướ.i¿ sá gui n Trung nốc caư l.ết với để quốc MP, dàng 
thoi có khả nà ng xây ra culen trat.h lén, , .., : R 


, 


Tình hình thể giới cũng rất căng tưng. Chủ nnhĩn đễ Mi đứ nh đầu là đc 
quốc Äf0, đang ra sửa làng cờng bở lran, tình cực ePuian ĐỆ chiến tranh Chế 
giới mới bằng 0Ñ khí hạt nhân, Đề quấn» 1ớy he Thù đa hứm lún đái của ph4W đân 
la 0d nhân đạn todn thể g:21, đang tan cường Cầu ĐẼE Đề qiấn sự Mới bọn 
pháa động Bc-kinh, Trước lình hudu đó, chỉíng te piái ltfc hiện hơi ® Ìlệ8) nụ 
chiến lược rất nặng nề tà 0ữu đầ®Wnuauc cong? cuộc xóa dựng chủ nghĩa zã họt, 
Đa luan luôn Sửn sảng chịc® đấu cao nhu đề eo 0è 0íng chắc Tà quốc trang 
mới lùnh huống ; đồng thời tích cực gép phần Uáo cuộc đầu ‹Iranh giữ gì hèa 
Định trên toàn Lhễ giới. 


La công cụ chủ yếu trực tiếp chốing chiến Tranh xâm hợc, là trụ cðt củe 
tồn qiốc phòng toàn dân, quản dọt' ta đương nhiên phải dứng ở luuyễn đầu trên 
mặi trận bảo 0uệ dit nước. Quản đội ta nhất định phới lam tròt: nhiệm Đạ bảo 
Uữn chắc độc là Ú, tự de của. Tô quốc, chú quuền thi¿ng liêng của d4n tộc, lon 
tên lạnh thồ, 0ùng trời, Đừng biền, thêm lục địa, biên giới, hại đểo của đãi nước 
ta, không đề cho kẻ lÈh xa12n pham PUOI lắc đạt cân +lo quốc. Phải báo pệ pững 
chúc Ni nước Chuyên chính 0ô san Đa @iajcn lảm của Lạp lhiềè xã hội chẽ nợhĩa 
cuw nhân đản lao động, bảo ĐỆ an nính chính trị, trải tự «n taaa xa hội, báo Đệ 
Sự n2/2}p cách mang T8 hi chủ nghĩa cñ cảng cuộc tay ựng chủ nghĩa xế hội 
của nến đan ta. Quản đội la phải cũng oới tøan dán gót phạa lam thất bại chiến: 
lượn pua hoạt hâm độc 0d loèn diện của bọn phản đọng Trưưng-quố« đồi pởi nước 
tq. nan (đột ft 0ữa phát lanh tròn nhện Đụ ân lọc, Dừa phải làm tròn nạh1e 
Đụ quấc tế, Phái luàn lụ2n.súi cảnh cùng nhân dàn 0d quán đội hat nước Lệe 
nì Cưm-pu-Ciia anh em Lửo Đệ nững chúc những thành quá cách mạng to lớn để 
_g,1:th được của bà nước Đóng-dưững, báo 0ệ ứng chắc sự nghiệp cách mạng 
ĐỀ đai gai ngự của bq nước là củng cỗ độc lập dán lóc sả (iến lén chả ngida 


\ ! 
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ra hội, Irực li: góp phần rãi quan trọng D0ào Điệc phít triền thể chiền lược mạnh 
mš tà lực lượng ngày cang hàng hàu của các nước Trên bán cu tông dượng: 
kăm tron nhiệm pụ nét trên, quân đội ta mới la? hiện thất sau sóc bìn chất 
cúch mạng w#ê Iruuen tầng tối đcp của mìn ta, mới xưng đản là trụ cột của la 
quốc phòng toan đâ!. ` 


Cùng Uói nhiệm Đụ quun trọng nhất là sẵn §ảng chi:n đầu bảo Đệ To quốc, 
trong lời kù mới quan oi †q còn có nhiệm vụ lao động sản xuất, xây 
đựng kinh tế bằng những phương thức thích hẹp, cùng uứi toàn đân 
đầu mạnh sự ngiiệp cới lạo xả hội thủ nuàïg Đả tá dựng chủ nghĩa xũ hội. 
Thực tiễn ếã khẳng định chủ trương đó của Đáng tà henn toan đứng. Hơn 6 năm 
qua, càng vớt tiệc hoán thành thẳng lợi nhiệm Đụ chiến đẫu, càng toìn dán đánh 
thắng eanh liệt. hai cuộc chiến tranh râm lược của, bọn bảnh Hưởng Pảc-kinh, 
bảo tệ loẻn uẹn lĩnh thề của Tô quốc bà lòm Hàn nghĩa bụ quốc tế đối oới nhân 
dân hai nước Cam-pu-chin bà Lủo, guán đội fa đa gón phần của mình nìo công 
cuộc hẻn gắn những pỹ! thường cliên tranh, phục hòi sản xuất, phải triền kinh 


-tế, câu dựng đãi nước. D2 đội chủ tực, bộ đột địa phương, các đơn Uị lam 


nhiệm 0ụ Sàn sàng =Liến đấu Đà chiến đâu trên các lujền biên giới, hải đảo, 
(rên các Đùng trời, mùng bịon cũng nhự các đơn DỊ bộ đội làm kính lẻ, các đơn 
Uị hệu cần eủa qaán đói... đều đã khăn trương 0v lích cực làm Rhiệm cụ sún 
xuất, râu dựng kLnh lễ Dới những quu mô, mức độ 0a phương thực loại động 
khác nhau. TreRg tình lhini liện nay, nhiệm Dụ la@ động sản xưới, vòi dựng 
Ñ{nh lẽ của quân đội ta cũng Lấi gác quan trong. Nó góp phần lạo nẻn những 
chuuèn biZn mới, khúc phuc những khó kho¿elo ldna trong dài sông kinh lẽ nà xẽc 
lội của chúng ta. Thâm nhúng những (ư lưởng chỉ đạo của Trung tơng Đảng, 
quan đội ta làm hiniLtš trước hết phái nhằm góp sức cùng các ngành kính tễ 
0d các địu phương trong cả nước nếp nạn san aHẾt nóng nghiệp, tan nghiệp, 
nụ ng!iep, công nahiệP pà góp nan Thúc 111 sự phát lriểu của cac Ñzjani nũ ng 
lượng, đơn khoang, Tân dir ng cơ Ê(1? piặạc Đụ nồi? nụ Ìhíc?7⁄, làm nghiệp, công 
nghiệp. gtao 12mg cận tỏi; dòng thời áp phần hình thành cúc pùng kinh tẻ mới, 
'€ác khu dâm cư Ở những Uicig giai trọng. Thực điện lòt nh 0ụ pện tái hàng, 
khôn ,°tệic dựng công suất. thiết bị ao động 0a phế liên cú¿d cúc nha 1réy,-aAÍ 
nghí£p guốc phòng, sen kiulất EAê1t mái số diệt hỏng bên dòng Đà hàng xuốt Rhãua 
thực liệnĐÔI nghĩa oụ quốc (Š cá Rợp lác quốc lò, Trong tphững nhiên nụ xây 
dựng kith tế Đn hợp 0ới hoàn cách của các ñẹc lượng Đà trang ŠPnJiệm cụ göop 
Đhần đau mạnh san xuất lượng Thực, thực phạm 0a hang tiêu đàng có 1 nụhĩa - 
hàng dầu Dò lâm tròn nhiệm Dụ binh lễ, oặn đồ đạt ra là quân đại ta phải 
xác định những yêu câu sát hẹp và tiên hành bằng những phương 
thức thích bựp. Toà quấn cần đầy mạnh phong trao ta¿ gia sạn xuất, Lhực 
Rảnh tiết kiệm, tíð lưm ra tướng tượng thực, thực phẩm, hàng tiêu đìng, qợp 
„Phần ðø đit Đà Hừng bướe cái thiện dời sống của bộ đội, qgiain bớt Phú khan 
'ehưng của Nha nước 0â phân đán. Đáy tà một êu cầu rất quan trọng cà bức 
thiết đói Đới mọi dơit Dị lừ Hnyễn san *n luUen irttức, đối ĐỚi niọi củn ly), chièn 
$4, Công nan, nhán ULcn guốc phòng tự cơ quan, đơn Oj đền nhà núi, xí nghiệp. 
Đối Đới qyi£ng dơn 0| chuyên lạm Kinh tế đảm đường toàn bộ hoặc lĩng phán, 
từng khau của công Truuh theo kề hoạch của Nhà nước, cần xác định đúng pẻu 
cầu, nhiệm ba cạ thề của từng đựn 0Í, sử dụng đúng lực lượng, thời gian 0a 


_ phương liện, nậrt dụng Tối các chế độ, chính sách 0ề lao động sin ruát mã Nhà 


nước đä bạn hành, dòng Lhời cần có sự ñợpldc rả hội chủ nghĩa chặt chà 0ởi 


- các ngành Kính Tế Da các địa phưrơng nhậm phát huy cạo độ những củố manh 


uà khác phục những co hạn chẽ của tồ chức quận sự ldác Kinh tẻ. Bảo dủrn 


` : ni “ 
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nguyên: lắc quữn đội phải làm tối cả hai nhiệm tụ bảo uệ Tồ anS6 bà +âu dựng 
kinh tế, thực hiện sự Kẻi hạp chặt chẽ giữa hai nhiệm: Uụ đó, Quản đột ta nhất 
định phải tranh thủ góp phần tích cực thất do Uiệc xài dựng kinh l, Ut quân 
đội ta là một quân đội cách mạng, luôn luôn gắn bỏ máu thịt tới nhân đàn trong. 
chiến đầu cũng hư trong xá đựng, oà lạt Lá một lực lượng có nhiều khả năng 
đúng göp côn? sức 0uảo sự nghiệp xảu dựng đất nước giảu mạnh 
: *Ẳ U : 


* 
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Đề làm tròn những nhiệm Dụ lớn Irên đâu, các lực lượng 0ñ frang củn ra 
sức xây dựng về mọi mặt, tạo nên.sức mạnh tông hợp lớn nhất 
trong những boản cảnh và điêu kiện mới.. Nhiệm pụ xây dựng Đà bảo 0é 
Tồ quốc xä hộ( chủ nghĩa trong lhời kỳ mới đòi hỏi phái xâu dựng lực lượng ˆ 
uñ lrang ta thủnh mọt lực lượng Đũ trang nhân dán cúch niạng hùng mạnh, mội. 
quan đội có trình độ chính quu hiện lại ngàu càng cao, một quán đội. 0uừa sẵn 
sảng chiến dấu 0à chiến đấu thẳng lợi bảo 0ệ Tô quốc, Uừa tham qia lao động 
sản xuất göp phần xâu dựng kính lễ, tảu dựng đất nước, làm tròn nhiệm cụ 
đán lộc 0à nghĩu 0ụ quốc lš. 


Quán đội ta phúi cùng toán đản luôn luôn giương - cao ngọn cở độc lập 
đân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phải nhần rõ kẻ thù nguụ hiềm 0à trực tiếp 
của quản Đd đán ta hiện nay là chủ nghĩa bành trướng, bà quuên Trung-quốc - 
“càu*kết Đởi đề quốc Mũ. Phải kiên quuết chiến đau 0à chiến thẳng mọi hành 
“động nhá hoại oà xâm lược của chúng. Phải rất mực trung thành oới Tồ quê- 
Đủ cỉt nghĩa va hội, phải thề hiện rõ bản chãit của giai cắp công nhân, gần bỏ 
mứu Chịi Đớt nhàn dân lao động, đoàn kết chặi qhề uới bầu bạn quốc lề, ;nuét 
chiếu quuði thẳng mọi kẻ thù. Cán bộ, chiến sĩ ta phái không ngừng nêu cao. 
lòng yêu s®®lỨc xÄ hái cluủ nghĩa Đà tình thùn quốc dễ Uô §ản, tư tưởng làm chủ 
tận lhe 0à chủ nghĩa ảnh hùng cách mạng, ra sức hoàn thành mọi: nhiệm Đụ mỏ 
Đùug, Nhà nước Uâ nhân đân giao cho. 


Quân đói ta ngà naụ đã có mội bước phái (riền lớn 0ề tồ chức, cao han 
bất cứ thời kỳ nào trước đâu. Phái ngày cảng hoàn thiện cơ cần tồ chức, 
(ao nẻn sự đông bộ 0à cân đồi giữa uêu cầu của nhiệm Dự 0à số quản căn thiết, 
giữa quản chủ lực 0a quản địa phương, qiữa lực tượng cơ động 0à lựš*lượng tại 
chỗ, qiữa lực lượng thường trực cà lực lượng hậu bị, giải quuẽt đúng mỗi 
guan hệ giữa số lượng 0v chất lượng bộ đội, thực hiện tối chế đọ nghÝa Đọ 
giản: sự. _ 


“Quân đội ta đang từng bước được trang bị những plurơng liện nà pñ khi 
kỹ thuật ngày cảng hiện dại U¿ đứng trước những têu cầu mới của cuộc chiến 
tranh báo Uộ Tò quốc. Cán bộ, chiến sĩ ta phải dày công học tập, rèn luyện, 
không ngừng nâng cao trnh độ oản hỏa, khoa học, kỹ thuật, bản lĩnh-chiến đẫu, 
đề ngay càng làm chủ vững chác, sử dụng thành thạo, bảo quản thật 
tốt những trang bị hiện đại, phái hg cao nhất nụ lực của mọi thứ eñũ khí 
có trong E01. lọc tp bằng nhiều hình thức phái trở thành một phong trào thật 
sự rộit} kháp, sỏi nồi, mội yêu cầu khóng thề thiến được, một tiên chuần phãn 
đấu của tấ! cả các cán bộ, chiến sĩ quấn đội †a. Rhông học lập trong lúc nủy. 
chắc chẳn không hoan thành Lốt được nhiệm Dụ. 

Quan đội 1a đã rải qua hơn du nàn chiến đấn, qua 5 cuộc chiến đầu lớn: 
mót cuộc Tông khởi nghĩa Úñ Irang, hai cuc chiễn Lựa nh qiải phóng dân độc 0ó —_ 
hai cuộc Chiến truinth bảo ự‡ 7ò quốc. Củn bộ, chiến sĩ ta phải biết kẽ ! hừa tt0 


⁄ 


phút huu-tffy°n thống quân sự 0à kinh nghiệm chiến đấu ri pheng phú của 
quản 0à đân ta mầu chục. năm qua. của iồ (tẻn fa mũu nghìn năm trước, đồng 
thời học tp oà uận dụng sang lụo những khu nghiệm tiên liếễn của khoa học 
quân sự Xỏ piết 0à của các nước xả hội chủ nghĩa qrlt ent khác. Phải quán triệt 
đường lõi quân sự cũa Đảng trong Lhời kỳ xâu dựng oà bảo pệ Tồ quấc, góp 
phần tích cực nhất Uuào 0iệc xem xét và giải quyết những vấn đề mới về 
khoa học và nghệ thuật quần sự bảo \ vệ Tö quốc chống kẻ thù mới 
trong điều kiện mới. 


-Quân đội †a hiện naụ dang trong br thế phải luôn luôn sẵn sàng chiến 
đấu thật cao. Cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên màt sắc tỉnh thần cảnh giác, 
nung nẫu chí cầm thù sìu sắc kẻ địch tdn ác oà thâm hiềm, thường tuyên nắm 
Đững tình lình địch, tỉnh tao trước rnọtL hoạt động của chúng, [rước những hiện 
lương liêu cực trong xã hội, kịp thời đập tan mọi thủ đoạn phá hoại, xâm lược 
của địch trong bất kù tình hình nào. 


Qướn đội ta đang tích cực thực hiện cuộc 0ận động lớn có ý nghĩa chiến 
lược * phát huu bán chất tốt dẹp, nâng cao sức mạnh chiến đầu ® nhằm tạo rên 
mi bước phát triền mới quan trọng bồ chất lượng tồng hợp oà sức mạnh clúẽn 
đầu của các lực lượng 0ũ trung ta. Cuộc pản động đã đề ra những têu cầu 
đỉng đẳn, thiết thực trong hat năm 199( — 1982 mà toàn quận ta phải tốp 
trung phấn đầu-đại cho kụ dược. Các cắn Đảng 0à chính quyền, các đoàn thề, 
các ngành căn quan tâin hơn nữa đến cuộc cận độn 0à tùy theo chức năng của 
mình mà góp phần thiết thực làm cho cuộc uận động tÌ¿+c được kết qua lỗi 


- ' * 

ÄXau dự ng quân đội, củng có quốc phòng, Bảo oệ Tồ quốc là trách nhiệm 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quản, của toàn bộ hệ thống chuyên chính pô sản 
từ trung ương đến cơ sở dưới sự lãnh đạo tập trung thống nh¿ti của 
Trung ương D¿ng. Kinh nghiệm lớn của chiến ranh cách mạng 0à đât? dựng 
lực lượng 0ũ trung cách mạng ở Việl-nam đã khẳng dịnh điền đó. Đỏ Là diều 
kiện cơ bản tạo nên sức mạnh lòng hợp t!o lớn trong cách mạng 0ù chiến traith 
cách mạng ViệI-nam. Sự lãnh đạo đng đẳn của Đảng, sự quan tâm đầu đà của 
Nha nước, sự chăm súc tận lình của nhân dân, sự hiệp đồng chặt chẽ của các 
ngành, các địa phương, 0à sự học tập, rèn luyện để có khả năng hoàn thành 
mọt nhiệm sụ của bản thân quân đội, đó là những nguồn sức mẹnh Đỏ địch của 
quán đội ta trước đấy, hiện nay cũng như mãi mãi sau nâu. : 


sự nghiệp cách mạng của dạn lóc fa ngày ngự đòi hỏi mọi cán bộ, chiến 
$Ï là nêu cao quuết tâin sân sảng tụ sinh 0ì TỒ quốc, sẵn sàng đem hết tám trí 
0à sức lực cống hiến cho công cuộc bỏo 0ệ Uà xâu dựng Tò quốc, lắm (ròn 
nghĩa oụ quốc lỗ, góp plhủn Đảo cuộc đầu tranh của nhân dân thể giới DÌ hòa 
¬binh, độc lập dàn tóc, đán chủ 0à chủ nghĩa xả hỌội. Đông khời, sự nghiệp cách 
tạng của nước ta cũng đòi hồi toàn Đảng, toàn dán ta hết lòng cham lo cầu 


đự ng quản đội, củng cỗ quốc phòng, chăm lo dời sống Đột chất 0à từnh thần - 


của bộ đội ta uới tắt cả nhận thức Vũng đần, trách niöiêm đầu đủ, tình cảm sâu 
Sắc oâ hành động thiết thự. Dó thật sự là một động lực mạnh mẽ, một lình cảm 
thiêng Hàng, mội điều kiện không thề thiếu dề động 0ïền, thôi thúc cóc lực 
lượng on trang tả hăng hái tiến lên làm tròn nhiệm Dạ l7 pr9 (đại mvà Đang, .Vad 
Ko vê: nhận đân giao cho trong thời kỹ tơi, 


-^ : N 3 
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= 


- 


"quả của đương? lỗi độc lặp 


Go 


' 


„ TĂNE CƯỜNG (ÊNE TÁC DÂN VẬN. 
TRÔNG EIẢI B)ẠN MỚI - 


` \ CHIẾN Í 


ỘT bài học kinh nghiệm 
đã trở thành nguyên 
tắc và phương châm xây 
đựng Đang tá là giữ gin 


quần chúng. 


- Tronz giai đoan mới, toàn Đẳng, 
toàn dàn ta phải tiến hành đồng thời 


hai nhiệm vụ chiến lược: vay dựng”. 


thành công chứ nghĩa xã hồi và luôn 
luôn đề cao cảnh niác, sản sàne chiến 


đấu báo vệ vững chúc Tò KHUỆC xã hỏi 


chủ nzhTa : 


_— 


l1~— V) TRÍ CÔ¿G TÁC 


` mỗi liên hệ chảt chế với, 


.~. 


Đẻ thực hiện được những nhiệm 
vụ trên, cần phải "nâng cao 
chãt lượng lãnh đạo, tăng cường SỨc 
cliến đấu của Đảng, xây dựng Đảng 
thật vững mạnh và trong sạch ; tăng 


“cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, cải 


tiền và làm tốt công tác đân 0ận, phát 
động manh mẽ phong trào cách mạng 
của quần chúng. Trên cơ sở đó. tăng 
cường củng cố khối đoàn kết .đân tộc, 
phát. huy quyền làm chủ tập thÈ cŨa 
nhần đân lao động, nhằm mìtc tiêu 
#4 Tát cả vì Tò quốc xã hội chữ nghĩa, 


- vì hạnh phúc của nhân đân ». 


../ 


DÉM VẬN TRÔNG 


ĐIỆU KIÊN CÔ CHÍNH QUYỀN: 


Những thẳng lợi của cách mạng 
Việt<sam trong nửa thế=kÝ dua là Két 
. tư chủ Và 
sáng tạo của Đau ta, đóng thời cũng 
là két quả công tác vận đóng .ẽ 
chúng của Dẳng, Tuyền thông tốt d: 
và nữ. 1 sức mạnh vô địch nà 
làng ta là ở mỗi liên hệ chặt chè với 
quản cheng nhân dân, 


Non, trong điều kiện có chính 
qitVvn, nhiều ngành, nhiều địy 
phương còn Xem nhẹ công tác vận 
dọng quần chúng, xem nhẹ việc XÂY 
đụng các đaân thẻ nhân dân, và phát 
huy wvaf trò chính trị của cbúng- 
Nhiền cấp ủy Đăng chưa cọi trọP£ 
lãnh đạo còng tác quần chúng. Có 
tình trạng khả phô Liên là cán. bộ. 


} 


ương Đăng nói: 


đảng viên mgại làm công tác vận 
động quần chúng; cán bộ chịnh quyền 


côn quan liêu, hách dịch với quản 
chủng ; cán bộ làm công tác vận đồng 


quần chúng cũng không đi sát quản 
củng mà còn hoạt động theo.phương 


thức hành chính. Sở đi như vậy là do 
nhiễu người chưa có nhận thức sảu, 
Sắc về vị trí của công tác vận động 


quản chúng trong tình hình có chính 
quyền hiện nay. Bởi vậy, vấn đề đặt 
ra là phải làm cho các cấp ủy vàtồ 


-_ chức Dẳng; các cấp chính quyền và 


'đoàn thề nhân đân nhận thức sâu sắc 
rằng công tác vần động' quần chúng 
bao giờ cũng có tảm quan trọng chiến 


lược: đặc biệt trong điều ` kiện có 


chính quyền, nó lại càng có ý nghĩa 
quan trọng vă phải được quán triệt 


trong mọi` mặt công tác của Đăng, 
của chính quyền. : 
“Trước hết, cần nhận thức rõ, cách 


'mangbaø giờ cũng là sự nghiệp của quần 
chúng, Mei dường lối, chủ trương của 
Đăng, mọi chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, mọi nhiệm vụ của các đoàn 
thể nhân dân cuối cùng đêu do quần 
chúng thực hiện. Sức mạnh của Đảng 


thề hiện ở sức mạnh của dòng đảo 


quần chúng có giác ngộ chỉnh trị và 
được tồ chức chặt chẽ. Hồ Chủ tịch đã 
0ói: e@Ùẻ trăm lần khòng dàu cũng 
chịu, khó vạn lần đản liệu cũng xong. 
Tronổ điển văn đọc tại kỷ, họp thứ 
nhất Quốc hợi khóa VII, đồng chỉ Ì.ö- 
Duän, Töng bí thư Ban chấp hành trung 
“# Việc phát trien sàn 
suất, ön định và cải thiện đời sóng 


đái kết quả nhiều hay ít, nhanh hay 
' 


thực hiện 


ngũ 


chính tr, 


chậm. một phần quan trọng tùy thuộè 
vào tỉnh thần chủ đông, tr giác, 'Ý 
thức ký luật và sự nỗ lưc phản đấu 


-_ của toàn thể nhân dàn ta s. Từ trước ' 


tới nay, đặc biệt là tronz giai đoạn 
hiện nay, quản chung nhân dân chính - 
là người thực tiện thắng lợi công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và - 
bao vệ vững chắc Tỏ quốc xã hội. 
chú nghĩa. _ 

Thứ hai là, trong điều kiên có chính 
quyền, cần phải đẻ phòng các tệ quan 
liễu, mệnh lệnh, của quyền làm cho 
bảng xa rời quần chúng 


tác vàn động quần chúng phải được 
quán triệt trong mọi lĩnh vực công 
tác của Đảng. Đöng thời công tác vận 


động quần chúng phải được coi là một 


yếu tố quan trọng bảo đảm cha các , 
đường lõi, chủ trương của Địng, các 
chính sách và pháp luit,của Nhà 
nước được vạch ra đúng đắn và được. 
nghiêm chỉnh. Giữ gìn mỗi 
liên hệ chịt chẽ với quần chúng, hết 
lòng phục vụ quần chúng phải là phẩm 
chất của mỗi đẳng viên cện+ săn, phải 


là trách nhiệm của mời tò chức, 
Dãng, chính quyŸn và đoàn thẻ quản 
chúng. + 


Thứ ba là, quần chúng nhân dân 
là cơ sởhính trị — xã hội của chế dộ 
xã hội mới. Cũng cố mạnh mẽ đội 
giai cấp công nhàn, giải cấp 
nòng 'dân tạp thê, tầng lớp trí thức 
xã hỏi chủ nghĩa, các lực lượng thanh _ 
niên và phụ nữ, tửo lÀ cảng cỗ cơ sử 
làm nền tặng vững chắc 
cho chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa 


⁄ 


t “ ï 


—. — NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC VẬN ĐÔNG ¿ở 


QUẦN CHÚNG TPROHG 


Côte tác vận động quần chúng 


rong giai đoạn mới phải nhằm phát 


huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
đâr lao động, tiến hành đồng thời 


GIÁI ĐOẠN MỜI 


? 
cách mạng về 
cách mạng khoa 


ba cuộc cách mạng: 
quan hệ sản xuất, 


học kỹ thuật, cách mạn? tư tường và 
vấp hóa, ách m¿ing khoa 


Ironø đó e 


- 


làm cho __~ 
chuyên chính vô sản bịsuy yêu. Công 


học kỹ thuật là then chốt, xây đựng 

chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn 
hóa mới và con người mới, thực hiện 
tháng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. 


Công tác vận động quần chúng 
trong giai đoan mới phải gán chặt 
với sản xuất và đời sống, với thực 
ticn xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
báo vệ Tô quốc. Nó phải nhằm nâng, 
cao được ở thức và nắn” lực làm chủ. 


. eủa quần chúng, vừa bảo đảm quyvrn 


lợi, của quần chúng, vừa động viên 
quan chúng hàn? hái làm tròn các 
rehia vụ lao động và bảo vệ Tò 
quốc ; nâng cao tính tích cực và sàng 
tạo của quần chúng trong việc phát 
trin sẵn xuất, tăng năng suất lao 
động cùng như trong việc tham gia 
quan lý kinh tế, quản lý xã bói, tạo 
nên mỘt phong trào cách mạng SÔI 
nội và rộn” lớn nhằm vào mục tiêu 
chủng: ø Fáất cả vì Tồ quốc xã hội hú, 


nga, vì hạnh phúc của nhàn dàn” 


Bước phát triền mới của công tác 
vật động quần chủng tronø điều Kiện 
có chính quyền là, cá ba 0Ó phản của 
hệ thống Chuuên chính 0ö sản đêu phải 
chăm Rò công lúc Dân động quân chúng. 


Khác với trướ: khi có chính quyền: 
này này, khí đã nắm chính quyền 


thí mối liên hệ giữa Đăng với quản 


chúng thê hiện trên tất ca các lĩnh 
vực của đời sống xã hội, Đăng liên 
hệ với quán chúng khóng chỉ thông 
qua các tô chưc Đăng Và các đoàn thê 
nhân đân, mà còn thông qua cá mIỘt 
hệ thông các cơ quan Nhà: nước, 
thông qua bộ máy chính quyền các 
cấp, Công tác vận động quản chúng 
khải:Zz phải chỉ là việc riêng của Đảänøg 
và các đoàn thề nhân dân, mà là 
trach nhiệm của cá ba bộ phần trong 
hệ thông chuyên chíỉnh-vô sàn, 
Vị.vậay cần phải thẻ chế hóa trách 


nhiệm của các tô chứa Đìng, chính 


quyền và đoàn thuê nhàn đàn trong 
công tác vận độn? quận chúng, }?m 


cho quán chúng nêu cao vất rõ lầm 


- 


- 


f 


chủ tập thề trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ đất nước 

Công tac vận động quần chúng là 
một trong những khâu công tác then 
chốt của các tồ chức Đăng. 

Trong điềukiện có chỉnh quyền, công 
_ tác vận động quản chúng: của Đảng 
vkhông những không giảm nhẹ, mà 
cỏn phải được tăng cường. Các cấp ủy 
Đẳngcần tông kết công tác đản vận đề 
trong thời gian tới tăng cưởng công 
tác gio dục nâng cao nhận thức của 
quần chúng về mọi mặt, nhất là nhận 
thức vỀ chủ nghĩa xã hội, về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa; dòng thời 
ban Tà, chủ trương, chính sách 
đối với cất giai cấp và tìng lớp quản 
chúng, nâng cao tính cách mạng và 


tính khoa học trong ccng tác vận ` 


động quần chúng; bố trí cần bộ có 


“phầm chất đạo đức và co năng lực 


vào các cơ quan Nhà nước và các 
đoàn thề nhàn đân, bảo đ¿m cho 


chính quyền Nhà nước thật sự là của. 


đân, đo đân và vì đân, đồng thời hết 
sĩrc giúp đỡ các đoàn thề nhân dân 
đòi mới phương thức *hoạt động, 
khúc phục bênh bành chính, quan liêu, 
tạo nén một srr chuyền biến mới trong 
hoạt động của các đoàn thề và trong 
phong trà cách mạng của quần chúng. 

Các cấp ủy Đảng cần quy định 
thành chế độ: đẳng viên đù ở cấp 
nào cũng phải tham gia công tác xã 
hội, tham gia hoạt động của các đoàn 
thề, nhận sự phân công phụ trách 


một số người trong quần chúng. Phải: 
e6 kế 


hoạch định kỳ gặp gỡ quản 
“chúng, giải thích thời sự, chính sịch 
và các chủ trương của Đẳng và Nhà 
nước cho quận chúng, tự phê biuh 
trước quần chúnz, lấy ý kiến phê 


“bình của quần chúng, nhận xét sự 


hoạt động của các tô chức quần chúng. 
K;iên quyết ' khắc phục tệ quan lieu, 
t::ican lệnh, xa rời quần chúng trong 
căn bộ, đảng viên. . 

Chỉnh quuen Nhà nước là công cũ 
chủ yếu đẻ nhân dân lao đêng Lực 


liên quyền làm chủ của mình, Các cơ 


* 


„ 


` 


, 


-quan chính quyền có trách nhiệm 
phục vụ nhân dân, giữ g:n mối liên 
hệ inật thiết với quần chứng, tò chức 
láy ý kiến nhân đân về một sỡ:chinh 
sách quan trọng có liền quan đến 
quyền lợi chính trị, vật chất, văn;hón 
của nhân dân, bất cứ VIỆC ỚI CũnHU 
cản có phương án Vận động quán 
chúnz. Cần khắc phục bệnh quan liều, 
mệnh lệnh, hách dịch với quan chúng. 
ng việc- củn cúc cơ quan kinii tế, sự 
nghiệp, văn hứa, xã hội trước hối 
phải nhằm phát huy cao độ tiêm: lực 
vậ: chất và4T7Ếh thần của đàn; sử dụng 
hơp lý nhất vật tư và tiền vốn của® 
NA nước, VỀ lợi ícủt đa phân đàn ;, 
kien quyết bài trừ thỏi cửa quyền,: 
bản ơn, vô “trácK nhiệm, Cán bộ, 
nhản viên- Nhà nước và cúc lực lượng: 


vũ trang cần phải am hiệu công tác. 


văn động quần chúng, phải gần gũi 
quần chúng, tuyên truyền, giai thích 
dường lối chính sách của Đảng và 
Nhà nước trong quìn chúnöd, tàng 
ghe ý kiến của quan chúng. 


Cơ quan chính quyền các cấp có 
trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận 
lợi, kê cả điều kiện xyật chất, cho các 
đoàn thề quần chúng hoạt động ; phối 
hợp chặt chữ với các đoàn thè trong 
việc vận động quìn chúng thực hiện 
dường lối, chính sách của Dâuø, kế 
hoạch và pháp luật của Nhà nước ; tô 
chức và động viên các phong trào 
thị đua. Cần có những quy chà Nhà 
nước đề các đoàn thê. nhân dàn “nói 

*riêng và Mất trận Tô qiốc nói chúng 
tham gia xây đựng chính quyền, và 
kiem tra công việc của chính quyền, 
tham gia quản lý kính tế và xã hội 

, tHỘt eách có hiệu qui, chủ ý mở rộng 
'hỉnh thức kiềm tra nhân đàn. Trong. 
những năm tới cần tiến hành xày 
dựng Luật thanh niên, bò sung Luật 
công đoẩn, Luật hòn nhân và gia 
đinh... CC cố Km G 

Trong đều kiện có chính quyền, 
các đoàn Lhà nhân đân ]à một bò phần 
hợp thành quan trcng của hệ thông 
chuyên chính vò sẵn, Các đoàn thê 


- 


nhàm đân có vị trí hết sức quan 
trcng, Chúng là sợi dây nối liền Đăng 
với cđuấn clnng, giúp Đăng đi sẽu 
vào các tàng lớp quần chúng, tập 
hợp, động viên, giáo dục các tầng lớp 
quần chúng thực hiện tiẳng đợi các 
nhiệm vụ chính trị của Đăng, Chúng 
còn là c;:ð dựa vững chúc của chỉnh 
quyền Nhà nước, có nhiệm vụ đóng 
vien quản chúng tham gia quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, kiểm tra, 
giäta sắt công việc của chính quyện, 
thưc hiện quyền làm chủ của quần 
chúng#. qua đó mà làm cho chính 
quyền ngày càng được củng, cỗ vững 
b) ƯỜNG. p 

Trong giai đo†n mới, vai trò và 
sức manh của các đoàn thê là ở trình 


“ đỏ, nắng lực tô chức, tặp hợp quần 


chún#, nàng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa cho quần chúng, klới động 
tỉnh thần tích cực, chủ động, sáng 
tạo của quẳn cuúng tham gia quản Iw- 
Nhà nước, quản lý xã bội, tò chức và 
đàv nnanh các phong trvo Chị đua vũ, 
hòi chủ nghĩa | | 

là trường lóc về chủ nghĩa xà 
hỏi, các đoàn thề có trách nhiềm lớn 
“trong việc xảy QỰDØổ CON nưƯỜI niới, 
không ngừng nàng cao hiều biết về 
chủ nghĩa xã hội, nâng cao ý thức: 


và nàn lực làm chủ tập thề cho quần ˆ 


chúng; bồi dưỡng cho quần chúng 
có thái độ lao động mới; lao động 
có kỷ luật, có kỹ thuật, có nắng suất 
cao; giáo dục cho quần chúng nhận 
rõ tỉnh hình và nhiệm vụ cách mạng, 
thấy rõ tháng lợi đồng thời thấy hết 
khó khăn và nhận rò vị trí, trách 
nhiệm của nổi người, tuyệt đi tin 
tưởn? vào sự lành đạo của Đăng, 
vào chế độ xã họi chủ nghĩa. 

là người đại diệmr cho lợi ích và 
quyrn làm chủ tập thề của quần chúng, 
các đoàn thề có trách nhiệm động 
viên quần chúng đi vào “ba cuộc 
cách mạng ®, cải tựo xã hội chả sghia 
và xây đựng chủ nghĩa xã lui, thực 
hiện kế hơnach Xhà nước, tăng cường 


an mình và quốc phỏng. Các đoàn 


¬ 


l. 


\ 


, 


€ 


c 


J 


TS 


\ : ˆ^ 
thề phải thaw sía thiết Ehrớc VÀ có 
hiệu qua vao côn? tác quan tý kinh 
ế, #uũájn lý x8 hội, và kiểu tra VIỆC 
tt Phiên các dt truc nø, chính sách 
! Đàng vu Nhà TC, lo vệ 
quyền®lợi ch?ịni đi: cá nén dân 
lao đọng. Cức đo¿n thị có trách nhiệm 
đórg góp ÿ kiện vào việc Xày dựng 
các( canh sách kinh tế, xã hội của 
Đáng và Nhà : nước, đónZ Viên quản 
ehtiiiv thực hiện cÁc cha trựgng, chính 
sách đó, : 


Căn phải đồi taới phương thức 


hoạt động của các đoàn thề cao phủ. 


hợp với điều kiện mới,/khi mÃ trình 


độ và yêu câu của quần chúng đều dã. 


được nàng lên, tránh bệnh hành chính, 
quan liêu xa rời cơ SỞ, xa rời quần 
cbúne. Cân nhanh chóng củng cố tô 
chức cơ sử của các đoàn thề, có quy 
hoạch và kế hoạch đào tạo căn ĐỘ 
các đoàn tê, Có nhĩ vậy niới tập 
hợp đượi đoagm đạc œnin chủng, lầ¡in 
cho đản viễn, h@i viễn cóc ciát nộ 
cao, thiết Cha jnnp bó với đoàn the của 
THƯỜNG 

Công 
õani có một bước phát trịcn nội nữa 


là HỖ. ai dược đạt lên Cơ xở khog ¬ 


học, đề đáp 0ðứ vcá cầu của nhiệm 
vụ chỉnh trị roi điai dO¿n mối, 
phủ hợp vời trình độ Yà yêu của niẲði 
của quản chúng, . | 
(ònz tlíc vàn động quần chúng đi 
Vào XâV đựng chủ nợ:1A xà hột đòi 
hỏi cản bộ, dang viên có kiến thức 
VỀ ch nhiuïa Kỹ hội, về quần lý A¡nh 
tế, quản lý xã hội và tỏ chó sản 
Xual, về Aa hội tt lv học, 
gio tục học, về khoa học E ý Đuật 
và phai có nang lực Vận dọn: quần 


học, 


chúnz tiên hành c¡iộc cấu tranh giữa. 


hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tứ bản chủ nưnha, thực hiện Sa cuc 
cách nang", tò chức VÀ độnz viên 
phong tro thí đụa lao ng sản xuât, 
thực hành tiết R'cin, phát huy mọi 
phân to tích créc, đều tranh Kháe phác 
nhữ# niất EịˆU cực troile quản ly 
Linh tế và quản lý xã hột, 
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tác văn động quán chúng - 


LẺ 


Trong điều kiện mới, trình độ 
mọi mi của quần chông này cùng 
được n:ing cao; hơn nữa các JẤng 
lớp quần chúng còn có những yêM càu 
và nguyên vọng mới. VÌ vậy, công 
tác vận động quẦn chúng không thê 
dụn điệu, cứng nhắc, mà phải điều 
tra nghiên cứu, đi vào tâm ly on 
người, đề có nội dung và bình thúc. 
vàn đóng thích hợp với {ừng loại đối 
tượng. ' F 

Điệp lác vận động quần chúng 
Ương giai đoạn raới cần phải đi sâu 
tòng kết, rút na những bài học kinh 
nghiện, từ đó đồi mới o&c hình thức 
tò chức và phương thức boạt động 
tho phù hợp với giaeg@oạn mới. `. 

Phong trào cách mạngYcủag quần 
chúng là sự thề hiện eu thề kết quả 
công tác vận động quần chúng của 
các tồ chức Đẳng, chính quyền và 
các đo¿ện thề. Ơ đâu 'có phong trêo 
quần ciúng sỏi nồi tức là ở đó có tổ 
chức Đẳng mạnh, chính quyền mạnh, 
eiœ đoàn thề mạnh, đóng thời cũng 
tì:ẻ hiện rõ sự trưởng thành của quần 
cm về ý thức và năng lực làm chủ 
Lạp ta, n ⁄ 

- Bởi vậy, muến thực hiện thắng lợi 
những nhiệm vụ cách mạng của Đăng 
trong giải đoạn mới, thì phải đây 
tranh pruong trào cách mạng của quản 
chúng, Phong trào thì đua xã hội chủ 
pslbiia hiện này phải hướng vào việc 
d4Y mạnh sản xuất và thực hành Liêt 
kiệm, chống tiêu cực, xảy dựng cuộc “ 
SÓNHØ T71, Cứng €Ổ quốc phòng, g:ữ gn 
an niöúÙ chính trị và trật tự ¡ún tuản 
xã hội, Moi phong trào đều phải có 
nội dung chính trị, kinh tế, xã hội và 
mãcc tiêu cụ thể gán chặt với việc xây 
đựng và. hoàn thành “thắng lợi kế 
hoạch phát triển kính tế, văn hóa, 
Lăng cường an nình, trật tự? cẳng cỗ 
quốc phòng ở tứng cơ sở. từng địa 
phương. đặc biệt là trên địa bàn 
huyện, quản, Môi phong trào thị đua 
đều phải đạt dược hiệu quả về `8 bạ 
niật: Kinh tế — xã hội, bồi dưỡng eon 
nguời mới, xây dựng và phát triển tỏ 


\ 


chứa. ®ề có gÌk¿ong trào, nhất thiết 
phải có sự phối hợp chặt chế giữa tổ 
chức Bảng, chính quyền và các đoàn 
thể. Các đoàn thà, trước bốt là công... 


đeàn có nhiệm vụ tô chức, động viên - 


và ngôi dưỡng phong trào cách mìnng 
hiờn luồn sỂ† nồi, li\n tục, rộng kháp 
bằng nhiều hình thức phong phú. Các 


cơ qưan, Nhà nước pRj.ải Lạo được mỘC: 


cơ chế quản lý cc táíc dụng khuyến 
khích mạnh mể người lao động hàng 
bái lầm việc vị lợi ích của xã hội, của 
tẬp thề và eúa chính bản thịn mình, 
đồng thời phải phối lợp với-các đoàn 
thỀ vấ tạo mọi điều kiện vật chất cho 


Lả 


.`** 


H _— tồi Má{ 


S JNQ@G Tỉ 


phong trào thị đua. Thực Liên hoạt 
động của các điện bình tiên tiến trong 
phong frào quần chúng tĐinre hiệp chủ 
trương khoán sản phìm đền nhéều Cà 
nưười lao động Ở _.. thòn và thực 
hiện lương khoán Ở các xi nghiệp công 
nghiệp, đã cho e húng ta nhiều hài học 
quý: Các cấp Đẳng và chính qnyšn cần 
làm tốt:vice tong hết và phát huy tác 
dụng tích đực của cúc diện hình tiện 
tiến, có chính sách động vien thời 
thưởng kịp thời đỡ thúc đây ph": 
trào thí đua xã hội chủ gH5a phải 
tritm mạnh mẽ. 


TÔ CHỨC VÀ - 


HOẠT ĐỘNG Của : CÁC ĐO¿AI THÊ QUẦN CHÚNG. 


| Qua quá trình thực hiện ba cuộc 
cách namwø, cơ cấu xã hội — giải cấp 
ở nước tế đã có nhữg biến đôi mới. 
Ở miền Bác, đại bợ phận. nhân dàm là 
giai cấp công nhân, giai cấp nói: ø dan 


#tập thế và tìng lớp Lí thức xã hội chú: 


nghĩa. € puền Nam, còn öð thành phần 
XÃ hội: ;: công nhận, nòng dân, thợ thú 

“tùng, tiều thương cá thẻ, tr sản Oiai 
_ tấpcêng nhân phần lớn đã là công nhân 
Kí nghiệp quốc doanh và hợp doanh, 


6iai cấp nông dàn và thợ thú công đã , 


trở thành người làm chủ về tư liệu 
sun guấi và trên 5/2 đá đi vào làm 
ấn đập thề. Ý thức và nàng lục làm 
chủ tập thề của các tầng lớp nhàn đân 
đã được nâng lên một bước đóng kè, 


1_— NỘI ngũ giaicãp công nhàn, 1 
chứ lờ lồ chức .xCb ng đoqdn. 
bo 2 LR, vai trỏ của giai cấp công 
nhân troRg.đời sống xã hội ngày càng 
được nảng lên. Số lương công nhân 
trong 5aăM qua tăng 2135, đội nơi: công 


niềm 


nhân kỹ thuật đã lên tới 1,3 triệu, nếu ˆ 


kề cả Viên chức và: những người lao 
động khác-trong khu vực Nhà nước 
tài coa số là 3/6 triệu. Vai trò của giai 
cấp công nhân — gjni cấp tiên phong; 


vị 


T 
tai cạp lãnh đạo cách rạng — được 
tàng cường và củng cố không chỉ vì 
SỐ lượng táng, mà chủ yếu là "vi nó 
đã nắm trong tay: hàng nghìn cơ sở 
sản xuất và kinh doanh quốc doanh, 
nhiều cơ sử còng nghiệp nặng hiện 


đại, chỉ phối các mạch máu của nên 


kinh tê quốc dàn; 6002 đã qua các 
trường dạy nghề, trình độ văn hớa đan 
bộ phần là cấp HH, cấp II; nhiều công 
nhân đư.re bìu vào các cãR lãnh dạo 
Đăng, chính quyền và các đoàn thê,- 
Trước những biến đệng ở nơi này nơi 
khác trên thế giới, trước những Khó 
khăn về kình tế và đời sống, giai cấp 
côn# nuàn nước fa đã fÓ ra vũng 
vàn#z và sáng tạo, tin cách khắc phục 
khó Rhăn đề đuy trì và địy manh sản 
xuất. ôn định đời sống, vững tin vào 
sự lãnh đạo của Đắng, 


Nhưững, trước yêu cầu xây dưng đệ: 
ngũ giai cấn còng nhàn xã hội chủ 
"nghĩa, thì giai cấp công nhần nước ta 
còn: nhiều thiêu sót và nhược điềm. 


| mà biều hiện là : ý thức giae ngộ ni 


cấp chưa cao, còn chịu ảnh hưởng của 
tầm lý và tác phong của người: sản 
xuất nhé, tay nghề và nàng suất lao 
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đông côn thấp, tính kỷ luật và tác 
_ phong đ›i còng nghiệp còn yếu, một 
bộ phìn không nhỏ trong giai cấp 
công thân và viên chức còn có những 


biều hiện tiêu cực, có nơi, eó lúc khá, 


nghiêm trọng. 


(Èông đoàn là tồ chức quần chúng 
rộn? lớn nhất của giai cấp công nhân 
va viên chức, là người cộng tác gần 
gùi nhất, là chỗ dựa vững chắc của 
chính quyền Nhà nước. 


Trong thời gian vừa qua, hoại động 
của còng đoàn đã có những đóng góp 
thiết thực vào việc quản lý Nhà nước, 
quản lý xí nghiệp, động viên công 
nàn, viên chức đaày mạnh các phong 
trao thí đua lao động sản guất và tiết 
kiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, khác phục khó khan, giữ vững 
san xuất, chăm lọ đòi sống của.công 
nhân, viên chức. 


Nhưng, tô chức và hoạt động của 
công đoàn các sấp trong giai đoạn 
mới còn mang tính chất hành chính, 
khônz thật bám sát sản xuất, bám sát 
Cơ SỞ, Sẵu sát công nhân. Công đoàn 
cũng. chưa phát huy đầy đủ quyền 
làm: chủ tập thề của công nhân, viên 
;elL re trong việc thực hiện luật công 
đoán, đấu tranh chống những mặt tiêu 
Crrẻ, nhưng tệ quan liêu, mệnh lệnh, 
ăn cáp, hối lộ, móc ngoc Xxủy ra 
trong cơ quan, xí nghiệp; bảo vệ lợi 


{ch cua giai cấp công nhân, 


lang ta luôn luôn eoi công đoàn là 
một cởỡng eụ mạnh mẽ đề xây dựng 
BE! Cấp công nhân Vi(f†-nam Xã hỏi 
chủ noshĩa và thu hút toàn bộ giải cấp 
cng nhàn đi tiên phong trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Cóng đoàn các cấp phải đi sâu vào đời 
sng ƒđônøơ nhân, viên chức, đề hiểu 
biết lâm trạn?, đời sống, trình độ giác 
ngộ và tay nghề của họ; phái thêng 
qua phong trào lao đ^o# sản xuất, 
thông qua tô, đội sản xuất mà g2áo dục 
V thức giai c ñ) 8itẺ nhìn, tỉ hải đò" lao 
động mới, lao động có kẽ luật, có kỹ 
thi tt, CÓ năng suất cao, và tác phong 


r 


, 


đại công nghiệp: phai bằng tỉnh 
thương yêu giai cấp mà chăm lo chu 
đào đến những nhu cầu chính đáng 
của anh chị em. Công đoàn cần tham 
gia vào việc đào tạo, kém cặp đôi ngũ 
công nhân học nghề. những thanh niên 


_ mới bước vào nghề nhằm ao điều kiện 


cho anh chị em mau chóng trở thành 
người công nhân công nghiệp thật sự 


Công đoàn phải thật sự tham gia 


vào việc xảy dựng và thực hiện kể 


hoạch Nhà nước từ cơ sở (nhà máy, 
công trường. nông trưởng v.v.) đến 
toàn quốc,*tăng cường công tác kiêm 


“tra giám sát việc thực hiện các hợp 


đồng tập thề, giải quyết mọi vấn đề 
vềnao động, bảo vệ lợi ích của công 
nhân, viên chức, kiên quyết đấu 
tranh chống -những mặt tiêu cực, 
nhưng lệch lạc trong việc thực hiện 


"các chủ trương chính sách của Đảng 


, xuất thân từ giai cấp cóng nhân. 


e 


và Nhà nước frong cơ quan, xí nghiệp. 
Công đoàn có trách nhiệm to lớn đồng 
góp vào sự lã¡u› đạo của Bng, tham 
gia bồi dưỡng, đào tạo, cung cái: cho 
Đứng, Nhà nước một đội ngũ cán bộ 


`Ẳ 
à làm được những việc trên, cần 


. xác định rõ trách nhiệm của công đoàp 


và trách nhiệm của các cơ quan Đẳng. ` 
Nhà nước trong việc xây dựng đội ngủ 
giai cấp công nhân xã hội chủ nghĩa. 
trách nhiệm của -công đoàn thamgia 
quản lý Nhà nước, quản lý xí nghiệp 
theo một cơ chế và thề chế cụ thề. 
Trong thời gian tới, công đoàn cần 
phải được kiện toàn về tò chức, nâng 
cao năng lực hoạt động, làm cho công 


_ tác công đoàn đi sâu vào sản xuất, 


đi sát công nhân, sát cơ sở, nhằm tác 
động thiết thực vào việc thực hiện các 
mục tiêu kinh tế — kỹ thuật và xây 
dựng giai cấp công nhân xã hôi chủ 

nghĩa. Cán bộ công đoàn cần phải 
được đào tạo và bồi dưỡng theo mội 
quy hoạch và kế hoạch tơàn diện với 
sự kết hợp tốt giữa các lực lượn§ 
chuyên“trách và không.chuyên trách. 
Các trường của công đoàn cần cải tiín 


chương trình giảng dạy, nâng cao 
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. 

2— Nông đân lao động bà tồ chức 
l@L liên hiệp nảng dân (ộập thê 


: Chính sách của Dẳng ta đối với 
“nông đân là bằng con đường hợp tác 


hóa, cải tạo mhững người nòng dân cá 


thề, biến họ thành những thành viên 
của giai cấp nông dân tập thè, tăng 
cường hơn nữa khối lỀn minh công 
nòng vững chắc trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. 


Ơ miền Bắc,. nông đân lao động đã 
trở thành giai eấp nông dân tập thề. 
Trong quá trình củng cố hợp tác xã, 
hoàn thiện quan- hệ sẵn xuất xã hội 
chủ ®ghia, tỉnh thản .tập thề của 
người nóng đân trng bước được nâng 


cao, bộ mặt nông thôn có nhiều đỏi* 


rAới. Trong việc thực hiện chủ trương 
khoán sản phảin đến nhóm và người 
. lao động, trong nông thôn, những nơi 
làm đúng chỉ thị của Ban bí thư đã 
tạo ra .được một khí thê lao dộng. 
mới, tự giác, tận dụng dắt đài và sức 
tao động, phát triền sản xuất, òn định 
đời sống, nâng cao một bước năng 
lực là¡n chủ tập thẻ xÄA bái chủ 
nghĩa. CGhũng ta cần tong két kinh 
nghiệm phát huv mặt tốt, uốn nắn 


mặt thiếu sót đề đứa phong trào tiến” 


bước vững chục. 

Ơ miền Nam, nông dần đang từng 
bước đi vào con đường làm ăn tập 
thể, trên 52 nóng dân đã vào hợp 


lác xã “hoặc tập đoàn sản xuất, Văn 
đề lớn cần chú Ý là, đi đòi vơi việc 


tăng cường công tác vận động nông 
đàn, cần có chính sách đúng, có tỒ 
chức quản lý tốt, thì nông dân mới 
tiếp nhận con đường hợp tíc hóa một 
cách thuận lợi và t¡:h cịc thực hiện 
các chủ trương, chia sách của Đăng 
và Nhà nước l 

Tổ chức Nông hội nay là tồ 
Hội hiên hiệp nông dàn tập thê có tác 
dụng tích cực trong việc giáo dục về 
cách mạng xã, hội chủ nghĩa, động 
viên nông đàn đị vao con dường làm 


ˆ 


chức „ 


› 


x.ể 


b„ 
« 


ăn tập thê, chấp hành các chủ trương, 
chínlf sách của Đáng và Nhà nước Ở 
nông thôn. 


Ở những nơi đã hợp tác hóa, thị 
hợp tác xã và tập đoàn sản xuất vừa " 
là tồ chức sản xuất vừa là tö chức 
quần chúng rộng rãi của nòng dân 
tàb thề. Hợp tác xã không những 
chăm lo về sun xuất, mà còn có 
trách nhiệm chăm lo mọi mặt của 
người nông đần, giáo dục người 
nêng đàn khác phục những mặt tiêu 
cực của- người sản xuất nhỏ, nàng cao 
ý thức ‡äp thê, ý thức chăm lo xây 
dựng và củng cố bợp tắc xã, XÂY 
đựng nòng thén mới xũ hội chủ nghĩa. 


— lội đồng nông dân tập thề các cấp 
giúp Đẳng và Nhà nước giữ mớối liền 
hệ tuật {hiết với nông dân, cùng nòng 
đân tập thê bàn bạc đề xây dựng các 
chính sách đúng đăn, tiến hành * ba 
cuộc cách mạng» ở nông thân, phát 
huy quyền làm chủ tập the của nòng 
đàn, động viên nông đân đây muạnh 
sìn xuất, xâv dựng và cùng cố hợp 
tác xã, xây dựnø nóng thôn mới xã 
hội chủ nghĩa. 


3— Thợ thả công bà Liên Do rũ 
thủ công nghiệp. 


Thợ thủ công chuyên nzhiệp ở nước 
ta có tròn 1500 000 n:ười; ở miền Bắc, 
90% lao động trong các hợp tác xã 
thủ công nghiệộp, Ở miền Nam mới đi 
vào làm ăn tập thề, chủ yếu ở dạng 
tÒ, hợp tác. Đây là đội ngũ những 
người lao đông có tay nghề giỏi, có 
nhiều tiêm năng, đã sáng tạo ra 613 
giá trị sản lượng công nzhiệp địa 
phương. Ở các tỉnh miền Nam, lội 
lao động hợp tác đã động viên thợ 
thủ công cá thê chấp hành các chính 
sách sắn xuất, kinh. doanh của. Nhà 
nước và đi vào con dường làin ăn tập 
thề. Kji họ đã vào hợp tác xã thị 
hợp t!áa xã tiều công nghiệp và thủ 
còng nghiệp vừa là tô chức sản xuất, 
vừa là tô chức quần chúng rệng rãi 
của thợ thủ công, có trách nhiên 
chăm lo mọi mt sản xuất và dày 


À 
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ý 

sống của họ, chăm lo việc giáo dục 
chính trị, tư tướng cho họ. Liên hiện 
xà thứ sông nghiệp là tố chức đại 
diện quyền làm chủ tập thề của thợ 
thú công, giữ mỗi liên hệ mật thiết 
vớt Đảng và Nhĩ nước, góp phần xây 
dựng các chính sách cán thiết, lạng 
CITCAØ XÂY JIPHƯ, THỞ Fọ8 Và CủPP CỐ 
cóc bợp tác xã tiêu công nghiệp VÀ 
thủ eO0ng nghiệp, Eiản thanh niên Và 


lội liên hiếp phụ nữ cần phối hợp - 


chặt ciẽ với Liên hiệp xã thủ củng 
nghiệp gio đục về lấp trường giai 
“Cấp cônữ nhàn, về ý (ức Và nàng 
lực làm chủ tàn thà, bồi duonz tay 
nghề và xây dựng phòng cách, lao 
đìng mới cho anh chị em, 

¡„ —Ùội ngũ. trí Lhức 
nghĩa, 
giỏi trí thức ở. 
ta tĩng lúa nhánh, Chúng ta 
hiện có 26 van e{un bộ có trình độ đại 
học và trcn đại học, 69 van sân bộ 
trung cấp chuyên nghiệp, đó là chưa 
kề 22 van học sính dại học và trung 
học chuyến ng‡hi;ệp. Giới trí thức ngày 
củng đóng vai trô tô lồn, hông chỉ 
“trong cách mạng khoa hẹc Rÿ thủaG, 
mà cá: EFOHĐ 24c mang văn hóa VÀ 
từ tưrẻng, 


Trong 5 nủ:) QUA, 
II Hnh 


Phản lơn trí thức sở nước 
ta được đào tạo, rên luyện đuối chế 
độ xã hội chủ nghĩa: lô phán ảnh 
chị ern trước đáy sông dưới chế độ 
Mỹ T ngụy, pn#áav nay, trong chế độ 
mới, đã có: nhiều đong góp tích cực. 
Tuvét đại bộ phạn trí tiức nước ta 
có tình thần vên nước,.tin vào sự 
lãnh dạo của Dàng, vào chế độ. xã 
hồi chủ nghĩa, Nhiều người có tính 
thần say mề nghiên cứu, sáng tạo, 
Trong thơi gian vừa qua, có nhiều 
nhắn tài xuất hiện, tó rõ trí thông 
mình và tài nàng của người Việt-nam, 
Nhưng, chúng ta cũng phái thấy 
rảnØ, can bộ khóa học kỹ thuật của 
ta tuy đón? đảo nifưng thiểu động bộ, 
cần bộ quản lý còn thiểu, chất lượng 
đao tạo vẻ chính trị cũng nhì chuyên 
món chữa đấp ứng yêu cầu; trong 


&nh sóvch sử dụng, trong việc tạo 


\ 


(4 


§ tin 


td hói chủ: 


và nhị động Ð®, .Š 
s kề TH, 


điều kiện làm việc và cha la đềi 
sóng cho anh chị em còi có nhều 
thiêu sšt “Vừa qua, nghị quyết của 
Bộ chính. trị vẻ chỉnh sách khoa bhea 
ký thuết đã tạo một luồng phấn kzỏi 


trong giới trí thức nóc 1a. | 

Các đoàn thê -công đoàn, đvần 
niên, liệt liên hiệp 1â" nữ, 

tại trn Tô quảa can CÓ sự Guan !Qm 
và phỏi hợp. ®ởi nh trong việc tởi 
dường đội ngũ cán bộ khea- bọc, kỷ 
thuật và quản lý; giáo dục, dụng 
vien ‹anh chị em nêu eao lèna3 vên 
nước, yêu chủ nghĩa xã khỏi, khi 
phục oi khó khăn, đi vào sân xuất 
và đời sống, saV sưa nghiên cửu, 
sáng fco, phát, huy tỉnh Cần là đi 
quán chủ lực trong cuộc cácH mìng 
„ khoa học KỶ thuật và cách mạng vấn 
“hóa và từ tư nổ, 


làm Gido dục, bồi gr SN thể lạ trễ 
0d 411 dựng Đoàn thanth niên cệ¡ig sản 
Hỏò-CGiu- Minh pững mạnh, ¬ “. 


, + 


- 


Thể hệ trẻ ngày nay là lực lượi:§ 
chú chốt trong các giai Cấp Và tặng 
löòp xã hội mời, Thanh n;ền ch n: 
60A [rong giải cấp công nhàn, 2235 
lao dc: g Ở nóng thôn, 1U) Liờng cần 
bộ khoa học KỆ thuật, S05 
chien sĩ quần đội, côag an, Trên 9Ua 
hực sinh tử cập TÀI trở lên 


Cân nhận thức Tõ rằng, thẻ hệ trẻ 
là lớp pgười được đão tro, bồi đường 
đẻ trợ thành nưười kế tục Sự nghiệp 
cáích mạng của Đăng, đồng thời là 
lưc lượt xung kích cách mạng, Dụng 
như nghị quyết Đại hội thứ IV của 
Đăng đã đề raŠ & Tiền đồ rạng rỡ của 


trong 


`Tồ quốc V;ệt“ñant xã hội chủ nahĩa 


năm trong tay thanh niên, thiếu niên 


\ 


— Trong nhữnz? rfim qua, thanh niên 
ta đã có nhiều” công hiển vÀ trường 
thành về nhiều mặt, có nhằm chát tới 
đẹp, có tiềm năng to lớn, đang phát 
huy vai trỏ là lực lượng hậu bị hùng 
hậu “của giai cập eông nhân và của 
"đân tộc Việt-nam: 


Tuy nhiên, đơ ông tác giáo đục 
và chăn: sóc ch lì Nhà nướ'-e và 
4A bội đói với tuôi trẻ còn 
khó khăn và thiêu 
bộ phận thanh nàn 


Ty 
CÔ nai 
cầào 1n mật 
củnòùa xứ địn) 


x. 
NI, 


dược lý tướng cách a2, Ý tức VÀ 


n¿r+ư lực Fìm chủ. tậo thê ca Nếu, 
Tceng Khi chúng ta còn nh;êu khó 
khăn trong việc chăm lo cho tuôi trễ 
là lầm, học hành, điều kiện vuk 
chơi, gia? trí... đáng lo nơat là nIột số 
tình nién đang Bị tc dòng của lối 
súng khỏng lành mạnh của chữ nghĩa 
“sthực đây mới và lối song tư sẵn, HÌG 
ởđˆ^aa của chiến tranh tầm lý và sự lôi 
keo của kẻ địch. Đây là vấn đữ mà 
vác tô chức, Đảng, các cơ quan Nhà 
Lưởê và các lò chức xã hội phải hết 
sửa quan tấu chấm lo, làm cho thể 
hờ trẻ xứng đáng là lớp người kế tục 
sự n.hiệp cách MUẠDĐE VỆ, 
Đẳng, 


Đoàn thon Tiệc CỘng s?n ID NANG 
Âf:n đã CÓ HIỘt nước puết triên lớn, 
tân hợp trong đòi mi eớa mình 4,5 
thiệu sản viên thành niền; LÔ chức 
và giáo đạc trên ð triệu đội viên th:iếu 
- Đến và ni đồn, Bằng nhiều hình 
thức, Đoàn đã dưa thành niên xung 
kịch vào các mặt trận sản xuất TIÔng 
1ì 1D1iệT, 
V10 Ya XâY GƯIPG GUỐC SÔNG THói. Đào 
b2, trong ở nón qua, Đoần í tên 
luv¿a và giới thiệu cho Đẳng 70 ven 
đoàu viền ưu tú, trong số dó có 23 
vạn đá dược kết nạp vào Đăng, 


Tuy nhiên, tỏ chức và Hioaát động 


của Đoàn chưa chuyển kịp với tình. 


tính tiới, cên gò bó, 
Su cơ SỞ, không 
hoạt động nấug 4 về 


đón điện, không 

sát thanh niền ; 
: ðnh để $7 xung 
hích, nàng về xây dịựna những cộng 
trình của thanh niên, kuôn#? gán với 
tiệm vụự giáoødục, rên luyện cả lớp 
trẻ, khung chú ý đến quycn lợi của 
.tuôi trẻ và phong trào rộng rãi của 
tran: niên, Đo đó, chất lượng đoàn 
yiên thấp, Lồ chức cơ sở của Đoàn véu, 
công lác tò chức, tập hợp rông rãi 
tuanh niên con nhiều hạn chế. Đoàn 


- 


vang của 


đông nghiệp, ebhicn đầu, học: 


tả 


cần đi sâu hơn nữa vào nhiệc vụ 
fØiáo dực chủ nghĩa Mắc = Là-nin, 
cích miàne# xã hội chủ nghĩa và đưệng 


_ 


lới chỉnh sách của Dânød, lý tưởng; 
eđôn? sản cho đoàn' viên; cần tĩng 
cương miáo dục cho các tầng lớp 


thann niên Về vai trỏ, nợT4 vụ và 
quyền lợi của tuổi trể trong cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đóng viˆn 


thanh niên đi đầu trong phong trào 


thi đua lao độnøz, sáng tạo, củng cố 
quốc phỏnzø, siữ gìn an nỉính chính 
trị và trật tự am toàn xã hải, phái 
triên văn hóa giáo dự*. Dòng thời 
cần hết sức quan tâm chăm lo dến 
quyền. lợi eủa tuỏi trẻ, cùng với Để ng 
và Nhà nước giải quyết những vêu 
cần, nguyện vọng của thanh. niên 
Rhtần trương xày dựng Đoàn vững 
marnlP vẻ chính trị, tư tưởng và tô 
chức ]À mặt đòi hỏi cấp thiết; đạc 


biệt, căn có sự chuyên mụnh trong 
việc xây dựng ví cũng có tô chức cơ 


sở Doàn, nàng oao`'chất lượng đoàn 
viên, böi đưỡng-cán hộ cơ sở đề 
Đoàn đủ sức tô chức và tập hợp rộng 
rãi thanh niên, thiếu niên và nÌủ 
đông, đủ khả năng giáo dực thế hệ 
trẻ trở thành những n/£trời vữnư vàng 
về miàt chính trị, có †w thưởng đúng 
và tình cảm cao đẹp; có năng lực làm 
chủ ?Ấp thà, cvêu lao động và biêtFlàm 
việc, say sưa lao đóng, côn? (ác, say 
sua học lập, luôn luôn sắn sàng bảo 
và, Tö®xruốc. Đoàn c đủ khả nĩng 
làm tròn nhiệm vụ đó, cũng nÌu? có 
thề làm tốt việc giáo đục, số thanh 
niên, thiếu niên chậm tiến, với điều 
kiện Đoàn đủ mìnnh, có nhiều hình 
thức tỏ chức tập hợp tông rãi thanh 
niên, đi sâu vào từng đói tượng tháph 
niên, và cớ sự lãnh địo sắt sao của 
các tô chức Đẳng, sự giúp đỡ với tính 
thần trách nhiệm cao của chính quyền 
các cấp và cáe - đoàn thề. Cuộc văn 
động toàn Đoàn tham gia xây dưaø 
Dẳng cần được tiếp tục đây mạnh và 
nàng cao về chất lượng, để Doàn thật 
sư và xứng đáng là lực lượng hậu hị 
của Đảng, bộ sung vào Đẳng và giai 


4 


“‡ 


> 


cấp công nhân ngày càng nhiều sinh 
lực mới, cunzø cấp cho “Dàng, các 
ngành, các đoàn thẻ và quín đội nhiều 
cán bộ trẻ, ưu tú. Đoàn phải quan 


~ ”- ° — &. 
"- tẦm hơn nữa đến việc tìng/ cường xâv 
+ dựng Đội thiếu niên tiên phong Há- 


Chí-Minh và Đội nhí đồng llỏ-Chí- 
Minh; có kế hoạch chủ độn? và tích 
eực xây dựng đội ngũ eán bộ Đoàn, 
cán bộ phụ trách Đội. Việc đào tạo, 
bôi dưỡng cần bộ Đoàn phải nằm 
trong quy hoạch cán hộ của Đăng. 
Đăng phái coi trọng và tích cực đảo 
tạo, bòi dưỡng cán bộ loàn thành 


lực lương hậu bị của mình. 
s 


bb — Sự nghiệp giỏi phóng phụ nữ 
sà liội liên hiệp phụ nữ. | 


Phụ nữ nước tà chiếm trên 5054 số 


„- dân, đã thật sư là người chủ gia đình 


và xã bởi. Đó là lực lượng sản xuất 
xã hội cỏ vai trò to lớn, trong các 
ngành kinh tế, văn hóa, y tế, giáo 
dục, Phụ nữ nước ta có truyền thống 
cách mạng về vanød, vừa đảm việc 
nước, vửa giỏi việc nhà, đã tiên một 
bước dải trong sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ và thực hiện nún nữ bình 
đảng. Cơ cấu xã hội trong giới phụ nữ 
có nhiều đôi mới; đội negñĩ nữ rcông 
nhân viên chức ngày càng đông dịo: 
phụ nữ chiếm số động trong hợp túc 
xã sản xuất nông nghiệp, thử công 
nghiệp, trong công nghiệp nhẹ, trong 
các nưành văn họa, giáo dục, V tế; SỐ 
nhụ nữ treng ác lực lượng vẤ tran, 


trong các cơ quan lãnh .dạo Đẳng, 


Nhà nước, các đoàn thề ngày càng 
tăng lên, 

Tuy ñhiên, ngày nay phụ nữ nước 
1x ít nhiều còn bị ràng buộc bới 
phững tập tục phong kiến lạc hậu và 
tàn dư cúa chú nghĩa thực dân mới, 
còn chịu gánh nặng gia đình, đăc 
hiệt trong điển kiện Rinh tế và đời 
sông côn khó khăn, Điều đó đã hạn 
chế không ít sự tiến bộ và sư tham 
gia lao đồng và công tác xã hội của 
chị em. 

—— Tron,r giai đoạn mới, liôi liên hiệp 
phụ pử cán tầng cường dòng viên, 


1§ 


giảồ dục phụ nữ phát huy truyền 
thống «dãng cảm, đảm đang » trên 
mặt trần lao độúg sản xuất, xây dựng 
và bảo vệ Tỏ quốc xi bội chủ ngnĩa 

Hội củn chứm lo dến đời sống gia 
định, nuôi đày con cái, tích cực chăm 
lo những vẫn đẻ phúc lợi của người 
phụ nữ, giúp chị em khắc phục những? 
khó khăn về đời sôòng, đấu tranh 
chống những tập tục lạc hậu, phong 
kiến và tư sản. Đặc biệt, Hội "cần 
quan tâm đến việc tham gia xả# 
dựng pháp luật, xây dựng các chế đò, 
chỉnh sách bảo đảm quyền làm chủ: 
tập thẻ của phụ nữ và thực hiện nam 
nữ bình đẳng. : 

Hội cần tô chức, tập hợp niọi tầng 
lớp phụ nữ vào lội, tàng cường đào 
tạo, bồi đưỡng cán bộ Hội, đồi mỏi 
phương thức hoạt động, vừa đề cao 
tính liên hiệp trong giới, vừa tăng. 
cườn? srt phối hợp với Alặt trận, công 
đoàn, Đoàn thanh niên, cùng với 
các cơ quan Nhà nước chắm 1ö sư 
nghiệp giái phóng phụ nữ, xây dựng 
người phụ nữ mới xã hội chủ nghĩa. 

7 — Tiưc hiện lốt chỉnh sách đèn 
tộc của Đang, 


Chưa bao giờ cộng đồng các dàn 
(@e Việt nữ lại đoàn kết chặt chè 
cũng nhau xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
và báo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
như thời gian qua, mạc dù bọn bảnh 
trưởng bá quyền: Bác-a¡nh và bọn để 
quốc đang tin mọi cách chia rẻ các 
dàn tộc, phá hoại› khỏi đoàn kết các 


đản tộc, nhằm: thực biện âm mưu xảm - 


lược và thòn tính nước ta. Đó là 
tháng tợi của chính sách đân tộc của 
Đang ta, 

“Chính sách dân tóc của Đăng là 
thực hiện triệt đề quyền bình đẳng 
vẽ mọi mặt giữa các dần tộc, tạo 
những điều hiện cần thiết đề xóa bỏ 
tạn gốc sự chênh lệch về trình đò 
kinh tế, văn hóa giữa các dàn tộc 
thiểu số và đàn tộc đa số, đưa miền 
núi tiến kịp miền Xuôi, vùng cao tiến 
kịp vùng thấp, làm cho tãit cả các (lân 


tộc đếu phát triền về mọi mặt, đoàn 
\ 


_— 


kết miúp nhan eùng tiến bộ, trở thành 
một cộng đồng các dân tộc củng làm 
chủ tập thề Tô quốc ViệI-nam xã hôi 
chủ nghĩa 

Các cấp ủy Dẳng, các cơ quan chính 
quyền và các đoàn thề phải thấu suốt 
và thực hiện tốt chính sách dâw tộc 
của Đẳng" Phải làm tốt hơn nữa công 
tác tuyên truyền giáo dục, làm cho 
đồng bào các đân tộc, nhất là ở vùng 
biên giới phia bắc, nhận rõ âm mưu 
lôi kẻo. và chia rẽ của bọn bành 
trưởng bá quyền Bắc-kinh, cắnh giác 
và đoàn kết chiến đấu, kiên quyết 
đập tan mọi âm mưu xâm lược và 
phá hoại của chúng. Cần làm cho đồng 
bào các đân tộc thấv rõ sức mạnh 
đoàn kết tronơ sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững? 
chắc Tồ quốc Việt-nam xã hội chủ 
nghĩa. Vấn đề mãu chốt đề nâng cao 
đời sống vi! chất và văn hóa của đồng 
bảo các đản tốc hiện này là vận động 
nhân đân ra sức phát triển nông 
nghiệp, kâm nghiệp, thức hiện cuộc 
vận động định canh định cư, xây dựng 
và củng có các hợp tác xã, phát triển 
_văn hóa và giáo dục. Giải quyết thỏa 
đáng những ®‹hu cau VỀ nước uống, 
muối ăn, quần áo mặc, và đầu thắp 
cho mọi nhà. Tích cực lành đạo, 
hướng đàn đồng bào các đán tộc xây 
đựng nếp sống văn minh, sửa dồi và 
bỏ đần cúc tập tục lạc hậu, taở tín, ởị 
đoan. : | 
ổ — Làm lỗ! cóng tác Uận đột:g quần 
chúng tín đồ các tôn gido. N 

Do thắng lợi của cách mạng, đo 
Đẳng ta có chính sách đúng và các 
Cấp, các ngành có nhiều c6 gắng trong 
công tác vận đọng tín đồ các tòn giáo, 


— 


cho nên đồng bào tín đồ các tôn giáo” 


ngày càng gan bỏ với chế độ mới xã 
hội chủ nghĩa, cùng hòa minh trona 
các phong trào cách mạng xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc, 
Các cấp, các ngành đã tích cực thực 
tiện chính sách tự đo tín ngưỡng của 
Đăng, đồng thời kiên quyết trấn áp 
bọn phần đóng, hướng các giáo hội 


- 


` chúng tin theo Đang, 


- 


ngàyv càng đi với dân tộc và chủ 


ngủia xã hội. 


Can làm cho đồng bào tín đồ các 
tôn giáo hiều rõ chính sách của Dẳng 
đối với các tôn “giáo là tôn trọng tr 
đo tín ngưỡng và không tín ngưỡng 
của nhân dân, bảo đàm các hoạt đội:g 
tôn giáo bình thường của nhân dàn. 
đểixyử bình đang trước pháp luật 
với các tôn giáo, đoàn kết 'tất cả 
những người yêu nước và tiến bộ 
trong cúc tôn giáo đi với dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội, nhưng không đề 
cho kẻ nào lợi dụng tôn giáo cần trở 
quản chúng hoạt dòng chính trị, hoạt 
dòng xã hội, cần trở lao động sản 
xuất, kiên quyết đập tan những luận 
điệu tuyến [ruyền xuyên tạc, ph: hoại 
của bọn phản động núp trong tôn 
giáo, làm thất bại mọi Âm nnưu lợi 
dụnz tôn giáo của chủ n«hïa để 
quốc và bè lũ tay sai của chúng. 


Ở những nơi có đông đồng bào tín 
đồ các tôn giáo, các cấp Dang, chính 
quyền và các đoàn thê, một mặt cần 
luôn luôn chú ý đìy mạnh phong trào 
lao dòng sìn xuất, xây dựng cuộc 
sóng tới,ra sức phát triền v tế, giáo 
đục, chàm lo cái thiên đời sống vật 
chất và văn hóa của đồng bào tín đỏ. 
liät khác, 
cho các tín đỏ vẻ lòng ven nước, về 
chứ nghĩa xã bội, làm tt cônø tác 
phố biến chủ trương, chính sách của 
Dàng và Nhà nước, làu cho: quần 
thãy rõ âm mưu 
lợi dụng tòn gi¿o của bọn phan động, 
ra sức vạch mặt chúnøơ, đấu tranlr 
làm thất bại mọi âm mưu của chúng; 
hướng giáo hỏi tuân theo chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, đóng viện 
"xác giáo €1, fủ sĩ tích cực Rúp phán 
vào sự nghiệp xây dựng cau nghĩa vã 
hội và bảơ vệ Tò quỏc. 


9 — Tàng cường công tác Mặt trận- 


Mặt trận Tô quốo ngày nay, là Mặt 
trân vều nước và vêu chủ nghĩa xã 
bội, Mặt trận của những người lao 
động chân tay và lạo động trí óc làm 


` 
.-BPP. 
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Can coi trọng việc giáo dục, 


"` 


chủ tập thể trên cơ sở liên mìỉnh 
công — nông, dưới sự ĐỊNH đạo của 
Đăng. 


Trong g giải đoạn mới, vai trô của 
ạt trận cảng tăng lên, Mặt trận phải 
là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước, 


nhằm mục fiêu đoàn két toàn dân, - 
phần đấu xây dựng thành công chủ ˆ 


vnghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tồ 
” quốc Việt-namm xã hội chủ nghĩa. 


Mặt trận cĩn có những hoạt động 
thiết thực nhấm thực hiện có hiêu 
qua các nhiệm vụ lớn sau đây : 


MAI trần cân đi sâu vào các tầng 
lớp quần chúng, các dân tộc, các tôn 
tiáo, sút nhần sĩ: trí thức, phát huy 
Yruyen thốn? véu nước,” nàng cao 
giấy nơộ xã hội chủ nghĩa, tuyên 
truyền và độn? viên thực hiện các 
- đường lỗi chính sách của Dảng, trên 
cơ sở đó vun đắp khối đại doàn kết 
toàn đân, tăng cường sự nhất trí về 


chính trị và tỉnh thần trong nhân 
dân: 


Mặt trần cần ra sức phát huy quyền 


làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động trên tất cả các lĩnh vực chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhằm 
động viên toàn dân hăng hái tham 
`, gia các phong trào cách mạng, xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội 


và bao vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Mặt trận cần nâng cao trách nhiệm 
của "mình trong việc tham gia quản 
lý Nhà nước, quản lý xã hội, bàng 

“ những hoạt động thiết thực. Mặt trận 
cần phát huy vai trò của mình trong 
việc xây dựng Nhà nước — Nhà nước 


của dân, do dàn, vì đân — bàng 
những ˆ hoạt động động viên 
toàn đân" tham giai xây dựng 


và cũng cố chính quyền, tăng cường 
kiệm tra hoại động của chính quyền, 

Mặt trận căn tăng cường hơn nữa 
sự phối hợp, {bống nhất hành động 
giữa các thành viền, làm cho chính 
sách của À?át trận, chương trình hành 
động của ,ÀÍd trần tỏa rộng khấp mọi 
giới, mọi ngành, dến với tùng người, 


“ 


l2) 


— làm cho ai cũng phát huy được quyền 
làm chủ tập thê, nhất H ở eơ SỞ, XÃ. 
phường. xi nghiệp. Cần khắc phục tình 
trạng phối hợp một cách hình thức, 
động viên chung chung, Mặt trận phải 
nêu cao vai trò đầu mối phối hợp 
hành: động với các đoàn thề trong các 
phong trào hành động cách mạng của 
quân chúng, trong các hoạt đệng gio 

dục quần chúng. 


Phương thức hoạt động của \Mặật 
trận, nhất là ở cơ sử, phải thiết thực 


Ñ à cụ thề. 


{0 — MXiện toàn CAI dân oận cốt tù:h, 
thủ nh. : 


Đè đáp ứng yêu cầu tăng cường 
công tác dân vàn trong giai đoạn trời. 
Bạn bí thư Trung ương Đảng đã cô 
quyết định số 93'`yề việc thành lập 
bon, dân vận. 


Ban dân vận ở tỉnh, thằnh là cơ 
quan tham mưu của tỉnh ủy, thành ¿y; 
có trách nhiệm lớn trong việc giúp 
tỉnh ủy, thành ủy nghiên cứu dt r3 
các chủ trương về công tác dân ván, 
tìng cường việc hứớng dẫn, kiề:: tra. 
đối với các cấp, các ngành của Đìng, 
cũng như chỉnh quyền và các deìn 
thề trong việc thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết về công tác đân vận, dòng 
thời phối hợp với đẳng đoàn.c¿c 
đoàn thề trong việc đào tạo,bồi dường, 
xây dựng quy hoạch cán bộ làm cẻ'§, 
tác dân vận và công tác đoàn thê: 
giúp cấp ủy về mặt xây 'dựng đăng lò 
cơ quan gắc đoàn thê đề cán bỏ, đ›.ng 


viên làm công tác đoàn thể no9:n 
thành. tốt nhiệm vụ chính lH đướờẻ 
p1a0. : 


Đề thực hiện được chức năng trên, 
các tỉnh ủy, thành ủy cần n¿ki¿in 


- đhnh chấp hành chỉ thị 93 của Dan 


bí thư, kiên toẩn Ban đân vận, Huyện: 
xã và đuận, phường cần có một ở nš 
chí ủy viên thường vự cấp ủy Địìng 
trực tiÝp phụ trách, cùng các đón, «hi 
lĩnh đạo chủ chốt các đoàn thê hẹp 
thành Đàn dân vận; ở huyện, qui)? 
củn có thêm niột số cân bộ giúp viề:: 


— 


lề 


Ø 


Có như vậy, mới đip ứng được yêu - 


.cầu của nhiệm vự. 

Đề khắc phục tỉnh trạng coi nhẹ, 
công tác dấn vận, trước hết căn phải 
tàng cường sự lãnh đạo của các cấÓ 
ủy Dẳng đối với công tác dân vận, Văn 


đè đặc ra là Ban đân vận các tỉnh,, 
thành phải tích cực chủ động đề xuất 


ý kiến với eấp ủy, đi sâu nghiên cứu 


giúp cấp ủy đà ra được những chủ, 


trương, những quyết định đúng đẳn, 


kịp thời cho từng giới, từng lớp quần . 


chúng; đồng thời làm đốt khâu tô 
chức, kiềm tra thực hiện. 


Ban đân vân cần tổng kết kinh 
nghiệm, xây dựng công tác dàn vận 
thành một khoa học và mghệ thuật. 
. Những vấn đề về công tác dân vàn 
cầu được dưa vào giảng đạy ở trường 
Đẳng các cấp. Cần đi sàu nghiên cứu 
công tác vận động từng đối tượng 
quàn chúng, đề giúp Trung ương 
trong những năm tới ra được các nghị 
quyết chuyên đề về công vận, thanh 
vận, phụ vận, đáp ứng yêu cầu mới 
của cách mạng. 


- Trước nïất, cần thực hiện tốt các 
Công việc sau đày: 


— Ban dân vận cùng với các đoàn . 
thê ở tỉnh, thành đi sâu nghiên cứu, 


những vấn đề đã được nêu rä, vận 


dụng vào điều kiện của địa phương „ 


đè đề xuất ý kiến về công tác dân vận 
đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại 
hội Dảng các cấp sắp tới. 


— Nhanh chóng kiện toàn Ban dân 
vận éác tỉnh, thành đẻ đáp ứng được 
yêu cầu của nhiệm vụ mới: 


— Tịch cực giúp đỡ cúc đoàn thề 


.củng cố tồ chức cỡ sở. xây dựng quy 


hoạch đào tạo cán bộ dàn vận và căn 
bộ các đoàn thê. | 


ÖỠ —= Đầy tới một phong trào cách 


mạng sôi nồi của quần chúng thỉ đu: 
chào mừng Đại hội thứ V của Đảng, 
với những nội dung thiết thực, có mục 
tiêu, chỉ tiêu cụ thề giải quyết những 


- vẫn đề cấp bách về sản xuấi và đời 


sống, an ninh và quốc phòng, chống 
tiêu cực ở khắp mọi nơi, nông thôn 


cũng như thành thị đặc biệt là ở . 


CƠ SỞ , 

— Tịch cực chuầnbị tiến hành tông 
kết công tác đân vận từ năm 1976 đến 
nay, đề tiến tới hội nghị tông kết công 
tác đân Ÿn. trong giai đoạn. mới dự 


kiến tồ chức trong năm 1982.. 


à * 

Với những nhậu thức mới về công. 
tác dân vận, với việc kiện toàn Ban 
đân vận các cấp tử trung ương dến 
địa phương, lại được sự lãnh đao chặt 
chẽ của các cấp ủy Đẳng. với sự hoạt, 
động tích cực của các đoàn thê, chắc 


chắn rằng công tác dân vận Írong 


trời gian tới sẽ có nhiều chuyên. 
biến mới. ồ ` ... 
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MẤY VẤN ĐỀ VỀ PHONG TRÀO 
"GIẢI ĐPIÓNG DÂN TỆC 


s3 


⁄ 


Ử sau chiến tranh thế. giới thứ. 
hai đến nay, tại khu vực châu 


Á, chẤu Phi và châu Mỹ la tỉnh, có 
gan 120 nước vốn là thuộc #Ẫ cũ, đä 
giành được độc lập trên những mức 
_ độ khác nhau. Các nước ấy chiếm 
khoang một nửa số đản trên,thế giới, 
và 4 phàÀ5 số thành viên Liên hợp 
quốc. lến nay, chỉ còn khoảng non 
“15 số đân và 355 điện tích thế giới 
là Cang sống dưới ách thống trị trực 
t.éip của chủ nghĩa thực dân cô điền. 
Thư vậy trên những mức độ khác 
nhau, mệt nửa loài người từ nô lệ đã 
trở thành người chủ, từ chỗ « đứng 
ngoài bước tiến của lịch sử”, là 
khách thề của lịch sử, đã trở thành 
- chủ thÈ của lịch sử và đang từng 
bước «tham gia định đoạt vận mệnh 
toàn thế giới» (1) Chủ nghĩa thực 
dân cũ đã bước vào “ngưỡng cửa bị 
thanh toán hoàn toàn, Đó là thắng lợi 
_Vĩ đại của phong trào cách mạng giải 
phóng đân lộc, là bước tiến nhảy vọi 
của lịch sử loài người. Đ 


Tháng lợi đó của các đản tộc gắn 
liên với thăng lợi của Cách mạng 


Tháng Mười Nựa, với sự tôn tại và. 


lớn mạnh khôn;: nzững của Liên-xô 


vĩ đại, yới chiến công canh liệt của - 


Liên-Xô Điều điệt chủ nghĩa phát xiít, 


ø 
b 
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NGUYÊN:TRÀNH-LÊ 


Sử 


đầy hệ thốnz đế quốc chủ nghĩa vào 
‹tỉnh trạng suy yếu chưa từng thấy, 


tạo điều kiện cho các dân tộc bị :áp 


- bức trước đây nòi dày đưới mọi bình 


thức lật đồ ách thống trị của chủ 
nghĩa để quốc, giành độc lập cho dân 
tộc. Đúng là: *bão táp cách mạng 
của phong trào giải phóng đân tệc 


làm rung chuyền châu Á, châu Phi 


và châu Mỹ la tỉnh, lôi cuốn hơn hai 
nghìn triệu người ở hầu khắp các 
nước vốn là thuộc địa và phụ thuộc; 
đó Tà sự kiện lớn thứ hai của thời đại 
chúng ta sau sự hình thành hệ thống 
xã hội chủ HE HUh thế giới › @). 


Xa thổ ngày đăn#¿ bế: thêm 


nhiều nước tiến lên chủ nghĩa 
+ã hội. 

Theo Lê-nin, trong thời đại quả đô 

lên chủ nghĩa xã hội, quy luậi của 


lịch sử là cách mạng giải phóng dân. 


tộc tất yếu sẽ chuyền biến thành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, mặc 
đủ tùy nơi tủy lúc mà hình thức 
(1) V.!, Lê-nin : Toàn hạ Mịạb Tiến-b$, 
Mát-xcơ-va, 1979, tậo 39, ?I1. 


(2) Nai[ quyết Đại hụi tị biu toan quốc 
lần thứ 1Ý, Nrb Sự thịt, Hà -nội, 1977.tt. 7ả 


và nhịp độ chuyền biến có khác nhau. 
Sau chiến tranh thế giới thứ bai, 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa đã ra 
đời. Hệ thống x8 hội chủ nghĩa thế 
giới hình thành. Đó lã mn0LDiT0E ngoặt 
sau Cách mạng Tháng Mười Tưøng 


số những nước Ấy, một số ít đã trai- 


quả cách mạng giải phóng đân Lộc và. 


tia fn cách mạuø xã hội chủ nghĩa, 
cỏn các nước khác đều trực tiếp được 
- giải phóng khỏi chủ nghĩa p`át xÍt 
- Và. tiến lên cách mạn: xã hội chủ 
nzhĩa. Bước sang những năm 70, nếu 
- KỀ c nước Việt†-nam thống nhất, và 
mội số nước giành thẳng lợi sau khi 
làm cách nmiấng dân chủ chống phong 
kiến, thế giới lại -có thêm hơn 10 
nước chọn con đường xã hội chủ 
nghĩa 3). Điều dáng chú ý là sự ra 
đởi của các nước này gắn liền với sự 
lớn mạnh chưa tứng cỏ của Liên-xỏ 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác, 


gắn liên với tình hình sau chiến tranh £ˆ 


Yiệt-nam. Đặc điêm của những nước 
này là kinh tế chậm phát triên; văn 
hóa lạc hậu; ở nhiều nước, giai cấp 
công nhân chưa mạnh, cỏn có nhiều 
khó thăn. Song khủ năng kiên định 
về chính trị vn: 
rất cá triền vọng. Có thề nói sự ra 
-_ đời của những Nhà nước trẻ tuôi và 
xã hội chủ nghĩa (hoặc có xu hướng 
xã bội chủ nghĩa) này là một trong 
những bước ngoặt của cao trào giải 
phóng dân tộc. ' 


` 
- Với sự giúp đỡ to lớn của Liên-xỏ 
và các nước xä hội chủ nghĩa khác, 
với tác động mạnh mẽ của ba dòng 
thắc cách mạng trên thế sciới, sự thức 
tính và đầu tranh của bản thân các 
đàn tộc đó là nhân tố hạng đầu đưa 
đến tháng lợi vĩ đại ấy. Trong số 
Các nước này, €ó một ít H6ỚP đã sớm 
có phong trào công nhàn và chính 


đảng của giải cấp công nhân, Các 
chính đẳng vô sản này ngay từ đậu 


đã năm được ngọn cở các h mạng đân 
tộc và dẫn chủ, và sau khi hoàn thành 
nệm vụ chống đế quốc, đã chuyên 
0#ay lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


` 


Ở nhiều nước, cuộc đấu trảnh cho 


. độc lập dân tộc từ đầu là do những 


phần tử trí thức yêu nước lãnh đạo. 
Phàn lớn những người nảy +thuộc 
giai cấp tiều tư sấn. Lúc đầu, họ xuất 
phát từ lấp trường chống để quốc, `, 
chống phong kiến, lãnh đạo nhắn đàn 
tiến hành cuộc đấu tranh bằng bạo 
lrc cách mạng`đề giải phóng dân tộc. 


-Trỏnzg quá trình đấu tranh ấy, họ 


dựa vào quần chúng công nhân va 
nòng dân. Tử đó có sự kết hợp giữa 
lực lượng lãnh đạo cách mạng với 
phong trào công nhân, tạo điều kiện 
đề tiếp thu ảnh hưởng của chủ nghĩa 

xã hội khoa học và hệ tư tưởng Mác— 
Lê-nin. Bộ phận tiên tiến nhất trong 
phong trào dân tộc yêu nước, tiến bộ, 
trải qua thứ thách, rẻn luyện, sàng 
lọc, dần đân tự tỏ chức thành chính 
đảng của giai cấp công nhân, đưa 
cách mạng đàn tộc, dân chủ từng 
bước tiến lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 


Quá trình đấu tranh cách mạng của, 


- hai loại nước nói trên đã chứng mỉnh 


ön định về xã hội lài, 


_ 


một văn đẻ có tỉnh quy luật. Đó là 
một nước sau khi giành được độc lập. 
chỉ có thề cũng cố được thẳng lợi của. 
mìỉnh và tiến lên xây dựng một xã 
hội tiến bộ theo đúng xu thể của thời 
đại, khi nhân dân nước đó có một 
đẳng tiên phong đứng trèn lập trường 
của giai cấp công nhàn, hướng theo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
xã hội chân chính, có đường lối chính 
trị và phương pháp cách mạng đúng 


đắn, có đường lối txảy dựng kinh tễ 


phủ hợp với điều kiện của đất nước ; 
đồng thời. các nước này đoàn kết 
chặt chẽ với.các nước xã hội chủ 
nghĩa và được các nước xã hội chủ 
nghĩa tích cực giúp đỡ.  ~ 


Như -vậy, tronø thời đại quá độ từ 
chủ-nghĩa tư bàn lên chủ nghĩa xã 


(3) Hạo gồm : Việt-nam, làn, Cam-pu-chia, 
prsa-ntzxtusn, CHIDCND Ý⁄-e-men, E-ti-ô= 


— Pha, Aszsgôsia, Mo-dkm-bích, ÌNi-ca-ra -goa, 


Gre-ua-ca và mọi số nước khác. 


hội trên phạm vi toàn thế giới, thời 
đại giai cấp công nhàn giữ vị trí 
trung tâm của lịch sử, các cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc tất yếu chịu 
sự chị phối của quy luật yŠ sự chuyên 


biến từ cách mạng dân tộc dân chủ, 


lên cãch mạng xã hội chủ nghĩa ; CÁC 
cuộc cách mạng ấy đã trở thành một 
bộ phận của cách mạng vô sản toàn thế 
giới. Thực tiễn cách mạng giải phóng 
dân tộc cùng với hiện tượng ngày 


càng có thêm nhiều nước lựa chọn 


con đường xã hội chủ nghĩa đã chứng 
mình hùng hồn cho chân lý. sau đây 
của thời đại: độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội.. . 

Di nhiên, chúng ta phải nhìn nhận 
- hiện tượng này trong một quá trình 


“lịch sử lâu đài — quá trình ra đời vá , 


lược của đế quốc Pháp và sau đó là, 


-. của đế quốc Mỹ chống dân tộc Việt 


nam; nhiều dân tộc khác đã nồi dày 
đấu tranh bằng bạo lực, làm cách 


ˆ mạng đân tộc dân chữ. Do những thất 


L nặng nề trên chiến trường dân - 


.đểã sự sụp đồ về cần hẳn hệ thống 


lớn mạnh của chế độ xã hội mới, cao _ 


nhất của loài người. Quá trính này 
gắn liền với sức mạnh đấu tranh của 
các dân tộc chống đế quốc, với tỉnh 


hình so sánh lực lượng giữa hai hệ, 


thống xã hội đối lập, với sự hùng 
ˆ cường của cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
do Liên-xô làm trụ cột. Do sự phát 
-triền không ngừng của các nhân tố 
cách mạng đó, quy luật cách mạng 


giải phóng đân tộc tất yếu chuyên „ 


lên cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ 


ngày càng phát huy tác dụng. Chắc. 


chắn rằng trong tương lai, chủ nghĩa 
xũ hội sẽ ngày càng mở rộng trận đỊ4, 


quốc tế sẽ phải lùi đần và diệt vong. 
Đó là một xu thế lịch sử mà khôug 
- một thế lực phản động nào có thề dào 
ngược được.. | T 


_Cuậc đấu. tranh chống đế 
_ quốc sẵn tiếp tục trên các tình 
sự c chính. trị, kinh tế. 


"Đặc điềm của phong trào giải 
phóng dân tóc sau chiến tranh thế giới 
thứ hai, là nhiều đân tộc phải đương 
đầu với những cuộc chiến tranh xâm 
lược đẫm máu của chủ nghĩa đế quốc, 


mà điền hình là cuộc chiến tranh xảm . 
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L 


thuộc địa của thực dân Pháp sau 1953 


và sau chiến tranh. An-giê-rf, đo So 


sánh lực lượng ngày càng thay đôi 
không có lợi cho phe để quốc, chủ 
nghĩa đế quốc buộc phải thay đôi thú 
đoạn, chúng tiến hành thương lượng 
với giai cấp tư sản ở các thuộc địa 
và hòa bịnh trao trả độc lập cho 
những nước này. Riêng năm 1960 đã 
có 18 nước châu 'Phi được trao trễ 
độc lập. Từ 1960 đến cuối 1980, có hơn 


60 nước ở châu Á, châu Phi và Mỹ la 


tỉnh giành được độc lập bằng nhiều 
hình thức đấu tranh khác nhau, trong 
đó có những nước lầm cách mạng dân 
tộc dân chủ thành công. Đó là mệt 
thắng lợi rực rỡ của các dân lộc và 
của ba dòng thác cách mạng của thời 
đại. Tuy nhiên, hình thức trao tr 
độc lập là một mưu, đồ của chủ nghĩa 
đế quốc nhằm ngắn chặn làn sóng 
đấu tranh cách mạng của các đân tức, 
chuyền hướng cuộc đấu tranh đó vào 
con đường cải lương. Thông đua việc 
thương lượng hòa bình, chủ nghĩa để 
quốc hỏng tạo ra một hình thức hẹp? 


: "“ táo và thỏa hiệp giữa chúng với giay 
chủ nghĩa đế quốc và phản động, 


cấp tư sản cầm quyền.ở nước được 
trao trả độc lâp, mở đường cho chủ 
nghĩa thực đân kiều mới thảm nhập 
vào nước đó, thay thế chủ nghĩa thực 
đàn cũ, Với.việc giai cấp tư sản hoặc 
tiều tư sẵn lên cầm.quycn trong tình 
hình như vậy, các thuộc địa cũ tuy 
đã giành được độc lập vẽ chính trị. 
nhưng nội dung và cơ cấu của xä hội 
cũ vẫn được duy tri. Hệ tư tưởng 
đân tộc cải lương tư sản văn tön tạt- 


"Cơ sở kinh tế xã hội về cơ bìn vẫn 


giữ nguyên trạng. Tất cả những cải 
đó chỉ phối con đường đi của nhiều 
nước giành độc lập bÂng phương 
pháp hòa bình, đặc biệt ở châu Phì. 


Kề tử chiến tranh thế giới thứ hai 
đến nay. riêng ở châu⁄Phi đã có 
khoảng 50 nước giành được độc lập. 
Một số nước lựa chọn con đường xã 
hổỉ chủ nghĩa, nhưng nhiều nước 
khác vẫn còn lệ thuộc với mức độ khác 
nuau vào chủ nghỀ*ầ đế quốc về mặt 
kinh tế, do đó chịu sự khống chế 
hoặc sức ép của chủ nghĩa đế quốc 
v: chính trị. Tại phần lớn các nước 
- châu Phi, giai cấPÐ công nhân mới hình 
thành, chưa có chính đẳng vững mạnh 
của, minh, chủ nghĩa bộ tộc, chủ 
n;hĩa dân tộc phong kiến và tư sản, 
chủ nghĩa địa phương đang gây tác 
động sàu sắc, gây chia rễ trong nhân 
- đân, đẫn đến những sự chống đối, 
thanh trừng nội bộ làm giãm sút sức 
mạnh đấu trành chong dế quốc của 
. CáC dàn tộc. 


ở châu Á, một số nước xã hội chủ 
nghĩa và một số nước đân tộc tiến 
bộ nêu cao ngọn cờ độc lập tự chủ 
vẻ mọi mặt, nhưng nhiêu nước khác 
ván bị tác động mạnh bởi sự phản 


.©ông lao động quốc tế tư bản- chủ ' 


nghĩa, và chịu ủnh hưởng sâu sắc của 
. sự khủng hoàng kinh tế tư bản chủ 
nghĩa. Phản bội giai cấp công nhân 
và nhân dân Trung-quốc, thế lực 
phản động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh dang đầy TruRgøg-quốc ngày càng 
xa cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế 


giới và đi vào vòng tay của chủ nghĩa. 


đế quốc, 


Tại khu vực các dân tộc A-rập ở 
Trung Đờng, đế quốc Mỹ ra sức lợi 
dụng gác vấn đề dang tòn tại ở vùng 
nảy, như 'vấn đà tôn giáo, vấn, đề 
chúng tộc, văn đề biên giới, vấn đà 
_ đầu Thổ. -„ nhằm phá vỡ sự đoàn kết 
giữa các dân tộc vốn cùng chung một 
Lẻ thủ là đế quốc Mỹ và bọn bành 


trướng I-xra-en. Đế quốc Mỹ và bọn: 


phần động Trung-quốc đang ra sức 
pàaá hoại phong trào đấu tranh giải 


phóng đâu tộc ở khu vực giàu đầu mỗ- 


bậc nhất thế giới này, tiến công vào 
Các xu hướng tiến bộ, chia rẻ các 


nước đang phát triền. 


° 


# 


đân tộc ở khu vực này với Liên-xô 
và các nước xã hội chủ,nghĩa 


- khác. 


Ở châu Mỹ la tinh, mặc đù giai cấp 
tư sẵn ở các nước thuộc khu”vực này 
đã giành được chính quyền từ tay 
thực dân phương Tây từ đầu thế kỷ 
trước và chủ nghĩa tư bản ở đây đã 
có sự phát triền nhất định, nhưng do 
sự bóc lột và khống chế của chủ 
nghĩa thực dân mới của Mỹ, chơ nên 
hầu hết các nước này vàu còn là 
những nước bị lệ thuộc. Tại một số 
nước ở đây, chính quyền độc tài phát 
xít được Mỹ nâng đờỡ.. thực hành chính 
sách đàn áp và khủng bố ¿àn bạo đối 
với nhân đàn, do đó quần 
thường nồi đảy đấu tranh bằng nhiều 
hình thức, kề cả hình thức đấu tranh 
vũ trang. Ngay cả nhà thờ thiên chúa 


L giáo cũng có một bệ phận đứng về 


phía đối lập với chỉnh quyền tay sai 
Mỹ. Ơ nhiều nước, một mặt trận nhân 


-đân rộng rãi đã hình thành nhằm 


chống lại chính quyền độc tài thàn 


Mỹ. Cuộc đấu tranh chống đế quốc 


\lÿ dang, điễn ra sôi động ngay tại 
sâ¡ sau của nó. 


Đối với các dân lộc bị 
trước đây, chủ nghĩa dân tộc có yếu 
tổ tiến bộ. Ngày nay, với việc gini 


cấp tư sản dân tộc hoặc tiều tư sản 


lên cầm quyền trohs điều kiện hòa 
bình, chủ nghĩa đân tộc tư sản và 
tiều tư sản -có eơ hội nẫẩy nở ở nhiều 
Một khi tỉnh 
thần đân tộc không được hướng theo 
con đường chân chính, thì đề biến 
thành chủ nghĩa dân tộc sô vanh, bè 
phái, phân lập, địa phương chủ nghĩa, 
đối lập với chủ nghĩa quốc tế và dễ 
bị chủ nghĩa đế quốc lợi dụng đề 
phục vụ cho lợi ích của chúng. 


lất cả những điều đó nói lên rằng, 


đ ngày nào còn chủ nghĩa để quốc thi _ 


ngày đó vấn đề đấu tranh giải phóng 
dân tộc, bảo vệ độc lập dân tộc... 
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chúng» 


áp bức, 


xẵn 


- 


° 


là những văn đề hàng đầu... * (4) của 
các dân tộc 


Một đặc điềm lớn của cuộc đấu 


tranh chống đế quốc hiện nay của 
các đản tọc là việc chuyen manh mũi 
nhọn đấu tranh sang lĩon vưc 
kinh tê 


Ai cũng biết rằng, sự phá t triền 
“chưa tửnH cÓ » của các nước tí băn 
phát triên phưởng # Tây sau chicn 
tranh thế giỏi thứ hai, nhất là những 
năm 50 và 00, phần quan frọbg nhất 
là do bó£Ê lột đưới nhiều hình thức 
các nước đảng phát triền. 


_ Tỉnh hình thức tế sau đây chúng 


tổ điều đó. Tỉnh chung, đối với tất cả 
các nước đang phát triền thuộc hệ 
thống tư bản chủ nghĩa, một nàm các 
công ty nhiều nước » phượng Tây, 
đứng đầu là À1ỹ, đã bòn rút từ 50 đến 
100 tỷ đô la lợi nhận. . Việc đầu tư 
vào các nước đang phát triền mang 


lại một tỷ suất lợi hận cao hơn rát 


“nhiều so với đầu tư ở các nước đế 
quốc. Tử 1970-đến 1980, Mỹ đầu ttr 8,7 
tỷ đỏ la vào các nước đang phát 
triền, nhưng đã thu về 39,665 ty đô la 
lợi nhuận, tức là 1 vốn 4 — 5 lãi! Chủ 
nghĩa thực đân mới đang vét cạn 
những nguồn vốn nhổ nho¿ của các 
dân tộc, làm cho các nước đang phát 
triền ngày căng nợ nần chòng chất. 
Năm 1973, các nước đang phát triền 
nợ các nước tư bản phát triển 12,2 tỷ 
đỏ Ta, năh 1981 nơ tới trên 500 tỷ, Có 
thề nói nợ nần là một cống vật mà 
hằng năm các nước đš¡ng phát triển 
nộp cho c$c nước đế quốc. 


Lợi dụng sự lệ thuộc năng nề về 
kính tế của cýc nước đang phát iriền, 
chủ nehĩa để -quốc tim cách trút 
những ảnh hưởng tiêu cực của khủng 
boàng- kinh tẾ sang cÁc nước đúng 
nhát triền, làm cho các nước này đã 
khó khán lại thêm khó khăn. Các 
muốớe đang phát triên chưa bao giờ 
bị bóc lột và bị bóp nzhẹt về kính tế 
nàng nẻ như ngày nay, Do vậy, nâu 
thuän giữa các dân tộc và chủ nghĩa 


0 


thực đàn mới -vẫn là một trong những 
màu thuẫn cơ bản của thời đại chúng 
ta. llơn nữa, mâu thuẫn hày đang có 
những? biều hiên gay gắt mới. Neều như 
trước đầy, mâu thuẫn giữa đế quốc wà 
thuộc địa dã đưa đến cuộc khủng 
hoằäng của hệ thống thuộc địa của chủ 
nghĩa đế quốc từ sauvhiến tranh thế 
-Biời thứ nhất và bùng nỗ thành sự sụp 
"đồ của hệ thống thuộc địa đó Sâ M CiiICN 
tranh thế giới thứ hai, thi từ đã 

những năm 70, mâu thuẫn đỏ đã học 
lộ thành sự khủng hoảng trảm trcng 
của chủ nghĩa thực đản mới đứngđáu 
là đế quöc Mỹ. Máu thuẫn đó đã quy 
định nhiệm vụ quan trọng hàng đâu 
hiện nay của các nước đapg phát, 
triền là phải kiên quyết đấu tranh, 
nhằm phá bỏ trật tự kính tế cũ. thiết 
lập một quan hệ kinh tế quốc tế binh 
đẳng, công bằng, bảo đảm được chủ 
quyền của các đân tộc đối với tài 
nguyên của đất nước, thực hiện một 
chế độ bình đẳng trong mậu dịch, 
tài chính, tiền tệ quốc tế, v.v.. lạe 
điều kiện cho các nước mới giải 
phóng có thề phát triền được nền 
kinh tế dân tộc, cảa thiện được đời 

sống nhân dân. 


Muôn thoát khổi nghèo nàn và lạc 
hậu, đi đôi với cuộc đấu tranh chống 
sự ràng buộc của chủ pghĩa thực dần 
mới, là cuộc đấu tranh đề giải phóng 
nhân dân lao động,.vì nếu không số 
một chế độ xã hội tiến bộ thị không - 
thể tránh khỏi lệ thuộc vào chu nghĩa 
thực dân mới. Nếu chỉ đấu tranh cho 
một trật tr kinh tế quốc tế mới mã: 
không thực hiện những sự cải cách 


"đối với cq cấu kinh tế, cơ cấu xã hột 


ở trong nước, thì không thê đạt được 
độc lập dân tộc thật sự. 


Hiện nay ở một bộ phân thế giới 
đã có một trật tự kinh tế quốc tế kiều 


thới, đó là cộng đồng xã hội chủ nghĩa 


TƯ ` sm.saa«s«o.«s«exan , 


(4) Háo cáo chính trị của Ban cháp hành 
trung ương láng lựt Đại họi đại kiều tcàn 
cuœ lần thứ ÍF, "xb Sự thật. Hà-n;i, 19/2, 
tr, Z2, : 


sới tô chức liội đồng tương trợ kinh 


vế, trong tô chức kinh tế quốc tế này 


Ấ. châu Phi và châu Mỹ la tỉnh về cơ 
bản vẫn là muốn không chế khu Vực 


có sư hợp tác và giúp đỡ chân thành “hày, lấy dó làm bàn đạp dê tiến tới 


giữa cac nước xã hội chủ nghĩa phát 


triên và các nước xã hội chủ nghĩa - 


khác. Đó là một tấrnY gương có tác 


dụng cồ vũ to lớn đối với cuộc đấu 


tranh của các nước đang phát triền 
cho một trật tự kinh tế quốc tế mới. 
Các nước xã hội chủ nghĩa hết sức 
đồng tình và ủng hộ cuộc đầu tranh 


(trên mặt trận kinh tế của các nước - 


dang phát triền. Cuộc đầu tranh giành 
quyền làm chủ tài nguyên th;en nhiên 
' là vấn đề sống còn đổi với các dân 
tộc vừa thoát khỏi xièng xích của chủ 
nghĩa thực dán. Cuộc đấu tranh này 
chỉ mới bắt đầu và đang gặp phải sự" 
chống phá gay gắt của chủ nghia đế 
quốc. Nhưng quy luật của lịch sử là 
chủ nghĩa đế quốc nhất' định sẽ bị 
diệt vong. Các, dân tộc chắc chắn sẽ 
làm chủ tài nguyên của mình, lấy đó 
làm cơ sở cho độc lập về chính trị, 
tiến tới xây dựng một xä hội mới, phù 
.hợp với xu thế của thời đại 


Đấu tranh chống "chủ nghĩa 

đếg:tốc phải gắn liên oới đấu 

trách chống chủ nghĩa bá 
quyn Trung-quốc, 


Trước đây, thế lực phần động trong 
giới cầm quyền Trunø-qnóc đã lừng 
coi khu vực châu Á, châu Phi và châu 
ÀÍÿ la tỉnh là enòng thén thế giới? 
bao vây thành thị thể giới, Sau đó, 
họ coi khu vực này là thế giới thứ ba: 

- thế giơi này, dưới sự glãnh dạo ® 
của họ cùng với thế giới thứ hai (các 
nước không thuộc thế giới thứ ba và 
cũng không phải là hai € siêu cưởng Ð) 
liên minh với nhau, chống lại hai 
“siêu cường» thực. chất là 
lLiên-xô. Hiện giờ thỉ họ trắng trợn 
hất tay với Mỹ, câu kết với mọi lực 
lượng đế quốc và phản dóng trên thế 
giới đề chếng Liên-xô, chống Việt- 
nam, chống cách mạn thế siới,. Mưu 
đồ của Búc-kinh đối với khu: vực châu 


` 


_ Fay-aA, Trung D¿n: và các 
“lợi dụng vị trí địa lý của mình và 


chống - 


kinh KỀ từ khi câu két và liên 


áp đặt bá quyền của Trun¿g-quốc trên 


toàn thế giới. Điều khác với trước kia , 


là hiện nay Bắc-kinh dặt trọng tâm 
vào «thế giới thứ hai? và đế quốc 


Mỹ, ra sức thắt chặt quan hệ mọi mt. 


khác. Đối với các nước đang phái 
triền, Bắc-kinh dùng mọi thủ đoạn 
tinh vi và thô bạo, từ e viện trợ » theo 
kiều thực dân để lôi kéo dến gây sức 


- ép, chia rẽ các nước này với nhau, 


và chia rẽ họ với các nước xã hôi chủ 


. với đế quốc Mỹ và các nước để quốc. 


nghĩa, phá hoại chính sách trung lập. 


chống đế quốc của họ. Điều này cũng 


phá hoại của Bác-kinh đối với phong 
trào không liên kết. Đối vói các nước 
đã lựa chọn con đường xã hội chủ 
nghĩa ở châu Á, châu Phi và châu 
Mỹ la tỉnh, Bắc-kinh tìm đủ mọi cách 


ˆ lôi kéo, chia rẽ, can thiệp vào công 


việc nội bộ của họ. Còn đối với một 
số nước xã hội chủ nghĩa như Việt- 
nam, An-ba-ni, 
ngoát 150 độ, cắt hết mọi viễn trợ, 
rút hết chuyên gia, thậm chí đem quần 
tâm lước Việt-nam 


Tham vọng của Bắc-kinh là vươn 


_ tới sự bá quyền trên tcăn cầu, những 


muốn: thế Hàc-kinh phải e€Õ giành bá 
quyền ở châu Á, trước hết là Đóng 
Nain châu *Á, trong đó có ba nước 
ĐỒồng-dương, trong lúc vân 
cường hoạt động phá hoại ở Nam Ả, 
nơi ï.háắc, 


lợi dụng cuan Pè huyết thêng của 
bàng chục triệu lioa Kiệu, nhân Thời 
cơ để quốc ÄXÍÿ buộc phải rút khoi ác 
nước Đòng-dươnz+, bọn bá quyến 
Trunz-qgquốe ra sức hoạt động hỏng 
biến châu Á thành khú vực ảnh hư: 
lén thực hiện miuu đô bà 
thế giỏi. 
Đế quốc Mỹ và Lọn phần động Dác- 
111110 


° 


địt” 


được biều nà qua những hoạt động - 


Đác-kinh đã quay. 


thng - 


+ 


HH 
- của mình, lấy đó làu: bản đạp để in 
ŒIIy}C TH: 


..xŸ , 


với nhau luốn luôn nhấn mạnh sự 
thống nhất về lợi ích.chiến lược, Lợi 
¡ch chiến lươc phần đông của Oa-Sinh-” 
tơn và Bác-kinh là gì? Đo là chông 
phá, đi đến xóa bỏ hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thể giới dò Liên-xô làm trụ 
cột, chống phá phong trào giải phóng 
đân tộc và phong trào công nhân, 
chống phá hòa bình và hòa dịu trên 
thế giới. Vì vậy, trong khu vực có 


cuộc đấu tranh đề giải phóng dân tộc 


hoặc đề củng cố độc lập dân tộc, Oa- 
sinh-tơn và Bắe-kinh luôn luôn có sư 
cầu kết đầy tội ác. Về cái gọi là vấn 
đề Cam-pu-chia, cHúng đang ngăn cần 
thế giới công nhận chính quyền hợp 
pháp duy nhất của nhân đân Cam-pu- 


chia và mưu đồ cho lgọn diệt chủng 


Đón Pốt quay trở lại nước này. Về 


cái gọi là vấn đề Áp-ga-n:-xtan, Mỹ. 


và Trung-quốc cũng đang phối hợp 


lạp trường chống phá Nhà nước dân. 


tọc và nhân dân trẻ tuồi ở nước này, 
Đối với các văn đề khác như vấn đề 
1°a-le-xtin, vấn đê nam phần châu Phí, 
vín đề Chi-lê, v.v Bae-kinh và Oa- 
sinh-tơn đều có lập trường phẩp động 
vẻ cơ bẳn giống nhau. Chúng đều đứng 

è phía bọn phản động khu vực, chống 
lợi ích của các đâu tộc, mặc dù cách 
nói của Bắc-kinh bề ngoài hết sức lắt 
léo và mị dân. 


Trong chiến lược quận sự của chỉnh 


quyền Ri-gân nhằm đối phó. với cái gọi - 


là hai cuộc chiến tranh lớt thì có một 
cuộc chiến tranh lớn là nhằm vào khu 
vực các nước độc lập đân tộc (một 
cuộc chiến trznh lớn ở Tây Âu nhằm 
‹hêng Lièn-xô, một cuộc lớn nữa ở 
Trung Đông hoặc một rơi nào đó Ở 
châu AÁ, châu Phi hoặc châu Mỹ la 


tính), Ởa-sinh-tơn coi Trung-quốc là: 


đồng minh của mình ‹trong hai cuộc 
chiến tranh lớn đó. Trông' 4 trọng 
diềm của chính sách đõi ngoại của 
Mỹ là Tây Âu, Trung Đông, Trung 
À{$, Thái-binh-đương, thi ba khu vực 


/ 


đả thuộc phạm vi các đản tộc đang 


đấu tranh cho độc lập dân tộc hoặc 
cho việc củng cỗ nên độc lập đó. 


Sự tăng cường câu kết quân sự giữa 
Mỹ và Trung-quốc đang gày nên một 
tàm lý lo lắng trong toàn thề nhân 
đã ìn châu Á. Cùng với nhân dân 
các nước Đông-dương, nhân dân Ấn- 
độ và nhân dân các nước khác ở châu 
Á hết sức cảnh giác trước mưu đồ 
bành trướng và xâm lược của Bắc- I 
kinh có sự hậu: truẫn của Oa-sinh-tơn. 


Ngoài sự phối qhợp hành động về 
mặt chiến lược nói trên, Oa-sinh-tơn 
và Bảc-kinh còn phụ họa với nhau 
trên nhiều luận điệu chống phá cách 
mạng giải phóng đân tộc. Trong các 
luận điệu đé, có cái gọi là « chủ nghĩa 
khủng bố quốc tế» do chính quyền. 


Ri-gản tung ra và.được Bắc-kinh kịp 


thời tán thưởng. Sự vu khổng bỉ òi 
này của Mỹ và Trung-quốc nhầm chĩa 
vào cuộc đầu tranh chỉnh nghĩa của 
các dân tộc đang tich cực chống đề 
quốc như nhân dân- Pa-le-xtin, Li-bi, 
En Xan-va-đo.. Đồng thời, chúng 


cũng lấy đó đề vu cáo sự giúp đỡ 


theo tỉnh thần quốc tễ vô sản của 
Liên-xô và các nước xã hội chủ ngh 
khác đối với các đân tộc đang đấu” 
tranh đề giảnh và bảo vệ nền độc.lạp 
dân tộc của minh. 


Trong tình hình đỏ, muốn bảo vệ 
độc lập dàn tộc, muốn xác lập chủ 


- quyền dân tộc về mặt kinh tế, các nước 


mới được giải phóng cần phải đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đồng 
thời chống chủ nghĩa bành trướng và, 
bá quyền Trung-quốc. Dù cho hai thế 
lực phần động này có liên mình với 
nhau chống phá cách mạng đến mức 
nào, chúng cũng không thề đảo ngược 
được tỉnh thế, không thề ngăn cẩn 
phong trào giải phóng dân tộc và bảo 


.vệ độc lập dàn tộc giành những thẳng 


lợi ngày càng to lớn hơn 


_ 


` 


VỀ (UỘC VẬN ĐỘNG LỚN « PÁT TUY BẢN (HẤT 


TỐT ĐFP, 


RÂI¡G. (A0 $ỨC MẠK¡ (HIẾN ĐẤU » 


- — "CỨA (ÁC Lực LƯỢNG. YU TRANG THẦN DẪN 


ĐÀ năm qua, cuộc vận động « Phát 

huy bản chất tốt đẹp; nàng cao 
sức mạnh chiến đấu của các lịrc lượng 
vũ tranm nhân dân ® do Dan bí thư 
Trung ương Đăng phát động, đã dược 
triền khai rộng khắp trong toàn 
Đăng, toàn dân, toàn quân và đã thu 


- được những kết quả tốt đẹp. Hàu hết 


các quân chúng, bỉnh chủng, các cơ 
quan, học viện, nhà trường, nhà máy 
quốc phỏng, các lực lượng ở tuyến 
trước cũng như các lực lượng ở tuyến 
sau, cả bó đội chủ lịe và bộ đội dịa 
phương, đẻu có sự chuyền biến tốt về 
chất lượng mà tiêu biều là 123 đơn vị 
xuất sắc của toàn quân đä được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương chiến 
công và Bộ quốc phòng tặng cờ 
thưởng. Nhiều nhân tố mới xuất hiện 
khắp nơi. Pwớc tiến bộ đó là điều kiện 

rất thuận lợi đề đưa cuộc vận động 
phát triển mạnh mề hơn nữa trong 
những năm tới, nhằm tiếp. tực đầy 
mạnh việc xây dựng quân đội ta thành 
một quân đội nhân dân cách mạng, 


chính quy, hiện đại, hùng mạnh, bảo - 


đầm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo 
YvỆ và ây dựng 


Tò quốc Việt-nam- 


. TRẦN-VĂN-PIHÁC 


_xä hội chủ nghĩa. Kết quả mà cuậc vận - 


động đã đem lại chứng tỏ chủ trương 
của Ban bí thư Trung ương Đẳng mở 
cuộc vận động là rãt đúng và hịp thời. 
Chủ trương đó thể hiện sự quan tàm 
sâu sic của Đăng, của nhân đân ta dối 
với các lực lượng vũ trang, dối vỚÖIä 
công cuộc củng cố quốc phòng toàn 
đân, tăng cường khả nàng bảo vệ Tò 
quốc trước tỉnh hình mới. 


Song đề có thề phát huy hờn nữa 
bản chất tốt đẹp, nàng cao sức mạnh 
chiến đấu của các lực lượng vũ trana 
nhân dân ta, điều quan trọng trước 
hết là nhận thức sầu sắc nghĩa chiếu: 
lưặc †olớn của cuộc vận động, : 


Sức mạnh' chiến đấu của Đất cứ 
quân đội nào, xét.-cho cùng là do chất 


lượng của quân đội ấy quyết định. 
Quần cốt tỉnh. Có số lượng hợp lý với 


chất lượng cáo, quần đói ta đủ sức 
đánh tháng kÃ địch có số lượng đông 
hơn, có tiềm tực lớn hơn. Đó là quan 


- điềm cơ bản củ Đăng t: ttrong Việc xâw 


đựng lực lương vũ trang cách mạng. 


'Quan điềm đó phù hợp với thực tiên 


xây dựng quân đội ở nước ta — mộ! 


! 
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nước đất không rộng lắm, 
không động lam, luôn luôn phải đương 
đầu với những kẻ thủ xâm lược lớn 
trong suốt mã nghỉn năm dựng nước 
và Ø1ữ nƯỚC., 


Ngày nay, đề bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt<nam xã hội chủ nga, nhân 
dàn và các lực lượng vũ trang ta đã 


và đang phải đối đầu với một kẻ thủ x 


chiến lược mới, một đối tượng tác 


c¡iten chiến lược mới : đó là chủ nghĩa + 


bành trướng đại dàn tộc và bá quyền 
nước lén của tập đoàn phản động cầm 
quyền*®ở Bấc-kinh, 

Tuy đã bị thất bại nặng nề trong 
hai cuô› chiến tranh xâm lược nước 
“ta ö biến giới tây nam và biên gi: 
phía bắc, bọn phản động Trung-quốc 
vẫn ngoan cố f†co duôi àm mưu làm 
suy ycu, thôn tính mước ta, thôn tỉnh 
ba nước Đônøz-dương và bành trướng 
ra các nước khác ở Đông Nam Á. Câu 
kết với để quốc ÄXÍỹ và các thế lực 
phần động khác, chúng đang ra sức 
thực hiện chiến lược phá hoại toàn 
điện đối với nước ta, ráo riết chuẩn 
bị vũ, trang xâm lược quy mô lớn Tô 
_ quốc tạ. Đất nước tạ đang ở trong tỉnh 
thể vừa có hỏa bính, vừa phai đối 
phó với coiên lược phá hoại toàn điện 
eáin bọn bành trưởng bá quyền Bác- 
lính cầu kết với để quốc Mỹ, dong 


người - 


ˆ 


thời có khả năng xảy ra ch;ên tranh: 


lón. Xày dưng thành công chủ nghĩa. 


xã hội và bảo vệ vững chấuv Tò quốc 
xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến 
lược cực kỹ qưan trọng và gín bỏ 
MẬC thiết với nhau của cách Hạng 
nước ta trong giAidoan mới, Do 
chủng “ta vùa tập trun# sức đề xây 
ding đất nước, vừa “lúc nào... cũng 
n:ải Sản Sàng đến mức cao nhất đề 
bảo vệ Tô quốc» (1), Chúng ta phìi 
kết hợjp: chầt đhẽ Kinh tẾ với quốc 
phòng, quốc phòng với kính. tế, vừa 
xay dựng thành công bói kinh tế xã 
hỏi chủ nghĩa, vừa tắn cư0nØ nên 
quốc phòng toàn dân, bào đam cho 
đất nước ae luôn Tuôn có dị se mạnh 


ˆ 
VẬY, 


đánh tĩcng mọi Nế thủ trong bất cứ 


. 
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tình huống nÀo, trong bắt kỳ loại 
Ybình chiến tranh nào, bảo vệ vùng 
chắc độc lập, chủ quyền của Tð quốc 
ta, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của nhân dân ta, và làm tròn 
„nghĩa vụ quốc tế, 


Các lựo lượng vũ trang nhân đân ~ 


- lực lượng nòng cốt trong chiến tranh 


nhân dân bảo vệ Tồ quốc, trụ cột của 
nền quốc `. đân — trước bết 
phải mạnh' trong tinh hình mới. Cuộc 
vận động phát huy bản chất tốt đẹp. 
nâng cao sức mạnh chiến đấu chính 
là nhằm tiếp tục xây dựng các lực 
lượng vũ trang nhân đân trở thành 
đòi quân cách mạng hùng mạnh; trung 
thành vô hạn với Tô quốc, với nhàn 
dân, có ý chỉ quyết chiến quyết thắng 
mọi kể thù xâm lược, nắm vững 
đường lối quân sự, khoa học, nghệ 
t(huật quân sư và. thành thạo cách 
đánh của chiến tranh nhân dân bảư vệ 
“Tô quốc, bảo đảm hoàn thành thẳng 
lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà 
nước giao phé, ˆ 


_ Trải qua hơn 30 năm chiến tranh 
giai phóng, quân đội ta đã có mới 
bước nhày vọt về bản lĩnh chiến đấu. 
Song khi chuyền sang thời kỷ chiến ˆ 
tranh nhân đân bảo vệ Tô quốc chống 
cbủ nghĩa bành trưởng và bá quyền 
Trung-quoc trong điều kiện mới, quản 
đội ta đứng trước những yêu cầu nôi 
rất cao, rất khác, về nhiều mặt so vi 
chiến tranh giủi phóng trước đảy. 
Bản lĩnh chiến đấu của thời Kỷ này 
trước hết là sự thấm nhuần đường lỗi 
quân sự của Đảng, nắm-vững các q29 
luật của chiến tranh nhân dân bào 
vệ Tô quốc, có trình độ vững vàng 
về chiến lược, cbišn thuật, kỹ thuật, 
tiên hành cuộc chiến tranh đớ, Nếu 


. chí đừng lại hoặc không tích cực nàng 


cao bản lĩnh chiến đấu đã có của mình, 
thì không thê đáp ứng được nhùữnổ 


(1) Lâ-Duân : Tứ cả cì Tồ quốc yả hệi Sửu 
nzÌ?:, dì hẹch, phúc của nhân dán XabÈ , 
theta EHia-néi, 19Đ1.tr, 15, 


» 


yêu cầu của chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc trcng thời kỷ mới. _ : 
Trong tình hình hiện nay, quân đội 
tạ chẳng những có nhiệm vụ quan 
trọng nhất là sản sàng chiến đầu bảo 
vệ TÔ quốc, mà còn có nhiệm vụ cũng 
tết q"an trọng là lao động sẵn xuất, 
xảy dựng Rinh tế, góp phần thiệt thực 
giải quyết những khó khăn về kinh 
tế cửa đất nước. Bản thân quân đội ta 
cần có những đòi mới về cơ cấu tỒ 
chức, thực hiện tốt những luật lệ của 
Nhà nước ban hành, tầng-cường đoàn 
kết nội bộ, đoàn kết quân dân trong 
điều kiện mới, đồng thời đáp ứng yêu 
cầu xây dụng quàn đội chính quy, 
hiện đại. Rõ ràng, nhiệm vụ của lực 
lượng vũ trang rất lớn, trách nhiệm 
của lực lượng vũ trang rất nặng. Vấn 


d2 then chốt có ý nghĩa quyết định th 


'lực lượng vũ trang phải có chất lượng 
và sức mạnh chiến đấu cao. Đó là yêu 
cầu cấp bách trước mắt, đồng thời 
cũng là yêu cầu eœ bản, lâu đài của 
nhiệm vụ xây đựng quân đội. Đó cũng 
là đòi hỏi của cách mạng đối với 


lực lượng vũ trang trong sự nghiệp - 


thiêng liêng bảo vệ Tô quốc biện nay. 
Chất lượng, sức mạnh chiến ấu 


của các lực lượng vtrang nhân dân. 


xà một thà hoàn chỉnh, bao gồm 
„nhiều mặt có quan hệ mật thiết` với 
nhau, Đó là chất lượng tồng hợp, bao 
göm cả bản chất cách mạng và bản 
tỉnh quân sự, cẢ tư trởng và tồ chức, 
la con người và cơ sở vật chất, vũ 


Khí, trang bị kỹ thuật, cả phầm chất. 


và năng lực, cả cơ cấu tồ chức, cơ chế 
lãnh đạo và chỉ huy... 

Mục đích, nội dung và những mục 
Liêu của cuộc vận động mà Ban bí thư 
Trung ương Dẳảng đã chỉ ra chính là 
n:ẫm nâng cao chất lượng các yếu tố 
đó, phát huy cao nhất các yếu tố đó, 
đặng đáp Ứng- yêu cầu của tỉnh hình 
bạ DIỆN vụ trong điều kiện cụ thề 
II nay của các lực lượng vũ trang 
tA, của đất nươc ta. | 

Qua cuộc vận động này, chúng ta 
89 nên một phong trào hành động 


> 


{ 


| _ ¬ 
cách mạng sâu rộng, động viên mọi 
người thật sự góp phận vào việc xây 
dựng lực lượng vũ trang nhân dân, " 
xây dựng nền quốc phòng toàn đân, 
tăng cường sức mạnh giữ nước của 


nhân đân ta trong giai đoạn cách 
mạng mới. IN: 
( 


: w  s ¬:‹°` 

_Phát huy bản chất tốt đẹp, nâng cao 
sức mạnh chiến đấu của các lực lượng 
vũ trang nhân dân là một vấn dềè 
rộng lớn, có nội dung rất phong phú 
Những mục tiêu, vêu cầu mà Ban bí 
thư Trung ương Đảng dã nêu lên là 
những. điềm then chốt nhất de phát 
huy bản chất cách mạng, nàng cao sức 
mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ 
trang ta. Phấn đấu thực hiện bằng 


“được những mục tiêu, yêu cầu đó sẽ 


tạo nên một bước chuyên biến mới, 
cơ bản về chất lượng tông hợp của - 
các lực lượng vũ trang ta. Đó cùng là 
những hội dung chủ yếu của phong 
trào thi đua Quyết thắng quản xảm 
lược hiện nay trong toàn thê các lực 
lượng vũ trang nhân dàn. 


Quân đội ta vốn mang bản chất giai 
cấp công nhân. Ngày nay, bẳn chất 
tốt đẹp đó cần được phát huy cao độ, 
Sự thề hiện nồi bãt của bản chất đó 
là quân đội ta phải luên luôn là miột 
quân đội nhân đâu cách mạng, tuyệt 
đối trung thành với Tô quốc và chủ 
nghĩa xã hội, trên đưới một ' lòng, 
luôn luôn gắn bó máu thịt với nhân 
dân lao động, đoàn kết chặt chẽ với 
bầu bạn quôc tế, quyết chiến quyết 
thắng mọi kẻ thà, hoàn thành xuất 
sắe€ nrọi nhiệm vụ. Đó là sức mạnh 
tuyệt đối về chính tị — tỉnh thần của 
quân đội ta, đồng thời cũng là một 
bộ phận rất quan trọng trong sức 
mạnh chiến đấu của quản đội ta. Nó 
gán bó chặt chẽ với các yếu tố khác 
của sức mạnh chiến đấu. Hắn chất tốt 
đẹp là céi rẻua dễ nâng cao tác dụng 
của các yếu tố khác trong sức tuàna 
chiến đău. Giữ vững và pùuát huy bản 
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chất tốt đẹp chính là tiền đề hết sức 
cơ bản đề có thẻ nàng cao từng vếu 
- tở và tạo nên sức mạnh Lông hợp của 
ic yến tố đó trong 
nhát nhàm đạt mục đích là các lực 
lưọnn vũ trang ta có chất lượng mới 
vẻ Cúc IHẶẲ, 
ml tệm vụ.» | 
Đăng ta Tất coi trọn sứcœ mạnh 
"tuyệt đối về chính trị tính thần của 
quân đội ta, đồng thời cũng rất coi 
tronø sức mạnh của các yếu tổ vẬI 
chất của quân đội ta, Nâng cao Sức 


manh chiến đấu là phải vận dụng và.” 


phát tuy đúng đản các yếu tố tính 
thần và vật chất của quân đội ta, 
đồng thời phải xây đlựng tốt mối quan 


lẻ giủa quân đội với bên ngoài, đặc, 


biệt là môi quan hệ quán đàn. Nâng 
cao sức mạnh chiến dấu là nhằm đáp 
- ứng không chỉ những nhiệm vụ trước 
mài, mÀ ca những nhiệm vụ làu dài. 
»ưc mạnh chiến dấu ấy phải được 
thẻ hiện trong mục tiêu chiến đấu, cơ 


cầu tô chức, cơ chế lãnh đạo và nhất: 


là trong thực hành chiến lược, chiến 
tauaE, kỹ thuật, 2 hiệu quá chiến 
đau, ' 
Hiện nay, các lực lượng vũ trang 
phải 
!rung tám của mình là không nưừng 
hoàn chỉnh thế trận phòng thủ thật 
vững chúc của đất nước, làm tốt công 
tác chuìn bị và nâng cao trình độ 
san sàng chiến đấu, nàng cao* chất 
lượng tủng hợp, xậy dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật của quốc phòng, đồng 
thời làm tốt nhiệm vụ xây dựng kinh 
tế và nhiệm vụ quốc tế : 

Dà bảơ đảm thực hiện được 
những nhiệm vụ. nặng nề . đó, 
` trong hai nàm I9B1 — 1952 cuộc vận. 
đông phải đạt được những yêu cầu 
sau đây: 


1 — Ÿ chí mạnh, trách nhiệm caáo,, 


_ kỷ luật nghiêm, đoàn kết tốt 

2 -- Nâng cao ý thức và năng lực 
làm chủ vũ khi, Xe, ma, Y ât tr, nhiên 
liệu và mọi cơ sở vật chất kỳ thuật 
khác. 


⁄ 
ớ 
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một thê thống -. 4 — Đoàn kết quân dán, đoàn kết 


dủ sức hoàn thành mọi. 


nắm vững nihiệm Dụ chính trị - 


.đoau chiến tranh tâm lý, chỉ 


4 —= Nâng cao "trình đỏ, năng lực 
lãnh đạo, tồ chức, chỉ huy, quản lv. 
xuy dựng đơn vị cơ sở vũng nìạnh. 


quốc tế tốt. 
5 — Tô chức tốt đời sống vật chất, 


tỉnh thần và văn hóa của bộ đội. 


Ý.chí mạnh, trách nhiệm cao. Èụ 
luẠi nghiêm, doàn kết tối luôn luôn 
là vấn đề cơ bản hảng đầu trong 
nhiệm vụ xây dựng các lực lượng vũ 
trang ta. | 


Trước tỉnh hình và nhiệm Šụ cách 
mạng nước ta hiện này, Ý chí mạnh, 
trách nhiệm cao, kỷ luật nghiên, 
đoàn kết tốt, trước hết phải được xây 
dựng trên cơ sở nhận rõ kẻ thủ, đối 
tượng tác chiến, Âm mưu và thủ đoạn 
của chúng, nâng cao lòng căm thù 
sâu sắc đối với chủ nghĩa bành trưởng, 
bá quyïn Trung-quốc câu kết với đề 
quốc Mỹ và các lực lượng phản động' 
khức, luôn luôn cảnh giác, nằm chắc 


- tay súng, sản sàng xả thân chiến đấu, 


quyết chiến quyết thắng quần xâm 
lược, bảo vệ vững chắc TỒ quốc. 
Trong tình hình kẻ địch đang ráo riết 
thực hiện chiến larợc phá hoại ta một 
cách toàn diện, cân bộ, chiến sĩ các 
lực lượng vũ trang fa càng phải nắm” 
vững đường lối, chủ trương của Đăng › 
và Nhà nước, chấp hành nghiêm: chỉnh 
và bảo vệ kiên quyết đường lối chủ 
trương,đó, vững vàng, kiên định. 
trước mọi tỉnh huống, đồng thời đè 
cao trách nhiệm chính trị, hoàn thành 
thật tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
Trước tình hình khỏ khăn về kính 


- tế và đời sống của đất nước, cán bộ 


và chiến sĩ cúc lực lượng vũ trang 
cảng phải giữ vững niềm fiỉn và tích 


-eựwc góp phần cùng với Đẳng và Nhà 


nước khắc phục khó khăn, đấu tranh 
chống mọi biều. hiện tiêu cực, giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự, aa 
toàn xã hội, kịp thời đập tan mọi thủ 
n tranh 
gián điệp của địch. Từng đơn vị phải 
là một khối đoàn kết vừng khan) cán 


— 


bộ chiến sĩ thương yêu, giúp đỡ nhau. 
-_ nênVao tỉnh đồng đội, đồng chí, gương 
mẫu chấp hành pháp luật của Nhà 
nrước và moi chế độ, 
quản đội. 
r bà cổ 

Yêu cầu nâng cao j thức 0à năng 

đực làm chủ 0ñ khi, trang bị kỹ thuật 


Vì mọi cơ SỞ vật chất kW thuật khác. 


dang đặt ra bức thiết trong các lực 


lượng vũ trang ta. Vũ khi, trang | 


kỹ thuật hiện đại là cơ sở vật chất 
hết sức quan trọng, là một yếu tố 
không thề thiếu đề nâng cao sức mạnh 
chiến, đấu của eác lực lượng vũ trang 
ta. Nhưng cũng\do đó mà phát sinh 


một mâu thuận mới: mâu thuẫn giữa, 


trình độ còn hạn chế của cán bộ, chiến 
Sỉ vớf#cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện 
đại. Có khắc phục được mâu thuẫn 


này mới phát huy được tính năng, tác, 


dụng của vũ khi, trang bị hiện đại vai 
sức mạnh tông hợp của các vũ khi, 
trang bị hiện đại đó trong chiếu dấu. 
Muôn vậy, phải nâng cao cả ý thức 
làm chủ và năng lực làin chủ của cán 
bộ, chiến sỉ. Cán. bộ, chiến sĩ phải ra 
sức học tập, rèn luyện, vì nếu không 2 
- có đủ kiến thức văn hóa và khoa học 
cần thiết, không có sức khỏe tốt thi 
_ $ gặp rãt nhiều khó khăn, 
thề làm chủ được vũ khi, trang bị hiện 
đại. Nội dung làm chủ vũ khí, trang 
_ bị kỹ thuật phải bao gồm: giữ-gin, 
bảo quản tốt, không đš.hư hồng, hạo 
mòn, xuống cấp, mất mát, bảo đảm 
an toàn, không dùnz bừa, dùng ầu, 
lãng phi, sử dụng thành thạo và tiết 
kiệm, - phát huy được tính năng kỹ 
thuật, đạt hiệu qua cao nhất ph Ớg cc 
chiến đấu... 


Hiều biết và sử dụng thành thạo 
mọi vũ khí, trang bị trong mối đơn 
- vị là trách nhiệm của cả chiến sĩ và 
cán bộ, nhất là eán bộ ở cơ sở. Từng 

_ đơn vị phải thực hiện thật nghiêm 
- ngặt các chế độ, quy định và quản lý, 
bảo quản. sử dụng vũ khí, trang bị. 
đưa việc chấp hành chế độ, quy NG 
vào nền nếp. _ 


quy định của. 


khó có ˆ 


Việc nìng No năng tực lĩnh đạo,tồ- 
Ciứ€s chỉ lu, quản lj, xau dựng đơn 
Đị đØ sở Đừng mạnh đặt ra cho cán bô 
nhiều văn œẻ mới rất cao. Trước hết 
là trong chiến tranh nhân dân bảo 
vệ Tô quốc, khoa-hoe, nghệ thuật quáa 
sự đã có,bước phát triên mới. Chiên 
lược quản sự, phương châm chiên 
lược, phương thức tác chiến... đều cần 
có sự thay đói cho, phù hợp với đối 

trợng tác chiến mới. Cách đánh trong 


ti tranh bảo vệ cũng khác với 


cach. đánh trong chiến tranh giải 
pÝónø. Quy mô chiến tranh, yêu cầu 
về tác chiến hiệp đồng quân chủng, 
bình chủng cũng lén hơn hẳn trước. 
Trình độ trang bị và sử dụng vũ khí; 
lgŸ thuật ngày cảng cao. Kẻ thà mới 


thâm hiềm, trắng trợn hơn nhiều, lại 


ở một nước lớn, giáp biên điới với 
nước ta. Đội ngũ cán hộ quân đội ta 
có những thay đời. về cơ cấu tồ chức, 


đang có những mặt còiu non kém. 


Tình hình đó đòi hồi tất cả cán bộ các 
hrc lrợng vũ trang ta phải có một sự 
chuyền biến mạnh mẽ, toàn điện về „ 
trình độ và nìng lực, cả năng lực tồ 
chức, chỉ huy, lãnh đạo, năng lực quản 
lý đơn vị.-Chủ nghĩa kinh nghiệm, Lư. 
tưởng bảo thủ cũng như sự lười nhác 
là những trở nưai lớn đối với việc 
đúáp ứng nhũng vêu cầu mới mà chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tồ quốc đặt 


ra. Alặt khác, cũng phải thấy, cơ chế 


lãnh đạo, chỉ huy trong quản đội có 
sự phát triền ; chế độ một người chỉ 
huy đang được thực hiện phô biến. 
Cơ chế mới đặt ra cho người cán bạ, 
nhất là cân bộ chỉ huy những yêu cầu 
rất cao, cả về phầm chất đạo đức, 
trình độ năng lực, phong cách lãnh. 
đạo, chỉ huy... Cần bộ giỏi còn phải 
là người biết giáo dục, huấn luyện 
chiến sĩ, biết đoàn kết thương yêu 


chiến sĩ, làm cho họ trở thành những 


quân nhân `cách mạng có phầm chất 
tốt, có kỷ luật, có trình độ.chiến thuật, 
kỹ thuật, có bản lĩnh trong chiến đấu, 
sử đụng thành thạo vũ khí và hoàn 
thành tối chức trách trong mọi tỉnh 
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vưựa là nhiệm vụ, 


: 
huống. Cán bộ giỏi dồn phải biết vận 
đòng quần chúng, giải quyết tốt mối 
_ quan hệ với bên ngoài... : 
Con người mạnh phải đi đòi với 
tồ chức mạnh. Quân đội mạnh trước 
hết phải mạnh từ cơ SỞ. Tập trung sức 
xây dựng trung đoàn mạnh — mạnh cả 
về Lồ chức lĩnh đạo, tö chức chỉ huy, 
chức quần chúnø, mạnh cả trong 
vộ chiến, huấn luyện và công tác — là 
một nhiệm vụ lứn của các cấp, các 
ngành trong toàn quản. Ðó cũng là đối 
tượng Ƒàng đảu của cuộc vận động 
hiện nay. 
Đoàn kết quản đán: đoàn kết quốc tế 


lai sức mạnh.cho cÁc lực lượng vũ 
trang ta, Nó đã trợ thành truyền 
thống tốt đẹp của quản đội ta. Ngày 
nay, tong điều kiện mới, môi quan 
hệ quản dân có những yêu cầu và 
nói dụng mới. Cần chủ trọng giáo dục 
truyền th¿ng¿ tốt đẹp đỏ, tĩng cường 
tỉnh cảm quản đạn, xây dựng mỗi 
quan hệ quản với dànW một ý chí, 
giải quyết kịp thời những hiện tượng 
lệch lạc trong quan hệ quản dân, giữ 
vững kỷ luật đàn vận của bộ đội. Về 
mối quan hệ quản dàn hiện này, 
không thể' chí gi¿¡ quyết về, mặt tình 
cam lÀ đủ, mà p ải giải quyết theo 
một kế hoạch phối hợp bành đong, 
giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác xã hội chủ 
ne :7a với ý thức đâm cà tỉnh quản 
dan, @oi trọng lợi ích của nhàu 
cóc đơn vị bộ đội với đẳng bỏ. cuủnh 
quyến, đoàn thê và nhìn dàn địa 
phương nhằm thủe dạy việc hoàn 
thành các nhiệm vụ cách mạng của 
địa phương và nhiêm vụ Xxâv dựng, 
học tập, chión dấu của đơn vị. Đó 
là điểm the chót của yêu cầu đoàn 
kết quàn đàn. | 

Doàn kết quéc tế, địc biệt là đoàn 
kết chiến đấu với các lực lượnđ vũ 
trang cách mạng của Lao, CanÊpu- 
chia và hợp tác toàn diện với Liên 
KXÔ Và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác, là văn đề có Ý nghĩa chiến 


lược đề thật sự. tùng cường sức mạnh) 


32 


giữa - 


vừa là nhân tö đem ˆ 


, 


"gan hệ 


»„ ao 


tông hợp của quân đội ta. Sức mạnh 
chiến đấu của quản đội ta là một bỏ 
phận không thề tách, rời của' sức 
mạnh quân sự ba nước Đông-dương, 
sức mạnh quân sự hùng hậu của công 
đồng xã hội chủ nghĩa. liệu này, bọn 
bành trướnG, 
như các thế lực phản động khác đang 
dùng mọi thủ đoạn ra sức phá hoại, 
chia rẽ, hòng làm suy yếu sức mạnh 
đoàn kết quản đản, đoàn kết quốc tế 
đó. Vị váy, đề tìng cưởng hơn nữa 
khối đoàn kết quân an, phải tỏn 
trọng quyền làn: chủ tập thề của nhân 
đàn, hết lòng bảo vệ tài sẵn xã hội 
chủ nghĩa, bao vệ tỉnh mạng và tài 
sản của nhân dân, tôn trọng pháp luật 
của Nhà nước, cíc quy dịn:h của địa 
phương nơi đóng quân, tôn trọng 
phong tục, tập quán, tín ngưỡng của 
dong bào, nhất là đồng bào cúc 
đân tộc thiêu số. Toản quân ta từ 
cán bộ đến chiến sĩ cố gắng nêu cao 
hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ » ở mọi 
nơi, mọi lúc, trên mọi mặt của đời 
sống xũ hội, lãm tăng thêm lỏng yêu 
Xhương, tin cậy và sự đùm bọc của 
nhan đàn. 

Döi với các đơn vị làm nhiệm vụ 
quốc tế, cần quán triệt lời dạy của Hồ 
Chủ tịch «giúp bạn là tự giúp minh », 
hiển rõ nghĩa vụ quốc tế cao cả của 
mình, luôn luôn nêu cao chủ nghĩa 
quốc tế vô sản trong sáng mà Đang 

ä gin giữ và phát huy, tuyệt đối 
tránh mọi -biều biện lệch lạc trong 
qucc tế. “Thực hiện tốt mặt 
név cũng tức là góp phần rất quan 
lryng# vào việc tăng cưởng đoàn kết 
quốc tế giữa quân đội ta, Đăng ta. 
nhân dân Ía với quân đội bạn, Đăng 
bạn, nhàn dân bạn. 


1á quyền Bác-kinh cũng 


£ 


#* 


Tò chức lõt đời sống 0uật chăh tính. 


thần, Đăn hóa của bộ đội là một yêu 
eäu lớn và cấp bách. Trong tỉnh hình 
kinh tế của đất nước đang có nhiều 
khó khăn, thiếu thốn và cuộc sốnz 
sẵn sàng chiến đấu của bộ đội có nhiều 
mặt khan trương, mọi người cần nêu 
Lính thần tự lực tự cường, có 


- 


những chủ trương, biện pháp thật 
thích hợb với từng hoàn cảnh cụ thề 


đề thiết thực bảo đảm và cải (hiện -- 


, đời sống của mình. Cán bộ và cơ quan 
các cấp tìm mọi cách „ khắc phục khó 
khăn đề bảo đảm tiêu cnuân sinh hoạt 


tới tận tav chiến sĩ. Kiềm tra chặt chế. 


và Kiên quyết chong mọi hiện tượng 
tham ô, tùy tiện xăm phạm quyèn lợi 


của chiến sĩ, cán bộ. Mỗi đơi vị tạo 


nên phong trào tăng gia sản xuất, 
thực hành tiết kiệm, phong trào Văn 


hóa, văn nghệ nhằm tự cải thiện đời. 


sống vật chất và tính thần của đơn 
Y¡ mình. Đối với các đơn vị làm nhiệm 
vu sẵn sàng "chiến đầu ở biên giới. 
hải đảo... càng cần phải chủ ý đến vấn 
đề này Tronz điều kiện khó khăn 
hiện nay, vấn đề quyết định là công 
tác lồ ciưức đời sống. Đây không chỉ 
là trách nhiệm của cán lộ hậu cần, 
, mã trước hết là một vấn dề thuộc về 
chức trách của người chỉ huy, của 
công tác Đẳng — công tác chính trị, 
Đi đôi với việc tĩng cường cóng lác 


+ chức, quản lý, cần hết sức coi, 


trọng việc phát huy ý thức và vai trò 
làm chủ tập thê của cán bộ, chiến sĩ, 
đề cao tỉnh năng động và sáng tạo của 
mọi người, đo xây dựng được mót 


.nếp sống tươi vui, lành mạnh, trật tựa 


ký luật ngav cả trong những hoàn 
cảnh khó khăn, thiếu thốn 


Thực tế 3 năm qua chứng tỏ, cuộc 
vận động « phát huy bản cliất tốt dẹp, 


nâng cao sức mạnh chiến đầu» của ˆ 


các lực lượng vũ trang nhân dân sở 
dễ thu được những kết quả tốt đẹp, 
trước hết là do các cấp ủy Đảng đã 
quan tâm chỉ lẢo và phát huy sức 
trình tồng hợp của cả hệ thống chuyên 
chính vô sản. Sự cố gúng phíấn đau 
của bản thân các lực lượng vũ trang 
tà liết sức quan trọng. Nhưng (rong 
hoàn cảnh hiện này, cự lành đạo chặt 
chẽ của các cấp Ủy ng, sr clỉ đạo 
Sắt sao, giúp đò nhiệt tỉnh của chính 
= | 


` 
> 


quyền và nhân dân có vai trò rất to 


lón = | `. 
Các lực lượng vũ trang nhân đản 
phát huy được bản chất tốt đẹp, nàng 
cao được sức mạnh chiến đấu của 
“mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo 
vệ -Tô quốc, và góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội, duy trì an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội. Ngược lại, 
việc củng cõ nền chuyên chính vò sản, 
“xây dựng chế độ làm chủ tập thê xĩ 


hội chủ nghĩa, nền kinh tế mới, nèn 


quốc phòng toàn đàn trên phạm vị cả 
nước cũng như ở từng địa phương lại 
có ảnh bường rắt lớn đối vớt việc 
xảv dụng các lực lượng vũ tran,:. 
Clinh vì xây, kết hợp cuộc Uận đội) 
tơn nà Đới các phong Irẻo cách Trạng 
ở địu piudrơng, phút huy sức mạnh tồng 
hợp 0à đề cao trách nhiệm của tồ chức 
Đảng, lồ chức chính quyền 0à do¿n 
thồ các cấp, các ngành đề đạt kết qui 
lớn hơn nũa là mộ yêu cầu quan 
trọng hàng dâu của công tác tô chúc 
chỉ đạo cuộc vận động trong những 
năm tới. = an 

` Các ngành, các đoàn thề, các địa 


_ phương cần kết hợp chặt chẽ với các 


lực lượng vũ trang trong việc thực 
hiện cuộc vận động này như chỉ thị 


của Ban bí thư đã chỉ rõ, nhằm thực 


hiện bảng được mục tiêu: «quán pới 
dân một chỉ, toàn đárt TâU dự quán 
đội,củng cố quốc phòng,bảo oệ Tô quốc?®. 


Trcng năm 19S2, đề thực hiện mục 


tiều quan trọng đó, có nhiều việc lớn, 
cặp bách cần được các cấp ủy Đăng, 
các Ủy ban nhân dân trực tiếp chỉ 
đạo như: gọi thanh niên nhập ngủ, 
"thức 
huận luyện quân dự bị, cũng cố dàn 
quân tự vệ, huấn luyện về thể thao 
và Kỹ thuật quốc phòng, Xây. dựng 
huyện thành pháo đài quản SỰ, xáV 
đựng tuyến phòng tbú biến giới, ven 
biển, báo vệ an -ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội, thực hiện các chính 
sách hậu phương quân đội. 


- 


(aem iiễếp trang 23) 


liện luật nghĩa Vụ quân sự¿z 


_— 


HÔI 


h 
Hơi Fe * ca + r^ # = 
l:0£ S r8 9 1 


“ 
là 


G0 10À, sách điều chính ruộng đít Ở 

nòfn?, thôn miễn Narni nhắm bảo 
đrém cho những nòng đạn không có 
h©ăe thiếu ruộng đặt được cấp ruộng 
đất đã được ban hành từ 5: nàn: nav, 
Nhưng tại sao cho đến nàv chính 
sách đó văn chưa được thức hiện đàý 
đủ? Tại sao ở nông thôn Narn-bỏ hiện 
nay vẫn còn mộ! số nòng dân không có 
ruộng: đất hoặc thiểu ruộng đất canh 


tác, phải chịu cảnh đi làm thuê vÀ bị 


, 


bóc lọt? 
.-Dương nÝÑẰên có một số Ít nông dân 
khôn có ruộng đất được cấp 


> 


ruộng nhưng kirỏng đám nhận, hoặc _ 


nhận Tuông lại đem bẩn, hếu bán 
không được phải bở hoang. Điều đó 
là eo thật và nó điển ra hoàn toàn 
nzoài ý muốn của người nóng dân 
không 
đản này xửa này vốn đã nghèo túnh, 
chỉ eó hai bàn tay trắng, 
chia cắp ruộng đất lại không được 
chính quyền địa phương: tö chức giún 
đỡ to điều kiện vẠt chất cho họ tiến 
lành sẵn xuất, phải thuê mướn máy 
móe, frấu bỏ, cày bữa với đa đạt, vay 
giống mÃ, vốn liễn# với lãi nĩnữ, sản 
xuất không bù được lỏ, 
canh quanh năm nãšyy thẳng đi son) 
thuê đề kiếm sống f : 


Song phần lớn nòng cần KÈ Áo hiện 
;an không có hoặc thiểu ruộng đất, là 
đo mội số nơi khôn; chấp hành nghiệm 
chỉnh việc rút bớt phản ruộng đt 
dùng vào mục đích kinh doanh bóc 


s 


Ji b 


có ruộng, . Những n£ười nông: 


kh›ì được. 


đành *chiu- 


@ö hai cơ quan ; 


g thôn Nem-bộ 0uẫn còn 


.!¡Ot của những người thửa ruộng đè 


chia cấp cho họ ; hoặc là, những phần 
ruộng đá€ tịch thu, trưng thu và hiến 
của các thành phần bó lột khác đáng 


lẽ phải đem chia cấp cho nông dún. 


khong có hoặc thiếu ruộng đất thị lại 


bị một số cơ quan, cán bộ, công nhàn, 
viên chức Nhà tước và cán bộ địa 


lân hhông có ruộng đất?... 


phương chiếm dụng trái phép, dùng ¬ 


sản xuất tự túc. 
*Ở ấp Dân-quân, xã Việt-hủng, huyện 


VàO Việc 


« 


Phú-tân, tỉnh Nlinh-hãi còn trên fÃS- 


số hộ nòng đân còn chiếm dụng nhiều 
ruộng đất : từ 5 đến 17 ha. Những gia 
định này, hàng năm ngoài phần tư 
làm, còn phải thuê mướn từ ¿0 đến 
1⁄2 số công cần thiết mới kinh doanh 
hết diện tích của họ Ông Tô-Văn- Ấn 


ở ấp này chiếm dụng 17 héc ta ruộng 


đất. đã phát canh thu tô 2 héc ta Sõ 
ruộng đi tự làm là 15 héc ta ; nhà có 
r lao động chính vẫn phải thuẻ mướn 
thêm 612 số công cần thiết mới VẤN: 


_ trồng hết điện tích, 


Từ nà¡n 1978 đến năm T961, ở xã 
Vĩnh-khanh, huyện Thoại-sơn, tính 
An-giang, các cơ quan và cán bộ X'a 
nước đã chiếm dụng 117245 héc tà 
ruộng đất thuộc đã 
Trong số đó, lấy từ 3ö đến 35,5 liéc (a 


¡ lấy 4 héc ta có sâu cơ quan: 
héc ta có một cơ quan. Trong 
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. 25 căn bộ Nhà nước thì lấy 6 héc ta 


có một người: lấy 4 héc ta cổ hai 
người; lấy 2 héc. ta có 11 người : lấy 


sìn xưất tự túc.. 


lấy 7 héc tạ cớ một” 


từ †dến 1,5 héc ta có sáu người; chỉ 
cỏ một người lấy ít nhất là 0,5 Béc ta 
Ở ấp Hòa-hưng, xã Hlòa-binh-thạnh, 
huyện Châu-thành, tỉnh An-giang có 
Š dơn vị vả cá nhàn các cơ quản tình 
lấy 2I,! héc ta, một số cán bộ huyện 


lấy 26,6 héc ta, 4 cắn bộ xã lấy 5,5 ˆ 


héc ta ruộng đất thuộc đề sản xuất tự 
túc nhưng deu thuê người làm hoặc 


phát canh thu t†ô bằng tiền bày thóc,. 
trong khi đỏ ở ấp này hiện nay vẫn '- 


còn 22 gia đình nỏng đàn không có 
ruộng đẩt phải di làm thuê nông 


nghiệp hoặc lĩnh canh của naười thưa, 


ruộng, 

Ở những nơi có tình trạng chiếm 
dựng rưộng đất như trên, đương nhiên 
không còn ruộng đất, có-thê rút ra đề 
điều thỉnh. cho người không có hoặc 
thiếu ruộng đất canh fấc. Và tất nhiên 
ở đấy còn nhiều nông dân khòng' có 
hoặc thiếu xuộng dất, hằng ngày 
vẫn phải đi làm thuê hoặc lĩnh canh 
. của những người thừa ruộng đất kinh 
doanh bóc lột. Các hình thức bóc lộf 
lao động làm thuê nông nghiệp và bóc 
lột bằng tô tức nặng nề, do đó, đang 


tồn tại ở nhiều nơi tronø nông thôn 


miền Nam. 

Sau đây là một số hình thức bớc 
lột khá phỏ biến ở một số thôn xóm 
của nh Minh-hải: cho thuê ruộng lấy 


thóc hoặc tiền, tức là phát canh thu. 


tô tiền hoặc tô thóc. 1000 mổ ruộng 
phát canh lấy từ 160 dến 500 kg thóc 
hoặc 200 đồnr Thuê công non khi 
giáp hạ trả 10 dồng tẾi nguời nhận 
tiền phải cày 10920m” ruộng (rong khi 
đó lúc thời vụ phải thuê 60 đồng), được 
tra 15 đồng thì phải cấy 0.1 héc ta ruộng 
(trong khi đó lúc thời vụ phai thuê 
2) — 25 đồng); cho Vay-thóc hoặc gạo 
"lây công lam, vì đụ: vay 20 kg thóc 
phải trả số công làm tương đương 
với công phát bờ 0.2 héc ta ruộng 
hoặc công sïy 9,4 héc ta ruộng (tron 
khi đó túc”“thời vụ phải thuê 20 kữ 
thóc); cho vay tiền đến mùa lấy thóc, 
như trường hợp anh Nguyễn-Văn-Hới 
vay 300 đồng phải trả bảng 800 kg thóc ; 
# _ 


dứt + 


cho vay .Liền lấy tiền kèm theo nào 
lìa lãi ngày: lĩi tháng lãi vụ, lãi 
chuyến, lãi năm với lãi suất từ 10 đến 
20%; cho vay thóc lấy thóc có lãi, 
như trường hợp anh Hoàng-Văn-loặc 
vay 200 kơ thóc phải trả thanh 302 kg, 
bà Trần-Thị-Bảy vay 800 kg phải trả 
1200 kg; cho vay gạo đến mùa lây 
thóc, như hộ Nguyên-Văn-Đường vay “ 
50 kỹ gạo đến mùa: phải trả bằng ` 
200 kg -thóc — tương đương với 120 kơ 
ữađ; gia định` Mã-Tiền vay' 100 kg ˆ 
gao phải trả báng 300 kg thóc — tương 


“đương với 180kg sạo; bán chịu hàng 


đến mùa lấy thóe, cứ. 20 đồng tiền 
hìng về sau phải trả bằng 20 kg thóc 
(trong khi đó giá thóc đang vụ thu 
hoạch đã là 4 — 5 dòng một kg) 


` 


* 


Tình trạng chiếm "đụng ruộng đất 
và bóc lột như't trên đang gây khó 
khăn cho đời sống của một số không 
Ít nông dân lao dộng và gia đình họ, 
càn trở việc: phát triên sẵn xuất, và 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 
nông thôn miền Nam.  YÌì sao đến 
nay đä qua hơn 5 năm, mà một 
bộ phận nông dân vẫn không có hoặc, 
thiếu ruộng đất và bị bóc lột 2 
Tại sao một số cán bộ, đẳng viên lại 


_ chiếnv dụng ruộng đất của nông đân ? 


Các cơ quan lãnh đạo ở địa phương 
đã đặt thành vấn đề và có thải độ giải 
quyết như thể nào ? 

Trước tình hình nói trên, thái độ 
đúng đẳn nhất là phải kiên quyết khân 
trương tiếp tục điệu chỉnh iòng đất, 
xóa bo 0iệc chiữin dụng tuộng dàf đề 


- kinh doanh bóc lội trong nói nghiệp, 


giải. quuết ruộng đất cho nòng dàn 


ˆ không qö hoặc thiếu ruông, đi đôi với ` 


vận động nông đản tham gia phònz 
trào #*àyv dựng các tò chức sản xuất 
tập thề nhằm giúp nhau khắc phục 
khó khăn, đầy mạnh sản xuất nòng 


- nghiệp. Nhà nước cần có chính sách 
- giúp đỡ thiết thực cho nhữnz nòng dàn 


mới được chia ruộng địt, đề họ có 


Lj 


s : Hà" 


"đất của những chủ hộ 
đất chuyên đem 


- 


s» ° « ` ° 
điều kiện phát triển ‡šn xuất; ưu.tiên 


giúp đỡ về tài chính và vật chất cho 


các tồ chức sản xuất tập thê của nông 
dân hoạt động sản xuất -kinh doanh 
có hiệu quả. Ở những nơi diện tích 


ruộng đất bình quân đầu người thấp,. 


cần đặc hiệt quan tâm đến văn đề tô 
chức phát triền ngành nghề, tìm công 
ăn việc làm cho nóng dân và có biện 
pháp tồ chức tốt việc dưa đản đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới. 


Ruộng đất cần rút bớt đề điều 


chỉnh cho nông dân khèẻng có hoặc, 


thiểu ruộng đất canh tác là phân ruộng 
làu>nny có 
nhiều và thừa ruộng 
dùng vao.rmmục đích kinh đoanh bóc 
lột dưới mi hình 
đất của trung nông khá gia làm không 
hết phải thuê mướn người làm tchứ 


- không phải là ruộng đất của những 


người Ít ruộng đái những neo đơn 


phải thuê người làm, Chu họa lợi 
ruộng đất đề sinh sóng); phần ruộng 


đất trước dày chía cấp không dúng, 
cho những người sống ở thị xã, thị 


-trấn không trực tiếp làm nòng nghiệp. 


“Thu hồi những ruộng đất mà các 
cơ quan, xỉ nghiệp, dơưn vị bộ đội và 
ca nhàn cần bộ, công nhàn, viên chức 
Nhà nước chiếm đụng của nông dân 
và những wuộng đặt tịch thu, árưững 
thú và hi n của các tĩìng lớp báa lột; 
mà các cơ quan và cá nhàn lấy đẻ *sẵn 
xuat tự túc ® nhưng thực tế không 
trực tiếp sẵn xuất mà thuê mướn 
nưười làm đề thủ lời riểng, Các đơn 
vị ĐỘ đội, cơ quan, Xí nghiệp và các 
cán bỏ, công nhân, viên chứa Nhà nươe 
cần sản Âuất dè cải thiện đời sống 
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thức; phần ruộng- 


3 


được phép khai phá những ruộng đất 


hoang, hóa, khẳng được: phép láy đất 
thuộc của nông dân: những nơi 
nhiều ruộng đất, nông dân làm không 
hết, các đơn ví cơ quan và cá nhân 
cán bộ. cóng nhàn. viên chức Nhà 
nước có thê xin mượn đất đề sản 

u£f tự tác nhì ng phải dùng lao đòng 
của chính mình đề sản suất, không: 
được thuê mướn nztrời làm. 


Số ruộng đất được rút ra và thu 
hồi chỉ đem chia cấp cho phững nông 
dân hiện -nay khỏông? có hoặc thiêu 
ruộng đát canh tác. Ở nơi diện tích 
ruộng đất bình quân đầu người thấp, 
số ruêônø đất rút ra Ít Khòang đủ cấp 
cho tất cả những người không có 
ruộng hoặc thiếu ruộng đất canh tác, 
th cần ưu tiên cấp cho các gia định 
liệt sĩ, gia đình thương binh, gia dình 
có côdy với cách mạng và gia định 
có eon em tại ngũ mà chưa có ruộng 
đất. Ở những nơi có nhiều gia đính 
nông đàn chưa có đắt ở, chỉnh quyên 
địa phương cần vận động các gia 
đình có nhiều đất ở nhường ra một 
số đề điều chịnh cho những gia định 
chưa có đất ở. Di với số ngưỏi còn 
lại mà không còn ruộng đất đà cấp 
cho họ, cần vận độnz họ khai hoang 
phục hóa đẻ lấy đất sản xuất; n'u hết 
đất đề khai hoạng phục hóa, cần tô 
chức phát triển các ngành nghề thủ 
công, khai thác h?i sẵn, v.v. tạo công 
ăn việc làm và ên định đời sống cho 
họ. Những nơi quá động dân, điệu tích 
ruộng đất Ưĩnh quản đầu người thấp, 
cần.tô chức cÊu đáo đ!a đân đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới ở nhũng 
nơi có nhiềưdät, dễ làm ăn. 


Huyện Vinh - lạt từng bước TÌ đựng 
tư cấu kinh tế nông — công nghiệp 


TNH-LẠC là huyện đồng 
: Su, bằng của tỉnh trung du 
"1nh-phú. Số đân có 232 
vạn người, đất tự nhiên 
22000ha, đất canh tác 16290ha. Là 
huyện trọng điềm về sin xuất lương 
thực và thực phầm của tỉnh Vĩnh-phú 
(sản lượng lương thực chiếm trên 
dưới 1⁄2 tông sản lượng lương 
thực: của cả ,tỉnh), Vĩinh-lac co‡ 
sản xuất lương thực và thực 
phầm là nhiệm vụ hàng đầu của 
mình. Trong 5 năm (1976—1980) vừa 
qua, Vĩnh-lạc đã gặp không ít khó 
khăn; các vật tư chủ yếu giảm từ 
1⁄3 đến 1/2 so với những năm từ 1970 
đến 1975; thiên tại diễn biến khá 
phức tạp, hạn úng, lụt, rét, sầu bênh 
liên tiếp xảy ra, 6 trong số l0 vụ 
sản xuất bị thất bát, có vụ bị thiệt 
hại nặng. Cộng vào đó là những khó 
khăn vón đã tòn tại nhiều năm như 
tơ sở vật chất kỹ thuật còn quả Ít 
ôi, quan hệ sẵn xuất mới chưa được 
củng cố. | 
Trong hoàn cảnh đó, đẳng bộ và 
nhân dân huyện Vĩnh-lạc đã phấn đấu 
từng bước tiến lên xây" dựng cơ cấu 
kinh tế nông — công nghiệp. 


HOÀNG - HÀM 
(BL thư Huyện ủự Vfnh-lạc) 


Ầ 


1-— Quụ hoạch sản xuất uà phân 
cöỏng lại lao động, bước đầu †qo ra cơ 
cãi kinh tế mới. 

Với đặc điềm là một huyện đất ít 
người đông, làmsao khai thác tốt được 
tiềm năng đất đai và lao động, từng 
bước hình thành cơ cấu kinh tế nông — 
công nghiệp trên địa bàn huyện ? Ngay 
tử những ngày đầu hợp nhất, Vĩnh- 
lạc đã tiến hành công tác quy hoạch, 
xác định phương hướng sản xuất, cơ 
cấu trồng trọt, chăn nuôi và ngành 
nghề phủ hợp với đặc điềm của từng. 
vùng nhỏ và từng loại hợp tác xã. 

Huyện Vĩnh-lạc chia thành:3 vùng 
kinh tế nông nghiệp : vùng bắc gồm 
14 xã, đất canh tác 6117 ha chiếm 
38% ; vùng giữa gồm 2l xñ, đất canh 
tác 6502 -ha chiếm 405 ; vùng bãi gồm 
10 xã, đất canh tác 3510 ha chiếm 225 
trong `töng diện tích canh tác của cả 


_ huyện. CẢ 3 vùng đều có ưu thể về sản 


xuất lương thực (lúa, màu), chăn nuôi 
trâu bò, lợn. Vùng bắc và vùng bãi có 
ưu thế phát triền cÂy công nghiệp 
(lạc, đậu tương); vùng giữa hơn 
hẳn các vùng về nuôi thả cá. Riêng 
vùng bãi có ưu thế về chuyên canh 
mía, đay, thầu dầu, trồng dâu nuôi. 
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Lai 


tẦm, nuôi bò sinh sẵn và kéo xe, 
tròng chuối xuất khâu. Cả 3 vũng lạo 
thành thế mạnh chung của buyện là 
sản xuất lương thực, thực phầm, cây 
eông nghiệp ngắn nsày. Sản xuất 
nông nghiệp phát triền toàn điện, tạo 
ra khả năng lớn về mở mang tiệu 
_ công nghiệp, thủ công nghiệp, nhàt 
"là ngành nghề trong nòng nghiệp. 


Phấn đấu theo phương hướng đã 
vạch ra, Vinh-lạc đã tập trung sức 
thâm canh lúa, đi đôi với đôi mới cơ 
oấu cây trỏnø, phá vỡ dần thế dọc 
canh lúa, từng bước đi vào sản xuất 
toàn điện, tập trung chuyên canh và 
luân canh một cách hợp lý. Sự döi 


mới cơ cấu trồng trọt thể hiện trước. 


hết ở việc phát triền màu vụ đồng 


tử 2000 ha lên trên 5000 ha, sản lượng - 


màu (quy thóc) từ 4000 — 5000 tấn tên 


8000 — 9000 tấn và 15960 tấn măm ƒ988 ; 


đồng thời mở rộng thêm và khôi phục 
những cây trồng-có giả. trị cao nhữ 
lạc, đâu tương (lạc từ trên đưới I00ha 
lên trên 500ha với san lượng trên 
500 tấn), phát triên và Khôi phục chế 
độ luân canh và tròng xen, trông gôi, 
như các loại đậu, đỏ trồng xen ngô, 
khoai, mía ngô gối đay... Tăng cân 
điện tích 1 vụ lên 2 vụ, 2 vụ lên ð vụ 
(2 vụ lúa 1 vụ đông) và 
"hoặc 3 vụ 5 cây trên Í đơn vị điện 
tích @2 vụ lúa +1 vụ khcai tây gối 
khoai sọ và xen lạc hoặc dậu... với 
khoai so). Do đồ tông điện tízh gieo 
trồng đạt 32600 ha; khêng kề diện 
tích chiêm đầm và dắt. chuyện 
mía thì hệ số sử dạng ruộng đất là 
2,4 lần. Sản lượng lương thực năm 
1Gã9 tăng G6000 tín so với năm 19/5. 


Chăn nuôi có bước phái (riên về 
chất lượng, chế. độ khoản quản trong 
chăn nưôi tập thê nz›y càng hoàn 
chỉnh, có hiệu quả hơn. Tổng đàn 
lợn bằng năm không. tăng nhiều 
nhưng trọng lượng lợn xuất chuông 
bình quân từ 35—36kgø đã lên 4ã — 
4ö kg/con. 


đền ;1-7-1981, tông đàn tĩng 525 se 


dỗ 


ở vụ 4đcảy”-: 


Đàn bỏ tăng nhanh, tính. 


` 
- 


_với năm 1%76. Nghề nuôi cả đã bước 


đầu dược tô chức lại. 


Công nghiệp, tiều công nghiệp, 
thú công nghiệp và ngành, nghề 
trong nông nghiệp tuy còn nhề 
bé, giá trị san lượng mới chiếm 
I7 — 18% trong tồng giá trị sản 
lượng nông—công nghiện, nhưng se 


_với những năm 1970—1975 thì Š năm 


vừa qua có bước phát triền khá. Giá 
trị tông sản lượng công nghiệp, tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, kề cả 
ngành, nøghẻ trong nông nghiệp, tỉnh 
đến nữm 1950 là 11 triệu đồng, tăng 
trên 505. Ngoài ngành mũi nhọn là 
sản xuất gạch, ngói phát triền mạnh, 
trongø huyện côn mở thêm được một 
số ngành mới: thêm 2 điềm cơ khi 


-vùnø, 3 eơ sở thêu ren, đệt thám. 9 


cơ sở tết day, bẹ ngỏ, phát triền thêm 
990 {ấn thuyên cho hợp tác xã ván 
tải thủy, tô chức trồng và chưng cắt 
tỉnh đầu bạc hà, Lô chức đội chuyên 
xây đựng, chuyên vận tải, khôi phục 
nghề đan lát, làm đỗồ mộc, sản xuất 
cày, bừa, v.v. thu hút thêm hàng 
nzhin lao động tử trồng trọt sang 
làm ngành nghề. 


Quá trình thực hiện phương hướng 


- sgửn xuất trên đây cũng là quá trình 


thực hiện từng bước phản công lại 
lao động và khai thác tiềm năng lao 
đồnZ. Tòng số lao động ở nông thôn 
Vĩnh-Tlae năm 1960 là 74600 ngòi, phân 
bố cho trồng trọt '68X, nz¿ảnh nahề 
11,0%, chăn nuòi 7% (chưa lính lao 


“động chăn nuôi khoán cho gia đình 


xã viên), làm thủy lợi và kiến thiết 
đồng ruộng 2,7%, dịch vụ và quản lý 
5,0%, V.V. | 

2 — Ấp dụng tiền bệ kỹ thuật uảo 
sản xuất. ⁄ 


Di đôi với quá trình phân công lại 
lao đồng, Vĩnh-lạc đã mạnh đạn thay 
đồi hầu hết các giống cây trồng cũ 
(lúa, ngô, đỏ tương, khoai lang, v.v.) 
bằng các giống mới ngắn ngày có năng 
suất cao. Việc thay đòi cơ cấu 
giống đấ tạo tiền đề cho việc đồi mới 


cơ cấu cây trồng, lận quán canh tác 
và đưa lại hiệu quả cao hơn rước. 
Và chăn nuôi, đã tùng bước tuyện 
ehon, thuần hóa đàn lợn giống và 
lai với gionự ngoại. Chát lượng dàn 
trâu, nhất là đàn bò hơn bàn so với 
các năm trước. Việc cho cá đề và 
ươn, nhân cá giống đang được tò 
chức lại, chất lượng cá giống tốt hơn, 
thỏa mãn được yêu cầu về con giống 
oủa nhân dân tron huyện... 


ở — Cải tiến công tác quản l Ko 


sản ruối tà hợp tác zã. 


Năm năm qua chúng tôi không 
thay đồi quy mô hợp tác xã, nhưng dã 
điều chỉnh lại số đội sản xuất cơ bản 
từ 420 đội lên 859 đội, tồ chức lại các 
đội chuyên làm phân và chuyên làm đất 
của hợp tác xã, bồ nhiệm 43/47 kế toán 
trưởng ; 47 hợp tác xã đã chuyền từ f8 
tài khoản sang thực hiện 33 tài khoản, 
bộ các kế toán trung gìan trên hợp 
tác xã và cho bầu thêm môi đòi sản 
xuất Í thư ký... Về tò chức sản xuât, 
ngay từ năm 1976, chúng tôi đã thực 
hiện khoán sản phẩm cây màu có củ, 
rồi đến khoán sản phầm các cây ngố, 
đậu, lạc cho người lao động, khoán sản 
phầm chăn nuôi lợn cho gia dịnh xặ 
viên bảng hình thức gia công. Tiếp dến 
vụ mùa nám 1980, được sự chỉ địo của 
cấp trên, chúng tôi đã tiến hành làm 
thử khoán sản phầm cây lúa,rồi cho 


mở rộng việc khoán sản phầm cây lúa ' 


đến người lao động trên địa bàn huyện 
vào vụ đông xuân 1930 — 1981, Về chăn 
nuôi, đến cuối năm 1980, trên cơ sở rúi 
` kinh nghiệm khoán bằng hình thức gia 
công, chúng tôi đã điều chính lại, tan 
- khoán chăn nuôi lợn với khoản sản 
phiín cây lúa; hoàn chỉnh thêm một 
bước việc khoán nuÒi cá, cải tiễn việc 
khoán nuôi trâu. Các ngành nghề cũng 
áp dụng bình thức khoán sản phảm 

Quá trình cải tiến quản lý, đồi mới 
hình thức khoán đã đưa lại kết quả 
là sản xuất lúa và màu tăng với tốc độ 
cao. vụ -đông được mở rộng, chăn 
nuôi và ngành nghề phát triền. Các 
đội sản xuất và hợp tác được cúng 


cố. Đời sống nhân dân ở nhiều vung 
được ồn định và nàuø cao, nghĩa Yụ 
đối với Nhà nước được thực hiện tốt, 

4 — Cải liên phương thức lĩnh đạo, 
chỉ đẹo. 

Mọt văn đề lớn ct ra trong công 
tác lãnh dạo, chỉ đạo œña cấp huyện 
là làm thế nào-dề cụ thề hóa dược chủ 


- trương của Đảng cho phù hợp với 


thực tế của địa phương; làin thế nào 
đề diều hành được tốt sự hoạt động 
của các ngành và nắm được ce sở... 
Đầy là những vấn đề mà trong 
nhiều năm chúng tôi rất lúng túng. 
Trước đây chúng tôi thường phân 
công mỗi đồng chí trong huyện ủy 
phụ trách một ngành và 1—2 xã; 
mỗi cụm (5—7 xã) có 1 đồng chí 
thường vụ làm cụm trưởng, cùng một 
gố cán bộ của các ngành được phản 
công theo đöi. Một cách thường làm 
nùa là môi khi có phững công việo 
đột xuất hoặc mủa màng kh. n trương 
tì huyện úy và ủy ban phân dân 
hbuyện trpnơ dìnz nàng loạt cán bộ 
của các ngành dựa xung cơ sở 
đòn đốc. _. | 


Từ năm 195, chúng Lôi từng bước 
cài tiên lẽ lõi làm việc. Dịnh rõ chế 
độ sinh hoạt và nội dung sinh hoạt" 
thường K7 của huyện úy :dành nhiều 
thời gian bàn các chuycn đề lớn; định 
rõ chế độ hội ý, nắm (ỉnh hình và làm 


chương trình công tác, có sự phối 


hợp, phân công cụ thè trong chỉ đạo. 
Các dòng chí huy cÂ ủy phụ trách 
ngành trước hết chim lo hoàn thành 
tốt công tác của ngành, phát huy chứe 
năng của ngành phục vụ sẳn xuất và 
phục vụ cơ sở, đồng thời dược phân 
công theo dõi một xã, truyền đạt, kiềm 
tra dôn đốc giúp xã thực hiện các chủ 


-trươnø, nghị quyết của cấp trên, đồng 


thời đi sâu triên khai tốt công tác của 
ngành mình ở xã đó mà rút kinh 
nghiệm chỉ đạo chung trên địa bàn 
huyện. 

Trong quá trình chỉ đạo, chúng tôi 
cũng đã coi trọng việc củng cố tò chức 
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cơ sở và bồi dưỡng cán bộ cơ SỞ. 
Trong 4 năm (1977 — 1950) đi đòi với 
việc tiếp tục phát triền Đảng, ở huyện 
chúng tôi đã thi hành kỷ luật đôi với 
13390 đang viên, bình quân hằng 


nàm xử trí 55 tông số dáng - 


viên, riên sö bị đưa ra khỏủ*+ 
Đăng chiêm 2/1X ; đã thay dòi 
2ö bí thư đảng ủy xã, 38 chủ nhiệm 
hợp tác xã, trong đó có một số đông 
chí già yếu, năng lực hạn chế. Trong 
3 năm (1978 — 1950) chúng tôi đã liên 
tục mở các lóp tập huấn cho trên 
3000 lượt cán Lộ đội trưởng, đội phó 
sản xuất về công tác quản lý ở đội 
sản xuất, khoán sản phaám đến người 
lao động, cách thức điệu hành ở đội 
sản xuất... Vừa qua chúng tôi lại bói 


đưỡng cho 1100 đội trưởng, đội phó. 


các đội sản xuất về cách thức hạch 
toán Ở đôi sản xuat. 

Chúng tôi đã tập trung cũng có LÔ 
chức ở những nơi yếu kém, trước hết 
đi từ việc củng cố tô chức Đăng, cùng 
cố hợp tác xã gáàn vỏi đáy mạnh sản 
xuất, khắc phục tình trạng sa sút về 
kinh tế và đời sống, củng cõ chính 
quyền, củng cố các đoàn thề quăn 
chúng, giải quyết những vấn đề tiêu 
cực tronøg đời song kinh tế và xã 
hội, v.v. Tính đến cuỏi nàm T9S0, hàầu 
hết các xã vếư“kém đã thoát ra khỏi 
tỉnh trạng trì trệ, dung bộ và hợp tác 
gã dược củng có, sản xuất và chăn 
nuôi phát triền, đời sông quần chúng 
ồn định đần, các nghĩa vụ đóng góp 
đối với Nhà nước được thực hiện 
ngày càng tÓI. Có xã, mức dóng góp 
tăng 3 — 4 lăn so với khi chưa được 
củng cố; đẳng hộ và hợp tác xã Ở 
5/15 xã đã trở thành đăng bộ khá và 
hợp tác xã Liên tiến. 


Hiện nay, ở lị: lữn chúng tôi vẫn 
còn nhiều khó khăn và nhiều mt vêu 
kém. Sẳn xuãät lương thực trong nhũng 
năm qua có tăng nhưng chậm và chủ 
yếu là tăna màu, bình quản lương 
thực đầu người còn fhäp G0 đng trời), 
trong khi sò đân tầng bình quản 2/7Ấ;: 
eơ sở vật chất còn thiêu thốn; ng, 


16 


hạn còn nặng, trên 20ÃX điên tích cấy 
lủa hàng năm còn bấp bênh, không 
ồn định ; sức kéo thiếu nghiêm trọng. 
phân bón còn Ít; sâu bệnh đối với 
mùa màng, dịch bệnh đối với đàn gia 
súc còn rất nghiêm trọng ; các giống 
cây trong hầu hết là giöng mới. nhưng 
thoái hóa nhanh do việc: tồ chức 
tuyển chọn, thuần hóa còn kém. Sản 
xuät công nghiệp, tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp và ngành nghề trong 
nòng nghiệp con kém và chưa phái 
triền vững chác: kim ngạch xuất 
khẩu còn quá thấp (bình quân 
2,2 đồng/người)... ` 


Những khỏ khăn và những mặit yếu 
kém nói trên có nhiều nguyên nhàn 
khách quan, nhưng cũng thể hiện công 
tác lãnh đạo của cấp huyện chúng tôi 


còn nhiều nhược điềm, thiếu sót; tồ - 


chức cơ sở còn yếu, năng lực của cán 
bộ, nhất là trình độ vận dụng đường 
lối chínÈ sách, trình độ quản lý kinh 
tế nhiều nơi quá yếu so với yêu cầu. 


¬ 


* 


Trong những năm tới, chúng tôi 
chủ trương tiếp tục hoàn thiện phương 
hướng sản xuất, xác định rõ hơn cơ 
cầu kinh tẻ nông nghiệp—công nghiệp. 
tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp. 
Riệng về nông nghiệp, hoàn thiện 
thêm cơ cấu cây trồng và chăn nuôi 
trên địa bàn huyện và (ừng vùng củ 
thê. Yêu "cầu của việc xác định lại 
phương hưởng sẵn xuất và các phương 
án kinh tế là phải tạo ra cơ cấu kinh 
tế mới, nhằm sử dụng hết lao động, 
mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát 
triền ngành nghề, tầng thêm sản phẩm. 
phát triền sản phầm mới, tăng sản 
phầm hàng hóa, mở rộng sự phân 
công lao động mới. Nhiệm vụ chủ yếu 
trước mắt và lâu đài của huyện 
Vĩinh-lạc là giải quyết vững chắc vấn 
đề lương thực và thực phầm; mặt khác 
địv mạnh sản xuất và cung cấp ngày 
càng nhiều nguyên liệu nông sản (mía, 


__ đỗ, lạc, đay..) cho công nghiệp và 
- xuất khẩu, 


Việc hoàn thiện cơ chế khoán trong. 


nông nghiệp và củng cố hợp tác xã 
nông nghiệp có tầm quan trọng quyết 
định đối với việc thực hiện những 
mục tiêu kinh tế xã hội trong các 
năm tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn 
thiện việc khoán sản phẩm cây lúa 
và các cày trồng kkhác, hoàn thiện 
việc khoán chăn nuôi lợn, cá, trâu bồ 
và khoán sản phầm đối với các 
ngành nghề theo'tinh thần chỉ thị 100 
của Ban bí thư Trung ương Dảng. 
Chúng tôi đang cho làm thử và rút 
kinh nghiệm đề mở rộng việc hạch 
-_ toán ở đội sản xuất cơ bản, tiếp tục 
củng cố các ban quản trị hợp tác xã, 
củng cố các bộ phận kế hoạch. định 
mức, tài vụ, hạch toán, củng cố các 
đội chuyên khaảu, đề hợp tác xã bảo, 
_ đảm thực hiện 5 khâu và 3 khâu tốt” 
hơn và từng bước tiến lên thực hiện 
hạch toán theo ngành ở các hợp tác 
xã, bảo đảm kết hợp đúng đán 3 lợi 
ích trong từng hợp tác xã. 

Kinh tế gia đình có tiêm năng lớn" 
ở nhiều xã phần thu nhắp của kinh 
tế gia đình chiếm 50 — 6055 tông thu 
nhập của xã viên: Vi vậy chúng tôi 
sẽ có kế hoạch hướng dẫn tốt việc tô 
chức sản xuất trên đất572, đãt khoản 
-chăn nuôi lợn, hướng dẫn sử dụng đảt 
vườn tröng# các cây ăn quả như chuối. 
chanh, cam hoặc mít, trồng dàư nuôi 
tầm... Khuyến khích các gia đình 


phát triền chăn nuôi lợn, bò, đẻ, thỏ, 


gia cầm, nuôi cá, phát triền các 
ngành phụ như đan lút, làm thắm bẹ 
ngỏ, chế biến màu, dệt lụa tự túc một 
phần vải mặc: những nơi có mía 
vườn (ngoài vũng tập trung) có thê 
kéo màt; làm đưởng, v€.V. 

Tập trung chỉ đạo giái quyết vấn 
đề sức kéo và công cụ. Quy hoạch lại 


vùng làm đất bàng máy kéo lớn ở - 


những hợp tác xã có địa bàn lớn và 
ồn định địa bàn đề phát huy hiệu quá 
của máy, đồng thời có kế hoạch. sửa 


'chữa và phát huy tốt tác đụng của 


nước đề 


- 

trên 100 máy kéo nhỏ trong khâu lâm 
đất. Có kế hoạch phát triền nhanh đàn 
trâu bò cày kéo bằng 3 nguồn: cải tiến 
chế độ khoán đề tăng sinh sản tại chỗ ; 
hợp tác xã tập trung vốn mua thêm, 
vận động xã viên mua thềm và có kế 
hoạch, có chính sách sử dụng tốt đàn 
trâu bỏ của gia đình xã viên vào việc 
cày kéo, phấn đấu trong vỏng 2— 3 
năm hạ mức bình quản một trâu bò 
cày kéo từ 3,5 ha xuống 2,5 đến 2 ha 
gieo trồng trong Í năm. 


Công cụ lâu nay đã thiếu. nay do 
mở rộng hình thức khoán sản phầm 
cho nên càng thiếu hơn. Vì vậy cả 
huyện và xã phải vượt lên tự sản 
xuất những thứ có thề sản xuất được, 
đồng thời mua thêm đề nhanh chóng 
trang bị đủ cày bừa, các công cụ 
thường và công cụ cải tiến cho người 
sản xuất. 

Tăng cường chỉ đạo và mạnh dạn 
đưa tiến bộ kỹ thuật vào sẵn xuất, 
phấn đấu thực hiện một chương trình 
cải tạo đất liên (ục bằng con đường 
cơ bản và lâu đài là phát triền chăn 
huôi đề tăng nguồn phân chuồng ; 
bằng việc mở rộng điện tích. trồng 
lạc, đậu tương đề vừa tắng nguồn 
phản tại chỗ, vừa tăng sản phầm 


“hàng hóa đặng trao đöi hai chiều,. 


lấy thêm các loại phân hóa học ngoài 
phần kế hoạch Nhà nước cấp, thực 
hiện cày văn ra 50 — 602 diện tích lúa 
xuân, cày ải, đảo ải, mở rộng điện 


tích bèo dàu. 


/ä thủy lợi trong những năm trước 
mát, hướng chính là tập trung giải 
quyết hạn. Chúng tôi đang tiến hành 
kiêm tra lại toàn bộ các công trình 
thủy lợi trong huyện, sau đó sẽ tập, 
trung sức hoàn chỉnh các công trình 
đó, và nếu thấy cần thì điều chỉnh lại 
hệ thống kênh mương, cống. Chúng tòi 
sẽ xây dựng quy chế và phân công 
phân cấp quản lý sử đụng và tiết kiệm 
khai thác tới mức tối đa 
nguồn nước hiện có, đồng thời khôi 
phục lại phong trào tát nước bằng 
gàu, guộng, cọn, đã thành tập quán ở 


- ÁI 


\. 


“ 
+ 


nhiều nơi trước đây, khi chưa cô máy 
bơm. Mặt khác xây dựng và hoàn 
chỉnh tiếp các trạm bơm điện nhỏ, 
' trạm bơm chống ng. phấn đấu thu 
hẹp đần điện tích cấy lúa KIĐNG ồn 
định do aạn và úng. ` 


Đề thực hiện được phương hướng. 


trên đây, chúng tôi sẽ làm cho các cấp, 
các ngành trong huyện và mọi cán bộ 
đảng viên có nhận thức mới, cách suy 
nghĩ mới, cách nhìn mới, cách làm 
mới, nêu cao ý thức tự lực tự cường 
vươn lên làm nhiều hơn, tốt hơn, và 


ổi sâu cải tiến quản lý đề khai thác: 


cho được thế mạnh tại chỗ về lao 
động, đất đai, vật tư, tiền vốn... từ 
đó tạo ra điều kiện mới, năng lực sẵn 
xuất mới tại chỗ, từnø bước vươn lên 
ˆ thực hiện các mặt cân đối tại cơ sở 
và tại huyện. 


Đối với cấp huyện, phải chuyền 
mạnh phương thức quản lý kính tế 
từ hành chính bao cấp sang kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Phải dồi mới 
công tác kế hoạch, chỉ giao cho cơ sở 
một gố chỉ tiêu có tĩnh pháp lệnh, kiện 
toàn hệ thống tỏ chức quan lý, phân 


, phối vật tư, nắm vững và vận dụng 
- đúng đắn các chính sách đòn bầy kinh 


tế như chính sách giá cả, thu mua hai 
chiều, gắn với từng bước hoàn chỉnh 
cơ chế khoán, quản trong nòng nghiệp, 
công nghiệp, tiều công nghiệp và thủ 
œông nghiệp và các ngành kinh tế 
khác; giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa 3 lợi ích, phát huy quyền làm 
chủ, quyền tự chịu trách nhiệm về 
kinh tế, từ đó phát huy tính chủ động 
sáng tạo của quần chúng lao động và 
của cơ sở trong việc mở rộng sản xuất 
kinh doanh. .  - _ 

Chúng tôi sẽ mở rộng mối quan hệ 
kinh*tế với các huyện bạn, tỉnh bạn 


_vừa nhằm giải quyết những khó khăn 


trong sản xuất và đời sống trong 
huyện, vừa tạo điều kiện thúc đảy 
nẻn kinh tế chung. Chúng tôi cõ gắng 
nhanh chóng kiện toàn tô chức và cải 
tiền sự chỉ đạo hoạt động của các 
nsành, nhất là các ngành kinh tế kỹ 
thuật, như nông nghiệp, thủy lợi; máy 
“kéo, cũng ứng vật tư, LhươnŠ 
nghiệp, v.v. gắn các ngành với cơ sở, 
từng bước hình thành sự liên kết về 


kinh tế giữa xã với huyện. 


^ 


P 
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VÕ Cuậc 


: (Tiếp theo trang 33) 

làm tốt những việc đó là góp phần 

đìy mạnh cuậc vận động phát huy 

bản chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh 

chiến đấu cửa các lực lượng vũ trang, 

_ góp phần to lớn vào công cuộc xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân ở từng 

địa phương cũng như trong phạm vi 
cả nước. 


Việc cúc cấp chính quyền, đoàn thề, 
các ngành eó chương trình phôi hợp 
hành động chặt chế với các đơn vị 
quân đội là bảo đầm vững chắc cho 
thắng lợi của việc thực hiện cuộc vận 
động ở địa phương. Các bộ chỉ huy 
quản sự tỉnh, thành, buyện cìn đề cao 
ha 


. 
sai 


. chặt chẽ của các ngành, 


` Z 
ện cộng lợn... 


trách nhiệm, làm tốt vai trò trực tiếp 
thưc hiện cuộc vận động và làm tham 
mưu đắc lực cho cấp ủy Đảng và Ủy 
“ban nhân lân. trực tiếp điều hành 
cuộc vận động. 


Được sự quan tâm lãnh đạo của các 
cấp ủy Đăng, sự giúp đỡ tận tỉnh của 
nhân dân, sự phối hợp hành động 
các địa 


» 


phương. các lực lượng vũ trạng nhân. 


dàn ta nhất định sẽ vươn lên giành kết 
quả vững chắc và toàn điện tron§ 
cuộc vận động lớn này, xứng đắng 
là lực lượng nòng cốt của nề¡y quốc 
phòng toàn dân và trong chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tô quốc. 


.ẮẦ 


- 


Một vài suy nghĩ từ thực tẾ 


Của TTrIỆU- h-1 


+ 


GAU ngày giải phéng. huyện Triệu- 

hải, với trung tầm là Thanh cồ 
Quảng-trị, mang đầy thương tích đo 
cuộc chiến tranh húy d:(tcủa giặc Mỹ 
gây ra. Khắp nơi đấu vẻt của giặc đề 
lại hầu như lấn át cả màu xanh cây 
có. Hố bom chỉ chít. Pom mịn đo địch 
gài văn côn nen nhắn. Trên ba vạn 
nóc nhà bị thiêu sạch. Nhiễu đường 
sắ, cầu cống bị phá hủy. Phố xả, 
trường l:ọc, chợ búa tan hoanz. Phần 
lớn ruộng đẤt bị bỏ hoang hóa. Giịc 
tan rồi, 16 vạn dân từ các nơi sơ tán 
lục tục kéo về, tất cÃ gia sản chỉ một 
ganh trên vai, sống nhờ vào trợ cấp 
hrơng thực của chính quyền cách 
Hạng, 


Tình hình đó đặt ra cho đẳng bộ 
Triệu-hải những nhiệm vụ nặn nề: 
1ây đựng chỉnh quyền eơ sở, ồn định 
tữ trởng quần chúng; tô chức chống 
đói; giáo đục, cải tạo ba vạn ngụy 
quân và nhàn vien ngụy quyền trong 
huyện; tồ chức tháo gỡ bom mìn, 
phục hóa ruộng đất, khôi phục sảẵm 
xuất và làm sống lại mọi mặt sinh 
hoạt xã hội. 


LÊ - VĂN - HOAN 
BỊ thư Huuện ủu Triệu- hải 


._ 


Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo, 
chỉ đạo và chỉ viện của cấp trên, với 
sự nó lực chú quan của đăng bộ cùng 
quân và dân trong huyện, Triệu-hải 
đã đạt được một số thành tựu. 

Sau %hi sgiải quyết những vấn đồ 
cấp bách trước mắt về đời sống và tư 
tưởng nhân dân, ngày từ năm Í€76 
chúng tôi đã tö chức điều tra cơ bàn, 
tiến hành quy hoạch tông thề, xác 
định cơ câu nông — lán\ — nưư —~ tông 
nghiệp của huyện, chia huyện ra làm 
8 tiều vòng kinh tế với 8 cạm kinh 


“tế kỹ thuật. Trên cơ sở đó, phát huy 
quyền làm chủ tập thô của nhân đân 


lao động, vừa khôi phục và phát triền 
sẳn xuất, xây dựng một số cơ sở vật 
chất kỹ thuật, (tạo ra nănø lực mới 
cho sản xuất, vừa từng bước cải tạo 
xã hội chủ nehĩa đối với các ngành 
kinh tế trong huyện. 

Dến nay, chúng tôi đã hoàn thành 
hợp tác hóa trcenzø nông n;hiện, ngư 
nghiệp, thủ công nghiệp; cải tiền một 
bước công tác quản lý kính tế và 
đang thực hiện khoán sản phim trong 
nông nghiệp. Chúng tôi đã khôi phục 


_ 
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được 21000 héø ta đất canh tác, đưa 
diện tích gieo trồng hằng năm lên 
343000 héc ta; tròng một vạn héctta 
rừng, phủ xanh một phần đải cát ven 
biền dài 32 ki1ö mét. Àlười triệu ngày 
công đã được huy đóng đề xây dựng 
14 trạm tưới — tiêu nước, 7 hò chứa 
nước, một công trình chắn cát dài 8 
kỉ lô mét; ngoài ra, công trình đại 
thủy nông Nam Thạch-hãn đang 
được xây dựng. Các công trình nói 
trên đã bước đảu phát huy tác dụng. 
đưa điện tích được tưới nước trongø 
huyện lên 9000 héc ta. Huyện còn có 
tram máy kéo với năng lực cày bứa 
20000 héc ta/năm; tram này cùng với số 
máy và trâu bò của các hợp tác xã 
đủ bảođảm sức kéo cho nông nghiệp 
trong huyện. Chúng tôi cũng đã xây 


đựng được trạm thú y, trạm bảo xế 


thực vật, một cơ sở cưa xẻ gỗ 1000 
mét khối/năm, 2 lò vôi 10000 tăn/năm, 
ø3 lô gạch ngói sản xuất 20 triện 
viên/“năm. Hệ thống các cơ sở phân 
phối lưu thông được xây dựng hoàn 
chỉnh từ huyện ly dến S cụm kinh tế— 
kỹ thuật. Các cơ sở vàn hóa giáo dục 
bao gòin 2 trường vn hóa cấp IH với 
3500 học sinh, 16 trường cấp I—ïĩH 
với ð1000 học sinh, các lợp bỏ túc văn 
hóa thu hút 33002 người quá tuôi đến 
trường phỏ thông. Tronø huyện có 
hai bệnh viện với 250 giường và 42 
trạm y tế xã với 122 giường. 


Đời sống nhân dân ồn định. Chỉ 
một năm sau ngày giải phóng, chúng 
tôi đã giải quyết được vấn đề lượng 
thirc tronz huyện và bắt đầu làm nghĩa 
*%u lương thực đối với Nhà nước. 
Sáu năm quas bình quản hằng năm 
Triệu-hải làm nehĩa vụ đối với Nhà 
nước §000 tấn lương thực. Chúng tôi 
còn có khả năng tự cần đối lương 
thực trên. địa bàn huyện và điều 
đòng ra. khói huyện từ 2000 đến 
4010 tấn lương thực, 

Quốc phòng được tăng cường, an 
nình: cainh frJ và trật tự an toàn xã 
hỏi được giữ vững. 
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Hàu như từ con số không, phấn 
đấu đạt được những thành tích nói 
trên là một cố gắng đáng kề của đảng 
bộ cùng quân. và dân trong huyện. 
Tuy nhiên, với tiềm năng về mọi 
mặt của huyện, Triệu-hải có thê đạt 
được những thành tựu lớn hơn nếu 
như không có những hạn chế về-nhiều 
mặt. Những hạn chế đó là: từ chiến 
tranh chnyên sang hòa bình, mọi việc 
quá mới mẻ, phức tạp, tồ chức cũng 
như nhận thức của cán bộ chưa 
chuyen kịp tỉnh hình ; tỉnh thần cách 
mạng tiến công, tự lực tự cưởng cua 
cán bộ, đảng viên và quần chúng 
chưa cao; thời tiết mấy năm qua lại 
không thuận...; đặc biệt ở đây chúng 
tôi muốn nhãn mạnh sự hạn chế về 
cơ chế tò chức và quản lý. 


Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết 
của cấp trên vẻ xây dựng huyện, một 
sö ngành đã phân cấp quản lý. Điều 
này đã phát huy tác dụng. Trạm máy 
kéo, công ty vật tư, công ty dược 
phầm, quốc doanh chiếu bóng... từ 
khi có sự phân cấp đã phục vụ sản 
xuất và đời sống tốt hơn trước, đã 
thủ cho nưan sách vượt kế hoạch và 
càn đối được thu chỉ theo kế hoạch. 
Trong khi đó nhiều ngành khác chữa 
nhân cấp hoặc thực hiện phản cắp 


- không đỏng bỏ, không hợp lý, lầm 
- cho huyện bị ràng buộc trong cái vỏng 


hành chính trung gian rất khó xeav 
trở. Là một cấp kinh tế kế hoạch, 
nhưng huyện không nắm được vật tư. 
tiền vốn thì làm sao chủ động xây 
dựng kế hoạch và tô chức thực hiện 
tốt kế hoạch được?. Huyện không 
được cung cấp toàn bộ vất tự 
từ đầu năm kế hoạch thì khó mà 
sử dụng vật tư cho có hiệu quả 
tòt. Hiuyện là một cấp ngàn sìcP 


„nhưng lại không có nguồn thu tải 


chính quan trọng nào. Huyện chỉ 
đạo các hợp tác xã sản xuất lương 
thực nhưng không được càn đối lương 
thực trên địa bàn huyện; hàng năm 
huyện nộp vào kho hà nước gần 
rmaộL vạn tấn lương thực, mà huyện 


không nắm trong tay được một cân” 


phụ phản (cÁm, trấu) nào, chưa nói 
gì đến gạo! Đối với các cơ sở của 
các ngành hải sản, lâm sẵn, vật liệu 
rây dụng, làm muối, chăn nuòi... 
huyện có trách nhiệm chỉ đạo sàn 
xuất, nhưng sản phẩm làm ra thì các 
trạm của tỉnh thủ múa hết, huyện chỉ 
được cấp lại một phản qua các trạm 
ấy. Thử hỏi, cần g¡ phải có 7 cơ quan 
thu mua của cấp trên tại địa bàn một 
huyền? Trong 7 cơ quan thu mua 
này, có cơ quan thú mưa trong huyện 
không đủ để bản lại cho huyện, Ha 
ràng sẽ đỡ lãng phí và phiên hà bao 


“nhiêu nếu cấp trên giao chỉ tiêu chơ. 


huyện, đè8huyện phụ trách việc thu 
mua, càn đối và giao nộp sản phun. 
Cũng có ngành như giáo dục * phân 
cấp cho Buyện phụ trách chấm lo cơ 
sở vật chất, đời sống và trả lương 
cho giữo viên; còn biên chế tô chức 
th Ty giáo dục nắm, mọi việc điều 
động, đề bạt, cất nhắc đẻu do Ty 
làm; như vậy huyện khó mà quân lý 
đội ngũ cán bộ đó. Lại có những 
ngành, tô chức không quy về một 
mối, như ngành lâm nghiệp: eơ quan 
lâm nghiệp thì trực thuộc huyện, còn 
các lâm trưởng, hạt kiểm làm, trạm 
làm sản... lại đo cấp trên quân lý; 
hoặc như ngành thủy lợi: ban thủy 
lợi trực thuộc huyện, còn các công 
trường thủy lợi, trạm quản lý thủy 
nông lại thuộc cấp trên... Trong thực 
Hén, chúng tôi thấy, vỏi eơ chế tô 
chức và quản }ý như vậy, huyện khó 
mà chủ động trong công tác và điều 
“hành công việc được tốt. 


Xây đựng kinh tế huyện và tăng 
cường cấp huyẻn là một bộ phận quan 
trong của đường lối xây dựng kinh 
tế xã hội chủ nghĩa ở nước la. Đẳng 
ta chủ trương xây dựng cấp buyện 
thành một cấp quản lý các mặt chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã h2i, quỏc 
phòng trong huyện: một cấp quản lý 
kể hoạch toàn diện và có ngàn sách; 
một cấp quan lý về mặt hành chính 
Nhà nước và về mặt sản xuất, kinh 
doanh, phân phối lưu thông, về mặt 
hoạt động văn hóa, giáo dục, y lễ 
'à tồ chức chăm sóc đời sống nhân 


đàn trong huyện ; một trung tâm chỉ 


đạo tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng Ở nông thôn. 


Tắt nhiên. huyện cần tránh khuynh 
hướng ôm đồm nhiều cơ sở, muốn 
can đối theo kiểu «khép kín ». Nhưng, 
đề huyện thực biện tốt chức năng của 
nó, xứng đáng với vị trí của nó như 


- Đăng đã xác định, chúng tôi nghĩ các 


cơ quan có thầm quyền, các ngành 
hữu quan nên nghiên cứu và tiến 
hành phản cập thế nào cho hợp lý, 
giúp huyện có điều kiện khai thác tối 
tiềm năng lao“động, đất, rừng, biền, 
cơ sở vẬẠt chất sản có, tô chức lại sản 
xuất cho tốt, tự cần đôi về mọi mặt 
sản xuất và đời sống trên địa bàn 
huyện và làm tốt nghĩa vụ đối với 
Nhà nước, bảo đảm sự thống nhất 
giữa lợi ích của toàn xã hội, của 
nhàn dàn trong huyện, của từng đơn 
vị cơ sở và của cá nhân người lao 

động, ' 
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¡—6O NĂM PHÁT TRIỀN 


Tháng 7 vừa qua, nhân dân lao 
động nước chúng tôi đã tiến hành 
trọng thể lễ kỷ niệm lăn thứ 60 Neày 
thăng Tợi của cuộc cách mạng Xiônz-cô 
dưới ảnh hưởng trực tiếp của 'cuộc 
Cách mạng Thúpzg Mười Xưa: vĩ dại 

Thắng lợi trong việc cải tạo một 
nước thuộc địa kiều thời trung cỏ tiến 
lên theo con đường cách mạng và 


chú nohĩa xã hội hiện thực trên lãnh 
tỏ Mônød-cô là thắng lợi chủ yếu 


của nhân đân Mông-cóö trong 60 năm 
qua. Với bước nháy vọt lịch sử từ 


chủ nghĩa phong kiến tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội, đối với đất nướe 


chúng tôi, 60 năm qua bảng cả một, 


thời đại. Quan hệ sản xuất xã bội chú 
nshĩa đã giành được tháng lợi trong 
toàp bộ nền kinh tế quốc dân, và hiện 
nay, nước Cộng hòa nhân đân Mông- 
cỗ đang xây dựng thắng lợi chủ nghĩa 
xã hội. Quá trình công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa và sự phát triền 
mạnh mẽ của nền kinh tế quốc đân 
dang làm biến đồi sâu sắc đất nướe 
Mông-cÖ. liiện nay sản phim công 
nghiệp chiếm 29,3% thu nhập quốc 
dân, 71,355 tồng sản phim còng nghiệp 


- 
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nehĩa 


¬ 


nzớc (ng hòa nhân dân 


g cố hàa bình ở châu Ì 


X. ĐAM-BA-BA-CÌA 
Thứ trưởng Bệ ngoại giae rước 
Công hòa nhân dân Mêng-c' 


_ 


và nông nghiệp và chiếm kheảng 78% 
hàng xuất khẩu. l 


Nén nông nghiệp đã được cải tạo 
và xảy-dựng theo hướng xã hội chủ 
nghĩa, 


“Đường lối xã hội = kinh tế của 
Đảng nhằm nâng cao mức sống vật 
chất và văn hóa của nhân dân đang 
được thực biện tốt đẹp. Trong 20 năm 
mìn đây, thu nhập thực tế của người 
đạn táng 3,9 lần, quỹ phúc lợi xã hội 
Lăng 5,9 lăn, trong đó quỹ trợ cấp và 
hưu trí tăng 12,7 lần. 


Các ngành giáo dục, y tế và văn 
hỏa phát triền và thu được những 
thành tích to lớn. Hiện nay, nửỬa số 
đàn từ 12 tuôi trở lên đã có trình đó 
trung học, hoặc đại học. Cứ 10 nghiỉn 
dân có 107 giường bệnh và 22 bác sĩ. 


Những thành tựu kề trên là kết quả 
của tỉnh thần lao động cần cù và bất 
khuất của nhân đân Mông-cồ dưới sự 
lãnh đạo đứgg đắn và sáng suốt của 
Dãng nhân dân cách mạng Mông-cò 
được sự ủng hộ và giúp đỡ vô tư và 
toàn điện của các nước xã hội chủ 
anh em, trước hết là của 
Liên-xô. 


~ 


Kế hoạch 5 năm mới—1981— 19S5 — 
de Đại hội thứ 1§ của Đẳng nhân dân 


sách mạng Mông-cồ thông qua được. 


thực hiện thắng lợi sẽ là giai đonu 
quan trọng trong việc thực hiện cương 
linh của Đảng nhằm xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở Miông-cô. 


l— ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI: 
HÒA BÌNH; XÃ HỘI CHỦ MHGHÍA 


Đường lối đối ngoại của Dãng và 
Nhà nước chúng tôi đã và đang phục 
vụ cho việc tạo điều kiện quốc tế 
thuận lợi đề củng cố nề¡n độc lập của 
Cộng hòa nhân dân Mônzg-cô, làm 
phong phủ những thành tựu và tháng 
lợi cách mang của nhàn đân, xày.dựng 
thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở Àlond- 
gồ, đồng thời góp phần vào sự nghiệp 
củng có sức mạnh của bệ thông xã 
hội chủ nghĩa trên thế giới. Dường 
lối chiến lược này trước hết nhằm 
sủng oố và mở rộng tình hữu nghị 
anh em và sự hợp tác chặt ciiẽ, toan 
diện với các nước trong cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa da Liên-xô dúng đầu. 

Nguồn gốc của dường lối đối ngói 
và quan hệ đổi nzoại của nước Àlòng- 
cò nhân dân có chủ quyền được hình 
thành với sự thiết lập tình hữu nhị 
Yvà quan hệ hợp tác anh em với Liên- 
xô — nước xã bội chả nehĩa đầu tiên 
kèn thế giới — vào năm 1921, - 

Liên-xô là nước đầu tiên e@ônZ nhân 


nền độc lập, chủ quyền của nước Công ˆ 


hòa nhân dân Mông-cô và phát trièn 
quan hệ hữu nuhị bình đẳng với nyớc 
chúng tôi. Ngày ðš tháng 1 năm nay, 
bai nước Liên-xô — Mông-cö đã tưng 
bừng kỷ niệm lần thứ 00 Nzày ký 
Hiệp định thiết lập quan hệ hữu nơhị 
giữa nước Cộng hòa nhàn dầu Xlóng8- 
cồö và Liên bang Cộng hòa xã hội chủ 


nghĩa xô viết Nơa, một tấm gương. 


vê quan hệ quốc tế xã liội chủ nghĩa 
kiều mới. 

Quá trình lịch sử của sự phát triền 
Đôi quan hệ giữa Cộng hòa nhân dàn 


Mông-cồ và Liên-xô chứng mính hùng 
hòn rắng sự liên minh và tình hữu 
nghị được thiết lập với đât nuóc cửa 
Cách nang Tháng Mười đã và dang 
là bảo đảm vững chắc cho việc phét 
triên thắng lợi đất nước Mông-cŠ 


` theo con đường tự do, độc lập và chủ 


nghĩa xãÃ hài. 


Ngay sau khi cách mạng ching lợi, 
nước chúng tôi đã thề hiện lòng mong 
muốn phát triên tính hữu nghị và 
hợp tác với tất cả các nước trên (hế 
giới, đã đặt vấn đẻ thiết lập và phát 
triên quan hệ chính thức với các nước 
Mỹ, Nhàt-bản, Trung-quốc. Nhưng 
những nước/1ó không công nhận néR 
độc lập của. nước chúng tôi. Nưược 
lại, họ lúòn luôn tiến hành những 
hoạt động nhằm thủ tiêu nền độc lập, 
đập tắt nzọn lửa cách mạng của nhàn 
dàn nước chúng tôi. _ 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hệ - 
thông xã hội chủ nghĩa được hình 


_ thành, hệ thống thuộc địa của chủ 


nghĩa đế quốc bị sụp đỏ, nhiều nước 
giành được độc lập; tình hình dó đã 
góp phần củng cố chính ,sách đối 
ngoei của nước Cộng hòa nhân dân 
Mônge-cô. Nhờ uy tín được nàng cao 


đrén trưởng quốc tế, năm 1561, Măng-: 
eö trở thành hội viên của Liên hợp 


quốc; nắm 1962, là thành viêm của 
Hội đồng troug trợ kính tế, nhờ dó 
có điều kiên hon để hợp tác chặt chế 
YỚI s4e nước xã hội chủ nchìia anh em 
và tham gia tích cực vào việc phân 
công lao động xã hội chủ nghĩa 
quốc tế. {Bà : 

Liên minh quốc tế và quan hệ hợp 
tác của chúng tôi Yới các nước trong 
công đồng xã hội chủ nghĩa hiện nay 
đang được mở rộng và phát triền có 
hiệu quả, và chính sách đối ngoại của 
Mòng-cö đang được phối hợp chặt chẽ 
với các nước đó trên trường quóc tế. 

Nước Cộng hòa nhân dân Mông-cồ 


kiên trì ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự 
do dân tộc và xãñ hội, phát triền tốt 


.đẹp mối quan hệ hữu nghị với các 


Lới 


nước.mới giành được độc lập ở châu Á.ˆ 


châu Phi và châu Mỹ la tính, trước 
hết là với các nước đi theo hướng xã 
hội chủ nghĩa, Đây là một trong 
những mục tiêu của chính sách đối 
ngoại của Dáng-và Nhà nước chúng 
tôi nhằm củng cố sự đoàn kết nhất 
trí trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. 
trong phong trào giải phóng dàn tộc 
và trong cuộc đấu tranh cho hòa bình, 
-_ đân chủ và tiến bộ xã hội. 


Gĩng như các nước anh em khác, 
nước chúng tôi coi việc củng cố và 
phát triền theo chiều hướng chống 
chủ nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực 
đân trẻng phong trào Không liên Kết 
có ý nøhĩa quan trọng. 


Nước Cộng hòa nhản dân Mông -cồ 
đang phát triền quan bè bình thường 
với các nước tư bản củ nghĩa trên 
cơ sở nguyên tắc cùng tồn tại hòa 
bình. Điều đó phục vụ cho việc bảo 
đảm hòa dịu quốc tế, củng cố sự hiều 
biết và tin cậy lần nhau. 


“ Đại hội thứ 1$ của Đăng nhân 


đản cách mạng Mong-cỏ dã vạch rõ. 


mtc tiêu của chính sách đối ngoại của 
n2 chúng tôi hiện nay là: đâutranh 
ølưàm góp phần vào việc cũng cố hòa 
dịu, kiên trì thực hiện dường lối làm 
lành mạnh tỉnh hình quốc tế, thực 
hiện cương lĩnh hòa bình trong những 
nặmn 50 dược Đại hội thứ 26 của 
Đăng cộng sản Liển-xô đề ra, ủng hộ 
những cố gáng của các nước mong 
muốn tỉm những biện pháp có hiệu 
quá trong lĩnh vực chấm dứt chạy 
dua vũ trang, thiết lập tỉnh hình hòa 
-địu về quân sự, giải trừ quân bị, góp 
phần trong khuôn khô Liên hợp quốc 
và các tö chức quốc tế khác giải quyết 
thỏa đáng các vấn đề quốc tế cấp 

bách; cùng với cố gảng chung của 
_ ©ác nước châu Á khác, góp phần 
vào việc củng cố hòa bình, an nình, 
mở rộng đối thoại chính trị, phát triền 
hợp tác bình đẳng ở châu này. 


Nhở cuộc đấu tranh 


(8 


không mệt” 


môi và những cố gắng của các nước 


- 


xã lội chủ nghĩa đo Liên-xô đứng đầu 
được phát triên và củng cố về mọi 
mặt, nguyên Lắc cùng tồn tại hòa hình * 


“trong quan hệ quốc tế đang được 


tăng cường, tình hình hòa dịu đang 
được mở rộng, đó là thắng lợi to lớn 
làm cho tỉnh hình quốc tế được lành 


"mạnh về mọi mặi., Nhiều tiến bộ mú: 


trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, dân 
chủ và tiến bộ xã hội cũng đang không 
ngừng phát triền. 

Nhưng, do đế quốc Mỹ và đồng 
mảnh của chúng thí hành chính sách 
cần trở quá trình thực tế đó, tỉnh 
hình quốc tế trong những năm 70—â§0 
cáng thẳng nghiêm trọng. Bọn để 
quéc hiện đang ra sức làm cho tình 
hình nghiêm trọng thêm. Chúng đày 
mạnh chính sách quân phiệt nhằm 


. giành thế mạnh về vũ khí quân sư. 
. Chúng tiên hành chiến dịch lừa bịp 


về cái gọi là ®nguy cơ liên-xô» 
«khủng bỏ quốc tế », lấy đỏ làm bình 
phong đề thứ niện chính sóch của 
chúng. Chúng tăng cường chạy dua 
vũ tranø chưa từng có, xây dựng mới 
và mở rônø, hiện đại hỏa các căn cử 
quân sự xâm lược cũ ở nhiều khu vực 
khác nhau trên~- thế giới, công khai 
tiên hành chỉnh sách phiêu lưu can 
thiệp vào công việc nội bộ của các 
nước khác. Nhà căm quyền Bác-kinh 
đã trở.thành đồng minh của chủng. 
Trong điều.kiện như vậy, vấn đề gìn 
giữ hòa lỉnh,. ngăn ngửa nguy cỡ 
chiến tranh là mục tiêu và nghĩa vụ 
cao cá của cả loài người trên hành 
(nh chúng fa, lÀ điều chủ yếu mà tt 
cả các nước yêu chuộng hòa binh 
phải quan tâm, 


II — ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ CỦNG 
CỔ HÒA BÌNH Ở CHÂU Á 


Là một nước xã hội chủ nghĩa châu 
Á, Cộng hôa nhân dân Mông-cồ đang 
cổ ríng phát triền tỉnh đoàn kết hữu 
nghị, sự hợp tác cùng có lợi với tất 
cả cúc nước ở châu Á, phủ hợp với 
lợi ích của hòa bình và an ninh ở châu 


"nÀv, củng eố sự hiều luết và tín cậy 
lăn nhau giữa các nước. Nước chúng 
tôi có quan hệ thân thiện với hầu hét 
các nước châu Á. Trong đó,chúng tôi 
hài lòng nhận thấy tỉnh hữu nzh:? anh 
em và sự hợp táÈ toàn điện giữa Công 
hòa nhân đán Mông-cồ và Cậnz hủa 
cñ hội chủ nghĩn Việt-nam dựa trên 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác — lê- 
nin và chủ nghĩa quỏc tê xãÄ hội chủ 
nghĩa đang n2àv 
phát triền. Mới quan hệ và sự hợp tác 
nàv thấm đậm tỉnh đoàn Kết quỏc tẻ 
và tỉnh thần ủng hộ làn nhau. Chính 
sách và hoạt động quốc tế mắc xit— 
lê nin nít của Đảnz nhàn dân cách 
mang Xlông-cö và Đăng cộng sẵn Việt- 
nam đang chỉ đạo các hoạt động đó. 
Cuộc đi thăm nước Công hòa nhắn đàn 
Mỏng-cö nám 195ã của đồng chỉ HIà- 
Chí-Minh, nhà hoạt động nòi Liêng 
của phong trào công sản và công nhân 
quốc tế, nhà lĩnh đạo vĩ đại của nhân 
đân Việt-nam, người ban thân thiết 
của nhân đàn Along-co, có ý nghĩa 
lịch sử quan trọng, đã làm cho mối 
quan hệ Việt-nam — Alonz-cö mang 
tỉnh chất anh eur chân chính và quốc 
tế sâu sắc nay từ khi mới được thiết 
làp. Từ đó đèn nay, các*cuộc gặp gỡ, 
trao đòi Ý kiến giữa các nhà lĩnh đạo 
Đang và Chính phú càng HĐiở rộng 
và cúng cố thém mối quan liệ giữa 
hai nước chúng ta. 


Hiệp ước được ký kết nĩm 1979 đã 
làm phong phú thêm nội dụng và tính 
thần của Hiệp ước hữu nghị và hợp 
Lìa ký giữa Cộng hòa nhân dân Àfòng- 
c3 và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam mà vừa qua lễ ký niệm lần thứ 
20 đã được tô chức. Nhữn4 hiệp ước 
đó đang là cơ sở vững chắc để không 
ngừng phát triền và mở rộng mối 
quan hệ anh em giữa hai Đẳng, hai 
N!ià nước và nhân dân hai nước chúng 
ta. Chúng Lôi sẽ cố ging tiếp tục mở 
rộng và phát triền hơn nữa môi qốan 
hệ này phủ hợp với nguyên tíc của 
chủ nghĩa Mác — ELẻê~-nin và chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa, vì lợi ích 


- tri 


vo Sz : lrc lương tiễn b ên thế 
Càng mỢ TỘHĐ Và. + + s T NÙi ĐY 


của sự phồn vinh của nhân dân Mông- 
eÒ và nhân dân Việt-nam và vỉ lợi ích 
của hòa bình, chủ nghĩa xã hội, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. 


wxhân dân Việt-nam anh húng đà 
giải phóng đất nước khỏi ách thống 
thrc đần, với sự ng hộ và giúp 
đỡ kiên trị của Liên-XÔ, các nước xã 
hội cbủ nghĩa anh em khác và cÁc 
giới, đã 
giành dược tháng lợi lịch sử trong 
cuộc đấu tranh chống cuộc chiến tranh 
xâm lược của đế quốc Mỹ, đã tiếng 
nhất Tô quốc, đồng thời kiên quyết 
đánh trả cuộc xâm lược vũ trang của 
bọn bá quyền Bác-kinh. Tỉnh hình đó 
đã làm thav đồi so sánh lực lương ở 
Đông Nam Á có lợi cho hòa bình, độc 
lập dân tộc, dân chủ và tiễn bộ xã 
hội. Đồng thời pháo đài vững chắc 
của chủ nghĩa xã hội khu vực này 
đã được hình thành và tình đoàn kết 
anh cIn giữa ba nước Đông-dương 
được củng ecõ hơn uữa. 


Nhân dân Mông-cồ vui mừng trước 
những thành tựu mới mà nhân dân 
Việt-nam anh em đã giành được trong 
việc thực hiện thắng lợi nghị quyết 
lịch sử của Đại hội thứ IV Đăng cộng 
sản Việt-nam, trước những thành tích 
của nhàn dân Việtnam trong lao 
đồng và chiến đấu dễ chào mừng Đại 
hội thứ V của Đăng, và tronz công 
cuộc xây đựng-chủ nghĩa xã hội. 


Tỉnh hữu nghị, sự hợp tác và tỉnh 
đoàn kết chiến đấu giữa Cộng hòa 
nhân dàn Mông-côö với Cộng hòa dân 
chủ nhân dân Lào và Cộng hòa nhân 
đâăn Cam-pu-chia đang phát triền tốt 
đẹp theo tính thần Hiệp ước hữu nghị 
và hợp tác giữa Mông-cỏ với Lào và 
tuyên bố chung Siền Móng-cồ với 
€Cam-pu~-chia. 


Tử sau khi Cách mạng Thăng Tư 
thắng lợi ở Áp- g^-ni-xtan, mối quan 
hệ giữa nước Cộng hòa nhân dân 
Mông-cồ và nước Cộng hòa nhân dân 
Áp-ga-ni-xtan đã chuyền sang giai 
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đoạn mới và đang phát triền tết đẹp. 
Nước chúng tôi và nhãn dân chúng tôi 
kiên trì ủng hộ và giúp đỡ những cố 
gắng của nhân dân Áp-ga-ni-xtan 
nhằm xây dựng cuộc sống mới, ủng 
hộ và giúp đỡ cuộc đấu tranh chính 
mzhĩa của họ nhằm bảo vệ thành quả 
eách mạng đã đạt dược chống sự can 
thiệp của các thế lực đế quốc, bá 
quyền và bọn tay sai của chúng. 


Chính sách đối ngoại yêu chuộng 
hỏa bình, những hoạt động tích cực 
nhám làm địu tình hình quốc tế cùng 
với vị trí xứng đáng của nước Cộng 
hòa Ẩn-độ là nhân tố quan trọnz đối 
với hòa bỉnh ở châu Á và trên toàn thế 
giới cũng như đối với tinh đoàn kết 
hữu nghị, sự hiều biết lấn nhau giữa 
các đàn tộc. Do đó nước chúng tôi 
luôn luôn coi trọng ý nghĩa của việc 
cũng cố quan hệ bừữu nehj và hợp tác 
với nước Cộng hòa Ẩn-( độ và mối 
quan hệ này đang không ngừng được 
HỞ rộng và phát triền. “ 


Nước Còng bòa nhân đân Mônr-eồ 
cũng như các lực lượng tiền bộ khác 


đã dón mừng tháng lợi của cách nạng› 
ở Trung-quoe củng với việc thành: 


lập nước Cộng hỏa nhân dân Trung- 
hoa và mong muốn phát triển đuan 
hệ hữu nghị với nước này. Nhưng 
hà cảm quyền Trunø-qguốc do Àlao- 
Trạch-Đông đứng dầu đã và đang tiếp 
tục tiến hành.chính sách xâm lược 
nhằm sáp nhập nước Cộng hòa nhân 


dân Mông-cồ vào lãnh thô Trung-- 


quốc. Nhà cầm quyên Búc-kinh tập 
trung một lực lượng quản sự lớn, 
chuần bị chiến tranh đọc theo biên 
giới dài 4700km với nước chúng tôi, 
đồng thời tiến hành những hoạt dệng 
thù dịch như: vi phạm và khiêu 
khích ở biên giới, do thám, gây sức 
ép về kinh tế. Họ trắng trợn xuyên 
tạc sự thật lịch sử, coi nước Mông-eö 
như một bộ phận của Trunz-quốc, 
hỏng chứng mình về lý luận cũng như 
vẻ lịch sứ cho chính sách bành 
trướng, xâm lược của họ chốnø nước 
- Cộng tòa nhân đân Mòng-cồ. lio tiến 
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hành chiến. địch tuyên truyền xuyên 
tạc tỉnh hình thực tế của đất nước 
chúng tôi, điên cuồng hoại động nhằm 
gìy rạn nứt trong quan hệ hữu nghị 
bền vững giữa Mông-cò và Liên-xô. 
Chính sách sô vanh nước lớn và hành 
động bành trướng bá quyền mà nhóm 
theo Mao đang tiến bành trên trường 


- quốc tế là nguyên nhân làm zấu đi 


quan hệ giữa Mông-côö và Trung-quốc. 
Tại Dại hội thứ 18 của Đảng nhân 
dân Cách mạng Mông-cô, đồng chỉ 
Lu. Xèẻ-đen-han đã nêu rõ lập trưởng 
của chúng tôi về quan hệ với Trưng- 
quốc như sau: Quan hệ giữa Mông- 
eö và nước Cộng hòa nhân dân Trvnư- 
họa xấu đi không phải lỗi tại chúug 
ta... Nước Cộng hỏa nhân dân Mỏip- 
cỏ văn thực hiện đường lối có nguyên 
tíc nhằm khôi phục và phát triền 
quan hệ láng giềng tốt với nước Công 
hòa nhân đân Trung-hoa, điều đó phủ 
hợp với lợi ích của nhân đân Xlông- 
cò và nhân dân Trung-quốc. Nhưng 
điệu này tùy thuộc vào phía Trung- 
quốc có từ bỏ đường lối và hành động 
thầm đọc của chủ nghĩa Mao hay 
không. 

NHà cđầm quyền Trung-Quốc xuyên 
tạc những nguyên tác của chủ nghĩa 
xã hội, ví phạm thô bạo những tiêu 
chuñn về quan hệ giữa các nước, thay 
vào đó Làng chính sách bá quyền 


nước lén, đe dọa và gây sức ép. Vì 


vậy, Đếng chúng tôi cho rằng, cuộc 
dấu tranh chống chủ nghìa đế quốc 
và các thế lực phản động phải cần 
liền với cuộc đâu tranh chống chỉnh 
sách bá quyền nước lớn mao Ít phản 
động của nhà cầm quyền Trung-quốc. 


Tình hình tiến triều hiện nay cho 
thấy, vấn đe bảo đảm hòa bình và an 
ninh ở châu Á — một châu đất -rộng, 
chiếm hơn nửa số đân thể giới — quan 
trọng đến mức nào. Các thế lực của 
chủ nchĩa để quốc› bá quyền và quản 
phiệt đang đầy mạnh những hoạt 
động phiêu lưu chống hòa bình, độc 
lập và tiến bộ xã hội. Chúng đày 
mạnh chính sách can thiệp vào công 


` 
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đào và Géng hòa nhàn ở. 


việc nội bộ của các nước châu-Á, đầy 
nhân đân nước này chống lại nước 
khác, gAy nghỉ ngờ, làm mất lòng 
tin, tạo nên bầu không khí thủ địch, 
củng cố sự thống trị bàng vũ lực của 
chúng. Các cuộc khiêu khích, xung 
đột vũ trang và tranh chấp văn diện 
ra ở Trung Cận Đông, Đông Nam À, 
Ấn-độ-dương và vịnh Péc-xích. Việc 
Mỹ và Trung-quốc mở rộng sự liên 
mính với nhau về quân sự, chính trị 
trên cơ sở chống Liên-xô và chủ 
nghĩa xã hội, việc bọn cầm đầu Lâu 
nàm góc quyết định bán vũ khi, kỹ 
thuật và quy trình sản xuất vũ khí 
hiện đại cho nhóm theo Mao là điều 
hết sức nguy hiểm: Việc bọn này ra 
sức quân phiệt hóa và lôi kéo Nhật- 
bản vào trục liên minh quân sự, 
chính trị Mỹ -- Trung-quốc đang gày 
ảnh hưởng xấu đến tình hình quốc tế. 
Bắc-kinh đang n¿ày càng tăng cường 
chính sách niều chiến chồng chủ nưhĩa 
xñ bội, tự do và tiên bộ xã hội, Chủ 
1nnghTa để quốc ÀÍÿ, bọn Lá œuứycn Dác- 
kinh đang tiếp tục cuộc cliến tranh 


~khóng tuyên hố chống Ản-a-ni-xtiun, 


táng cường khiểu khích thô bạo chống 
nước Gộọng hòa xã bội chủ nghĩa Việt 
man, Cộng hòa dàn cu nhàn đán 

in Cam~sau- 
chia và đan? nội tỉ, ng về nhữ£ hoạt 
động de da, Tật đò; chúug rà sức 
khuyến khích ung bộ các phóm điệt 
chủng kiêu bọn Rẻ cướp Pòn Pốt đã 
bị nhân dân lật đò. 


Do tỉnh trình hết sức phức tạp hiện 
nay, có thê gây ra nbhữnz hậu quả 
nghiêm trọng, củo nên căn phải tập 
hợp mọi cố ging bền bỉ có mục dích, 
có phương 1t ng cửa các lực lượng 
vêu chuộng hòa bình ở châu Á. Điều 
đó sẽ có ảnh hưởng Lốt, làm cho tình 
hình thế giới lành mạnh và ồn định. 
Sức mạnh và lòng mong muốn như 
vậy tiềm tảng ở các dân tộc châu Á. 

Cương lĩnh hỏa bình trong những 
năm 80 do Đại hội thứ 26 của Đẳng 
cộng sản Liên-xô đề ra, trong đó có đè 
nghị về soạn (hảo và thực hiện những 


+, 


biện pháp cùng fin cậy lẫn nhau 
tronø khu vực Viễn Đông, đề nghị 
hợp lý do Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam, Cộng hòa đân chủ nhân dân 
lào, Cộng hòa nhân đàn Cam-pu-chia 
đồ ra nhằm ôn định tình hình Đông 
Nam Á, thiết lập quan hệ láng giềng 
tốt giữa các nước trong khu vực 
này và những đề nghị của Bộ ngoại 
giao Cộng hòa dân chủ nhân đân 
Lào đượt phản ánh trong. Giác thư 
ngày 28 tháng 9 năm nay, hoàn toàn 
phù hợp với mục đích: nói trên. 


_ Đề nghị ngày 14 tháng 5 và ngày 
21 tháng § năm 1981 của Chính phử 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Ắp-ga- 
ni-xtan nhằm giải quyết bằng chính 
tr¡ những vấn đề quốc tế có liên quan 
xung quanh Ấp-ga-ni-xtan mở ra een - 
đường thiết lập hòa bình và qưan hệ 
láng giềng tốt ở khu vực này, Việc 
bảo đảm hỏa bình, an, ninh ở vùng 
vịnh P¿e-gích, giải quyết thỏa đáng 
văn đề Trung Đông, biến Ản-độ-. 
đưcng thành khu vực hòa bình, và 
nhĩng đề nghị, sáng kiến thực tế khác 
đều có ý nghĩa quan trọng. 

Vì vậy, nước Cộng hòa nhân đân 
lông-cô kiên trì ũng hộ những đề 


mnựn‡ và sáng kiến đó. 


fV— ĐỀ NGHỊ MỚI CỦA CỘNG 


HÒA NHÂN ĐẪN MÔNG-CÔ 


Việc góp phần về mọi mặt đề bảo 
đàm hòa bình bền vững và an ninh 
ở châu Á đã và đang là một trong 
những mục tiêu chủ yếu cúa' chính 
sách đối nơoại của Cộng hỏa nhân 
đân Mông-cồ. Xuất phát từ mục đích 
và nguyện vẹeng chân thành này, Đại 


. hội thứ 18 của Đšng nhân dàn cách 


mạng Mông-cô đã nêu ra đề nghị 
soạn thảo và kỷ kết Cóng trớc 0ề Điệc 


ˆ không tiễn công lẫn nhau, không đùng 


0ä lực trong quan hệ giữa các nước 
châu Á, Thái-bình-dương. Quốc hội 
nước Cộng hòa nhân dân Mông-cð đã 
gửi đến Quốc hội tất cả các nước ở 


5Í 


châu Á và Thái-binh-đương lởi kêu 
Ø8ọ1 này. N 


Tồng bí thư Ban chấp hành trung 
ương Đảng nhân dân cách mạng 
Moỏng-eö, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Quốc 
Môi nước Cộng hỏa nhân dân Xiông-cö 
Iu. Xê-đen-ban đang tiếp tục gưi thư 
cho các vị đứng đầu Nhà nước và 
chỉnh phú 50 nước ở khu vực này 
và các nước ủy viên thường trực Hội 
đồng bảo an Liên hợp quốc (trình bảy 
rõ nội dung và mục địch của đề nghị 
này. ? | 

Mục đích chính của đề nghị này là 
kbỏng để xảy ra chiến tranh xám 
lược ở châu Ẳ, ngàn ngửa việc dùng 
vũ lực hoặc de dọa dùng vữ lực trong 
quan hệ giữa cac nước trong khu vực. 
Đóng thời nhằm phát triền quan hệ 
bình đẳng, cùng có lợi, láng giêng 
tốt và hợp tác, tạo ra bầu khòng khi 
hiều biết, tin tưởng lan nhau giữa 
các nước trong khu vực. 


Công ước nàv nhắm biến các 
nguyên tặc chung (quy định nghĩa 
vụ của các nước về việc giữ gin 
quan hệ giữa các nước và nèn hòa 
bình, an nình đã được phản ánh trong 
Hiện chương Liên hợp quốc, Puycn 
bố của llội nghị Đăng-dung và các 
văn kiện quốc tế khác) thành những 
tiêu chuân về quan hệ giữa các nước 
châu Á và xuất phát tử pháp lý quốc 
tẺ mào củng cố các nguyên tác đỏ. 


Tình hình an nìỉnh của các nước 
trên lục địa châu Á có liên quan mặt 
thiết với chính sách và hoạt động của 
các nước thuộc vùng Thá¡i-binh-dương 
và tỉnh hừu nghị quốc tế trong khu 
vực. lo đó, Cộng hỏa nhàn dàn Xiông- 
cồ cho rằng cản phải cùng với các 
nước vùng “Thái-binh-dương thảo: 
luận vấn đẻ ký Còng ước nói trên, 


› 


Chúng ta có điều kiện thưc tế đề 
ký kết Công ước và có khả nàng thực 
hiện Cóng ước dó bằng cách tiến hành 
đói thoại rộng rãi. Tất nhiên cần 
phí có thời gian, sự nỗ lực rấtlón 
và sự chủ động của các `'nước hữu 
quan. Đệ nghị nàv của chúng tôi liên 
quan đèn các đê nghị, sáng kiến khác 


„ nhằm củng cố hòa binh và an ninh ỞØ 


chàu Á. Vì vậy dẻ nghị này được §V 
đòng tỉnh và ũng hộ chính đáng Cu 
cộng đồng các nước xã hội chủ nøh14: 
của cúc nước yêu chuộng hòa bình 
khác và các lực lượng tiến bộ. 

Trong việc giải quyết các vấn đẻ 
tranh chấp quốc tế rắc rối, dù vấn đề 
6av gắt phức tạp dến miức nào, cũñhể 
có thè giải quyết bảng con đưởBể 
đối thoại, ngoài ra không có c68 
đường sảng suốt nào khác, Các HƯỚC 
châu A có kinh nghiệm của cuộc đáu 
tranh chung nhằm thiết lập nền h3 
binh, an nình, quan hệ láng gienổ 
tốt bàng ccn đường gặp Øờ, đàm 
phản chính trị ròng rãi. Nghị quyết 
do lội nghị Băng-đung (được triệu 
tập theo sin# hiến của nhỏm các 
nước Ả, Phi cách đây 2ã năm) thâe 
luận và thông qua đã chứng mĩ? 
điều đó. Châu Âu cũng đã có kÈP 
nghiệm giải quyết yấn đề phức 3P 
của mình bằng phường pháp thư Ø8 
lượng, 

Nhãn dàn châu `Ấ nhặt định cô 
khả năng đính trả kiến quyết an 
động và chính sách xảm lược của chủ 
nghĩa đế quốc và thế lực bá quyt!” 
thiết lập nên hòa bình bền vữn£ 
vùng này, Diệu đó đã, đang và sẽ, 
mục đích. cao cả, nguyện vọng chí?” 
đăng của nhân đản các nước châu 
trong đó có nước Cộng hòa nhàn dt 
kXlõônz-vö và nhân dàn lao độnŠ 
Mônø-.Ò, 


Đóng Nam Á: 


mót chỉnh thẻ: lịch sử— văn hóa 


GẢY nay, mọi người đều đã quen 
thuộc với tử nữ Đông Nam A, 
một khu vực chính trị bao øöm các 
nước Miến-điện, Thái-lan, Việt-nam, 
Lào, Cam-pu-chia, Ala-lai-xiea trên 
lục địa và Xin-ga-po, Ín-dỏ-nê-xi-a, 
Phi-lip-pin, Bru-niv và một: phản 
của Ma-lai-xi-a trên hải đảo. Nhưng 
trước khi là khu vực chính trị thị 
Đông Nam Á đã là một clình the Íịch 
sử — văn hóa. | 
Iiầu như toàn bộ khu vực Đông 
Nam Á đều nằm trong vùng xích đạo 
âm, ấm hơn so với Truing-quốc và 
ầm hơn so với phần lớn tiều lục địa 
Ấn. Ơ vị trí nơã tư luòng giao thông 
đường biên, Đông Nam Á đã từng 
- hứng chịu những cuộc xâm nhập của 
nhiều đàn tóc cũng như của nhiều 
nẻn văn hóa. hhắc với Ẩn-độ và 
Trung-quốc, Đông Nam Á có nhiều 
vịnh biên, nhiều cửa sông ăn sắn vào 
đất liền, lại lởm chởm đồi núi. chẳng 
chịt sóng ngòi, nhưng ven những 


đòng sóng lớn lại trải ra nhi`u vùng 


châu thỏ phì nhiêu. phì nhiêu hơn 
những vùủnz đồng buug khác ở miễn 
nhiệt đới ầm nói chung (1). 


_— 
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Đông Nam Á là một trong những 
(rung tâm lớn của thế giới phát sinh 
ra vừa giống vừa loài của cây cối ® (2), 
quan thực vật ở đây phong phú không 
dàu bảng, có đến 45000 loài thảo. 
mọc cấp cao, 4 Trung tầm Ẩn-độ — ˆ 
Mã-lai”" (bao gồm Đông Nam Á lục 
địa và bái đảo) là một trong chín 


-a@trungøg tầm phát sinh cây trồng trên, 


thế giới » 3). “Ngày nay, ta có thề 
nghĩ được rằng cái nôi trồng trọt 
Đông Nam Á và Hải đảo Ẩn-độ ứn- 
sulinde) là một trong những cái nôi 
xưa nhất, có thê là còn xưa hơn hết 
thầy các nơi khác trên thế giới» (3). 


(DỌC. Á, Finher, Đóng Nam x (Somhbs _ 
Fayt Asia), Lơn-đơn, Í96ó, tr. 5, 

(2) E.D. Merrill, Đèit sống của cầu ở -thể 
giới Thái- bình~-dương (PÌant LiÍe o{ the Pacific 
World), Niu Yoác, 1943. | 

(2) N.I. Vavilov, Nguồn gốc, blfn đồi, cộng 
đồng cà sự nưói dưỡng câp Tên (The Origin, 
Varia'ion, Community and Brecding o{ Cuiti- 
vatcd I'iants), trong thời sự Thục cát (Chrơ— 
nca Botvnica) Oin-hám (Waltham), 1951, 13, 
tr, l—6). 

(4) 1.Barrau, Đáng Nam Á, nơi trằng trọt, 
(L' Aa¡ie du sud—-FEst, bercsarcuu:al), trong 
Ngh'ên cu nóng thón, số 33. 54, 55, 56, Part 
tháng 1, 2 “Ở, 19:4, tr. 35. 
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Gần đây nhiều nhà khảo cồ học Mỹ 


còn giả định rằng nhiều mặt trong ° 


hoạt động sản xuất của con người 
Đông Nam Á cô — đặc biệt nghề 
trồng lúa và luyện kim — là khởi 
phát tử Đông Nam Á rồi từ đó mà 
truyền sang Trung-quốc, có thê nói 
q người Trunz-quốc- cồ 
người tiếp nhận hơn là người ban 
phát ® @). 


Trong cái không gian có núi rừng 
trùng điệp giàu sinh vật, có biên 
rộng lắm cá, thuận đường 'đi lại, có 
döng bằng màu mỡ phi nhiêu đó, con 
người đã sinh tụ và bằng bàn tay 
khối óc của mình đã tác động lên 
thiên nhiên giàu có, to cho mình 
một cuộc sống phong phú đa dạng mà 
định cao rực rỡ đầu tiên trong lịch 
sử là Văn minh ĐDóng-sơn — về mặt 
khảo cô là tương ứng vói thởi đại 
đồng thau và sát sớm. Bấy giờ cư 
dân Đông Nam Á dã /có một cuộc 
sống ön định trên eoœ sở làm nóng 
ñnghiệp trồng lúa, và trong nếp sống 
ở tùnz vùng đã diễn ra sư hội tụ 
đầu liên của các yếu tố văn hóa đồng 
bằng — biện — rùng núi với những 
đạng kết cấu đan xen phức tạp. Ở 
đâu điển ra sự hội tụ đó, ở đó hình 
thành tính cách Dóng-sơn. Văn hóa 
các tộc người được định hình trên 
từng vùng tùy (heo các dạng kết hợp 
đó, hoặc đậm tính dòng bung hơn, 


hoặc đàm tính biện hơn, boặc đậm “ 


tính núi rừnz hơn tùy theo điều kiện 
và khÃ nàng thích ứng mòi trường 
của eon người ở mỗi vùng, nhưng có 
thề nói mẫu số chung của 0àn hóa cư 
đán ])ông Nam AÁ thời bữu giờ là nòng 
nghiệp trồng lúa ða đạc điểm chưng 0ê 
bản hóa là tính cách Đóông-sựn, Nếu có 


là những - 


, 


văn hóa của cư đân thời bấy giờ mà 
ngày nay vết tích còn được lưu lại 
trên hầu khắp Đông Nam Á là trồng 
đồng và nhà sàn, Ấy cũng là ảnh xạ 
cuộc sống nông nghiệp thời xưa vậy. 
Trống đồng đề cầu mưa, nhà sàn dựng 


- trên những vùng đồng bằng ngập nước 


do mưa hay do sông dâng” lèn. Và 
chính ven những con sông đó, - hất 
là trên đôi bờ những dòng sông lớn 
như Mê-cồng, Chao Pha-ya (Mê-nem), 
Xa-lu-en, I-ra-oa-đi, sông Hồng, sông 
Mã... đã diễn ra những cuộc tiếp xúc. 
trao đồi văn hóa đầu tiên, ngay tử 
thời tiền sử. Rồi bien Đông, với gió 
mùa, hải lưu thành chế độ, đã nói 
liền lại với nhau cư đân các vùng 
đuyên hải ở lục địa, cũng như giữa 
lục địa và hải đão. Con sông, biên 
cả ở Dông Nam Á không chỉ là yếu: 
tố đắc trưng tạo thành nếp sống Dòng 
Nam Á mà còn là những sợi dây nỗi 
liên cư dàn sống trên lục địa với 
nhau cũng như cư đần lục địa với 
cư đạn hải đảo: cái riêng được hòa 
trong cái chung. Như vậy, trước khi 
eó văn hóa Ẩn-dộ và văn hóa Trung- 
hoa xàm nhập vào thì Đông Nam Ắ 
đã được định hình thành một clinh 
thề lịch sử — Đăn hóa. Chính trên cơ 
sở rất cơ bản đó mà sau này khi tiếp 
thu ảnh hưởng của các văn hóa ngoại 
lai Ấn, Hoa, Âu, Mỹ, dù có khi phải 
chịu sự chỉ phối lâu đài hàng nghỉn 
năm của các văn hóa đó, cư đân 
Đông Nam Á vẫn luôn luôn giữ được 
bản sắc của mình, không bị Ấn hóa, 
Hoa hóa, Âu hóa, Mỹ hóa... Sự tiếp thu 


. eó chọn lọc hay là phong cách bản địa 


sự gần gũi nhau øiữa cư dàn Đông. 


Nam Á về nhiều mát trong sinh hoạt 
VYẬt chất và tính thần và cá trong 


phong tục tập quán thì chính là từ 


nếp sống nông nghiệp đó mà ra, trong 
đó chủ yếu là vấn đề xử lý nước 
(nước sông, nước niưa) đẻ trông lúa. 
Hai biều hiện tiêu biều của đời sống 
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hóa dè nàng mình lên ngang tầm với 
thời đại là thế ứng xử rất thông 
minh và lính hcạt của các tộc Đòng 
Nam Ắ. 


sŠ ¬——Š 


(5) Ch. Gorman, Những mẫu hình tiên 
nghiệm dà tiền sử Thái-lan (MNlodeÌes à pion 
et préhistoire đe la Thailandc) trong AAghiên c8 
nóng th:én 9Ö 53; 54, 55, 56, Pa-r, tháng 1b 
2—1974, tr. %6. 


- 


Từ trên bàn đạp chung thời Dông- 
sơn đó,&úc đàn tộc đã tùng mình vào 
thời kỳ lịch sử, đảng đặp có khác 
nhau đôi chút song về cơ bản là cùng 
# DĐ: 


` 

Nhà nước Văn-lang của người Việt 
ra đời (vào hạ bán thiên niên kỷ 
thứ nhất trước Công nguyên) là biều 
hiện một khát vọng chung của toàn 


khu vực Dông Nam Á, một xã hội có. 


thề chế. Bấy giờ hai tỉnh huống mới 


xảy ra trên toàn khuavựcv sự thâm 


nhập chủ yếu là hỏa bình của văn hóa 
Ấn-độ vào Đông Nam Á và' sự thâm 
"nhập chủ yếu bằng vũ lực ‹của văn 
hóa Trung-hoa vào vùng bắc bán đảo 
Đông Nam Á. Nếu như các dân tộc ở 
mn bản đảo Đông Nam Á và trên 
cac. hải đảo tiếp thụ các yếu tố văn 
hóa Ấn- độ đề dần đần hoàn thiện tỒ 
chức xã hội của mình thì các dân tộc 
ở bắc bán đảo — mà chủ yếu là nữười 
Việt — phải chống chọi sự Hán hóa 
mặc 
của xế hóa Hán. Thực chất, xét trên 
toàn khu vực, đỗ chỉ là hai mặt của 


một văn đề (dựng nước — giữ nước). 


có tác động tương hỗ trong từng dân 
tộc và iữa* các đân tộc với nhau. 
Không phái ngẫu nhiên mà vào khoảng 
thế kỷ VI sau Công nguyên, tỉnh thế 
đã diễn ra là trong khi hầu khắp 
Đông Nam Á, nhiều dân độc sau 
một quá trịnh tìm tôi, tiếp thụ có 
chọn lọc vín hóa Ấn- -độ đã dựng lên 
được những Nhà nước có tính dân 
tộc bản địa như Chaàn-lạp, Dơ-va-ra- 
va-ti, Tha-ton, Pê-gu, Pa-lem-bang, 
Ka-lin-ga... thì tronz địa bàn của 
- mình, người Việt đã phải đương đầu 
với cuộc tiến công toàn diện của phong 
kiến phương Bïc:v, qua nhiều cuộc 
khởi nghĩa liên tiếp mà quan trọng 
nhất là của Hai Bà Trưng (II — 45), 
Bà Triệư (228) và Lý-Bòn G2) —ulã 
đdựnsz lên được Nhà nuéớc Vạn-xuân 
(thế kỷ VŨ, nhịp bước theo đà tiến 
chung của toàn khu vực. Cuộc chiến 
đấu của người Việt chống sự bành 
trướng của đế chế phương Bắc thời 


toàn Đông Nam 


văn phải tiếp thụ ảnh hưởng 


Äqrồng lúa với 


bã Ấy ø iở đò tự khẳng định đã cỏ tác 
dii86- ngăn chặn bước Nam tiến của 
đế chế Trung-hoa và bảo đảm một ` 
thế hòa bình òn định cho toàn khu 
vực k 
Bằng nhiều eon đường khác nhau, 
Phật giáo từ Ản-độ được truyền bá 
vào Việt-nam. Người Việt cũng đã 
tiếp thu tỉnh hoa của Phật giáo, sử. 
đụng nó như một trong những vũ khi 
tỉnh thản đề chống lại Không xàg và £ 
nạn lián hớa. 
ị 


* 


Các dân tộc Đông Nam Â đã CÓ „ 
những bước tiến nhịp nhàng trên con, 
đường dựng nước và giữ nước vào 
thế kỷ VI; đến nhữngNthế kỷ IX XN, 
Ắ/ lại có miột sự 
hưng khởi mới dòng loạt đánh đấu „ 
một bước nhảy vọt mới trên toàn 
khu vực và mở đầu một kỷ nguyên 
mởi —k#Ủ nguyên đọc lập dân lộc. 
Nhiều quốc gia dân tộc ra đời. Có thể 
nói thế ký IX —X mở đầu cho một 


“thời đại Phục hưng trên toàn Động 


Nam Á với đặc điền. nồi bật là trở 
lại oới chính mình — với Đông-sơn — 
nhưng cái “mình » đã được nàng cao 
lên qua quá trình tiếp thụ có chọn lọc 


"ảnh hưởng của văn hóa Ẩn-độ và văn 


hóa Trung-hoa và qua cuộc đấu tranh 
bén bỉ chống mọi sự đồng hóa về văn 
hóa..Tử thời Đòng-sơn, vàn hóa Đông 
Nam Á đã định hình được thành một 
chỉnh thê trên căn bản nông nghiệp 
nghề rừng nghề biền 
phu trợ ; giờ đây, qua bao nhiêu thử 
thách thê nghiệm, cơ chế đó — đồng 
bằng, biền, rừng núi — được khẳng 
đinh, tủy theo từng vùng mà có mặt 
nặng nhẹ khác nhau nhưng tất cả đều 


trên cơ sở nông nghiệp, và cùng với. 


cơ chế đó, trên bình diện tỉnh thần, 
là sự kháng định 0Ú thức dàn lộc. 
Vượng quốc Ảng-co Tụ nội quanh 
vùng Biên Hồ, khởi đầu với nghỉ lễ” 
thần oua theo kiều riêng của mình, 
một hình thức khẳng dịnh ý thức dân 


~ 
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tộc, và ra sức xây đựng một hệ thống 
thủy lợi đồ-sô với những hồ chửa 
nước, hào phân nước, kênh dẫn nước 


khắp vùng, đem lại sự phỏn vinh cho 


ca*một đất nước hơn 5 thế kỷ. 

Trên lưu vưẹ l-ra-oa-di vương 
quốc Pa-gan của người Xin bỏ cái 
lốt thần, thoại đề dân trở thành một 
thực thểẻ đưới triều A-na-ra-ta (giữa 
thế kỷ XI) trên cơ sở cải. tiến thủy 
lợi vùng đồng hằng Ky-ốc-xe, chinh 
phục vùng châu thô, tiên đần ra phía 
biên và tiếp thu Phật giáo Thê-ra-va- 
đa của người Môn làm quốc giáo, 


loại đần các nat (thần thô địa) phân. 


tán ở địa phương đề dựng lên một 


nai chung trên núi Pô-pa (núi thiêng. 


Ở M:ến-điện). 
Ngoài hải đảo, vương quốc Xri Vi- 


giay-a chiếm lĩnh tây Gia-va. Xu-ma-' 


“tơ-ru và bán đảo Mg-lai giữ lấy các 


cÀ 


“là nói đến buôn bán, 


bến cảng và eo biền huyết mạch (Ma- 
lac-ca, Xun-đa) trên đường thông 
thương từ Ẩn- -độ-đương sang Biện 
Đông, đồng thời phát triển nòng 
nghiềp ở bèn trong, tạo dựng miột sự 
nghiệp lừng lây trong bón thế kỶ liền 
(thế kỹ VII — XI. Xri Vi-giay-a 
đương thời nội tiếngz là một trung tàm 
buôn bán và nghiện cứu Phật giáo 
Đại thừa; khu chùa Bô-ro-bu-dua vĩ 
đại có một không hai là một kiều mẫu 
két hợp thiên tài tính truyền thống 
với sự đổi mới của người Giia-va, 
Người Việt — thời Lý, Trần — trên 
bước đường xây dựng đất nước đã 
đặc biệt quan tâm đến biên vốn đã 
bị để quốc lián — Đường, trong thời 
chúnz đô hộ đất Việt, phong tỏa cắt 


-cụt,Nói đến biên — nhất là biến Đông, 


một thứ * Dia-trunø-hadi Đở châu /\ — 
trao đôi, thông 


_thương- Một thời — Bắc thuộc — Việt- 


nam dường như bị cát đứt khỏi phần 
côn lại của Đông Nam Á (âm mưu 
của phong kiến llán — lường là như 
thế. nhưng thực tễ lại khỏn# diện ra 
tuyệt đối như thế), nav lại trở về hòa 
nhập tronỡ gia đình lớn Đông Nam Á, 
nhất là với vùng hai đảo ven biến, 


9Ù 


# 


“(Cham-pa), 


l á 
_. 


nhiều bến cẳng được mở ở Nghệ-an. 
Thanh-hóa, Vâàn-đồn, thuyền buôn 
qua- lại nhộn nhịp. Một thời gian dài, 
trongikhi người Việt phải đồn sức 
đương đầu với các cuộc xâm lăng tử 
phương Dặc xuống khu vực Đóng 
Nam Á, các tộc người khác ở đày, 
trong những điều kiện hòa bình the n 
lợi hơn, đã tìm cách gây dựng và gàty 
dựng được cơ nghiệp dân tộc cho mình. 
Dến nay, người Việt, sau ngày giải 
phóng, trở lại với các dần tộc ở Đông 
Nam Á, tiếp thụ những thành tựu xây 


dựng văn hóa của họ đề tự nâng mình ˆ 


lên là lẽ đương nhiên, giống như 
chuyện nội bộ gia đỉnh vậy, không 
có sự đối lập đối kháng gì ở đày. Có 
gì phải ngạc nhiên sửng sốt khi thấy 
chím thần 'Ga-ru-đa (6) bay về đâu 
trên các. bệ đá thời Lý — Trần, hồ 


pháp ở chùa Phật tích lái mang dáng 


dặp của d0a-ra-pa-la (7) Đầng-dương 
hay chiếc trống Gia-va 


xuất hiện trước ngực các Kin-pa-ft† (&) 
"thời Lý, và Phật giáo thời Ly: có 


thể tự hào với một thiền phái Thâo»— 
lường do một pháp tăng người Chàm 
cùng tên khởi xướng. 


* 


Thế kỷ XIII chứng kiến những biến 
động lớn về lịch sử — văn hóa trên 
toàn khu vực Đông Nam Á: sự hưng 
khới của người Thái ở lưu vực bông 
Mê-nain. Phật giáo Tiêu thừa Xây- 
lan phát triền mạnh đi sâu vào quản 
chủng ; 
của đế quốc Nguyên xuống phương 
Nam; đại thắng quân Nguyên cua 
quân và dân Đại-việt; Hồi giáo bước 
đầu thâm nhập vào hải đảo Đông 
Nam Á, 


(6) Chim. thần trong thần thoại “Ẩn: ở, được 
thề hiện phô biến trên điêu khác Chàm. Gia- 
va thế kỷ IX. X. 

(7) lhần bảo vệ Ẩn-đạ phö biến trong đ.:u 
khác Cham th kỷ IX. X. 

(8) Nhân vật thắn thoại Ấú, đầu pgười mình 
chìm, phò biến ở Chàm, Gia-va thể kỳ X. 


cuộc xâm lược bành trướng- 


Là 
Z 


- C/IICT 


Những biến động đó đều có quan, 


hệ qua lại chẳng chéo với nhau. Người 
Thái hưng khởi lên, lấy đạo Phật 
Tiêu thừa làm chờ dựa tỉnh thần 
nhắn mạnh tính chất đàn chủ, tự do, 


-giảu đị đề tồ chức lại thiết chế và 


xã hội, đã đưnø lên được nhữn⁄# nhà 

nước Thái đầu tiên lưu vực 3*í`-n3m: 

Xu-kho-thai, Lạn-na. Hỏi giao và Phật 
giảo Tiều thừa thân. nhập vào Đ¿ng 
Nam Á tronø tỉnh hế chung là Ẩn- 
độ giáo — với tính chuyên chế đẳng 
cấp — đã tô ra không có hiệu quả 
mấy trong chức năng công cụ thống 
trị. Thương nhân Hồi giáo mở luồng 
buôn bán mạnh với Dông Nam Á vào 
thế kỷ XIII cũng là do hoạt động của 
người Mônz-cö ở phỉa tày Trung-quốc 
chặn đường giao thương từ Trung Á 
sang. Và chính là tiếp nhận hoạt động 
thực tiễn của giáo sĩ Hỏi giáo cũng 


như của táng đoàn Phật giáo mà các 


tiều quốc ở hải đảo và các vương 
triều Thái ở lực địa đã đầy mạnh hơn 
việc giao thương trao đỏi. Và tất cả 
mọi biến động đó đều liên quan Trực 


"tiếp hoặc gián tiếp đến cuộc bành 
trướng đại quy mô của để quốc Nguyện - 


xuống phương Nam mong chiếm lấy 
Đông Nam Á, làm bá. chủ Biền Dòng. 
1256, họ đánh chiếm Đại-lý (Vàn-nam) 
nhưnz người Thái ở dày đã không 
chịu khuất phục, chủ động tiễn xuống 
liên minh với những người Thái vốn 
đã sống trên bán đìo Đồng Nam 


_Á (tiêu biều là cuộc liên mỉnh giữa 3 


thủ lĩnh Mang-rai ở Chiếng-rai, Nưam- 
Mường ở Phay-ao và Ha-ma Kâm-hòng 
ở Xu-khô-thai năm 1287) đề chuẩn hị 
đối phó với cuộc bành trướng; 1277, 
chiếimn Bha-mô (Aliến-điện); 1^*3, tiễn 
đănh Charmn-ba mưu chiếm lấy địt sâu 
mở đườnô xuông vùnz biện Mã-lai 
nhưng vấp phải sức chồng trà ninh 
liệt của người Chàm; 1⁄2, tung đòi 
bình thuyên hnnơ hậu xuðna 
(iia-va, nhưng vua E -tn-ni- 
gA-ra ở Sin-do-sa-ri đã sẵn sèng chuaän 
bị đổi phó, Như vậy lì hìn khip 
Đồng Nam Á đã ở °tr thể 


hòn 
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đối địch Nhưng phải nói la ba lần. 
đánh trả (1253, 1285, 1237-8§) của quản 
và đân Đại-việt có tâm quan trọng 
dặc biệt: không những đã làm thất 
bại đội quần xâm lược mà eon đạp 
tan yÿ chỉ bành trướng của để quốa 
Ngưnivvn xuống phươn? Nam, một lần 
"nữ: ØÓPp phần duy trìvà giữ gin được 
thế hòa bình ồn định trên toàn khu 
vực Đồng Nam Á, ít nhất trong hơn 
một thế KỶ. 


Đông Nam Á như miễnữ mồi nøon 
đưới con mắt hau háu của các triều 
đạt phon¿ kiến Trung-quốc, từ Tần, 
Hán, Đường, đến Tống, Nguyên... 
Triều đại nào lén cảm quyền cũng 
tùng quân xuống mong chiếm cứ lấy 
khu vực giàu có này. Tuy thất bại 
nổi tiếp thất bại nhưnz cái nết đánh 


- Chết không chữa. Nhà Alinh lên lại 


lăn theo bánh xe (thất bại) của các 
triều đại trước. Rhông tiến xuống 
phương Nam được bằng dường biền 
(vì vấn phải người Bỏo-dào-nha), họ ' 
phải mở cuộc tiến công theo đường 
bộ, tát.nhiên cũng bất dầu vói DĐạt- 
việt. Cuộc kháng chiến T10 năm của 
[è-Lợi (đầu thể ký XV) đã xua hết 
quản tưởng nhà Minh về hang Ồ của 
chúng. 


* 


Vào thế kỷ XYVI, và cho đến mãi 
giữa thế kỷ XX, Đông Nam Á lại bị 
khuấy động m ạnh, lần này do sự xâm 
nhập của chủ nghĩa tư bản phương 
Tây. Néu như khoảng {500 năm trước, 
khỏng gian quan hệ của Đỏng Nam 
ÀA chủ vếu chỉ giới bạn trong khu vực 
biên An-độ và Trung-hoa thì nay vịnh 

sen-gan và Biên Đông lại hòa nhập 
vào tình anh quan rộng lớn: 'Ẩn-độ- 
dương và Thảăi-bình-dương, số phản 
Nam Á lại gản théẻém với tình 
hinh: điện ra Ởở những: nơi xa xôi khác 
trên the giới, Chất men hương liệu Ở 
l).›n? am Á đa kích thích ng trởi 
Fav-ban-nha rồi Hồ-daào-nhia rong 
be ơn đi tìm những con đường bàng, 
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- 


NYi 


- 


- đần các nước Đèng 


hải sang châu Á. Cn sốt bương liệu 
vừa lắng xuống thì cuộc chạy dua 
chiếm thị trưởng và tìm nzuồn nguyên 
liều ccnz nzh?ệp lại sôi lén sửng sục, 
Tư bìn phương Tây (chủ yếu là 
người Bồ-đào-nha) đầy lài địn ảnh 
hường của Trung-quốce ra khói vùng 
biền phía Nam; nọ khu biệt Dòng Nam 
Á thành hai vũn” lục địa và hải đào 


- đề phản chia khu vực ánh hưởng. 


Lư 
TÔ ve 


Tâyv-ban-nha chiếm lĩnh Đúc Phi-lp- 
píịn chủ yếu đề khai khăn đất đai; 
BRồ-đào-nha, Hà-lan tranh nhau chiếm 
các quần đảo In-đô-nê-xi-a đến tận 
Mỏ-luých chủ yếu đề buỏn bán; Anh 
nhây vào Miến-điện lấy Thái-lan làm 
khu đệm với Pháp; Pháp vào đô hộ 
Việt-nam, Cam-pu-chia, Kao. Dân 
Nam Á hoặc 
bị lệ thuộc hoặc bị biến thành 
thuộc địa cửy các pước tư bản 
phương Tây. Xlột sứ mệnh lịch sử 
lứn lao được đặt ra cho toàn khu vực: 


.CuØjg chủ nghĩa thực đản, giành: lại 


độc lập đàn lộc p2 mọi mặt, Tô chức 
và phương pháp daàu tranh có khác 
nhau theo từng vùng nhưng mục đích 
đã tranh là thông nhất, 


Văn hóa Đông Nam Á lại đứng 
trước một thử thách mới: chống văn 
hóa nỗ địch do chủ nghĩa thực đàn 
áp đặt lên các dàn Lộc, Với truyền 
thông tiếp thụ có chọn lọc mọi tính 
hóa văn hóa ngoại lài đề không ngừng 
đôi mời nâng cao mình lên, các dân 
tôể Động Nam Á đã tiếp thu thêm 
chất văn hóa phương Tảyv đề đua mình 
lên nưang tầm thỏi đại. Họ đã tận 
đụng những thành tựu mới về khoa 
“bọc kỹ (hhật văn hóa của phương 
Tây khóong những để bồi bồ cho mình 
mà còn đề chống lại mọi sự thao tùng 
của để quốc: phương Tây, bảo vệ nền 
độc lập đâần tộc, văn hóa dân Lọc của 
mình, ' 

Chiến tranh thế giới thứ nhất, rồi 
chiên tranh thể giới thứ hai đã tác 
đọng sâu sáac đến Đông Nam. Á. Các 
đản tộc Đóng Nam Ạ ngày cànZ thấy 
rÕ thực chất chủ nghĩa đế quốc và 


No) 


càng ý thức rõ vat trỏ, vị trí của mình. 
Phong trào đu tranh vì độc lặn dân 
tộc dấv la khắp nơi. Cách mạng 
Tháng Xlười Nữa với sự ra đời của 
Nhà nước công nông đầu tiên trèn thể 
"giỏ nước Neựa Xô viết, đã thôi một 
luông gió mới vàa phong trào giải 
phỏng đân têc ở Dông Nam Á. Cúc 
đăng công sản được thành lặp trên 
hàu kbáp các nữớc Đồng Nam Á. 


Lả 


Sau chiến tranh thế giới thử haế 
lần lượt các nước Đông Nam Á giành 
lại được độc lặp. Nước Việt-nam Dàn 


„ chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội 


chủ nghĩa Việt-nam), Nhà nước công 
nòng đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời. 
Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa dế 
quốc và bọn phản động quốc tế, trước 
hết là để quốc Äfÿ và bọn bành trưởng 
Trung-quốc vẫn còn hết sức gay gất 
và phức tạp. Nhưng mọi nước mọi 
đân tộc ở Đông Nam Á đều có chung 
một sứ mệnh lịch sử là xâu dự ng đất 
nước, và chỉ có thề xây dụng đất 
nước có hiệu quả khi có hóa bình nà 
ồn định trên toàn khu vực. Đó là một. 
nguyện vọng chân chỉnh khung của 
cúc đân tộc ở Đông Nam Á. Cũng có 
thề nói đó là một sự hội tụ mới về ý 
thức tư tưởng trên toàn khu vực, làm 
cơ sở cho mọi mối quan hệ hữu ngòi 
hợp tác giữa các dân 'tộc ở Đông 
Nam Á. : 


* 


Nhìn lại đường dài lịch sử đã đi 
qua, thấy Đồng Nam Á quả là một 
- chỉnh thể lịch sử — văn hóa thong 
nhát. Trên từng chặng đường, thấy 
nòi lên những sứ mệnh chung cho 
toàn khu vực hay nhiệm vụ riêng 
cho từng vùng, Tùy điểu kiện, hoàn 
cảnh, khả năng của từng nơi mà sử 
mệnh đó, nhiệm vụ đó được giải 
quyết, nhưng hợp lý hơn cả là giải 
quyết trong mối quan hệ chung của 
toàn khu vực, bởi vì thống nhất là 
cơ bản,  c 


Ư luôn thể giới gân dày cau đến 
mọt cuốn sóứch dày 311 trang, 
xuất tbăn từ thủ đỏ nước Àfÿ. Tác gia 
là Hìi-sở ,Ní-h¬xơn, tổng thông thứ 27 
của nước Mỹ, bị về vườa sau vụ bè 
bói Oa-tơ-nhết, Đầu đẻ cuốa sắc là: 
(tuộc chiến tranh thát sự (*). Tác phầm 
mới này của Nich-xơn liên được dịch 
sang tiếng Pháp và xuất bàn tại Pa-ri, 
Đây Tà cuốn sách thứ tư của nghạ#n 
tòng thống Mỹ Ních-xơn kề từ khi 
òng ta buộc phải từ giả Nhà trắng 
mũi thủ năm 1971, Trong ba cuốn sách 
trước, ennơg với hàng chục bài báo, 
Nieh-xơn kề lại về hữnz ngày làm 
tÈng thống và về vụ Oa-tơ-ghiết, Cuốn 
sách mới của Ních-xơn viết về một? 
đu tài khác han. Trong cuốn Cuộc 
chiến tranh thật sự này, NXNich-xơn 
4 siu nghĩ oề những thách thức mà 
`những' tòng thống tliểp, sau lời phải 
dương đầu, Đề những biPn p`¿áp sửa 
dụn? sức mạaintiL CA nước MU? da giảnh 
phần thẳng Tro¿tg cuộc Citen đầu quyết 
định số phản của phương Tùy chúng 
tạ... (X#), | 
Có thể nói ba cuẩn hồi ký trước đây 
của Nich-xơn là nhằm bào chữa cho 
những tội ác và tội lỗi đã phạm phải, 
đồng thời là đề kiếm tiên. Còn cuốn 
sách mới này là # Kời tàm. huyẻL gửi 
đăn các nhà tĩnh đạo chính trị chúng 
ta đề bảo đảm sự $ốag sói của nước 
8g” Qua cuốn sách nÀy. cón điều 
hâu từng hị pãy cánh ở Việt-nam kiến 
mnơht với mnữời (AI phiệt cầm quyền ở 
Hoa-kỷ nhưng đường lôi và biện pháp 


_ thật 


THÀNH -TÍN.. 


chiến lược mới hòng cứu nguy cho 
nước ÄA1ÿ giữa cơn tỏng khủng hoảng 
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thống My hiện tại, trong lời nói và 
việc làm, đa#t: rấp tâm làm theo 
những lời «di chúc? tạm huyết của 
Nich-xơn, tròn; cũng nên biết cuốn 
sách này nói những sợi, 

(@*) Ri-sớt  Ních-sơn: CÁC chiến tranh 
thật sự (The resiver),, Nxo  c-nơ, 1982, 
(*#) shững doạa ta nợi troig bài này đều 
trình tropg cuốn sáca Cuộc chiến trẻênh 
sư, : 


là 
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F 
Bà ssả62 lời thú nhận cô 
giá trị 


) 
~ 


Cuốn sách mới của Nich-xơn gồm 


12 chương. Chương ÏÌ: « Không thề đề - 


mốt thời gian? nói về sự cấp bách 
phải cứu nguy cho nước Xiỹ ; nhận 
thức của chính giới Mỹ về nguy cơ 
của nước Mỹ đến nay đã là quá chậm; 
nước Mỹ (đế quốc) phöi lấy lại ngay 
quyết tàm và ý chí, dốc sức ngay vào 
việc tăng cường lực lượng quân sự, 
phải hành động ngay kéo đã quá 
muộn mất rồi 


- Chương 2: Cuộc chiến tranh thế giới 
thứ bạ, lập luận một cách giạt gân 
rằng Liên-xô đã thật sự khởi đầu cuộc 
chiến tranh thế giới thứ ba ngay từ 
khi cuộc chiến tranh thể giới thứ hai 
sắp kết thúc nhằm chính phục to»¿n 
thế giới, thông qua các cuộc chiến 
tranh được gọi là chiến tranh giải 
phóng dàn tộc. Trong cuộc chiển ranh 
. thị! sự nàu, Liên xô đã tăng nhanh 
tiềm lực quân sự và không ngừng 
giành thắng lợi, dẫn đến nguy cơ 
hiện tại là Mỹ có thề thua hoàn toàn 
trong chiến tranh, đồng thời Mỹ cùng 
có thẻ thua hoàn toàn bằng cách buộc 
phải đầu hàng mà không có chiến 
tranh. 


` Chương 3: Bản iau rõ rệi, xuyên 
tạc lịch sử và vu khống rằng chế độ 
mới ở Liên-xô vẫn đi theo những chế 
độ tàn bạo cũ của các vua Nga nhằm 
thống trị thế giới. ~ 


Chương 4: Đường huyết mạch bạn 
chuuền dầu, nói về sự phụ thuộc của 
Mỹ và các nước đế quốc phương? Tày 

về các nguyên liệu cơ bản và nhiên 
liệu, vẻ nguy cơ các đường vận chuyên 
chiến lược ấy bị uy biếp và cắt dứt, 


Chương 5: Hội chứng - Việl-nam, 
than vẫn về một số sai lầm chiến lược 
đẫn đến thất bại kinh khủng của Mỹ 
ở Việt-nam, những hạu ({U1 HẠNH HỆ 
về mọi mặt do thất bại Hch sứ ấy dua 
lại; những thất bại niới rất ong nề 


Z4 


-00 


của Hoa-kỳ trong thời kỳ sau Việt- 
nam. = 

Chương 6: Người khồng lồ thức lỉ:h, 
nói về vị trí mới của nước Trung-hoa 
thân phương Tây trong chiến lược 
của Mỹ, sự lợi dụng lẫn nhau giữa 
Mỹ và Trung-quốc, và cung cách Hoa- 
kỳ chơi con bài Trung- uc. 


Các chương 7, 8, 9 và 10 phân tích 
về sức mạnh quản sự, sức mạnh kính lế, 
sức mạnh chỉ của Hoa-kùb và qugšn 
lực của tồng thống Mỹ, vạch phương 
hướng xây dựng và đề ra những biện 
pháp tận đụng có phối hợp những sức 
mạnh ấy. | 

Chương 11 : Không cát gì có thề theu 
thế cho chiến thẳng , nói về ý chỉ của 
Hoa-kỳ plh:ảẩi có quyết tâm giành chiến 
thắng bằng mọi giá. Mỹ không thà 
thất bại vì bỏ cuộc, vỉ mất hết ý chí, 
đề cho tàm lý thất bại lan tràn một 


-cách nguy hiềm. 


Chương 12: Thanh kiểm bả lính 
thần, là chương. kết thúc nhằm lên: 
giày cót tỉnh thần cho bọn tài phiệt 
Mỹ, nêu bật ý chí đốc sức, dở mọi thủ 
đoạn, huy động mọi thế lực. phản 
động trên toàn thế giới `đề cứu vần 
«thế giới tự đo® khôi sụp đỗ 

Cuốn sách đầy những nhận định 
bí quan về nước Mỹ, trên tât cả các 
mặt: kinh tế, quân sự, chỉnh trị, ngoại 
giao, chiến Tược. Diều rất lý thú là 
những thú nhận thất bại của Mỹ được 
chính Nich-xơn — một kể hiếu chiến 
nhữt, tiêu biều cho bầy điều hâu hung 


"hãng nhất ở Oa-sinh-tơn, đại điện 


cho những thế lực tài phiệt phản 
độnz nhất của Mỹ — nói ra. Dưới 
đày là một xài ví dụ về những lời 
thú nhận rất có giá trị ấy. 

—* Vào những năm: 80 sắp tới, nước 
Ä†?, lan đầu tiên trong lịch sử luện đại, 
buộc phải đứng trước hai thực lâ lạnh 
làng : nếu chièn tranh nồ ra, chúng ỉq 
có thề thua ; 0à chúng fa có thề bị thất 
bại mà khóng có chúišn Iranh ® 

—œ llui mươi năm lớởi lả thời cían 
khủng hoàng cực độ của nước AÍÿ tả 


.. 


¬ 
_ Phương Tây, là thời điềm quuêi đị rủ 

số phận của nhiều thế hệ tương lưi 
trên trái đất nàu »- 


— # Đề tài trung lâm cuỗn sách này 
của lói là phương Tâu đã bước qua 
ngưỡng cửa của mội thờt kỳ khủng hoàng 
Náu sắc, Ilrong đó sự sống sót củu 'nó 
sang thê hỦ bà ¿ đartg Ùi Irực tiếp đe dọa?. 

_# Vào hai mươi năm cuối cùng 
của thế kỹ nàu, nước 3fj có nguy cơ 
trở thành một. người không lồ mù oẻ 
điệc ; cho đến một ngày nào đó chúng 
la buộc phải đứng trước sự lựa chọn 
bi thảm : đần hàng hay là bị tủu điệt 3 

— «(Thất bại chồng chải 0ề công túc 
lình báo của nước Mỹ dẫn đến những 
kết quả bí thêm. Cơ quan CTIA liên liếp 
đánh giá sai ề khả năng 0à lốc độ 
tăng cười:q lực lượ ng củc đối phương ». 

— Việc tiết (ộ những ĐỒ mãi quốc 
gia của Ag mà điền hình là 7009 trang 
lư liện luyệt mật của Lầu năm góc b| 
đưa ra công khai dẫn đền lình thế đặc 
biệt bí đái cho đất nước chúng tạ!?, 


— Lực lượng quản sự của khối 
NATG khêng thề nào đứng uững nồi 
trước mội cuậc tiễn công chớp nhoáng 
có thề xỏg ra của khối Vác-sư-0a ®, 

— «Trong kho uũ khí của phương 
Tàu, hiện không có. một, loại tẻn lửa 
nảo lợi hợi bằng tên lửa cØ tội: SŠ — 
%0 của Liên-xô; cũng chẳng có mội 
loại máu bau liền công nào lợi hại bằng 
máu bay Bếch- phat của Tiên-xó2.. 

Đã qua rồi, những lời huệnh hoang. 
Lhoác 14c về sức niạnh áp đảo, về ưu 
thế vẻ mọi mặt của nước Mỹ7 


Khi chủ mghĩa để quốc có ý 
thức pê khả năng điệt tong 


CỦAT HÓ,  — ~ 


Trước đây, nếu có ai nói đến sự 
điệt vong tất nhiên của chủ nghĩa để 
quấc, về cuộc tòng khủnz hoảng triền 
n¡ên của nước Mỹ và các nước để 
quốc khác thị các dại biếu sừng SỐ 
nhất của các nước ấy liền giấy nảy 
lên mà cãi lại rằng: không ! các chế 


“,..‹ 


` 


độ «tự do» () của phương Tây là. 
rất vững chắc, rất phồn thịnh và 
vĩnh cửu. Họ đã có cả những công 
trình lý luận đề chứng minh rằng chế 


độ atự đo cạnh tranh ®, * tự đo kinh 1 


doanh» của họ là hợp lý nhất, là 
công bằng nhất, phủ hợp với ý chúa 
và lòng người. Họ eỏn.mia mai ràng 
cải quy luật về thời kỷ quá độ tử chủ 
nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội. 
trên quy mô toàn thế giới chỉ là điều 
hoàn toàn bịa đặt với mục đích tuyên 
truyền ! 

: Ấy vậy mà nay chính RHi-sớt Ních- 
xơn, nguyên tồng thống Mỹ, lớn tiếng 
nhận định rằng: Nước Mỹ đang lầm 
nguy, nước Mỹ và cả * thế giới tự do » 
đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong, 
bị xóa sạch trên trái đất này! Nich- 


xơn viết: « Mới đáy, tôi lìm gụp tiến — 
"sỉ ElI-uối Ten-lơ, nhà ạt lý nguyên từ 


nồi tiếng, còn được gọi là cha dẻ của 
bom khinh khí ; lôi hỏi ông fa rằng ông 
la dự đoán nước Mỹ sẽ ra #40 Uủo 
năm 20002 Ông !a suụ nghĩ. khá lan 
"rồi trả lời rằng: tôi tín rằng có đến 
50% khả nàng đến lúc ấu Hoa-kÙ sẽ 
không còn lồn tại nữa. Tỏi hỏi lhênt 
ông ta: không còn (6n lại Uề mặt cúi 
chãt-hau là uề chế dộ chính trị ? Ông la 
trả lời rằng : có thề là không lôỏn lại 
Đẽ mội lrong hai mặt đó, mà cũng có 
Lhề không tồn tại pề cả hai.” 
Mich-xơn hốt hoàng nhìn xét: 
Nước 31Ð đang bị thách thức trên qui 
mô loàn cầu. Thạt nậy, từ năm E122? 
đến naU, Ảng~“go-la. PÈ-li-ỏ- pí~g, Áp-gu- 


~ni-xlan, am. }ẻ-men, Mo-daăm-biích..- ` 


Lào, Căm-pu-chía, Van Việi-ngm, tài 
cả các nước ấu đeu đã bị dải dưới *ự 
lhõng (rị của cộng sữn. Trong cliL có 
5 năm, thề giới lự do đã mất đến hơi 


` gót trăm triệu người: 


Trong cơn lo sợ khủng khiếp, chủ 
ngia để quốc đang quấy cựa một cách 
diễn loạn để hỏng thoát kbói “định 
mênh 3, thoát khỏi quy luật thép của 


“sự phát triển của loài người! Chưa 


bao giờ những người cầ¡n dầu nước 
MỸ tỏ ra căm ghét Liêh-xô, Việt-nam, 


0} 


Lả 


_ 


Cu-lba, căm ghét ba dòng thác cách 
mạn của thời đại hiện" nay 
đến thế. Chúng đang cố gắng Lập trung 
sức tiến hành đe dọa, vu khống và 
xuyên tạc sự thật, phản kích lại các 
lực lượng cách nìạing hùng hàu của 
thời đại hỏng kéo dài sự tồn tại của 
những chế độ xã hội thối nát đã bị 


lịch sử lên án, Cái hung hàng, hiểu, 


chiến của chủ nghĩa để quốc hiện nay 
khác hẳn cái hung hăng hiếu chiến của 
chúng trong mấy chục năm vẻ trước. 
Trước kia là sự hung hăng đầv tự tin 
lao vào các cuộc phiêu lưu đề giành 
những lợi nhuận béo bở, những 
thuộc địa cũ và mới giàu (ài nguyên 
và sức lao động, Còn này lì sự hung 
háng đầy khiếp sợ, đề có bám giữ 
những trận địa cuối còn? đáng rung 
chuyên dữ dội, hòng tránh khỏi số 
phạn bị diệt vong, số pàaàn bị đưa 
lên giá treo cô trước sự phát triển 
thco quy luật của thể giới ngày Ha, 
quy luật nnà chúng chỉ mới bất đầu 
“nhàn thức * được, túy ràng dã quá 
TUN mắn. : : 


Viet narn® nỗi uất hện khôn 


` notiÔŸ ỗ * j 


Con cáo giả Nich-veơn có biết báo 
lý do đề mà thầm thủ Việt-nam tNieh- 
xơn đã leo lên những nắc thang tột 
đình đănh phá Việt-niúm, Lào và Carm- 
pu-€jia và đã bị giáng ra nên Lhiần, 

Trong cuốn sách: Cuộc chiến lranh 
thật sự, Việ-nam chiếm hàn một 
chương lón. Hội chững ViệI-namk và 
hai chữ Việt-nam thường xuyên được 
nhc đến trong suốt cá EÍ chương 
khác, nhứ những điệp khúc thở dài 
chua xót và “cay đang. Nich-xơn 
than văn; , * 

« fẨrong lời gian tôi làm tồng thống, 
liod-ÂU tiên hạnh cuộc ciiến Iranh cảU 
đứng nhàt của mìnhở Vicl-nad1n Đ; 
Cuộc chiến tranh ở Việt-ndin mang lại 
những kinh ngi¿ệm đdạu chấn thương 
cho ngườt À0 chúng ta®, Nich-xơn 
qihàn định: œ@ViệI-‹nem lào một trong 


it, 


những trận chiến đấu then chỗi của 
cuộc chiến tranh thé giới thử M9, 
Nich-xơn còn đưa ráả nhận định của 
hô-bớt Tôm-xơn, một nhà cbiến lược 
người Ảnh chuyên nghiên cửu về 
chống nội đậy đã từng làm cố vấn 
cho chỉnh phú Mỹ về @&Việt-nam: 
“ Không nghỉ ngờ gì nữa, cuộc chiến 


cuộc chiến tranh có tính chất quẹt 
định trong thế kụ nàu ®; Nich¬xơn cũng 
nhéc đến ý kiến của thượng nghị sỉ 
Mỹ Mắc Ga-vơn: « Tôi cho rằng cuật 
chiến tranh Đông-dương của Hoa-hi 
la sai lầm: quân sự, chính trị, kinh l 
0à tình thần lớn nhất trồng toàn bộ 
lịch sử quốc gia chúng tq 2. 

Thế nhưng con diều hâu đã gãy 
cánh trên bãi lầy Việtnam .ấy vấn 
chưa chịu mở mắt. Nich-xơn còn chưa 
hiều đúng những nguyên nhân đã 
đán Mỹ đến thất bại triệt đề ở Việt 
mạm, liên còn giữ nguyên những 
nhận định chủ quan, sai lầm, thiền 
cạn, trải với sự thật và đòi khi còn 
ngớ nø:n nữa Ï | 

Nich-xơn cho rằng có ba sự kiện 
cơ bản làm cho con đưỏpggm chiến 
thắng của Mỹ đói chiều sanơ thất bại: 
Một là Uhiất bại của tòng thống Mỹ 
G:iòn Ken-nơ-đi ftrafñø cuộc đồ bộ lên 
vinh, on lợn ở Cu-ba năm 1361 dã 
làm cho Ren-nơ-đi sợ phát hoảng lên 
vàara lệnh cho Payv-lơ tím cách rủi 
chăn luôn ra khỏi Việt-nam. Hài là sĩ 
bất lực của Mỹ trong việc ngàn chặa 
và đánh phá đường môn Hià-OII- 
Minh, Da là việc thiủ tiều No -Đhúr 
Diệm làm cho tỉnh hình chính triở 
Nam Viê†-uam lãm vào rối lànn 
Eriển miện, - ắ ` : 

Nisnh-xơa lập lại sự ngoan cố mĩ 
“quảng của bọn trùm thực dàn 
Pháp trước Kkía cho rằng: quản 
đội viên ` chỉnh Paáp chiến thẳng 
trên chiến trưởng, nhưng nước Pháp 
bị thua chỉ vì dư luận Pháp màn 
thức sai lệch, Quốc hội và Chính 
phứ Pháp mang nắng tầm: lý thất bại 
Theo Nich-Xơn, «( Chúng ta (X9) dụcg 


“ 


Iranh  Việ-nam là một trong những - 


!, 


-~ ——_ >~ — 


\ 


chiến thẳng cả Đề 'quân sự 0à chính trị, 
lhếể nhưng lrong cơn c©o giật bệnh 
hoạn 0Ì yiủn dữ. nà thiền cộn, n3gtười 
Mỹ chúng ta dã 0ứt bỏ những thẳng 
lời đã giành được bụng biết bạo cố 
gảngPø, Sau khi huệnh heang về kết 
quá to lón, Diật sự của chủ rường 
# Việt-narnu hóa chiếm tranh » theo học 
thuyết Niích-xơan, y viết: Sưu những 


_nàm đài thất bạt 0L đi theo con đường - 


sai lầm thì chúng t†fa tại bị phản đối 
®%0 đã. tìm ra con đường đúng đản 
đún đến thăng lợi !® Nich-Xơn chứưi 


bới : ®Chfnh những kẻ được col là trnh - 


hoa của lioa-kb từng chịu trách nhiệm 
UÈ những thất bạt của MÐ tron những 
nầm 60, trước Rta chuucn hứa hào là 
loàn thẳng sắp dến nơi rồi, th đrn 
đầu những năm 70 lại keu gủo bỏ 
cuộc Y3, và ® Ching ta không thua trận 
trên chiến trường Việt-ham, chúng 1a 
đả thua trận ở các hỏủnh lạng của 
Quốc hội, trong các phòng họp cúc 
nghiệp đoàn, trong các phòng chỉ: đạo 
ngón luận của các bảo Đà cóc nung 
lưới Đỏ tuy`n cruiên kính. Cing ta 


€3 thua (trận trong cúc phòng tra Ở 


Glodc-dqiơ-ldo, trong các phòng khách 
của giới thượng lưu ở Níu Oóc, Trong 
các giảng đường của các trường đại 
hẹc lửn 2». 


Vẻ sự sụp :đô tan tành cơ đồ của 
đế quốc Mỹ “ở luiền Naní Việt-nam 
đầu xuân 1375, Ních-xơn cay dũng 
nhận định: € Thất bẹt của cung 1a 
ở Việf-nam lúc ấy một phản là do 
những sat lam 0ề chiến thuat oà chiến 
lược của lồng thống Thiện tà các 
tướng lĩnh của ông ta; còn phần chủ 
yêu trách nhiệm phái đặt lén ai 
những nghị sĩ Mỹ đã lừng bỏ phiếu 
ngăn chặn lồng thống, trước hất tà 
tội øà sau đó là tồng thống Giê-rôn 
Pho có những quuết định kịp thời 
nhằm tăng cường hiệu lực các hiệp 
dịnh đã dược kú kết, ðuà ngăn củn 
biệc cũng cấp Uiện trợ quản sự đề miền 
Nam Việl-nam có đủ sức dõi phó kịp 
Lhời uới cuộc liến công củu người Đácv 
ViệI-nam . | 


1 


Thể là rõ †*Sau thất bại ch sử ð 
Việt-nam, bọn trùm đế quốc ở Lâu 
nam góc và Nhà trắng vẫn chưa rút 

: s . . ˆ ` 
ra được những bài học bỏ Ích. Hai 
học đó là: chúng Không thẻ đè bẹp 
được Ý chí sắt dá “Khoeg có gì quý 


# 


hơn đọc lập tự do» của đàa lộc V.¿(- 


⁄ 
tam; cuún?2 cha phản thức ducc 


bản chất anh hàng bất khuất và tài 
t:io lược của đán tộc Việt na: ] 
Khòngr cần phải hiítcu biết thật sắu 
sic( tình hình, một người quan sat 
bình thường cũng có thê thấy rằng, 
vào đầu năm 19:5 dù cho Mỹ có tăng 
Cưởng viện trợ quân sự cho bọn 
ngụy quán và ngụy quycn đến mức 
nào, thậm chí dà cho Mỹ có quyết 
định sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ 
đẻ cứu nguy cho quân ngụy đang tan 
rã thì cũng vấn chỉ là dễ tra giá 
cao hơn cho những tính toán sai lầm 
của đế quốc À1ÿ mà thôi! Chính Nech- 
xơn cùng với các tầng thống Mỹ Ken- 
nơ-dI, Giôn-xen, là những thủ phạm 
chính chịu trách nhiệm về những tội 
ác và về nÌưng thất bại nặng nề 
(rong cuộc chịcn tranh xám luợc 
ViệÍ-nam., Làm sao Nich-xơn có thê 
thanh mình và chạy tội được! 


⁄ 


Khi lì2-nam Fi-gân làm theo: 
những điêu Tlì-sớt - Nich- 


- 


xơn dđựy, 


Với cuốn Cuộc chiến vinh Phát sự, 
Vich-xơn có ý định rõ ràng là lên 
lớp cho những tông thống Mỹ vào 
Nhà trằng sau ông ta, Sự dạy bảo 
của Ních-xơn khá là hợm hĩnh và 
kiêu kỷ, dến mức: #* Tối muốn khúc 
trên bức tường của phòng bầu đục 
(phòng làm việc chính của tông-thông 
Mỹ) mười phương châm xử sự dưới 
đây cho những người kế tiếp tôi làm 


~ 


theo? Mười phương châm ấy đại” 


thề là: khi thương lượng với đoọi 


phương thì phải chuần bị chu đáo, 


có thải độ kiên quyết; cần thương 
lượng bí mật và ký kết công khai 
các biệp định; không chạy thco mục 


05 


/ 
đích tuyên truyền, phải mặc cả có đi 
có lại: không được hớa 
những điều Mỹ sẽ không làm ; phân 
biệt rổ bạn và đổi phương mặc dù 
bạn của Mỹ có khi vi phạm nhân 
qtiyvn, hết súc ø:úp đỡ các nước 
®ban?” của XÍỹ và ph: ơ:ữ vững lòng 
tin... Nich-xơn còn đề ra piột phương 
châm xứ thế của tönz thônm AÍÿ là 
« phải sẵn sảng làm những điêu mà 
chính ông †fa nghĩ rằng sẽ hhảng bao 
giờ lâm ®. Có nghĩa là phải biết liều 
phải có đan làm những điều bất nđờ 
nhất, táo tợn nhàt!! 


Hi-gân đã vào Nhà trấng được gần 
mộtE.năm, Có thê nói tổng thống thứ 
40 của nước Mỹ này đã đọc rất kỹ 
cuốn sách (di chúc» của Ních-xơn 
và đang đem ra thực hiện một cách 
dày du nhát, — 


Xich-Xxơn eav cú hẳn học đối với 
Liên-Xò, Cư-ba, Vjiêt-nam... thì Hi 
gần cũng đặc biệt có thái độ thô lỏ 
đối với Liên-xỏ, Gu-ba, Việt-nam.,. 


Nieh-xơn chỉ rõ cần tăng thật manh 
nzân sách quần sự (tăng mỗi nàm 
thêm 20 tỷ trong 5 năm liền) đề giành 
lại ưu thế chiến lược, thị Hi-gân 
liên tăng vọt ngân sách quản sự Àlÿ 


lén theo con số ấy: ngân sách 

Ỷ 23 
quân sự nấm 1982 lên đến 222 tỷ đô 
là (nărn T950 là 161 tỷ), \ 


Niech-xơn đề xuất việc xây đựng Tực 
lrợng phan ứng nhanh với số lượng 
thật lón đẻ sẵn sàng ean thiệp vào các 
kltu vực nóng bóng như: Prung Đông, 
sửng châu Phí,châu Âu, Đác Á và Đồng 
Nam Á.. thì Ri-zần quyết định đưa lực 
lượng này lên đến gần 30 vạn: tên, 
xâw đựng hạm đòi ã Ở Â n-đò-dương, 
(¿ng mạnh lực lượng vận tại hàn2z 
khonpngữ quản SỰ và xây dụng đấp CÁC 
cán cứ tại chỗ ở Nô-ma-li, Ö-1mian, 
Kẻ-ni-a và Ä:-ecậäp, : 

Nieh-xơn kiến nghị cần tận dùng 
thái độ xích lại sản Mỹ của bìnlành 
đạo hiện này ở Trung-quốc đề tập 
trun2 mũi nhọn chồng Ttỳn-XÔ, tài 
Wi-gan đang 112n chuyện eU21đ cấp vũ 


¿4 


RÓI rước. 


è 


khí tiến công cho bọn bành trướng 
Bác-kinh, lôi kée bọn này vào quì 
đạo liên mình toàn điện với Mỹ đẻ 
chống phá cách mạng thế giới. 


Nich-xơn phê phán mạnh mẽ Pho 
và Ca-tơ đã quá nhu nhược, đề cho 
€ hội chứng Việt-nam » ám ảnh năns 
nề và kéo dài, chuốc thêm quá nhi 
thất bại ở Đông Nam Á, Nam Á, chảu 
Pùi, châu Mỹ “la tính... thì Hi-zìn 
cũng tuyên bố “hội chứng Việt-nam 
đã chấm dứt, Mỹ đã bước hẳn sang 
thời kỷ sau của thời kỷ sau Việt-ran, 
Mỹ lại sẵn sàng có hành độn quản 
sự mạnh mẽ ở nước ngoài... 


Có thề thấy rất rõ cải bỏng mà 
của Hi-sớt Nich-xơn đang trở lại ngữ 
trị trong Nhà trắng, Thật là bí đát và 
mỉa mai cho nước XÍỸ giữa con lòag 
khủng hoảng! Vi cuộc chiến tranh 
Việt-nam đã nhấn chỉm các nhàn tài, 
đã thiêu đốt các lực lượng được coi 
là tỉnh hoa của Hoa ký, cho nên Hò- 
n.n Hi-gần đành lại phải quay về 
với một nhân vật thô lỏ, hung hàn 
của quá khứ và nhuốm đầy ô nhục là 
Xieh-xơn, trên thực tế suy tỏn Nich- 
xơn lên làm cha để tỉnh thần của 
mình vậy ! 


Cuốn kinh thánh chẳng có 
phép lq. 

Cuốn sách Cuộc chiến tranh thÁiqd 
sự của Nich-xơn được bọn tài piiệt 
Mỹ đánh giá cao chính vỉ nó đắp ứng 
nhu cầu phản kích chống lại ba dòng 
thác cách mạng trong thời đại ngày 
"nay, cố sức cứu nước Àlÿ đế quốc 
chủ nghĩa thoát khỏi sự chim đăm 
tronz cơn tông khủng hoàng toàn 
điện, Chàng vậy mà có người đã vội 
coi đun sích. này là kinh thánh cua 
chính điới AflŸ trong bai mươi nìm 
tới] 


' 
Thế những cuốn kính thánh này 
cong hế có phép lạ! Nước XIY đã 


quốc chủ ng]ĩa gặp rất n:ieu.nguy 


cơ và thách thức vượt ra ngoài khã 
nĩnø đối phó của Nhà trắng. 


7 Một la, việc lao mạnh vào cuộc chạy 
đua vũ trang, cố giành lại ưu thế 
quân sự đã mất của Hoa-kỷ chỉ là áo 
tưởa.:†Liên-xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác đứt khoát không bao 
cơ co phép Mỹ và các nước để 
“quốc khác giảnh lại ưu thể quản sự 
đề lộng hành phá hoại hòa bình và 
an ninh trên trái đất này.. 


Hai là cuộc chạy đua vũ trang điền 
loạn của Bi-eân chỉ phụng phí tiền 
của nhân dân Mỹ vào những mục 
tiêu hão huyền sẽ làm cho cuộc đẫu 
tranh giai cấp trong lòng nước Mỹ 
bùng nồ đữ đội. Nhân dân lao động 
Mà để nơ cấp bách cần việc làm, nhà 
ở, lLáo hiềm xã hội, sự chăm sóc y tế 
và giáo dục...; những nhu cầu ấy đã 
bị Hi-gân hy sinh cho những lợi 
nhuận của các công ty siêu quốc gia 
sản xuất vũ khi. Cuộc đấư tranh đến 
mức kỷ lục trong lịch sử lloa-kỳ của 
hơn 40 van nhân dàn Àlÿ chống đường 
lối quân phiệt cực đoan của Hi-gân 


hồi cuấi tháng 9 vừa gua chỉ mới là: 


một màn đạo đầu có “tính chất cảnh 
cáo, Cuộc đấu tranh ấy báo hiệu 4 


năm cầm quyền đây sóng gió của Rì- - 


gán, đo chỉnh đường lối cực đoan 
của lìi-gân gây nên. 


Ba là việc thống nhất các nước 
phương Tây theo cái gậy chỉ huy của 
Oa-sinh-tơn mà NÍch-xơn nói đến và 
Ri-gần cố sức thực hiện cũng là hão 
huyền! Báo. chí phương Tảy đang 
bản tán rất nhiều đến sự tréo giỏ 
trong chính: sách của chỉnh quyền 
Ri-gân trên lĩnh vưc đối ngoai. Chính 
phủ Công hòa liên bang Dức lắc đầu 
từ chối củng di với Oa-sinh-ton hy 
sinh sự hòa hoãn Đông Tây đề chống 
Liên-xô; tông thống mới của nước 
Pháp cùng với chính phủ thiên tả Ở 
Pa-ri làm sao có thề nhập cuộc với 


một tông thống hữu đến cực doan ở 
Oa-sini-tơn! Trong khi Hi-càn Bún 
hết sức mình đề cứu nguy cho bọn 
tay sai quân phiệt ở Xan-va-đo thì 
Chính phủ Pháp và Chính phủ Mê-hi- 
cô lại ủng bộ các lực lượng cách 
mạng mà Oa-sinh-ton cho là quân 
phiến loạn ! Có vô số thí dụ về quang 


cũnh trống đánh xuôi kèn thôi ngược, 


giữa ÀÍÿ và các đồng minh truyền 
thống của Mỹ. Đó là chưa nói đến 
cuộc chiến tranh lình tế tài chính 
giữa Mỹ và Tây Âu trong Vấn đề lãi 
xuất cũng như cuộc chiến tranh buôn 
bán ngày càng guv gắt giữa ÀIY và 
Nhật-bản. sử 


bọn trùm tài phiệt Àlỹ đang quẫy 
cực trong bể tắc và bất lục. Dễẽ tác 
và bất lực trong nsưu đỗ phần kích 
ba dòng thác cách mạng của thời đại. 
bế tắc và bất lực trong việc tăng 
cường chạy đua vù trang và trong 
việc cứu vẫn nền kinh tế tài chính 
Mỹ đăng lâm vào suy theái và khủng 
hoàng. De tắc và bất lực trong việc 
xea dịu cuộc đầu tran) giai cấp đang 
phát triền trong lòng xã hỏi Mỹ. Hệ 
tác và bát lực trong ý đồ tập hợp và 
thống nhất các nước đồng mìinh dưới 
cái gậy chỉ huy của Mỹ. 


Đó cũng là những bế tắc thật sự của 
Nieh-xơn và hiện nay là của Ri-gân, 
kể định đóng vai cứu tỉnh của Hẹp 
chủng quốc lloa-k về mặt đường lõi 
và phương chàm, kẻ rap tâm trở 
thành một tông thống lớn khôi phục 


được sức mạnh và uy lín của nước' 


Mỹ trên thể giới. 


Cuốn sách Cuộc chiến Tranh thậ! sự 
của Nich-xơn rất lý thú đôi với chúng 
ta, những người Việt-nam ohiến thắng. 
Lời «tdm huuếi ? của Nich-xen, qua 
cuốn sách này. vang lên như miội 
tiếng kêu tuyệt vọng của một bầy 
điều hâu gãy cánh trên khoảng trời 
ụ ám của Nhà trắng. 


h 
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GAY 2-10-1951 chính quyền Bi-gAn. 


công bố kế hoạch 5 điểm nhằm 
đãyv mạnh việc phát triển lực lượng 
hạt nhàn chiến lược trong hai thập kỷ 
tới: Kế hoạch này nhằm xúc tiến gấp 
việc chế-tạo bộ ba vũ khí chiếu lược : 
tên lúa cơ động trên mặt đất, mang ký 
hícu Ä{X, máy bay ném bom BỊ thay 
thẻ B.52, tàu ngầm chạy bằng năng 
lượng nguyên tứ mìanø tên lửa Fơ-ri- 
đơn loại mới. Đồng thời, RÑi-#ân còn 
- quyết định cải tiên: hệ thông chỉ 
húYy — cảnh giới — báo động điện tử 
chiến lượcp và đày mạnh chương 
trình thiết Kế một loại máy bay ném 
bo:n chiến lược mới Xtin (Stealftn) mà 
giới ký thuật quân sự ÀAÍÿ khoe là có 
khả năng trành được sự phát hiện 
của kỹ thuật ra đa hiện đại. . 


Trong khuôn khô chiến lược toàn 


cầu phần cách mạng, chiên lược quản 


sr mà chính quyên Hi-gàn vừa mới 
đưa ra là nhằm ®ưiành ưu thế quản 
sự ? vào cuối thể kỹ nxy, tạo khủ nĩng 
cho quàn ‹đội Mỹ «can thiệp vào bất 
C€CỨ rúc nào và Hơi nào (rên thế giới ». 
Chính quyền li-pân dang nuôi tham 


vọng đưa quản đội Mỹ trở lại thờ: 


kỷ qtrước Việt-nam » hoặc bước vào 


0Ô 


\H-TÔN 


NHUẬN-VŨ 


thời kỳ sau của «sau Việt-narmm®, hiến 
quản đội AXlÿ có thê trở lại làm còn§ 
cũ đắc lựưc cho « chính sách ngoại 
giao dựa trên sức mạnh P mà Oa-sinh- 
tơn cho rằng đã đạt được dưới thời kỹ 
Ai-xen-hao và Ken-nơ-đi. 

Giới quản sự Mỹ'c§o rằng chỉnh 
quyền Ri-sản đang tiếp tục chiến 
lược quản sự Mỹ “ngăn đe — ngìn 
chặn », một chiến lược quân sự mang 
bản chất xâm lược và đã từng ném 
mùi thất bại cay đẩng, nhất là qua 
chiến tranh xâm lược Việt-nan. 

Cái gọi F[ engăn đe » trong chiến 
luc quản sự cơ bản của Mỹ có nghĩa 
là nhấn mạnh với đối phương rang 
có nguy €ơ nồ ra một cuộc chỉn 
(r.ni tông lực. J.ực lượng ngăn đe là 
lực lượng hạt nhân chiến lược bao 
eđòm máy. bay ném bom chiến lược; 
tèn lửa tần? trung bình và vượt đại 


- châu, fầu ngầu nguyên tử nang tía 


lửa chiến lược và hệ thống phón% 
không lục-dja (Mỹ) hiện đại. SNgin 
chặn ø có nghĩa là cảnh cáo đối phương 
rằng:.cúc ngài đñ đi xa đến mốc giới 
hạn rồi, không được đi va hơn nữa. 
Lực lượng ngăn chặn» gồm các lực 
lượng vũ trang thông thưởng. 


"Trước đây, với chiến lược « trả 
đùa,ào ạLs»- chính quyền Ai-xen-hao 


. chú tr ọng lực lượng “Søăn de». Lúc. 


đó Äfÿ tự cho rằng Mỹ nắm tru thể hạt 
nhân với “bộ ba » vũ khi chiến lược: l 
máảy bay ném bom chiến lược B.53, 
li ngán nguyên tử manz tên lửa 
bạt nÏ:àn, và tên lửa vượt đại châu 
. nóng từ ¡nặất đất. Tuy nhiên, chiến 
lược qtrả đũa ào ạt® với le lượng 
cnuăn đe? hạt nhân của Mỹ không 
thề cứu văn được thất bại của Pháp 
ớ Điện-biên-phủ, cũng không thẻ n:Ýn 
cần được cao trào giải phóng đân tộc 
sau đó. Đước sang thập kỷ 00, Mỹ 
mất ưu thế hạt nhân. Tướng Mỹ Tây- 
lơ đưa ra chiến lược phần ứng linh 
hoạt ®, chủ trương ưu tiên tặng cường 
lực lượng “nøăn chặn?®, tức là lực 
lr¿ựng vũ trang thông thường, Nội 
đụng của chiến lược «pl:ản ứng linh 
hoat» là nhằm sẵn sàn tiền hành cả 
chiến tranh hạt phân lần chiến tranh 
thông thường, 
vừa đề chống phong trào giải PBỀnG 
“đàn tộc. | 
Cuộc khánøg chiến chống Mlỹ, cứu 
nróc của nhân đân Việt-nam đã đầy 
chiến lược ®*phản ứng linh hoạt” mà 
ca tông thống Mỹ Ken-nơ-đi, Giốn- 
xơu thi hành, đi 'đến phá sẵn. Trên 
chiến trường Việt-nam, “lực lượng 
ngăn chặn? —_ “(bánh köiếm?® Mỹ 
bị đánh gãy, tronz khi Schiếc Ô» 
ngăn đ? hạt nhân» Xíỹ không mày 
may đe dọa được Việt-nam, 


Bước sang thập kỷ 70, do thất bại 
thám hại trên chiến trường Việt-nanm, 
canh quyền Niích-xơn buộc phải công 
khai tuyên bố từ bỏ chiến lược “phản 
ứng linh hoạt» và thay băng chiến 
lược cngán de thực tê». Lực lượng 
“€ncấn de» hạt nhân Mỹ đã phí 
«£.am chân tại chỗ » trongøZSuốt thập 
ký 60, vì một bộ phản quan trọng của 
nøzàm sách quốc phòng Mỹ và cả đâu 
óc của những nhà chiến lược và 
những nhà sáng chẽ vũ khí MỸ đều bị 
thu hút vào cuộc chiến tranh xặm 
lược Việt-nam. Nhân tố thời giun bại 


“chinh quyền 


vừa đề chỗng Liên-xÔ : 
trenøg thập kỷ 70, 


“đã vem ihịp kỷ 
“đội Mỹ “hàn 


làm cho (bộ ba » vũ khí chiến lược 
Mỹ nưày 
lực lượng “nzăn chặn» Mỹ gồm ắc 
quìn chúa+?: lục quân, không quân, 
h¿i quản (øồm lính thủy đánh bộ) lại 
meng cầy «thương tích Việt-nam ». 
Toàn bộ lực lượng quân sự Mỹ, kề cả 
lự: lượng e@ngăn đe? bằng vũ khí hạt 
nhần và lực lượng enzăn chặn » bằng 
vũ khử thôn? thường, đêu bị thiệt hại 
nặng nề ¡mua nhiều người cho rằng 
phải nhiều thập .Kỷ mới khôi phục 
được. : 

Xuất. phát từ 
chiến lượa enzin 


ị 

tình hình trên, 
de thực tế» của 
Nieh-xơn đặt. ngang 
Nai vẽ cngăn đe» và 
€Kngăn chặn?”®, không dành cho vẽ nàÀo 
"n vị ưu tiên. Đặt văn đề như thể, 
Nich-xơn cho rằng có thê tự đành 
cho mình tính «linh hoạt» trong việc 
sử dụng cả hai lực lượng tùy theo 
diều kiện cụ thề. Theo Le-đơ, bộ 
trưởng quốc phòng thời Nich-xơn; 
chính quyền Ởa- 
sinh-tơn đốc sức xây dựng lực lượng 
hạt nhân ch:ến lược trên quan điềm 
cvừa đủ» và lấy đó đặt tiêu chuẩn 
cụ thề cho việc chế tạo vũ khí chiến 
lược ; đòng thời xây dựng lực lượng 
Lhòng thường Mỹ dược giúp sức bằng 
khả năng quản sự của các nước đồng 
1ninh trên cơ sở các nước này phải 
túng thêm việc chia sẻ gánh. 
quân sự với Mỹ. ~ 


bàng cả 


Có tic nói, chính quyền Nieh- xơn 
20 là thời ly quân 
gắn những vết thương 
Việt-npam», tủ bộ lại cả lực lượng 
ngan đe” hạt nhàn lấn lực lượng 
thông: thường “ngăn chặn ®* đã bị cuộc 
cuến (ranh ' Việt-cnam cướp đi ít 
nhật &uiờt thể hệ? vũ khi. 


Dưới chính quyền Ca-tơ, giới chiến 
lrợc MỸ đã dưa ra những khái niệm 
chiến lược mới như «ngăn đe phòng 
thủ »,„ €nzän đe linh hoạt ® v.v,, nhưng 

ề thực chất vẫn tiếp tục thực hiện 


2hiền lược ngăn đe thực tế? cúủs 


chính quyên Ních-vơn và dồn sức 


$? 


càng cũ kỹ. Trong khi đó. 


nặng - 


XS 


| 


_ vào việc chạy chữa các « vết thương 
Việt-nam ®. 


^ ^ È ^ 
Trong cuộc vận động bầu cử tông 


thống Mỹ tháng 11-1950, Dẳng cộng hòa 
Mỹ và ứng cử viên của đảng này đã 
tìm cách khuấy dòng tỉnh thần dân tộc 
SỐ vanh» tronz nbàn dân Mỹ, kêu 
gào chạy đua vũ tran. Cương lĩnh 
của Đẳng cộng hòa chủ trương tăng? 


nhanh ngân sách quân sự đề “giành 
ưu thế quân sự» so với Liên-xô. 


Cương lĩnh này đòi hỏi phải “sản 


xuất cấp tốc và triền khai nhanh 
chóng loại tên lửa MX, máy bay ném 
bom chiến lược kiểu mới, tên lửa 


. cảnh ngắn tiêm kích Cru-dơ, triên 


khai gàp 572 tên lửa tầm trung bình 
trên một số nước Tây Âu thuộc khối 
NATO, sản xuất vũ khí nơ tơ rôn và 


hiện đại hóa lực lượng pháo binh sử 

đụng đầu đạn hạt nhân ». Šo0gø song vớỚI/ 
việc phát triền lực lượng ngăn dc » ` 
trên đây, Đắng cộng hòa còn “đòi 
® phải tăng cường khần cấp lực lượng 


“ngăn chặn * đề “không quân và hải 


quân Àlÿ phải có thêm khả năng cơ 
- động, phải thường xuyên có mặt Ở 


nước ngoài và một hạm đội thường 


trực Mỹ tại Ấn-độ-dương phải được 


thành lập gảp?. 


Giới chiến lược Mỹ nhận xét rằng 
hiện nay Ri-gân đang thực hiệu cương 


lĩnh của Đẳng cộng hòa, tức là chú 
trương đồng thời tăng cường cả hai 
vế «ngăn đe? và «ngăn chặn». Tuy 


nhiên họ cũng đều tiừa nhận rằng giờ. 


đầy Alỹ không thề nào giảnh được 
«uu thế quản sự» làng lực lượng 


Khnzơăn chặn? tức là lực lượng trang 


bị vũ khí thông thường đã bị đánh 


bại trong cuộc * chiến tranh cực bộ Ð ở 


Việt-nam, và” trên thực tế vẫn còn 
trên đường «khôi phục " {L nhất cũng 
dến cuối thập kỷ 80. Thật hiền nhiên 
lÀ trong hai thập kỷ 80 và 90, lục 
quần, hải quân (với lực lượng tàu 
chiến nồi và lĩnh thủy đánh bộ), không 
quân chiến thuật Mỹ, những Íhành 
phân chủ yếu của lực lượng anoãn 
chặn › Mỹ, không thề có bất cứ bước 


S§ 


“nhảy vọt? nào cả về lượng lần 
về chất. Giới cảm quyền Ôa-sinh-tơn 
đã tận lực #chơi con bài Trung-quóc ? 
nhằm sử dụng quân đội Trung-quốc 
làm lực lượng bồ sung cho lực lượng 


_®ngăn chặn» Mỹ tại chân Á. Nhưng 
-cho đến nay, Mỹ vẫn chưa hết băn 


khoïn trước một cầu hỏi : trcng chiến 
tranh, chiến đấu trong cùng một chiến. 
hào'với Mỹ, quân đội Trung-quốc sẽ 
là lực lượng bỏ sung hay pgược lai 
trở thành một gánh nặng cho Mỹ như 
Mỹ đã từng vấp phải khi sử dụng 
một số quân đội ngụy hoặc thậm chí 
còn nguy hại hơn thế nhiều. 


Vấp phải nhiều khổ khăn nan giải 
trên con đường «nøơïun chặn », Ri-gân 
đành phải đành ưu thế cho con đường 
“ngăn đe» hy vẹn có thê -®giảnh 
được ưu thế quân sir 3. 


Như vậy chiến lược quân sự của 
Ri-pgần nhằm tăng cường? lực lượng 
#®nưán đe®, ra đời trong một tỉnh thế 
hoàn toàn bị động. Vậy mà, ngày 2- 
10-1981, khi công bố kế hoạch sẽ chỉ 
thêm 180 tỷ đô la riêng cho việc phát 
triền 4 bộ ba» vũ khi chiến lược Mỹ. 
Ri-gân dã trắng trợn nói rằng kế 
hoạch này nhằm tăng cường #ngăn 
đe” đối với Liên-xô và cách mạng 
thế giới. Ri-gan đang bùng hãng, hún§ 
hồ, tay này giơ cao chiếc gậy angin 
đe? hạt nhân, tay kia thủ chiếc gây 
“ngăn chặn", được chấp thêm một 
mầu #eon bài Trung-quốc ». Giới quản 
sự phương Tây nhận xét rằng Ri-gán 
đang muốn quay ngược bánh xe lịch 


.sử, nuôi ảo tưởng khôi phục thời kỹ 


Tơ-ru-man, Ai-xen-hao và Ken-nơ-di: 


Tham vọng của Ri-gân quá lửn, nỗ 
gộp cả tham vọng của nhiều đời tòn§ 
thống Mỹ trước đây. Nhưng khả năn 
của nước Mỹ ngày nay thì lại bị thư 
hẹp quá nhiều so với những năm 0Ÿ 
và đầu những năm 60. Nước Mỹ sản 
còn dang ở trong thời kỳ, esau Việt 
Nam”. tức là đang trong quá trình 
xuống đốc chiến lược về cả thế lần 
lưc, không thề nào gượng lại đượt: 


» 


điền không lồ 


= 


Alỏt trong những hận quả 
nhất của chiến ranh 
nhiều người trong giới cầm quyền 
(a-sinh-ton đến này thú nhận là« 
“Nước MỸ ng y nay khôaøơ thể vừa 
có đủ bơ, vừa có đả súng *, Nhung 
Ít-zân lại hỏng lạt ngược lại ta thế 
đó bằng chính sách làm cho nước ÀLÿ 
vừa mạnh về kinh tế va piành được 
ưu thế quản sự. Đó là một mâu thuần 
rat lớp mà lìi-øản không tài nào khao 
phục nồi. Với khoản 180 tỷ đô la chỉ 
thêm, trong 5 năm, từ 1952 đến T256, 
chính quyền ïñÌi-gàn dự định chí 1500 LÝ 
đò la cho việc fing cường quản sự, 
chạy đua vũ tranø. Tronø khi đó, nên 
kinh tế Mỹ *® đã bước vào một thời KỶ 
suy thoái mẻib theo chính lời thú 

niận của Pi-gân ngày 15-10-1951. Năm 
129, ngân sách liên bang Ày thiếu 
Ti 40 tỷ đỏ la, năm 19%! có thề sẽ 
thiếu hụt tới 60 tỷ. Nơ trong nước của 
chính phủ liên bang lên tới con số kỷ 
lục: trên 1002 tỷ đô la. Tình hình nói 
trên là trở ngại rất lớn đối với chính 
quyền Ïỉi-gàn trong việc tìm Kiểm SỐ 
1509 tý đô là trong 5 
năm eho việc chạv đua vũ tranø,. 


nặng nề 
Việt-nam mà 


Nhỉin vào khả năng kỹ thuật cònø 
nghiệp Mỹ, nhiều chuyên gia kính tế 
cho rằng Mỹ khó lòng thực hiện được 
chương trinh đầu tư to lớn đó, vì năng 
suất lao động trong công nghiệp ở Mỹ 
đang trên đà xuống dốc, khả năng tự 
túc vé`năng lượng và nguyên liệu 
đang giảm sút nhanh chóng. Riêng 
trong tháng 8-l961, Mỹ đã phải nhập 
tới 2,5 triệu tấn thép. Trong khi đó, 
việc mở rộng ngành công nghiệp quản 
sư lại đòi hỏi nhiều loại nguyên liệu 
mà XÍỸ phải nhập khẩu một phần hoặc 
toàn bộ. Đó là những nhân Lố gây mất 
òn định trong xã hội Mỹ, 

Việc đâu tư vào còng nzhiệp quân 
sự cũng khóng thu hút dược nhiều sức 
lao động, trong khi nạn thất nghiệp 
đang nay càng nặng nề, Tháng 9-1951, 
7.05 số HữưtỜời lao động bị thất nghiệp, 
sang nănn 1952, con số đó sẽ là 
cao nhật kẻ từ khủng 


HƯưỚC 


Äjn T8: ĐẾ CHOC 
® 


đua vũ trang 


* .A 


hang kính tế 1971 — 1975. Nạn thất 
nghiệp HÀ nội trong những nhân tố 
quan trọng nhất gÂâv sự ;cbốnz đổi 
nh mã Eri:g nhàn đần Àfÿ, Chính 
vì vậy mà hước phiêu lưu chạy đua 
vũ trang gðm: 2 điềm của chính quyen 
Hi-#in đang ơi vàn sóng chúng 


[ 1)» phải ) 
đối (rên Khái nước ÀÍÿ, 

V:iệo nc lí Ò ạE vào công 
quản 9 cốnt? đang gây 
tranh ớ, ìv đạt EFODE HỘI 


Iign:ệp 
ra sự canh 
bộ tô hợp 


CÔHZ .1/1-n quản sự nhậm giành 
những hợp dòng? béo bở nhất, những 


thị trưởng thứ nhiều lợi nhuận nhất; 
Đáy là một trong những nguyên ni:ần 
chủ yếu gâv ra các cuộc tranh cñi øav 
gai trong quốc hội Àlÿ chúng quanh 
cát (hương trình san xuất vũ khi, díc 
biệt là Lẻ honch chạy dua vũ trang 
hèt sức lón hiện này của Ri-gan, 

Như vày, dường lỗi đâv mạnh chạy 
nhằm ®giành ưu thé 
quản sự » của chiÀh quyền Bi-sân 
đang làm cho những màu thuần nội 
bộ của xã hội MỸ sàu sắc thêm, hiến 
cho cHộc ® khủng boảng lòng in » 
“khủng hoảng thê chế »..., bất ngiồn 
từ chiến tranh Việt-namm cảng kéo đài 
và øay gắt, 

- 

Mạt khác, chính sích a phiêu 
lru hạt nhân”? của Ri-gan đang 
vấp phải những ph an ứng mãnh liệt 
từ những “đồng minh * của AÍÿ tại 
Tảy Âu và NhậẬtL-bẵn. Chúng ta không 
thấy có sự thay đôi nào trong bản 
chất xăm lược của khối NATO, song 
nhiều nước đang hết sức đè đặt trước 
yêu cầu của Mỹ đỏi các nước này tăng 
ngân sách quân sự đề chia sẻ với Mỹ 
trách nhiệm chạy đua vũ tranø, chuẩn 
bị chiến tranh. Hồ ràng là tron lĩnh 
vực này, lời ích của Alÿ,và đồng 
mình của Af{ÿý đang có những nét khắc 
nhau. Trond nhiều tháng này, hàng 
triệu nhàn đàn nhiều nước thuộc Khôi 
NATO liên Lục xuống đường biếu tình: 
đấu tranh chống Mỹ, Họ shồng Mlỹ 
đặt 572 tên lửa tâm trung bình mang 
đầu đạn hạt nhìn trai tmiột số nưc 
Tây Âu, chố: + chủ trương œ chiến 


¬ 
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tranh hạt nhân hạn chế» mà Bi-gìn 
đã tuyên bố nựa ý 1ồ-10-19ÄE, -. Nhàn đân 
Nhàt-bản liên tục xuống đường biều 
tỉnh đòi hủy bỏ “hiệp tước an nình 
Nhạt- Mỹ, đòi hủy bỏ cúc căn cứ 
quân sự À[ỹ trên đất N':2t-hãn, 


Ngoài những vật cần mà có xe chiến 
tranh Mỹ đang vấp phải nói trẻn, 
ngay giới quản sự Mỹ cũng phi thú 
nhận rằng kế hoạch œsiêu vũ trang » 
của Ri-gân, phần chủ yếu phải dợi 
đến cuối thập kỷ này và sang thập kỷ 
sau mới có thề phát huy tác đụng. Hơn 
` nữa, những vũ khí của kế hoạch này 
chẳng phải là những vũ khí hoàn toàn 
. mới mổ hoặc đặc sắc. Tính năng kỹ 

thuật của tên lửa MX không có gì,ưu 
“viết đặc biệt hơn tên lửa Mi-nít-man 
đang dùng, ngoài sự khác nhau giữa 
cái cũ là cố định còn cái mới là cơ 
động. Nhưng khả năng cơ dộng của 
MX vẫn không thê bảo đảm cho nó 
khói bị đòn đánh trả của đối phương, 
vi khi được phóng, nó văn phải được 
đặt trên bệ phàng dựng trone hầm, 
và như vày vẫn khó ioát khói bị đối 
phường phát hiện. Loại mắv bày ném 
bom chiến lược BI dã tô ra có nhiều 
nhược điềm kỹ Thuật qua các chuyến 
bay tnứ nghiệm và đã từng bị chính 
quycna-tơ gạt bỏ, tên lửa Tơ-ri- 
đơn (dinh ba) gắn trên tàu ngầm hạt 
nhâu chẳng qua cũng chỉ là loại Pô- 
la-rít. Pô-xây-đơun (dang. đùng) được 
can tiền, Còn loại máy bay ném bom 
chiẽn lược Xiin được quảng cáo là có 
khẻ năng tránh được sự phát hiện của 


ra đa thì thật ra văn đang nằm trên 
bẫn vẽ thiết kế. _ 

Tóm lại, trên thực tế, các “bửu bối› 
Bạt nhân chiến lược mà Ri-gàn dự 
cỉnh tunz ra trong các thập kỷ 80 và 
90 khôn? hề là kết quả của một sự 
cpbát.minh» đặc Liệt mới mẻ nào 
tron lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Bọn 
cuòng chiến Mỹ chưa có được koại 
« vũ khi tuyệt đối ? mà chúng mơ ước. 

Rõ ràng là với so sánh lực lượng 
trên thế giới ngày nay, hành động 
đí(n cuồng chạy đua vũ trang của để 
quốc Mỹ không thề ngăn chặn được 


ba dòngMhác cách mạng tiếp tục phát. 


triên thế tiến công vũ bão, trong khi 
Liên-xô và cộng đồng xã-hội chủ nghĩa 
sẵn sàng có những biện pháp thích 
đáng đề đối phó với những bước 
phiêu ltru chiến tranh của Mỹ và các 
thế lực phần động, bành trướng và bá 
quyền Trung-quốc. Cỗ xe cHiến tranh 
của Mỹ dưới tay lái của Ri-gân dang 
lao vào con đường vừa cực kỷ mạo 
hiểm vừa luần quàn bế tắc. Chiến 
lược quân sự cơ bản «ngăn đe-ngìn, 
chịn », sản phẩm của chiến Nược toàn. 
cầu phần cách mạng của Mỹ không 
the đưa để quốc Mỹ ra khỏi sự lúng ° 
tủng về chiến lược hiện na» Những 
cõ gáng điều chỉnh của Ri-gàn nhằm 
tăng cường 
lược “ngăn chặn P hoặc ngán đe” 
chỉ phơi bày rõ thêm bản chất cực KÝ 
hiểu chiến, đồng thời cũng phản ánh 


x ` “ 
.‹tlỉnh trạng suy `yếu, bế tắc mè dc 


quốc Mỹ đang lún sâu trong (thời kỷ 
«sau Việt-naHM) 9. 


và đành tru tiên chao chiến : 
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Xã luận —.Nhiệm vụ trọng đại của các lực lượng vũ trai: ợ nhân đản 
trong thời kỳ mới * 


TRẦN-QUÔC-HO.ÌN-— Tăng cường công tác đán vận trong giai đoạn 
mới : 

NGUYÉN-THẲNH-LEẺ — Mấy văn đề về phòng trào giải phóng dân 
tộc | : 
TRÁẢN-VXW-PIJAC — Về cuộc vận động lớn *“ Phát huy bản chất tốt 

_ đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu» của các lực lượng vũ 
trang nhân dân 
#% #% X— VÌ s:öo ở ong thôn Nam-bộ văn còn một số nông đản 
không có ruộng, đảt 3 
(IO.LNXG-HẦM — “Huyện Vĩnh- lạc từng TU! bS LAN dụng eơ cũu kinh tả 
nông — CÔnZ n?hiệp 
LEÉ-VN-HON — Một vài suy Bghĩ từ thực tế của Tricu-hài 
Ä.B.LM-PDA-DA-GI21T= Chính sách đổi ngoại của nước Cẻ nự hòa nhân 


Ẫ - đân Aiông-cö và văn d¿ề củng eố hỏa bình ở châu Ầ 


CAO-XUẬN-PUÔ — Đôi. #£ Nam Á: một chỉnh thê lịch sử — văn hóa 

THỊ.\NH-TÍN — “Cuộc chiến tronh thật sự s hay là nhũng bể tắc thật 
: sự | 

NHẪN: Y0 «huởa phiệu lưu chạy đua vũ trang của 0a- sinh-tơn 
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TẠP CHÍ 


CỆHG SẲN 


NĂM 1691 


. BÀI 


I— NHỮNG VẤN Đồ CIUNG VỀ DƯỜNG LỐI 
CUÍNI SÁCH CA ĐĂNG 


— Cục điện cách mịn nước ta và nhiệm vụ kính tế năm 1981 


— Báo cáo về đự thảo lin pnäp nước cận hòa xã hội chủ 


nghĩa Việt-nam 


— Chuän bị tốt Đại hội lăn thứ V của Đẳng 
~ Nâng cao cảnh giác, làm tốt côna tắc bảo vệan ninh chính 


trị và giữ gin trật tự an toàn xà hội 


~ Lời chào mừng cửa döng chí Lê-Duin dọc tại Dại hội thứ 


26 Đảng cônzZ sẵn [iên-xô 


— Cải tiến chế đồ khoán trong nông nghiệp 


~ Nghiêm chỉnh thí hành liiển phập, lầm tốt cuộc bầu cử đại 


biều Quốc hội 


-|— Học tập đạo đức của liồ Chủ tịch, nâng cao phầm chất các h 


mạng 


~ Cải tiến công tác phân phối, lưu thông. nhằm thúc đầy sản 


xuất, ồn định đời sống 

“Toàn dàn bảo vệ an ninh chính trị 
xã hội 

“ Tất ca vì Tô quốc xã hội chủ nạh 
nhân dân - 


ĩAa, 


wvà trật tự au toàn 


vì hạnh phúc của 


| 


SH BH ——>>. 


TÁC GIÁ 


Ä4 luận 


Trường-Chinh 
X4 luận 


Xã luận 


Võ-Chị-Cónộ 


Xa luận 

ÄAđ luận 

Lẻ- Duần 
Phạm-llùng 


lẻ-])uàn 


| £ 
St 


- 


-|— Quyết tâm giành thắng lợi trên mặt trận phân phối lưu thông 

— Hiến pháp của nhân dàn chiến thắng 
— Khoa học và kỹ thuật trong sự nghiệp cách mạng của nhâÂn 
dàn (ta 

— Bước mới tronzø phonø trào N tác hóa và sự nghiệp phát 
triền sản xuất nông nghiệp ở nước ta 


— Nhiệm vụ trọnz đại của các lực lượng vũ trang nhần dân ' 


trong thời kỳ mới 
— Tăng cường công tác dân vận trong giai đoạn mới 


⁄ 


II — ⁄INH TẾ 


~= Bố tr cơ cấu kinh tế hợp lý đề sử dụng tốt nhất nguồn lao 
động và đất đai của nước ta 

— Phân phối — lưu thông tronø giai đoạn đầu của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã h)i ở nước ta 

~ Công ty quốc doanh cao su Đồng-nai từng bước làm tốt 
việe kết hợp ba lợi íc1 , 

— Về vấn đề lương thực trenø nhữn/? nầm trước mắt 

— Một số kinh nghiệm rút ra từ Xi ngh:ệp đánh cá Côn-đảo 

— Một số suy nnhĩỉ về mở rệng quyền chủ động sẵn xuất, 
kinh doanh của xí nghiệp công nghiệp quốc đoanh 

— Pước đi của huyện M'DĐráe 

— #[(hoán gon » trong n›+ành xây dựng 

— Trả lương khoán theo sản phầm cuối cùng của xí nghiệp 

— Mở rộng và bảo đảm quyền tự chủ về tài chính của cơ sở, 
tăng cường quản lý tài chính tập trung thống nhất của Nhà 
nước ` 

— Về kiềm kê và kiềm soát trong giai đoạn đầu của thời kỳ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội | 

— Những vấn đà cơ bản của chính sách giá hiện nay 

— Xây dựng vốn rừnz kính tế tập trung ôn định 

— Về vấn đề ba lợi ích: lợi ích của xã hội, lợi ích của tập thề 
và lợi ích của cá nhân 

— Tính khoa học của hình thúc khoán mới trong hợp tác xã 
nông ngh:ệp 

~ ÃXí nghiệp liên hợp công — nôn? nghiệp chè Trần-Phúủ 

— Ea lợi ích kinh tế trong chủ nzh1a xã hội 

~ Bước đầu xây đựng cơ cảu nóng — lầm ~ công nghiệp trên 
địa bàn huyện Văn-chấn 

= Àlãy vấn đề về tư duy kinh tế khoa học 


Đỗ-Mười ` 
Trưrờ ng-C hì nh 


Xã luận 
Pham-Văn-E35ng 


Xã luận 
Tràn-Quðc-lToàn 
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: 
| 
| 
| 
Chẽ-ViễtI-Tán 
_V8-ưu-Ngoạn 


| _ L4-Sả¿c-Nght 
Hiồ-Vict-Thäng 


Đỗ-Chính 


Trường-Sơn 
'Vqguyén-Văn-.N quyên. 
Đồng-St-Xquyên 

Trần-4nh-Vinh 


Vä-Tri-Cao 


nan. 


La-Doän-Td 
Đoản-Trọng-Truuyễn 
Phan-Xuán-Đợi 


„ Phạm-Thành 


Hồng-Giao 
Nguuän-Ktm-Phong 
Đoàn-Trong-N hà 
Đỗ-K hẳc-Cươ nq 
Trần-XNgọc-Hicn 
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&U LÁ 
.— Điềm qua các tạp chỉ của Đảng trong lịch sử NGHI Tông 
— Tây-ninh củng cố các tồ chức cơ sở của Đẳng Phan-Ÿăn 
— Nhớ lại việc xày dựng khu vực họp Đại hội thử H của „Dảng lioàng-Như-Tišp kè, 


Thá-Tả p ghi 
.— Tinh cách mạng và tính khoa học trong công tác lãnh đạo Trần-lHữu-Tiẻ¿n 
;— Khắc phục tàn dư tư tưởng phong kiến trong công tác 


tl anh niên Bùt-Nqgọc-Trình 
— Còng đoàn = chỗ dựa của Đang và Nhà nước trong việc 
thực hiện các chính sách kinh tế ở cúc xí nghiệp Đan-Tám 


VI— SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG 


— Chân lý... : Phan-Lang 
F “t hiếc ÔĐ _ Nguyễn-Trung-T hực 
— ni ghét... yvàskhi yêu... Nguuễn-Trung-Thực 
- Phnán - Trọng-Nghfa -ˆ 
— N.èm tự hào | Chu-Àfộông 
VII — QUỐC TẾ 
— Những thanh tựa to lớn của Công hòa nhân dân Cam-pu-chia wủ.* 
— Cu-ba đây mạnh xây đựng kinh tế và cái tiến quản lý Lj-Văn-Súu 
— Vẻ cuộc chiến tranh xâm lấn, khiêu khích và phá hoại của 
Teuag-quốc ở vùng biên giới nước ta tron? hai năm qua —ˆ |Ngu¿yễn-Đức-Thiệng 
— T:ần tệ của liên kết kinh (ế xã hội chủ nghĩa b X. Bo-ri-xốp 
— T:nh hình thế giới dầu thập ký 50 px. 
— Dót nước Xô viết với Đại hội XXVI Đăng cộng sẵn Liên-xô Lôi oi 
— 1:ếnØg nói trực tIẾp của'nh:ững người cóng sản - C. Da-rô-dốp 
— Con đường tất thắng ở chău Phí: Dộc lặp dàn tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội - Văn-HiỀn 
— G ai đoạn sau ÄXĨlao của chủ nzhĩTa dao —— kẻ-Xuan-Lựu 
— Khònz hoang lòng tín ở Trun” quốc | — Chu-Mộng 
_- Ki Oa-sinh-rơn dị tìm một e hi lược mới Thành-Tn 
— Chúns ta — những người lạc qu:n  ¬ Người cộng sản 
— Hun-ga-ri, một nước công — nông nưnàlệ? Lê-Tịnh 
|— hành công tốt đẹp của Đại hội thứ IY Đảng nhân dân cách 
mạng Cam-pu-ehia th 
{|—Con đường dẫn đến hỏa bình, độc lận, hữu nzhị và hợp tác 
của các dân tộc Đông Nam Á Phúc-Cương 
— Đrrớc phát triển mới của Tiệp-khäe _ Hải-Vân 
: Trung-quốc : Điều chỉnh kinh tế kéo dài nhiều năm La-Tịnh. 
— 60 nàm đấu tranh và thắnz lợi X Lúp-ran Góm-bỏ: 
— Quan hệ biện chứng g:17A ¡hèn bo đân te và nhần tố quốc tế! — Hồng-Chương 
— Thẳng lợi to lớa của lực lưc¿nz đần cau ở Pháp - Bình luận 


` `... 
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BÀI 


Lẻ 


~ Những thành-tựn mới của chủ nghĩa xã: hội phát triền ở 
Công hỏa dàn chủ Đức ' 

|— Gia tốc Việt-nam trong đà xuống đốc của loa kỳ 

— Nấc thang nguy hiềm của sà câu kết ÀÍÿ — Trunø-quốc 

— Ngôi sao trên đỉnh Bu-dơ-lút-gia 

— Vài nét về nước Lào anh cm thân thiết 

— Ản-độ: một nhân tố quan trọng của hòa bình, ồn định ở 
châu Á và trên thế giới 


— Kiên quyết ủng hộ nhân dân Ba-lan đấu tranh bảo vệ chủ 
nzhĩa xã hội và độc lặp dàn tộc 

—~ Phê phán #tư tưởng quàn sự À%lao-Trạch- Đông» 

— Sự ra đời và phát triển của phong trào không liên kết 

— Đông Nam Á xưa và nay 

~ kiấy vấn đề về giải phóng dân Lộc 

— Chính sách đối ngoại của nước Cộng hỏa nhân dân Mông-cồ 
và vấn đề củng có hòa binh ở châu Á 

— Cuộc chiến tranh thạt sự hay là những bế tắc thật sự 

— Bước phiêu lưu chạy đua vũ tranøg của Oa-sinh-tơn 

— Đóng Nam Á : một chỉnh thề lịch sử văn hóa 


VII —- VĂN KIỆN — TƯ LIỆU 


— Nghị quyết Hội nghị lầnthứ chín của Ban chấp hành trung 
ương Dảng (khóa bốn) về việc triệu tập Đại hội đại biều 
toàn quốc lần thứ năm của Đảng 

~ Thư của Pan chấp hành trung ươnz Đẳng cộng sản Việt- 
nam gửi các cấp ủy Đăng và toìn chê cần bộ, đẳng viên về 
việc triệu tập Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ năm 

— Điện của Dan chấp hành trung ưrơnz Dẳng cộng sản Việt- 
nam mừng Đại lội lần thứ 26 Dáng cảng sản Liên-xô 

— Lời phát biều của Chủ tịch Hỏi dồng Nhà nước Trường- 
Chỉnh (tại kỷ họp thứ nhất, Quốc hai khóa 7) 


— lời phát biều của Ghủ tịch iÏJội dờng Bộ trưởng Phạm-văn- 
Đồng (tại kỷ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 7) 

— Tuvyén bố của Quốc hội nước Cónzg hòa xã hội chủ noh†a 
Việt-namn hướng ứng lời kèu gọi của Nộ viết tối cao Liên- 
xô nzàv 23-0-1941 gửi Quốc hội và nhàn dần các nước trên 

| thế giới 

— Truyền thông tạp chí của Dáng ta ` 

— Truyền thónz tạp chỉ của Đang ta 

— Truyền thòng tạp chí của: Đăng ta 
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16-Vị 
Thảnh-Tin 
Nhuàn-Vñ 
G. I-Ô-rơ-đa-náp 
Thuo-Hiền 


: 


Lưu-Quý-Kử 


# * *«: 
Phạm-liồng-Sơn 
Phúc- Cương 
Phạm-lluu-T1.ö:a 
Nguuễa-Thành-Lé 


X. Đan-ba-đda-zia 
Thành-Tin 
MNhuện-Va 

Cao-Xuan-P/:ð 


Sô 


Kú 
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¬ Truyền thống cách mạng Việt-nam! 

— Xây dựng lối sống xã họi chủ nghĩa Việtnam  “ 

~ Một trang sử vẻ vang của dân tộc ta 

—Lê-Hoàn phá Tống 

-Truyền thống và kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ TỒ quốc 
của dân tộc ta | 

— Biện chứng của truyền thống 

- Mấy vấn đề về quản lý đề xây dựng một nền văn hóa mới 

- Nhà nước kết hợp với nhàn dân chăm lo xây dựng và phát 
triền nền giáo dục xã hội chủ nghĩa 

~ Bồi NgörỆ và đào tạo cán bộ quản lý ° 

~ Nâng cao vai trổ quản. lý của Nhà nước đếi với công tác 
giáo dục 

“Đấu tranh chống sự pHá boại của địch trên mặt trận 
văn nghệ „, 

[ Vấn đè hình thành dàn tộc Việt-nam 
Mấy: vấn đề văn học phương Tây hiện đại 

~ Bướe đi của cải cách giáo dục - 

— ấu tranh văn hóa, văn nghệ trong thời kỷ quá độ 

~ Qua cuộc đấu tranb trên mặt trận văn hóa, tư tưởng ở thành 
phế Hồ-Chíi-Minh 

~ Thắng lợi của chủ nghĩa Mắc — Lê-nin - tài RồNg khoa học lịch 
sử Việt-nam 

~ Về sự lãnh dạo của Đảng đối với công tác khoa học và kỹ thuật 

~ Về đợt trúy quét văn hóa phầm phản động, đồi trụy vừa qua 


V ~ ĐẲNG — CÁC TÔ CHỨC QUẦN CHÚRG 

~ Nắm vững quan điềm của Dàng về công tác tồ chức 

¡J" suy nghì về tồ chức và còng tác tồ chức 

~ Xây dưng tác phong mới trong công tác lãnh đạo 

“ Giáo dục cệng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ 

~ Hồ Chủ tịch với vấn đề liền minh công nông 

~ Chủ tịch Hồ-Chi-Minh, nhà báo vô sản vi đại 

~ Tăng cường cán bộ khoa học kỳ thuật cho cơ quan lãnh đạo 
các cấp 

~ Vấn đề then chốt của tò chức thực tiễn trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa 

~ Phấn đấu hoàn thành tốt công tác phát thể. đảng viên vào 
cuối năm 1961 

— Nhớ lại những ngày đi dự Đại hội thứ nhất của Đảếg 
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¬ Tiến hành tốt Đại hội đẳng bộ các cấp 
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Phong-C hau 
Thanh-La 


Hồng Lĩnh bà Văn-Di 
# Nhuận- VY 


gu uền-Lương-Bích 


ˆ" Ha-Văn-Tăn 
Trần- Độ 


_Bùi-Thanh-KhiểI 
Lê-V ằn-G lạng 


Hoeàng-N goc-Di 


'Trần-Thọ 
Phan-Huy-Le 
Nguyễn-Chí-Tĩ nh 
Ng-Trường-Rhoa . 
Hà-Xuân-T rườ ng 


Trưøng-Qu6c-Minkh 


Văn-Tẹo 
Bùi-T hanh- K hiễt 
Trần-Thọ 


Chinh-Trực 
Phạm-T hành 
L£¿-Quang 
Ya-Công-Cần 
. Đð-Tư 
Thấ-Tộp 


Phạmt-Quán 


Trần-N gọc-Thư ˆ 
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— Hải- anliöfg thực hiện chế độ khoán mới trong hợp tác xã |. 
nông nghiệp Đoàn-Duy-Thành | l0 

— Mấy kinh nghiệm đôn? tác ngân hàng tỉnh Thái-binh Ngó-Văn-Hải | 16 
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